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V/v ph6i hgp tuyen truyen va 
thuc hien lam sach du lieu, cap 
dinh danh to chirc cho doanh 
nghiep, h9p tac xa, lien hiep 
h9p tac xa ten dia ban tinh 

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
Diic 14p - Tty do - H#nh phtic  

Binh azung, ngay JI thong  4  nam W01,5- 

Kinh 	Cac Chi nhanh Trung tam Phuc vu hanh chinh cong 

Ngay 09/4/2025, Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh nh4n dugc Cong 
van so 864/STC-DKKD 	Tai chinh ye vi& phoi hop tuyen truyen va thuc 
hi@i lam sach du lieu, cap dinh danh to chdc cho doanh nghi4), hop tac xa, lien 
hip hop tac xa tren dia ban tinh. 

Nh'am ph6i hop tri6'n khai thuc hiep not dung tren, Trung tam Phuc vu hanh 
chinh cong tinh de nghi cac Chi nhanh Trung tam Phuc vu hanh chinh cong phoi hop 
thong tin, tuyen truyen cho cac to chirc, doanh nghi0 tren dia ban Het bang cac hinh 
thirc phil hop va phan cong tinh nguyen vier' ho trg, hirong dan, cung cap thong tin 
cho to chdc, doanh nghiep khi den lam vi#& tai Chi nhanh tien hanh cap &ilk thong 
tin lam sach du lieu tnthc ngdy 30/4/2025 d6 có co so cap dinh danh to chdc cho 
doanh nghiep, hgp tac xa, lien hip hop tac xa tren dia ban, cu the nhir sau: 

- D6i 	not dung lam sach du lieu doanh 	cac thong tin gia'y ter 
phap ly ca nhan chua lchop giira He thong clang 1(T doanh nghiep quoc gia va He 
th6ng co sO du 1*1 quoc gia ve dan cu (danh sach theo file chinh kern tren phein 
ni"‘en quan ly van ban), de nghi cac Chi nhanh phoi hop tuyen truyen doanh nghi0 
khan truong cap that thong tin da het hp sir dung (chirng minh nhan dan, ho 
chieu V* Nam het han, can cuov cong dan het hp) tren giay chung nh4n clang 
ky doanh nghi0 dung voi giay tes• c6 hi41 luc h*i tai de phuc vu cong tac cap 
dinh danh dien td to chdc cho doanh ngh4, hoc lien h So Tai chinh (qua Phong 
Dang14 kinh doanh) de hirong dan cap nh4t trong thZ/i gian som nhat qua so d*1 
tho4i: 0941.391.888, ho;dc 0274.3.899.179 (bArn s6 not 1)0 tir 704 den 718) d'e' gap 
cac chuyen vien Pilot-1g Danglc)'T kinh doanh hirong dan. 

- D6i 	not dung cap dinh danh to chirc cho doanh 	nghi cac Chi 
nhanh phoi hgp tuyen truyen to chirc, doanh nghi0 khAn truang lien he co quan 
cong an de dugc huOng dan vi& cap dinh doanh doanh nghi4), hgp tac xa, lien 
hiep hop tac xa, hoa.c lien he cac so dien thoai cua cac &mg chi phu trach theo dia 
ban nhu sau: 

+ Thanh ph6 Thu4n An: ThiL td Dinh Lam Tung, s6 dien thogi: 
0932.102.333. 

+ Thanh pho Di An: Trung tay Nguy6n Thanh Binh, s6 din thoqi: 
0342.221.414. 



KT. GIAM DOC 
C 

ang Cling Huy 

N nhgAtz:.==j 
- Mu.  tren; 
- 	Tai chinh; 
- Lau: VT, Sg. 

C., 

TRUNG TAM 
PHUC VU 

HANH 	GONG 

TINH 
BINH DUONG 

ttee/  

2 

+ Thanh pho Thu DAu MCA: D4i Uy Nguygn Thanh Ng9c Tu, so di4itho4i: 
0988.805.914 

+ Thanh pht) Tan Uyen: Es4i Uy Phan Minh Nhut, se') din thoui: 
0911.643.579. 

+ Thanh plf6 Be'n Cat, huy"0 Bau Bang: ThiL td Nguygn Hoang Chau, so 
dien tho4i: 0933.384.777. 

+ Hu)*1 Phu Gido \TA. 	ThiL to Nguy6n Van Nam, so dien tho4i: 
0916.386.279. 

+ Huy*1 B'ac Tan Uyen: Dai uy Le Truemg Hai, so di/0 tho4i: 
0988.936.857. 

Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh de nghi cac Chi nhanh Trung tam 
Phuc vu hanh chinh cong phoi h9p thuc hi"0 not dung tren./. 



STT MSDN Tên doanh nghiệp Huyện/Thành phố Họ và tên NĐDPL/Người đứng đầu

1 3701790922 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI HIỀN PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN TIẾN QUÂN

2 3701773902-001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH ĐÁ XANH Thành phố Dĩ An VÕ THỊ THANH THÚY

3

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ TÂN VĨNH PHÁT Thị xã Bến Cát CHÂU THỊ DIỆU TRÂM

4

CHI NHÁNH TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU CHI NHÁNH 

BẾN CÁT Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN MƯỜI

5 0303478042-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THẮNG LONG Thành phố Thuận An LÊ KIÊN QUYẾT

6 3701766447 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÍ PHƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG

7

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN-SATRA TẠI 

BÌNH DƯƠNG. Thành phố Dĩ An VŨ THÀNH BẢO

8

NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN HSBC (VIỆT NAM) - CHI 

NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An TRẦN KHIẾT THI

9 0303809960-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SÀI GÒN NHẤT NAM - SIÊU THỊ 

FIVIMART Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG

10

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & CẦU ĐƯỜNG QUỐC 

VIỆT Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN THỌ

11 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NAM HOA TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An BÙI QUANG THÔNG

12 TRẠM THU MUA MỦ CAO SU TIỂU ĐIỀN SỐ 2 Thị xã Bến Cát VŨ VĂN CÔNG

13 TRẠM THU MUA MỦ CAO SU TIỂU ĐIỀN SỐ 3 Thị xã Bến Cát BÙI VĂN KHÁN

14 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI HOÀNG DIỆU Thành phố Thuận An HỒ THỊ THU DIỆU

15 0312444018-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÀO TẠO SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI LYONA BEAUTY & COSMETICS Thành phố Dĩ An LÊ THỊ LOAN

16 00015

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

QUANG KIỆT - ĐỊA ĐIỂM SỐ 1 TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ BÌNH

17

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX - 

QUẦY THUỐC SỐ 175 Thành phố Thủ Dầu Một VÕ MINH HÙNG

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH DOANH NGHIỆP RÀ SOÁT, CẬP NHẬT THÔNG TIN LÀM SẠCH DỮ LIỆU

(Kèm Công văn số        /STC-ĐKKD ngày    tháng    năm 2025 của Sở Tài chính)



18

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX - 

QUẦY THUỐC SỐ 176 Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH THỊ THU HỒNG

19

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX - 

QUẦY THUỐC SỐ 001 Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN  XUÂN HẢI

20

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX - 

QUẦY THUỐC SỐ 375 Thành phố Dĩ An ĐOÀN THỊ HIẾU

21

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CP DƯỢC BECAMEX - QUẦY 

THUỐC SỐ 55 Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC

22

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX - 

QUẦY THUỐC SỐ 92 Thành phố Thuận An ĐOÀN THỊ THU HỒNG

23 3701498438-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒ NGỌC VÂN Thành phố Thủ Dầu Một HỒ NGỌC VÂN

24 3701785633-001 KHO HÀNG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN Y Thành phố Thủ Dầu Một LÝ HÙNG

25

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CP DƯỢC BECAMEX - QUẦY 

THUỐC SỐ 343 Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ THÚY GIANG

26

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX - 

QUẦY THUỐC SỐ 145 Thành phố Thuận An PHẠM THỊ BÍCH

27

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX - 

QUẦY THUỐC SỐ 179 Thành phố Thuận An NGUYỄN THÀNH THẮM

28

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX - 

QUẦY THUỐC SỐ 198 Thành phố Thuận An TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNG

29 3701792704-001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG TUẤN Thị xã Tân Uyên LÊ HỒNG TUẤN

30 3701815750 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ NGHỈ HẠNH AN Thành phố Dĩ An MAI THỊ HẠNH

31 0309587961-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẢO NGÂN Thành phố Thủ Dầu Một CAO XUÂN TIẾN 

32 3701798382-001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI ĐẠI CHÍNH Thị xã Tân Uyên ĐẶNG NGỌC ĐẠI

33 3700686051-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG ANH Thị xã Tân Uyên HOÀNG VĂN HẢI

34 3701787380 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOÀN GIA LÊ Thành phố Thuận An VÕ THỊ  THU HẰNG



35 3701428261-001

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ LÊ QUÂN Thành phố Dĩ An VÕ THỊ THANH THÚY

36 3700831090-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUÂN QUANG Thành phố Dĩ An LÊ DOÃN TUYẾN

37 3701771327 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUỲNH TẤN TRUNG Thành phố Dĩ An HUỲNH TẤN TRUNG

38 0303143712-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ KINH 

DOANH ĐỊA ỐC TÂN VŨ MINH Thành phố Thuận An NGUYỄN BẢO LONG 

39 3700998974-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM LỢI Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ NAM 

40 3701814549-001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI 

THIÊN SỨ Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ THANH DIỄM

41 0310207276-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ 

MÔ TÔ LUÔN LUÔN TẠO ĐIỀU KIỆN CHO BẠN Thành phố Thuận An TẰNG MẰN KHÌN

42 3701790908-001 KHÁCH SẠN TRÚC XANH - CÔNG TY TNHH ANH HƯNG Thành phố Thủ Dầu Một VÕ QUANG TOÀN

43 0310528008-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN THANH Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ NHẬT MINH

44

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 

NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - PHÒNG GIAO DỊCH PHÚ CHÁNH PHẠM XUÂN TRƯỞNG

45 3701844198 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI BẰNG SƠN Thành phố Dĩ An PHAN VĂN BÌNH

46

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 

NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - PHÒNG GIAO DỊCH PHÚ CHÁNH PHẠM XUÂN TRƯỞNG

47 0310074273-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN 

CƯỜNG THỊNH PHÁT Thành Phố Bến Cát HOÀNG VĂN SÁNG

48 3701775480-001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH KHANG HUÂN - CỬA 

HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN KHANG HUÂN Thành phố Dĩ An NGUYỄN MINH LÝ

49 1800278630-032

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI CHI 

NHÁNH BÌNH DƯƠNG - PHÒNG GIAO DỊCH TÂN PHƯỚC KHÁNH Thành phố Tân Uyên TRẦN THÁI TƯỜNG LINH

50 3701629627-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒ BỬU Thị xã Bến Cát HỒ NGỌC TÂN



51 0306192027-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN DỊCH VỤ TƯ VẤN NAM HOÀNG ANH Thành phố Dĩ An TRỊNH ĐÌNH HANH

52 3701772994 DOANH NGHIỆP TN NHÀ NGHỈ NGỌC KIM Thành phố Dĩ An NGUYỄN HỮU HÙNG

53 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ 

KHÍ PHƯƠNG MAI HOÀNG PHÁT Huyện Bắc Tân Uyên VŨ VĂN ĐẠI

54 0309983161-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM 

BẢO ĐỨC SỐ 2 Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN THẢO

55 ĐĐKD-3700935300-002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VÀ MÔI TRƯỜNG KIM HOÀNG HIỆP. Thành phố Dĩ An TRẦN XUÂN HẢI

56 0310669129-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ ĐỊA 

ỐC THẮNG LỢI TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ MINH TRÍ

57 0308054512-002

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ BẢO VỆ 

ĐẤT VÕ HAI MƯƠI BỐN GIỜ Thành phố Thuận An BÙI NGUYỄN VIỆT TRƯỜNG 

58 3701854238-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP 

ĐA QUYỀN NĂNG Thành phố Dĩ An LÊ VĂN TUYỂN 

59 3700963724-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC PHƯƠNG 

TRANG Thành phố Dĩ An BÙI HỮU NGHIÊM 

60 0310213350-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ÁNH HẰNG Thành phố Dĩ An ĐINH THỊ ÁNH HẰNG

61 3701636134-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NGỌC NGÂN. Huyện Bàu Bàng LÂM NGỌC TUYẾT

62 3701672647-001  ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH  HƯƠNG SƠN PHÁT Thành phố Thuận An HOÀNG THỊ YẾN

63 ĐĐKD CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÚC CƯỜNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN PHÚC CƯỜNG

64 3700312641-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAY IN XÂY DỰNG 

VIỆT LEE Thị xã Tân Uyên PHẠM THỊ KHÁNH TƯỜNG

65 0305055684-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM XNK TÂN HOÀNG MINH. Thành phố Thủ Dầu Một LƯƠNG THANH HÀ

66 3700638837-001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TIẾN HƯNG - NỘI THẤT 

MOON 1 Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ NHẤT KHUYÊN

67 0303639677-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ANH BÍNH Thành phố Dĩ An NGUYỄN TUẤN ANH 



68 0302309796-028

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI GAS BÌNH MINH - CỬA HÀNG GAS BÌNH MINH 2 Thành phố Dĩ An TẠ THỊ SÁU

69 3701785707-001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH AN LẠC PHÁT - XƯỞNG 

GIA CÔNG LẮP RÁP CƠ KHÍ Thị xã Tân Uyên TRẦN THỊ  XUÂN

70 3700569220-001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI TIẾN PHÁT Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ KIM SANG

71 0310497945-002

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI AN 

BÌNH TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An DƯƠNG NGỌC ÂN

72 3701792750 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ NGHỈ ĐĂNG ĐĂNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN BẮC

73 3701792704 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG TUẤN Thị xã Tân Uyên LÊ HỒNG TUẤN

74 3701006622-001

CỬA HÀNG SỐ 01 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TỐNG GIA Thị xã Bến Cát TỐNG XUÂN ANH

75 3701778763

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THÁI NGỌC 

DƯƠNG Thành phố Dĩ An BÙI NGỌC DÂN

76 3701780667 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẠN BÌNH AN Thành phố Dĩ An NGUYỄN CHÍ THÀNH

77 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÔNG NGỌC MAI Thành phố Thủ Dầu Một ÔNG NGỌC MAI

78 3700527622 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚC THỊNH - GIA BẢO Thị xã Tân Uyên ĐÀO CÔNG DŨNG

79 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG ĐỨC MAI HÙNG Thị xã Tân Uyên LÊ THỊ MAI

80 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT THÀNH Thành phố Dĩ An TRIỆU THỊ BƯU

81 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG VINH Thành phố Thủ Dầu Một CAO THỊ THU HỒNG

82 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÔNG SẢN THANH HẢI TÂN ĐỊNH Thị xã Tân Uyên LÊ THANH HẢI

83 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỖ PHƯƠNG DUNG Thị xã Tân Uyên ĐỖ THỊ PHƯƠNG DUNG

84 3700828901 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀ DIỆP Thị xã Tân Uyên VÕ THỊ LAN ĐÀO

85 3700617266 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG HIẾU Thành Phố Bến Cát PHẠM TRUNG HIẾU

86 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG HẠ Thành phố Dĩ An HUỲNH VĂN HỮU

87 3700724483 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÃ CA Thành phố Thuận An CHÂU THẾ NGHIỆP

88 3700831855 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỐC LỢI Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THANH SƠN

89 3800371954 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐÔNG DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN HÀ

90 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM LỢI Thị xã Tân Uyên TRẦN THỊ THANH THỦY

91 3700831703 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ DANH LÊ CÔNG DANH

92 3700837712 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUẬN CƯỜNG Thị xã Bến Cát ĐẶNG THỊ SINH



93 3800314385 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯỚC ĐẠI Thành phố Thuận An NGUYỄN PHƯỚC ĐẠI

94 3700833764 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG & CẦU ĐƯỜNG ĐẠI DŨNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HOA MAI

95 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỐC ĐẠT Thành phố Dĩ An NGÔ THỊ THANH HOAN

96 0300453748 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN MINH Thị xã Tân Uyên QUÁCH THỊ KIM HẰNG

97 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN QUỲNH PHÚ Thành phố Dĩ An NGUYỄN HOÀNG NHÂN

98 3700838378 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG TUYỀN NGUYỄN THỊ TUYẾT PHƯƠNG

99 3700839318 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC HƯNG Thành phố Thủ Dầu Một CHUNG QUỐC HOÀN

100 3700731191

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỒNG 

NHUNG NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

101 3700745099 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  TIỆM VÀNG KIM HIỀN Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THỊ THU HIỀN

102 3700398984 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  BA NAM Thành phố Thủ Dầu Một HỒ KỲ SƠN

103 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN HƯNG Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN HƯNG

104

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

MINH TÍN TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NÔNG THỊ MỸ LỆ

105 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TOÀN THÀNH Thành phố Dĩ An NGUYỄN DUY TOÀN

106

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

NGUYÊN LONG Thành phố Thuận An VÕ VĂN THANH

107 3700749720 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TRƯỜNG ÂN TRẦN ĐÌNH HƯNG

108 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI BẢO CHÂU LÊ VĂN LƯU

109 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU THANH NHÀN Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ XUÂN HOA

110 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ TIN HỌC NHỮ ĐÌNH LONG Thành phố Thuận An NHỮ ĐÌNH LONG

111 3700755107 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG PHÚ GIÁO Huyện Phú Giáo LÊ ĐỨC HẠNH

112 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG CHÍ CƯỜNG Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG CHÍ CƯỜNG

113 3700754590 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀN VIỆT Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HUỆ

114 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH HIẾU Thị xã Bến Cát TẠ VĂN HIẾU

115 3700569703 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÁI CÂY PHAN HỒNG Thành phố Dĩ An TRỊNH TỐ PHAN

116 3700656836 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢO NHI Thành phố Thuận An ÔNG HẢO LƯƠNG

117 3700789480 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG KIM THU Thị xã Tân Uyên NGUYỄN MẬU SÁU

118 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CHUNG NGUYỄN VĂN CHUNG

119 3700788783 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆP QUANG PHÁT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN HỮU QUANG



120 0302002229 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUẬN NAM Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ NAM 

121 3700902908 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH HUYỀN Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ TOÀN TRUNG

122 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN GỖ VIỆT TÂN PHÁT Thị xã Bến Cát NGUYỄN HỮU NGHỊ

123 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG TÂM BÙI VĂN TÂM

124 0303010737 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI LONG LÂN Thị xã Tân Uyên LÂM TIỂU VI

125 3700903669 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI PHÁT ĐẠT Huyện Dầu Tiếng TRẦN  CÔNG NHÂN

126 3701638501 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂM HIẾU - PHƯỚC LỘC Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TRUNG HIẾU

127 3700799714 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NHẬT HÀO Huyện Bắc Tân Uyên ĐỖ THỊ PHƯỢNG

128 3700799023 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIÊN ĐỒNG Thị xã Bến Cát NGUYỄN THÀNH CHÂU

129 3700797682 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GỖ SIÊU VIỆT Thành phố Thuận An TẠ THỊ ÚT

130 3700919186 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUA HU Thành phố Thuận An CHỐNG QUỐC KIM

131 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MỸ MÃN Thành phố Dĩ An TRƯƠNG THỊ TÚ PHƯƠNG

132 3700937837 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOA PHƯỢNG Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ HOẠT TRANG

133 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI ANH QUÂN Huyện Phú Giáo ĐỖ QUANG CHUNG

134 3700176501 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÁ THU Thành phố Dĩ An CHẾ THỊ HOÀI THU

135 3700805679 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIÊN HÒA. Thị xã Tân Uyên NGUYỄN HỮU HÒA

136 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC MỸ. Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ THANH THỦY

137 3700828965 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAY AN ĐẠI VIỆT Thành phố Dĩ An TRẦN VIỆT ANH

138 3700952634 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIA THỊNH Thành phố Dĩ An NGUYỄN NGỌC TOÀN

139 3700794681 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT THANH HẢI. Thành phố Thuận An PHAN THANH HẢI

140 3700818413 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂN KHƯƠNG Thành phố Thuận An PHẠM THỊ KIM ANH

141 3700519318

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỮU 

NAM. Thành phố Dĩ An NGUYỄN HỮU HÀ

142 3700972648 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯƠNG THỊNH Thành phố Thuận An TRỊNH BÁ KHANG

143 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN ANH PHƯƠNG. Thành phố Dĩ An LÊ THỊ PHƯƠNG LAN

144 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG TẤN. Thành phố Thủ Dầu Một BÙI VĂN SỰ

145 0305013620 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUẬN BÌNH Thành phố Dĩ An NGUYÊN THANH BÌNH

146 3700816014 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỊNH THÀNH LONG Thị xã Bến Cát TRỊNH VĂN LONG

147 3700834775 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHẬT ANH NGUYỄN VĂN TÁNH

148 3701031107

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 

HẢI TOÀN Thành phố Dĩ An ĐINH THỊ HƯƠNG



149 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN THI Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN THI

150 3700715383 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG QUANG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN HỒNG QUANG

151

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MUA BÁN MỦ CAO SU NGUYỄN VĂN 

HỒNG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN HỒNG

152 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỊNH KHÔI Thành phố Thủ Dầu Một TRỊNH NGỌC KHÔI

153 0304235324 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN MÙA XUÂN Thành phố Dĩ An DƯƠNG THỊ NHUÂN

154 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẬU GIANG Thị xã Tân Uyên LÝ QUỐC HẬU

155 3700525978 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẤN NAM Thành phố Dĩ An LÊ HOÀNG NAM

156 3700767448 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG DUY ANH I Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ Y NGỌC 

157 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC NHƠN Thành phố Dĩ An NGUYỄN NGỌC NHƠN

158 3700761478 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN IN MY TRẦN HỮU BÌNH

159

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ 

PHÚC THIỆN Thành phố Dĩ An BẠCH NGỌC THẠCH

160 3700860278 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢO GIA Thành phố Dĩ An TRẦN THI THẾ KIỀU

161 3700862437 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN MỸ VIỆT. Thị xã Bến Cát TRẦN CẢNH KIÊN

162 1000340671-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - XÂY DỰNG 

VIỄN THÔNG HƯNG THỊNH TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN MẠNH QUÂN

163

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ 

BẢO VỆ KIM THIÊN HOÀNG. Thành phố Thuận An NGÔ XUÂN DŨNG

164 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MỸ SAN Thị xã Bến Cát NGUYỄN PHÚC TƯỜNG YOAN

165

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ 

HÙNG VƯƠNG Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN THUÂN

166

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - KỸ 

THUẬT VÀ XÂY DỰNG HOA ANH ĐÀO Thành phố Thuận An TẠN TẤN LỘC

167 3700762513 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  ĐIỆN TỬ - MÁY TÍNH HUYỀN VY Thành phố Thuận An NGUYỄN HỒNG THÁM

168

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DŨNG ĐẠI 

PHÁT Thành phố Dĩ An LẠI VĂN TẶNG

169 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHỢ VINH SƠN NGUYỄN THỊ TÂM

170 3700764172 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH NAM Thành phố Thuận An LÊ VĂN ĐỊNH

171 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CAO THẮNG Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN THUẬN

172 3700499277 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỐC MINH Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH



173 3700817674 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAY HUY HẰNG Thành phố Thuận An VŨ THI THU HẰNG

174 3700764221 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỤC TƯƠNG VIÊN Thành phố Thuận An LÊ THỊ NGA

175 3800302608 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH THẢN Thị xã Bến Cát NGÔ VĂN THẢN

176 3700499541 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ CƯỜNG - HOÀNG GIA Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM ANH VŨ

177 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIÊN PHÁT LỘC Thành phố Dĩ An TRẦN KIM THI

178 3700466271 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG KIM DÂN Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN DÂN

179 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI NGHĨA. Thị xã Bến Cát PHẠM VĂN QUYỀN

180 3700879920 DNTN VIỆT LẬP Thành phố Dĩ An BÙI HỮU TRỮ

181 3700589749

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI CHÍNH 

PHÁT Thành phố Thuận An TRẦN VIẾT CHÍNH

182 3700884832 DNTN HOÀNG PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN QUÝ BẢO

183 3700888964 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG SƠN. Thị xã Tân Uyên VÕ VĂN KY

184 3700775209 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LẠC ĐÀI Thành phố Thuận An PHAN THỊ HỒNG CÚC

185 3700155011 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUY NAM Thành phố Thuận An TRẦN PHÚ NGHIÊM

186

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC 

BÙI MINH HOÀNG Thành phố Thuận An BÙI MINH HOÀNG

187 3700799619 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM TUYẾN Thành phố Dĩ An NGUYỄN DUY PHONG

188 3700889005 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUỲNH CÔNG DŨNG. Thành phố Dĩ An HUỲNH CÔNG DŨNG

189 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC THẢO. Thị xã Tân Uyên HUỲNH THỊ THANH THẢO

190 3700894319 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG & GIA ĐÌNH Thành phố Dĩ An LÊ NGỌC HÙNG

191 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DƯƠNG QUỲNH Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN BÔN

192

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TIN HỌC LÊ 

THỊ MINH Thành phố Thuận An LÊ THỊ MINH

193 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH LỢI HOÀNG NGỌC TUẤN

194 3700703807 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIỀN TÂM Huyện Dầu Tiếng BÙI ĐỨC HIỀN

195 3700707336 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG CHIẾN. Thành phố Thuận An NGUYỄN QUANG CHIẾN

196 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DŨNG NAM Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN DŨNG

197 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĨNH CỬU Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN MÃI

198 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ MINH Thành phố Dĩ An LÊ MINH THÀNH

199 3700737108 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH BÌNH AN TRẦN MỘNG KIỀU



200

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GỐM SỨ MỸ NGHỆ XUẤT KHẨU TÂN 

KỲ PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THANH TÂN

201 3700838152

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ MỸ 

NGHỆ TIẾN KHANG Thị xã Tân Uyên TRẦN NGỌC PHƯỚC

202 3700682096 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỊNH TRUNG KIÊN Thị xã Tân Uyên TRỊNH VĂN THẠO

203 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TẤN PHÚC Thành phố Dĩ An LÊ PHƯỚC THỌ

204 3700841613 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG VINH HOA I Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN DUY LAM

205 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ XUÂN HÒA Huyện Phú Giáo ĐỖ THỊ TÝ

206 3700804361 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NAM LONG Thành phố Thủ Dầu Một BÙI TIẾN

207 3700847319 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẰNG THẮNG Thành phố Dĩ An LÊ ĐÌNH THẮNG

208 3700845713 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂM TOÀN THỊNH Thị xã Tân Uyên TRẦN THANH TÂM

209 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẶNG HƯNG THỊNH Thị xã Tân Uyên NGUYỄN KIM PHƯỢNG

210 3700302379 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUÂN THỦY Thành phố Thủ Dầu Một BÙI CÔNG HỮU 

211 3700793991 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  CHÂU VÂN Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ CHÂU VÂN

212 3700867315 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIỀU VƯỢNG Thành phố Dĩ An TRỊNH TÔ HÀ

213 3700704310 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI LONG VƯƠNG. Thành phố Thuận An NGUYỄN KIM YẾN

214 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÁI VÂN Thị xã Bến Cát PHAN THỊ LIÊN

215 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ LAM Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

216 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒ CUNG HỒ VĂN CỬNG (HỒ VĂN CUNG)

217 0302375654 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI YẾN Thành phố Dĩ An HỒ SỸ HÓA

218 XÍ NGHỆP TƯ DOANH CƠ ĐIỆN VĨNH ĐẠI Thành phố Thuận An VƯƠNG NHƠN LƯƠNG

219 3601459756 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH THIỆN Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ LUYẾN

220 XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI GIA CẦM CHÂU THỚI Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN VINH

221 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG NGA Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ NGA

222 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH HƯƠNG LÊ NGỌC THÀNH

223 3700146440 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUYỀN KÝ Thành phố Thuận An TRẦN BỒI

224 CƠ SỞ GẠCH NGÓI TƯ NHÂN HIỆP HƯNG Thành phố Thuận An TỐNG THỊ HAI

225 3700312634 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN HỒNG PHÚC Thành phố Thuận An TRẦN THỊNH TRỊ

226 3700320466 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GỐM HIỆP HÒA XƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGÔ ĐIỆN HUY

227 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUỲNH LIÊN Thành phố Dĩ An HUỲNH LIÊN THẢO

228 XÍ NGHIỆP TƯ DOANH GẠCH NGÓI MINH NHẬT Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN TRUYỆN

229 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM LIÊN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ KIM LIÊN



230 3701484957-002

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - THƯƠNG 

MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC KIM OANH Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH CÔNG ĐỎ

231 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XD-TM-DV PHƯƠNG NAM Thành phố Thuận An LÊ NGỌC TUẤN

232

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH SƠN MỸ TẠI BÌNH 

DƯƠNG. Thành phố Dĩ An VŨ VĂN THƯỢC

233 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH GIANG TÂY. NGUYỄN THỊ NHƯ Ý

234 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH QUANG TRUNG. TRẦN VĂN HỒNG

235

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - 

SẢN XUẤT ĐẠI PHÁT. Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ PHƯỢNG

236

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DNTN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Ô TÔ 

THƯỢNG PHÁT. Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN HÒA

237

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TIN HỌC CÔNG NGHỆ CAO. Thành phố Thủ Dầu Một LÊ HOÀI PHƯƠNG.

238

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG 

TRÍ NỘI THẤT AD. Thành phố Thuận An PHAN THUỴ BÍCH NGỌC

239

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TUỔI TRẺ Thành phố Thủ Dầu Một LÊ QUANG LIÊM

240

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ SÀI 

GÒN - NAM CHÍNH TRỰC TẠI BÌNH DƯƠNG. Thành phố Thuận An NGUYỄN DANH TUYÊN

241

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG 

MẠI - DỊCH VỤ BẠCH VIỆT TẠI BÌNH DƯƠNG NGUYỄN THÁI VIỆT

242 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP TƯ DOANH THUẬN AN. Thành phố Thuận An LÂM MỸ HOA

243

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP TD CẦU ĐƯỜNG VÀ XÂY 

DỰNG Thành phố Thủ Dầu Một VŨ KHIÊM

244 3700145461

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XNTD CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC 

BÌNH NHÂM. Thành phố Thuận An TRƯƠNG THỊ MAI

245 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM SƠN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ TRÁNG

246 3700145278 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG VI Thành phố Thủ Dầu Một LÂM THỊ NHỎ

247 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM THÀNH Thành phố Thuận An TRẦN THỊ GẶT

248 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM SƠN Thị xã Bến Cát NGỤY NHƯ THỦY

249 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM CHÂU. Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN ĐIỆP



250 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM ANH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ LẸT

251 DOANH NGHIỆP TƯ XN TƯ DOANH LÂM SẢN THÀNH LỘC. NGUYỄN THỊ NGỌC

252 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM THÀNH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ BẢY

253 3700142661 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT QUANG 1 Thành phố Thủ Dầu Một VƯƠNG THỊ VANG

254 3700211587 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẠM XĂNG DẦU TÂN BÌNH Huyện Bắc Tân Uyên VĂN THI RẢNH

255 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH TRUNG Á. Thành phố Thuận An PHẠM THANH ĐỨC

256

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN 

HÌNH ĐẠI NAM. TRẦN XUÂN PHONG

257

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG 

SẢN PHÚC ĐỨC. Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN SANG

258

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG 

SẢN PHÚC ĐỨC. Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN SANG

259

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN VÀ THẨM 

ĐỊNH GIÁ TÂY NAM BỘ TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG. Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG ĐỨC SINH

260 3700145221 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM PHƯỚC Thành phố Thủ Dầu Một HỒ VĂN ĐẮNG

261 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM HUÊ Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN HUY CHUYÊN

262 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ SỞ SX BIA LÊN MEN Thành phố Thủ Dầu Một LĂNG THÚY BÌNH

263 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC ANH Thành phố Thủ Dầu Một HỒ THỊ CHANH

264 TRẠM XĂNG DẦU Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÀNH HƯƠNG

265 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĨNH PHÚ Thành phố Thuận An NGUYỄN TIẾN TOÀN

266

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC 

HÒA AN NGUYỄN NGỌC NGUYÊN

267 3700148504 XÍ NGHIỆP GẠCH NGÓI ĐỒNG TIẾN Thành phố Thuận An HOÀNG THỊ KIM ANH

268 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN PHÁT Thành phố Thuận An TRIỆU NGỌC THÀNH

269 3700148832 CƠ SỞ GẠCH NGÓI TƯ NHÂN HƯNG THỊNH Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ HÔI

270 XÍ NGHIỆP TƯ DOANH GỐM SỨ THIÊN NGA Thành phố Thuận An HỒNG VĂN TIỆP

271 3700146835 XÍ NGHIỆP TƯ DOANH GỐM SỨ THIÊN CHÂU Thành phố Thuận An NGÔ CHÂU

272 XÍ NGHIỆP TƯ DOANH GỐM SỨ ĐẶNG EM Thành phố Thuận An ĐẶNG EM

273 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH THỊNH Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM MẠNH TRƯỜNG



274

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ- 

VẬN TẢI TÍN ĐẠI PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN TRỌNG TÙNG

275 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DNTN VĂN PHÒNG PHẨM BẾN NGHÉ NGUYỄN TUẤN ĐÌNH

276 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BẢO HIỂM PJICO BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một TRỊNH MINH THỦY

277 0304234176-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ HÀNG HÓA PHƯƠNG NAM Thành phố Thuận An TRƯƠNG THỊ HỒNG TUÂN

278

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG 

MẠI TÍN PHÁT Thành phố Thuận An LÊ VIẾT LÊ

279 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ BAN Thành phố Thuận An HUỲNH HẬU SÁNG

280 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG TƯ VẤN 225-ACSA NGUYỄN THANH DANH

281

TRUNG TÂM GIAO DỊCH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

RỒNG VÀNG Thành phố Dĩ An LÊ MINH TUẤN

282

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DNTN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - DỊCH VỤ MAI 

TRUNG. Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÀNH NHƠN

283

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ BẢO VỆ LONG HẢI. Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN TRẤN.

284

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN DU LỊCH THIÊN NHIÊN VIỆT. Thành phố Thủ Dầu Một HỒ VĂN PHÁT

285

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN ĐẠI VIỆT 

TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG Thị xã Bến Cát NGUYỄN XUÂN NỘI

286

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒ GỖ 

HƯNG DƯƠNG. Thị xã Tân Uyên THANG VĨNH HƯNG

287 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH Thành phố Thuận An ĐỖ THỊ NHÀN

288 3700269259 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG KIM HUYỀN Thị xã Tân Uyên NGÔ KIM HUYỀN

289

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SAO 

MAI Thành phố Thuận An TRẦN XUÂN TRÍ

290 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG KHANG. Thành phố Dĩ An LÊ QUỐC CƯỜNG.

291 XÍ NGHIỆP TƯ DOANH GẠCH TÍN CẦN Thành phố Dĩ An KIỀU THỊ YẾN

292 3700146546 XÍ NGHIỆP TƯ DOANH GỐM SỨ PHƯỚC THÁI PHÁT Thành phố Thuận An LÝ THU PHONG

293 DNTN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XÂY DỰNG VIỆT CHÂU Thành phố Thuận An ĐỖ ANH TUẤN

294 3701278312 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  NGỌC HÀ Thành phố Dĩ An TĂNG THỊ NGỌC HÀ



295 3701299231 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG KIM HỮU Thành phố Thuận An QUANG KIM HỮU

296 3701404133 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SONG HỶ Thành phố Dĩ An TÔN NỮ THỊ CÚC

297 3701406846 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỢP TÂN Huyện Dầu Tiếng LÊ HỮ HỢP

298 3701426095 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHANG ANH Thị xã Tân Uyên PHAN THỊ NGA

299 3701566254 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG THIỆN. Thành phố Dĩ An HUỲNH QUỐC CƯỜNG

300 0301989718-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIM KIỀU Thị xã Bến Cát NGÔ VĂN QUANG

301 0302035520-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM (TAXI 

VINASUN BÌNH DƯƠNG) Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THANH TRUNG

302 0302068798-001

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN TÂN MINH 

TRUNG. Thành phố Dĩ An NGHIÊM THỊ HẢI

303 3701666509 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUẢNG CHÂU Thành phố Thuận An PHAN VĂN KHÁ

304 3701674725 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC KHÁNH Thành phố Thuận An CAO THỊ THỊNH

305 3701693566 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH TRUNG Thành phố Dĩ An PHAN QUỐC THANH

306 3701699416 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀ THỊ THỦY Huyện Dầu Tiếng HÀ THỊ THỦY

307 3701704747 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ NGHĨ HƯƠNG TÌNH Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ XUÂN LINH

308 3701743432 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HAI CUNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VĂN CUNG

309 3700330753 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG SANH Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ DỰ VINH

310 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÂM SẢN LAI THẠNH Thị xã Bến Cát QUÁCH MỘC LAI

311 0302215629-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM-DV-XD HOÀNG GIA - NHÀ MÁY 

SƠN HOÀNG GIA Thành phố Thuận An PHẠM HỒNG QUÝ

312 3701683053 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẶNG HẢI ANH Thành phố Thuận An ĐẶNG TIẾN DŨNG

313 3701685879 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỀN LÊ Thị xã Bến Cát LÊ ĐỨC HIẾN

314 3701591229 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỐC ĐẠI Thành phố Dĩ An NGUYỄN TRUNG NHỰT

315 3701600635 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANH PHÚC Thị xã Bến Cát NGUYỄN BẢY

316 3701620247 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHẬT THÀNH PHÁT Thành phố Thuận An TRƯƠNG THÀNH ĐÔ

317 0303191385-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VẬN TẢI - THƯƠNG MẠI -DỊCH VỤ 

S.T.L TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An HỒ THỊ ANH THI

318 0100104563-007

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT TẠI TỈNH BÌNH 

DƯƠNG. Thành phố Dĩ An ĐỖ NGỌC TUẤN

319 0303325504-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ  BẢO VỆ HOÀNG VƯƠNG 

GIA Thị xã Bến Cát BÙI ĐỨC NHÂN

320 0303436187-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT MINH PHÁT ĐẠT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN QUANG ÚY



321 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THẮNG LONG Thành phố Thuận An LÊ KIÊN QUYẾT

322 0303507818-001

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐIỆN Á CHÂU - 

 CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG. Thành phố Thủ Dầu Một TẠ VĂN MINH

323 0303517541-002

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ NAM THIÊN 

LONG. Thị xã Bến Cát LÊ VĂN HOÀNG

324 0302537009-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG CÔNG 

NGHIỆP NHẬT HOA - XƯỞNG SẢN XUẤT NHẬT HOA Thành phố Dĩ An HỒ ĐẮC TRUNG

325 0101885969-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH C.A.R.B.O.N.E VIỆT NAM - TẠI BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Dĩ An LÊ THỊ DUNG

326 0303654837-001 CHI NHÁNH 2 CÔNG TY CỔ PHẦN TẤC ĐẤT TẤC VÀNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ THU HÀ

327 0302634683-004

 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM- CHI NHÁNH 

PHÚ GIÁO Huyện Phú Giáo NGUYỄN THỊ PHONG

328 0302742777-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG 

CÁO NAM TRUNG - XƯỞNG BAO BÌ NAM TRUNG. Thành phố Dĩ An HỒ SỸ HÓA

329 0302847233-001

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG SÀI GÒN 

THƯƠNG TÍN. Thành phố Dĩ An NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG

330 0303654837-002 CHI NHÁNH 1 CÔNG TY CỔ PHẦN TẤC ĐẤT TẤC VÀNG Thị xã Bến Cát HOÀNG ANH TUẤN

331 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VIỆT HUY Thành phố Thuận An NGUYỄN QUANG HUY

332 0303780743-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HÀO VINH Thành phố Dĩ An VÕ THỊ TYUE61T HẰNG

333 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TÂN VĨNH HÒA Thị xã Bến Cát QUAN THỊ NGỌC TRÂM

334 0302961017-004

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG BẮC SƠN-CỬA HÀNG 

BÁN LẺ XĂNG DẦU CÁT LỢI Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VIẾT CƯỜNG

335

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT 

CƠ ĐIỆN LẠNH CHÁNH TRIỂN Thành phố Thủ Dầu Một LÊ HỒNG DŨNG

336 3700649758 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH CƯỜNG Thành phố Thuận An NGUYỄN NGỌC BA

337 3700662646 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÙI DUY ĐẠT Thành phố Dĩ An BÙI DUY ĐẠT

338 3700693972 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TẤN TOÀN Thành phố Thuận An NGUYỄN ANH TOÀN

339 0303023616-007

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÀY & ĐÊM 

BÌNH DƯƠNG Thành Phố Bến Cát TRẦN THỊ HIỀN TRÂM

340 3700600583 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  THƯƠNG MẠI NAM HẠT. Thành phố Thuận An BÙI PHƯƠNG NAM

341 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SÁNG DU Thành phố Dĩ An LƯƠNG NAM



342 3701452560 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC LOAN Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ THANH LOAN

343 3701456974 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGHĨA KHƯƠNG Thị xã Tân Uyên VÕ CÔNG TRƯỜNG

344 3701461413 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG THẮNG TOÀN TÀI Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN TƯƠI

345 3701529799 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  VIỆT HƯNG HOA Thành phố Thuận An PHAN VĂN BA

346 3700358639 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG THIÊN Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN HOÀNG

347 3700388471 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN A TÚ Thành phố Dĩ An ĐẶNG NGỌC TÚ

348 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU THANH THANH. Huyện Dầu Tiếng TRẦN THỊ LỆ THANH

349 3701538296 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN Ý NHƯ. Thành phố Dĩ An MẠC NGỌC LAN

350 3701542704 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐOÀN AN VINH Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ MỸ HIỀN

351 3701550021 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÙI TUẤN KHANH Thành phố Dĩ An BÙI VĂN CÔNG

352 3701492940 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẢO VY. Thành phố Dĩ An HUỲNH CHÍ HUYỆN

353 0300516772-012

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY 

28 - TRẠM BÁN LẺ XĂNG DẦU. Thị xã Bến Cát ĐỖ QUỐC DŨNG

354 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ AN THỊNH Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN ĐÌNH TÙNG

355 0303891348-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN PHƯỚC 

HƯNG Thành phố Dĩ An HUYNH TẤN CƯỜNG

356 0303978006-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGUỒN TIẾP VẬN SONG LONG Thành phố Thuận An PHAN HUY HOÀNG

357 3700729731 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH TÂM II Thành phố Thuận An TRẦN THỊ PHƯƠNG

358 0300852005-005

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG -CHI 

NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÀNH LÂM

359 0300968786-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỐNG 

NHẤT Thành phố Dĩ An DIỆP THẾ VẬN

360 3700745370

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐÁ HOA CƯƠNG VÀ VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG TÂN KIM VÂN Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ THANH VÂN

361 3700756492 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẾ GIỚI MỚI Thành phố Dĩ An ĐÀO TẤN LỘC

362 3700893026 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÍ PHÁT ĐẠT Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN CỘNG

363 3700896299 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC THƯƠNG Thị xã Bến Cát ĐẶNG THỊ CÂN

364 3700956124 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG TRÚC. Thị xã Bến Cát TRẦN THANH PHƯƠNG

365 3700959823 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG HOÀNG HÀ. Thị xã Tân Uyên ĐỊNH THỊ NHỊ

366 3700959950 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIÊN PHÚC HÙNG CƯỜNG. Thành phố Dĩ An BÙI QUANG ĐẢNG

367 0304187825-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THỊNH Thành phố Thuận An TRẦN NGUYỄN TRUNG

368 3701127560 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÚC PHƯƠNG LINH. Thị xã Tân Uyên THƯỢNG THẾ PHONG



369 3701128934 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG TRIỀU Thành phố Dĩ An LƯƠNG TRUNG TRIỀU

370 3701152415 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN RƯỢU LÂM ĐẠI LỢI. Thành phố Dĩ An LÝ ĐĂNG LỢI

371 3701223585

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT RƯỢU VÀ DỊCH VỤ - LÊ 

HỮU THUẬN PHÁT. Thị xã Tân Uyên LÊ HỮU THUẬN

372 0304303013-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM LONG DINH - 

LONG DINH BÌNH DƯƠNG Thị xã Bến Cát NGUYỄN  HỮU ĐỊNH

373 3701008362 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HAI THẠCH. Thành phố Dĩ An ĐỖ TẤN THẠCH

374 3700785278 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG NGHỆ Thành phố Thuận An HOÀNG HOA THUỶ TIÊN

375 3700789473 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG NGỌC HÂN Thị xã Tân Uyên HỒ QUỐC THẮNG

376 3700792123 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG MAI Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN CÔNG TRUNG 

377 3700805894 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  XĂNG DẦU TRƯỜNG THỊNH Thành Phố Bến Cát LÊ PHƯỚC QUỲNH TRÂM

378 3700809472 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐÀO ANH ĐỨC Thị xã Bến Cát ĐÀO ĐỨC HOÀ

379 3700811841 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG PHÚ THỊNH Thành phố Thủ Dầu Một TỐNG THÀNH HIẾU

380 3700814056 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  VÕ THỊ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỂN THỊ NGUYỆT 

381 3700834662 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÂU ANH NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

382 3700862772 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC THÀNH NAM Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ TRÀNG

383 3700878490 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ PHƯỚC THỊNH Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN ĐỀ

384

CHI NHÁNH TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐIỆN ĐƯỜNG 

SẮT SÓNG THẦN (TÊN CŨ : TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN HIỆU - 

ĐIỆN ĐƯỜNG SẮT DÀI GÒN) Thành phố Dĩ An LÊ VĂN ĐỨC

385 CHI NHÁNH 1 - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÌNH HÒA. Thành phố Thuận An VƯƠNG VĂN LỢI

386 0305550512-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT CƠ 

KHÍ VÀ XÂY DỰNG MAI TUẤN. Thành phố Thuận An MAI ANH TUẤN

387 3701470351-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI TRUNG HIẾU Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HUY NAM

388 3701498438-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒ NGỌC VÂN Huyện Dầu Tiếng HỒ NGỌC VÂN

389 CHI NHÁNH III - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG PHÚ THỊNH. Thị xã Bến Cát TỐNG THÀNH HIẾU

390 3700591434-001 CHI NHÁNH DNTN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HỢP GIA. Thành phố Dĩ An MAI THỊ THÚY

391 0301714142-001 CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÂN TÚ. Thành phố Thuận An TRẦN PHÚC LỘC



392 0305584695-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRIỆU LÊ Thành phố Dĩ An TRIỆU THANH HUY

393 0303663334-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  VÀ TIN HỌC TRÙNG 

DƯƠNG Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ TUYẾT HƯƠNG

394

CHI NHÁNH PHÒNG GIAO DỊCH AN LẬP QUỸ TÍN DỤNG NHÂN 

DÂN THANH TUYỀN Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN VĂN LÀNH

395 0303568017-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TÂN NHẬT HỒNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ LỆ

396 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THẮNG LONG Thành phố Thuận An LÊ KIÊN QUYẾT

397

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAY MẶC THĂNG LONG - CHI 

NHÁNH SỐ 13 Thị xã Bến Cát PHAN NGUYỄN TRANG THANH

398 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Ô TÔ HƯỚNG ĐỈNH Thành phố Dĩ An VÕ CHÍ THÀNH

399 0302540273-006 XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN ĐÌNH DIỆN

400

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHƯƠNG NAM TẠI 

TỈNH BÌNH DƯƠNG. Thành phố Dĩ An CAO THỊ THÚY

401

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG TẠI 

BÌNH DƯƠNG. Thành phố Thuận An NGUYỄN TRỌNG KHÁNH

402 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC. Thành phố Thuận An TRẦN TRỌNG TÍN

403 0303121282-001

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ 

SẢN XUẤT TÂN ĐẠI LỢI. Thành phố Dĩ An NGUYỄN QUANG CHÁNH

404

CHI NHÁNH CAO SU SÔNG BÉ - CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ 

DỊCH VỤ HÀNG HOÁ - CAO SU. Thành phố Thuận An TRẦN ANH VIỆT

405

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ SAN. Thành phố Thuận An LÝ VĂN SINH

406

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN ƠN - NHÀ 

HÀNG ÂN TÌNH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN

407 CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH ĐỨC THUẬN THÀNH Thành phố Thuận An NGUYỄN QUANG LỘC

408 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ THÁI DƯƠNG Thành phố Thuận An BÙI CÔNG HIẾU

409 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHƯƠNG QUỲNH SÀI GÒN Thành phố Thuận An ĐỖ NHƯ NGHIÊM

410 3701641920 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VŨ PHONG Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN PHÓNG

411 3701649045 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIẤC NGỦ NGON Thành phố Dĩ An AO TUẤN ĐẠT

412 3701655426 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN TRƯỜNG PHÁT Thị xã Tân Uyên BÙI BẢO SƠN



413 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG LÊ THÀNH III LÊ THỊ BÍCH NGỌC

414 3700352482 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG NGHĨA Thành phố Thuận An LỢI HỒNG NGHĨA

415 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH HỒNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THANH

416 3700364047 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG KIM THÀNH I Thị xã Bến Cát TRẦN THANH VŨ

417 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC HÂN BÙI VĂN THANH VÂN

418 3700370594 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU TÂN HIỆP Huyện Phú Giáo HUỲNH NGỌC TRAI

419 3700352732 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÝ ĐỨC HÀ CÔNG DANH

420

CHI NHÁNH CÔNG TY XĂNG DẦU SÔNG BÉ- CỬA HÀNG BÁN LẺ 

XĂNG DẦU TÂN UYÊN. Thị xã Tân Uyên PHẠM THAMH HIỆP

421

CHI NHÁNH CÔNG TY XĂNG DẦU SÔNG BÉ- CỬA HÀNG BÁN LẺ 

XĂNG DẦU ĐÔNG HÒA. Thành phố Dĩ An LƯƠNG THỊ SON

422 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIẤY & NGUYÊN LIỆU MAI TRINH. NGUYỄN VŨ THIỆN

423 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SONG MÂY. Thành phố Dĩ An LÊ HỒNG QUẢNG

424 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÌNH KHÁNH. Thị xã Tân Uyên LÊ THỤ NĂM

425 3700540944 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG MỸ XUÂN Thành phố Thuận An LÊ THỊ MỸ XUÂN

426 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GỐM SỨ XUẤT THUẬN PHÁT Thành phố Thuận An VƯƠNG ĐỨC THANH

427 3700599377

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 

PHÚ MỸ. TRẦN HỮU NGỌC

428 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM THÀNH ĐẠT. Thành phố Thuận An NGUYỄN PHI ĐẠI

429 3700605373 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM THÀNH HƯNG. Thành phố Thuận An NGUYỄN THANH TUẤN

430 3700665044 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ TIN HỌC NGỌC VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HỒ VIỆT THANH

431 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VŨ QUỐC ĐOÀN Thành phố Dĩ An VŨ QUỐC ĐOÀN

432

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ GIA-

CHI NHÁNH TỈNH BÌNH DƯƠNG Thị xã Tân Uyên LÊ NGỌC TRƯƠNG

433 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUẬN LỢI Thành phố Thuận An VÕ THUẬN

434 3700350781 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LAN THẢO PHAN VĂN LAN

435 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẠM XĂNG DẦU MAI THY Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN THỊ HÀ

436 3700390449 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ NGHỈ TRỌ AN BÌNH Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ SỢI

437 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN PHÁT Thị xã Bến Cát TRẦN QUANG TÂN

438 DNTN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAN PHƯƠNG Thành phố Dĩ An ĐOÀN NGỌC HIỀN

439 3700671168

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THAN 

QUẢNG NINH Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ THỦY



440

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN,ĐIỆN 

TỬ TIN HỌC HOÀNG TRUNG Thành phố Dĩ An ĐÀO HOÀNG TRUNG

441 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN AN THẠNH Thành phố Thuận An HUỲNH BÍCH TUYỀN

442 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG QUANG ĐẠO Thị xã Tân Uyên LÊ VĂN ĐẠO

443

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC 

TIẾN DŨNG Thành phố Thuận An NGUYỄN TIẾN DŨNG

444 3700689528

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÒNG KHAM ĐA KHOA VIỆT 

NGUYỄN Thành phố Dĩ An CHÂU NGỌC HỒNG

445 3700398737 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GỐM SỨ NGỌC VĨNH PHONG B Thành phố Thuận An TRẦN VĂN HẢ

446 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUỲ DƯƠNG HỒ THỊ SON

447 3700385008 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẾ KỶ 22 Thành phố Thủ Dầu Một BÙI THỊ CẨM LOAN

448 3700386185 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯƠNG QUỲNH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN HOAN

449 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI ĐỨC VƯƠNG Thành phố Dĩ An TRƯƠNG ĐÔNG ĐỨC

450 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DU SINH Thành phố Dĩ An HOÀNG QUỐC VINH

451 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU NGHỊ Thành phố Thuận An TRẦN VĂN TÂN

452 3700686492 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC THẢO Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ NGỌC THẢO

453 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU ĐĂNG THỊNH Thành phố Dĩ An PHẠM KHẮC QUANG

454 3700483372 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIÊN LONG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ THIỆN

455 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRANG LONG Thị xã Tân Uyên PHẠM KHẮC LIÊN

456 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRANG TRÍ NỘI THẤT NNB Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG TRỌNG NGÂN

457 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU THU NGA. Thị xã Tân Uyên PHAN VĂN RONG

458 3700598581 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĨNH LỢI. Thành phố Thủ Dầu Một LÊ QUỐC BẢO

459 0301273480 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TAM BÌNH. Thành phố Thuận An LE VĂN HÒA

460 3700159778 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ DU LỊCH BÌNH THẮNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ XINH

461 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÁI SƠN. Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN QUỐC THÁI

462 3700523850 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GỐM XUẤT KHẨU VẠN PHÚ THÀNH Thành phố Tân Uyên VƯƠNG CÔNG THÀNH

463 3700516067 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHỰA HỒNG HÀ NGUYỄN VĂN HỒNG

464 CHI NHÁNH DNTN KHÁCH SẠN PHƯƠNG KHANH II Thành phố Thuận An NGUYỄN KIM TÂM



465

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KIẾN LƯƠNG - CHI 

NHÁNH TỈNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN XUÂN THẤT

466 KHU SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TÂN ĐỊNH. Thị xã Bến Cát TRẦN THÁI NINH

467 0306230184-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÍ 

ĐỨC - NHÀ SÁCH TRỊNH THỨC PHAN HUY XUÂN

468 0309264008-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯỚNG THIỆN Thành phố Dĩ An NGUYỄN TẤN TRÁNG

469 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MẠNH HẢI Thị xã Bến Cát VŨ THỊ YẾN

470

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI PHÚ 

QUỐC Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ KIỀU LOAN

471 0309541893-001 CÔNG TY TNHH TUỆ LÂM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An ĐOÀN PHƯƠNG LY 

472 5800024312-001 CHI NHÁNH DNTN TRUNG CHÂN. Thành phố Thuận An ĐẶNG VĂN MẠNH

473 0304898480-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO TIN HỌC NHÀ 

RỒNG. Thành phố Thủ Dầu Một VƯƠNG KHƯƠNG HẢI

474 0302924777-001

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SIÊU VĨNH LỢI Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ KIỀU

475 0304930039-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI PHAN TRẦN Thành phố Thuận An TRẦN MINH TÂM

476 CHI NHÁNH IV - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG PHÚ THỊNH. Thành phố Thủ Dầu Một TỐNG THÀNH HIẾU

477

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC SÁNG NHÀ HÀNG 

HẢI SẢN MUA RỪNG (TÊN CŨ : DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC 

SÁNG -ĐẠI LONG VƯƠNG QUÁN) Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN YÊM

478

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ HƯỚNG DƯƠNG Thành phố Dĩ An BÀNG TÍN BÌNH

479 CHI NHÁNH DNTN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA THỊNH PHÁT Thành phố Dĩ An BÙI MINH PHƯƠNG

480 CHI NHÁNH DNTN CƯỜNG THỊNH Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ ĐỊNH

481 CHI NHÁNH DNTN GỐM SỨ VĨNH TRÀ TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An DIỆP THỊ TRẦM THƯ

482 CHI NHÁNH DNTN TRÚC QUYÊN Thị xã Tân Uyên ĐINH VĂN VỸ



483 CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG PHÚ THỊNH Thành phố Thủ Dầu Một TỐNG THÀNH HIẾU

484 3700155011-001 CHI NHÁNH DNTN HUY NAM Thành phố Thuận An TRẦN PHÚ NGHIÊM

485 0305038791-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA SÀI GÒN - NHÀ MÁY 

BAO BÌ BÌNH DƯƠNG. Thành phố Dĩ An TRẦN HẢI NAM

486 3700922975-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG 

HOÀNG KHANH Thành phố Dĩ An NGUYỄN KHẮC KHANH

487 3700398984-001 CHI NHÁNH DNTN BA NAM Thị xã Bến Cát HỒ THANH TỊNH

488

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN NGỌC SÁNG 

ĐẠI LONG VƯƠNG QUÁN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN YÊM

489 3700299084-001 CHI NHÁNH I - DNTN XĂNG DẦU NĂM NGÀ Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN  CHÍNH

490 3700970873-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIN HỌC TIẾN 

TIẾN THÀNH - CHI NHÁNH THUẬN AN Thành phố Thuận An TẠ TRUNG TÒNG

491 3701097732-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẮT THÉP LỘC 

HOÀN Thành phố Thuận An NGUYỄN TRỌNG HANH

492 CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN PHONG. Thị xã Tân Uyên LÊ THỊ QUỲNH HOA

493

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THẢO 

NHÂN. Thành phố Dĩ An BÙI THANH THẢO

494

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRƯỜNG NGỌC- TRUNG TÂM XE 

MÁY TÂN UYÊN. Thị xã Tân Uyên NGUYỄN KỲ

495 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIÊN HẢI SƠN TẠI BÌNH DƯƠNG. Thành phố Dĩ An NGUYỄN HỮU HOAN

496

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ. Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN HẢI

497

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỊA ỐC TÂN ĐẠI 

VIỆT. Thị xã Tân Uyên LÊ NGỌC LÂM

498

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ NỢ VÀ 

KHAI THÁC TÀI SẢN - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI 

GÒN THƯƠNG TÍN. Thành phố Dĩ An NGUYỄN VIẾT PHÚC

499 XƯỞNG THỰC NGHIỆM THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ. Thành phố Thuận An PHAN VĂN DŨNG

500 3700495427 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN AN ĐÀO Thị xã Bến Cát ĐẶNG LÂM QUỐC BẢO

501 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHUNG HẠNH Thành phố Dĩ An TRẦN QUỐC TUẤN

502 3700522399 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚC THỊNH Thành phố Thuận An LÊ VĂN PHÚC



503 3700472388 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI MINH QUÂN Thành phố Thuận An LÊ THỊ QUÝ

504 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ ĐỨC PHÁT Thành phố Dĩ An TRẦN MINH ĐỨC

505 3700144475 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM HOA II Thành phố Thủ Dầu Một MAI HUỲNH SĨ ĐẠT

506 3700477900

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ 

XÂY DỰNG LÂM QUYỀN Thành phố Thủ Dầu Một LÂM QUANG VŨ

507 CHI NHÁNH  CÔNG TY TNHH TUẤN ĐẠT ĐẶNG THÁI BÌNH

508

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GỐM MỸ NGHỆ XUẤT 

KHẨU TÂN PHÁT. Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN BAY

509 CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH XUÂN. Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ MINH XUÂN

510 CHI NHÁNH DNTN GỐM XUẤT KHẨU TÂM MOA. TRẦN VIẾT PHONG

511 CỬA HÀNG HI - CÔNG TY TNHH SONG NGHI. Thành phố Thủ Dầu Một HỨA THỊ MỸ Ý

512 KHO HÀNG CÔNG TY TNHH HOA PHƯƠNG Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ PHƯƠNG

513 0301444231-003 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHẢI NGUYÊN. Thành phố Thuận An VƯƠNG TUYẾT VĂN

514 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỊNH GIA KHANG. Thị xã Bến Cát LÊ TRẦN MINH TRÍ

515 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN THANH BÌNH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

516 3700480068 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG AN Thành phố Dĩ An NGUYỄN QUANG THƯ

517 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯỚC ĐỘ Thành phố Thuận An TRẦN ĐỘ

518 3700550727 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN PHONG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ HUỲNH HOA

519 0304884304-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT Thành phố Thuận An HUỲNH TẤN ÁI

520 CHI NHÁNH 6 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ NAM LONG Thành phố Thuận An NGUYỄN TĂNG LỰC

521 0304901888-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU KIẾN TRIỀU Thành phố Thuận An VÕ LONG TRIỀU

522 0304917077-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIA HOÀN MINH TẠI 

TỈNH BÌNH DƯƠNG. Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN MINH VINH

523 0304973032-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ 

ĐẦU TƯ Á CHÂU Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÒA

524

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM TRÍ 

NGUYỄN. Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN THI



525 XƯỞNG SẢN XUẤT GIA CÔNG DÂY ĐIỆN T.N.S. Thành phố Dĩ An PHAN THANH LƯƠNG

526

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CỬU 

LONG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

527 0301816289-001 CÔNG TY TNHH LÊ DƯƠNG - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thị xã Bến Cát LÊ NGỌC DIỆU

528 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LAI Thị xã Bến Cát PHẠM THỊ THANH

529 0304763839-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÕ ĐÀO Thành phố Thủ Dầu Một VÕ DUY THANH TAM

530 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SƠN HÀ Thành phố Dĩ An PHAN TẤN QUYỀN

531

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG 

LAM - XƯỞNG SẢN XUẤT Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐĂNG TIẾN

532 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT MỸ Thành phố Thuận An VÕ VĨNH THUẬN

533 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BA SƠN. Thành phố Thuận An ĐOÀN VĂN SƠN

534 3700566325 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LINH PHỤNG. Thành phố Thuận An VÕ VĂN HUỆ

535 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC THẢO Thành phố Thuận An PHAN THỊ XUÂN

536 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  TÍN HƯNG Thành phố Dĩ An TRẦN HẬU KIỂM

537 0300625757 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  VĂN BỬU Thành phố Dĩ An ĐÀO MINH  BỬU

538 3700533489 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  VĨ ĐƯƠNG Thành phố Thuận An HUỲNH VĨ ĐƯƠNG

539 3400381806-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

THÙY DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một DƯƠNG TRẦN TƯỜNG VI

540 3701413804-002 CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH VIỆT THÀNH LONG Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ NGỌT

541 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HƯNG MINH PHÁT Thị xã Tân Uyên TRẦN KHẮC MINH

542 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG THÀNH NHÂN Thành phố Dĩ An THÂN BÍCH LONG

543

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DŨNG XUÂN - 

CỬA HÀNG XUÂN TÙNG. Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ XUÂN

544 0302412962-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VÀ DU LỊCH VỊ HÀ Thành phố Thuận An NGUYỄN HOÀNG VỴ

545 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Ô TÔ - XE GẮN MÁY Ý NHẬT Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG ANH DŨNG

546

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC 

KHÁNH - BÃI CÁT SỐ 6 Thị xã Tân Uyên HUỲNH NGỌC LIÊN



547 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIAI NĂNG TRẦN THỊ THÁI CHÂU

548 3700545068

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THÀNH 

LONG NGUYỄN VĂN LONG

549 3700543977 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC TRINH Thành phố Thủ Dầu Một PHAN NGỌC TRINH

550 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH PHONG Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ DỤC

551 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIÊN NGỌC Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THỊ MỘNG HUYỀN

552 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRANG TRẠI TÀI NGÂN Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN NGÂN

553 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÍN QUANG Thành phố Dĩ An NGUYỄN HOÀNG TRIỀU MINH

554 CHI NHÁNH DNTN THĂNG HOA. Thành phố Thuận An TRẦN THỊ QUỲNH HOA

555 3600672986-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUANG THUẬN - KHO HÀNG SỐ 1 Thành phố Dĩ An NGUYỄN QUANG THUẬN

556 3700861105-006 BƯU ĐIỆN HUYỆN PHÚ GIÁO - BƯU ĐIỆN TỈNH BÌNH DƯƠNG Huyện Phú Giáo HUỲNH THỊ LỆ

557 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MINH ĐOÀN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN CÔNG ĐOÀN

558 0303624568-001

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AN HƯNG PHÁT CHI 

NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN NGỌC HẢI

559 0303394466-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VŨ ĐĂNG Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐẶNG VŨ

560

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU TRÂN CHÂU. Thị xã Bến Cát NGUYỄN TẤN HIÊN

561

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐIỆN Á CHÂU - 

 CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG. Thành phố Thủ Dầu Một TẠ VĂN MINH

562 0305753167-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI SÓNG THẦN - XƯỞNG SẢN XUẤT. Thành phố Dĩ An PHẠM THANH TIỆM

563 3600521183-002 CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH Thành phố Thuận An HUỲNH TRỌNG NGỌC

564

CHI NHÁNH ĐỒNG AN - CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN 

QUANG. Thành phố Thuận An NGUYỄN PHƯƠNG NHƠN

565

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM - DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐẠI 

NAM. VÕ HỮU HỢI (VÕ TIẾN LỢI)

566

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HỒ 

TRƯỜNG. Thành phố Thuận An NGUYỄN HOÀNG PHÚC LÂM



567 0302117501-005

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ VIỄN ĐÔNG Thành phố Thủ Dầu Một PHAN MẠNH CƯỜNG

568

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM PHÚ AN SINH Thành phố Thuận An NGUYỄN TÚ DƯƠNG

569

CHI NHÁNH CÔNG TY XĂNG DẦU SÔNG BÉ-CỬA HÀNG KINH 

DOANH TỔNG HỢP. Thành phố Thủ Dầu Một ĐOÀN CHÍ HIẾU

570

CHI NHÁNH CÔNG TY XĂNG DẦU SÔNG BÉ-CỬA HÀNG BÁN LẺ 

XĂNG DẦU SỐ 2. Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN MINH TRƯỜNG

571 3700726699-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO VỆ AN 

NINH PHI HỔ Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐÌNH THÁI

572 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIM BẠCH NGA Thành phố Thuận An VÕ THỊ NGỌC ĐIỆP

573

CHI NHÁNH CÔNG TY XĂNG DẦU SÔNG BÉ- CỬA HÀNG BÁN LẺ 

XĂNG DẦU SỐ 3. Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ XUÂN HOA.

574

CHI NHÁNH CÔNG TY XĂNG DẦU SÔNG BÉ-CỬA HÀNG BÁN LẺ 

XĂNG DẦU RẠCH BẮP. Thị xã Bến Cát HOÀNG THỤ THÙY

575 3701633380 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỀN PHÚC Thành phố Dĩ An MAI THỊ KIM THẢO

576 3701637177 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN HỮU HANH Thành phố Dĩ An NGUYỄN HỮU HANH

577 3701639625 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỐC HUẤN Thị xã Tân Uyên LÊ QUỐC HUẤN

578 3701640444 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI NGUYỄN PHÁT. Thị xã Tân Uyên PHẠM HUẾ MINH

579 3701641328 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN GIA ĐỊNH Thành phố Dĩ An PHẠM NGỌC TÂN

580 3701641825 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN YẾN NGỌC Thành phố Dĩ An HOÀNG VĂN BÌNH

581 3701641864 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHANG HÀ BỒ THỊ THÚY HÒA

582 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH LIÊN Thành phố Dĩ An ĐĂNG THỊ NGỌC LIÊN

583 3700346908 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT GẠCH TRUNG HIẾU Thành phố Dĩ An ĐINH THỊ SANG

584 3800429562-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM SẢN ĐẠI THÀNH Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN THANH

585

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & CẦU ĐƯỜNG QUỐC 

VIỆT Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN THỌ

586 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NAM HOA TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An BÙI QUANG THÔNG

587 TRẠM THU MUA MỦ CAO SU TIỂU ĐIỀN SỐ 2 Thị xã Bến Cát VŨ VĂN CÔNG

588 TRẠM THU MUA MỦ CAO SU TIỂU ĐIỀN SỐ 3 Thị xã Bến Cát BÙI VĂN KHÁN



589 CHI NHÁNH LÂM DƯƠNG - CÔNG TY TNHH NAM HẢI LÊ QUANG PHAN DƯƠNG

590 CỬA HÀNG THỜI TRANG HỒNG SƠN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ HƯỜNG

591 0305853595-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

SÀI GÒN TÂN GIA Thành phố Dĩ An NGUYỄN MINH HẰNG

592 0306002734-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SAO THÁI 

DƯƠNG Thị xã Bến Cát PHAN VĂN HƯNG

593 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SIM MY Thành phố Thuận An TÔN NỮ NHƯ THÚY

594 0303861456-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Ô TÔ THÀNH TÂM Thành phố Dĩ An HỨA THÀNH TÂM

595 CHI NHÁNH KHO TRUNG TÂM PHÂN PHỐI Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐĂNG HẢO

596

CHI NHÁNH HTX VẬN TẢI HÀNH KHÁCH - HÀNG HÓA VÀ DU 

LỊCH SỐ 15 TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN TẤN TẠO.

597

CHI NHÁNH PHÒNG GIAO DỊCH BÌNH CHUẨN QUỸ TÍN DỤNG 

NHÂN DÂN ANH THẠNH. Thành phố Thuận An NGUYỄN THANH QUANG

598 3800189945-001

CTY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN BÌNH PHƯỚC - CHI NHÁNH BÌNH 

DƯƠNG NGUYỄN VĂN MINH

599 3700571639 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI THÀNH THÁI. VƯƠNG VĂN CƯỚC

600 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÂN VINH. Thị xã Bến Cát TRẦN THANH VÂN

601 3700645489 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN AN AN Thành phố Dĩ An CHÂU THỊ NGỜI

602 3700339650 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN THẮNG Thành phố Dĩ An BÙI XUÂN TỰ

603 3700349828 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  GẠCH NGỌC TRANG Thị xã Tân Uyên LÝ CÔNG TUYÊN

604 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TƯỜNG PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN PHI

605 3700431173 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾN TÀI TRẦN THỊ HƯƠNG LÝ

606 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUẢNG NGUYÊN Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ BẢO TRINH

607 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG KHÁNH Thành phố Dĩ An TRƯƠNG HỒNG YẾN

608 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH THE Thành phố Thuận An NGUYỄN THÀNH THE

609 3601022444-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CƯỜNG TIẾN PHƯỚC Thị xã Bến Cát TRẦN THẾ THUÝ

610 3601566885-001

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG QUYẾN - CHI NHÁNH 

BÌNH THẮNG Thành phố Dĩ An PHẠM CÔNG DANH

611 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HÙNG NGUYỄN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT

612

TỔNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TÀI 

PHƯƠNG I Thành phố Thuận An VÕ VĂN HÒA

613 CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SỐ 18 Thành phố Thuận An NGUYỄN NGỌC ĐỨC



614

TRUNG TÂM PHÂN PHỐI VÀ MUA BÁN LƯƠNG THỰC THỰC 

PHẨM TÀI PHƯƠNG II Thành phố Thuận An LÊ THỊ THANH NGUYỆT

615 CHI NHÁNH DNTN TÂN THÀNH PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN TẤN BÌNH

616 0302713913-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

T.H.T Thành phố Dĩ An HUỲNH MINH TRÍ

617 0304629632-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐO ĐẠC 

AN PHÚ THỊNH - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thị xã Bến Cát TRẦN XUÂN PHƯƠNG

618

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ NÔNG NGHIỆP MIỀN ĐÔNG Huyện Phú Giáo VÕ THANH SƠN

619 0303455775-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - TIN HỌC 

CHUNG SỨC Thị xã Tân Uyên VĂN XUÂN PHONG

620

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRÍ TRƯỜNG ANH NGỮ TỰ 

NHIÊN NGUYỄN PHÚC THIỆN

621 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG KIÊN GIANG. Thành phố Dĩ An HỒ VĂN PHÚ

622 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG MINH. Thành phố Thuận An PHẠM QUANG CẦU

623 3700618277 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM ANH PHONG Thành phố Dĩ An PHAN VĂN PHƯƠNG

624 3700624545 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THĂNG HOA Thành phố Thuận An TRẦN THỊ QUỲNH HOA

625 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI Á CHÂU Thị xã Bến Cát NGUYỄN TIẾN ĐẠT

626 3700620163 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH CẢNH Thành phố Thuận An HUỲNH TẤN ĐẠT

627 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜN SƠN Thành phố Thuận An HUỲNH VĂN TUYẾN

628 3700611306 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG BÌNH MINH Huyện Dầu Tiếng LÝ HOÀNG MINH

629 3700147317 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GỐM SỨ MỸ NGHỆ XUẤT KHẨU 30/4 Thành phố Thuận An VƯƠNG VINH XUÂN

630 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIÊN PHÚC Thành phố Dĩ An TRỊNH THỊ KIỀU SƠN

631 3700333232 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐÔNG HÒA Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN HÒA

632 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI VIỆT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ NGỜI

633

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ 

THAO NTK Thành phố Thuận An NGUYỄN THANH THÚY

634 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU BẢY CƯỜNG Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ BẢY

635 3700335423 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÍ DŨNG Thành phố Dĩ An HỒ TRÍ DŨNG

636 3700339315 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TƯ SỰ Thành phố Dĩ An NINH VĂN SỰ

637 3700347764 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐÀI HỎA TÁNG THUẬN AN Thành phố Dĩ An HỒ THI HỒNG HOA



638 5800075645-003 CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG HƯNG Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ HỒNG

639

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOÁNG SẢN DUY 

TÂN Thị xã Tân Uyên TRƯƠNG THỊ THÚY HẰNG

640 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NAM HƯNG Thành phố Thuận An VÕ THÀNH LÂM

641

CÔNG TY TNHH DV - DL - TM THẾ KỶ MỚI CHI NHÁNH BÌNH 

DƯƠNG PHẠM THANH TÚ

642 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRƯỜNG PHÁT. Thành phố Thuận An PHẠM THỊ NGA

643 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHẬT THIÊN Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ THỤY THANH THỦY

644 0304615414-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHỆ TRẮC ĐỊA BÌNH AN. Thị xã Bến Cát NGUYỄN HỮU HIỆP

645 TỔNG KHO NHẤT PHƯƠNG Thành phố Dĩ An PHAN VĂN TUẤN

646 KHO HÀNG CÔNG TY TRUNG MINH NGHĨA Thành phố Dĩ An ĐOÀN TIẾN NGHĨA

647 5800568601-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN 

XUẤT HIỆP PHƯỚ Huyện Phú Giáo HUỲNH VĂN ĐIỆP

648 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIỆN THẢO. Huyện Phú Giáo TRẦN THỊ THANH

649 3700612099 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYÊN PHAN Thành phố Thuận An NGUYỄN PHAN THÚY ÁI

650 3700582045 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC HOÀN Thành phố Thuận An LÊ THỊ DƯƠNG

651 3700586265 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỒNG QUÂN Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN ĐỒNG

652 3700344756 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SÁNG DU Thành phố Dĩ An LƯƠNG NAM

653 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾN DŨNG Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN DŨNG

654 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯỚC BÌNH Thành phố Dĩ An TRẦN NGUYỄN BỬU CHI

655

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGUYÊN 

THÀNH Thành phố Dĩ An NGÔ THỊ HỒNG TƯƠI

656 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯƠNG THỦY Thành phố Dĩ An TRƯƠNG THỊ THỦY

657 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG DÂN Thành phố Thuận An LÊ VĂN THỌ

658 3700390671 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU NGỌC HƯƠNG Huyện Bàu Bàng ĐINH THỊ TUYẾT NHUNG

659 3700380507 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIÊN KIM Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG QUANG QUÝ

660 0307755931-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO THẾ GIỚI DI ĐỘNG ĐOÀN HUỲNH DANH

661 0308259206-002

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG-CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG 

SẢN HOÀNG NGỌC Thị xã Bến Cát TRẦN GIA HY

662 3700150020-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM Á CHÂU Thành phố Thuận An NGUYỄN NGỌC THÀNH



663 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI P.G.T Thành phố Dĩ An VŨ TIẾN ĐÔN

664 CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOA MAI Thành phố Thuận An ĐINH THỊ HIỀN

665

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KHO VẬN 

PHAN NAM Thành phố Dĩ An NGÔ MẠNH DŨNG

666 3700364953-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT XÂY 

DỰNG BÌNH DƯƠNG Thị xã Tân Uyên VŨ TRẤN DƯƠNG

667

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH 

TIẾN Thị xã Bến Cát DƯƠNG THỊ HIỀN

668 0304742564-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH QUANG PHÚ LỘC. Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

669 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HUY ĐỨC Thành phố Thuận An VŨ HUỲNH THÁI

670

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG MỸ NGHỆ HIỆP 

TIẾN. Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN HOÀN

671 3700726699-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO VỆ AN 

NINH PHO HỔ. Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐÌNH HƯỜNG

672 3700591441 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG NGUYÊN Thành phố Thuận An LÊ THỊ THU HỒNG

673 3700523032 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢY ĐƯƠNG. Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THẾ ĐƯƠNG

674 3700593329 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI QUỲNH NHƯ Thị xã Tân Uyên NGÔ THỊ PHƯỚC NHƯ

675 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẠN ĐẠT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ HẢO

676 3700611835

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

PHÚC NGUYỄN. Thành phố Thuận An TRƯƠNG ANH VIỆT PHÚC

677 3700640924 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH SƠN Thành phố Dĩ An LÊ HỒNG SƠN

678 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DUY TUẦN Thành phố Thuận An NGUYỄN DUY TUẦN

679 3700145260 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆP TIẾN Thành phố Thuận An NGUYỄN NGỌC TIẾN

680 3700372489 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN HƯNG THỊNH Thị xã Bến Cát NGUYỄN NGUY ANH

681

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG 

ANH ĐỨC Thành phố Dĩ An LÊ HỮU HUỆ

682 3700373683 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SỐ 18 Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN NGỌC ĐỨC

683 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU OANH Huyện Phú Giáo LÊ THỊ OANH

684 3700373813 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ NGHỈ PHƯƠNG KHANH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN KIM TÂM

685 3700532742 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN HÀ Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THÀNH ĐA

686 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG VĨ Thành phố Dĩ An QUANG SOU LIN



687

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VẬN TẢI - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PHƯỚC NINH Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ CHIỀU

688 0600000890-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẢI YẾN KHU VỰC MIỀN NAM. Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN HẢI

689 XƯỞNG SẢN XUẤT CƠ KHÍ NAM VIỆT Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN BÍCH

690 0302013975-001

KHO GIA CÔNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI THÀNH 

PHÁT. Thành phố Thuận An HẠ THỊ KIM CHI

691 NHÀ XƯỞNG SỐ 1 - CÔNG TY TNHH NV. Thành phố Dĩ An VĂN HOÀNG ẨN

692 0302137561-002 CHI NHÁNH DẦU KHÍ TRUNG NAM TẠI BÌNH DƯƠNG Thị xã Bến Cát NGUYỄN TIẾN ĐẠT

693 0308466474-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VIỆT PHÁP Thành phố Thuận An LÊ VĂN LÂM

694 0308861516-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DIÊN THỊNH PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN DỤC

695 0308923730-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH IN HON SEN Thị xã Bến Cát VĂN THANH PHONG

696

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ SẢN XUẤT 

ÉN VÀNG Thành phố Dĩ An VŨ THỊ KIM LIỄU

697

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CĂN NHÀ MƠ ƯỚC ĐÔNG NAM - 

MỸ PHƯỚC PHẠM PIERRE

698 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH IN VIỆT HOÀNG LONG. Thành phố Thủ Dầu Một LÊ QUANG THỂ

699 3700814497-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRUNG NGỌC NGHĨA - NHÀ NGHỈ 

TRỌ AN THÀNH. Thị xã Bến Cát VÕ THỊ THU HÀ.

700 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGUYÊN KHÔI. Thành phố Dĩ An PHẠM HOÀI DƯƠNG.

701 0303987843-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ VÀ QUẢNG CÁO PHƯỚC 

THÁI. Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN BÁ QUYỀN

702

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRƯỜNG NGỌC - TRUNG TÂM XE 

MÁY DĨ AN. Thành phố Dĩ An NGUYỄN KỲ

703

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XÂY DỰNG 

THẠNH PHƯỚC

(TÊN CŨ: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU THẠNH PHƯỚC) Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN LỢI

704 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUÂN LINH Thành phố Thuận An PHẠM VĂN LINH

705 3700645506 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯƠNG SEN Thành phố Thủ Dầu Một PHAN NGUYỄN QUỲNH ANH

706 3700596986 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀ TRUNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN NGỌC TRUNG

707 3700649677

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI HIẾU 

NHUNG Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN HẬU



708 3700650591

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT MINH 

TRUNG Thành phố Thuận An LÊ MINH TRUNG

709 3700608832 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĂN CÔNG NGHIỆP THANH VÂN PHẠM THỊ ĐỨC

710 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN THỊNH PHÁT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN PHƯỚC TƯ

711 3700386160 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẤN THẠNH Thành phố Thuận An VƯƠNG NGỌC LAN 

712 3700420171 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẠM XĂNG DẦU THANH SƠN Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN THANH BÌNH 

713 3700416591 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HAI THẠNH Thành phố Thuận An TRẦN ĐÌNH THẠNH

714 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHANG NAM Thành phố Dĩ An HỒ ANH KHANH

715 3700417595 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIA BẢO Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ XUÂN CHI

716 3700455946 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẠNH NGUYÊN Thị xã Tân Uyên TỐNG VĂN SON

717 3700360123-010 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU PHÚ LỢI - TRẠM SỐ 10 Huyện Phú Giáo LÊ VĂN ĐÔNG

718

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU THANH 

THANH. Huyện Dầu Tiếng TRẦN THỊ LỆ THANH

719 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XD - TM - DV NHÂN PHÚC Thành phố Thủ Dầu Một VŨ ĐÌNH TUẤT

720 0302376915-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ĐÔI MẮT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐÌNH NHỚ

721 3600464464-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN Huyện Bắc Tân Uyên NGÔ MẠNH HỒNG

722

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA XUẤT 

NHẬP KHẨU CHÂU Á TẠI BÌNH DƯƠNG(ASIA CONTROL BÌNH 

DƯƠNG) Thành phố Thủ Dầu Một TẠ HÒA BÌNH

723 QUÁN YẾN THANH - CÔNG TY TNHH NHẤT THANH Thành phố Dĩ An NGUYỄN HỮU TẤN

724 0302583446-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THUẬN TIỆP Thành phố Dĩ An LÝ HÙNG

725

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THUONG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC 

CÔNG NGHỆ CAO LÊ HOÀNG PHƯƠNG

726 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HOÀNG GIA Thành phố Dĩ An BÙI THỊ THANH LÊ

727 CHI NHÁNH  CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN THIỆN Thị xã Tân Uyên VÕ VĂN THƠM

728 0303002694-005

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NAM HÀ VIỆT - NHÀ MÁY VẬT 

LIỆU HÀN NA HA VI Thị xã Bến Cát LÊ QUỐC KHÁNH

729 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CHIN NA. Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN PHONG



730

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ NAM THIÊN 

LONG. Thị xã Bến Cát LÊ VĂN HOÀNG

731 0304239590-002 CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH Ô TÔ HƯỚNG ĐỈNH Thành phố Thuận An VÕ CHÍ THÀNH

732 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯƠNG GIANG Thành phố Dĩ An LÊ THỊ KIM HOA

733 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÚY VINH Thành phố Thuận An VŨ XUÂN VINH

734 3700643019 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NƯỚC UỐNG VĨ HẢO Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ THƯ

735 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẠM XĂNG DẦU MINH HÒA Huyện Dầu Tiếng LÊ HOÀNG KIM

736 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG HÀO Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN HÀO

737 3700328546 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VINH NGỌC Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ VINH

738 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC THANH LÊ THỊ MINH PHƯƠNG

739 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẮM HƯƠNG Thành phố Thuận An VŨ THỊ HỒNG THẮM

740 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẾ ANH Thành phố Thuận An LÝ CHÍ CÔNG

741 3700619055 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG BẢO Thành phố Thuận An ĐÀO NGỌC PHƯỚC

742 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN BẢY Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN BẢY

743 3700423454 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC THANH CHÂU Thành phố Dĩ An VŨ VĂN CHIẾN

744 3700423535 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH XUÂN Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ MINH XUÂN

745 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG PHÁT Thành phố Thuận An VƯƠNG HỮU TRUNG

746 3700425571 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC THUẬN Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ XIỀM

747 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THÀNH CƯỜNG

748 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU PHÁT TÀI Huyện Dầu Tiếng PHẠM THJ DANH

749 3700483365 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANH CƯỜNG I Thị xã Tân Uyên BÙI THỊ THỤY ÁI

750 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẠM XĂNG DẦU PHÚC HỢP Thành phố Dĩ An LÊ VĂN PHÚC

751 CHI NHÁNH 01 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H & P. Thành phố Dĩ An KIỀU KIM HƯƠNG

752 3700420534-001 KHÁCH SẠN THỊNH LỢI - CÔNG TY TNHH TỨ HẢI. Thành phố Thuận An NGÔ THANH TÚ

753 0308308855-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIA HUY PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGHUYỄN GIA HUY

754 0309093962-001

CHI NHÁNH  CÔNG TY TNHH DỆT MAY VY THANH - XÍ NGHIỆP 

MAY BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An LỤC DUY THANH HẢI

755 KHO HÀNG BÌNH THẮNG 1 Thành phố Dĩ An PHẠM MINH ĐỨC

756 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VI.NA. Thành phố Dĩ An NGUYỄN CỐC VŨ

757 0309553673-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY THẾ HÙNG Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN HỌC

758 3700542719-001 CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH LONG THUẬN. Thành phố Dĩ An NGUYỄN KỲ MẠNH PHƯƠNG



759

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - KINH DOANH PHÚ 

THÀNH Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THẾ HỢP

760 CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN PHONG. Thành phố Thuận An LÊ THỊ QUỲNH HOA

761 3700339682-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HUY HỒNG. Thị xã Bến Cát PHẠM HỮU MAI

762

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỊNH 

BẢO. Thị xã Tân Uyên TRƯƠNG THỊ TÚ PHƯƠNG

763 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH ANH Thị xã Tân Uyên LÊ VĂN ĐẠT

764 0304731266-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC GIA KHANG Thành phố Thủ Dầu Một VŨ THỊ TƯƠI

765 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRƯƠNG THÀNH. Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ LOAN.

766

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

PHƯƠNG ĐÔNG - CỬA HÀNG PHÁT LỢI. Thành phố Thủ Dầu Một LƯƠNG VĂN BÌNH

767 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MINH HÙNG Thị xã Tân Uyên TRƯƠNG VĂN NI

768 3600591286-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TÂN THÁI BÌNH - TẠI DĨ AN Thành phố Dĩ An BÙI THỊ DẦN

769

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ SANG 

TRỌNG Huyện Dầu Tiếng BÙI NGỌC HÙNG

770 0500537730-001

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BIA NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT PHÁP - CHI 

NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thị xã Tân Uyên ĐỖ THU THỦY

771 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÝ HƯỜNG Thành phố Thuận An TẠ THỊ QUÝ

772 3700691703 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƯỜNG LỘC Thành phố Thuận An VŨ QUANG TẠO 

773 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC PHƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ NỞ

774 3700562095 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÚC QUYỀN Thành phố Thuận An PHẠM VĂN THỨC

775 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG HUÊ Thành phố Thuận An HOÀNG THỊ HUỆ

776 3700494159

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - 

TRANG TRÍ NỘI THẤT NGUYỄN DŨNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN DŨNG

777 3700583602 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG HOA Thành phố Thuận An VÕ THÀNH LUÔNG

778 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐÌNH TUẤN Thành phố Thuận An HÀ ĐÌNH TUẤN

779 3701415791 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH QUANG Thành phố Thuận An NGUYỄN AN SƠN

780 3700633652 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÍCH THUỶ Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ BÍCH THUỶ

781 3700677995 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁNH SƠN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN SƠN

782 3700421577 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM NGÂN Thành phố Thuận An TRẦN THỊ VẸN

783 3700426857 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ HÀNG UYÊN TRANG Thành phố Thuận An TÔN HỮU NGHĨA



784 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU QUANG TUẤN NGUYỄN THANH THUỶ

785 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH XĂNG DẦU NGÂN HÀ Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ HOA

786 KHO THỊNH HUYỀN. Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HUYỀN

787 DNTN XUÂN THÀNH - CHI NHÁNH 2. Thành phố Dĩ An DƯƠNG XUÂN THÀNH

788 PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT II CÔNG TY TNHH AN CƠ BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An BÙI HUY HÙNG

789 3700365146-001 CÔNG TY TNHH GIA HOÀNG - CHI NHÁNH DẦU TIẾNG Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN QUAN

790

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẮNG TOÀN TẠI 

BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ THOA

791

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH 

GIA PHÚ. Thành phố Thuận An PHẠM ĐÌNH TUẤN

792 0309918074-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU SÀI GÒN 

NHỎ TẠI BÌNH DƯƠNG VŨ THỊ ANH TÚ

793 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI Thành phố Dĩ An HÀ ANH TUẤN

794 XƯỞNG MAY CẨM HƯNG Huyện Dầu Tiếng HUỲNH THỊ THU HÀ

795 3700432515-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HUỲNH GIA Thị xã Bến Cát HUỲNH KIM DŨNG

796

PHÂN XƯỞNG 2-CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - KINH DOANH 

PHƯƠNG ĐÔNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN DIỄM THÚY

797 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN THỊNH LỢI Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN NGỌC TIẾN

798 KHO HÀNG - CÔNG TY TNHH KIM THÀNH A Thành phố Thuận An LƯƠNG NGỌC KIM

799 3700567632 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ GIÓI THANH TÂM Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ LƯỢNG

800 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG THỨC Thành phố Thuận An TẠ QUANG THỨC

801 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TỪ THỊ Thị xã Tân Uyên TRẦN THỊ KIM CHI

802 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ TIN HỌC HOÀNG THỊ NHUNG Thành phố Dĩ An HOÀNG THỊ NHUNG

803 3700697695 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚC THỊNH Huyện Bắc Tân Uyên CHU VĂN QUỐC

804 3700722768 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ NGHỈ HỒNG SƠN Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN SƠN

805 3700661018 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VỮNG TIẾN. Thành phố Dĩ An CAO THỊ BẠCH YẾN

806 3700408858 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHANG NGUYÊN ĐẠT Thị xã Bến Cát TRẦN VĂN TÀI

807 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BƯNG CÒNG Thị xã Bến Cát ĐỖ VĂN VIỆT

808 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG PHÚ PHẠM ĐÌNH KẾT

809 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĂN UỐNG PHÁT TÀI Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN HẢO



810 3700419722 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU THANH THANH Huyện Dầu Tiếng TRẦN THỊ LỆ THANH

811 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯỢNG ĐẠI Thành phố Thuận An LÊ HOÀNG NAM

812 3700441534 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỒ MỘC THỊNH PHÁT Thành phố Dĩ An LÊ THI THU HƯƠNG

813 3700446123 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG AN LỘC Huyện Bàu Bàng LÝ ANH HUY 

814 3700480124 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN ÁNH TUYẾT Thành phố Dĩ An NGUYỄN HỮU TÂM

815 CHI NHÁNH DNTN Ý TRUNG Thành phố Thuận An HONG VA DƯỠNG

816 CHI NHÁNH CHẾ BIẾN - KAOLIN HOÀNG NGÂN. Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THANH HOÀNG

817 CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIÊN BẢO. Thành phố Dĩ An TRƯƠNG THỊ TÚ PHƯƠNG

818 0304915489-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THÁI GIA SƠN. Thành phố Thuận An THÁI DOÃN NGHĨA

819 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG T.C.C.O Thành phố Thuận An LÊ VĂN HÀ

820 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GẠCH NGÓI HIỆP THÀNH Thành phố Dĩ An NGUYỄN TẤT THÀNH

821 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC TẤN Thành phố Thuận An NGUYỄN NGỌC TẤN

822 3700651450 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUY SƠN Thị xã Bến Cát TRẦN QUANG HẢI

823 0304035981 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI PHÁT LẠI ANH VŨ

824 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GỐM SỨ SÔNG BÉ MARINO MENDOZA

825 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHONG THÁI Thành phố Thuận An VŨ ĐỨC THÁI

826 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH BÌNH II Thành phố Dĩ An NGUYỄN NGỌC QUÍ

827 3700444278 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẠM XĂNG DẦU HIỆP THÀNH Thành phố Thủ Dầu Một LÊ ĐỨC TUYÊN

828 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HỒNG LỰC Thành phố Thuận An TRẦN VĂN ĐỨC

829

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VINH 

HẠNH Thành phố Thuận An TRẦN VĂN VINH

830 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG KHÁNH Thành phố Dĩ An HOÀNG MAI LAN

831 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VƯƠNG VŨ Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN THỦY

832

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂN 

THỊNH PHÁT Thị xã Tân Uyên PHAN QUANG LONG

833 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUANG BÌNH Thị xã Bến Cát TRẦN HỮU TƯỜNG

834 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX - XD - TM - XNK VIỄN TÂY. TRẦN QUỐC ĐẠT

835 0302934221-001

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN ĐẠI 

THÀNH ĐẠT - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG. Thành phố Dĩ An ĐỖ QUỐC BÌNH



836

PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT 1 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

CHẾ BIẾN LÂM SẢN HOÀNG THANH Thành phố Dĩ An QUÁCH HÙNG DŨNG

837 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIM NÔNG. PHẠM VĂN CHÍ LINH

838 0303218975-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG TÂN TẠO. Thị xã Bến Cát HỒ NGUYỄN DUY KIÊN

839 0303654756-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN THỂ 

THAO- DỊCH VỤ BẢP VỆ ĐẠI AN. Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THANH ĐOÀN

840 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LÂM HÙNG Thành phố Thuận An TRỊNH THỊ HÀ

841 0303266030-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ Ý VY. Thành phố Thuận An VŨ ĐỨC CHÍNH

842 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LẬP TƯỜNG KHOA - KỸ - XÃ. Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN DANH

843 3700518730

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU LIỆU XÂY 

DỰNG CẦU ÔNG CỘ TRẦN THỊ HẰNG

844 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LONG HƯNG Thành phố Dĩ An TRẦN BÌNH LUẬN

845 CHI NHÁNH - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĨNH HƯNG 2. Thành phố Dĩ An TRẦN QUANG DŨNG

846 0304639260-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CÔNG 

NGHIỆP TRƯỜNG SƠN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN CƯ

847 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THUẦN DƯƠNG Thành phố Thuận An PHẠM THỊ HƯƠNG BÌNH

848 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ PHÁT TRIỂN BÒ SỮA. Thị xã Bến Cát TRẦN BỬU ĐIỆN

849 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY PHÚ LONG. Thành phố Dĩ An NGUYỄN GIA ĐỊNH

850 CƠ SỞ II - CÔNG TY TNHH HỢP THÀNH. NGUYỄN VĂN BÌNH

851 KHO HÀNG CÔNG TY TNHH VĨNH TUYỀN. Thành phố Dĩ An HUỲNH VĂN PHÚ

852 0304004743-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM MINH 

ANH Thành phố Thuận An NGUYỄN TRƯỜNG LỢI 

853 0309529254-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NGUYÊN QUANG. Thành phố Dĩ An ĐẬU THÁI NGUYÊN

854 3701683977-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHƯ LIỄU Thị xã Bến Cát LÝ MONG KHA

855 0303745160-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI ĐÔNG TÂY - KHO HÀNG Thành phố Dĩ An HOÀNG THỊ QUYÊN

856 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

NGUYỄN MINH THÀNH Thành phố Thủ Dầu Một VÕ THỊ THANH THỦY



857 3700144637 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM THỦY NGUYỄN THỊ THANH THỦY

858

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA TẠI BÌNH DƯƠNG - 

PHÒNG GIAO DỊCH MỸ PHƯỚC II Thị xã Bến Cát ĐỖ THỊ THANH TUYỀN

859 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH AN VIỆT THÁI Huyện Bàu Bàng NGUYỄN TIẾN CHIỂN

860 0305146155-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SƠN LÊ VY Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ MỸ LỆ 

861 3700328786-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG 

THẢO Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ HUỲNH HOA

862 00001

CỬA HÀNG GAS (LPG) PETROLIMEX PHÚ MỸ- CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH GAS PETROLIMEX ( SÀI GÒN ) TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VIỆT DŨNG

863 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

TUẤN HÙNG ANH Thành phố Dĩ An ĐẶNG THỊ HƯỜNG

864 0303113563-002

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - DỊCH VỤ - KINH 

DOANH ĐỊA ỐC ĐẠI LUẬT Thành phố Thuận An ĐẶNG THẾ HIỂN

865 3701556055-001

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HOÀNG BÌNH CHI NHÁNH MỸ PHƯỚC Thị xã Bến Cát HOÀNG VĂN DƯƠNG

866

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG - PHÒNG 

CHIẾU PHIM BÌNH MINH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐÔNG ANH

867 3602519870-001

CHI NHÁNH 1- CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DŨNG 

PHƯỢNG PHÁT Huyện Dầu Tiếng TRẦN THỊ THUÝ PHƯỢNG 

868 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH  TRỌNG NHÂN Thành phố Dĩ An CAO THÀNH PHƯƠNG 

869 0310952626-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TUẤN MINH Thị xã Tân Uyên NGUYỄN HỮU DÂN

870 0306448938-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU BÀN 

TAY VIỆT Thị xã Tân Uyên LÊ THỊ THU VÂN 

871 3701426722

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ LỘC THIÊN TÀI Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN VIỆT HÙNG

872 0310207276-005

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ 

MÔ TÔ LUÔN LUÔN TẠO ĐIỀU KIỆN CHO BẠN Thành phố Thuận An TẰNG MẰN KHÌN

873 0305139905-003

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ 

DU LỊCH VIỆT CAM Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG VĂN HIỆP

874 3700482259-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM Thị xã Tân Uyên NGUYỄN TRÍ BÌNH 



875 00001

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH HỒNG SÂM - QUẦY 

NHÂN SÂM, NẤM LINH CHI HÀN QUỐC Thành phố Thủ Dầu Một VŨ ĐỨC TUẤN

876 3701825540-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG 

QUANG ĐỊA CẦU Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN ĐÌNH HOÀ 

877 3702603452

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ NGUYỄN NHƯ XUẤT (7 

PHÒNG) Thành phố Thuận An NGUYÊN NHƯ XUẤT

878 0303773471-006 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦN DOÃN Huyện Dầu Tiếng HỒ VĂN LỘC

879 3701759633-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KIM NHẬT 

PHÁT Thành phố Dĩ An BÙI VĂN CHIẾN

880 3702588490-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 

MINH SANG Thành phố Thuận An NGUYỄN THANH TÚ

881 3702600500 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN NÊN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN NÊN

882 3701666763-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

TÂN TIẾN THU Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐỨC TIẾN

883 0314023110-002 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH VINA OSAKA Thị xã Bến Cát DƯƠNG THANH HÙNG

884 3702437251-002

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ ĐỊA ỐC PHƯỚC ĐIỀN Thành phố Dĩ An NGUYỄN HUỲNH NHÂM THÂN

885 3702603438 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT HEO ĐẤT QUỐC TUẤN Thị xã Tân Uyên TRẦN QUỐC TUẤN

886 0304987116-004 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT CƯỜNG Thị xã Tân Uyên HOÀNG AN

887 3702600099 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN INTERNET ÁNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH TRỌNG TÙNG

888 0314370668-001 CHI NHÁNH 1- CÔNG TY TNHH HELLO CƠM Thị xã Bến Cát HỒ PHƯƠNG        

889 0313165105-002

CHI NHÁNH TẠI BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 

MASTER ENGLISH Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ VĂN QUẢN

890 3702450703-001 CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC KIM HỒNG VY Huyện Bắc Tân Uyên BÙI NGỌC ĐỜI

891 3702575438-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN MỸ THÀNH ĐẠT Thành phố Dĩ An LÊ TUẤN KIỆT

892 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 – CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÚC 

HOTEL Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ HƯƠNG

893 00001

ĐỊA ĐIỂM TƯ VẤN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN - CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TAM MY Thị xã Tân Uyên NGUYÊN HÙNG GIANG

894 3702636560 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỚT TÓC GỘI ĐẦU THU HẰNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG



895 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI PHƯỚC VIỆT Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN PHƯỚC

896 0310896594-007

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẠI HƯNG 

PHÁT TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An ĐINH HỒNG THẠCH

897 0310535421-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG SÀI 

GÒN ARC Thành phố Thủ Dầu Một NGÔ THANH PHONG

898 0102138141-003

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT 

NAM Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM GIA KHẢI 

899 0102595726-034

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC 

KHOẺ VIỆT NAM TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ ĐỈNH, 

900 3701576044-002 CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LAN TƯỜNG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VĂN MỊNH

901 3700884825-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THANH HOA 

TẠI TÂN UYÊN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ HUỲNH HOA

902

CÔNG TY TNHH VĨNH THUẬN - CỬA HÀNG VI TÍNH VÀ 

INTERNET SỐ 1. Thành phố Thủ Dầu Một NGÔ VĂN TRỌNG

903 0309324779-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RỒNG VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THANH THẢO

904 0301019692-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ 

U.T.S - SÀI GÒN VẠN. Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ KIM NGỌC

905 3701576044-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LAN TƯỜNG Thành phố Thuận An TRẦN VĂN MỊNH

906 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH QUỐC HÙNG. Thành phố Thuận An ĐÀO XUÂN ĐỨC

907 00001

QUÁN KARAOKE GIA ĐÌNH NICE- CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN ĐẠI THÀNH LẬP. Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH THỊ MỸ HIỆP

908 3700258190 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU ĐÔNG CHIÊU Thành phố Dĩ An ĐẶNG ANH DŨNG

909 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÁY 

VĂN PHÒNG PHÁT PHÚ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VINH HIỂN 

910 3702020059 DOANH NGHIỆP TN KHÁCH SẠN TRUNG ĐIỆP Thành phố Thủ Dầu Một LÝ KIẾN TRUNG

911 0310896594-005

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẠI HƯNG 

PHÁT TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An ĐẬU VĂN TỪ  

912 3702004843-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG ĐIỂM 

CẮT TÓC MỸ KHUYÊN Thành phố Thuận An TRẦN THỊ KHUYÊN



913 0311638250-001

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ 

ĐỊA ỐC ĐẠI PHÁT ĐẠT Thị xã Bến Cát PHẠM NGỌC THẮNG

914 0302010607-012

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂY NAM - TRẠM XĂNG DẦU 

476 Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐỨC HẢO

915 0302213572-003

CHI NHÁNH 3 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI - THƯƠNG MẠI - SẢN 

XUẤT TRUNG NAM Thành phố Dĩ An MẠC THỊ NGỌC THU

916 3700754505-003

CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ THỦY NGÂN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ HUỲNH HOA

917

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KINH DOANH 

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM DIỆP CHÂU THANH

918 0305122228-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BÌNH MINH - NHÀ MÁY 

SẢN XUẤT BAO BÌ SỐ 2 Thành phố Dĩ An LÊ DŨNG

919 0309400853-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VIỄN TẠO Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THU THẢO

920 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI 

PHI VÂN ( CƠ SỞ PHOTO PHI VÂN) Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THANH VÂN

921 0105778693-006

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC QUỐC TẾ 

PHÚC SƠN TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN HẢI

922 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH RỒNG VIỆT- KHO CHỨA 

HÀNG Thành phố Dĩ An ĐẶNG HOÀNG HẢI

923 0301412222-005

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH- CHI NHÁNH 

BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một VÕ HOÀNG LINH

924 3602852582-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ 

IN THẮNG LỢI Thành phố Thuận An PHẠM THỊ LAN

925 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HƯƠNG SEN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ PHI YẾN

926 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÍCH THUỶ Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ BÍCH THUỶ

927 3700274812 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MỘI NƯỚC Thành phố Thủ Dầu Một VĂN THỊ TIẾP

928 3701884384-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG ĐẠI THẮNG LỢI PHÁT Thành phố Dĩ An TRẦN DUY LỢI



929 3701826713-001

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THA VI CO - CHI NHÁNH THỊ 

XÃ DĨ AN Thành phố Dĩ An NGÔ THỊ XUYẾN

930 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH-CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

PHỤNG ĐẠT PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ MAI

931 3801133053-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAO 

MAI VIỆT KHANG Huyện Phú Giáo TRẦN LÊ HẠNH HỮU

932 3702748384 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HUY PHONG Thành phố Thuận An NGUYỄN HUY PHONG

933 3702344254-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG - 

THÉP BIỂN XANH - NEWLIFE YOGA AND HEALTH CARE Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG

934 3701835531-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠT TRƯỜNG 

THỊNH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN CẢNH THẮNG

935 3700145662 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÁN ÉP THUẬN AN Thành phố Thuận An BÙI THỊ NGỌC HƯƠNG

936 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CƠ KHÍ TUẤN PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN TRUNG KIÊN

937 00001

ĐỊA ĐIỂM 1 - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ NHỨT THÔNG Thành phố Thuận An NGUYỄN HỮU THỦY

938 0312117853-001 CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG CÔNG TY TNHH TƯ VẤN WIKILAW Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TƯ LINH

939 0311601155-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

BẤT ĐỘNG SẢN LỘC PHÁT THÀNH Thị xã Bến Cát BÙI ĐÌNH THÀNH

940 3702128006 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN MINH CHIẾN Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN SÁCH CHIẾN

941 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH HUY PHƯỚC - ĐỊA ĐIỂM 

GIAO DỊCH SỐ 2 Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG ANH

942 0311962546-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH 

VỤ BẢO VỆ LONG HẢI HAI BỐN Thành phố Thuận An TĂNG VĂN NAM

943 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  NGÂN ĐỨC Thị xã Tân Uyên HUỲNH VĂN TÁM

944 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỜI 

TRANG VIỆT HƯNG - CỬA HÀNG SỐ 1 Thị xã Bến Cát TẠ THỊ BÍCH LŨY

945 0312019334-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BIỂN SỐ TOÀN QUỐC Thành phố Thuận An NGUYỄN VŨ LONG



946 3702124298 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN AN NHÂN TÂM Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THẢO AN 

947 3702072829-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN TRƯỜNG 

NHI Thành phố Thuận An PHẠM XUÂN TRƯỜNG 

948 3702152520 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN TUẤN PHƯƠNG PHÁT Thành phố Dĩ An TRẦN VIẾT DẦN

949 3602742572-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TAM 

TOÀN PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG TRẦN LÂM

950 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ VEN ĐƯỜNG 

VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ THÙY MỴ

951 3700771620-001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ CAO TRƯỜNG Thị xã Bến Cát CAO THỊ THUÝ NGA

952 3701895636

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI CAO 

THIÊN Thành phố Thuận An NGUYỄN MẠNH THIÊN

953 3701871152-001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TINH 

NGHỆ Thị xã Tân Uyên PHẠM THANH HẢI

954 0307153824-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN 

LỘC Thành phố Thủ Dầu Một BÙI TRẦN HUẤN 

955 3701884031-001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

AN PHÚ DŨNG Thành phố Thuận An PHẠM TIẾN DŨNG

956 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHƯ ANH PHÁT Huyện Bàu Bàng BÙI VĂN NGỢI

957

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV IN ẤN DANH 

TIẾNG PHÁT- XƯỞNG IN Thành phố Thủ Dầu Một VÕ VĂN BÌNH

958 3700700154 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÙNG DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN DUY VŨ 

959 0308104160-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH 

SAO SÁNG Thành phố Thuận An NGUYỄN NGỌC DINH

960 ĐĐKD-0301179079-011-001

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT 

NAM CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - PHÒNG GIAO DỊCH EXIMBANK 

THUẬN GIAO Thành phố Thuận An ĐẶNG TƯỜNG SANG

961 0303299325-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÁI 

THIÊN AN Thành phố Thuận An LÊ QUANG NHÌ

962 0302556756-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN H - L TẠI BÌNH 

DƯƠNG Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ THANH



963 3700539152-001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH  TƯ VẤN XÂY DỰNG 

PHÚC CƯỜNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN PHÚC CƯỜNG

964 3701855746-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & MÔI GIỚI KIM 

GIA KHANG Thành phố Dĩ An NGUYỄN KIM SƠN

965 3700884857-001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TÂN HẠNH PHÁT Huyện Dầu Tiếng HOÀNG THỊ HÀ 

966 0303932001-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TÂN THÀNH TÀI Thành phố Thuận An NGUYỄN NGỌC QÚY

967 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN KE LY LY MO OM RE PHẠM VĂN HÙNG

968 3800787367-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THANH VÂN Huyện Phú Giáo BỒ VĂN CHÂU

969

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ NAM 

SANH Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

970 3700796833-002

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY 

DỰNG - THƯƠNG MẠI KIẾN CÁT TƯỜNG Thành phố Thuận An NGUYỄN DUY TƯỜNG 

971 0309348988-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHẨU TRANG AN PHÚ THỊNH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN HẢI

972 0302237855-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HUY HOÀN Thành phố Dĩ An LÊ QUANG HUY

973

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

PHẠM MINH KHANG Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM VĂN NGƯU 

974

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

PHẠM MINH KHANG Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM VĂN NGƯU

975 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

& DU LỊCH TÂN THỊNH Thành phố Thuận An NGUYỄN TẤN DŨNG

976 3700144651-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HÒA BÌNH Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH MINH NGUYỆT

977 3701643011-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ LINH Huyện Phú Giáo LÊ HOÀI SƠN 

978 00009

CỬA HÀNG TRỰC THUỘC - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG BÌNH TIÊN TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG

979 0302457988-003 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & ĐO ĐẠC ĐỊA CẦU Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

980 3700871590-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRẦN PHÚ LỢI - CƠ SỞ 2 Thành phố Thủ Dầu Một PHAN BÁ LỢI



981 0301449014-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH Thành phố Tân Uyên LÊ HẢI LIỄU

982 3700352771 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GỐM XUẤT KHẨU VẠN PHÚ Thị xã Tân Uyên VƯƠNG VĂN BÌNH

983 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIẾT ĐAN Thị xã Tân Uyên PHẠM NGỌC TRUNG

984 0311202859-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NHÂN 

HOA LƯ Thành phố Thuận An NGÔ DƯƠNG ĐỨC TRUNG

985 3702000408 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG TIẾN PHÁT Thành phố Thuận An LÊ THỊ THỦY

986 0310904686-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

VẬN TẢI QUỲNH LÊ Thị xã Tân Uyên BÙI CẨM VÂN 

987 3701833407-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC THẾ HỆ NHÀ 

ĐẤT Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG VŨ DUYÊN

988 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ QUÂN Thành phố Dĩ An VÕ THỊ THANH THÚY

989 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH KHIẾT MỸ Thành phố Thuận An HỒ SY MÚI

990 00016

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

QUANG KIỆT - ĐỊA ĐIỂM SỐ 4 TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ BÌNH

991 00014

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ QUANG KIỆT - ĐỊA ĐIỂM SỐ 2 TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ BÌNH

992 00017

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

QUANG KIỆT - ĐỊA ĐIỂM SỐ 3 TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ BÌNH

993 3702584023-001

CHI NHÁNH LÊ BA - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN PHÁT DUY THẮNG Thành phố Thuận An LÊ VĂN BA

994 1101357907-003

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂY SÀI 

GÒN-CHI NHÁNH SỐ 5 Thị xã Bến Cát HOÀNG VĂN  SỬU

995 3800914079-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 

PHƯỚC LONG Thị xã Tân Uyên ĐÀO VĂN THOẢ

996 0310520859-008

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN NGUYỆT HOA TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ HOÀNG THUỲ LINH

997 0311938871-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU THỊNH HƯNG PHÁT TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An PHẠM TRƯỜNG THỤY



998 3601536672-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

KHIÊM TƯỜNG Thành phố Thuận An PHẠM THỊ LƯƠNG

999 00546

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

VIỆT NAM- CHI NHÁNH NAM BÌNH DƯƠNG - PHÒNG GIAO DỊCH 

AN PHÚ Thành phố Tân Uyên BÙI TÁ ANH HOÀI

1000

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THE MINH - TRẠM 

XĂNG DẦU TÂN ĐỊNH Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ NGỌC HOA

1001 3702081848 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 4A Thành phố Dĩ An LÊ TUẤN ANH

1002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÍ 

VINH Huyện Phú Giáo LĂNG PHƯỚC VĨNH

1003 00001

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ NGHỈ HÀ THANH - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH NHÀ NGHỈ THÁI THANH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ TRUNG CHÁNH

1004 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 01 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ Ô TÔ DŨNG LÂM Thành phố Thuận An PHẠM NGỌC DŨNG

1005 3701876182-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINH DOANH GỖ PHÁT LỘC GIA Thành phố Tân Uyên TRƯƠNG CÔNG DANH

1006 3701792743-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẮT THÉP NGỌC THÀNH PHÁT Thành phố Thuận An DƯƠNG XUÂN THÀNH

1007 3702104220 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIẾT BỊ ĐIỆN HIẾU THỊNH Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN XUÂN THIỆN

1008

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH C6ONG TY TNHH TRÍ VINH - PHÂN 

XƯỞNG ĐÁ PHƯỚC VĨNH Huyện Phú Giáo LĂNG PHƯỚC VĨNH

1009 0309347712-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ THIỆN 

TIẾN Thành phố Dĩ An NGUYỄN HOÀI VŨ 

1010 00175

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH MOBIFONE TỈNH BÌNH DƯƠNG – CÔNG 

TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 8 – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG 

TY VIỄN THÔNG MOBIFONE – CỬA HÀNG MOBIFONE THUẬN AN Thành phố Thuận An HOÀNG ĐỨC HÙNG

1011 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH  MAI HOA Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ HOA

1012 0310333305-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ 

VẤN XÂY DỰNG SÔNG MAI TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An LƯU VĂN CƯỜNG 

1013 3702094727 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÚY HẰNG KHANG Huyện Dầu Tiếng ĐÀO THỊ GIÚP 

1014 3702529079

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ MINH VƯƠNG - 09 PHÒNG 

TRỌ Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HÀ



1015 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM 

KIM HUY - XƯỞNG SẢN XUẤT Thị xã Tân Uyên KHƯƠNG NGUYỄN THÚY DIỄM

1016 0313517244-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XÂY DỰNG AN PHÚ THẢO ĐIỀN Thị xã Bến Cát BÙI XUÂN THỊNH

1017 3702521753 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĂN UỐNG THIÊN LỘC 8 Thị xã Tân Uyên BÙI THỊ HỒNG

1018 3800405787-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ 

VỆ SĨ MIỀN ĐÔNG Thành phố Thủ Dầu Một VƯƠNG THẾ HUỲNH

1019 3702276519-006

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GAS ANH QUÂN - CỬA HÀNG GAS ANH 

TIỆP Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THỊ NƯƠNG

1020 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ 

KHÍ VẠN TRƯỜNG TÍN Thành phố Thuận An PHẠM THANH ĐIỀN

1021 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THẦN HUY Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG

1022 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 02 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÉ 

SỐ HỒNG HOA TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ LÀNH

1023 0314203138-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ TỔNG 

HỢP TÂN PHÚ THUẬN TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An TRẦN HOÀNG THÔNG

1024 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGÔ TOÀN PHÁT Thành phố Thuận An NGÔ QUỐC TOÀN

1025 0302318310-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & 

SẢN XUẤT BAO BÌ MINH PHÁT Thành phố Dĩ An CAO MINH  QUỐC BẢO

1026 3702389537-003

CHI NHÁNH 3 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÒ CHƠI GIẢI 

TRÍ HƯƠNG HUY HOÀNG Thành phố Dĩ An TRẦN TRUNG THỰC

1027 3702281156-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - ĐỊA ỐC PHÚ ĐẠI TÍN Thành phố Thuận An PHẠM VĂN TUÂN

1028 3702416928-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ TRANG TRÍ 

HOẰNG VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH THỊ THU HIỀN

1029 3702288747-012

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LẨU DÊ 

DŨNG MẬP 17 Thị xã Tân Uyên ĐOÀN THỊ HIỀN

1030 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẬN TẢI ĐỨC 

THIỆN Thành phố Thuận An ĐỖ TRUNG THÀNH



1031 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NGỌC MINH Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ THÚY KHANH

1032 3702508752-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÁI THÁI 

KHANG Thị xã Bến Cát LÊ THỊ THẢO

1033 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH ƯU SINH ĐẠT Thành phố Thuận An NGUYỄN THANH VÂN

1034 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

DU LỊCH KIM CƯƠNG TRẮNG Thành phố Thủ Dầu Một ĐÀM THIỆN QUÂN

1035 2900811685-003 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NTT TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN XUÂN NĂM

1036 0311638250-004

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ ĐỊA ỐC ĐẠI 

PHÁT ĐẠT Thành phố Thủ Dầu Một LÊ XUÂN QUYỀN ANH  

1037

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI 

MỸ Á Thị xã Tân Uyên VÕ PHƯƠNG LAN

1038 0312035230-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU SONG THƯ Thành phố Dĩ An LÊ THANH HOA

1039 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH 

VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LỘC VÀNG Thị xã Tân Uyên TRỊNH THỤY LAM LAM

1040 3701675091-002 CÔNG TY TNHH  NĂM LỬA 5 - CHI NHÁNH 12 Thành phố Thủ Dầu Một NGÔ THỊ CẨM LOAN

1041 3702171594 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẶNG LÝ DŨNG Thành phố Thuận An ĐẶNG LÝ DŨNG

1042 3801036853-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯỚC SANH Thành phố Thuận An BÙI VĂN SANG

1043 3701154518-002

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HOÀN MỸ BÌNH 

DƯƠNG - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN MỸ BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN NGỌC BẢO LONG

1044 3702225803 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM ĐÔ GOLD Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ

1045 0311808590-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HÀN VIỆT Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN THIỆN

1046 0312352007-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU CAO SU MIỀN ĐÔNG Huyện Dầu Tiếng ĐỖ NGÂN SƠN

1047 3700674176-002 CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH LINH NGA Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ  PHƯƠNG

1048 0311974703-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ BẢO VỆ THĂNG LONG 24H Thị xã Bến Cát BÙI ANH TUẤN

1049 3702230088 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU BA CHÂU Thị xã Tân Uyên HỒ NGỌC BÍCH

1050 3601364092-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHAI THÁC ĐÁ HIỆP TUẤN Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN THANH HIỆP



1051 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM HOÀNG Thành phố Dĩ An TRẦN QUANG SANG

1052 3702237397 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỰC  PHẨM ÁNH TRÚC Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN HỒI

1053 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DNTN TIN HỌC THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

THUYỀN NGỌC Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG THUYỀN NGỌC

1054 3701746722-001 CÔNG TY TNHH  THÉP PHƯƠNG THANH TÂM CHI NHÁNH SỞ SAO Thị xã Bến Cát VÕ VĂN ĐÀO

1055 0311372265-008

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI YẾN SÀO TẠI BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một HỒ VŨ THIÊN NHI   

1056 3702221661 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM HOÀNG BẢO ANH Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ LIÊN

1057 3700957706-001 CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG VÂN - PHÚ THỊNH Thị xã Tân Uyên LÊ ĐÌNH TRỌNG

1058 3702437251-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ ĐỊA ỐC PHƯỚC ĐIỀN Thị xã Bến Cát TRẦN TRỌNG GIÁP

1059 00002

CÔNG TY TNHH MTV GAME GIẢI TRÍ HOÀNG THI ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH SỐ 3 Thành phố Thuận An TRƯƠNG MINH TƯỜNG

1060 0312341100-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HÀ GIA PHÁT Thành phố Thuận An LÊ THỊ THÙY TRANG

1061 0314386900-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG DANH TÀI Thành phố Thủ Dầu Một LÊ HỒNG HIỂN (LÊ HỒNG HIỄN)

1062 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 3 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ VIỄN THÔNG GIA ĐẶNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THƯƠNG

1063 0313164535-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ 

XÂY DỰNG ĐỨC ÁNH TÍN – KHO CHỨA HÀNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN CÔNG  ĐỨC

1064 3702598178 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ CẦM ĐỒ ANH ĐỨC Thành phố Dĩ An NGUYỂN ĐÌNH ĐỨC

1065 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GIA MINH HOMES Thành phố Thuận An TRƯƠNG SỸ TÙNG HẢI 

1066 3702595138 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NUÔI YẾN HOÀNG CUNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN HUY

1067 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH MỸ Thành phố Thủ Dầu Một CHU QUỐC ANH

1068 3702577146-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH HƯNG THỊNH ĐẠI PHÁT Thị xã Tân Uyên NINH VĂN ĐẠI 



1069 0314492088-001

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG-CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ANH 

NGỮ QUỐC TẾ HEADWAY ACADEMY Thành phố Thuận An VŨ THỊ LÊ

1070 00001 NHÀ THUỐC ĐẠI TÍN Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN NGỌC HƯƠNG

1071 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ 

CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI - BƯU CỤC BÌNH DƯƠNG. Thành phố Thuận An TRẦN THỊ LAN PHƯƠNG

1072 3603267954-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VỆ SĨ NAM VIỆT Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐỨC THUẬN

1073 0302353971-002 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THÁI BÌNH DƯƠNG Huyện Bàu Bàng HUỲNH VĂN ĐEN 

1074 3701482621-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY TNHH QUỐC THÁI THÀNH Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ BẠCH AN VÂN

1075 3702214223-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHAN HẢO NHI Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM VĂN HẢI

1076 3702052565-001

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN N.E.W - CHI NHÁNH 

1 Thành phố Thuận An TRẦN CÔNG HÙNG

1077 0307202398-001

VĂN PHÒNG ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG TUẤN TÚ Thị xã Tân Uyên NGUYỄN XUÂN TUẤN 

1078 3600738443-004

CHI NHÁNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 2 - CÔNG TY TNHH HÒA 

BÌNH MINH Thành phố Thuận An HOÀNG VĂN NINH

1079 3702263252

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG - CẦM ĐỒ KIM 

PHÁT LOAN Thành phố Thuận An VÕ PHƯƠNG THỦY

1080 0312371955-001

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ NAM SÀI GÒN - CHI 

NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGÔ DUY THÁI

1081 0303344306-005

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG ĐIỆN BÍCH HẠNH - NHÀ MÁY TÂN ĐÔNG HIỆP B Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN TƯỞNG

1082 3702188157-002

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

KỸ NĂNG VIỆT Thành phố Thuận An PHẠM MINH TUÂN

1083 3702052565-002

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN N.E.W - CHI NHÁNH 

2 Thị xã Bến Cát TRẦN CÔNG HÙNG 

1084 3702265764-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG TÍN THÀNH ĐẠT Thị xã Bến Cát TRẦN PHƯỚC HẬU



1085 0312689265-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỸ NGHỆ NGÔI SAO 

VIỆT Thành phố Dĩ An TRẦN THANH THOẢNG

1086 00054

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG -CHI 

NHÁNH BÌNH DƯƠNG - PHÒNG GIAO DỊCH DĨ AN Thành phố Dĩ An MAI XUÂN TRƯỜNG

1087 3702270806

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG THANH THANH 

AN Thành phố Thuận An NGUYỄN THANH AN

1088 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐIỀN TRANG TẠI BÌNH DƯƠNG Huyện Tân Uyên ĐẶNG BÁ LONG

1089 0305933480-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT TAM MINH 

TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An DƯƠNG THỊ MỸ CHUYỀN

1090 0305301107-005

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SUN DO - CHI NHÁNH BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH

1091 CHI NHÁNH VŨ THANH HIỀN

1092

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN 

TẠI MYANMAR PHẠM ANH KIỆT

1093 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐẠI HOÀNG Thị xã Tân Uyên TRẦN VĂN HIỆP 

1094 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỰC  PHẨM 

ÁNH TRÚC Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN HỒI

1095 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HOÀNG CẨM TÚ Thị xã Bến Cát MAI HOÀNG HÙNG

1096 0309140901-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG - CÔNG NGHỆ 

TOÀN CẦU - PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THANH TÚ

1097 CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI NHẬT ANH Huyện Tân Uyên NGÔ THI TÚ ANH

1098 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

NHẬT ANH CHÂU - KHÁCH SẠN COCOS Thành phố Thủ Dầu Một CHÂU MINH ANH

1099 3702302053-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC GIA GIA Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ THỊ HOÀNG QUYÊN



1100 0311980908-002

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHƯƠNG - KHO CHỨA HÀNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐĂNG TUẤN

1101 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM THÀNH DANH - ĐỊA ĐIỂM SỐ 2 Thành Phố Bến Cát TRẦN DANH

1102 00073

QUẦY THUỐC SỐ 75 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM 

BÁC SỸ - DƯỢC SỸ Huyện Bàu Bàng PHẠM THỊ HÒAI THU

1103 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN MỰC IN MINH LONG 

- TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM Thị xã Tân Uyên BÙI ĐẮC HUY

1104 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM THÀNH DANH - ĐỊA ĐIỂM SỐ 1 Thành Phố Bến Cát TRẦN DANH

1105 3702276519-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GAS ANH QUÂN - GAS ANH QUÂN 7 Thành phố Dĩ An TRẦN ĐÌNH THÔNG

1106 0309891658-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LAM KINH BẮC Thành phố Thủ Dầu Một MAI XUÂN VINH

1107 3702210885-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI E.D.E.V.I Thành phố Thuận An ĐẶNG NGUYÊN

1108 0306012059-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT 

GIẤY KHẢI HOÀN Thành phố Dĩ An UNG THI THU MỸ

1109 0312426435-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU 

M&N Thị xã Bến Cát NGUYỄN THÀNH NHÂN 

1110 0311589317-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TRỤ ĐÈN 

CHIẾU SÁNG TRƯỜNG THỊNH Thành phố Dĩ An HÀ THÀNH AN

1111 0105723165-002

CÔNG TY TNHH CRESCENDO VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

1112 0310418421-018 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỨC KHỎE Thành phố Thuận An HUỲNH Ý NHI

1113 0309343468-008

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG VIỆT 

TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ MẠNH TRƯỜNG

1114 00001

ĐỊA ĐIỂM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH THẢN - THANH 

BÌNH Thị xã Bến Cát NGÔ VĂN THẢN

1115 0304146378-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LÂM THIÊN PHÚC Thành phố Thuận An LÂM THỊ NGỌC THU



1116 3702276519-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GAS ANH QUÂN - GAS ANH QUÂN 5 Thành phố Thuận An PHAN VĂN HOÀNG

1117 3801056200-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP 

KHẨU HẰNG NGA Thị xã Bến Cát NGUYỄN HÙNG

1118 3702300497 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỰC PHẨM THIÊN PHÁT LỘC Thành phố Thuận An PHẠM MINH NGUYỆT

1119 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUYỄN PHÁT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN TÈO

1120 0314473085-001 CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÒA LỘC Huyện Dầu Tiếng LÊ VĂN BÉ HAI

1121 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH MINH TRÍ Huyện Bàu Bàng TRẦN BỬU TRÍ

1122 3702210885-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI E.D.E.V.I Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VĂN TẤN

1123 3702032978-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN TOÀN 

PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một SÀN LỶ KÍU 

1124 3702287006 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

1125 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN 

XUẤT - THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ IN ẤN TRẦN HÙNG Thành phố Thuận An BÙI VĂN CƯỜNG

1126 3702119763-001

CHI NHÁNH PIONEER - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

LI ON Thị xã Tân Uyên NGUYỄN MINH TUẤN 

1127 0311415409-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KẾT CẤU CƠ KHÍ 

VÀ XÂY DỰNG THÁI BÌNH Thành phố Thuận An PHẠM VĂN TUNG

1128 CHI NHÁNH DNTN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI CƠ KHÍ QUỐC NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

1129 3800601196-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU THANH XUÂN Huyện Phú Giáo TRẦN TUẤN ANH

1130 0300847936-004

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ BẾN THÀNH 

- XƯỞNG SẢN XUẤT TRANG SỨC BTJ BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An MAI THANH TÙNG

1131 0309611692-006

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG AN - 

 KHO CHỨA HÀNG Thành phố Thuận An DƯƠNG HOÀI DUẨN



1132 3700691686-002

CHI NHÁNH 01 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN 

THÁI Thành phố Dĩ An NGUYỄN HỒNG DIÊN

1133 3702276565 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NỮ TRANG KIÊM HƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ KIÊM HƯỜNG

1134 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HÒA VINH Thị xã Tân Uyên DƯƠNG THỊ THÚY AN

1135 0303617151-005

CHI NHÁNH 6 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - 

XUẤT NHẬP KHẨU QUANG HUY THÀNH Thành phố Thuận An NGÔ QUANG THỦY

1136

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECAMEX TẠI SINGAPORE (SINGAPORE 

REPRESENTATIVE OFFICE) CHUN HENG YUEN

1137 3701627443-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỘC PHÁT TÀI Thành phố Thuận An LÊ HOÀNG THUÝ ÁI

1138 00071

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH : NHÀ THUỐC SỐ 14 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ Thị xã Bến Cát LÊ THỊ KIM ĐANG  

1139 3701876457-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÚC TIẾN ĐẦU 

TƯ KIM NGÂN.TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG MINH NHỰT

1140 3702197112-002

CHI NHÁNH 02 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC ÁNH 

KIM Thị xã Tân Uyên LÊ THỊ KIM

1141 CHI NHÁNH DNTN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI CƠ KHÍ QUỐC NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

1142 CHI NHÁNH DNTN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI CƠ KHÍ QUỐC NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

1143 00005

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN 

THÔNG VI TÍNH GIA KHÁNH Thị xã Tân Uyên LÊ VĂN HƯNG

1144 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC TÙNG - 

BÃI ĐỖ XE Thị xã Tân Uyên ĐỖ VĂN TÙNG

1145 3702289638 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGOẠI NGỮ KHAI MINH Huyện Dầu Tiếng ĐINH TẤN THỌ

1146 3702292743 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ NGHỈ SƯƠNG MAI Thành phố Thuận An BÙI THỊ NGUYỆT

1147 0305445437-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BÌNH 

TIẾN THỊNH Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN VIỆT

1148 3702452838 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ TRẦN THỊ MINH CHÂU Thành phố Thuận An TRẦN THỊ MINH CHÂU



1149 0107365194-002

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THUẬN AN 1 - CÔNG TY TNHH VINA TÂN 

THÀNH ĐẠT Thành phố Thuận An TRẦN NGUYỄN BẢO

1150 0107365194-004

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THUẬN AN 2 - CÔNG TY TNHH VINA TÂN 

THÀNH ĐẠT Thành phố Thuận An LÊ VĂN TUẤN

1151 3702438946-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HUY HOÀNG HƯNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TRUNG HIẾU

1152 00008

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM GAME 

VĂN THƯƠNG - TẠI THANH TUYỀN Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN THỊ THU TRANG

1153 00303

CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐÔNG Y, THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SỐ 287 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ Thành phố Thuận An PHẠM THỊ THOAN

1154 0301450108-007

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN DAIKIN AIR 

CONDITIONING (VIETNAM) Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ DANH LỢI

1155 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

PHÁT QUYỀN Thành phố Thuận An LỀNH SAU KHOẮN

1156 3702441603 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÁN CÀ PHÊ HOÀNG ÂN Thị xã Bến Cát ĐINH HOÀNG ÂN

1157 3700811376-010

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 

PHÚC THỊNH - TRẠM XĂNG DẦU VĨNH TIẾN Huyện Phú Giáo NGUYỄN THẢO NGUYÊN

1158 3702445326-001

CÔNG TY TNHH THỊNH ĐẠT BÌNH DƯƠNG - CHI NHÁNH (KHO 

CHỨA HÀNG) Huyện Bắc Tân Uyên TRẦN XUÂN QUANG

1159 00004

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA - NÔNG TRƯỜNG CAO 

SU LAI UYÊN Huyện Bàu Bàng NGUYỄN THỊ PHI NGA

1160 00002

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA - XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ 

CHẾ BIẾN VÀ XÂY DỰNG Huyện Phú Giáo NGUYỄN HẢI DÂN 

1161 0311670920-002

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG SÔNG THU Thành phố Thuận An LÊ PHƯỚC NGUYÊN 

1162 3702314595 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Ô TÔ THANH DUY Thành phố Thuận An NGUYỄN THANH DUY

1163 0313003672-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỂ THAO THIÊN MINH Thành phố Dĩ An TRẦN HƯNG ĐẠO

1164 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÚC CƯỜNG NGUYỄN PHÚC CƯỜNG



1165 00006

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA - NÔNG TRƯỜNG CAO 

SU NHÀ NAI Huyện Bắc Tân Uyên PHẠM MINH THẠNH

1166 0313003672-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỂ THAO THIÊN MINH Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN DŨNG

1167 3700681550-001 CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN THỊ ỔN Thành phố Tân Uyên TRẦN THỊ PHƯƠNG

1168 00162

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX - 

QUẦY THUỐC SỐ 554 Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ THANH THÚY

1169 3702317892 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CẦM ĐỒ LÊ VĂN TỚI Thành phố Thuận An LÊ VĂN TỚI

1170 3702312799 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN INTERNET BÌNH MINH Thành phố Thuận An LÊ THỊ MAI

1171 0312931614-006

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ ÚT THẢO Thành phố Dĩ An ĐẶNG THỊ HẢI VÂN

1172 3702314122

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

TRƯỜNG PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ NHÀI

1173 3702322596 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANH ANH KIM Thành phố Dĩ An TRỊNH DUY HÙNG 

1174 0302905301-001

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH TRƯƠNG 

HÀO PHÁT Thành phố Thuận An TRƯƠNG MINH THÀNH

1175 00006

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN 

THÔNG VI TÍNH GIA KHÁNH Thị xã Tân Uyên NGUYỄN CHÍ TRINH

1176 0312169499-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PETRO ĐÔNG DƯƠNG 

TẠI BÌNH DƯƠNG  - CỬA HÀNG SỐ 1 Thị xã Tân Uyên PHÙNG MINH TÌNH

1177 3702325766 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN INTERNET HOÀNG CHÂU Thị xã Tân Uyên MAI NGỌC QUỲNH CHÂU 

1178 0310089336-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

NGUYỄN THÀNH PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN HUYNH

1179 0312475288-001

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ ANH TÚ Thành phố Thuận An ĐẶNG ĐÌNH LONG

1180 0313003672-005

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THỂ THAO THIÊN MINH Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN HÙNG

1181 0305673867-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ 

ÁNH SÁNG PHƯƠNG ĐÔNG Thành phố Dĩ An TRẦN QUỐC THANH

1182 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

- NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN ĐINH NGUYỄN - QUÁN ĂN GIA ĐÌNH 

LỘC VỪNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH



1183 3702362616 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CẦM ĐỒ ANH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một HÀ TRỌNG ANH

1184 0313003672-017

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THỂ THAO THIÊN MINH Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN HÙNG

1185 3702299474-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI TAM HỢP PHÁT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN TỚI 

1186 3702225722-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ LIÊN 

THUẬN PHÁT Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN HOAN

1187 3603279734-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHÁT THÀNH CÔNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN CÔNG

1188 0313193744-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂN 

NGUYÊN LONG Thành phố Dĩ An NGUYỄN NHƯ HẢI

1189 3702177797-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ PHÚ HÒA PHÁT Thành phố Dĩ An VÕ NGỌC BÁCH

1190 3702320976-002

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ MINH 

SƠN - CHI NHÁNH 2 Thị xã Tân Uyên VÕ THANH LIÊM

1191 6400035110-002

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ GỖ MDF 

BISON Thành phố Thủ Dầu Một ĐÀO NGỌC THANH

1192 0310765834-004

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

DU LỊCH THẢO NGUYÊN Thành phố Dĩ An PHAN THỊ MINH THƯ

1193 3701154518-003

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN VẠN PHÚC - BỆNH 

VIỆN ĐA KHOA VẠN PHÚC 3 Thị xã Bến Cát ĐÀO NGUYỄN

1194 3702358458 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ ANH ĐỨC Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN ĐỨC

1195 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUY NAM Huyện Bắc Tân Uyên TRẦN PHÚ NGHIÊM

1196 0311856971-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LONG TẤN Thị xã Tân Uyên TRẦN THỊ THU HƯƠNG

1197 3700908931-001 CHI NHÁNH DNTN NHÀ NGHỈ THANH ĐÔNG Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM CƯỜNG

1198 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THANH NHA Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

1199 0305079371-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRÚC 

KHÁNH - TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN HOÀNG KHÁNH

1200 3701929758-002

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG 

SẢN TẤN TÀI LỘC TẠI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT Thành phố Thủ Dầu Một ĐÀO VĂN PHONG



1201 3701829383-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HƯƠNG PHÁT ĐẤT VIỆT - NHÀ 

NGHỈ DẠ HƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ THÙY TRANG

1202 00096

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX - 

QUẦY THUỐC SỐ 456 Thành phố Thuận An TRẦN NHỰT XUYÊN 

1203 3701599122-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠI TRÚC QUYÊN Thành phố Thuận An NGÔ THỊ CHINH

1204 0311769990-005

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH EXIMVAS - VĂN 

PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM VĂN PHÚ 

1205 0306042462-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG 

SẢN HOÀNG ANH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TRUNG ĐOÀN

1206 0312126488-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỘI LỢI Thành phố Dĩ An ĐẬU VĂN LỢI  

1207 3702188044 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỰC PHẨM AN DI Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN HẢI

1208 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI TRƯỜNG ĐẠI MINH Thành phố Thuận An NGUYỄN NGỌC MINH

1209 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI ĐẠI TRƯỜNG PHÁT. Thành phố Dĩ An HÀ XUÂN TRƯỜNG

1210 00002

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN NGUYỆT HOA TẠI BÌNH DƯƠNG- GIAN HÀNG STAR KOREA Thành phố Dĩ An LÊ HOÀNG THUỲ LINH

1211 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY DỰNG THỦY 

LỢI 42 - NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN HƯƠNG LAN Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN LONG

1212 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DĨ AN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DŨNG SÀI GÒN Thành phố Dĩ An NGUYỄN MINH DŨNG

1213 00107

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX - 

QUẦY THUỐC SỐ 501 Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

1214 0312387962-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT CƠ KHÍ 

THÀNH AN Thành phố Thuận An ĐỔ CÔNG LONG 

1215 3700406138-001

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

QUẢNG CÁO LÊ QUANG - CHI NHÁNH 1 Thành phố Thủ Dầu Một THÁI THỊ HỮU THỦY

1216 3700321798-020

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - KINH DOANH TOÀN 

MỸ - CỬA HÀNG TOÀN MỸ Thành phố Thủ Dầu Một PHAM SƠN LÂM



1217 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH 

VỤ-THƯƠNG MẠI HIỆP NGUYỄN. Thành phố Dĩ An DƯƠNG TRUNG HIỆP

1218 3702196486-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BAO BÌ HÒA 

THẮNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐỨC HẢI

1219 0312002813-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÀO TẠO 

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VIỆT MỸ Thị xã Bến Cát NGUYỄN THẾ THIỆN

1220 3700406138-002

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

QUẢNG CÁO LÊ QUANG - CHI NHÁNH 2 Thành phố Thủ Dầu Một THÁI THỊ HỮU THỦY

1221 3702129095-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÁY 

TÍNH HUỲNH CHUNG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN ANH KIM THÙY

1222 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁNH VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH THỊ THANH THỦY

1223 0102064563-004

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ ANH NGUYÊN Thành phố Dĩ An NGÔ MY LAN

1224 3702070363-001

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN 

THÔNG RỒNG NGHỆ Thị xã Tân Uyên ĐÀM VĂN CƯỜNG

1225 3701660698-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH 

BÌNH LÊ Thành phố Thủ Dầu Một DƯƠNG QUỐC THÁI     

1226 3702150234-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIM QUỐC DŨNG Thị xã Bến Cát LƯƠNG THỊ KIM XUYẾN

1227 3701681088-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT AN KHANG Thành phố Thủ Dầu Một CAO ĐOÀN BẢO THY

1228 0311113503-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN PHÚ THANH 

HOÀNG Thành phố Dĩ An LÊ THỊ THÚY

1229 3702212843 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ NGHỈ BẢO NGỌC Thành phố Thuận An VŨ THỊ THU 

1230 3702531656 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIA BẢO GAMING Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG VĂN THÔNG

1231 3702308954-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DUY HÀ PAINT Thị xã Tân Uyên LÊ TUẤN DUẨN

1232 3702459431-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ PHONG TRƯỜNG THỊNH Thị xã Bến Cát NGUYỄN THÀNH QUYẾT

1233 0314136040-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PETRO ĐÔNG NAM Á - CỬA HÀNG 

SỐ 1 TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một PHÙNG MINH TÌNH

1234 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM AN 

TN Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ THÚY



1235 0312710083-001

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MIỀN 

NAM Thành phố Dĩ An ĐỖ DOÃN TÀI

1236 0309902074-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THANH NIÊN VIỆT NAM Thành phố Dĩ An NGUYỄN QUỐC HÙNG

1237 00001

CÔNG TY TNHH  THÉP PHƯƠNG THANH TÂM - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH BÌNH DƯƠNG Thị xã Bến Cát VÕ VĂN ĐÀO

1238 00002 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH  MAI HOA Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ HOA

1239 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH MAY MẶC VÕ GIA Huyện Phú Giáo LÊ THỊ DUNG

1240 0310926048-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LƯU AN PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN HÀO 

1241 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH PHÁT NGUYỄN PHONG Thị xã Bến Cát TRẦN THỊ HỒNG LỤA

1242 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY VĨNH 

THỊNH Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

1243 00001

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NHẬT 

ANH THƯ - NHÀ NGHỈ THẮNG LỢI 2 Thành phố Dĩ An NGUYỄN ANH DŨNG 

1244 3702245197 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI ANH HUY Thành phố Dĩ An NGÔ THỊ LAN ANH 

1245 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH PHÁT - 

KHO HÀNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN XUÂN THẮNG

1246 00031

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH- CHI NHÁNH 

BÌNH DƯƠNG - PHÒNG GIAO DỊCH PHÚ GIÁO Huyện Phú Giáo LÊ THỊ THANH HOÀI

1247 0312564178-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGOẠI NGỮ VIỆT MỸ - VATC Thị xã Bến Cát NGUYỄN THẾ THIỆN

1248 0312239844-002

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

KIM THÀNH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN TIẾN

1249 3702253818 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHUNG NGỌC ĐẠT Huyện Bắc Tân Uyên DƯƠNG VĂN CƯƠNG

1250 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG HÀ Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ THỊ HỒNG GẤM

1251 3702195147-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU 

LỊCH NẮNG QUÊ VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một ĐINH ĐỨC TÍNH

1252 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH CHÂU SÁNG - KHO 

HÀNG SỐ 1. Thành phố Dĩ An PHẠM TRỊNH SÁNG

1253 KHO HÀNG DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾN VĨNH NGUYỄN THỊ HÀ



1254

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÚC 

LONG Thị xã Bến Cát LÂM CHẤN HUY

1255 3700404042-002 CHI NHÁNH 1 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  KIM HOA 1 Thành phố Thuận An MAI HUỲNH KHIÊM HẠNH

1256 3700408826 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG HÀ Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ THỊ HỒNG GẤM

1257 3702250334 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Ô TÔ HƯNG TÍN PHÁT Thị xã Bến Cát HỒ NGỌC TÍN

1258 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM THÀNH DANH - ĐỊA ĐIỂM SỐ 3 Thành Phố Bến Cát TRẦN DANH

1259 3702340806 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ PHÚ KHANG Thành phố Dĩ An LÊ VĂN LỰC

1260 0304506905-036 CHI NHÁNH 36 - CÔNG TY CỔ PHẦN PHI KHOA Thành phố Thủ Dầu Một LÂM THỊ KIM PHƯỢNG

1261 3702335330 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CỬA HÀNG TỰ CHỌN TOÀN THẮNG Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG THÀNH TƯ

1262 0313088228-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ LONG BÌNH Thành phố Dĩ An TRƯƠNG THANH NHIÊN

1263 0309932784-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - GIÁO DỤC SÀI GÒN VI 

NA Thành phố Thủ Dầu Một DƯƠNG NGỌC ANH

1264 3702347248 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIA AN CÁT TƯỜNG Thị xã Tân Uyên TRẦN THỊ LÝ

1265 3800491793-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XÂY DỰNG MINH PHONG Huyện Bàu Bàng TRẦN MINH TUYỂN

1266 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC THỰC 

PHẨM SỐ 1 BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÀNH HƯNG

1267 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH VINH CAO - KHO HÀNG NGUYỄN THỊ PHẾT

1268 3702341581

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VẬT TƯ 

PHƯƠNG MINH TRANG Huyện Bàu Bàng PHẠM PHƯƠNG TRANG

1269 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GỖ XUẤT 

KHẨU THÀNH PHÚ PHÁT Thị xã Tân Uyên ĐÀM ĐÌNH SƠN 

1270 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ V.S.T Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM VĂN SANG 

1271 00001

CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ MÚT - XƯỞNG GIA CÔNG HÀNG 

MÚT XỐP Thành phố Thủ Dầu Một LƯU THANH TÙNG  

1272 3702374019

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG BẠC KIM CƯƠNG 

DĨ AN Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ THU HỒNG



1273 3702374065 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ VÕ VĂN PHƯỚC Thị xã Tân Uyên VÕ VĂN PHƯỚC

1274 3702365060 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒ QUANG HUY Thị xã Tân Uyên HỒ QUANG HUY

1275 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

NGUYỄN YẾN PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ YẾN

1276 0301482759-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

KỸ NGHỆ GAS VÀ MÁY CÔNG NGHIỆP - XƯỞNG SẢN XUẤT VÀ 

CHẾ TẠO BỒN CHỨA GAS, MÁY MÓC Thành phố Dĩ An LÊ NGHĨA

1277 3702361690-003 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GAMES OCEAN Huyện Bắc Tân Uyên TRẦN BẢO PHƯƠING

1278 3702370487 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN THANH THÙY Huyện Bàu Bàng NGUYỄN THANH QUẢNG

1279 3702371191

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀNG BẠC PHAN KIM 

HIỀN Huyện Bàu Bàng PHAN THỊ HIỀN

1280 00002

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LỆ QUYÊN - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 3 Huyện Bắc Tân Uyên MAI NGỌC LỆ QUYÊN

1281 3702373456 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ NGHỊ PHÁT Thị xã Tân Uyên TRỊNH THỊ LƯU

1282 0312748908-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VẬN TẢI SỬA CHỮA HOÀNG NHẬT MINH - TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN HOÀNG KHÁNH

1283 00001

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LỆ QUYÊN - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 1 Huyện Bắc Tân Uyên MAI NGỌC LỆ QUYÊN

1284 00002 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH PHÁT NGUYỄN PHONG Thị xã Bến Cát TRẦN THỊ HỒNG LỤA

1285 0313096483-008

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÒ CHƠI ĐIỆN 

TỬ THUỶ NGUYÊN Thị xã Tân Uyên LƯƠNG ĐẶNG NHỰT

1286 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NGUYỄN HẢI PHƯƠNG Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN PHƯƠNG

1287 3700547812-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CHÂU 

LONG Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN CHÂU

1288 3603210549-004

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN KHANG MINH HY TẠI 

BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ KIM THANH

1289 3702332241-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HOÀNG NAM Thành phố Thuận An NGUYỄN THÀNH TÂM



1290 0307553420-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIM THỦY TẠI BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Thuận An LÊ VĂN SƠN

1291 3702370462 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG OANH ĐẠI PHÁT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN HOÀNG OANH

1292 00003

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LỆ QUYÊN - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 2 Huyện Bắc Tân Uyên MAI NGỌC LỆ QUYÊN

1293 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI GỖ HOÀNG HUY Thành phố Thuận An BÙI QUANG HUY

1294 3801035521-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TÀI PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN MINH QUỐC

1295 3702420723-001

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ CẦM ĐỒ ĐẠI 

PHÚC 2 Thành phố Thuận An LÊ XUÂN TRỌNG

1296

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GÓM MỸ NGHỆ XUẤT KHẨU TUYỀN 

PHÁT Huyện Tân Uyên VƯƠNG THỊ NGUYỆT

1297 3702306139-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN TỬ M.C.P Thành phố Thuận An NGÔ SĨ MẠNH

1298 3700763972-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BẢO SƠN Thị xã Tân Uyên TRẦN THIÊN BẢO

1299 3702245736-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHUÔN MẪU 

HONG LI Thành phố Tân Uyên VÒNG THỊ CẨM HẰNG

1300 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU 

ÁI NHƯ Huyện Bàu Bàng ĐÀO THỊ DUYÊN

1301 00016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT 

TÍN - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH THỦ DẦU MỘT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN TÚ

1302 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LONG CHENG Thành phố Thuận An TRẦN CÔNG THÀNH

1303 0313167776-001

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN HOÀ VIỆT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THANH TÙNG

1304 3702319667-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG PHÁT 

NGUYÊN Thành phố Thủ Dầu Một KHƯƠNG NGUYỄN THÚY DIỄM

1305 3702280219-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÂY XANH ĐẠI 

PHÁT Thành phố Dĩ An TÔ VĂN SƠN

1306 0313697815-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ & XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP 

TRƯỜNG PHÁT Thành phố Thuận An BÙI BẢO QUỐC



1307 0312701113-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI NỘI THẤT ĐẠI QUANG Thành phố Thuận An LÊ TIẾN DŨNG 

1308 0101048086-007 CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH TÂN PHÚ Thành phố Thuận An TRẦN HỒNG HẠNH 

1309 0310872240-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NIỀM 

TIN VIỆT TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN QUỐC TUẤN

1310 0107365194-003

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH VINA TÂN THÀNH ĐẠT 

TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An BÙI VĂN HẢI

1311 1201489551-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẾ GIỚI CÂY 

GIỐNG TẠI BÌNH DƯƠNG Huyện Bàu Bàng LÊ BÁ NHẪN

1312 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH PHÁT NGUYỄN PHONG - 

CHỢ PHÚ AN Thị xã Bến Cát TRẦN THỊ HỒNG LỤA

1313 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC PHƯỚC ĐIỀN Thị xã Bến Cát TRẦN TRỌNG GIÁP

1314 0314027179-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TÂN TOÀN 

PHÁT - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An ĐINH QUANG VĨNH

1315 3702518214 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ CẦM ĐỒ NGỌC DINH Thành phố Dĩ An TRÌNH VĂN NGỌC

1316 3702518782

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ QUÁN ĂN GIA ĐÌNH NGỘ 

QUÁN 2 Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ TỴ

1317 0312994332-001

CÔNG TY TNHH LONG THÀNH THỦY - CHI NHÁNH TẠI BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Dĩ An DƯƠNG  THÀNH HỔ

1318 3702005815-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VŨ NGUYÊN 

BẢO NGỌC Thị xã Tân Uyên VŨ ĐỨC TOÀN

1319 0314069637-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG & 

TRANG TRÍ NỘI THẤT AIA Thành phố Thuận An LƯU ĐỨC QUANG 

1320 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ĐẦU TƯ SAO KHUÊ Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM QUỐC TUẤN

1321 3702515012

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ 

NGUYỄN VĂN NAM Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN NAM

1322 0313856695-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KIM ĐỈNH Thành phố Thuận An DƯƠNG NHƯ CHÂU

1323 0312774369-007

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI 

DƯƠNG XANH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN LÂM HIỆP



1324 0313756443-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

QUẢNG CÁO IN ẤN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG 

PHẠM Thành phố Thuận An PHẠM XUÂN LỢI

1325 1000214395-003 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI - CHI NHÁNH MIỀN NAM Thành phố Thuận An LƯƠNG HƯƠNG GIANG

1326 3702493552-001 CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TÀI PHÁT Thị xã Tân Uyên LÊ TẤN NHIỀU

1327 0310809707-003

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI PHI THUYỀN Huyện Dầu Tiếng HỒ TÙNG LÂM

1328 3702543387-009 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ NÀNG TIÊN CÁ Thành phố Thuận An SƠN SỊ THẮNG

1329 3702316313-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HẢI TIẾN Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THÊU

1330 3702585203

DOANH NGHIỆP TN KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THANH 

BÌNH Thành phố Thuận An ĐỖ VIẾT CHUNG 

1331 3702489475-004

CHI NHÁNH 5 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DÊ NINH 

BÌNH 19 MÓN Thành phố Tân Uyên LÊ TRUNG ANH KIÊN

1332 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

VÀNG BẠC PHÚC KIM HƯNG Thành phố Thuận An NGUYỄN QUANG HƯỚNG

1333 00001

CÔNG TY TNHH MTV GIA CÔNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC CNC LÊ 

PHÁT - XƯỞNG CƠ KHÍ LÊ PHÁT Thành phố Thuận An HÀ VĂN TUYÊN

1334 0314023110-001 CÔNG TY TNHH VINA OSAKA - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thị xã Bến Cát DƯƠNG THANH HÙNG

1335 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY 

MẶC PHÚC THÀNH Thành phố Thuận An DƯƠNG KIM THOA

1336 0301792221-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ CƠ KHÍ TÂN VIỆT KHÁNH Thành phố Dĩ An VĂN NGỌC ANH TUẤN

1337 3702577989 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỄN THÔNG THÙY DUNG Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

1338 0314117136-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT 

ĐỘNG SẢN ĐẠI THÀNH CÔNG Thành phố Dĩ An LÊ VĂN THIỆP

1339 0312245936-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU CAFÉ FIN - XƯỞNG SẢN XUẤT Thành phố Dĩ An HUỲNH VĂN  TÙNG



1340 3702385349 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ THANH PHƯƠNG Thị xã Bến Cát NGUYỄN CÔNG TRAI

1341 3702385349-001

CHI NHÁNH - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ 

THANH PHƯƠNG Thị xã Bến Cát NGUYỄN CÔNG TRAI

1342 0306810040-001

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN BAN MAI - CHI NHÁNH BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Thuận An LÊ PHÚC HUY HOÀNG

1343 0311195520-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHÚ AN BÌNH TẠI 

BÌNH DƯƠNG Thị xã Tân Uyên LÊ BÌNH

1344 3702389230 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN M-TP NET Thành phố Thuận An LÊ MINH THUẬN

1345 3702386536 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ A DĨ Thị xã Bến Cát HOÀNG VĨ

1346 3702376915 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ NGUYỄN THỊ LỘC Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ LỘC

1347 3702376922 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ NGUYỄN ĐĂNG ĐUA Thị xã Tân Uyên NGUYỄN ĐĂNG ĐUA

1348 3702377154 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ NGUYỄN ĐÌNH CẦN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN ĐÌNH CẦN

1349 3702386494 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ TRẦN DUY THUYẾT Thị xã Tân Uyên TRẦN DUY THUYẾT

1350 3702383623 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ NGUYỄN DUY TÙNG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN DUY TÙNG

1351 3702256985-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ TÙNG DƯƠNG Huyện Bắc Tân Uyên LÊ VĂN BỘ

1352 3702378278 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ NGUYỄN THỊ YẾN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ YẾN

1353 00001 NHÀ HÀNG NĂM LỘC 1 - CÔNG TY TNHH  VI NA SA KÊ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TẤN LỘC

1354 0102109239-007

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ MIỀN 

NAM Thành phố Thủ Dầu Một TẠ NGUYÊN HẢI

1355 3600233178-016

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI BÌNH 

DƯƠNG. Huyện Bàu Bàng TRẦN VĂN RƯỢNG

1356 3702276519-004

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GAS ANH QUÂN - GAS ANH QUÂN 10 Thị xã Tân Uyên TRẦN MINH THUYẾT

1357 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

NGUYỄN LƯỢNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN LƯỢNG

1358 3701910926-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỊNH HỒNG 

PHÚC Thành phố Thuận An TRỊNH NGỌC ÁNH



1359 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO 

DỤC ĐÔNG BẮC ÂU Thành Phố Bến Cát NGUYỄN TRUNG NGHĨA

1360 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỊNH 

THÀNH LONG Thị xã Bến Cát TRỊNH VĂN LONG

1361 3702476532 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN H.P GAMING Thành phố Dĩ An HOÀNG VĂN PHƯỢNG

1362 0313542240-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ 

NAM VIỆT NAM Thị xã Bến Cát ĐÀO THANH TÙNG

1363 0313457193-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ QUẢNG CÁO IN ẤN BAO 

BÌ ĐẠI PHÁT THÀNH Thành phố Thuận An PHẠM HỮU SƠN

1364 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ HỘI NGHỊ - TIỆC CƯỚI TÂN TRƯỜNG THỊNH - NHÀ 

HÀNG HẢI SẢN HOÀNG QUYÊN Thành phố Dĩ An HOÀNG THỊ QUYÊN

1365 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN THỰC PHẨM HỒNG LƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ LƯƠNG

1366 00001

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ TRANG TRÍ HOẰNG VIỆT - 

KHO CHỨA HÀNG Thị xã Tân Uyên HUỲNH THỊ THU HIỀN

1367 3702471037 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MASSAGE TRƯỜNG SƠN Huyện Bắc Tân Uyên DƯƠNG VĂN LUẬN

1368 3701815662-001

CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI GIA 

KHÁNH Thị xã Bến Cát MAI VĂN CƯƠNG

1369 3702187996-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

LY.T.TON VE.NE.E.R CO.L.T.D Thành phố Thủ Dầu Một DÌN NHỘC PHỒNG

1370 3702463205 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUẤT NHẬP KHẨU M&M Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HÙNG THƯƠNG

1371 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY 

MẶC PHƯƠNG LIÊN Thành phố Thuận An BÙI THỊ LIÊN

1372 0313597874-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT XÂY 

DỰNG HUỲNH DŨNG Thành phố Dĩ An HUỲNH QUANG NGỘ

1373 3702476652 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÚC GIANG - CÀ PHÊ THÔNG MINH Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THI GIANG

1374 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN 

SA KÊ - TÂN SA KÊ 1 Thành phố Thủ Dầu Một HỮU HỮU TRUNG

1375 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY 

AN KHANG Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN ÁNH

1376 00001 CẦM ĐỒ PHI LONG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN PHI LONG



1377 0310819744-004

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÔNG 

NGHỆ NHỰA Á CHÂU Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ KIM QUÝ

1378 3702467513

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ LÊ THỊ 

HỒNG LOAN Thành phố Thuận An LÊ THỊ HỒNG LOAN

1379 0313728189-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC 

TP.HCM - TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG SĐH Thành phố Thủ Dầu Một LÊ ANH VÂN

1380 00001

KHO HÀNG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM 

HẠNH QUÝ Thành phố Thuận An HUỲNH NGỌC QUÍ

1381 3702296071-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VŨ PHÚ 

THÀNH ĐẠT Thành phố Thuận An VŨ PHÚ CHUNG

1382 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI 

ANH BÌNH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN CHÍ THANH

1383 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH THẢN 

- THANH BÌNH 2 Thị xã Bến Cát NGÔ VĂN THẢN

1384 0313182929-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI IN BAO BÌ 

TÂM PHÁT Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN TUÂN

1385 0309106770-002

CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI - XÂY DỰNG 

PHƯỚC THÔNG Thị xã Bến Cát VŨ TIẾN SỸ

1386 0313897250-001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ THÀNH 

TRUNG - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN TRUNG

1387 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT KỸ THUẬT HOÀNG SƠN Thành phố Dĩ An SƠN VƯƠNG BÌNH

1388 00618

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VIETTEL DẦU TIẾNG -  VIETTEL BÌNH 

DƯƠNG- TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Huyện Dầu Tiếng LÊ THẾ SƠN

1389 0200919055-001 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT MẸ (CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG) Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐỨC NAM

1390 00001

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI SẢN NGỌC ĐẠI DƯƠNG - 

NHÀ HÀNG NGỌC ĐẠI DƯƠNG 2 Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN NGỌC CẨM TÚ

1391 00001 XƯỞNG SẢN XUẤT GIA CÔNG CƠ KHÍ Thị xã Tân Uyên NGUYỄN BÁ QUÂN

1392 3702497814 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN TIM Thị xã Bến Cát TRẦN THỊ TIM

1393 0312816795-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

NMTEAM Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THU HÀ

1394 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM CHÍ CƯƠNG LÊ CHÍ HỌC



1395 3701688365-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG NGỌC Thị xã Tân Uyên HOÀNG VĂN QUYẾT 

1396 3702508262 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚC HẬU MAI Thị xã Tân Uyên MAI PHƯỚC HẬU

1397 0313423998-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂM 

PHƯỚC Thành phố Dĩ An ĐOÀN MINH TUẤN

1398 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH CAO NGUYÊN. Thành phố Thủ Dầu Một CAO VĂN THI

1399 3702492615-001 CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH MAY MẶC VÕ GIA Thành phố Thuận An LÊ THỊ DUNG

1400 3702567846

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ 

NGUYỄN VĂN NHÃ Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN NHÃ

1401 3702559041-001 CHI NHÁNH THÍCH NƯỚNG - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PÉ THÚY Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ KIM THI

1402 00001 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ HOÀNG ANH Huyện Phú Giáo TRẦN THỊ YẾN THU

1403 0311860921-002 CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VĂN PHỤNG Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN PHỤNG

1404 3702509386-002 CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ QUỐC HÙNG Thành phố Thuận An TRẦN QUỐC HÙNG

1405 0311553663-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LƯU MINH TIẾN Huyện Phú Giáo LƯU CHẾ LINH

1406 3700115315 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIẾU HIỀN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN HIẾU MINH

1407 3702684966

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ NGÔ 

THỊ THẢO Thị xã Tân Uyên NGÔ THỊ THẢO

1408 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY NHƯ THY Thị xã Tân Uyên ĐOÀN NHẤT TRÍ 

1409 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH DƯỢC VIỆT Á - SỐ 01 Thị xã Tân Uyên HOÀNG THỊ THU HUYỀN 

1410 3702675552 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỚT TÓC THU HƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 

1411 00005

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH AN TOÀN KỸ THUẬT 

XÂY LẮP HẢI AN – CỬA HÀNG PHÚ LỘC Thành phố Thủ Dầu Một ĐOÀN THỊ PHƯƠNG

1412 0312138733-002

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN HOÀI ĐỨC Thành phố Dĩ An TRẤN QUỐC TUẤN

1413 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 01 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ HOÀNG GIA LUXURY Thành phố Dĩ An NGUYỄN THÁI QUỐC 

1414 3702588490-002

CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 

MINH SANG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THANH TÚ



1415 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ HỮU PHÚC Thị xã Bến Cát ĐẶNG HỮU NHÂN

1416 0313719339-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

NỘI THẤT ĐỒNG TIẾN Thành phố Thủ Dầu Một DƯƠNG QUANG HẢO

1417 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 03 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ HOÀNG GIA LUXURY Thành phố Dĩ An NGUYỄN THÁI QUỐC 

1418 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 02 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ HOÀNG GIA LUXURY Thành phố Dĩ An NGUYỄN THÁI QUỐC 

1419 0315053580-002

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG ANH TÍNH - CHI 

NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HOÀNG ANH

1420 00004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 04 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ HOÀNG GIA LUXURY Thành phố Dĩ An NGUYỄN THÁI QUỐC 

1421 3701880301-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NAM HÀO Thành phố Thuận An LÊ THỊ LIÊN

1422 0313201240-001

CHI NHÁNH 1 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 

SONG AN Thành phố Dĩ An HUỲNH NGỌC THẮNG 

1423 0313385238-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GỖ MỸ NGHỆ THÀNH DANH Thị xã Tân Uyên GIANG VĂN ĐÔNG TỨC: GIANG VĂN LỘC

1424 3702674171-001

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ BIỂN 

XANH Thành phố Dĩ An VÕ THỊ THẢO	

1425 3702386134-001

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÒ CHƠI 

ĐIỆN TỬ A CƯỜNG Thị xã Bến Cát LÊ VĂN CƯỜNG

1426 3702393149 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ MINH TÂM Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN NÂU

1427 3702385349-002

CHI NHÁNH SỐ 2 - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ 

THANH PHƯƠNG Thị xã Bến Cát NGUYỄN CÔNG TRAI

1428 0313306846-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

ĐỒNG XANH Thành phố Thuận An NGUYỄN THẾ TÙNG

1429 3700861673-002

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN DỊCH 

VỤ BẢO VỆ THỊNH TRƯỜNG Thị xã Bến Cát VÕ HÙNG CƯỜNG

1430 3700213834 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỊNH THÀNH Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN VĂN ĐỊNH

1431 0304429915-004

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT QUÂN TẤN - CỬA HÀNG THIẾT BỊ NGÀNH ĐIỆN - NƯỚC - 

TỰ ĐỘNG HÓA VIET-SING Thành phố Thuận An PHẠM ANH QUỐC



1432 3702205980-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT TƯ NGÀNH 

GỖ NAM HOÀNG PHÁT Thành phố Dĩ An TẠ VIẾT HOÀNG 

1433 3702393653 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN INTERNET LÊ TUẤN ANH Thị xã Bến Cát LÊ TUẤN ANH

1434 3702209015-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIỆM VÀNG - 

ĐIỆN MÁY THÀNH DANH (TIỆM VÀNG THÀNH DANH) Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN BÌNH

1435 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT PHÁT Thành phố Dĩ An ĐỖ ĐĂNG TRÍ

1436 0311777159-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MYUNG GA 

FOOD Thành phố Thuận An PHẠM MẠNH CƯƠNG

1437 3702401336 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ TRẦN VĂN HÒA Thị xã Tân Uyên TRẦN VĂN HÒA

1438 3702194496-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC GIA PHẠM Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ TUYỀN

1439 3702403372

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ BÙI 

VĂN TỈNH Thị xã Tân Uyên BÙI VĂN TỈNH

1440 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH HỒ SONG NGỌC - 

XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH HỒ SONG NGỌC Thành Phố Bến Cát HỒ QUANG THÔNG

1441 3701910926-002

CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỊNH 

HỒNG PHÚC Thành phố Thủ Dầu Một TRỊNH NGỌC ÁNH

1442 0313390291-003 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ ISOLUTION Thành phố Thủ Dầu Một MAI NĂM ĐẠT

1443 0305222455-002 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÁY TRÍ VIỆT Thành phố Thuận An NGUYỄN QUỐC THỐNG 

1444 00254

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH BÌNH 

DƯƠNG - PHÒNG GIAO DỊCH BẮC TÂN UYÊN Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN THỊ BÍCH NHẪN

1445 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

HƯNG THUẬN ĐẠT Thị xã Tân Uyên TRẦN CHỨC CƯỜNG

1446 00001

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THIÊN PHÚ PHÁT LỘC - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 01 Thị xã Tân Uyên NGUYỄN MI-SOL

1447 3702480874 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHO THUÊ LƯU TRÚ TÙNG NGUYÊN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN TÙNG NGUYÊN

1448 0313136016-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SP SERVICES Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐĂNG QUÝ

1449 3702476388

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ NGÔ 

THỊ TUYẾT PHƯỢNG Thị xã Tân Uyên NGÔ THỊ TUYẾT PHƯỢNG



1450 3702257555-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ THUẬN LỘC 

PHÁT Thị xã Tân Uyên PHẠM HUẾ MINH

1451 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY 

MẶC HOÀNG TRUNG HẢI Thành phố Dĩ An VÕ VĂN TRUNG

1452 3702418241-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN BIỂN ĐẢO Thị xã Tân Uyên TRẦN VĂN DŨNG

1453 3701484900-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚ NGUYÊN Thành phố Dĩ An DƯƠNG THỊ KIM NGOAN

1454 3702410235 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN INTERNET QUỐC BẢO Thành phố Dĩ An ĐINH VĂN LỰC

1455 3702410877

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ VÕ THỊ 

TIẾP Thành phố Thủ Dầu Một VÕ THỊ TIẾP

1456 3702405700-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ZA KHANH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ HÒA

1457 3702404136-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA 

VIỆT NHẬT Thành phố Thuận An TRỊNH XUÂN CƯỜNG

1458 3702411510

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ ĐINH 

HOÀI PHƯƠNG Thị xã Tân Uyên ĐINH HÒAI PHƯƠNG

1459 00003

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ẨM THỰC BẾP 

VIỆT - BÍT TẾT NAPO Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH CÔNG PHÚC

1460 3702417752 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ ĐỖ ĐOÀN TRỢ Thành phố Thuận An ĐỖ ĐOÀN TRỢ

1461 3702416678 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ A HẢI Thị xã Bến Cát LÊ THỊ KIỀU OANH

1462 3702411648-001

CHI NHÁNH THỨ NHẤT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH 

VỤ VŨ LÊ TRINH PHÁT Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ LỠ

1463 00156

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - PHÒNG GIAO DỊCH LÁI THIÊU Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ MỸ LINH

1464 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN 

XUẤT CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUANG HÀO Thành phố Thủ Dầu Một ĐỒNG THỊ THANH HOA

1465 3702404489 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN INTERNET TRUNG PHÚC Thành phố Dĩ An TRẦN ĐÌNH THẮNG

1466 3701735294-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUNG NGHĨA PHÁT Huyện Phú Giáo NGUYỄN THI NGON

1467 3701787260-001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỘ THÌN - VĂN PHÒNG 

ĐẠI DIỆN TẠI THỊ XÃ TÂN UYÊN Thị xã Tân Uyên LÂM THỊ NGỌC ĐẸP



1468 3702417079

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ LÊ 

VĂN CẬN Thị xã Tân Uyên LÊ VĂN CẬN

1469 3702418107

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ LÊ 

VĂN DŨNG Thị xã Tân Uyên LÊ VĂN DŨNG

1470 00001

KHO CHỨA HÀNG - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI E.D.E.V.I Thành phố Thuận An NGUYỄN THÀNH NHÂN

1471 3702311964-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN CÁT MINH - THUẬN AN Thành phố Thuận An VÕ VĂN TÀI

1472 3702372893-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  MQ Thành phố Thủ Dầu Một LÊ HỒNG QUÂN

1473 00001

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUY 

PHONG PHÁT - ẨM THỰC LẨU NƯỚNG RYNA Thành phố Thuận An TRẦN VỊ

1474 3603295856-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GỖ LỘC PHÁT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN MINH PHƯƠNG

1475 3702406905

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ LẬP 

TIẾN PHÁT Thị xã Tân Uyên TRẦN THỊ LẬP

1476 3702224172-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI MÔI TRƯỜNG VIỆT HÀ NAM Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VĂN DUY

1477 0313465571-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÂN 

PHỐI BÁN LẺ HỆ THỐNG GẠO SẠCH CAO MINH TRIỆU PHÚ VIỆT 

NAM - SIÊU THỊ GẠO SẠCH VIỆT NAM Thành phố Dĩ An NGUYỄN CHÍ LINH

1478 3702407987

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ 

NGUYỄN DANH TÙNG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN DANH TÙNG

1479 00005

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

KHOA HỌC KỸ THUẬT HIỆP PHÒNG - CÀ PHÊ GIẢI KHÁT NGỌC 

MAI Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ MAI

1480 3801098271-001

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ANH NGỮ VIỆT MỸ CHI 

NHÁNH HUYỆN BÀU BÀNG Huyện Bàu Bàng TRẦN MINH TÂN

1481 0313306892-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PHẠM HƯNG THỊNH Thành phố Dĩ An PHẠM XUÂN HỒNG

1482 00002

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ẨM THỰC BẾP 

VIỆT - KHU GIẢI TRÍ HỒ BƠI CỘNG ĐỒNG 2 Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH CÔNG PHÚC

1483 0302090257-001 CÔNG TY TNHH MINH ANH - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An HÀ NGỌC TÂM

1484 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GỐM SỨ MỸ NGHỆ HIỆP KÝ NGUYỄN QUỐC HIỆP



1485 3702490865

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ PHẠM 

QUỐC CƯỜNG Thị xã Tân Uyên PHẠM QUỐC CƯỜNG

1486 0309918677-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 

LAND Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN QUÂN

1487 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐẠI HOÀNG Huyện Bắc Tân Uyên TRẦN VĂN HIỆP 

1488 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

XÂY DỰNG HOÀN HÂN - KHO CHỨA HÀNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VŨ NAM TRUNG

1489 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GỐM SỨ MỸ NGHỆ HIỆP KÝ NGUYỄN QUỐC HIỆP

1490 00001

CỬA HÀNG SỐ 1 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ LÂM CHÂU PHÁT Thành phố Thuận An TRẦN VĂN THÙY

1491 0312855096-001

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NHÀ XINH 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Huyện Bắc Tân Uyên VÕ XUÂN ĐẠI

1492 3702491844 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG KIM LONG THỊNH Thành phố Dĩ An BÙI LÊ DIỄM PHƯƠNG

1493 0313871284-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BỀN ĐẸP Thành phố Dĩ An NGUYỄN NAM PHÁI

1494 00001

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHONG CÁCH SỐNG - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 Thành phố Thuận An LÊ KIM XUYẾN

1495 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI CHÂU LONG Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN CHÂU

1496 3702495334 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHO THUÊ LƯU TRÚ HỮU TUYỀN Thị xã Tân Uyên TRẦN HỮU TUYỀN

1497 0313594016-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN CÔNG Thành phố Dĩ An VŨ THÀNH CÔNG

1498 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH 

VÀNG VÀ CẦM ĐỒ KIM PHÁT LOAN Thành phố Thuận An VÕ PHƯƠNG THỦY

1499 3702188090-001

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BAO BÌ ĐẠI 

TÂN HỒNG PHÚC Thành phố Dĩ An NGUYỄN PHI DANH

1500 3602294232-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỊNH HƯỚNG 

NỘI THẤT Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ BÍCH CHÂU

1501 3702370744-001 CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT PHÁT - CHI NHÁNH DĨ AN Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ MỸ DUNG



1502 0303282554-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DT TM DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN 

MOAZ Thành phố Tân Uyên LÊ PHƯỚC THIỆN

1503 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

CƠ KHÍ XÂY DỰNG LÊ NGUYÊN VIỆT Thành phố Thuận An LÊ QUỲNH NGUYÊN

1504 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TRANSVIEW GOLF VIỆT 

NAM Thành phố Thủ Dầu Một PHAN VĨ CHÍ

1505 3702686716-001

CHI NHÁNH SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

NHỰA PHẾ LIỆU GIA HƯNG Thành phố Thuận An VỒNG CHỐNG HẾNH

1506 3702744735 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĂN UỐNG CẨM TÚ Thị xã Tân Uyên THẠCH DŨNG

1507 00001

 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẮT 

THÉP PHÁT LỢI Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÀNH CÔNG

1508 3702736149 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ THẮNG HỒNG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN THẮNG

1509 3702336581-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIẾN ĐẠT TÀI Thị xã Tân Uyên NGUYỄN QUỐC TIẾN

1510 0108486829-001

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NGÔI SAO MỚI - CHI 

NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thành phố Thuận An LÊ THẢO TRANG

1511 4400365210-001 CÔNG TY TNHH HOÀNG TƯỜNG - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN KHẮC DINH

1512 3702649577-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGHỊ CAMBRIDGE Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ NGỌC LINH

1513 3702576625-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NGỌC BÍCH Thành phố Thủ Dầu Một TRỊNH ĐÌNH NGỌC

1514 3700763972-004 CÔNG TY TNHH BẢO SƠN -CHI NHÁNH BÌNH NHÂM 2 Thành phố Thuận An HUỲNH VĂN PHONG

1515 0305472712-009

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT CÀ PHÊ TẠI 

BÌNH DƯƠNG - KHO CHỨA HÀNG Thành phố Dĩ An TRẦN HỮU KHÔI

1516 00001

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - PHÒNG GIAO DỊCH DĨ AN Thành phố Dĩ An PHAN ĐỨC HIẾU

1517 3702735917 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ VĂN MINH Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN MINH

1518 0313147427-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

MÔI TRƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG Thành phố Dĩ An HOÀNG THỊ HUỆ

1519 3702741702-001

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ẨM THỰC 

NGỌC MAI Thành phố Thuận An TRẦN NGỌC PHƯƠNG 



1520 00013

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH JANUS HOLDING - NHÀ 

HÀNG TOOCHA 673 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÁI HUY

1521 3702225779-001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH TƯỜNG KHANG 

CHI NHÁNH - VĂN PHÒNG BĐS TƯỜNG KHANG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN MINH KHƯƠNG

1522 0105763464-023

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ 

BTCVALUE Thành phố Thủ Dầu Một NGÔ VĂN KHOA

1523 00021

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 294 - CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THẢO	

1524 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 6 CÔNG TY TNHH NGŨ GIANG NAM Thành phố Thuận An NGUYỄN MINH ĐỨC

1525 0302690462-003

CHI NHÁNH KHO CHỨA HÀNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG Thị xã Bến Cát TRẦN THỊ DIỄM

1526 3702550426 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ICYBER LEGEND Thành phố Thủ Dầu Một THÁI THỊ UYÊN NHI

1527 3701538271-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGÂN THỊNH PHÁT Thị xã Bến Cát NGUYỄN CÔNG DANH 

1528 0314279458-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAY MẶC JUMBOS TẠI BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN QUỐC HÙNG

1529 3702549477-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẠI TÍN PHÁT LAND- VĂN PHÒNG 

GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN Thành phố Dĩ An HOÀNG VĂN THÔNG

1530 3702554798

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHO THUÊ LƯU TRÚ LƯƠNG THỊ 

PHƯƠNG Thị xã Tân Uyên LƯƠNG THỊ PHƯƠNG

1531 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH GAME TRẦN VĂN 

THÀNH Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM HÒA THUẬN 

1532 3702562703

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG 

CỘNG INTERNET CYBRE ALL GAME KA Thị xã Tân Uyên LÊ TIẾN DŨNG

1533 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DƯƠNG CÁT THÀNH Huyện Bàu Bàng NGÔ VĂN NGUYÊN

1534 3702561234

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ 

HUỲNH CÔNG ĐỨC Thị xã Tân Uyên HUỲNH CÔNG ĐỨC

1535 3702558249 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ TRẦN THỊ NGỌ Thành phố Thuận An TRẦN THỊ NGỌ

1536 0313548147-019 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ Thành phố Thủ Dầu Một LƯU QUỐC KHANG



1537 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM TÂN 

HOÀNG MINH Thành phố Thủ Dầu Một LƯU VĂN MINH

1538 1100753217-004

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VỊ NHI HƯƠNG - BẾP ĂN TẬP THỂ 

CÔNG TY TNHH POLYTEX FAX EASTERN (VIỆT NAM) Huyện Bàu Bàng LỆ THỊ THỦY

1539 1402048469-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH KOVI CASA Thành phố Dĩ An NGUYỄN HỮU HIẾU

1540 3702361186-001 CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH LỢI LỘC Thị xã Tân Uyên NGUYỄN HẢI LINH

1541 3702371402-001  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HÓA KEO VIỆT NHẬT Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐỨC HUY 

1542 3701704708-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN LÂM QUỲNH 

ĐẠT Thành phố Dĩ An THOÒNG CHẮN LẰM

1543 3702557809

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH NHÀ TRỌ NGUYỄN THỊ 

PHƯỢNG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 

1544 3702557005 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LUXURY GAMING Thành phố Thuận An VÕ KIM NGÂN

1545 3702509386-001 CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ QUỐC HÙNG Thành phố Thuận An TRẦN QUỐC HÙNG

1546 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH TM DV VT ĐÔNG 

NAM Á Thị xã Bến Cát PHÙNG LÊ QUỲNH

1547 00016

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 177- CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành Phố Bến Cát TRẦN ANH PHƯỢNG 

1548 00001 PHÂN XƯỞNG CÁT TÂN BA Thị xã Tân Uyên PHẠM DIÊN

1549 0313157270-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SAO VIỆT SG Thành phố Thuận An NGUYỄN   HỮU  HÙNG

1550 3701772063-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ XÂY 

DỰNG NGUYỄN CƯỜNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN MINH NHÃ             

1551 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG – NHÀ THUỐC 

PHARMACITY SỐ 114 Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HẰNG

1552 00001 CÔNG TY TNHH SẮT THÉP THẮNG LỢI - CỬA HÀNG PHÚ MỸ Thành phố Thủ Dầu Một HÀ THỊ TRÚC PHƯƠNG

1553 3702637042 DOANH NGHIỆP TN NƯỚC GIẢI KHÁT CÔ CHỦ NHỎ 2 Thành phố Thủ Dầu Một DANH THỊ DIỂM

1554 3702637349

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ TRẦN 

MINH HUYỀN Thị xã Tân Uyên TRÀN MINH HUYỀN



1555 00004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM PHARMACITY TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC 

PHARMACITY SỐ 121 Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ THU TRANG                      

1556 00001

KHO HÀNG CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

THÁI HOÀNG ANH Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG THÁI HOÀ

1557 2600398001-002

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MẠNH LINH - CHI 

NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

1558 0312635439-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH XUẤT NHẬP 

KHẨU HUỲNH ĐỨC Huyện Bàu Bàng TRẦN VĂN THÔNG

1559 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG TRỌNG NGHĨA - SỐ 03 Thị xã Tân Uyên HOÀNG VĂN TÌNH 

1560 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH 

VỤ HÀ VŨ Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG THỊ THU HUYỀN 

1561 00020

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 246 - CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THẢO	

1562 3701974253-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VŨ KHANG Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN THI VŨ

1563 3702675471 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ VĂN HIỀN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN HIỀN 

1564 3702608690-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CAO TRƯỜNG THỊNH – NHÀ SÁCH 

TRƯỜNG THỊNH Thành phố Dĩ An ĐỖ THỊ BÍCH THẢO

1565 3702670931 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ LÊ THÙY Thị xã Tân Uyên LÊ VĂN THÙY

1566 00001

CÔNG TY TNHH TM & SX MINH VŨ PHÁT - CHI NHÁNH BÌNH 

DƯƠNG XƯỞNG MAY 02 Thị xã Bến Cát VŨ XUÂN THUẬN

1567 0312382812-004 CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BẢO KIM Thành phố Dĩ An DIÊP GIA HOÀNG

1568 3702667745 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHO THUÊ LƯU TRÚ NHƯ THẢO Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN HỒNG

1569 3702368456-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH FURNITURE Thành phố Thuận An LÝ PHẬT SÁNG   

1570 3702434010 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN HUỲNH MAI LAN Thành phố Thuận An NGUYỄN HUỲNH MAI LAN

1571 3702425231-002

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TRẦN 

DANH THÀNH HÀ CHI NHÁNH 1 Thị xã Bến Cát TRẦN DANH HÀ



1572 3702418241-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN BIỂN ĐẢO Thành phố Thuận An TRẦN VĂN DŨNG

1573 0311963483-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH BAO HSING Thành phố Dĩ An HUỲNH NGUYÊN HÃN

1574 00498

TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - BÌNH DƯƠNG - CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG - PHÒNG BÁN HÀNG BẾN 

CÁT Thành Phố Bến Cát NGUYỄN TUẤN THANH

1575 00006

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GAME CENTER TÙNG LÂM - 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 7 Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN NÂU

1576 0305023001-003

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI KIM NGỌC MAI Thành phố Dĩ An NGUYỄN  HỒNG PHONG

1577 3702418241-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN BIỂN ĐẢO Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ LỘC

1578 3700861105-007 BƯU ĐIỆN HUYỆN BÀU BÀNG - BƯU ĐIỆN TỈNH BÌNH DƯƠNG Huyện Bàu Bàng LÊ CHÍ THIỆN

1579 3702420307

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ VŨ 

VĂN THIỆN Thị xã Tân Uyên VŨ VĂN THIỆN

1580 3702257555-002

CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ THUẬN LỘC 

PHÁT Thị xã Tân Uyên PHẠM HUẾ MINH

1581 3701404133-001 CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SONG HỶ Thành phố Thuận An TÔN NỮ THỊ CÚC

1582 3702420723 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ CẦM ĐỒ ĐẠI PHÚC Thành phố Thủ Dầu Một ĐINH VĂN SANG

1583 3702425231-001

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TRẦN 

DANH THÀNH HÀ CHI NHÁNH 2 Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN DANH HÀ

1584 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG KIM THỊNH - NAM HẢI TRỊNH MINH HẢI

1585 0310872152-002 CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH PHÚC VĨNH THỊNH Thành phố Dĩ An TRẦN TIẾN BÌNH

1586 5801238652-002

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN  VẬT TƯ NÔNG 

NGHIỆP PHA VI NA Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG

1587 3601025364-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUANG 

KIỆT TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ BÌNH

1588 3702219045-001

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢI HOÀN BÌNH DƯƠNG - CHI NHÁNH 

KHẢI HOÀN MART Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TRƯỜNG THUẬN

1589 3702430383

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ 

NGUYỄN THỊ HUỆ Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ HUỆ



1590 00001

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SONG HỶ - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

1 Thành phố Thuận An TÔN NỮ THỊ CÚC

1591 3702427341 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ NGÔ QUANG HẬU Thành phố Thuận An NGÔ QUANG HẬU

1592 3702426041

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ PHAN 

VĂN HÙNG Thành phố Thuận An PHAN VĂN HÙNG

1593 00005

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GAME CENTER TÙNG LÂM - 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 6 Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN NÂU

1594 3702442660-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THÀNH TÚ Thành phố Dĩ An TRỊNH MINH THÀNH

1595 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  ĐỊA ỐC 

THANH THY Thị xã Tân Uyên TRẦN BÉ BA

1596 3702547896 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ VĂN HÀO Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN HÀO

1597 3702540280 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ ĐỖ THỊ PHƯƠNG LOAN Thành phố Thuận An ĐỖ THỊ PHƯƠNG LOAN

1598 3702502743-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI HÂN VINH Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THU HẰNG

1599 3702548868 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ MINH ĐỨC Thị xã Tân Uyên NGUYỄN XUÂN MINH

1600 3702539849 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG KIM GAMING CENTER Thành phố Dĩ An LÊ VĂN NGỌC

1601 3702540386-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT CƠ 

KHÍ LÝ AN Thị xã Bến Cát HUỲNH NHỰT QUANG

1602 0309932696-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ 

TRANG TRÍ NỘI THẤT ARCHLE DECOR Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN THỔ

1603 1101402243-002 CHI NHÁNH 2 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LỘC TÂN HƯNG Huyện Bắc Tân Uyên ĐÀO VĂN HÀ

1604 0312334110-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ÁNH 

SÁNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THẾ ĐOÀN

1605 0312963599-001

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA 

LINH PHÁT - CHI NHÁNH 1 Thành phố Thuận An ĐINH THỊ HOÀI LINH

1606 0106959780-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI MINH ĐỨC Thành phố Thuận An CHU QUANG HOÀ

1607 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGŨ 

KIM ĐỈNH VÀNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

1608 3702534752-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI EMC Thị xã Tân Uyên PHẠM ĐẶNG HỮU THÀNH



1609 00001

CHI NHÁNH TẠI BÌNH DƯƠNG - ĐƯỜNG YERSIN - CÔNG TY 

TNHH GIÁO DỤC MASTER ENGLISH Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ VĂN QUẢN

1610 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TM-DV-SX MINH KIÊN 

HOÀNG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN ĐẮC KIÊN

1611 0313619077-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

DHD Thị xã Tân Uyên PHAN ĐÌNH CHIẾN

1612 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẦU TRỜI 

NAM VIỆT Thị xã Tân Uyên TRẦN VĂN DŨNG 

1613 3701046914-008

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN 

PHÚ HƯNG Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THỊ THUÝ

1614 3702255653-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG TRÍ NỘI 

THẤT ANH DŨNG Thị xã Bến Cát CAO VĂN DŨNG                           

1615 0105850244-019

CHI NHÁNH TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN 

VINCOM RETAIL Thành phố Dĩ An VŨ MINH PHƯỢNG

1616 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TM DV KIM HƯNG PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐÌNH NHỎ

1617 0315762731-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MINH NGỌC FURNITURE - XƯỞNG 

SẢN XUẤT Thị xã Tân Uyên BÙI THỊ PHƯƠNG

1618 00001

KHO HÀNG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MACRO 

POLYMERS VIỆT NAM Thành phố Thuận An NGUYỄN THANH NGÂN

1619 0313907318-001

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH THANG MÁY & KỸ 

THUẬT ĐIỆN THỊNH PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN HỮU ĐỒNG

1620 00001 CÔNG TY TNHH QUANG VINH PHÁT- KHO CHỨA HÀNG 2 Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH NHƯ THỦY 

1621 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

BẠT NHỰA HOÀNG GIA Thị xã Tân Uyên PHẠM VĂN ĐẠT    

1622 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ ASIAN Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN Á

1623 3702714258-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - TƯ VẤN A&B Thành phố Thủ Dầu Một CAO THỊ HỒNG ĐÀO 

1624 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN 

ANPHA - KHO XƯỞNG Thành phố Thuận An PHẠM THÁI PHONG

1625 3702794694 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  DỊCH VỤ CẦM ĐỒ BẢO LONG PHÁT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ THU THẢO 



1626 0305409710-001 CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI TRẦN VIỆT Thị xã Tân Uyên TRẦN VIỆT LONG       

1627 00037

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 378- CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THẢO	

1628 3702810392-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BÌNH ĐẲNG PHÁT Thị xã Bến Cát LÊ  BÌNH ĐẲNG

1629 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG 

SAO VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một PHAN TRƯƠNG QUỐC ĐÔNG

1630 0314972408-001

 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT 

NHẬP KHẨU LÊ MINH Thành phố Thủ Dầu Một LÊ ÁNH DƯƠNG

1631 3700792927-001

CHI NHÁNH UYÊN HƯNG - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN KI BU Thị xã Tân Uyên LÂM THỤY NGUYÊN HỒNG

1632 0315851075-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐẠI 

HƯNG THỊNH Thành phố Thuận An LƯƠNG VĂN QUÝ

1633 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH VANILUX Thị xã Tân Uyên TRẦN VĂN THÀNH

1634 3702402530-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TPP ONE Thành phố Dĩ An TRẦN TỪ THIỆN

1635 3702818024 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ HÀNG NAM KHÁNH Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN TIẾN

1636 3702765855-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC PHÚ THỊNH GROUP Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐÌNH THÁI

1637 0314932324-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP 

KHẨU FOREST TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN NGỌC HOÀNG THU

1638 3702818151

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHO THUÊ KI ỐT - NHÀ TRỌ LÊ HỮU 

HOÀ Thị xã Tân Uyên LÊ HỮU HOÀ

1639 0314978336-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

KỸ THUẬT GIA PHAN Thành phố Thuận An PHAN KIM TỊNH

1640 00001 TIỆM TÓC NAM KIM DUNG Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH THỊ MỸ NỮ

1641 00022

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 312 - CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ THẢO	

1642 3702830896 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  CÀ PHÊ NA NA Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THÚY AN 

1643 3700547812-002

CHI NHÁNH 02 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CHÂU 

LONG Thành Phố Bến Cát NGUYỄN VĂN CHÂU

1644 0313281743-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM QUANG MINH PHÚ Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN  UYÊN

1645 3702830663 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG BẢO NHƯ Thành phố Dĩ An ĐẶNG CHÍ HOÀNG



1646 3702736678-002

CHI NHÁNH SỐ 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ATHLETE 

TROTTER Thành phố Dĩ An HOÀNG ĐĂNG ĐỒNG

1647 3702241523-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÁT TRÙNG TRƯỜNG SANG Thành phố Thuận An LÊ VĂN SANG            

1648 0315939724-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PCCC NHẤT GIANG Thành phố Dĩ An ĐỖ VĂN GIANG

1649 3700874591-002

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG 

PHÁT THANH NIÊN Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN KHOA ANH TUẤN

1650 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

GIAO NHẬN AN THÀNH PHÁT Thành phố Dĩ An ĐINH TRỌNG NGHĨA

1651 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH XE NÂNG GIA HƯNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THANH BÌNH

1652 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HƯNG NGỌC Thị xã Tân Uyên HOÀNG VĂN QUYẾT

1653 3702736678-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ATHLETE TROTTER Thành phố Dĩ An HOÀNG ĐĂNG ĐỒNG

1654 3702257851-001

CHI NHÁNH 01 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC 

KIM KIM LINH Thị xã Tân Uyên TRẦN VĂN HUYNH

1655 3702805843-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN KIM PHÁT LAND. Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ THANH TÚ

1656 3702306139-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN TỬ M.C.P- 

CHI NHÁNH 2 Huyện Bắc Tân Uyên NGÔ SĨ MẠNH

1657 3702840541-002

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH SONG KIỆT BÌNH DƯƠNG CHI 

NHÁNH 3 Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN KIỆT

1658 3702840541-001 CÔNG TY TNHH SONG KIỆT BÌNH DƯƠNG -CHI NHÁNH1 Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN VĂN KIỆT

1659 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CẮT 

MAY SOFA HOA SEN Thành phố Thuận An HUỲNH QUANG HOÀNG VỸ

1660 3702840541-003

 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SONG KIỆT BÌNH DƯƠNG- CHI 

NHÁNH 8 Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN KIỆT

1661 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỊA 

ỐC NAM PHÁT BÌNH PHƯỚC TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An CHU QUỐC HOÀN

1662 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THUẬN HỢP 

PHÁT Thành phố Thuận An LÊ THỊ LAN



1663 00024

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 324 - CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THẢO	

1664 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TÂN ĐẠI PHÁT OIL - 

KHO CHỨA HÀNG Thành phố Dĩ An HUỲNH QUANH

1665 3702840541-011

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SONG KIỆT BÌNH DƯƠNG- CHI 

NHÁNH 11 Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN VĂN KIỆT

1666 3702840541-009

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SONG KIỆT BÌNH DƯƠNG- CHI 

NHÁNH 9 Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN VĂN KIỆT

1667 3702840541-010

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SONG KIỆT BÌNH DƯƠNG- CHI 

NHÁNH 10 Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN VĂN KIỆT

1668 00002 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TRUNG KIÊN BÌNH DƯƠNG 02 Thành phố Thuận An NGUYỄN TRUNG KIÊN

1669 0314442538-001 CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH MỘC ĐĂNG KIM Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ LỦY

1670 3702840541-008

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SONG KIỆT BÌNH DƯƠNG- CHI 

NHÁNH 2 Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN KIỆT

1671 3702840541-005

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SONG KIỆT BÌNH DƯƠNG- CHI 

NHÁNH 4 Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN KIỆT

1672 3702840541-006

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SONG KIỆT BÌNH DƯƠNG CHI 

NHÁNH 5 Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN KIỆT

1673 3702858299 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ THÂN THẾ BẮC Thị xã Tân Uyên THÂN THẾ BẮC        

1674 3702840541-007

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SONG KIỆT BÌNH DƯƠNG- CHI 

NHÁNH 7 Huyện Bàu Bàng NGUYỄN VĂN KIỆT

1675 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH TIẾN KHANG E&C Thành phố Thuận An TRẦN ĐÌNH QUỐC KHANG

1676 3702862270 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT ĐỒ GỖ ĐĂNG KHÔI Thị xã Tân Uyên LÊ THANH GIÃNG

1677 3702860795-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ SÂN VƯỜN NGÀY MỚI 369- 

CHI NHÁNH 1 Thị xã Tân Uyên CAO VĂN TÌNH

1678 3702840541-004

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SONG KIỆT BÌNH DƯƠNG- CHI 

NHÁNH 6 Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN VĂN KIỆT

1679 0312091517-002

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DIHAFO - CHI NHÁNH 

BÌNH DƯƠNG Thành phố Tân Uyên BÙI THỊ DIỄM

1680 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ 

PHẠM VĂN HỢP Thị xã Tân Uyên PHẠM VĂN HỢP         



1681 3702877397-011

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LONG PHÁT VƯƠNG- CHI NHÁNH 

AN TÂY Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN KIỆT

1682 00002 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG SẠCH SÀI GÒN - CHINLI Thị xã Bến Cát DƯƠNG XUÂN MINH

1683 3702877397-010 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LONG PHÁT VƯƠNG- ĐỊNH HÒA Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN KIỆT

1684 0303224418-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TÂN PHÚ LỢI. Thành phố Dĩ An HỒ THANH LIÊM

1685 0311989153-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH H AND K VIỆT NAM Thành phố Thuận An TRẦN VĨNH THỤY DIỄM QUỲNH 

1686 3801210910-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FFOODS BÁNH 

CANH TRẢNG BÀNG BÁNH TRÁNG PHƠI SƯƠNG BA VINH DĨ AN Thành phố Dĩ An LƯƠNG VIẾT THANH

1687 00006 SHOWROOM THIÊN PHÚ Thành phố Thuận An HỒ CÚN SẦU

1688 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DD Thành phố Thuận An TRƯƠNG THỊ CAN

1689 00006 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG SẠCH SÀI GÒN - YONGTA Thị xã Tân Uyên DƯƠNG XUÂN MINH

1690 00005

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG SẠCH SÀI GÒN - THỦ 

QUÂN Thị xã Bến Cát DƯƠNG XUÂN MINH

1691 3702894000 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÁN CÀ PHÊ ROMA - HÁT VỚI NHAU Thị xã Tân Uyên TRỊNH THỊ NGỌC THANH

1692 00003

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG SẠCH SÀI GÒN - GRAND 

ART Thị xã Bến Cát DƯƠNG XUÂN MINH

1693 3603733838-001 CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH THE JUPI 1991 Thành phố Thuận An TRẦN THỊ HỔNG GIANG

1694 00028

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 333- CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ THẢO	

1695 0313624888-003

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC BÁCH KHOA 

TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN KHẮC ĐINH

1696 3702901610 DOANH NGHIỆP TN CÀ PHÊ THẢO LY Huyện Bàu Bàng NGUYỄN THỊ HỢP

1697 3702898076

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ LÊ 

ĐỨC MỸ Thị xã Tân Uyên LÊ  ĐỨC  MỸ

1698 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 

ĐỨC HẠNH-KHO BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN THỐNG



1699 00004

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG SẠCH SÀI GÒN - YE 

STEEL Thị xã Tân Uyên DƯƠNG XUÂN MINH

1700 0311770883-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI 

BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An ĐỖ QUÝ HAI                                           

1701 3702489475-005

CHI NHÁNH 6- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DÊ NINH 

BÌNH 19 MÓN Thành phố Tân Uyên LÊ TRUNG ANH KIÊN

1702 0312314629-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI INOX HUY 

HÙNG Thành phố Thuận An NGUYỄN QUANG HUY

1703 00015

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 168 - CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ THẢO	

1704 00001  ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU AN BÌNH Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN LƯỢNG 

1705 0312881522-003

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

TƯ VẤN ĐÔNG NAM BỘ Thành phố Dĩ An PHAN VĂN CHÁNH

1706 3702628009

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ LÊ 

CÔNG AN Thị xã Tân Uyên LÊ CÔNG AN

1707 3702624854 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHO THUÊ LƯU TRÚ NGUYỄN HUỆ Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ HUỆ

1708 3702626770

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ LÊ THỊ 

HÀ Thị xã Tân Uyên TRẦN TRỌNG ĐIỆP

1709 00013

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 162 - CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ THẢO	

1710 0314722077-001

CHI NHÁNH- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHÍ CÔNG NGHIỆP 

NGÂN KHANG Thành phố Thuận An LỮ QUÃNG THÀNH  

1711 3700213640 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẠM XĂNG DẦU AN BÌNH Huyện Phú Giáo TRẦN KIM THÚY

1712 3702618868 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ NET 68 Thị xã Tân Uyên PHẠM ĐỨC THUẬN

1713 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI 

HOÀNG MINH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ HỒNG HOA 

1714 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN HÙNG. Thị xã Bến Cát TRẦN VĂN HÙNG

1715 00001

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẢO TRÂM - CỬA HÀNG 

SỐ 1 Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN MINH LUÂN



1716 3702386487-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CẦM 

ĐỒ HOÀNG PHÚC Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN PHÚC

1717 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẠI PHƯỚC LỘC Thành phố Thủ Dầu Một PHÙNG QUANG HÒA

1718 0305857649-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHAI THÁC 

CÁT GIA KHANG Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM TIẾN LỰC

1719 3701658240-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT PHÚ 

THỊNH Thành phố Thuận An TRẦN QUỐC HỘI

1720 0314042593-002 CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH LIEM BARBER Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HỒNG TUYẾT LAN

1721 00002

CỬA HÀNG BÌNH DƯƠNG CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE 

VG VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một TRỊNH BÁ VƯỢNG

1722 0313031285-002

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN-CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XÂY DỰNG - XUẤT NHẬP KHẨU PHẠM GIA Thị xã Tân Uyên PHẠM HỮU THIỆN

1723 0313196745-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH BAIMUWU Thành Phố Bến Cát HUỲNH THỊ NGỌC GIÀU

1724 3702356718-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG KIM HỢP 

PHỐ Thị xã Tân Uyên QUÁCH MỸ PHƯƠNG  

1725 00001

TỔNG KHO MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN THÉP CAO 

CẤP VIỆT NHẬT Huyện Bắc Tân Uyên ĐẶNG VIỆT BÁCH

1726 3702730789-001 CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH NATUCO - NATU SPA & WELLNESS Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÚY LINH

1727 3702703584-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GỖ SANG 

PHÁT LỘC Thị xã Tân Uyên TRỊNH HUY MẠO

1728 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XLC Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐỖ TRUNG TÍN

1729 0305472712-008

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT CÀ PHÊ TẠI 

BÌNH DƯƠNG - KHO CHỨA HÀNG Thành phố Dĩ An TRẦN HỮU KHÔI

1730 3702735466 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ VIỆT ANH Thị xã Tân Uyên VÕ XUÂN NHU

1731 00004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH 

NGUỒN SỐNG XANH 4 Thành phố Thủ Dầu Một LÊ TRUNG KIÊN 

1732 3702729039 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ LÊ TÁM Thị xã Tân Uyên LÊ VĂN TÁM

1733 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN HAN Thành phố Thuận An ĐỖ THỊ KIM NHAN 

1734 3702653848 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM NHÂN Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THU THUỶ



1735 3702477631-001 CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH PHỤ LIỆU MAY MẶC LÊ GIA Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ NHUNG

1736 3700697670-004

CHI NHÁNH 3- CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ 

XÂY DỰNG QUANG MINH Thành phố Thủ Dầu Một TĂNG VĂN  QUANG

1737 3702559203-001 CHI NHÁNH-CÔNG TY TNHH PALLET LONG Thị xã Tân Uyên PHẠM VĂN HƯỞNG

1738 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ THUẬT QUANG PHÚ Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ TRÀ MY 

1739 3702580389-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU NGUYỄN PHÁT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN TÈO

1740 3702657962 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIA CÔNG CƠ KHÍ VŨ DŨNG Thành phố Thuận An VŨ VĂN DŨNG

1741 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN HAN Thị xã Bến Cát ĐỖ THỊ KIM NHAN 

1742 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG TRỌNG NGHĨA - SỐ 02 Thị xã Tân Uyên HOÀNG VĂN TÌNH 

1743 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠT 

ANH TRANG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG

1744 3702274624-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẺ ĐẸP 

PHƯƠNG NAM Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÀNH TRUNG

1745 0309371507-003

CHI NHÁNH 3 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - TƯ VẤN - THIẾT KẾ - 

XÂY DỰNG ĐỒNG TIẾN Thành phố Dĩ An LƯƠNG THÀNH ĐỒNG

1746 0313096162-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MINISTOP VIỆT NAM - KHO CHỨA 

HÀNG Thành phố Dĩ An HOÀNG THU HƯỜNG

1747 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 CÔNG TY TNHH MTV HẠT ĐIỀU 

HOÀNG KHIÊM Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ NHƯ HUỲNH

1748 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ AN LINH – KHÁCH SẠN SORAVANT Thành Phố Bến Cát TRẦN THỊ LINH AN

1749 0312571922-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH JANUS HOLDING - NHÀ HÀNG 

TOOCHA 315 ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÁI HUY

1750 3701638501-001 CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂM HIẾU - PHƯỚC LỘC Thành phố Thuận An NGUYỄN TRUNG HIẾU

1751 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH 

NGUỒN SỐNG XANH 3 Thành phố Thuận An LÊ TRUNG KIÊN 



1752 3702701227 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUẦN ÁO THỜI TRANG MK Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ HỒNG THỨC

1753 3702555294-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MOUSSE NHỰA VINA Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THỊ TÌNH

1754 3401157892-003

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NAM THỊNH PHÁT Thành phố Thuận An QUÁCH DUY HÂN

1755 3702709868 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM TÓC NAM KIM NGỌC Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH THỊ MỸ NỮ         

1756 3702668555-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HOÀNG 

SƠN INCHEM Thành phố Thuận An TRẦN QUANG HOÀNG

1757 3702697570-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XINGWANG Thị xã Tân Uyên GIẮN TRẦN DIỆU

1758 3702284439-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG 

CÁO HƯNG THỊNH PHÁT ĐẠT Thành phố Thuận An NGUYỄN TIẾN ĐẠT

1759 0312401180-001 CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SSC Thành phố Dĩ An LÊ THANH MINH

1760 00004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 04 - CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 

HOUSTON123 Thị xã Tân Uyên NGÔ TÂN KHÁNH VĨNH 

1761 00003

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN - CHI NHÁNH TỈNH 

BÌNH DƯƠNG - CỬA HÀNG DẦU TIẾNG Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN HUY THẠC

1762 0315302170-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MESO MARKET Thị xã Bến Cát HỒ THỊ KIM THI

1763 3702656542-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG LONG NAM 

PHÁT Thành phố Dĩ An TRỊNH THỊ HỒNG

1764 0315142209-003 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THỊNH TÍN Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN HÒA

1765 0316275459-001

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC NANOMIC - CHI NHÁNH 

BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ ĐỨC CẢNH

1766 0315500260-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THẨM MỸ KIỀU HUÊ Thành phố Thuận An PHẠM THỊ KIỀU XUÂN

1767 3702840541-015

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SONG KIỆT BÌNH DƯƠNG- CHI 

NHÁNH 14 Huyện Phú Giáo NGUYỄN VĂN KIỆT

1768 3702840541-014

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SONG KIỆT BÌNH DƯƠNG- CHI 

NHÁNH 15 Huyện Bàu Bàng NGUYỄN VĂN KIỆT

1769 00004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY 

HTC Thị xã Bến Cát TRẦN THỊ TRÀ

1770 3702840541-012

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SONG KIỆT BÌNH DƯƠNG- CHI 

NHÁNH 12 Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN KIỆT



1771 3702860795-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ SÂN VƯỜN NGÀY MỚI 369- 

CHI NHÁNH 247 Thành phố Thuận An CAO VĂN TÌNH

1772 0316243496-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TKH Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN QUỐC KHÁNH

1773 3701795617-001  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT TRƯỜNG THỌ Thành phố Thủ Dầu Một ĐÀO DUY TRƯỜNG

1774 0316052149-001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁCH SẠN THẢO 

NGỌC - CHI NHÁNH HELLO Thành phố Dĩ An TRẦN NGỌC PHƯƠNG LINH

1775 3702840541-013

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SONG KIỆT BÌNH DƯƠNG- CHI 

NHÁNH 13 Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN VĂN KIỆT

1776 3702765301-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TRUNG NAM LAND Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG CHÍ LINH

1777 3702884901

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ NGÔ ÁI 

MỸ Thị xã Tân Uyên NGÔ  ÁI   MỸ

1778 0315932278-001

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI HDS Huyện Phú Giáo DƯƠNG NGHĨA HIỀN

1779 3700628370-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VĨNH AN Thành phố Thuận An MAO THÀNH PHÁT

1780 3702901554 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHO THUÊ KI ỐT KIM NGÂN Thị xã Tân Uyên PHẠM THỊ KIM NGÂN

1781 00027

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG – NHÀ THUỐC 

PHARMACITY SỐ 676 Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM MINH ĐĂNG                     

1782 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẾ 

GIỚI MÁY TÍNH BẢNG Thành phố Dĩ An CHU VÕ KIM LONG

1783 00016

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 4 TẠI BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH 

THẢO HÀ Thành phố Tân Uyên TRƯƠNG VIỆT OANH

1784 3702993788

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ TRẦN 

THỊ BÉ Thị xã Tân Uyên TRẦN THỊ BÉ

1785 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ & XÂY DỰNG 

ĐẠI THÀNH PHÁT Thị xã Bến Cát HOÀNG XUÂN HIỀN

1786 0313931529-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI QUY KHÁNH Thành phố Dĩ An LÊ QUYỀN QUY

1787 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC 

HOÀNG ANH Thành phố Dĩ An HOÀNG VĂN QUYẾT



1788 3702336581-002 CHI NHÁNH 02 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIẾN ĐẠT TÀI Thị xã Tân Uyên NGUYỄN QUỐC TIẾN

1789 3701794204-002

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI 

LÝ THUẾ TÍN KHẢI Thành Phố Bến Cát TRƯƠNG HOÀNG NGÂN

1790 0312963711-006

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TRẦN ĐẠI PHÁT Thành phố Thuận An TRẦN PHƯỚC ĐỨC THỎA

1791 00013

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH DƯƠNG SỐ 4 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

QUỐC TẾ HASECA MEKONG Huyện Bàu Bàng NGUYỄN ANH TUẤN

1792 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 01 - CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

THUẬN GIAO Thành phố Thuận An LƯƠNG VIẾT TOÀN

1793 0316326311-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH JP HƯNG THỊNH - KHO CHỨA HÀNG Thành phố Thuận An NGUYỄN VŨ MINH THỊNH

1794 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ S.G.E VIỆT NAM	 Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN THỤY TRÚC QUYÊN

1795 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 02 - CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

THUẬN GIAO Thành phố Thuận An LƯƠNG VIẾT TOÀN

1796 00019

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 6 TẠI BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH 

THẢO HÀ Thành phố Tân Uyên TRƯƠNG VIỆT OANH

1797 0309749884-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HÒA BÌNH – DẦU TIẾNG Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN HOÀ BÌNH

1798 3702945914-012

CHI NHÁNH 14 - CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRÂU TƠ BÒ TƠ 

KHOA NGUYỄN Thị xã Tân Uyên LÝ THỊ LOAN

1799 3702945914-011

CHI NHÁNH 13 - CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRÂU TƠ BÒ TƠ 

KHOA NGUYỄN Thị xã Tân Uyên CHƯƠNG VĂN QUYẾT

1800 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI BÁ 

LỘC Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG THỊ THU LUÂN

1801 3702945914-010

CHI NHÁNH 15 - CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRÂU TƠ BÒ TƠ 

KHOA NGUYỄN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THIỆN HÙNG

1802 3703065415-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HÂN KHANG Thị xã Tân Uyên LÝ THẾ PHONG

1803 00001

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT GIA THẢO - 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH Thị xã Bến Cát TRẦN  THANH THẢO

1804 0108684098-001 CÔNG TY CỔ PHẦN CARPLA-CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Thành phố Thuận An PHAN THANH TÚ



1805 0102065366-006

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN 

VNDIRECT Thành phố Thủ Dầu Một LÊ ĐÌNH TRIỀU GIANG 

1806 00053

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 53- CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

GIAO HÀNG TIẾT KIỆM TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM HỒNG QUÂN

1807 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TIẾN THÀNH BD – 

BAKERY THÀNH PHÁT T&H Thành phố Thủ Dầu Một ĐỔ ANH TUẤN

1808 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 3 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ S.G.E VIỆT NAM	 Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN THỤY TRÚC QUYÊN

1809 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH BUYMED 

LOGISTICS Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HỮU MINH HOÀNG

1810 00013

TTTM BIG C DĨ AN – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH AN 

TIẾN VƯỢNG Thành phố Dĩ An TRẦN PHẠM VIỆT ANH

1811 00024

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH DƯƠNG SỐ 06 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

QUỐC TẾ HASECA MEKONG Thị xã Bến Cát NGUYỄN ANH TUẤN

1812 00167

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỞ SAO - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH BIÊN 

HÒA Thành phố Thủ Dầu Một LƯU HY VŨ

1813 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 01 - CÔNG TY TNHH TM DV MÔI 

TRƯỜNG HOÀNG GIA PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐÌNH NHỎ

1814 0316753578-001

CHI NHÁNH NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT ÂU VIỆT - CÔNG TY TNHH 

TƯ VẤN- THIẾT KẾ- SẢN XUẤT DV TM ÂU VIỆT (AV) Thị xã Bến Cát ĐINH THỊ HỒNG NGỌC 

1815 00025

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH YAZAKI - CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

HASECA MEKONG Thành phố Dĩ An NGUYỄN ANH TUẤN

1816 00185

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚ TÂN - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH BIÊN 

HÒA Thành phố Thủ Dầu Một LƯU HY VŨ

1817 3703111781-001 CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ NGỌC GIÀU Thành phố Tân Uyên PHAN XUÂN HOÀNG

1818 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM ANH 

NGỮ QUỐC TẾ E STORY Thành phố Dĩ An ĐỖ THỊ PHƯƠNG

1819 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THANH VY Thành phố Dĩ An LÊ PHƯƠNG DIỆU



1820 00019 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG TH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN MẠNH THẮNG

1821 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

MINH KHANG PHÁT Thành phố Thuận An PHAM THỊ MỴ

1822 00128

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & 

CLINIC Thành phố Dĩ An PHAN THỊ NGỌC QUYÊN

1823 00127

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & 

CLINIC Thành phố Thuận An PHAN THỊ NGỌC QUYÊN

1824

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 

GỖ AN CƯỜNG NGUYỄN KIM HỒNG HẠNH

1825 00006

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH KINH DOANH HOÀNG 

PHƯỚC LỘC Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ QUỲNH ANH                            

1826 0301378892-042

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢN VIỆT - CHI NHÁNH 

THUẬN AN Thành phố Thuận An NGÔ MINH QUANG

1827 3702624396-002 CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG GIẢI TRÍ THÀNH PHÁT Thành phố Thuận An NGUYÊN THỊ GIA HÂN

1828 3600768399-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOA TÂN AN Huyện Bắc Tân Uyên LẠI DUY HƯNG

1829 3700850417 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ LAM. Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

1830 00048

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 558- CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ THẢO	

1831 3603417670-018

CHI NHÁNH ZEN TEA 15 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÔ MINH Thành phố Thủ Dầu Một TÔ MINH QUỐC

1832 00045

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & 

CLINIC Thành phố Dĩ An PHAN THỊ NGỌC QUYÊN

1833 0315959583-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PLAYTIMES Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ KIỀU MY

1834 3702790812-002

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ĐỊA 

ỐC NEW LAND BÌNH DƯƠNG Huyện Bàu Bàng TRƯƠNG TẤN LỰC

1835 3702582298-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NAM PHƯƠNG 

VIỆT NAM Thành phố Dĩ An VÒNG A NGỔ

1836 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 02 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI LỢI PHÁT THỊNH Thị xã Tân Uyên MAI VĂN LỢI



1837 00038

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & 

CLINIC Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THỊ NGỌC QUYÊN

1838 3702750136-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THUẬN PHÁT PHÁT Huyện Phú Giáo TRẦN CẢNH NGHĨA

1839 0306389048-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG - 

THƯƠNG MẠI TRUNG TÍN Thành phố Dĩ An HỒ SỸ HÓA

1840 00051

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 582- CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ THẢO	

1841 00052

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 586 - CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ THẢO	

1842 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN SẮC GỐM Thị xã Bến Cát NGÔ MINH THẮNG

1843 3702359557-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUẤN HÙNG TIẾN Thành phố Dĩ An HOÀNG THỊ TÂN

1844 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH THIẾT 

KẾ SẢN XUẤT NỘI THẤT TIẾN QUÂN Thành phố Thuận An BÙI VĂN QUÂN

1845 0401773409-004

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG 

LƯỢNG SAVINA Thành phố Thuận An ĐẬU XUÂN THÀNH 

1846 3702648044-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO TÂY HÀ LAN Thành phố Thủ Dầu Một VÕ NGỌC TƯỜNG VI

1847 3703035393-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHA KHOA BẾN THÀNH DENTAL 

CLINIC - PHÒNG KHÁM NHA KHOA BẾN THÀNH NEW DENTAL 

CLINIC Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THỊ YẾN

1848 0314806552-003

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU NHỰA BẢO NAM Thị xã Tân Uyên NGUYỄN TRỌNG TUYẾN

1849 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MẮT ĐỎ - NHÀ HÀNG 

CÁ ĐUỐI NƯỚNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÚY ĐOAN 

1850 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH NỘI THẤT XTF Thành phố Thuận An ĐOÀN XUÂN TÙNG

1851 00011

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 11 CÔNG TY TNHH DV PHÚ QUÝ BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một DƯƠNG NGỌC YẾN 

1852 00091

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & 

CLINIC Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THỊ NGỌC QUYÊN



1853 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BETA MEDIA - CHI 

NHÁNH BÌNH DƯƠNG - RẠP CHIẾU PHIM BETA TÂN UYÊN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN TRỌNG ĐỨC

1854 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - KHO CHỨA HÀNG CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI AN PHÚ CƯỜNG TẠI BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ THÙY CHÂU

1855 2100651351-001 CHI NHÁNH- CÔNG TY TNHH ĐỒNG TÂM TV Thành phố Dĩ An ĐINH CÔNG ĐỒNG

1856 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH VẠN AN AUTO Thành phố Dĩ An NGUYỄN QUYẾT TÂM

1857 3702903505-006

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRỊNH THÀNH PHÚC LỢI- CHI 

NHÁNH 7 Thị xã Bến Cát TRỊNH VĂN THÀNH

1858 00002 NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THẾ KỶ Thành phố Thuận An ĐÀO VĂN SƠN

1859 3702903505-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRỊNH THÀNH PHÚC LỢI- CHI 

NHÁNH 1 Thị xã Bến Cát TRỊNH VĂN THÀNH

1860 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH DƯƠNG 2 - DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ ĐẠI TÂY DƯƠNG Thị xã Bến Cát NGUYỄN THANH TÂM

1861 3702924495-008 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NVK- CHI NHÁNH HÒA PHÚ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN KIỆT

1862 00004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN 

KHANG PHARMA - NHÀ THUỐC BÌNH DƯƠNG SỐ 4 Thành phố Thủ Dầu Một BÙI THANH TUYẾT

1863 3702924495-006 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NVK- CHI NHÁNH HÒA LỢI Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN KIỆT

1864 00001 CÔNG TY TNHH FM POWER – DI HƯNG Thành phố Thuận An DƯƠNG XUÂN MINH

1865 00032

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 343- CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG – 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THẢO	

1866 3702840541-016

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SONG KIỆT BÌNH DƯƠNG- CHI 

NHÁNH 16 Huyện Bàu Bàng NGUYỄN VĂN KIỆT

1867 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 - CÔNG TY TNHH VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

TOÀN THẮNG Huyện Bàu Bàng BÙI THANH SƠN

1868 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH THÉP NAM PHÁT 

ĐẠT Thị xã Tân Uyên ĐỔ VĂN TẾ   



1869 3702761924-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIA ĐÌNH VN Thành phố Thuận An CHÍU DÌ QUAY

1870 3702910206 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ NGHỈ HOA BAN Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THỊ THI

1871 3702886257-002 CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH MASSAGE XÔNG HƠI MINH TRÂM Thị xã Tân Uyên NGUYỄN QUỐC ĐOÀN

1872 3702924495-018  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NVK- HIỆP AN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN KIỆT

1873 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRƯỜNG 

AN PHÁT PLASTIC Thành phố Thuận An PHẠM ANH VŨ

1874 3801140413-001

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THỊNH ĐẠT- CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Huyện Bàu Bàng ĐỖ HỒNG VÂN                   

1875 00005

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN KHANG PHARMA TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC AN 

KHANG BÌNH DƯƠNG SỐ 6 Thành phố Tân Uyên ĐẶNG VĂN LINH

1876 3702763495-001

CHI NHÁNH 1 -CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC 

TRƯỜNG THIÊN PHƯỚC Huyện Bàu Bàng VÕ VĂN TÒNG

1877 3702840541-019

CHI NHÁNH PHÚ TRUNG- CÔNG TY TNHH SONG KIỆT BÌNH 

DƯƠNG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN KIỆT

1878 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ 595 SÀI 

GÒN Thành phố Dĩ An NGUYỄN BÁ VIỆT

1879 3602379743-001

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHỤNG ĐẠT PHÁT- CHI 

NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thị xã Tân Uyên LÊ NGỌC MAI 

1880 00039

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 398 - CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THẢO	

1881 3702964748 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ BÙI THANH HOÀ Thị xã Tân Uyên BÙI THANH HOÀ           

1882 3702508544-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN ĐIỆN 

CƯỜNG Thành phố Thuận An BÙI THẾ CƯỜNG

1883 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC ĐẠI HỒNG PHÁT 

LAND Thành phố Thủ Dầu Một CAO ĐÌNH LÂM	

1884 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NƯỚC PHÚ SỸ 

SƠN - KHO Thành phố Thuận An NGUYỄN KHOA PHƯƠNG 

1885 0314661699-002

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

BANGDA TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ HOÀNG KHAN          

1886 3702840541-020 CHI NHÁNH 21- CÔNG TY TNHH SONG KIỆT BÌNH DƯƠNG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN KIỆT



1887 00043

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 491 - CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ THẢO	

1888 00029

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG – NHÀ THUỐC 

PHARMACITY SỐ 858 Thành phố Thuận An NGUYỄN THANH DANH                      

1889 00032

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & 

CLINIC Thành phố Dĩ An PHAN THỊ NGỌC QUYÊN

1890 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - KHO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI TIẾN PHÁT Thị xã Tân Uyên PHAN VĂN MẠNH

1891 3700894679-002

CHI NHÁNH 2- CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ 

VIỆT ÚC Thành phố Dĩ An CAO THỊ HƯƠNG

1892 0315705719-001 CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH THẨM MỸ HANMI BEAUTY Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ CẨM DUYÊN

1893 00002 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH XE NÂNG GIA HƯNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THANH BÌNH

1894 00042

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 489 - CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Huyện Bàu Bàng NGUYỄN THỊ THẢO	

1895 3702493224-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN CHUNG Huyện Phú Giáo LÊ ĐÌNH KHANG

1896 3703015090-001

 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH IN ẤN VÀ SỰ KIỆN ĐẶNG PHONG - 

ĐẶNG PHONG 2 Thị xã Bến Cát NGUYỄN NGỌC THI

1897 00518

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 516 Thành phố Thuận An NGUYỄN LÊ THANH NGỌC

1898 3702924495-023 CHI NHÁNH ĐỊNH HIỆP- CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NVK Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN VĂN KIỆT

1899 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI ĐẦU TƯ MINH PHƯƠNG Thành phố Thuận An VÕ ĐÌNH CHƯƠNG

1900 3702924495-021 CHI NHÁNH BÀU BÀNG- CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NVK Huyện Bàu Bàng NGUYỄN VĂN KIỆT

1901 0313856695-002 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KIM ĐỈNH Thành phố Thuận An DƯƠNG NHƯ CHÂU

1902 00002 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM TIẾN MIỀN NAM Thành phố Thủ Dầu Một LƯU BÌNH MINH

1903 3702924495-022 CHI NHÁNH LONG ĐIỀN- CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NVK Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN VĂN KIỆT

1904 0316812801-001 CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN AMAVI FACTORY Thị xã Tân Uyên TRẦN NGUYỄN KHÁNH DUY



1905 3702419950-001

CHI NHÁNH CHUYÊN SẢN XUẤT GIA CÔNG XNK MAY MẶC - 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MẠNH HÙNG NHẬT Thành phố Thuận An LÊ THỊ NHẬT

1906 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH THACO AUTO 

BÌNH DƯƠNG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THIỆN MỸ

1907 00001

CÔNG TY CỔ PHẦN LUCERO - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH XƯỞNG 

SẢN XUẤT MỘC MINH CHƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN HỮU TRÂM KHA

1908 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH HỢP 

PHÁT HƯNG Thị xã Bến Cát MẠC VĂN BIÊN

1909 00058

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & 

CLINIC Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THỊ NGỌC QUYÊN

1910 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH IN THÊU ĐỨC THÁI 

DƯƠNG - XƯỞNG GIA CÔNG Thành phố Thuận An HUỲNH THỊ MINH TÂM          

1911 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI TIẾN PHÁT Thị xã Tân Uyên PHAN VĂN MẠNH

1912 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG ƠI. Thành phố Dĩ An LÊ THỊ PHỐ

1913 0309387095-002

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BÌNH DƯƠNG- CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG HẢI ÂU Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN CHÍ THANH

1914 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MINH ĐẠT CHEMICAL Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU

1915 00007

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN TINI – AEON MALL 

BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN LÊ CHI MAI

1916 3703151230-003 CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH BẢO ANH INVESTMENT Thành phố Thủ Dầu Một LÊ TRUNG DŨNG

1917 3702903505-005

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRỊNH THÀNH PHÚC LỢI- CHI 

NHÁNH 3 Huyện Dầu Tiếng TRỊNH VĂN THÀNH

1918 00035

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 372- CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THẢO	

1919 00036

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 373- CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THẢO	

1920 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH CAO BÁCH Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ HOA

1921 3702843415-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIA CÔNG VÀNG KIM QUANG II Thị xã Bến Cát LÊ THANH TRỌNG



1922 3702924495-010

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NVK- CHI NHÁNH BÌNH 

HÒA Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN KIỆT

1923 3702903505-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRỊNH THÀNH PHÚC LỢI- CHI 

NHÁNH 2 Thị xã Bến Cát TRỊNH VĂN THÀNH

1924 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 - CÔNG TY TNHH VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

TOÀN THẮNG Huyện Bàu Bàng BÙI THANH SƠN

1925 0315693654-001

CÔNG TY CỔ PHẦN EMOJI PIZZA VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THANH HỒNG

1926 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH NHỰA ÁNH BÌNH 

MINH ( XƯỞNG SẢN XUẤT ) Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HUÊ

1927 2301094189-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ       

1928 00033

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 359- CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THẢO	

1929 0309482091-003 CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG KIM HOÀNG PHÚ Thành phố Thuận An DƯƠNG ANH QUỐC

1930 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC NGUYÊN Huyện Dầu Tiếng TRỊNH BÁ ĐỊNH

1931 3702924495-009 CHI NHÁNH THỚI HÒA- CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NVK Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN KIỆT

1932 00009

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH DƯƠNG SỐ 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

QUỐC TẾ HASECA MEKONG Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN ANH TUẤN

1933 00001 ĐỊA ĐIỂM 1 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HỒNG NGUYÊN Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN DUYỆT

1934 00034

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 369- CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ THẢO	

1935 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THANH NHA Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

1936 3702941980

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ VŨ 

VĂN KIỀU Thị xã Tân Uyên VŨ    VĂN    KIỀU

1937 00011

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG SẠCH SÀI GÒN - PRO 

ACTIVE Thành phố Thủ Dầu Một DƯƠNG XUÂN MINH

1938 0314190721-002

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KHANG PHÁT - CHI NHÁNH BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Dĩ An TRẦN MINH HUYÊN

1939 00002 CÔNG TY TNHH FM POWER - PRO ACTIVE Thành phố Thủ Dầu Một DƯƠNG XUÂN MINH

1940 00001 CỬA HÀNG KIM KHÍ ĐIỆN MÁY NAM HỒNG PHÁT Thành phố Dĩ An HÁCH CÔNG NAM



1941 0316456293-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HABIMEC - NHÀ MÁY 

SỐ 1 Huyện Bàu Bàng NGUYỄN THI HOA

1942 3702723661-001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ VĂN HIẾU - CHI 

NHÁNH Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM VĂN HIẾU 

1943 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI CUNG ỨNG 

LẠNH UNICOLD Thành phố Dĩ An TRƯỞNG DUY KHANH 

1944 3702903505-004

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRỊNH THÀNH PHÚC LỢI- CHI 

NHÁNH 5 Huyện Bàu Bàng TRỊNH VĂN THÀNH

1945 3702877397-014

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LONG PHÁT VƯƠNG-CHI NHÁNH 

TÂN HIỆP Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN KIỆT

1946 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN CÔNG NGHỆ WINTECH VIỆT NAM Thị xã Bến Cát PHAN THỊ THANH TÂM

1947 3702856132-001 CHI NHÁNH I - CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHA CHẾ WIN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ MỸ LỆ 

1948 00003

 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DĨ AN -CHI NHÁNH TẠI BÌNH DƯƠNG - 

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MASTER ENGLISH Thành phố Dĩ An ĐỖ VĂN QUẢN               

1949 00031

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 340 - CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THẢO	

1950 00001

KHO HÀNG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT HÙNG ANH Huyện Bàu Bàng NGUYỄN THU THỦY

1951 3702925241 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ HOÀNG KHANG Thị xã Bến Cát TRẦN THỊ THÚY KIẾU

1952 3702840541-017

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SONG KIỆT BÌNH DƯƠNG- CHI 

NHÁNH 17 Huyện Bàu Bàng NGUYỄN VĂN KIỆT

1953 00008 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG SẠCH SÀI GÒN – LUFA Thị xã Tân Uyên DƯƠNG XUÂN MINH

1954 00007

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG SẠCH SÀI GÒN – DI 

HƯNG Thành phố Thuận An DƯƠNG XUÂN MINH

1955 3702903505-009

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRỊNH THÀNH PHÚC LỢI- CHI 

NHÁNH 8 Thành phố Thuận An TRỊNH VĂN THÀNH

1956 0316077778-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FRUITSCO 

VN Thành phố Thuận An TRẦN TRƯỜNG ANH

1957 3702846342-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÂN GIA 

NGHĨA TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một VÕ THỊ CHIỀU



1958 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 3 - CÔNG TY TNHH VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

TOÀN THẮNG Huyện Bàu Bàng BÙI THANH SƠN

1959 3702918318 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MASSAGE XÔNG HƠI NGÂN BÌNH Thị xã Tân Uyên ĐỖ NHƯ THƯỜNG

1960 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THẢO PHÚC 

KHANG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HỒNG MAI

1961 0316521432-001

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

CEDARWOOD Thành phố Thuận An NGUYỄN LỘC ĐỨC

1962 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

SẢN XUẤT GIA TUỆ Thành phố Thuận An TRẦN THỊ QUỲNH VŨ

1963 00038

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 391 - CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THẢO	

1964 0313453495-002

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BÁNH 

HỒNG ÂN Thành phố Dĩ An ĐẶNG THỊ THỦY TIÊN

1965 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH VỆ SINH XANH GREEN Thị xã Bến Cát NGUYỄN CHÍ TÍN

1966 3702953827 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MASSAGE KHÁNH HÀ Thị xã Tân Uyên TRẦN CHÚC LINH 

1967 00007

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 06 - CÔNG TY TNHH TRÒ CHƠI GIẢI 

TRÍ HOÀNG CUNG Thành phố Thuận An TRẦN TUẤN ANH

1968 3701012351-001

 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ QUỐC PHÁT Thị xã Tân Uyên PHẠM CÚN XÍN

1969 3702708261-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁN TRẢ 

GÓP GIA PHÁT -CN 1 Huyện Bàu Bàng DƯƠNG HOÀI NHÂN

1970 00009

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 08 - CÔNG TY TNHH TRÒ CHƠI GIẢI 

TRÍ HOÀNG CUNG Thành phố Thuận An TRẦN TUẤN ANH

1971 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT TÀI 

LỘC VƯỢNG HƯNG Thành phố Thuận An LÊ THỊ KIỀU LOAN

1972 3702495133-001  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DUNG DŨNG Thành phố Dĩ An TRẦN THẾ DŨNG

1973 00016

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC ENLIE - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH NHÀ THUỐC ENLIE 506 Thành phố Thuận An VÕ PHƯƠNG NHI

1974 00008

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 07 - CÔNG TY TNHH TRÒ CHƠI GIẢI 

TRÍ HOÀNG CUNG Thành phố Thuận An TRẦN TUẤN ANH



1975 3702499579-001

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC KIM BỘI PHÁT -CHI NHÁNH CẦM ĐỒ 

KIM ĐĂNG HẢI Thành phố Thuận An TRỊNH THỊ THÚY  

1976 3702956289-001 CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH TRƯƠNG THANH PHÁT Thị xã Tân Uyên TRƯƠNG QUỐC THANH

1977 3702840541-018

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SONG KIỆT BÌNH DƯƠNG- CHI 

NHÁNH 20 Huyện Phú Giáo NGUYỄN VĂN KIỆT

1978 3702953256-001

CHI NHÁNH SẢN XUẤT - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI VÀ XÂY DỰNG APOLY HOME Thành phố Thuận An NGUYỄN QUYỀN ANH 

1979 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

S.G.E VIỆT NAM	 Huyện Bàu Bàng NGUYỄN THỤY TRÚC QUYÊN

1980 0316809037-001

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ 

THỊ PHÚ HƯNG THỊNH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐỨC  VIỆT

1981 0314299246-002

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ THỊNH - CHI NHÁNH 

SÓNG THẦN Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HẢO

1982 0316346597-001

 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI NỘI THẤT XÂY DỰNG 

HOÀNG GIA - CHI NHÁNH NHÔM KÍNH Thành phố Dĩ An TRẦN ĐÌNH HOÀNG

1983 0107971614-001 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI ĐÁ KHÔ CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An TRỊNH NGỌC TUYỀN      

1984 3702606774-001 CHI NHÁNH- CÔNG TY TNHH CN - KT HƯNG THỊNH PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN PHÚ Ý

1985 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI NHÔM KÍNH THÁI SƠN Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM ĐÌNH SƠN

1986 3702971671-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BAO BÌ KIM ĐẠI NGỌC Thị xã Tân Uyên TRẦN THỊ KIM VUI

1987 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA HÀNG SỐ 03 - CHI NHÁNH TẠI BÌNH 

DƯƠNG CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN TUYẾT TRÁC

1988 3702963783-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX TM DV MỘC TÍN PHÁT Thành phố Dĩ An TRẦN ANH HÓA

1989 00352

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 359 Thành Phố Bến Cát PHẠM BÁ BẢO NGỌC

1990 0316844634-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

TẤN THÀNH ĐẠT – KHO XƯỞNG SẢN XUẤT Thị xã Tân Uyên VŨ THỊ BÍCH PHƯỢNG 

1991 00334

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 338 Thành phố Dĩ An LÝ THANH TUYỀN



1992 00335

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 339 Thành phố Dĩ An LÂM THÙY LOAN

1993 3603010518-005

CHI NHÁNH 5- CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHÚ LỢI PHÁT Thành phố Dĩ An ĐINH XUÂN LỢI

1994 3702340852-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ ĐĂNG 

NAM Thành phố Thuận An ĐẬU ĐỨC DÂN

1995 0316611735-002 CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH FURNITURE H&T Thành phố Tân Uyên HOÀNG THỊ THANH TÂM

1996 00005

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH DƯƠNG 01 - CÔNG TY TNHH TM 

DV VIỆT LONG VVL Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VĂN LINH

1997 00010

CÔNG TY TNHH MTV DISTRICT TEA - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

10 Thành phố Thuận An HUỲNH TẤN TÀI

1998 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH NAM CƯỜNG 

- CỬA HÀNG SỐ 1 Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN HÀ TRÂM ANH

1999 3703260127-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG THANH VŨ

2000 0318517664-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐƯA ĐÓN V-W Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ ÚT HIỀN

2001 3703208085-001 CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH KING FANS Thành Phố Bến Cát NGUYỄN MẠNH TẤN

2002 3702856421-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHONG THỊNH Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VĂN PHONG           

2003 0318004359-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MÁY MÓC 

THIẾT BỊ EVERRICH Thành phố Dĩ An LÊ ANH THÔNG

2004 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT THÀNH PHÁT Huyện Bàu Bàng NGUYỄN HOÀNG ANH THY

2005 3703083164-002 CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH THẢO THUẬN PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐÌNH TUÂN

2006 0309750110-001 CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DU LỊCH VŨ KIỀU Thành phố Thuận An LÊ TÚ LAN

2007 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH TM DV XD NGUỒN BP Thành phố Dĩ An LÊ THỊ NGỌC TÚ

2008 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

KỸ THUẬT TÂM TÍN Thành phố Tân Uyên LÊ VĂN VIỆN

2009 3603656703-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIA CÔNG SẢN XUẤT HÀ TUẤN 

PHÁT Thành phố Dĩ An TRIỆU VĂN TUẤN



2010 00006

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV GIẢI TRÍ ÁNH 

MINH -02 Huyện Bàu Bàng NGUYỄN DUY HOA

2011 3703253761-001

CHI NHÁNH THỦ DẦU MỘT - CÔNG TY TNHH VT CHARGING 

BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ KIỀU OANH

2012 00002 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO ARC-CÔNG TY CỔ PHẦN AMANGON Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN SƠN

2013 3703220318-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THUẬN NAM PHÁT Huyện Bắc Tân Uyên VÕ THỊ THU THẢO

2014 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP TAM HOA Thành phố Tân Uyên TRẦN THỊ MỴ

2015 3702995753-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN ĐẠI 

MINH Thành phố Tân Uyên NGUYỄN LÊ MINH MẪN

2016 3703123113-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ RUI XIANG Thành phố Tân Uyên PHU CHÁNH CÚ

2017 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 01 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM & DV 

HOÀNG PHÚC Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ ANH             

2018 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - XƯỞNG SẢN XUẤT - CÔNG TY TNHH 

XÂY DỰNG NỘI THẤT B-DECOR Thành phố Thuận An TRẦN ĐINH THẮNG

2019 00052 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 53 - CÔNG TY TNHH MAXIDI VIỆT NAM Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ MỸ AN

2020 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU 

TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LỢI ĐỨC – KHO HÀNG Thành phố Dĩ An TRẦN THIÊN HỒNG NGA

2021 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỈNH 

THỊNH Huyện Phú Giáo NGUYỄN THỊ MỸ CHUYÊN

2022 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – KHO HÀNG CÔNG TY TNHH PTV 

HUỲNH LÊ Thành phố Dĩ An HUỲNH ANH QUÂN

2023 0318592622-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT 

XUẤT NHẬP KHẨU TÂN HUY HOÀNG TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An LƯU HOÀNG HUY

2024 00002 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 02 - CÔNG TY TNHH MAY MẶC BNT Thành phố Dĩ An HOÀNG CÔNG NINH

2025 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ HICAR Thành phố Dĩ An ĐOÀN TRUNG KIÊN



2026 3703182951-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU HOA 79 Thành phố Dĩ An BÙI THỊ HƯỜNG

2027 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TOÀN CẦU 

BẢO KHANG Thành phố Thuận An NGUYỄN HỮU NGÂN

2028 00004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BẾN CÁT - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI LIÊN THÀNH PHÁT Thành Phố Bến Cát ĐẶNG THANH TÙNG

2029 00177

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN 

THÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG-

ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ỦY QUYỀN-CỬA HÀNG 

THANH THẢO Thành phố Tân Uyên NGUYỄN BÁ TỊNH

2030 00156

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 

BÌNH DƯƠNG 13855 Thành phố Tân Uyên LÊ BÁ HOÀNG

2031 0314541200-001

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT ĐIỆN CƠ TRƯỜNG PHÁT Thành phố Thuận An DƯƠNG VĂN LINH

2032 0302556756-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN H - L Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THANH

2033 00004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV GIẢI TRÍ ÁNH 

MINH -05 Huyện Bàu Bàng NGUYỄN DUY HOA

2034 0314871833-005

CỬA HÀNG SAYAKA - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

VÀ DỊCH VỤ SHO VIỆT NAM Thành phố Thuận An PHẠM VĂN BỘ

2035 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH HPT FOODS Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ TRUNG THẮM

2036 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TM DV XUẤT NHẬP 

KHẨU HUA XING Thành Phố Bến Cát BÙI VĂN CÔNG 

2037 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

VÀ DU LỊCH 168 Thành Phố Bến Cát LÊ THỊ THANH THÚY

2038 0318670140-003

CHI NHÁNH SỐ 01 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

SAIGON XANH Thành phố Thủ Dầu Một HÀ NGỌC GIANG

2039 0314865029-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH REINER KOMPRESSOR VIETNAM 

COOPERATION Thành phố Thuận An VÕ THỊ TÍN

2040 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN 

THANH TÀI Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN TÀI

2041 0314745483-001

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC - DU LỊCH 

CỔNG MẶT TRỜI – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ HÀ ĐOAN TRANG



2042 00085

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG - CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Huyện Dầu Tiếng TRẦN ĐĂNG HƯỞNG

2043 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN HIỀN LƯƠNG

2044 00003

CÔNG TY TNHH MTV HẠNH PHÚC HÓU CẢI LÉI - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH HOUS SHABU - SORA GARDEN SC Thành phố Thủ Dầu Một LƯƠNG THỊ CẢNH

2045 0317333953-002

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH THUẾ 

VÀ KẾ TOÁN VLK Thành phố Dĩ An LỮ THANH KHÁNH

2046 0106773634-018

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM - KHO CHỨA 

HÀNG TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An BÙI MINH QUYẾT

2047 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN LUCKY STEEL 

BUILDINGS - KHO XƯỞNG Thành Phố Bến Cát LÊ CÔNG VĨNH LỘC

2048 0304173501-004 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TAPRO Thành phố Thuận An QUÁCH CHÁNH ĐẠI THANH TÂM

2049 00018

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 18 CÔNG TY TNHH DV PHÚ QUÝ BÌNH 

DƯƠNG - NGỌC YẾN Thành phố Thủ Dầu Một DƯƠNG NGỌC YẾN

2050 0318551753-002

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH GODDESS 

AUTHENTIC KM – CỬA HÀNG KHÓI Thành phố Thủ Dầu Một PHÙNG THẾ BẢO

2051 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHƯ TUẤN Thành phố Thuận An LÊ LƯƠNG NHƯ TUẤN

2052 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2– TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA – 

NGOẠI NGỮ - NGHỆ THUẬT- CÔNG TY TNHH SÁCH - TBGD - VPP 

BÌNH MINH Thành Phố Bến Cát PHẠM THỊ NGỌC PHƯỢNG

2053 0318655833-012 CHI NHÁNH BẾN CÁT - CÔNG TY TNHH XE MÁY ĐIỆN MIỀN NAM Thành Phố Bến Cát DƯƠNG VI TON

2054 0318548373-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH INDIAN GOURMET Thành phố Thủ Dầu Một ĐÀO THỊ LỤA 

2055 00007

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV GIẢI TRÍ ÁNH 

MINH -03 Huyện Bàu Bàng NGUYỄN DUY HOA

2056 00006

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH LINH ANH - CÔNG TY TNHH THẨM MỸ 

LINH ANH REGION Thành phố Thủ Dầu Một LƯU QUANG HỢP

2057 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẠI 

DƯƠNG VIỆT NAM Thành phố Tân Uyên DƯƠNG THỊ THỦY

2058 00013

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO HÀNG KUKA HOME - CÔNG TY CỔ 

PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG SÀI GÒN Thành phố Dĩ An NGUYỄN TỪ THƠM



2059 3603350391-003

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN KHẢI 

NGUYÊN Thành phố Thuận An NGUYỄN VĨNH LẬP

2060 00092

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 010 – CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD 

MARKET Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY

2061 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN EBIO VIỆT NAM Thành phố Tân Uyên LÊ THIẾT NGỤY

2062 0313405653-019 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SHAT Thành phố Thuận An TRẦN PHẠM QUỐC HUY 

2063 00176

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN 

THÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG-

ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ỦY QUYỀN-CỬA HÀNG 

ĐTDĐ THANH HẢI Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

2064 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÁNH THÁI Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THỊ VÂN

2065 00023

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 027- CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN Thành phố Dĩ An LÊ THÁI ANH

2066 3801289861-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VUI 

CHƠI GIẢI TRÍ HOÀNG QUÂN Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN HÙNG

2067 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI PHÚ BẢO KHÁNH Thành Phố Bến Cát HOÀNG VĂN  QUÝ

2068 00302

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DC TÂN UYÊN - CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI 

NHÁNH BIÊN HÒA Thành phố Tân Uyên LƯU HY VŨ

2069 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - KHO CHỨA HÀNG CHI NHÁNH CÔNG 

TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GRANDX Thành phố Dĩ An LUYỆN VĂN THÀNH

2070 00080

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO VẬT TƯ, TỈNH BÌNH DƯƠNG - CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN ĐĂNG HƯỞNG

2071 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH HOA THỤY PHÁT VIỆT 

NAM Thành phố Thuận An TRẦN THỊ VÂN

2072 3701574470-002

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ VI NA TÀI LỘC - CHI NHÁNH 

AN PHÚ Thành phố Thuận An NGUYỄN CHÍ HIẾU

2073 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH IN ẤN QUẢNG CÁO 

NHÂN VĂN Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ LINH



2074 00002

CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP TÚ LÂM - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH SỐ 2 Huyện Bàu Bàng HOÀNG THỊ THUYÊN

2075 3702256311-001

CHI NHÁNH VẬN TẢI SÂM NGỌC BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI SÂM NGỌC Thành phố Dĩ An ĐẶNG ĐÌNH NGỌC

2076 3702384592-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH SÓNG 

BIỂN ĐÔNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ TẤT THẮNG

2077 3702606157-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP MẠNH THƯỜNG XUÂN Thành phố Tân Uyên TRỊNH BÁ MẠNH

2078 3701046858-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRIỆU THÀNH 

LONG Thành phố Thuận An TRỊNH THANH MINH

2079 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH VN SILITECH Thành phố Dĩ An DƯƠNG THỊ VŨ NHUNG

2080 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MÁY MAY VẠN TÍN Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THANH TRANG

2081 00456

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH V.E.BDU0067 BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY 

CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRẠM SẠC TOÀN CẦU V-GREEN Thành phố Tân Uyên NGUYỄN ĐỨC VINH

2082 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ TTL Thành phố Dĩ An NGUYỄN TRƯỜNG THIÊN

2083 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ CÁT NHÂN Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN NHÂN

2084 00001 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP METIC - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH Thành phố Thuận An NGÔ KHƯƠNG

2085 0318725417-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SẢN XUẤT 

GIÀY DA NHẬT MINH Thành phố Thuận An PHẠM BÌNH

2086 00009

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH MỸ PHƯỚC - CÔNG TY TNHH MTV GIẢI 

TRÍ ÁNH MINH Thành Phố Bến Cát NGUYỄN DUY HOA

2087 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠT VI 

PHÚ - KHO CHỨA HÀNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

2088 01004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI BÌNH DƯƠNG (DĨ AN 3) - CÔNG TY 

TNHH SPX EXPRESS Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ KIM ANH

2089 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO HÀNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT SƠN LONG Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ HỒNG ĐÀO



2090 00001

KHO HÀNG - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU 

NHỜN MAI TRẦN MINH TRIẾT Thành phố Dĩ An MAI VĂN SANG

2091 00004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 4 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP LỘC AN BÌNH Thành phố Tân Uyên TRẦN THỊ TRƯNG 

2092 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH ẨM THỰC VINA 

FOOD Thành Phố Bến Cát VĂN THỊ MỘNG THU

2093 00003

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO - KIỂM ĐỊNH XE MÁY CHUYÊN DÙNG 

PHÍA NAM - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM 

ĐỊNH VÀ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHU VỰC 3 Huyện Bàu Bàng TẠ KIM QUYỀN

2094 00002 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 4 - CÔNG TY TNHH PHIN PHIN Thành Phố Bến Cát NGUYỄN VIẾT PHÓNG 

2095 3702781913-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUỐC TOÀN 

GROUP Huyện Bắc Tân Uyên PHẠM QUỐC HÙNG

2096 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 01 - CÔNG TY TNHH MAY MẶC BNT Thành phố Dĩ An HOÀNG CÔNG NINH

2097 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

MÔI TRƯỜNG BBK VIỆT NAM Thành phố Thuận An PHỒNG THỊ ANH

2098 0314217518-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SINH VIÊN 

ĐẠT ÂN Thành phố Dĩ An VÕ THỊ THANH THÙY

2099 00004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 4 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ CHO THUÊ LƯU TRÚ Thành phố Tân Uyên PHẠM MẠNH THẾ

2100 3702757678-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DANBI VINA Thành phố Thủ Dầu Một CHIENH CÁ PHU

2101 0107333516-002 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUMO NHẬT VIỆT Thành Phố Bến Cát PHẠM THỊ THỦY

2102 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CAFÉ KATINAT 229 YERSIN - CÔNG TY 

CỔ PHẦN CAFÉ KATINAT Thành phố Thủ Dầu Một ĐINH VIỆT HÀ

2103 00023

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BD NT – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ TẤN PHÁT VIỆT NAM Thành phố Dĩ An PHAN XUÂN PHI

2104 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TỈNH BÌNH DƯƠNG – CÔNG TY CỔ PHẦN 

HELIO ENERGY Thành phố Tân Uyên PHAN THÀNH ĐẠT

2105 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VĨNH TÂN - CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU VĨNH GIA Thành phố Tân Uyên ỪNG MỸ NGỌC

2106 00051 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 52 - CÔNG TY TNHH MAXIDI VIỆT NAM Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ MỸ AN



2107 3703219062-001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ CƠ KHÍ & XÂY DỰNG 

ĐẠI HOÀNG THỊNH – CHI NHÁNH 01 Thành phố Thủ Dầu Một HỒ HOÀNG GIA THỊNH

2108 0304339443-007

CHI NHÁNH - KHO HÀNG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN 

XUẤT HƯNG VIỆT Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

2109 1801396404-003 CHI NHÁNH 03 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ FJ Thành phố Thuận An TRẦN ĐÌNH HUY

2110 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH GỖ CHÂU 

PHÚC Thành phố Dĩ An LÊ THỊ KIM THANH

2111 0316591422-001 CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KT Thành phố Tân Uyên NGÔ NGỌC ẨN

2112 0314291504-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ 

SANG Thành phố Dĩ An TRỊNH HOÀNG HUY   

2113 00175

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN 

THÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG-

ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ỦY QUYỀN-CỬA HÀNG 

NGUYỄN THƠ Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ NGỌC THƠ

2114 3603953590-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HÒA THANH AN Thành phố Thuận An TRẦN QUANG THỨ 

2115 0317930269-004 CHI NHÁNH BẾN CÁT - CÔNG TY TNHH MIZUKI VIỆT NAM Thành Phố Bến Cát TÔ ANH DŨNG

2116 0317781176-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIẾN PHÚC TÂM AN Thành Phố Bến Cát PHẠM MINH TIẾN

2117

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN VÀ NHÀ 

THÉP NHẤT TẠI BANGLADESH  TRẦN LÊ QUỐC THÁI

2118 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH DQT-GREEN Thành phố Thuận An BÙI ĐỨC THẮNG

2119 00001

XƯỞNG SẢN XUẤT - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH ĐỒ 

GỖ NỘI THẤT THÁI DƯƠNG Thành phố Dĩ An VÕ THÀNH NHA

2120 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO HÀNG - CÔNG TY TNHH TM XNK 

VIETSTAR Thành phố Thuận An NGUYỄN NGỌC ĐỨC   

2121 0314350929-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG SẢN 

DIỆU PHÚ Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ GIÓ

2122 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH AICE YUMMY VIỆT 

NAM Thành phố Dĩ An TRẦN PHỤNG

2123 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Ô TÔ 

ĐẠT LỢI Thành phố Thuận An HOÀNG THỊ THỦY



2124 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU 

VI KHỔNG – KHO CHỨA HÀNG Thành phố Thủ Dầu Một KIM NGỌC THANH

2125 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH YẾN SÀO CAM RANH 

KHÁNH HÒA Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ LAN    

2126 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI 

KARAOKE ĐỖ PHÁT - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KARAOKE ĐỖ PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ CÔNG TUÂN

2127 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH KAFF VIỆT NAM Thành Phố Bến Cát CHU ĐÌNH THƯƠNG

2128 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 BÌNH CHUẨN- CÔNG TY CP K'HOUSE II Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN LỆ

2129 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH ẨM THỰC THUÝ ANH - 

ẨM THỰC HỘI NGHĨA DÊ TƯƠI NINH THUẬN Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ THUÝ

2130 00174

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN 

THÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG-

ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ỦY QUYỀN-CH VINA 

VĨNH TÂN Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VĂN HIỆP

2131 0317222026-002 CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH CCMFAST CỦ CHI Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN KIM LONG

2132 0318724879-010

CÔNG TY TNHH TMDV PTN SG CHI NHÁNH CỬA HÀNG BÌNH 

MINH Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ NGUYỆT

2133 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SÓNG THẦN - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHIỆP PHỤ TRỢ S&D Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ NGHI

2134 0109138447-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ TAT VIỆT 

NAM - TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An PHAN VĂN TOÀN

2135 00002 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH ATIFOOD Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN THẨN

2136 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH CÂY XANH HƯNG AN - 

VƯỜN ƯƠM, KHO BÃI CHỨA HÀNG Thành Phố Bến Cát LÊ NGUYÊN TRƯỜNG

2137 0311860897-004 CHI NHÁNH 03 - CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT SỐ MỘT Thành Phố Bến Cát HỒ PHẠM MINH TÂM 

2138 00395 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 393 - CÔNG TY TNHH GS 25 VIETNAM Thành Phố Bến Cát PHẠM HOÀNG MINH



2139 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TOÀN CÔNG FOOD Thành Phố Bến Cát LÊ TOẢN        

2140 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VƯƠNG NHÂN Thành phố Dĩ An NGUYỄN HẢI TRIỀU 

2141 0317117737-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LAS VIỆT NAM Thành phố Thuận An VŨ VĂN LÂM

2142 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH NAPOWIN Thành phố Thuận An PHAN PHÚC TRUNG

2143 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH NAM PHÚ SƠN Thành phố Thuận An TÔ VĂN HƯNG

2144 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HD 

METAL – NHÀ XƯỞNG Thành phố Thủ Dầu Một LƯƠNG QUỐC DŨNG

2145 0318629738-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT 

ALTERLY Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VŨ THANH 

2146 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUAHO 

VIỆT NAM Thành phố Thuận An CHÂU NGỌC YẾN

2147 00002

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GIA KHÁNH HÀ 

NỘI - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH DƯƠNG Thành phố Tân Uyên LƯU THỊ HƯỜNG

2148 00086

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG - CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Thành Phố Bến Cát TRẦN ĐĂNG HƯỞNG

2149 0315838035-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG CID Thành phố Dĩ An LƯU MINH THẢO   

2150 0318567351-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC V & H Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG

2151 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO CHỨA HÀNG - CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHIỆP HAISU Thành phố Thủ Dầu Một KIM NGỌC THANH

2152 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1- CÔNG TY CỔ PHẦN ABG SÀI GÒN Thành phố Dĩ An GIÁP VĂN HOÃN

2153 00001

CÔNG TY TNHH DV TMVT QUỲNH ANH – ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH NHÀ HÀNG QUỲNH ANH Thành phố Tân Uyên NGÔ VĂN TUÂN

2154 0105782763-008 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ P.A.S – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An ĐỖ VĂN THI

2155 00039 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG TH Thành phố Dĩ An NGUYỄN MẠNH THẮNG

2156 00223

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & 

CLINIC Thành phố Dĩ An PHAN THỊ NGỌC QUYÊN



2157 3901329934-003

CHI NHÁNH THỦ DẦU MỘT BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN VÀ CAN THIỆP TRẺ CHẬM NÓI HAPPY HOUSE Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VŨ HOÀI THƯƠNG	

2158 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH DỆT KIM AN THUẬN Thành phố Thuận An LÊ THỊ CHÂU

2159 3702436931-001

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 

CƯỜNG THỊNH Huyện Bắc Tân Uyên TRỊNH ĐÌNH CƯỜNG

2160 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 CÔNG TY TNHH BAO BÌ THỊNH THÀNH 

ĐẠT Thành Phố Bến Cát ĐOÀN VĂN VƯỢNG

2161 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH IMPORT AND EXPORT 

GIA KHANG Huyện Bắc Tân Uyên LÊ THỊ KIM NGỌC

2162 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-SẢN XUẤT KIM 

HOÀNG ANH Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

2163 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO HÀNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI HAKKA Thành phố Dĩ An GIÁP VĂN HOÀNG EM 

2164 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH SX MAY MẶC MỘC 

THỦY Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM HOÀNG MINH TRÍ

2165 00002

KHO BÌNH DƯƠNG - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

NUMBER ONE CHU LAI Thành phố Thuận An PHẠM THỊ XANH

2166 0317769789-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ THỨC 

UỐNG VIETLINK Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

2167 3301706482-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ MỸ HẠNH Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THANH TUYỀN

2168 00004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ẨM THỰC DÂN GIAN BÌNH DƯƠNG - 

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VỆ SINH HOÀN HẢO Thành phố Thủ Dầu Một PHÙNG THỊ TƯ

2169 3703151230-002 CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH BẢO ANH INVESTMENT Thành phố Thủ Dầu Một LÊ TRUNG DŨNG

2170 00018

SORA GARDENS SC - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH AN 

TIẾN VƯỢNG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN PHẠM VIỆT ANH

2171 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV TM DV XNK MẠNH 

PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN BẢO CƯỜNG

2172 3702516552-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV HUY LAN Thành phố Dĩ An NGUYỄN HỮU DỰ



2173 0315721767-003

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BẤT ĐỘNG SẢN THÂN PHÁT LAND - 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC XANH TOÀN CẦU Thành phố Dĩ An ĐOÀN QUANG THUỶ

2174 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SX TM GỖ THỊNH PHÁT Thành phố Dĩ An LÊ QUÝ QUYẾT

2175 3702924495-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NVK- CHI NHÁNH TÂN 

ĐỊNH Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN KIỆT

2176 0316379585-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA 

LIỄU SKINONE TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An ĐẶNG THỊ MINH CHÂU

2177 3702924495-004 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NVK- CHI NHÁNH PHÚ TÂN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN KIỆT

2178 3200591348-002

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ THÁI NHẬT VINH - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An TRẦN MINH HÓA

2179 3603640622-004

CHI NHÁNH 05 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨA 

TRẺ VÀNG Thị xã Bến Cát TRẦN THỊ PHƯƠNG

2180 3702903505-007

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRỊNH THÀNH PHÚC LỢI- CHI 

NHÁNH 6 Thành phố Thủ Dầu Một TRỊNH VĂN THÀNH

2181 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ GLK 

VIỆT NAM Thành phố Thuận An ĐOÀN TRƯỜNG GIANG

2182 3702924495-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NVK- CHI NHÁNH PHÚ 

GIÁO Huyện Phú Giáo NGUYỄN VĂN KIỆT

2183 00001

CÔNG TY TNHH KHẢI TOÀN LỢI – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚ 

TÂN Thành phố Thủ Dầu Một CHƯỚNG CHẮN PHÙNG

2184 3702925442

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ ĐINH 

THỊ NHẬT Thị xã Tân Uyên ĐINH  THỊ  NHẬT

2185 3702903505-008

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRỊNH THÀNH PHÚC LỢI- CHI 

NHÁNH 9 Thị xã Bến Cát TRỊNH VĂN THÀNH

2186 3702924495-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NVK- CHI NHÁNH DẦU 

TIẾNG Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN VĂN KIỆT

2187 3702797399-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SDL Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN SƠN

2188 00001

XƯỞNG SẢN XUẤT - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI SƠN TÍN NGHĨA Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THÙY DƯƠNG

2189 0108267778-002 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ TST Thành phố Thuận An TRỊNH NGỌC TUYỀN



2190 00037

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BƯU CỤC BẾN CÁT - CHI NHÁNH BƯU 

CHÍNH VIETTEL BÌNH DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU 

CHÍNH VIETTEL Thành Phố Bến Cát NGUYỄN VĂN THIẾT

2191 3702903505-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRỊNH THÀNH PHÚC LỢI- CHI 

NHÁNH 4 Thị xã Bến Cát TRỊNH VĂN THÀNH

2192 0316535509-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MÁY MÓC THANH THIÊN- 

CHI NHÁNH 1 Thị xã Tân Uyên HỨA VĂN THANH

2193 3703012332 DOANH NGHIỆP TN CÀ PHÊ ĂN UỐNG GIẢI KHÁT 379 Thành phố Thủ Dầu Một LÊ KIM LIÊN

2194 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ AN NHIÊN GLOBAL Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ HƯƠNG

2195 3702998440-004 CHI NHÁNH CƠM TẤM BÀNH DÃ- CÔNG TY TNHH BẾP BÀNH DÃ Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH TẤN TÀI

2196 3603417670-015

CHI NHÁNH ZEN TEA 12 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÔ MINH Thành phố Thủ Dầu Một TÔ MINH QUỐC

2197 00011

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH GIẢI TRÍ HOÀNG CUNG 68 - CÔNG TY 

TNHH TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ HOÀNG CUNG Thành phố Thuận An TRẦN TUẤN ANH

2198 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH 

ĐIỆN MẶT TRỜI TÂN MỸ 5 Huyện Bắc Tân Uyên LÊ VĂN NGUYÊN     

2199 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - KHO PHÚ TÂN CÔNG TY TNHH BAO BÌ 

THIÊN TƯỜNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VĂN TÙNG  

2200 3703000023-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG VÀ THỰC PHẨM 

HOUSE FOOD BÌNH DƯƠNG Huyện Bàu Bàng LÊ VŨ LINH

2201 3702998987-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THỰC PHẨM 

SẠCH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một CAO THỊ HỒNG ĐÀO 

2202 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH 

ĐIỆN MẶT TRỜI BƯNG LƯƠNG 4 Huyện Bắc Tân Uyên LÊ VĂN NGUYÊN

2203 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO HÀNG CÔNG TY TNHH ĐĂNG KHÔI 

ASIA Thành phố Thuận An PHẠM  ĐĂNG KHOA

2204 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM 

VÀ DV TUỆ LINH Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN MINH

2205 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

XNK NGỌC BÌNH MINH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN BÌNH



2206 00448

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 433 Thành phố Thuận An VŨ THỊ MIỀN

2207 00041

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 457 - CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN THỊ THẢO	

2208 3702816411-002 CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH NƯỚNG ĐÁ Thành phố Thuận An ĐẶNG VĂN QUANG

2209 3703050056

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG 

CỘNG CYBER ALL GAME BẢO HƯNG Thị xã Bến Cát TRÂN THÀNH NHÂN

2210 3702977680-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAY MẶC NAM JEAN Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN NAM

2211 0108604744-026 CÔNG TY TNHH TELIO VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Huyện Phú Giáo BÙI SỸ PHONG

2212 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HDM – KHO HÀNG Thành phố Thủ Dầu Một PHAN CÔNG HÀO

2213 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN PHÚ LỘC Thành phố Tân Uyên MAI ĐỨC THUẬN

2214 0306212964-003

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ MÃ VẠCH NAM VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một LÊ QUẢNG NAM

2215 3703030719

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ BÙI 

VIỆT TRUNG Thị xã Tân Uyên BÙI  VIỆT TRUNG

2216 3702332393-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ DANH NGHĨA Thành phố Thuận An BÙI MINH NGHĨA

2217 00045

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 509- CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THẢO	

2218 00049

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 49 - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

GIAO HÀNG TIẾT KIỆM TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG Thị xã Bến Cát PHẠM HỒNG QUÂN

2219 1101809127-002

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN 

PHƯƠNG - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An LƯƠNG THỊ LÀNH

2220 00058

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 672- CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THẢO	

2221 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH NHÀ THỊNH Thành phố Thuận An TRẦN HỒNG QUÝ

2222 3703083622-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO 

DỤC MẦM NON HẢI ĐĂNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HỮU THỨC 

2223 3702395273-001 CHI NHÁNH- CÔNG TY TNHH ĐẠI LỢI VINA Thị xã Bến Cát HUỲNH THỊ MỸ LINH	



2224 00093

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & 

CLINIC Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THỊ NGỌC QUYÊN

2225 3700148430 XÍ NGHIỆP TƯ DOANH GẠCH NGÓI HẬU NGHIỆP Thị xã Tân Uyên ĐỖ VĂN BA

2226 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 01 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN 

VINHGROUP Thị xã Bến Cát CAO XUÂN VINH

2227 0317250094-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PANEL VÀ CỬA MORE THAN GOLD 

SOLUTIONS - CHI NHÁNH TẠI BÌNH DƯƠNG (KHO CHỨA HÀNG) Thành phố Thuận An ĐÀO LONG HẢI

2228 00117

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & 

CLINIC Thành phố Dĩ An PHAN THỊ NGỌC QUYÊN

2229 3702887959-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ĐẠI LONG ĐỈNH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ NGỌC THIỆP  

2230 00007

CÔNG TY TNHH HỮU TOÀN GROUP - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI 

MIỀN NAM Thành phố Thuận An TẠ HỮU TOÀN

2231 00120

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & 

CLINIC Thành phố Thuận An PHAN THỊ NGỌC QUYÊN

2232 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 

THỰC PHẨM NAM BÌNH PHÁT Thành phố Dĩ An ĐOÀN THỊ THÍA

2233 00005

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÀNH 

CÔNG SG Thành Phố Bến Cát HỒ VĂN DŨ 

2234 3703151230-001 CHI NHÁNH 3 - CÔNG TY TNHH BẢO ANH INVESTMENT Thành phố Thủ Dầu Một LÊ TRUNG DŨNG

2235 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO HÀNG - CÔNG TY TNHH CHEMPLAS 

VIỆT NAM Thành phố Tân Uyên NGUYỄN DUY QUỐC VƯƠNG

2236 0315111313-002

CHI NHÁNH RAMEN HIDE – CÔNG TY TNHH PACIFIC 

HOSPITALITY VIETNAM Thành phố Thủ Dầu Một CHUANG TIẾN THÁI                

2237 0313707975-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ ĐIỆN - 

ĐIỆN TỬ FUJIKOYA Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÚY HIỀN

2238 00027

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH LIXIL - CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

HASECA MEKONG Thành phố Thuận An NGUYỄN ANH TUẤN

2239 0317579964-001

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN MIRARI VIỆT 

NAM Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ XUÂN TRƯỜNG

2240 00146

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & 

CLINIC Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THỊ NGỌC QUYÊN



2241 00025

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 25 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM 

THIÊN NHIÊN CỎ MỀM Thành phố Thuận An NGUYỄN QUANG THÁI

2242 00010

ĐIA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 144 - CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An TRẦN ANH PHƯỢNG 

2243 3702612390 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÔNG HƠI XOA BÓP TÂN LẠC VIÊN Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH  THỊ  DIỄM  MY      

2244 00002

CỬA HÀNG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT PHONG PHI Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ KHUYÊN

2245 3603440856-001 CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GỖ HOÀNG ANH ĐỨC Huyện Bắc Tân Uyên PHẠM THỊ THUÝ

2246 3702617617 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VŨ THỊ DỊU Thành phố Dĩ An VŨ THỊ DỊU  

2247 3702606340

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH NHÀ TRỌ NGUYỄN THỊ 

LÍA Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ LÍA

2248 0314359417-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOP 

AUTOPARTS - KHO CHỨA HÀNG Thành phố Thuận An HUỲNH VĂN TÂM

2249 3702610065 DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI TIGI TECHNOLOGY Thị xã Tân Uyên PHAN QUỐC LÀNH  

2250 0313827870-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AN KHANG 

GIA - CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 3 Thành phố Tân Uyên ĐẶNG TRẦN NHƯ 

2251 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PHÚ THIÊN ĐỈNH- SỐ 01 Thị xã Bến Cát NGUYỄN MINH TRƯỜNG

2252 3700710667-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHẠM ĐỨC - XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT 

VÁN NHÂN TẠO Thành phố Thủ Dầu Một KIỀU HUY ĐỨC

2253 3702613468 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHO THUÊ LƯU TRÚ PHẠM THỊ MẾN Thị xã Tân Uyên PHẠM THỊ MẾN

2254 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI MINH ĐÔ Huyện Dầu Tiếng LÊ THỊ THU THUỶ

2255 3702609302 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHẾ LIỆU VŨ THÊU Thành phố Dĩ An VŨ THỊ THÊU

2256 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH TM VÀ ĐẦU TƯ BẤT 

ĐỘNG SẢN LỘC AN Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ KIM DUNG

2257 0301989524-003

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

NGỌC BẢO TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG Huyện Bắc Tân Uyên TẠ LÂM GIANG THANH

2258 0103018150-001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN PHÁT - CHI NHÁNH BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN BÙI NGỌC CHUNG



2259 3702643889 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐINH PHÚ LỢI Thị xã Tân Uyên ĐINH PHÚ LỢI

2260 0314459450-002

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ 

KHANG ĐIỀN Thành phố Dĩ An VƯƠNG THỊ BÍCH GẤM

2261 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH LÝ THIÊN KIM Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ CẪM TÚ

2262 0313978319-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MAI 

NGUYỄN Thành phố Dĩ An MAI VĂN PHI

2263 0310429367-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT 

THUẬN PHÁT LỢI Thành phố Thuận An BÙI QUỐC TIỆP

2264 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH ÔTÔ 119 Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG QUANG VINH 

2265 0312634019-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU DU LỊCH ĐÀO TẠO ĐẠI PHÚC NGUYÊN Thành phố Dĩ An NGUYỄN KHÔI NGUYÊN

2266 0310279432-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DOANH PHÚ Thành phố Thủ Dầu Một DỤNG NGUYỄN MINH NGUYÊN

2267 3702511963-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐỨC THẮNG 

PHÁT Thành phố Thuận An BÙI ĐỨC THẮNG

2268 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI LỢI PHÁT THỊNH Thị xã Tân Uyên MAI VĂN LỢI

2269 3702257763-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - ĐÀO TẠO 

TRỊNH GIA Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ CHUYÊN

2270 3702650808 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN AN THIÊN GAMING Thành phố Dĩ An TRẦN TUẤN ANH

2271 3702695703-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GỖ XNK QUỐC TẾ ÂU MỸ - CHI 

NHÁNH 1 Thị xã Bến Cát LÝ NGỌC ANH

2272 00001

KHO SẢN XUẤT - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LẮP ĐẶT THÀNH 

NGUYÊN Thành phố Dĩ An TRẦN TÂM TRƯỜNG       

2273 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1- CÔNG TY TNHH ĐÔNG CỬU LONG Thành phố Dĩ An PHẠM XUÂN QUÝ

2274 3702281879-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT HỒNG 

PHONG Thị xã Tân Uyên HỒNG THẾ LAM 

2275 2300893333-001

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐINH ĐINH VIỆT NAM - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An ĐINH THỊ THU             

2276 3702409134-003 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AVN METAL 01 Thành phố Thuận An NGUYỄN HOÀNH ANH



2277 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ KỸ 

THUẬT PAC Thành phố Thuận An NGUYỄN TRẦN LƯU

2278 3702361933-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN MÁY NỘI 

THẤT QUANG VINH Thị xã Bến Cát TRẦN QUANG VINH

2279 3702561731-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAY MẶC TÂM HẠNH Thành phố Thuận An PHAN ĐÌNH TÂM

2280 00003 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH LÔNG MI BNQ 3 Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN QUÂN

2281 00002 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TTP Thị xã Tân Uyên TRẦN QUẢNG HẠNH    

2282 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TTP Thị xã Tân Uyên TRẦN QUẢNG HẠNH    

2283 00011

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BƯU CỤC DẦU TIẾNG - CHI NHÁNH BƯU 

CHÍNH VIETTEL BÌNH DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU 

CHÍNH VIETTEL Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN VĂN THIẾT

2284 3702612545-002  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TEKCOM - NHÀ MÁY 2 Thành phố Tân Uyên HOÀNG ÍCH TUÂN

2285 3702425457-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ - XÂY DỰNG ĐỈNH HÀO Thị xã Tân Uyên VÒONG CHI PHÁT 

2286 3702129112-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÁY CÔNG 

NGHIỆP HIỆP LỰC Thành phố Dĩ An ĐỖ VĂN HUỆ

2287 3702683017 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÉT 37D Thành phố Dĩ An LÊ THẾ THÔNG

2288 3702687364 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHO THUÊ LƯU TRÚ TRỌNG THỦY Thị xã Tân Uyên VÕ TRỌNG THỦY

2289 0303665684-004 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 04 CÔNG TY TNHH KIM GIA NGHI. Thành phố Thuận An NGUYỄN TRUNG THÀNH

2290 0302259457-006

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG 

MẠI & DỊCH VỤ LÊ TRẦN Thị xã Tân Uyên HUỲNH QUANG HOÀNG VỸ

2291 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2- CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ NGÔ TOÀN PHÁT Thành phố Thuận An NGÔ QUỐC TOÀN

2292 3702689361

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CẦM ĐỒ VÀ 

MUA BÁN XE CŨ NGUYỄN VĂN QUÝ Thị xã Tân Uyên LÊ THỊ TÚ NGUYÊN

2293 3702386543-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHANG THÂM Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ NGÀNH

2294 3702699257 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ NGUYỄN THỊ LỤA Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ LỤA

2295 3702696087 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN VĂN SỎI Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN SỎI



2296 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH BẢO TÍN QUỲNH TRANG Thị xã Tân Uyên ĐỖ VĂN TRANG

2297 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI NGỌC THỊNH PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN VŨ HÀ

2298 3702692935 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỚT TÓC NAM H & H Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ THU TRANG

2299 3702696432 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ PHAN THANH NGỌC Thị xã Tân Uyên PHAN THANH NGỌC

2300 0314229584-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH FTC VIỆT NAM – XƯỞNG SẢN XUẤT Thành phố Thủ Dầu Một CHUNG NGỌC THANH

2301 3702698158 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ MAI TÁNG THÀNH LỢI Thị xã Tân Uyên PHAN THANH LỢI   

2302 3702699313 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ LÊ VĂN ĐƯỢC Thị xã Tân Uyên LÊ VĂN ĐƯỢC

2303 3702672632-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KẾ TRIỀU FURNITURE Thị xã Tân Uyên NGUYỄN KẾ TRIỀU

2304 3702453648-001 CHI NHÁNH 1 – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRƯỜNG PHÁT Thành phố Dĩ An HOÀNG MẠNH TRƯỜNG

2305 0304851147-006

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á TẠI BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Dĩ An HỒ THỊ THANH THỦY

2306 3702700167 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÁN ĂN GIA ĐÌNH HÙNG NGA Thành phố Thuận An LÊ THỊ NGA

2307 5600298235-001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOAN NHẸ - CHI 

NHÁNH 1 Thành phố Dĩ An TRƯƠNG THỊ MỸ AN

2308 3702688375-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI QUỐC 

ANH Huyện Dầu Tiếng ĐIỀU CẢNH

2309 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH NCT NAM TRẦN Thành phố Dĩ An TRẦN BÁ CHIẾN

2310 0315319287-001

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG CÔNG TY TNHH POTTERY LAND VIỆT 

NAM - KHO CHỨA HÀNG Thành phố Thuận An TÔ NHẬT LINH

2311 0103177136-003 CHI NHÁNH CÔNG TY CP LAMER TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An PHẠM NGỌC TOÀN        

2312 3702472986-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO 

NHẬT NGỮ TENSHI Thành phố Thuận An NGUYỄN TẤN TÀI

2313 3702719859 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÀ PHÊ QUÁN NGUYỄN PHƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

2314 0314189469-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC 

LỘC AN Thị xã Bến Cát NGUYỄN ĐÌNH THU



2315 3702213660-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ 

QUÝ BẢY NHUNG Thành phố Thuận An NGUYỄN NGỌC HẠNH - PHƯƠNG

2316 3702720269 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CAFE GIẢI KHÁT QUÁN HỒNG LINH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ LINH

2317 0301471757-003

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẨU TƯ XÂY DỰNG VÀ MAY 

THÊU TÂN TIẾN Huyện Dầu Tiếng LÊ VĂN BÉ HAI

2318 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC THỰC 

PHẨM SỐ 1 BÌNH DƯƠNG –CỬA HÀNG HÒA PHÚ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÀNH HƯNG

2319 00056

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 651- CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ THẢO	

2320 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VỆ 

SINH HOÀN HẢO Thành phố Thủ Dầu Một PHÙNG THỊ TƯ

2321 00002

KHO HÀNG - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 01 - CÔNG TY TNHH 

MINH LONG VIỆT NAM Thành phố Dĩ An NGUYỄN MẠNH VŨ               

2322 00041

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN 

THÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG-

ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ỦY QUYỀN - CỬA HÀNG 

THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ HQ Huyện Phú Giáo NGUYỄN THỊ HẠNH

2323 0317246524-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NỘI THẤT Á 

CHÂU Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN HOÀNG

2324 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU 

TƯ HANA Thành phố Thuận An LÊ TRẦN AN BÌNH

2325 0100230800-087

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - 

CHI NHÁNH THỦ DẦU MỘT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

2326 0107753158-002

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SỐ 2 KHU VỰC PHÍA NAM - CÔNG TY 

TNHH CÔNG NGHỆ LÊ HƯNG Thành phố Dĩ An LÊ THANH HƯNG

2327 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 

THƯƠNG MẠI BLACK ANT - CƠ SỎ SẢN XUẤT SỐ 1 Thành phố Thuận An PHAN THỊ XUÂN MAI

2328 00014

AEON MAIL BÌNH DƯƠNG – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH AN TIẾN VƯỢNG Thành phố Thuận An TRẦN PHẠM VIỆT ANH



2329 00136

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & 

CLINIC Thị xã Bến Cát PHAN THỊ NGỌC QUYÊN

2330 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA HÀNG SỐ 4 - CHI NHÁNH TẠI BÌNH 

DƯƠNG CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ Thành phố Dĩ An TRẦN TUYẾT TRÁC

2331 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 03 – CHI NHÁNH MIỀN NAM CÔNG TY 

TNHH VIỆT NAM EOC Thành phố Thuận An PHAN ANH TUẤN       

2332 00006

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NGÔI NHÀ THÂN YÊU-ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI MON AMI TÂN UYÊN Thành phố Tân Uyên NGUYỄN PHI CÔNG

2333 00004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BẾN CÁT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THẾ GIỚI MÁY TÍNH BẢNG Thị xã Bến Cát CHU VÕ KIM LONG

2334 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CUNG ỨNG 

LAO ĐỘNG ĐẠI VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN ĐỨC LONG 

2335 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HỢP TIẾN LOGISTICS Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ GIANG

2336 3702110908-001 CHI NHÁNH- CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PHÚ HOÀ Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THU THUỶ      

2337 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HỢP TIẾN LOGISTICS Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ GIANG

2338 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HỢP TIẾN LOGISTICS Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ GIANG

2339 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 02 – CHI NHÁNH MIỀN NAM CÔNG TY 

TNHH VIỆT NAM EOC Thành phố Thuận An PHAN ANH TUẤN

2340 0317651868-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẮT THÉP 

HRHR Thành phố Dĩ An HUỲNH NGỌC NGHĨA

2341 00003 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN MATH IMEX Thành phố Dĩ An LÊ DUY HẢI

2342 00113

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & 

CLINIC Thành phố Tân Uyên PHAN THỊ NGỌC QUYÊN

2343 00073

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & 

CLINIC Thành phố Thuận An PHAN THỊ NGỌC QUYÊN 

2344 00038

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ FUJI LUXURY GROUP Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN DUY TÔNG



2345 3702984134-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT 

MY HOME Thành phố Thủ Dầu Một LÊ QUỐC THANH

2346 00053

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 613- CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ THẢO	

2347 00003

VĂN PHÒNG, CỬA HÀNG, KHO, XƯỞNG SẢN XUẤT – ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP PDC VIỆT 

NAM Thành phố Thuận An PHẠM VĂN ĐẠI

2348 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ 

LONG NGUYÊN Huyện Bàu Bàng HOÀNG XUÂN PHƯƠNG                           

2349 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TRUYỀN 

THÔNG SỰ KIỆN & ĐÀO TẠO SAO VIỆT Thành phố Dĩ An ĐỖ THỊ MINH THU                                

2350 00054

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 614- CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ THẢO	

2351 00620

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH : KHO THUỐC - CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG

2352 3702862785-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HINH LAM Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

2353 00004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 4 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ S.G.E VIỆT NAM	 Huyện Phú Giáo NGUYỄN THỤY TRÚC QUYÊN

2354 0316621490-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LCM Thành phố Thuận An LÊ HỒNG CHƯƠNG

2355 00055

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 612- CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN THỊ THẢO	

2356 0316476564-002 CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG CÔNG TY TNHH KING FOODS Thành phố Thuận An DƯƠNG THANH HÙNG 

2357 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT 

NHẬP KHẨU VẠN PHÁT Thành phố Thuận An BÙI VĂN KỈNH

2358 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 3 - CÔNG TY TNHH THACO AUTO 

BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THIỆN MỸ

2359 00008

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA HÀNG SỐ 9 - CHI NHÁNH TẠI BÌNH 

DƯƠNG CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ Thành phố Thuận An TRẦN TUYẾT TRÁC

2360 3703214064 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHẠM THANH LOAN Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN THỊ HOÀI QUYÊN

2361 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC TUYẾT. Thành phố Thuận An NGÔ THẾ HỶ

2362 4101635684-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BẮC BÌNH ĐỊNH Thành phố Thủ Dầu Một LÊ LỆNH TRÁNG



2363 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO HÀNG - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VITAL Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HỒNG LINH

2364 00288

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BD036 - CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO 

VIỄN THÔNG LỘC PHÁT Huyện Phú Giáo NGUYỄN THỊ HÀN NI 

2365 0312036900-003 CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SAMY Thành phố Thuận An NGÔ VĂN THÀNH

2366 01822

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1713 Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG THỊ NGÂN

2367 0105456174-001

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI NAM HÀ NỘI Thành phố Tân Uyên NGUYỄN ANH TUẤN

2368 00001

KHO CHỨA HÀNG CÔNG TY TNHH KP SEAFOODS ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH Thành phố Dĩ An NGUYỄN MINH PHÚC

2369 2301109364-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TAIDA VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÙY LINH

2370 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI CÁT TƯỜNG LAM Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN TRỰC

2371 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH KIM MỘC CÁT Thành Phố Bến Cát NGUYỄN MINH THANH

2372 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

NHƯ Ý BÌNH DƯƠNG Huyện Bàu Bàng ĐỖ XUÂN LỘC

2373 00043

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 43 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM 

THIÊN NHIÊN CỎ MỀM Thành phố Dĩ An NGUYỄN QUANG THÁI

2374 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GAME MYMY Thành phố Dĩ An HỒ TRUNG TRÍ

2375 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH I - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI TÁI TẠO NĂNG LƯỢNG QUỲNH ANH Thành phố Tân Uyên TRẦN HỮU HÀO

2376 00039

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH DƯƠNG SỐ 10 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

QUỐC TẾ HASECA MEKONG Huyện Bàu Bàng NGUYỄN ANH TUẤN

2377 3702406493-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TU SO Thành phố Tân Uyên HOÀNG ANH TUẤN

2378 00020

TTTM UYÊN HƯNG - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH AN 

TIẾN VƯỢNG Thành phố Tân Uyên TRẦN PHẠM VIỆT ANH

2379 3703012029-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NỘI THẤT MINH KHÔI Thành phố Thuận An TRẦN THỊ HỒNG



2380 00011

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NÔNG NGHIỆP CAO ĐẠI PHÁT GROUP VIỆT NAM - CÂU LẠC 

BỘ KHIÊU VŨ HÁT VỚI NHAU RUBY Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN MINH

2381 3700691686-003

CHI NHÁNH BẾN CÁT - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ AN THÁI Thành Phố Bến Cát NGÔ THỊ MINH THUẬN

2382 3702682648-003 CHI NHÁNH 3 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN CHÍ Huyện Bắc Tân Uyên ĐẶNG KIM LOAN

2383 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ANT Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ CẨM HẰNG

2384 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH REUNION SOURCES Thành phố Thuận An PHAN THỊ HÀ NHI

2385 00405 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 395 - CÔNG TY TNHH GS 25 VIETNAM Thành phố Thuận An PHẠM HOÀNG MINH

2386 00596

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 13 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

HÓA CHẤT 21 TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

2387 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

NỘI THẤT YUE FENG Huyện Bắc Tân Uyên TRẦN QUỐC HUY

2388 00020

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 20 NGỌC YẾN - CÔNG TY TNHH DV PHÚ 

QUÝ BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một DƯƠNG NGỌC YẾN

2389

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 

- CHI NHÁNH NAM BÌNH DƯƠNG - PHÒNG GIAO DỊCH VSIP III Thành phố Tân Uyên BÙI ĐỨC LỢI

2390 3603637394-002

CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT 

NHẬP KHẨU NGUYỄN BIẾT Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ THỦY

2391 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH I - CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG BÁCH 

KHOA Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VĂN THẮNG

2392 0318672758-027

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SỐ 2 TỈNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH 

TƯ VẤN & TRẢI NGHIỆM SAPUTO RANCH Huyện Phú Giáo ĐÀO THỊ PHƯƠNG 

2393 00003

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SMALL DUCK VIỆT 

NAM – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI BÌNH DƯƠNG SỐ 2 Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN MẬU



2394 00603

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 14 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

HÓA CHẤT 21 TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

2395 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á - CHI NHÁNH DĨ AN Thành phố Dĩ An NGUYỄN TẤN ĐỨC

2396 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU QUÂN NGỌC Thành phố Dĩ An NGUYỄN BÁ ĐỊNH

2397 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ 

XÂY DỰNG PIDEAL Huyện Dầu Tiếng HÀ QUỐC VIỆT      

2398 3703260688-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH PHỤNG Thành phố Thuận An ĐỖ THỊ PHỤNG

2399 0314379276-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ASIA INTERNATIONAL Thành phố Thuận An TRẦN THỊ NAM

2400 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 – CÔNG TY TNHH TK ASIA Thành phố Thuận An VÕ THỊ PHƯƠNG NHƯ

2401 3002274481-001

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẶNG 

GIANG - CHI NHÁNH SỐ 1 Thành phố Dĩ An PHAN VĂN THỦY

2402 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG HỮU HỮU KHANG Thành Phố Bến Cát LỒ CÚN DẬU

2403 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH AN ĐIỀN - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHÂU ÂU Thành Phố Bến Cát VÕ PHẠM THANH NHÃ 

2404 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GA MA - 

KHO HÀNG Thành phố Thuận An BÙI SỸ NGỌC TRI

2405 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH DV VIỄN THÔNG TUẤN 

HƯNG Thành Phố Bến Cát LÊ THANH TUẤN

2406 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRÒ CHƠI 

ĐIỆN TỬ GAME ĐẠI PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ MỸ LỆ

2407 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH BIO HONGSAM Thành phố Thuận An PHẠM THỊ THUÝ TRANG

2408 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CƠ KHÍ TRƯỜNG THỊNH – NHÀ XƯỞNG Thành phố Dĩ An ĐÀO TẤN VINH

2409 3703181210-001

CÔNG TY TNHH XE MÁY ĐẠI QUANG VINH - CHI NHÁNH LONG 

TÂN Thành Phố Bến Cát NGUYỄN HỮU ĐẠI

2410 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VẠN THỊNH Thành phố Thủ Dầu Một BÙI THỊ KIM HIỀN

2411 00042

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH DƯƠNG SỐ 11 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

QUỐC TẾ HASECA MEKONG Thành phố Thuận An NGUYỄN ANH TUẤN



2412 3703251242-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ SANWA Thành phố Dĩ An PHẠM NHƯ THỊNH

2413 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC 

SKYLINE Thành phố Thuận An PHẠM THỊ DIỄM HƯƠNG

2414 00004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH MOBIFONE TỈNH BÌNH DƯƠNG – CÔNG 

TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 8 – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG 

TY VIỄN THÔNG MOBIFONE - CỬA HÀNG MOBIFONE BÀU BÀNG Huyện Bàu Bàng NGÔ THỊ THƯƠNG

2415 00004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH GO BÌNH DƯƠNG CÔNG TY TNHH JS 

TTEOKBOKKI Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ TUYẾN 

2416 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 – CÔNG TY TNHH TM DV LONG 

KHOA Thành phố Thuận An PHẠM THỊ THU HÀ

2417 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TÀI LỘC - 

(TNHH) Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ LỰU

2418 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH THUẬN GIAO - CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ KHÁNH HUYỀN Thành phố Thuận An HOÀNG KHÁNH HÙNG

2419 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - MBJ HỆ THỐNG CHĂM SÓC CƠ - 

XƯƠNG- KHỚP CÔNG NGHỆ USA -CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TSN DERMA Thành phố Thủ Dầu Một LỮ NGỌC KHÁNH

2420 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

KỸ THUẬT HƯNG ĐẠI Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN ĐẠI

2421 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH WANSTAR VIỆT NAM Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HÀ

2422 3703261843-001 CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC NANO DH Thành phố Dĩ An DƯƠNG THỊ BÍCH HỢP  

2423 00001

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ DU LỊCH 

CCL - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An HUỲNH QUỐC KHÁNH

2424 00004

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SMALL DUCK VIỆT 

NAM – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI BÌNH DƯƠNG SỐ 1 Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VĂN MẬU

2425 00006 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 4 CÔNG TY TNHH TM DV MỸ PHÚC Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ MỸ NGÂN



2426 2802398036-001

CHI NHÁNH TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ BẢO VỆ - VỆ SỸ THÀNH LONG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HỮU GIAO

2427 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯƠNG VỊ VIỆT Thành phố Thuận An NGUYỄN HỮU THÀNH

2428 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH VĨNH ĐỊNH LONG Thành phố Tân Uyên LÊ THỊ LAM

2429 00059

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NGUYỄN THỊ MINH KHAI BÌNH DƯƠNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM PHÚC LỘC THỌ Thành phố Dĩ An PHAN SỸ THI

2430 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: KHO HÀNG - CÔNG TY TNHH HAFA 

FOOD Thành phố Dĩ An ĐINH XUÂN HUYÊN

2431 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH MOBIFONE TỈNH BÌNH DƯƠNG – CÔNG 

TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 8 – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG 

TY VIỄN THÔNG MOBIFONE - CỬA HÀNG MOBIFONE BẮC TÂN 

UYÊN Huyện Bắc Tân Uyên KHÚC CHÍ VÂN

2432 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV A5 Thành phố Thủ Dầu Một PHAN MINH TRIỀU

2433 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH THY Thành Phố Bến Cát HUỲNH MINH TÀI

2434

NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN WOORI 

VIỆT NAM-CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - PHÒNG GIAO DỊCH NAM 

BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An LÊ THỊ THÙY DƯƠNG

2435 3701778756-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUANG VINH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH NHƯ THỦY

2436 3703015372-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÁY TÍNH NGUYỄN 

DUY Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THANH DUY

2437 3801288064-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT 

NHẬP KHẨU GỖ CAO SU BÌNH PHƯỚC VIỆT NAM Huyện Dầu Tiếng LÊ THỊ YẾN NHI

2438 3702958977-001

CHI NHÁNH TẠI BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH BAO BÌ HOÀNG 

PHÚ HÙNG Huyện Bắc Tân Uyên ĐỖ VĂN CƯỜNG   

2439 00406 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 404 - CÔNG TY TNHH GS 25 VIETNAM Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM HOÀNG MINH

2440 0101341616-006

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM SINH 

THÁI Thành phố Dĩ An VŨ ĐĂNG DOANH

2441 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH I - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO 

DỤC Á MỸ Thành phố Tân Uyên ĐỖ VIẾT HOÀ  



2442 3603637394-001

CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT 

NHẬP KHẨU NGUYỄN BIẾT Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ THỦY

2443 3603595507-011

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ TJC - CHI NHÁNH THỦ 

DẦU MỘT Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ TRANG

2444 0318776073-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN THỂ LỚN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐÌNH LINH

2445 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÁN ÉP THÀNH PHÚ Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ TUYẾT

2446 00404 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 403 - CÔNG TY TNHH GS 25 VIETNAM Thành phố Thuận An PHẠM HOÀNG MINH

2447 3703105065-001

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TUY 

NGO M.A Thành phố Thuận An HOÀNG THẾ HIỂN

2448

 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỦ DẦU MỘT - PHÒNG GIAO DỊCH KCN 

TÂN BÌNH Huyện Bắc Tân Uyên PHAN TRƯỜNG SƠN

2449 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TMDV SẢN XUẤT HỒNG 

QUANG Thành Phố Bến Cát MAI PHƯƠNG TIẾN

2450 00059 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 59 - CÔNG TY TNHH MAXIDI VIỆT NAM Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ MỸ AN

2451 01054

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI BÌNH DƯƠNG (THUẬN AN 4) - CÔNG 

TY TNHH SPX EXPRESS Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ KIM ANH

2452

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

VIỆT NAM- CHI NHÁNH NAM BÌNH DƯƠNG - PHÒNG GIAO DỊCH 

VSIP III Huyện Bắc Tân Uyên VŨ THÀNH ĐỒNG

2453 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH DƯƠNG – CÔNG TY TNHH TRUNG 

TÂM ANH NGỮ MS VIÊN Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ THU VIÊN

2454 00030 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH DUONG THANH LONG Thành phố Dĩ An BÙI DUY NHỰT

2455 00011

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH THUẬN - CÔNG TY TNHH MTV 

GIẢI TRÍ ÁNH MINH Thành phố Thuận An NGUYỄN DUY HOA

2456 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN 

SẢN XUẤT A-ONE TIMBER VIỆT NAM Thành phố Dĩ An THẠCH THỌ LONG

2457 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN TD FOOD Thành phố Thuận An THÁI THỊ THÙY DUNG



2458 0316394262-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY 

MẶC AN DUNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

2459 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GỖ KHÁNH THY - KHO 

CHỨA HÀNG Thành phố Tân Uyên TRẦN THỊ THANH VÂN

2460 0316238231-001 CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT T FURNITURE Thành phố Dĩ An NGUYỄN HỮU TRỌNG

2461 00002

KHO BÌNH DƯƠNG - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH 

XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN TUÂN

2462 00005

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MEGAMAN VIỆT NAM - 

KHO HÀNG BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An LƯU THỊ THANH THANH

2463 0316603653-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HÚT ẨM CHÍNH HÃNG NU DRY Thành phố Dĩ An GIANG CÀ NU

2464 0316143597-001

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH VY TRÚC - CHI 

NHÁNH 1 Thành phố Dĩ An PHAN VĂN HƯNG

2465 0318655833-010

CHI NHÁNH THUẬN AN - CÔNG TY TNHH XE MÁY ĐIỆN MIỀN 

NAM Thành phố Thuận An DƯƠNG VI TON

2466 3702611164-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI BAO FA Thành phố Tân Uyên ĐỖ TẤN ĐẠT

2467 0316305576-001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LÊ MINH 

PHÁT - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VĂN MINH

2468 00003 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 02 - CÔNG TY TNHH GỐM VĨNH HƯNG Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THÀNH HƯNG

2469 00019

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 19 CÔNG TY TNHH DV PHÚ QUÝ BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Thuận An DƯƠNG NGỌC YẾN

2470 0305291434-004

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO TRÌ QUỐC TẾ - CHI NHÁNH BÌNH 

DƯƠNG Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN BỬU TOÀN

2471 00008

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH PHƯỚC B - CÔNG TY TNHH MTV 

GIẢI TRÍ ÁNH MINH Thành phố Thuận An NGUYỄN DUY HOA

2472 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ĐẠI ĐỒNG TÍN - ẨM THỰC DÊ QUAY NÚI ĐỌ 1 Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG THỊ LÂM

2473 3702939558-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC ĐẤT ĐAI BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ HỒNG HIỂN



2474 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG 

MẠI VISTA Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐỨC HIỆP

2475 3703005536-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN MỸ 

LINH Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ MỸ LINH

2476 0315530829-028

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ HTH 

TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN PHƯỚC MINH

2477 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU VẬN TẢI SANTA Thành phố Thuận An TRẦN VĂN CẢNH

2478 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

AN THANH HẢI – KHO CHỨA HÀNG Thành phố Thuận An PHẠM NGUYỄN QUỲNH ANH

2479 0313988740-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM 

AN PHÁT FOOD Thành Phố Bến Cát LÊ TIẾN TÙNG

2480 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH THỨ NHẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG XANH 4M TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An LÊ THÚC HOÀI

2481 3600630665-005

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - MÔI TRƯỜNG THIÊN PHƯỚC - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một VŨ VĂN BA

2482 00007

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT - 

SHOP J-P FASHION Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THỊ HỒNG  

2483 3703244189-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VITALEAF Thành phố Thuận An NGÔ THỊ HOÀ

2484 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH PHÚC KIẾN THÀNH Thành phố Dĩ An VƯƠNG TRƯỜNG GIANG

2485 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH CHUẨN - CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ 

NHƯ TUẤN Thành phố Thuận An LÊ LƯƠNG NHƯ TUẤN

2486 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN VĨNH TÂN TIẾN Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ HƯƠNG THẢO

2487 0318662407-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AI 

PROTECTION Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ VÂN   

2488 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH- CÔNG TY TNHH HIỆP THÀNH PHÁT 

BÌNH DƯƠNG Thành Phố Bến Cát PHẠM VIỆT HÙNG

2489 00001

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SMALL DUCK VIỆT 

NAM – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI BÌNH DƯƠNG SỐ 5 Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN MẬU



2490 3703105114-001 CHI NHÁNH 3 CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ GIA PHÁT Huyện Bàu Bàng NGUYỄN MINH NHÂN   

2491 1102008426-002

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC IN HOÀNG 

ĐĂNG PHƯƠNG NAM Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐỨC HOÀNG

2492 00001

CÔNG TY TNHH HƯNG NÔNG FERTILIZER CHEMICAL - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH XƯỞNG SẢN XUẤT Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN HỮU HOÀI HẠNH

2493 00004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH DƯƠNG 02 - CÔNG TY TNHH TM 

DV VIỆT LONG VVL Thành Phố Bến Cát NGUYỄN VĂN LINH

2494 0314567343-134

CHI NHÁNH NGUYỄN TRI PHƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN NGƯỜI 

BẠN VÀNG Thành phố Dĩ An LÊ QUỐC THÁI

2495 00721

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO BDG HỘI NGHĨA– CÔNG TY CỔ 

PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT Thành phố Tân Uyên HOÀNG TRUNG KIÊN

2496 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MHT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÚY HIỀN

2497 0318733087-001

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ KHO XANH Thành phố Dĩ An NGUYỄN THANH MỘNG VÂN

2498 00001

CÔNG TY TNHH NANSHENG VIỆT NAM– ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

THUẬN AN Thành phố Thuận An HỒ NGỌC VÂN

2499 00303

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH LONG BÌNH - CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI 

NHÁNH BIÊN HÒA Thành phố Tân Uyên LƯU HY VŨ

2500 1402199919-001 CÔNG TY TNHH DENAIYOU GLOBAL - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An LƯƠNG THỊ THU HƯỜNG

2501 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA 

ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Thành phố Thuận An HỒ TRUNG DŨNG 

2502 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 01 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ DU LỊCH VẬN TẢI ĐẠI GIA PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN XUÂN TRUNG

2503 00007

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH AKZO NOBEL – CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ CJ CATERING VIỆT NAM Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ KIM THOA

2504 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 001- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

NGUYÊN LIỆU GỖ SÀI GÒN TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Tân Uyên HỒ LÊ VIẾT DŨNG

2505 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CƠ KHÍ 

CƯỜNG KHÔI Thành Phố Bến Cát TRẦN VĂN HÃNH



2506 00003 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 02 CÔNG TY TNHH NGỌC THANH BD Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ YẾN NHI

2507 02251

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG LONG CHÂU 151 Thành phố Tân Uyên NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

2508 3702912436-001 CHI NHÁNH 01 - CÔNG TY TNHH CHẾ PHẨM NGŨ KIM HỢP LỰC Thành phố Tân Uyên MAI VĂN THẮNG

2509 00002

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

NHỰA HÀ LINH - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN TUÂN 

2510 1800624665-003

CHI NHÁNH TẠI BÌNH DƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

XÂY DỰNG THANH BÌNH Thành phố Tân Uyên NGUYỄN HỒNG MINH THƯ

2511 3703194629-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU 

VIỆT NAM Thành phố Thuận An NGUYỄN LÊ GIA BẢO

2512 00003

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ PHÚ TÂM AN – ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH DĨ AN Thành phố Dĩ An ĐẶNG XUÂN PHƯƠNG LAN  

2513 00001

KHO CHỨA HÀNG - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

EUCOSMETIC Thành phố Thuận An ĐỒNG HOÀNG LONG

2514 3702678176-002

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM KHANG VÕ Thành Phố Bến Cát TRẦN VŨ TRƯỜNG GIANG

2515 00004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM THÀNH DANH - ĐỊA ĐIỂM SỐ 4 Thành Phố Bến Cát TRẦN DANH

2516 0318644870-004 CÔNG TY TNHH TMDV TCONNECT CHI NHÁNH GIA BẢO Thành phố Thuận An NGUYỄN QUỐC TUẤN

2517 3702946682-001

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN 

ĐỨC TOÀN Thành phố Dĩ An LÊ VIẾT TOÀN        

2518 0110849251-001

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN AN TOÀN KHOA HỌC VIỆT NAM - CHI 

NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VĂN CƯỜNG

2519 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH BAO BÌ THỊNH THÀNH 

ĐẠT Thành Phố Bến Cát ĐOÀN VĂN VƯỢNG

2520 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 01 CÔNG TY TNHH NGỌC THANH BD Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ YẾN NHI

2521 3703087754-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NCN PETRO OIL Huyện Phú Giáo ĐINH TIẾN DŨNG



2522 0318644870-007 CÔNG TY TNHH TMDV TCONNECT CHI NHÁNH TÍN ĐỨC Thành phố Dĩ An NGUYỄN QUỐC TUẤN

2523 00004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CƠ SỞ 3 BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Thành phố Dĩ An HỒ TRUNG DŨNG 

2524 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG THỊ Thành phố Thủ Dầu Một LÝ THỊ HỒNG PHƯƠNG

2525 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN 

XUẤT QUANG NHẤT TÍN Thành phố Tân Uyên LA VINH QUANG

2526 0316880255-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DOHA GROUP Thành phố Thuận An TRỊNH THỊ PHI ĐOÀN

2527 0303782606-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THÉP DUY THÀNH Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM NGỌC HÓA

2528 3702673989-002 CHI NHÁNH 10X THỦ DẦU MỘT – CÔNG TY TNHH 10X ENGLISH Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG THANH SANG

2529 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG THE 

KID A+ Thành phố Thủ Dầu Một CHU THÀNH TRUNG

2530 3702820520-002

CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯỚC 

HÙNG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VĂN PHƯỚC

2531 3702834280-002

 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AZ HOSPITALITY - 

CHI NHÁNH 2 Huyện Phú Giáo NGUYỄN HUỲNH           

2532 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ THIẾT BỊ 

GIAO THÔNG BRC Thành phố Dĩ An TRẦN LÊ XUÂN QUỲNH

2533 0318644849-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VINA CỬU LONG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN NGỌC THÀNH

2534 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THY THIÊN PHƯỚC Thành phố Thủ Dầu Một HỒ XUÂN TƯ

2535 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ 

MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THANH BÌNH

2536 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN HOÀNG GIANG Thành phố Tân Uyên TRỊNH HOÀNG GIANG

2537 00026

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN VINA STORY TẠI 

BẾP ĂN TẬP THỂ TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT HOA Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN BÁ LƯƠNG

2538 00032

GO!BÌNH DƯƠNG - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH AN 

TIẾN VƯỢNG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN PHẠM VIỆT ANH

2539 00007

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA HÀNG MECIA BÌNH DƯƠNG - CÔNG 

TY CỔ PHẦN MECIA Thành phố Thủ Dầu Một VŨ THỊ MINH THƯ 



2540 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ HICAR Thành phố Dĩ An ĐOÀN TRUNG KIÊN

2541 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 01 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN QUỐC TẾ ĐÔNG NAM 789 Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ TIỆP

2542 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 3- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH 

VỤ TRẦN ANH Thành phố Dĩ An VŨ TUẤN ANH

2543 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH MEGAFEED 

NUTRITION VIỆT NAM Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐẮC LỘC

2544 3703225940-003

CHI NHÁNH SIÊU THỊ PLG - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PLG 

GROUP Thành Phố Bến Cát LÊ THỊ PHƯƠNG THÚY

2545 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH SX 

VÀ TM PHÚ QUANG VINH Thành phố Tân Uyên CHÍ CHẮN SÁNG

2546 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT NHẬP 

KHẨU NHƯ Ý Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ MẬN

2547 3701791362-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NHẬT 

THANH HUY Thành phố Dĩ An PHẠM TUẤN HUY

2548 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH -KHO CHỨA HÀNG - CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI LÂM HỒNG PHÁT Thành Phố Bến Cát NGUYỄN DIỆU LINH

2549 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2- CÔNG TY TNHH GAME GIẢI TRÍ 6868 

BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN KHAN

2550 3703127125-001 CÔNG TY TNHH TM - DV THIÊN VINH-CHI NHÁNH ANGEL Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ THANH THÚY  

2551 0318303486-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LÊ SƠN - CÔNG TY TNHH TVTC TẤN TOÀN Thành phố Tân Uyên PHAN TẤN TOÀN

2552 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

THIÊN HỒNG Huyện Bàu Bàng VÕ HỒNG SƠN

2553 3703238604-001 CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH NAM VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN QUỐC TOẢN  

2554 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRIỆU KIM Thành phố Thuận An HỒ MẠNH HÙNG

2555 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH DÂY CẤP NƯỚC ĐẠI 

THÀNH Thành phố Dĩ An HOÀNG THỊ TÌNH



2556 00092

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TỈNH BÌNH DƯƠNG - CHI NHÁNH CÔNG 

TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN ĐĂNG HƯỞNG

2557 3702914754-001 CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH SX TM DV BIG STAR Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN DUY QUANG

2558 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CƠ SỞ 2 BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Thành phố Dĩ An HỒ TRUNG DŨNG 

2559 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI HÙNG ĐĂNG Thành phố Tân Uyên LÊ VĂN BẰNG

2560 1801741393-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV THIỆN PHÚC PHÁT - KHO 

HÀNG THIỆN PHÚC PHÁT 3 Thành phố Tân Uyên TĂNG VĂN YÊN

2561 3703120232-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ANNIE TẠI DĨ AN Thành phố Dĩ An TRƯƠNG THANH TÂM

2562 00001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM LOẠI PHƯƠNG NAM - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH SỐ 01 Thành phố Thủ Dầu Một CÚN THANH LONG

2563 0317555956-002

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÔN 

THÉP MIỀN NAM Thành phố Thuận An TÔ THỊ NGỌC HUYỀN

2564 0105286765-001

CHI NHÁNH PHÍA NAM – CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT 

GIA HƯNG Thành phố Thuận An ĐỖ TRỌNG TUẤN

2565 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH HGT BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG HƯƠNG THẢO Thành phố Dĩ An LÃ ĐÌNH CẢNH

2566 3703264611

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  MUA BÁN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM 

SƠN Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THANH SƠN

2567 00020

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO EINS VINA - CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN TIẾP VẬN GEMADEPT Thành phố Dĩ An ĐẶNG TIẾN DŨNG

2568 3702679596-002 CHI NHÁNH 3- CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG PHỐ ỐC CHÚ NĂM Thành phố Thuận An HUỲNH HỒNG HOÀNG

2569 3703098548-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BEST PRICE BEST SERVICE Thành phố Tân Uyên PHAN THỊ MƠ

2570 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH VLXD TẤN TÀI LỘC Huyện Phú Giáo VÕ TẤN LỘC

2571 3703177831-003

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ALPEX - KHO 

HÀNG SỐ 1 Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN LÂM

2572 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 CÔNG TY TNHH MTV DÊ VƯỜN XOÀI Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN NHẬT



2573 00004

KHO HÀNG BÌNH DƯƠNG - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 

PHẦN TẬP ĐOÀN KAROFI Thành phố Thuận An NGUYỄN THY PHƯƠNG

2574 00001

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THÁI HỒ – 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TÂN UYÊN Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ NHUNG        

2575 3703175721-001 CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH HẰNG VIỄN VIỆT NAM Huyện Bàu Bàng HỒ THỊ HỒNG

2576 3703221985-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AJ EDUCATION Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN NGỌC PHƯƠNG

2577 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỆT NAM - 

ASIAN Thành phố Dĩ An NGUYỄN BÁ LINH

2578 00006

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 6 - CÔNG TY TNHH JM HEALTHY 

VIỆT HÀN Huyện Bắc Tân Uyên VÕ THỊ KIỀU

2579 0316282907-001 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EVI - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN THỊ LAN

2580 3703241773-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DH TOÀN THẮNG Thành Phố Bến Cát DANH HỒNG ĐỊNH

2581 00012

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 12 - CÔNG TY TNHH XNK & THƯƠNG 

MẠI JUHIDO VIỆT NAM Thành phố Thuận An TRẦN THỊ MAI

2582 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

BAO BÌ PHƯỚC HIỆP THÀNH Thành phố Tân Uyên LÊ VĂN KẾ

2583 3703164529-001 CÔNG TY TNHH MIỀN ĐÔNG WOOD-CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành Phố Bến Cát ĐINH NGỌC TÂM

2584 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH VIET POTTERY CRAFT Thành phố Tân Uyên TRẦN TRỌNG NGHĨA

2585 00006

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH THỨ HAI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ NĂNG LƯỢNG XANH 4M TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An LÊ THÚC HOÀI

2586 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT - CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI KAMADO Thành phố Thủ Dầu Một PHAN VĂN TRỌNG

2587 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH NAM CƯỜNG 

- CỬA HÀNG SỐ 4 Thành phố Thuận An TRẦN HÀ TRÂM ANH

2588 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH MTV 

PHƯƠNG HỒNG Thành phố Thủ Dầu Một GIÁP THỊ PHƯƠNG HỒNG

2589 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP 

SẠCH NAM VIỆT Huyện Bàu Bàng MAI VĂN HIẾU



2590 00002 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 03 CÔNG TY TNHH NGỌC THANH BD Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ YẾN NHI

2591 3603910251-002

CHI NHÁNH PHÚ GIÁO - CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ QUỐC 

TẾ Y ĐÌNH Huyện Phú Giáo NGUYỄN LỆ HUYỀN

2592 3603949516-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHUÔN THIÊN HẢI Thành phố Tân Uyên LÊ VIẾT HẢI

2593 00172

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN 

THÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG-

ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ỦY QUYỀN-CỬA HÀNG 

TRÍ HÙNG Huyện Phú Giáo BÙI THỊ NGỌC CHUNG

2594 3702962758-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC TÀI LỘC BD Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN TIỆP  

2595 0312061537-004

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HOÀNG TIẾN THỊNH Thành Phố Bến Cát ĐẶNG TIẾN DŨNG

2596 00010

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH PHƯỚC A - CÔNG TY TNHH MTV 

GIẢI TRÍ ÁNH MINH Thành phố Thuận An NGUYỄN DUY HOA

2597 0311106048-003

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI 

SAO MÊKÔNG Thành phố Dĩ An BÙI CÔNG CHÁNH    

2598 3702540467-001

CHI NHÁNH XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

NHẬT ANH PHÁT Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ HỒNG NHIÊN

2599 00004

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ANH NGỮ PHÚ HÂN - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH 04 Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH MINH TUẤN

2600 00005

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH URC 1 – CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CJ 

CATERING VIỆT NAM Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ KIM THOA

2601 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ HOÀNG THIÊN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ HỒNG TÍNH

2602 00027

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - KHO HÀNG BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY 

TNHH SG SAGAWA VIỆT NAM Thành phố Dĩ An TRẦN THANH QUANG

2603 3703057083-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NEW PT WIN Thành Phố Bến Cát PHAN THỊ NGỌC TIÊN

2604 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH BANBO Thành phố Thuận An VÒNG CHẮN LÌN

2605 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO HÀNG - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG CƠ GIỚI ĐỨC ANH Thành phố Dĩ An BÙI THỊ LAN ANH

2606 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 01 - CÔNG TY TNHH TM & DV HIM LAM Thành phố Dĩ An PHẠM TIẾN THOAN



2607 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIAI 

LỰC Thành phố Thuận An VŨ THỊ ANH VÂN

2608 0307813157-003

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ TẤN LỢI PHÁT Thành phố Thuận An TRỊNH TẤN LỢI

2609 3702890341-001

CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA ĐẠI MINH PHONG CHI NHÁNH 

BÌNH DƯƠNG Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN THỊ LÝ  

2610 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC 

THÀNH CÔNG BD Thành Phố Bến Cát HỒ VĂN HẬU

2611 00032

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88 TẠI BÌNH 

DƯƠNG - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 31 Thành phố Tân Uyên HỒ XUÂN DŨNG

2612 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TM DV NGỌC LINH 

INDUSTRY Thành phố Tân Uyên LÝ COỎNG SẦU

2613 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT TRỜI LỬA Thành phố Dĩ An TRƯƠNG QUANG CHUNG

2614 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ DOANH 

PHÁT Thành phố Tân Uyên DOANH THÚY THANH

2615 0318746551-001

CHI NHÁNH TẠI BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

GREEN FOODS VIỆT NAM Thành phố Dĩ An ĐẶNG THỊ LỆ GIANG	

2616 00004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH THÀNH PHỐ TÂN UYÊN - CHI NHÁNH 

BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH NIN SING LOGISTICS Thành phố Tân Uyên LÊ VĂN QUỐC KHÁNH

2617 3703213247-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAY XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG 

PHÁT FURNITURE Thành Phố Bến Cát HOÀNG QUỐC DŨNG

2618 00079

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH METRO POP, TỈNH BÌNH DƯƠNG - CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Thành phố Thuận An TRẦN ĐĂNG HƯỞNG

2619 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH THUẬN AN CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI & DỊCH VỤ NGUYỄN ĐÌNH Thành phố Thuận An HUỲNH THỊ NGỌC HẬU

2620 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIÊN 

SƠN - NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÁN THIÊN SƠN Thành phố Tân Uyên LƯU THỊ THANH TRANG

2621 00002

BÁCH HÓA WUXING - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ- XUẤT NHẬP KHẨU 1 ĐẠI DƯƠNG Thành phố Thuận An LÊ THỊ HẰNG



2622 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CAO NAM 

LONG PHÁT Huyện Dầu Tiếng TRẦN THỊ NGỌC TUYẾT

2623 00003

TRỤ SỞ 2 - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH ĐIỀN Thành phố Dĩ An VÕ THỊ NGỌC TUYẾT

2624 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GỖ NGỌC TUYẾT 

NHUNG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN XUÂN HẢO

2625 0314143062-003 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH THÁI LỘC Thành Phố Bến Cát HỒ PHẠM MINH TÂM 

2626 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - KHO XƯỞNG CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ JTC Thành Phố Bến Cát TRẦN THỊ NGỌC TRÂM

2627 3703087377-001

CHI NHÁNH NHÀ HÀNG MƯA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN VÀ DỊCH VỤ THANH VÂN Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ THANH VÂN

2628 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG 

MẠI THẢO LAM Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN TIẾP

2629 3703178465-001

CHI NHÁNH TẠI TÂN UYÊN - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ SX WOOD V-P FURNITURE Thành phố Tân Uyên PHAN VĂN PHƯƠNG

2630 00645

GC PRO SHOP TÂN HIỆP – TÂN UYÊN – BÌNH DƯƠNG – ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ KẾT NỐI GC PRO 

SHOP Thành phố Tân Uyên PHẠM THỊ PHƯỢNG

2631 00078

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚ GIÁO, TỈNH BÌNH DƯƠNG - CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Huyện Phú Giáo TRẦN ĐĂNG HƯỞNG

2632 00060

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO VÙNG 2 - CHI NHÁNH BƯU CHÍNH 

VIETTEL BÌNH DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH 

VIETTEL Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN THIẾT

2633 0318259678-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚC TÂM PHARMA Thành phố Dĩ An NGUYỄN TIẾN NHỰT

2634 0318729299-001

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KB - CHI NHÁNH KHO HÀNG 

BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN BẢO

2635 00002

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÀNH 

THÀNH PHÁT – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO HÀNG BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN TRỌNG DŨNG

2636 00005

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ HẢI 

THÀNH: DỰ ÁN SỐ 6-KHU NHÀ XƯỞNG VÀ VĂN PHÒNG CHO 

THUÊ Huyện Bàu Bàng TRẦN THỊ XUÂN HẰNG



2637 0313015188-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ AN PHÁT Thành phố Thuận An BẾ THÙY LINH

2638 0318680660-001

CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM HAPPYCARE – CHI NHÁNH 

BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An LÊ THỊ MỸ THƠ

2639 0318710435-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ HƯNG 

PHÁT TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An LÊ QUỐC HƯNG

2640 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH VN JEAN Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ KIM THOA

2641 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH TM-DV HOA TƯƠI MINH 

ANH Thành phố Thủ Dầu Một ĐOÀN THÀNH NAM

2642 00081

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÀU BÀNG, TỈNH BÌNH DƯỜNG - CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Huyện Bàu Bàng TRẦN ĐĂNG HƯỞNG

2643 00173

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN 

THÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG-

ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ỦY QUYỀN-CỬA HÀNG 

THỊNH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THẾ QUANG 

2644 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI - DỊCH VỤ TOẢN PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VĂN TOẢN

2645 3702678176-003

CHI NHÁNH 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM KHANG VÕ Thành phố Dĩ An TRẦN VŨ TRƯỜNG GIANG

2646 3603532264-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LỘC 

THÀNH PHÁT Thành phố Dĩ An HUỲNH QUỐC HUY CHƯƠNG

2647 3702945914-022

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRÂU TƠ BÒ TƠ 

KHOA NGUYỄN Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THÁI HỌC

2648 5702168443-001 CÔNG TY CỔ PHẦN VISA2CANADA - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

2649 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO HÀNG ĐỊNH HÒA - CÔNG TY TNHH 

XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH NGHĨA TÍN Thành phố Thủ Dầu Một MAI THÀNH NGHĨ

2650 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TRUNG TÂM DẠY HỌC HORIZON - CÔNG 

TY TNHH ARTRO Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN RỘ

2651 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUN RED Huyện Bàu Bàng LÊ VĂN GIÁP

2652 1702135666-002

CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH 

PHÚ BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An TRẦN ĐỨC CÔNG



2653 2001356411-005

CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH PHÁT TRIỂN ĐỜI SỐNG VÀ LUẬT 

PHÁP - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An LÒ THỊ HUYỀN TRANG

2654 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LỘC 

HƯNG PHÁT VIỆT NAM Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ NGỌC SÁNG    

2655 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - KHO HÀNG - CÔNG TY TNHH VẬT TƯ 

THỊNH PHÁT Thành phố Tân Uyên SÚ THẾ HIỀN

2656 0318644870-003 CÔNG TY TNHH TMDV TCONNECT CHI NHÁNH BÌNH ĐƯỜNG 1 Thành phố Dĩ An NGUYỄN QUỐC TUẤN

2657 0318642457-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ SÀI GÒN Thành phố Dĩ An VŨ THỤY NGỌC HÀ

2658 3702674781-002

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN MƯỜI TÁM CỘNG 

BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN NGỌC ĐỨC

2659 01035

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI BÌNH DƯƠNG (THUẬN AN 2) - CÔNG 

TY TNHH SPX EXPRESS Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ KIM ANH

2660 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH THƯƠNG HIỆU YẾN SÀO LÂM AN PHÁT 

(LAPNEST) - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV LÂM AN PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN LÊ MINH TUẤN

2661 3702874886-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN HÒA BÌNH 68 Thành phố Dĩ An BÙI BÁ GIÁNG

2662 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH DỆT MAY THỊNH ĐẠT Thành phố Thuận An ĐẶNG THÁI VÂN

2663 00059

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BƯU CỤC TÂN PHƯỚC KHÁNH - CHI 

NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL BÌNH DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY CỔ 

PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VĂN THIẾT

2664 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 01 – CÔNG TY TNHH IN ẤN ĐẠI TRẦN 

TOÀN Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VĂN TOÀN             

2665 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 3 - CÔNG TY TNHH ẨM THỰC VINA 

FOOD Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ LƯU DIỄM

2666 00004

KHO CHỨA HÀNG TẠI TÂN UYÊN - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN QUÂN Thành phố Tân Uyên NGUYỄN KHẮC SINH

2667 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH- CÔNG TY TNHH PTT FOOD Huyện Bàu Bàng NGUYỄN HỮU TRỌNG



2668 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH TWIN WOOD 

FURNITURE Thành phố Tân Uyên TRẦN THỊ TRINH

2669 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

HỒNG ĐẠT Thành phố Tân Uyên ĐỖ THỊ NHUNG

2670 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV TM DV THÀNH 

NAM Thành phố Tân Uyên NGUYỄN XUÂN NAM

2671 3702231596-001

CÔNG TY TNHH KHẢI LONG ĐẠT – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI 

BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An LÂM THỊ HẰNG     

2672 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH VẦNG MẶT TRỜI – KHO 

SỐ 1 Thành phố Thuận An NGUYỄN NHẬT QUANG      

2673 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SẢN XUẤT AN BÌNH Thành phố Dĩ An TRẦN HỮU THUẦN

2674 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN 

HƯNG PHÚC GIA Thành phố Dĩ An ĐẶNG TRẦN HOÀNG GIA

2675 0110011741-001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 

GIA PHÁT – CHI NHÁNH MIỀN NAM Thành phố Dĩ An PHAN TIẾN ĐẠT

2676 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN LỐP 

XE VĨNH CỬU Thành phố Thuận An LÊ ANH CHƯƠNG

2677 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH-CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP 

CÔNG NGHỆ CAO NAM NUNG Thành phố Thuận An PHẠM QUỐC HUY

2678 00004

SÔNG GARDEN - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỌ AN. Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐỨC HUY

2679 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

PHÚC HƯNG Huyện Bắc Tân Uyên ĐỖ TẤN CƯỜNG

2680 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SX TM DV TÂM QUẢNG Thành phố Thuận An TRẦN THỊ SEN

2681 00231

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & 

CLINIC Thành phố Tân Uyên PHAN THỊ NGỌC QUYÊN

2682 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 3 - CÔNG TY TNHH PHIN PHIN Thành Phố Bến Cát NGUYỄN VIẾT PHÓNG 

2683 3703163028-002 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HIỀN CHUNG NGỌC ANH Thành phố Dĩ An TRỊNH THỊ HIỀN



2684 00010

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI LIXIL BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUẤT ĂN VÀ VỆ SINH CÔNG 

NGHIỆP SAO VIỆT Thành phố Thuận An ĐỖ THẾ ANH

2685 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH LỐP ANH PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN LỰC

2686 3700684784-004

CHI NHÁNH 01 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG PHÁT 

LỘC Thành phố Tân Uyên TRỊNH VĂN LỢI

2687 00077

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG - CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Thành phố Tân Uyên TRẦN ĐĂNG HƯỞNG

2688 3703006498-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU GỖ LONG THÀNH PHÁT Thành phố Thuận An LÊ ĐĂNG LONG       

2689 3702716713-001

CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU VINATRUCK Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

2690 3700896348-005 CHI NHÁNH 4- CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH TÙNG Thành Phố Bến Cát TRƯƠNG VĨNH PHÚC

2691 00005 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WOWS Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ THỊ KIM THỦY

2692 3702956560-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI (NAM 

DƯƠNG) CÔNG NGHIỆP HUA ĐÔNG Thành phố Dĩ An ĐỖ THỊ THANH NGÂN

2693 3703157779-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG FOOD Thành Phố Bến Cát LÊ VĂN THẮNG

2694 00011

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ 

PHÚ NHUẬN - CHI NHÁNH PNJ BÌNH DƯƠNG - TRUNG TÂM KIM 

HOÀN PNJ 225 Huyện Dầu Tiếng VÕ HOÀNG HUY

2695 0318644870-005 CÔNG TY TNHH TMDV TCONNECT CHI NHÁNH THUỲ NGÂN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN QUỐC TUẤN

2696 00004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SUNMN BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ 

PHẦN SUNMN Thành phố Thuận An NGUYỄN KIM QUI

2697 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI 

TÂN THUẬN PHÁT Thành phố Thuận An PHẠM CÔNG THOẠI

2698 3702951837-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VENEER LONG PHỤNG Thành phố Thuận An VÕ THỊ KIM PHỤNG

2699 00002

 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG XANH - 

GREEN SEED TẠI BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An PHAN NGUYỄN THY THƠ

2700 3703029801-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREEN TECH 24H Thành Phố Bến Cát NGUYỄN VINH QUANG

2701 0318655784-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH XNK 

& TM NĂNG LƯỢNG XANH T&T Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN ĐỨC MẠNH



2702 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HẢI TIẾN Thành Phố Bến Cát VŨ VĂN HẢI

2703 00202

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN 

FRANCHISING - CỬA HÀNG TRUNG NGUYÊN LEGEND NHỊ ĐỒNG 

2 – BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An ĐẶNG NGUYỆT YẾN THANH  

2704 3702359966-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGŨ KIM 

HOÀNG TRẦN Thành phố Tân Uyên TRẦN THỊ LIÊN

2705 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV GIẢI TRÍ ÁNH 

MINH -04 Huyện Bàu Bàng NGUYỄN DUY HOA

2706 0309030320-003

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỊCH VỤ 

NAM VIỆT Thành phố Dĩ An ĐẶNG VĂN CHIẾN

2707 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KARAOKE ĐỖ PHÁT Thành phố Tân Uyên ĐỖ CÔNG TUÂN

2708 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẮT THÉP ĐẠI ĐỨC 

THỊNH Thành Phố Bến Cát PHẠM THỊ HẢI THANH

2709 3703227313-001

CHI NHÁNH- CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHAY ĐỨC 

TÙNG Thành phố Thuận An VŨ THỊ TÌNH

2710 00073

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG - CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Thành phố Thuận An TRẦN ĐĂNG HƯỞNG

2711 00074

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG - CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Thành phố Dĩ An TRẦN ĐĂNG HƯỞNG

2712 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI AAL-E VIỆT NAM Thành phố Dĩ An BÙI QUỐC VƯƠNG

2713 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO 

WIT Thành phố Thuận An LÊ QUẾ MINH

2714 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÂM MỸ 

HOA Thành phố Thuận An LẦM TỈNH CÓNG

2715 00006

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH URC 2 - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CJ 

CATERING VIỆT NAM Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ KIM THOA

2716 0310001765-007

CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ QUỐC TẾ VIỆT MỸ-CHI NHÁNH 

BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

2717 3702653679-001 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐINH NGUYỄN – CHI NHÁNH BẾN CÁT Thành Phố Bến Cát ĐINH TRỌNG KẸ



2718 00005

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV GIẢI TRÍ ÁNH 

MINH - 01 Huyện Bàu Bàng NGUYỄN DUY HOA

2719 3702469912-006

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT 

- CHI NHÁNH SỐ 06 Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ NHUNG

2720 00001 NHÀ TRỌ HOÀNG VĂN QUYẾT Thị xã Tân Uyên HOÀNG VĂN QUYẾT

2721 00005

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 4 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ LÊ CÔNG HẢI Thành phố Thuận An NGUYỄN MINH ĐỨC

2722 00011

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA HÀNG CO.OP FOOD CC OPAL 

BOULEVARD- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THỰC PHẨM SAIGON CO.OP - CO.OP FOOD KHU VỰC BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Dĩ An PHẠM NỮ ÁNH HUYÊN

2723 3603590788-008

TRẠM XĂNG DẦU UYÊN HƯNG- CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

XUẤT NHẬP KHẨU XĂNG DẦU TÍN NGHĨA Thị xã Tân Uyên NGUYỄN TÙNG NGHĨA

2724 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG MINH TRƯỜNG GIANG Thành phố Thuận An TRẦN VĂN GIANG

2725 0315055884-002

CHI NHÁNH 2-CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẰM GIA HÀ 

GIANG Thành phố Dĩ An SẦM TIẾN DỤNG

2726 00006

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 5 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ LÊ CÔNG HẢI Thành phố Thuận An NGUYỄN MINH ĐỨC

2727 3702767436

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LƯU TRÚ NHÀ TRỌ NGUYỄN VĂN 

CHIẾN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN CHIẾN

2728 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH VŨ Thành phố Dĩ An VŨ THỊ PHƯƠNG THÙY

2729 0309582233-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG 

SÙNG CHÍNH Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM TRÍ DŨNG

2730 3702761956 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIẢI KHÁT THANH HÒA Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ THANH HOÀ    

2731 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH KỸ 

THUẬT SỐ LAN THIÊN Thành phố Dĩ An HỔ VĨ TOÀN  

2732 3702769722 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ VŨ VĂN BÌNH Thị xã Tân Uyên VỦ VĂN BÌNH

2733 0312872983-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ ĐỊA ỐC AN LẠC VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VĂN QUÝ



2734 3702804649

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ TẠ 

MINH THANH Thị xã Tân Uyên TẠ MINH THANH

2735 0102973713-001 CHI NHÁNH MIỀN NAM - CÔNG TY TNHH VIỆT NAM EOC Thành phố Thuận An PHAN ANH TUẤN

2736 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 02 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI CHÂU LONG Thành Phố Bến Cát NGUYỄN VĂN CHÂU

2737 00014

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TRUNG TÂM GIAO DỊCH BÌNH DƯƠNG - 

CÔNG TY TNHH SG SAGAWA VIỆT NAM Thành phố Thuận An TRẦN THANH QUANG

2738 00001 KHO HÀNG - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN Y Thành phố Thủ Dầu Một LÝ HÙNG

2739 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH KIM LOẠI HOA TÂM Thành phố Thuận An HÀ TRỌNG CHIẾN

2740 00001 KHÁCH SẠN NHẤT THIÊN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN ĐẮC THỌ

2741 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

NGUYỄN ĐẠT TIẾN Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HẠNH

2742 0315277608-003 CHI NHÁNH 3 CÔNG TY TNHH GẠCH QUÁN QUÂN VIỆT NAM Thành phố Thuận An ĐÀO TRỌNG TRÁC

2743 3702649577-002 CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH NGHỊ CAMBRIDGE Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ NGỌC LINH

2744 3702806029 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG KIÊM TUẤN Huyện Bàu Bàng NGUYỄN ĐÌNH TUẤN   

2745 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ 

THƯƠNG MẠI BOSS VINA Thành phố Dĩ An HOÀNG CÔNG NINH

2746 3702753144-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ CHẾ TẠO 

KHUÔN MẪU YOAKE Thành phố Thuận An TRẦN QUANG HIỂN

2747 0312506017-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NGUYÊN VIỆT Thị xã Tân Uyên TRẦN TRUNG KIÊN

2748 4400116704-034 CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO Thành phố Thủ Dầu Một VŨ THỊ THU THẢO

2749 3702854978 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ NHÀ Ở ÚT PHONG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THANH  PHONG

2750 0316022507-004

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG- CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ỨNG 

DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI Thành phố Thuận An BÙI QUỐC PHẨM	

2751 3702856083 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM HOÀN TÂM Thị xã Tân Uyên NGUYẾN MINH TÂM

2752 0305857649-003

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

KHAI THÁC CÁT GIA KHANG Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM TIẾN LỰC

2753 3702843630-001

CHI NHÁNH 1- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO MINH 

ANH Huyện Bàu Bàng NGUYỄN THỊ PHONG LAN



2754 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HOÀN HIỆP Thị xã Tân Uyên LÊ TRỌNG THỨC

2755 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH NUTRITION VIỆT NAM Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN TÙNG

2756 3702847787 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ PHẠM VĂN HỢP Thị xã Tân Uyên PHẠM VĂN HỢP         

2757 3702849336

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ 30 PHÒNG NGUYỄN THỊ 

NHIỄU Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ NHIỄU             

2758 3702327241-002

CHI NHÁNH 01 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

ANH QUÂN BẢO Thành phố Thuận An : TRẦN NGUYỄN BẢO HIẾU 

2759 00001

ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT-TRUNG CHUYỂN- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH APEIRON BIOENERGY (VIET NAM) Thành phố Dĩ An NGUYỄN TRẦN MINH HÙNG

2760 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HỢP NHẤT 

HCM Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN LƯU

2761 3702951650-001

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH CHO THUÊ LƯU TRÚ NHÀ TRỌ 

NGUYỄN HUỆ Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ HUỆ

2762 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI 

TRƯỜNG THANH PHÚC Thành phố Dĩ An NGUYỄN HOÀ LƯNG

2763 00001

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SAO THỦY - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH NCC Huyện Bàu Bàng LƯU HOÀNG HÀ

2764 0315381006-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX & DV KIM MỘC GIA Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THU HÀ

2765 00001

TH LONG TÂN - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH ĐIỆN 

MẶT TRỜI NGỌC MỸ Huyện Dầu Tiếng ĐINH QUANG CƯỜNG

2766 0316419365-001

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

ĐẦU TƯ NAM MINH Thành phố Thuận An PHẠM NGUYỄN MINH TRÚC

2767 3702945199 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT GIÒ CHẢ VŨ THỊ LỆ Thị xã Tân Uyên VŨ THỊ LỆ

2768 00004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 3 - CÔNG TY TNHH TRÒ CHƠI GIẢI 

TRÍ HOÀNG CUNG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN TUẤN ANH

2769 00001

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SAO MỘC - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH NCC Huyện Bàu Bàng LƯU HOÀNG HÀ

2770 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHAY 

THANH DŨNG Thành phố Thuận An TRÂN VĂN CHỦNG



2771 0310549872-002

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT PHÚ CƯỜNG Thành phố Dĩ An TẠ THỊ LIỄU

2772 00001

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SAO HỎA - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH NCC Huyện Bàu Bàng LƯU HOÀNG HÀ

2773 3702886257-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MASSAGE XÔNG HƠI MINH TRÂM Thị xã Tân Uyên NGUYỄN QUỐC ĐOÀN

2774 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI HIGH TECHNOLOGY Thành phố Thuận An NGÔ VĂN NĂM

2775 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH ĐIỆN MẶT TRỜI TRÚC 

NGỌC Huyện Dầu Tiếng   ĐINH QUANG CƯỜNG

2776 3702924495-011

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NVK- CHI NHÁNH BÌNH 

CHUẨN Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN KIỆT

2777 00002

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SAO KIM - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH NCC Huyện Bàu Bàng LƯU HOÀNG HÀ

2778 3801210910-004

CHI NHÁNH BA VINH THUẬN AN - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN FFOODS Thành phố Thuận An LƯƠNG VIẾT THANH

2779 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA HÀNG SỐ 02 - CHI NHÁNH TẠI BÌNH 

DƯƠNG CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN TUYẾT TRÁC

2780 00008

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN KHANG PHARMA TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ THUỐC AN 

KHANG BÌNH DƯƠNG SỐ 8 Thị xã Tân Uyên ĐOÀN THỊ CẨM TÚ

2781 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SOLAR HƯNG LONG	 Thị xã Tân Uyên PHAN TÔN NỮ KHÁNH TRÂM

2782 3702972185-001

CHI NHÁNH SỐ 01 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHIỆP HIỆP TÍN Thị xã Bến Cát VÕ THỊ THUỲ TRANG

2783 0315377419-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV TUYỆT ĐỈNH Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THI CẨM SEN

2784 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN TỬ HÀ NAM Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ AN

2785 3702795433-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HOÀNG NHÂN Thành phố Thuận An DƯƠNG HOÀNG LONG

2786 00040

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 406 - CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Huyện Phú Giáo NGUYỄN THỊ THẢO	

2787 3702978726 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MASSAGE HOÀNG LONG Thành phố Thuận An LƯƠNG XUÂN ĐẠT



2788 2301028066-003

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN LÔNG VŨ NAM 

VŨ Thị xã Tân Uyên BÙI THẾ HIẾU

2789 3702974993-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NINH VỸ TƯỜNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN ĐIỆP  

2790 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VẬN TẢI HÙNG VINH Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ MỶ LỘC

2791 3702953954-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH B&T 1990 Thành phố Thuận An NGUYỄN MINH SƠN

2792 00304

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 312 Thành phố Dĩ An TỪ THỊ NGỌC HẠNH

2793 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHO CHỨA HÀNG- CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẤY THUẬN HÒA PHÁT Thành phố Dĩ An BÙI ĐĂNG LẠI

2794 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN CARMALL TYRE Thành phố Dĩ An BÙI THÚY QUỲNH

2795 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI CƠ KHÍ MINH TÂM Thị xã Tân Uyên LÊ  MINH THẮM

2796 00012

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 369 - CÔNG TY TNHH TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ 

HOÀNG CUNG Thành phố Thuận An TRẦN TUẤN ANH

2797 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH VIỆT HOA PHONG Thị xã Tân Uyên HOÀNG KIM YẾN

2798 00047

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 527- CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THẢO	

2799 3702991036-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TH FURNITURE Thành phố Thuận An ĐỖ NGỌC HẢI 	

2800 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH TM DV CƠ KHÍ Ô TÔ 

HỢP NHẤT Thành phố Thuận An NGÔ VĂN PHÚ

2801 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CO-CO Thành phố Thuận An NGUYỄN THỤY VŨ

2802 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN 

CADILAC VIỆT NAM Thành phố Thuận An TỪ MINH HOÀ

2803 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XNK ĐẠI 

HẢI Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

2804 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ 

CHO THUÊ LƯU TRÚ VÕ THỊ TIẾP Thị xã Tân Uyên VÕ THỊ TIẾP



2805 00002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI BÌNH DƯƠNG CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LỐP Ô TÔ CƯỜNG THUẬN THÀNH Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN THUÂN

2806 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 01 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT QUYẾT TIẾN Thị xã Tân Uyên HÀ ĐÌNH HẢI

2807 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM HOA 1 Thành phố Thuận An MAI HUỲNH KHIÊM HẠNH

2808 3702530162-002

CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC 

AN THỊNH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN PHƯƠNG VINH

2809 0314612684-002 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO G7 Thành phố Thủ Dầu Một TỪ LẬP PHONG

2810 00023

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 320 - CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THẢO	

2811 0314165771-003 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN RUSCO Thành phố Thuận An CAO XUÂN AN

2812 3702840728-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY TNHH KHẮC DẤU ĐỨC TOÀN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐỨC TOÀN

2813 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AL NGỌC 

LONG Thành phố Thủ Dầu Một PHAN XUÂN BÍNH

2814 3702803317-001 CÔNG TY TNHH MAY MẶC HOÀNG HIẾU - CHI NHÁNH 01 Thị xã Bến Cát NGỌ THỊ UYÊN

2815 211/1/KPPA/2019

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ 

KIỆN VÀ NHÀ THÉP NHẤT TẠI INDONESIA TRẦN LÊ QUỐC THÁI

2816 3702514298-002 CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI D V Thành phố Thủ Dầu Một DƯƠNG VĂN THÁI

2817 00582

QUẦY THUỐC SỐ 596-CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM 

BÁC SỸ - DƯỢC SỸ Huyện Phú Giáo NGUYỄN THỊ YẾN NHI

2818 3702514298-003 CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI D V Thành phố Thủ Dầu Một DƯƠNG VĂN THÁI

2819 0315970273-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SAIGON ARTERIOR Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

2820 00007

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY 

HOLDINGS - TRUNG TÂM THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT Thành phố Thủ Dầu Một KIỀU MẠNH TIẾN



2821 0314289544-002

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI XÂY DỰNG AN VINH Thị xã Bến Cát TRƯƠNG MINH HIỀN

2822 3702803677-001 CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH MTV UYÊN THÔNG Thành phố Thủ Dầu Một PHAN HOÀNG ÂN

2823 0315069742-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PETRO ĐẠI ĐỒNG - 

CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 2 Thị xã Tân Uyên ĐỖ VĂN ĐÔNG

2824 0305261824-006

CHI NHÁNH SỐ 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN LỘC PHÁT - 

KHO HÀNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN HẢI HÀ    

2825 00006 LINH KIỆN CHÀNG NẤM Thành phố Dĩ An HOÀNG ĐỨC MẠNH    

2826 3702876308 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÁN PHỞ ĐỨC TRANG Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ ANH 

2827 00001 KHÁCH SẠN LAN RỪNG - CÔNG TY TNHH THANH PHƯƠNG THÚY Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THANH THÚY

2828 00004 SHOP THẢO LY Thành phố Dĩ An DƯ THỊ TRÚC LY

2829 0309589327-002

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG ĐÔNG NAM Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THANH TRÍ

2830 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY 

HTC Thị xã Bến Cát TRẦN THỊ TRÀ

2831 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT 

ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CAO ỐC BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN TUÂN

2832 3700540581-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TMDV GIẤY ĐÔNG NAM Thành phố Dĩ An LÊ THỊ THỦY

2833 3702860795-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ SÂN VƯỜN NGÀY MỚI 369- 

CÀ PHÊ 379 Thị xã Tân Uyên CAO VĂN TÌNH

2834 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH BẢO MINH Thành phố Thuận An DƯƠNG HỮU PHÚC

2835 3702878023 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ VŨ SƠN PHONG Thị xã Tân Uyên VŨ SƠN PHONG

2836 00027

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 328- CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ THẢO	

2837 0315442795-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT NỘI 

THẤT ĐẨU HOME- CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An VŨ TẤN TRIỆU

2838 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 001 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM 

NHẬT VIỆT Huyện Bắc Tân Uyên VŨ VĂN KIÊN 

2839 00044

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 495- CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ THẢO	



2840 00046

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 508- CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG - 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ THẢO	

2841 00001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY TNHH TM DV MÔI TRƯỜNG 

HOÀNG GIA PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐÌNH NHỎ

2842 0308022768-023

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VIETSING 2 - CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG 

NHÂN LỰC NHÂN KIỆT Thành phố Thuận An NGUYỄN XUÂN THẮNG

2843 00003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẾ 

GIỚI MÁY TÍNH BẢNG Thành phố Dĩ An CHU VÕ KIM LONG

2844 00041

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & 

CLINIC Thành phố Thuận An PHAN THỊ NGỌC QUYÊN

2845 0315613218-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÀI VIỆT 

PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGÔ VĂN HIẾU

2846 0309402219 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÀI GÒN THANH XUÂN Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN XUÂN

2847 0304091778 CÔNG TY CỔ PHẦN ANH THY Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THẾ TÂN

2848 0307469786 CÔNG TY TNHH  ĐIỆN NƯỚC VIỆT Thành phố Thuận An NGUYỄN HIỆP HÒA

2849 0301436311

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC 

THÀNH Thành phố Tân Uyên LÊ VŨ NHẬT QUANG

2850 0302556756 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN H - L Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ THANH

2851 0304302161 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ SANG TRỌNG Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ THANH SANG

2852 3701783731 CÔNG TY TNHH MINH HOA Thành phố Dĩ An NGUYỄN THANH KHIẾT

2853 3701783611 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY HOÀNG THIỆN Thành phố Dĩ An HOÀNG TÚ

2854 3701621265 CÔNG TY TNHH  LƯU NHÂN TÍN Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VIẾT HÙNG

2855 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN HƯƠNG THANH Thành phố Thuận An HỒ THỊ LỆ THUỶ

2856 3701752476 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TRE Thành phố Thuận An DƯƠNG  NGHIỆP HƯNG

2857 3700663505 CÔNG TY TNHH HẢI ĐĂNG Huyện Bắc Tân Uyên HUỲNH VĂN CẢNH

2858 3701767810 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRIỆU MẪN Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH SƠN HẢI

2859 3701767881 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT VIỆT NHẬT Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN TÂN

2860 3700838829 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRUNG VƯỢNG Thành phố Dĩ An LÝ QUỐC CƯỜNG

2861 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BECAMEX Thị xã Bến Cát LƯU HỮU THẾ

2862 3701767842 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ BẢO TRÂN Thành phố Dĩ An LÊ BẢO TRÂN

2863 3701768356 CÔNG TY CP KÍNH VÀNG Thành phố Thuận An LƯU VĂN TUYẾN



2864 3701768363

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH THÁI TÂM 

PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN HUỲNH TÂM

2865 3701723108

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU VIỆT HƯNG PHÁT Thành phố Dĩ An BÙI TẤN PHÁT

2866 3702440984 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DIỆM SÂM Thành phố Tân Uyên THÒNG CÚN MÙI

2867 3702435409 CÔNG TY TNHH NGŨ KIM TAM THỊNH Thành phố Dĩ An TRẦN VIỆT HÙNG

2868 3702439523

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN AN PHÚ 

VINH Thị xã Bến Cát NGUYỄN KIỀU NHÂN

2869 3702440656

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA 

ỐC ĐẠI PHƯỚC LỘC Thành phố Thủ Dầu Một PHÙNG QUANG HÒA

2870 3702435060 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KỸ THUẬT WALTA Thành phố Thuận An NGUYỄN MINH TUẤN

2871 3702436120 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN HOÀNG BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An LÊ TRẦN VĂN TRIỀU

2872 3702437653 CÔNG TY TNHH GIẤY HP - TT Thị xã Tân Uyên LÊ THỊ MỸ HẠNH

2873 3702438992

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HOÀNG TRUNG HIẾU Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HUÊ

2874 3702436995 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT MINH LONG Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ BÍCH THỦY

2875 3702437928 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VĨNH TÙNG Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG THỊ THU

2876 3702440705

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐỒ GỖ 

MAI HỒNG TUYÊN Thành phố Dĩ An MAI HỒNG TUYÊN

2877 0313673853 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG LONG HOÀNG THÂN Thành phố Thuận An HOÀNG VĂN DŨNG

2878 3702439682

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THUẬN 

HỘP Thành phố Thuận An SÚ XUÂN THẢO

2879 3701785834 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỤY HẰNG Thị xã Bến Cát TRẦN THỊ YẾN

2880 3701785714 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT THANH DANH Thị xã Tân Uyên NGUYỄN HUỲNH PHÚ QUÍ

2881 3701809161 CÔNG TY TNHH TRƯƠNG ANH Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG ANH DŨNG

2882 3701806273 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CÁT VÀNG Thành phố Thuận An HOÀNG VĂN KHOA 



2883 3701672647 CÔNG TY TNHH  HƯƠNG SƠN PHÁT Thành phố Thuận An HOÀNG THỊ YẾN

2884 3701806869 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUÂN PHÁT ĐẠT Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN XUÂN

2885 3701818864 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM ĐÌNH DŨNG Thị xã Bến Cát NGUYỄN ĐÌNH DŨNG

2886 3701815221 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒI ANH - LAI KHÊ Thị xã Bến Cát BÙI TUYẾT ANH

2887 3701814041 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯỜNG HÒA Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THỊ TƯỜNG HÒA

2888 3701814556 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC PHÁT AN Thành phố Dĩ An VŨ THỊ YẾN

2889 3700634303 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HẢI MINH Thành phố Dĩ An TRẦN LÊ CHÍ THIỆN

2890 3701819794 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG NGÂN Thành phố Dĩ An LÊ TRỌNG THUẦN

2891 3701815729 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DINH DƯỠNG HỌC ĐƯỜNG Thành phố Thuận An ĐINH HỮU THÀNH 

2892 3701815623 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH VŨ Thành phố Thuận An TRẦN VĂN THANH VŨ

2893 3701815535 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUẤN HÂN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN KIM PHƯỢNG

2894 3701816049 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẠN CÁT LỢI Thành phố Dĩ An NGUYỄN CHÍ CÔNG

2895 3701810311

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG 

LỢI QUỐC Thành phố Thuận An LÊ DOÃN LỢI

2896 3701808168 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BAO BÌ VÀNG Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ MỸ NHÂN

2897 3701818208 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÂM NGUYÊN Thị xã Bến Cát TRẦN THỊ NÚNG

2898 3701815944 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYỄN LÊ KHANG THỊNH Thành phố Thủ Dầu Một LÊ TOÀN

2899 3701785697 CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN LÂM Thành phố Dĩ An NGUYỄN THẾ QUÂN

2900 3701787831 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠI PHÚ SĨ Thành phố Dĩ An VŨ MẠNH DŨNG

2901 3701789109 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẮNG THÀNH PHÁT Thành phố Thuận An LÝ CAO THẮNG

2902 3701790898

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI PHÚ NAM 

KHANG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THANH ĐỨC

2903 3701785552 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ MINH ANH Thành phố Thuận An PHẠM ĐỨC MINH

2904 3701786299 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠN MÀI 9 TÂY THI Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ NGỌC THI

2905 3701787366 CÔNG TY TNHH VẠN ĐẠT PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TRỌNG HẢI

2906 3701790506 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM THÀNH PHÚ Thành phố Thuận An BÙI THỊ NGUYỆT

2907 3701787285 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỊNH CHÂU Thị xã Bến Cát LÊ SĨ CHÂU

2908 3701787278 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DU ÂN NAM Huyện Dầu Tiếng LÊ THỊ ÁNH TUYẾT 

2909 3701787398 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHONG AN Thành phố Thủ Dầu Một ĐINH NGUYỄN KHÁNH DUY



2910 3701787895

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI 

BẢO GIA PHÁT Thành phố Thuận An PHAN HOÀI BẢO

2911 3701785538 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĂN QUANG TRÍ Thị xã Bến Cát VĂN QUANG TRÍ

2912 3701769494

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

DƯƠNG THUẬN Thị xã Bến Cát NGUYỄN VIẾT THUẬN

2913 3701770080 CÔNG TY TNHH ANH VĂN Thành phố Dĩ An NGUYỄN CÔNG ANH

2914 3701770443

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ THIÊN ĐẠI 

DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGÔ XUÂN DŨNG

2915 3701770027 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ LO REM Thành phố Thuận An LÊ TẤT CHIẾN

2916 3701769374 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT HÒA XUYÊN Thị xã Bến Cát TRẦN KIM BÁNH

2917 3701770115 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨNH PHÁT AN Thành phố Thủ Dầu Một UNG TẤN PHÁT

2918 3701771422 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG CHI Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN HOAN

2919 3701769462 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG MẶT TRỜI XANH Thành phố Thuận An LÊ VĂN THẨN

2920 3701769409 CÔNG TY TNHH DƯƠNG THỊNH Thị xã Tân Uyên VÒNG NÍ PẨU

2921 3701771486 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KIẾN LẬP PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một LÊ ĐẶNG DŨNG

2922 3701771415 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI HẢI THUỶ Thành phố Thủ Dầu Một TRỊNH THỊ KIM LIÊN

2923 3701771408

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM 

VIỆT PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ HUỆ

2924 3701771479 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VŨ HUY Thành phố Dĩ An VŨ QUANG LÂM

2925 3701830283 CÔNG TY TNHH ĐẠI TRẦN NGUYỄN Thành phố Thuận An TRẦN VĂN HIỀN

2926 3700698145

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TÂN HƯNG Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI

2927 3701829496 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRẦN QUỐC LUẬT Thành phố Thuận An TRẦN QUỐC LUẬT

2928 3701832139 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÃ ĐÀI VIỆT Thị xã Bến Cát NGUYỄN THIÊN TOÀN

2929 3701823455 CÔNG TY TNHH GIA MINH HOMES Thành phố Thuận An TRƯƠNG SỸ TÙNG HẢI 

2930 3701829376 CÔNG TY TNHH SIM HOÀNG KIM Thành phố Thuận An NGUYỄN HẢI TRIỀU

2931 3701824466 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ DUY PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐÌNH DUY

2932 3701826696 CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG ĐỈNH Ô TÔ Thành phố Thuận An VÕ CHÍ THÀNH



2933 3701839952

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO PHƯƠNG NAM 

GIA Thành phố Dĩ An NGUYỄN MẠNH THẮNG

2934 3701826713 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THA VI CO Thành phố Thuận An PHẠM XUÂN HIỀN

2935 3701834030 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NAM PHƯƠNG VẠN THÀNH Thành phố Thuận An NGUYỄN PHAN THANH HẢI

2936 3701726324 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM HIỆP LỰC Thành phố Dĩ An LÊ TIẾN ĐẠT

2937 3701834351 CÔNG TY TNHH THIÊN LỘC GIA PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THỊ LINH THANH

2938 3701834760 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG VÂN MINH KHÔI Thị xã Tân Uyên PHẠM VĂN HOÀNG

2939 3701830318 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI PHI ANH Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG HUY HOÀNG

2940 3700734604 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THU ANH Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ THU

2941 3701840027 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG TRUNG VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một DƯƠNG THỊ THUYỀN

2942 3701821585 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RỒNG THIÊN Thành phố Dĩ An LÊ KIM TỊNH

2943 0310612926 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG SƠN PHƯỚC Thành phố Thuận An ĐỖ ĐOÀN TRỢ

2944 0310676743

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔNG Á Thành phố Dĩ An HUỲNH LÂM NHẬT 	

2945 3701833975 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÍN THÁNG MƯỜI Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN CÔNG ĐOÀN

2946 3701844279

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP - DỊCH VỤ - KỸ 

THUẬT HOÀNG NHÂN PHÁT Thành phố Thuận An HOÀNG DUY CHIẾN

2947 3701828277 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HAI TRÍ Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN TRÍ

2948 3701829249 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ AN PHÁT AU TO Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HÙNG VINH

2949 3701841976 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC PHỐ RỒNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ ĐỨC HIẾN

2950 3701829270

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VI 

TÍNH LINH LINH LONG Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN LONG

2951 3701830565 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TINH CÔNG Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ THU HÀ

2952 3701821715 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯỜNG HÁN Thị xã Bến Cát BÙI THỊ BA

2953 3701842070

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẮT THÉP ĐẠI HÙNG TƯỜNG Thị xã Bến Cát NGUYỄN CAO TƯỜNG

2954 3701824385 CÔNG TY TNHH ĐẠI NAM CƯỜNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ THỦY

2955 3701825540 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG QUANG ĐỊA CẦU Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐÌNH HOÀ 



2956 3701834376 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TOÀN PHÁT Thành Phố Bến Cát NGUYỄN CÔNG CHÂU

2957 3701821747

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 

LỘC VÀNG Thành phố Thủ Dầu Một TRỊNH THỤY LAM LAM

2958 3701838229

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ ĐỖ PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ NHƯ CHINH

2959 3701833407 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC THẾ HỆ NHÀ ĐẤT Thị xã Tân Uyên ĐẶNG VŨ DUYÊN

2960 3701844254 CÔNG TY TNHH NHẬT TRUNG PHÁT Thị xã Bến Cát HUỲNH THỊ KIM HỒNG

2961 3701846660 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN NGỌC QUÂN Thị xã Tân Uyên TRẦN NGỌC QUANG

2962 3701842112 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HƯNG PHÚ PHÁT Thành Phố Bến Cát HUỲNH LÊ THIÊN BÁ

2963 3701844215 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI PHẠM GIA Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM VĂN HIẾU

2964 3701843081 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN PHÚC LỢI Thành phố Thuận An NGUYỄN HỮU LỢI

2965 3701772144

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ PHỤNG LONG Thành phố Thuận An PHẠM HỮU HIẾU

2966 3701772151 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN VÂN PHÁT Thành phố Dĩ An LƯU VĂN NGHIỆP

2967 3701772063

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ XÂY DỰNG NGUYỄN 

CƯỜNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN MINH NHÃ

2968 3701772031

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

THANH PHÚC HÀ Thành phố Dĩ An THIỀU SỸ HÀ

2969 3701772962 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÂN ĐẠT Thành phố Thuận An VẮN CẮM PHÙNG

2970 3701773839 CÔNG TY TNHH ĐÔNG GIÁP Thành phố Thuận An NGUYỄN MINH GIÁM

2971 3701773846 CÔNG TY TNHH TUẤN NHỰT PHÁT Thành phố Thuận An TRẦN VIỆT TUẤN

2972 3701774494

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG NHÀ ĐẸP Thành phố Thủ Dầu Một HÀ THỊ UYÊN PHƯƠNG

2973 3701775667 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DUY TIÊN Thành phố Dĩ An HÀ DUY TRÌNH

2974 3701774938 CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦN ANH SÔNG GIANH Thị xã Bến Cát TRẦN DŨNG HÀ

2975 3701775025 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI CHÍNH Thành phố Dĩ An LÊ TÀI CHÍNH

2976 3701764785 CÔNG TY TNHH TIẾN MỘC PHÁT Huyện Dầu Tiếng PHẠM QUỐC TRÁNG

2977 3701775480 CÔNG TY TNHH KHANG HUÂN Thành phố Dĩ An NGUYỄN MINH LÝ

2978 3701775473

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VIỆT 

TÂN TÂN Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ THU VÂN



2979 3701775441

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ HOÀNG 

LONG HẢI Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN HÙNG

2980 3701761907 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH MINH HỒNG Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN HỒNG

2981 3701593610 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH THỊNH PHÁT Thị xã Tân Uyên PHẠM VĂN ĐIỀU

2982 3702537143 CÔNG TY TNHH PHÒNG TRANH LINH MAI DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ HẢI AN

2983 3702536090

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

PHÚC LỘC THỊNH Thành phố Thuận An VÕ VĂN HÒA

2984 3702537048 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI 621 Thành phố Dĩ An NGUYỄN CAO THẮNG

2985 3702538940 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI BÁCH HỢP Thành phố Thuận An PHẠM QUỐC VIỆT

2986 3702539165 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THẢO ĐIỀN Thành phố Dĩ An NGUYỄN TẤN ĐIỀN

2987 3702538838 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM SANG VINA Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ NGHIÊM

2988 3702537577 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN HOÀNG GIA BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỚI HÒA BÌNH

2989 3701775145 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẬT PHÁT TÀI Thị xã Bến Cát TRỊNH THỊ OANH

2990 3701864074 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI TÂM DUY PHÁT Thành phố Dĩ An PHẠM QUANG TRƯNG

2991 3701852047 CÔNG TY TNHH VÀNG TIẾN THÀNH Thành phố Thuận An ĐỖ QUANG THUY

2992 3701846607 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG QUANG UY Thành phố Dĩ An TRẦN XUÂN QUANG 

2993 3701865335 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒ GỖ NGỌC LUÂN Thành phố Dĩ An TRẦN NGỌC LUÂN

2994 3701864500 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAO MAI VIỆT Thành phố Dĩ An BÙI QUÝ THÀNH

2995 3701743626

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- TƯ VẤN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN 

GIA LONG PHÁT Thị xã Bến Cát HỒ VĂN TOAN

2996 3701867822 CÔNG TY TNHH LỘC TRUNG PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG THỊ HUỆ

2997 3701717827

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ & MÔI TRƯỜNG 

TRÌNH THÁI Thành phố Dĩ An HỒ THỊ NGỌC NỮ 

2998 3701848555 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIẾN QUỐC HƯNG Thành phố Dĩ An HỒ THANH HẢI

2999 3701866716 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LONG CÁT LỢI Thành phố Dĩ An THI NGỌC THUẬN

3000 3701869650

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HIỆP HOA 

PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN KHOẮN

3001 3701865543

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ ĐAM MÊ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN NGỌC CHÂU

3002 3701862408 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DA KIM LONG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN



3003 3701871392

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THUẬN ĐIỀN - AN HIỆP Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM NGỌC LINH GIANG

3004 0310801666 CÔNG TY TNHH SRL Thành phố Dĩ An HUỲNH THỊ KIM THÀNH

3005 3700787035 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TIN HỌC HIỀN CHUYÊN Thành phố Thuận An HỒ THỊ THU HẰNG

3006 3701871314

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN GỖ THIÊN ĐẠI 

PHÁT Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN HUỆ

3007 3701858602 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỲNH DUY ANH Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ TRINH

3008 3701736604 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG ANH TUẤN Thành phố Thuận An NGUYỄN TẤN TUẤN

3009 0310750161 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ELECTRIC VIỆT Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ CHI MAI

3010 3701874361 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT DỊCH VỤ LÁ BỐI Thành phố Dĩ An ĐẶNG MINH HỒNG LÝ

3011 3701849703 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN NGUYỆT Thành phố Thuận An NHIỆM MINH NGUYỆT

3012 3700389926 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỊA ỐC THANH THÀNH PHÁT Thành phố Thuận An PHẠM THỊ NỤ

3013 0310736745 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÃN MÁC THẢO MI Thành phố Dĩ An TRƯƠNG THỊ NHƯ ANH

3014 3701876224 CÔNG TY TNHH VẠN KỲ Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THANH TRÚC

3015 3701876351 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƯỜNG PHÁT ĐẠT Thành phố Thuận An HOẮC HOÀI HƯNG

3016 3700550526 CÔNG TY TNHH XUÂN HOA Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ SINH

3017 3701849580 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SOÁI TÂN Thành phố Dĩ An SẲM PHI NHÀN

3018 3701664276 CÔNG TY TNHH ĐIỆN- ĐIỆN LẠNH VIỆT TIN Thành phố Thuận An NGUYỄN TRỌNG DƯƠNG

3019 3701860224

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI PHƯỚC PHƯỚC 

TÂN Thành phố Thuận An HUỲNH PHƯỚC TÂN

3020 3701854196 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI MINH XUÂN Thành phố Dĩ An LÊ CÔNG PHÚC 

3021 3701849693

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ LAM HỒNG 

LONG Thành phố Dĩ An PHAN THỊ DIỆU

3022 3701852671 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI PHÁT THÀNH TÂM Thành phố Thuận An NGUYỄN BÁ HIẾU

3023 3701844328 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHƯƠNG HOA HÒA BÌNH Thành phố Dĩ An NGUYỄN XUÂN CHƯƠNG

3024 3701846639

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DƯƠNG 

TRUNG HẢI Thị xã Bến Cát DƯƠNG CHÍ HIẾU



3025 3701761946 CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHÚC TÂM PHÚC Thành phố Tân Uyên NGUYỄN CƯỜNG SÁNG

3026 3701727399 CÔNG TY TNHH  VIỆT MINH PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN NGỌC LÂM

3027 3701747412 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN HƯƠNG VŨ Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG HỒ VŨ

3028 3701867903 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẠN NIÊN KHANG Thành phố Thuận An NGÔ TUẤN KHẢI

3029 3701865423

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ TƯ VẤN HÔN NHÂN 

VÀ GIA ĐÌNH HUY KHANH Thành phố Thuận An NGUYỄN HUY KHANH

3030 3701859317 CÔNG TY TNHH ĐẠI KHÁNH BÌNH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐỨC HÙNG

3031 3701869636 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC HẢI PHÚ Thành phố Thủ Dầu Một TRỊNH THỊ MINH TÂN

3032 3701728258 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂN TINH Thị xã Bến Cát TRẦN PHƯỚC KHUÔN

3033 3701851981 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC DƯƠNG HÀ Thành phố Dĩ An VŨ QUANG SƠN

3034 3701860827

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ NĂM NGHĨA PHÁT Thành phố Dĩ An HUỲNH VĂN HIẾU

3035 0310819744

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ NHỰA Á 

CHÂU Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ KIM QUÝ

3036 3701857567 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG HÂN Thành phố Dĩ An TRẦN KHẮC VĂN

3037 3701863024 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI LỘC PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG

3038 3701859719 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN B VÀ K MINH TRÍ TÀI Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN GỒM

3039 3701867741 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THUẬN ĐĂNG Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ THỊ THẮM 

3040 3701744933 CÔNG TY TNHH THẠCH TÙNG Thành phố Tân Uyên PHẠM THANH TÙNG 

3041 3700755273

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

VĨNH KIẾN THÀNH Thị xã Tân Uyên ĐẶNG TIỂU LINH

3042 3701855760 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHONG XUÂN Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ TUYẾT 

3043 3700536539 CÔNG TY TNHH MTV DV - TM HỒNG QUÂN Thành phố Thuận An LÊ TRẦN HỒNG QUÂN

3044 3700559818 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THÀNH PHỤNG Thành phố Thuận An HOÀNG SỸ LOAN ( HOÀNG THÀNH PHỤNG)

3045 3701760491 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẮNG UY Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ HUYỀN

3046 3701793218 CÔNG TY TNHH VIỆT HẢI DƯƠNG Thị xã Bến Cát TẠ SĨ HÙNG

3047 3701794204 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ TÍN KHẢI Thành Phố Bến Cát TRƯƠNG HOÀNG NGÂN

3048 3701794980

CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI  SẢN XUẤT 

TẤN NGỌC KHÔI Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐĂNG ĐIỆP

3049 3701794973 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN VĂN MINH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN MINH



3050 3701792743

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẮT 

THÉP NGỌC THÀNH PHÁT Thành phố Dĩ An DƯƠNG XUÂN THÀNH

3051 3701791362 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NHẬT THANH HUY Thành phố Dĩ An PHẠM TUẤN HUY

3052 3701792775 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẮT THÉP NGỌC DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN  NGỌC MINH

3053 3701675158 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CỬU NHÂN. Thành phố Thuận An HOÀNG ĐÌNH KHƯƠNG

3054 3701777230 CÔNG TY TNHH ĐỖ HOÀNG Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG TĂNG LƯỠNG

3055 3701777311 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI ĐIỀN Thành phố Dĩ An LÊ THỊ BÉ NGHĨA

3056 3701778749 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SĨ ĐẠT Thị xã Tân Uyên BÙI TIẾN

3057 3701780674 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÀO TẠO NHÂN TÀI VIỆT. Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ THỊ THANH DUNG

3058 3701778530 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SÀI GÒN THÁI Thành phố Thuận An NGUYỄN SƠN

3059 3701778770

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ GIA 

HÙNG PHÁT Thị xã Bến Cát NGUYỄN THANH TÙNG

3060 3701780635

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI 

BÁCH VIỆT Thị xã Bến Cát PHẠM SƠN

3061 3701781043 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN SINH SƠN Thị xã Bến Cát ĐỖ THÀNH CHÁC

3062 3701781082 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG HƯNG NGUYÊN Thành phố Dĩ An HOÀNG NGHĨA THẮNG

3063 3701781131 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI DƯƠNG PHÁT Thành phố Dĩ An LÊ THANH TÙNG

3064 3701781124

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - CHẾ BIẾN GỖ VĂN 

LÂM Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN LÂM

3065 3701781050

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT - XÂY DỰNG - 

THƯƠNG MẠI BÙI TIẾN PHÁT Thị xã Bến Cát BÙI MINH ĐỨC

3066 3701782368 CÔNG TY TNHH XE GẮN MÁY HIỆU HUYỀN HẢO Thị xã Tân Uyên LÊ ĐỨC HẠCH

3067 3701778636 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HIỆP THẮNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN BÁ ÚT

3068 3700332694

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TẦM 

VÔNG. (CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ LTC) Thị xã Tân Uyên NGHIÊM NHẬT LONG

3069 3700334980

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN LÂM SẢN HOÀNG 

THANH Thành phố Dĩ An CHÂU HOÀNG LUỸ

3070 3700337170 CÔNG TY TNHH GỐM SỨ MINH PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN TIẾN THÀNH

3071 3700521476 CÔNG TY TNHH HOÀNG SƠN. Thành phố Dĩ An NGUYỄN TUẤN HUY

3072 3700387894 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM GIA DỤNG TÂN MAI. Thị xã Tân Uyên HOÀNG THỊ MAI.



3073 3700528337 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIỆT PHONG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC

3074 3700791458

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC GIẢI KHÁT LÊN MEN 

LẠNH HOÀNG LONG Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN TUẤN

3075 3700534235 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NHẤT PHƯƠNG Thành phố Thuận An ĐÀO VĂN LÁ

3076 3700144651 CÔNG TY TNHH HÒA BÌNH Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH MINH NGUYỆT

3077 3700144940

CÔNG TY TNHH HÙNG NGUYỄN

(TÊN CŨ: CÔNG TY TNHH MI MO SA) Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT

3078 3700548534 CÔNG TY TNHH TỐT I Thành phố Thủ Dầu Một VƯƠNG HOÀNG HUYNH 

3079 3700595372 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN GỖ VINH LỢI Thị xã Bến Cát TRẦN QUANG VINH

3080 3700963724 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC PHƯƠNG TRANG Thành phố Dĩ An BÙI HỮU NGHIÊM 

3081 CÔNG TY TNHH TUYỀN THÀNH Thành phố Thuận An LEE, SEN_JUNG

3082 3700299091 CÔNG TY TNHH BÍCH HƯƠNG Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN VĂN HỶ

3083 3700321357 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN THUẬN AN Thành phố Thuận An LIÊU VĂN VIỆC

3084 3700329758 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC Thành phố Thủ Dầu Một TRỊNH HOÀNG LONG

3085 3700801201 CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC XÂY DỰNG THANH THY Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN BÉ BA

3086 3701452592 CÔNG TY TNHH  HOÁ CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG CƯỜNG THANH Thành phố Dĩ An HUỲNH LÂM NHẬT

3087 3701453469 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ HƯƠNG ĐẠI PHÁT Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN HẢI

3088 3701453490 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & DỊCH VỤ DƯƠNG MINH ĐỨC Thành phố Dĩ An DƯƠNG CÔNG TỚI

3089 3700663047 CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TÂN NGUYÊN VIỆT Thành phố Dĩ An NGUYỄN SỸ THI

3090 3700791828 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT Ê MI CO Thành phố Dĩ An TRẦN KIM HOÀ

3091 3701098408 CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA ĐẠI VIỆT Thị xã Tân Uyên HOÀNG CÔNG HẢI

3092 3701457008 CÔNG TY TNHH TIẾN BỘ Thành phố Dĩ An LƯU VĂN TIẾN

3093 3701458107 CÔNG TY TNHH NGỌC NGUYỄN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ THANH THUỶ

3094 3701458139

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG MỘC 

ĐẠI Thành phố Thuận An MAI ĐẠI DIỆU 

3095 3701458925 CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN VÂN Thành phố Thuận An NGUYỄN HỮU TRUNG

3096 3701460402 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THÀNH LUÂN Thành phố Dĩ An ĐINH VĂN LUẬT



3097 3701461325 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ PHONG Thành phố Thuận An VÕ ĐÌNH ỨNG THI

3098 3700449558 CÔNG TY TNHH  HOÀN MỸ  VO NE Thành phố Dĩ An PHAN HỮU CUNG 

3099 3700473222 CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC VIỆT Thành phố Tân Uyên NGUYỄN MINH CHÍNH

3100 3700150888 CÔNG TY TNHH  MAY THÊU XUẤT KHẨU PHÚ XUÂN Thành phố Thuận An TRẦN THỊ BẠCH NHẠN

3101 3700148857 CÔNG TY TNHH VĨNH PHÚ Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN LỘC

3102 3700499206 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN TIẾN Huyện Bàu Bàng HỒ THỊ TUYẾT TRINH

3103 3700507577

CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT VÀ DỊCH VỤ VĂN PHÒNG BÌNH 

DƯƠNG TRẦN VĂN NGUYÊN

3104 3700256179 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP VAS AN HƯNG TƯỜNG Thành Phố Bến Cát NGUYỄN BẢO GIANG

3105 0302963712

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT CƠ ĐIỆN 

LẠNH CHÁNH TRIỂN Thành phố Dĩ An BÙI THỊ THUỲ

3106 3700339516 CÔNG TY TNHH  TRƯỜNG PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN TRẦN MINH TRUNG

3107 3700344890 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOÀN AN Thành phố Dĩ An NGUYỄN KẾ CỬU

3108 3700224811 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU ANH NGỌC Huyện Bàu Bàng PHẠM THỊ THU HƯƠNG

3109 3700860870 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUYỀN AN ĐÀO Thành Phố Bến Cát PHẠM NGỌC HUYỀN

3110 0303321186

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRUNG TUYẾN Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ THANH

3111 0304945469 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GIẤY QUYẾT TÂM Thành phố Dĩ An DƯƠNG VĂN THẮNG

3112 3700605221 CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐỒ GỐM. Thành phố Thuận An LÂM BÌNH TIẾN

3113 3700605422 CÔNG TY TNHH TÍCH VIỆT Thành phố Thuận An PHẠM VĂN HÙNG

3114 3700754907 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NĂM NGHĨA Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HỒNG

3115 3701648002 CÔNG TY TNHH TÂM ĐỨC THÀNH Thành phố Thuận An HÀ HUY THÔNG

3116 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN DOANH Ý. Thành phố Dĩ An DỊP SAY SỀNH

3117 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KHANG LINH. Thành phố Thuận An HOÀNG THỊ DÂN

3118 3700787885 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGUYỄN VŨ VŨ ĐÌNH VĨNH

3119 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI THÀNH PHÁT Thành phố Thuận An HẠ MINH THUẬN

3120 3700572047 CÔNG TY TNHH KHÁNH HƯNG Thành phố Thuận An NGÔ VĂN MUỘN

3121 3700663505 CÔNG TY TNHH HẢI ĐĂNG Thị xã Tân Uyên HUỲNH VĂN CẢNH

3122 CÔNG TY TNHH TÀI NGÂN HÀ VĂN DƯƠNG



3123 3701409029 CÔNG TY TNHH PHÚ HẢI GIA Thị xã Tân Uyên VŨ MẠNH THU

3124 3701413748 CÔNG TY TNHH VINH PHƯỢNG. Thành phố Thuận An NGUYỄN TRƯỜNG VINH.

3125

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU PHƯỚC 

HƯNG. Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ CHIỀU

3126 CÔNG TY TNHH THẠNH TÂM. Thành phố Dĩ An ĐỖ ĐÌNH TRÍ

3127 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP - THƯƠNG MẠI CÚC PHƯƠNG Thành phố Dĩ An ĐỖ THỊ HOÀNG OANH

3128 3701575989 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÝ TƯỞNG. Thành phố Thuận An TẠ VĂN BẮC

3129 3701575996

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG HOÀNG 

VƯƠNG PHÁT. Thành phố Thuận An DƯƠNG HỮU DŨNG

3130 3701576855 CÔNG TY TNHH HUY PHƯỚC Thành phố Thuận An HOÀNG ANH

3131 3701651686 CÔNG TY TNHH BAO BÌ DƯỢC THIÊN PHƯỚC THÀNH Thành phố Dĩ An NGUYỄN XUÂN HỒNG 

3132 3700650626 CÔNG TY TNHH CẦM VỸ Thị xã Tân Uyên VY SAU PHÓONG

3133 3700649500 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI TRẦN TUẤN Thị xã Tân Uyên VÕ VĂN DŨNG

3134 3700786666 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN HÒA. Thị xã Bến Cát TRẦN MẠNH CÔN

3135 3700894301 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIÊN HƯNG Thành phố Thuận An TRƯƠNG THỊ NGỌC LOAN

3136 3701101900 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO MINH Huyện Bàu Bàng CAO MINH PHƯỚC

3137 CÔNG TY TNHH QUYẾT TRÍ TRẦN VĂN QUYẾT

3138 3700611634 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI CẨM PHONG. Thị xã Tân Uyên AO THUỲ DIỄM

3139 3700756446 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TRANG TRẠI MẠNH SƠN Thị xã Bến Cát TRẦN VĂN CÔNG

3140 3700761485 CÔNG TY TNHH TÂN TÌNH Thành phố Dĩ An LÊ QUANG TÂN

3141 3700769766 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP HOÀNG THÀNH Thị xã Bến Cát ĐẶN THÀNH SƠN

3142 3701651936 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐAI KY Thành Phố Bến Cát LA KIỀU PHƯƠNG

3143 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOÀN TÂM Thành phố Dĩ An NGUYỄN KIM PHẤN

3144

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VINH 

PHÚ QUANG THỤC ANH

3145 3700799383 CÔNG TY TNHH LÂM HÙNG Thành phố Thuận An TRỊNH VĂN HÙNG

3146 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ PHƯƠNG THỊNH Thị xã Bến Cát DƯƠNG THẾ PHƯƠNG

3147 CÔNG TY TNHH PHÚ THÀNH NGUYỄN QUỐC THÁI

3148 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THẾ HIỂN. Thành phố Thuận An TRẦN QUỐC MÃO

3149 3700787564

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ THẾ 

NAM. Thành phố Dĩ An PHÙNG VĂN LỊCH



3150 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI SÔNG THẦN Thành phố Dĩ An CHU TOÀN HỒNG

3151 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC. Thành phố Dĩ An NGUYỄN NGỌC TRÍ

3152 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN SINH. Thị xã Bến Cát TRẦN NGỌC ẤN

3153 3700593992 CÔNG TY TNHH TÂN AN Huyện Phú Giáo THÁI THỊ CÚC

3154 3700996208 CÔNG TY TNHH  HỮU KIẾT Thành phố Thủ Dầu Một NGÔ DIỆP HUY BẰNG

3155 3700997988 CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM TRẠI BÀ ÉN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ TÁM

3156 CÔNG TY TNHH HIỀN HIẾU Thị xã Tân Uyên LÊ VĂN HIỀN

3157 0304590382

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ ĐẠI VIỆT HÀN\

(TÊN CŨ: CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ ĐIỆN MÁY ĐẠI VIỆT HÀN) Thành phố Thuận An NGUYỄN HỮU HÒA

3158 3701133331 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHA MI CO Huyện Phú Giáo PHẠM MINH THẠNH

3159 3701145873 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI PHÁT AN NGUYỄN VĂN TIẾN

3160 CÔNG TY TNHH NGUYÊN NÔNG 2 NGUYỄN THỊ ĐÀO

3161 CÔNG TY TNHH MINH TUẤN Thành phố Dĩ An TRỊNH KIM BÁU

3162 CÔNG TY TNHH ĐẠT THÀNH. Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VĂN THƠM

3163 3700404148 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀN THÀNH. Thành phố Thuận An NGUYỄN HỮU NGHỊ

3164 3701581277 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN HẢI ĐÔNG. Thành phố Thuận An PHÒNG XUÂN PHƯƠNG

3165 3700508411 CÔNG TY TNHH PHI ĐẠT. Thành phố Thuận An TRẦN HOÀNG VÂN

3166 3700514207 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI TÀI NGÂN. TRẦN THỊ THANH HIỀN

3167 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LIÊN HƯƠNG. Thành phố Dĩ An KIỀU KIM LIÊN

3168 3700585053 CÔNG TY TNHH NHẬT MINH Thành phố Thuận An LƯU VĂN NHẬT

3169 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI CHÂU GIA Thành phố Dĩ An CHÂU VĂN PHÁT

3170 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG SONG HỒNG Thành phố Dĩ An VÕ VĂN HOÀNG

3171 3700797241 CÔNG TY TNHH  PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUẬN PHƯỚC Thành phố Thuận An VÕ QUỐC NAM

3172 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC LẠC VIỆT. Thành phố Thuận An BÙI THÁI NGUYỆN

3173 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MINH KIỆT Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO

3174 3701713484 CÔNG TY TNHH NGHĨA HOA Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ MỸ LINH



3175 CÔNG TY TNHH THIÊN TÂN. Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN THỐNG

3176 3700406480 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM ĐÔ. VÕ THÀNH MINH

3177 3700407734 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU & XÂY DỰNG KHANG NGUYÊN. NGUYỄN THỊ NGO

3178 CÔNG TY TNHH VIỆT THANH Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG

3179 CÔNG TY TNHH ĐẠI NAM Thành phố Dĩ An PHAN DUY HUÂN

3180 CÔNG TY TNHH HÒA PHÁT. Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN THẮNG

3181 3700749086 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA HOÀNG Thành phố Thuận An HOÀNG ANH

3182 3700755019 CÔNG TY TNHH LINH KIỀU Thành phố Thuận An PHẠM THỊ BÍCH HẬU

3183 3700755675 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VIỆT GIA Thành phố Thủ Dầu Một LƯU MINH THẢO

3184 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÔNG NHẠN. Thành phố Dĩ An HOÀNG QUỐC ĐẠT

3185 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG PHƯƠNG. PHÙNG HỮU HOÀNG

3186 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NAM DUY LINH. Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN HÙNG

3187 3700482259 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM Thành phố Thuận An NGUYỄN TRÍ BÌNH 

3188 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH VINH Thành phố Dĩ An ĐỖ MINH QUÂN

3189 3700576161 CÔNG TY TNHH THÁI HÀ Thành phố Dĩ An TRẦN NHẬT HÀ

3190 CÔNG TY TNHH SÓNG ÂM THANH Thành phố Thuận An NGUYỄN TRỌNG SƠN

3191 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHÒNG CHÁY MỸ PHƯỚC Thị xã Bến Cát LƯU ĐỨC HIỆU

3192 3700799520

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VINH 

PHÚ QUANG THỤC ANH

3193 3700678004

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG & QUẢNG CÁO 

HOÀNG VIỆT

(TÊN CŨ: CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG VIỆT) Thành phố Dĩ An NGUYỄN TIẾN HỒNG

3194 3700409403 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHẬT THIÊN. ĐỖ THỤY THANH THỦY

3195 3701585874

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY MẶC PHƯƠNG 

HỒNG TRINH. Thành phố Dĩ An LÊ QUANG HỒNG

3196

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG - SẢN XUẤT - DỊCH VỤ - 

THƯƠNG MẠI HÀ NAM PHÁT. VŨ THỊ BÍCH HỢP

3197 3701718066

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH TUẤN 

TRUNG. Thị xã Bến Cát ĐỖ NHẬT TRUNG



3198 3701719750 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HỮU CHÂU. Thành phố Dĩ An NGUYỄN HỮU CHÂU

3199 3700410141 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG HẠ ĐAN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN HIỆP

3200 CÔNG TY TNHH VIỄN ĐÔNG Thành phố Dĩ An VŨ MẠNH HƯNG

3201 3701596499 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DỆT AN LONG BÌNH. Thành phố Dĩ An NGUYỄN XUÂN VINH

3202 3700585906 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH VIỆT NHẬT Thành Phố Bến Cát ĐẶNG QUỐC VIỆT        

3203 CÔNG TY TNHH TỨ HẢI TÂN HIỆP Thị xã Tân Uyên PHẠM NGUYỄN NGHI TÂN

3204 3700575954

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN 

HỒNG HUY. Thành phố Thuận An VŨ HUY QUANG

3205 3700678526 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG KHANH Thị xã Tân Uyên LÊ THỊ NHƯ QUỲNH

3206 3700791828 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT Ê MI CO Thành phố Dĩ An TRẦN KIM HOÀ

3207 3700792268

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG TIẾN 

THÀNH TRẦN THỊ HẰNG

3208 3701152006 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NGUYỄN NGUYÊN NGUYỄN BẢO QUỐC THUẦN

3209 3701154518 CÔNG TY CỔ PHẦN  BỆNH VIỆN HOÀN MỸ BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN NGỌC BẢO LONG

3210 3701154821 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI TUẤN. Thành phố Dĩ An LƯỜNG THỊ LIÊN

3211 3701171369 CÔNG TY TNHH VIẾT ANH. Thành phố Dĩ An LƯU THỊ HOA

3212 3700407759

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - KINH DOANH LƯƠNG THỰC TOÀN 

HƯNG. Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ BÍCH NGA

3213 3701595336 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KHẢI QUANG. Thị xã Bến Cát TRẦN DUY QUANG

3214 3701720682 CÔNG TY TNHH HOÀNG THẠCH Thành phố Thuận An PHẠM NGỌC TÂN

3215 3701722601

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI THỦ CÔNG MỸ 

NGHỆ LỤC GIA. Thành phố Thủ Dầu Một LÊ HOÀNG TUẤN

3216 0303236075 CÔNG TY TNHH SAO LA Thành phố Dĩ An LÊ TRONG TẤN

3217 3700773593 CÔNG TY TNHH LÊ GIA Thành phố Dĩ An LÊ VĂN PHÚC

3218 3700773427 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN PHÁT TÀI Thành phố Dĩ An NGUYỄN MAI LUYỆN

3219 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRƯỜNG TÍN Thành phố Dĩ An HÀ TRỌNG TRƯỚC

3220 CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN CAO LƯƠNG TRỌNG TÀI

3221 3700796181 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN LỢI HƯNG Thành phố Thuận An TRỊNH CHÍ HOÀ

3222 CÔNG TY TNHH ĐẠI QUANG MINH Thành phố Thuận An TĂNG HIẾU MINH



3223 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TÂN TÂY LAN Thành phố Dĩ An HUỲNH TUYẾT PHÂN

3224 3700803671 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT PHÂN BÓN VIỆT THÁI Thị xã Tân Uyên NGUYỄN XUÂN ĐỨC

3225 3700684784 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG PHÁT LỘC Thành phố Dĩ An HOÀNG THỊ LIÊN

3226 3700813976 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  - XÂY LẮP THUẬN LONG Thành phố Thuận An LÊ NGỌC TIẾN

3227 3701193394 CÔNG TY TNHH MINH HÂN Thành phố Dĩ An NGUYỄN VŨ MINH THƯ

3228 3701201567 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỆ QUÁN Thành phố Thuận An PHẠM XUÂN QUÁN

3229 3700413368 CÔNG TY TNHH  GỐM MỸ NGHỆ VĨNH PHÁT Thành phố Thuận An LA CHÍ ĐẠT

3230 CÔNG TY TNHH NAM GIANG Thành phố Thuận An NGUYỄN GIANG NAM

3231 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THANH SƠN Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN THÌNH

3232 CÔNG TY TNHH BẮC HỒNG. Thành phố Dĩ An TRẦN MẠNH HÙNG

3233 3701599108 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯƠNG HOÀNG. Thị xã Bến Cát TRƯƠNG THANH KHẨN

3234 3701601195 CÔNG TY TNHH SONG VŨ PHÁT. Thành phố Dĩ An LÊ VĂN SONG VŨ

3235 3701662769 CÔNG TY TNHH TRIỀU PHÁT Thành phố Tân Uyên NGUYỄN DUY KHANH

3236 CÔNG TY TNHH MỸ PHƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN THỌ

3237 3700344668 CÔNG TY TNHH MINH LỘC Thị xã Tân Uyên LÊ MINH LỘC

3238 CÔNG TY TNHH MỸ Á ĐỖ THIẾT QUỐC

3239 3700602502 CÔNG TY TNHH MINH HUY Thành phố Thủ Dầu Một VÕ VĂN HÙNG

3240 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI HUỲNH TIỂU HƯƠNG Thành phố Dĩ An HUỲNH THỊ MẬN

3241 CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT LỘC Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN TÁM

3242 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HEN CƠ Thành phố Thuận An NGÔ TUẤN KHẢI

3243 3700817459 CÔNG TY TNHH ĐẠI HOA Huyện Dầu Tiếng QUÁCH HƯNG

3244 CÔNG TY TNHH VĨNH BÌNH TRƯƠNG VƯƠNG DUY

3245

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO VỆ VIỆT NAM 

THĂNG LONG SEPRR.24 Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN HÙNG

3246 3700786835 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG ANH Thành phố Dĩ An NGUYỄN HOÀNG ANH

3247 3700798171 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN ĐỨC ANH Thành phố Dĩ An PHẠM CHÍ ĐỜI

3248 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MINH ĐỨC Thành phố Dĩ An HỒ MINH HÒA



3249 3700498964

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - TƯ VẤN XÂY DỰNG 

TƯỜNG PHÁT Thành phố Dĩ An CHÂU LỆ THU

3250 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ SÀI GÒN XANH Huyện Dầu Tiếng TRÀ THUẬN THIÊN

3251 3700582101

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG TẤN 

PHÚC NGUYỄN NGỌC XUÂN

3252 3701478720

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN HƯNG 

NAM Thành phố Dĩ An NGUYỄN TRỌNG TƯỜNG

3253 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOÀN AN Thành phố Dĩ An NGUYỄN KẾ CỬU

3254 CÔNG TY TNHH XD - TM - DV THIÊN QUANG. Thành phố Dĩ An VÕ TÁ TÚ

3255 CÔNG TY TNHH  THÁI SƠN Thị xã Bến Cát PHẠM CÔNG THÁI

3256 0302558880 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI SAN HẢO Thành phố Dĩ An TRƯƠNG TINH

3257 3701617815 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ - TIN HỌC GI GA. NGUYỄN ĐÌNH SƠN

3258 3700780329

CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 

HẢI ÂN Thành phố Thuận An HUỲNH VĂN NGHĨA

3259

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THUẬN 

TÂN THANH Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN HỮU TÚY

3260 3700812228 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC TOÀN THẮNG Thành phố Dĩ An VŨ THỊ KHUYÊN

3261 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BÔNG SEN Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THANH TUẤN

3262 3700561302 CÔNG TY TNHH THẠNH PHÁT NGUYỄN VĂN THẠNH

3263 CÔNG TY TNHH MINH CHÁNH Thành phố Thủ Dầu Một LÊ MINH TIẾN

3264 3700726674 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG THÀNH Thành phố Thuận An DƯƠNG ĐỨC LONG

3265 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP HOÀNG THÀNH Thị xã Bến Cát ĐẶNG THÀNH SƠN

3266 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG AN HƯNG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN LÊ QUỲNH LOAN

3267 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH RỒNG CHÂU Á Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THIÊN ÂN

3268 3700797516 CÔNG TY TNHH QUỐC HÙNG Thành phố Dĩ An ĐÀO XUÂN ĐỨC

3269 3700857719 CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH AN Thị xã Tân Uyên VŨ THỊ HỒNG TƯƠI

3270 3701305781 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HIỆP MINH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THẾ VINH

3271 3701493006 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MAI SANH Thành phố Thủ Dầu Một HỐ THỊ THANH MAI



3272 3701493045 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Ý ĐÌNH Thành phố Thuận An ĐẶNG VĂN QUỐC

3273 3701621219 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TOÀN NGỌC CHÂU Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ MINH LAI

3274 3701684434 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA QUÂN Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN BẰNG

3275 3700346922 CÔNG TY TNHH GỐM SỨ XUẤT KHẨU TÂN ĐỊNH Thị xã Bến Cát LÊ QUANG HUY

3276 3700349296 CÔNG TY TNHH VẠN PHONG Thị xã Tân Uyên TRƯƠNG TRÍ HOÀ

3277

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - DỊCH VỤ PHƯƠNG 

BÌNH Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN NGÀ

3278 3700514246 CÔNG TY TNHH BẮC NHÀ BÈ Thành phố Thuận An TRẦN TIẾN NAM

3279 4602001004 CÔNG TY TNHH MAY XUÂN HIẾU Thành phố Thuận An TRẦN THỊ KIM XUYẾN

3280 3700613529 CÔNG TY TNHH  NHỰA TÍN MỸ Thành phố Thủ Dầu Một NGÔ VĂN XUÂN

3281 CÔNG TY TNHH THIÊN HÀ Thành phố Thuận An PHAN ĐỨC MIÊN

3282 3700605239

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT HẰNG 

PHÁT Thành phố Thuận An HUỲNH HOÀNG MAI

3283 3700884825 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THANH HOA Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THANH TÙNG

3284 3700606578 CÔNG TY TNHH PHÁT TIẾN Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM HỒNG THỦY

3285

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XÂY DỰNG - TIN HỌC - 

 ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG THANH SƠN Thành phố Dĩ An NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

3286 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM VINH QUANG. Thành phố Thủ Dầu Một LÊ AL-KA

3287 3700798735 CÔNG TY TNHH GIA NÔNG Thành phố Thuận An HUỲNH VĂN SANG

3288 3701493817 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THÀNH NGUYỄN Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ LỆ HƯỜNG

3289 3701496416 CÔNG TY TNHH ANH KHOA NGUYÊN Thành phố Dĩ An NGUYỄN CHÍ KHỎA

3290 3701496462

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VẬN TẢI SẮT THÉP 

HUỆ LONG Thị xã Bến Cát ĐINH VĂN MINH

3291 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH PHÚ. Thành phố Thuận An NGUYỄN THÙY TRANG

3292

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - SẢN XUẤT TRUNG 

DUNG. Thành phố Dĩ An BÙI TRUNG HIỆP

3293 CÔNG TY TNHH THIỆN TRUNG. Thành phố Dĩ An ÔNG THẾ KHANH

3294 3700426906 CÔNG TY TNHH NHỰA VIỆT ANH Thành phố Thuận An VŨ VIỆT ANH

3295 3701623061 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUANG THÀNH. Thành phố Dĩ An TRƯƠNG ĐỨC QUANG



3296 3701623079 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀO NAM. Thành phố Dĩ An NGUYỄN MINH SƠN

3297 3701625044 CÔNG TY TNHH LONG TÂY THÀNH. Thành phố Thuận An LÊ HỒNG PHƯỚC

3298 CÔNG TY TNHH PHAN QUANG Thành phố Dĩ An PHAN ĐĂNG QUỲNH

3299 3700813119 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ-THƯƠNG MẠI PHONG PHÚ Thành phố Thuận An TRẦN QUỐC TUẤN

3300 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỢP NHẤT Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN HỮU TƯỜNG

3301 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG NGŨ LONG NGUYỄN VĂN BÉ SÁU

3302 3701348792 CÔNG TY TNHH NGUYÊN MY. Thành phố Thuận An LÊ THỊ THANH THẢO

3303 3701349595 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOA THANH. Thị xã Tân Uyên HÁU ỬNG MÚI

3304 3701685910 CÔNG TY TNHH ĐẠI TRƯỜNG GIANG Thành phố Dĩ An VŨ XUÂN TRƯỜNG

3305 3701686978 CÔNG TY TNHH NGUYỄN NGỌC MAI Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN MAI

3306 3701688365 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG NGỌC Thành phố Thuận An HOÀNG VĂN QUYẾT 

3307 CÔNG TY TNHH DUY SƠN Thành phố Dĩ An NGUYỄN MINH SƠN

3308 3700351432 CÔNG TY TNHH ĐẠI VĨ Thành phố Dĩ An LÂM ĐẠI

3309 3700364953

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT XÂY DỰNG BÌNH 

DƯƠNG. Thành phố Thuận An VŨ TRẤN DƯƠNG

3310 CÔNG TY TNHH THÉP THANH BÌNH Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ NGUYÊN

3311 CÔNG TY TNHH THÁI HÀ TRƯƠNG MẬU HÀ

3312 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT CƯỜNG. Thành phố Thuận An TRẦN HUY CƯỜNG

3313 3700781065 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHÁT LỘC Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN SON

3314 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LỢI PHONG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HUYỀN

3315 3700720087

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - VẬN TẢI - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

ĐẠT HUY Thành phố Thuận An TRẦN VĂN SÁU

3316 3700725536 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT THÁI AN Thành phố Thuận An PHẠM TUẤN ANH

3317 3700726307 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀN VIỆT. Thành phố Thuận An HỒ HỮU PHÚC

3318 3700726699

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ PHI HỔ. (CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH PHI HỔ) Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐÌNH THÁI

3319 3700727170 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ. Thành phố Dĩ An NGUYỄN MINH VŨ

3320 3700728449 CÔNG TY TNHH THANH HÀO Thành phố Thuận An HỨA CHÍ HÀO (HUI PAUL)

3321 3700888121 CÔNG TY TNHH LONG TÂN Thị xã Bến Cát NGUYỄN PHI KHANH

3322 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ BÌNH DƯƠNG VÕ SỸ LÂM

3323 3701504515 CÔNG TY TNHH HƯNG GIA PHÁT Thị xã Bến Cát PHẠM VĂN DÂN

3324 3701504755 CÔNG TY TNHH BẨY PHÚC Thị xã Tân Uyên TRẦN VĂN BẨY



3325 3701509376 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT LÊ ĐỨC Thành phố Thuận An LÊ THANH VINH

3326 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ CÔNG NHƠN. Thành phố Thủ Dầu Một LƯU THỊ TƯƠNG

3327 3700441541

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG QUẢNG 

TÂY. Thành phố Dĩ An VŨ THỊ LY

3328 CÔNG TY TNHH DỆT MAY HÀ PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN ĐỨC

3329 3700566149 CÔNG TY TNHH ĐỨC HƯNG Thành phố Thủ Dầu Một ONG TÀI

3330 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VI NAM SÀI GÒN Thành phố Dĩ An TRƯƠNG QUỐC THÁI

3331 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HẠNH Thành phố Thuận An HOÀNG ĐỨC HẠNH

3332 3700894728 CÔNG TY TNHH HOÀI HÂN Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN HOÀI NAM

3333 3701380838

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI_QUẢNG CÁO TRẦN 

TÀI. Thành phố Dĩ An PHẠM NGỌC CHUNG

3334 3701381158 CÔNG TY TNHH TRÍ NÔNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN KHÁNH DƯ

3335 3701381422 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HỒNG HÁT Huyện Dầu Tiếng HỨA HỒNG HÁT

3336 3701690117 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KIM HÒA TRẦN BỬU LỘC

3337 3700387894 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM GIA DỤNG TÂN MAI. Thị xã Tân Uyên HOÀNG THỊ MAI.

3338 3700376613 CÔNG TY TNHH VIỆT PHƯƠNG. Thành phố Thuận An ĐẶNG VĨNH TUY

3339 3700614699 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT THƯƠNG Thành phố Dĩ An TĂNG TẠO

3340 CÔNG TY TNHH CHÂU GIA PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN THẮNG

3341 3700618608 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÚ CƯỜNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN CƯỜNG 

3342 CÔNG TY TNHH THỊNH PHÁT TOÀN Thành phố Thuận An LÊ MINH BÌNH

3343 3700788776 CÔNG TY TNHH NÀH CUNG CẤP MÁY CHẾ BIẾN GỖ CHÂU ÂU. Thành phố Thuận An ĐOÀN LÊ MINH HÀ

3344 3700787451 CÔNG TY TNHH VIỆT HÂN. Thị xã Tân Uyên HỒ THỊ HỒNG GẤM

3345 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG DU. Thị xã Bến Cát NGUYỄN CÔNG TẠO

3346 3700783986 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI TRƯỜNG PHÁT Thành phố Dĩ An HÀ XUÂN TRƯỜNG

3347 3700730945 CÔNG TY TNHH SƠN BÌNH AN Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ MINH TRANG

3348 3700907984 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÂN SỰ VIỆT Thành phố Dĩ An VŨ VINH QUỐC

3349 3700915914 CÔNG TY TNHH  MINH HẠNH Thành phố Dĩ An LÊ ĐỨC HẠNH 

3350 CÔNG TY TNHH THANH THÁI Thành phố Dĩ An LÊ VĂN THÁI

3351 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT PHÚC THỊNH LÊ MINH HƯNG



3352 3701510928

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

DƯƠNG NGUYÊN Thành phố Thuận An LAI BẠCH THIÊN DƯƠNG

3353 3701511914 CÔNG TY TNHH AN TRANG NUYỄN VĂN LỘC

3354 3701544010 CÔNG TY TNHH THUẬN VĨNH HƯNG. Thành phố Thuận An LƯU THỊ TẤM

3355 3701639569 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG KHÁNH VY Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ PHỤNG

3356 3701639696 CÔNG TY TNHH LÂM LỘC PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN QUỐC LÂM

3357 3701639819 CÔNG TY TNHH VINH TRƯỜNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG

3358 3701640469 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ HOÀNG THĂNG LONG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THẠC TUẤN

3359 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SÔ LÔ MÂN. Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ BÉ HAI

3360 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐIỆN NAM PHƯƠNG. Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ HOA

3361 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ KIM SANG

3362 3700569372 CÔNG TY TNHH THIỆN MỸ Thành phố Dĩ An NGUYỄN QUỐC ĐIỀM

3363 3700570240 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI PHƯỢNG HỒNG Thành phố Thủ Dầu Một VÕ DUY LINH

3364 3700571741 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN DƯƠNG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN BẢO NGỌC

3365 3700145687 CÔNG TY TNHH SƠN MÀI GỖ XUẤT KHẨU BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH KIM LOAN

3366 3701400241 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT CẦU VỒNG. Thành phố Dĩ An ĐẬU THỊ NHƯ QUỲNH

3367 3700595943 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN THẮNG LỢI. Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN LỢI

3368 3701705155 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC XUÂN TIẾN. Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN NGỌC TIẾN

3369 3701705162 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRỌNG THI. Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN BÌNH TRỌNG

3370 3701705268 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG HÀ NGUYỄN VĂN HỒNG

3371 CÔNG TY TNHH QUẢNG ĐẠT Thành phố Thủ Dầu Một LÝ KIM LOAN

3372 3701643766 CÔNG TY TNHH   LÂM THỊNH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGÔ VĂN BẢY

3373 3701708621 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI MINH TÂN HẢI Thành phố Thuận An ĐOÀN KIM TÂN

3374 3701647954 CÔNG TY TNHH ĐỨC KHƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM LÝ KHƯƠNG

3375 3700689895

CÔNG TY TNHH MINH KHOA

(TÊN CŨ: CÔNG TY TNHH GỖ NỘI THẤT QUANG THẮNG) Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ LOAN

3376 3700698113 CÔNG TY TNHH TRIỆU HOÀNG LONG Thành phố Thuận An LƯU VĂN NGÀ

3377 CÔNG TY TNHH VIỆT HOÀNG LONG LÊ QUANG THỂ

3378 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH TÂM VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN TÂM



3379 3700912712 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MAY BÌNH MINH Thành phố Thuận An PHẠM CHÍNH

3380 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH QUANG TRƯƠNG VĂN LONG

3381 CÔNG TY TNHH TÀI TÍN Thành phố Dĩ An TRẦN THANH TOÁN

3382 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC LINH Thành phố Dĩ An VŨ VINH QUỐC

3383 3700920745 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀ PHÚC NGUYÊN Thành phố Thuận An NGUYỄN HỒNG SƠN

3384 3700832337 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĨ THÀNH. Thành phố Thuận An LÊ THỊ LOAN

3385 3700847340 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DŨNG XUÂN Thị xã Bến Cát NGUYỄN ĐÌNH DŨNG

3386 3700974564 CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VÌ DÂN Thành phố Dĩ An NGUYỄN HÁO VĨNH HÙNG

3387 3700976561

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI HOÀNG ANH 

TUẤN Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN GIANG

3388 3701426024 CÔNG TY TNHH GIA QUỲNH Thị xã Bến Cát TRẦN VĂN SỬA

3389 3700617611 CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN HƯNG BÌNH Thị xã Bến Cát LÊ NGỌC LINH

3390 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT NGŨ KIM HỢP TIẾN Thị xã Tân Uyên HOÀNG VĂN HOÀI

3391 3701518691 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VIỆT CƯỜNG NHÂN Thành phố Dĩ An PHẠM QUỐC VIỆT

3392 3701524310 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẮT THÉP QUÝ BẰNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN QÚY BẰNG

3393 3701529742 CÔNG TY TNHH HẢI TIẾN Thành phố Dĩ An HỒ VĂN HẢI

3394 3701530667 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC HIỀN Thành phố Dĩ An DƯƠNG VĂN HÒA

3395 3701633694 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI THƯƠNG MẠI ĐỨC TÀI VŨ Thành phố Thủ Dầu Một LÊ QUANG THANH 

3396 3701633768 CÔNG TY TNHH BAO BÌ ĐẠI QUANG PHÚC Thành phố Dĩ An ĐẶNG VĂN ĐẬU

3397 3701633775 CÔNG TY TNHH Ô TÔ TRẦN HỮU. Thành phố Dĩ An TRẦN TRỌNG HỮU

3398 3700780632 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂN ĐỊNH Thị xã Bến Cát NGUYỄN THANH TÙNG

3399 CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐỒNG XANH ĐOÀN VĂN MỤC NHI

3400 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG NHỊ LONG Thành phố Dĩ An LÊ XUÂN TIẾN

3401 3700579162

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THÀNH 

VÂN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN DUY TÂN

3402 3700858938 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỮU THỊNH Thị xã Bến Cát PHẠM VĂN CƯỜNG

3403 3701349524 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHIỆT ĐỚI NGUYỄN KIM PHỤNG

3404 3701355750 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN NGUYÊN Thành phố Thuận An CAO THANH THẢO



3405 3701357229 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỘC Á CHÂU NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

3406 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HỒNG KIM NGA Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ NGA

3407 3700863889 CÔNG TY TNHH LẠT DƯƠNG Thành phố Thuận An PHẠM VĂN THANH DŨNG

3408 3700982808 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐỒNG THUẬN PHÁT Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN TỤ

3409 3700996198 CÔNG TY TNHH GẠCH TUYNEL HIỀN HIẾU Thị xã Tân Uyên LÊ VĂN HIỀN

3410 3701102238 CÔNG TY TNHH MỘT CHÍN CHÍNH Thành phố Thuận An HUỲNH KIM PHƯỢNG

3411 3701635821 CÔNG TY TNHH GỖ HOÀ SÂM Thị xã Tân Uyên LAI THUÝ KIỀU

3412 3701636134 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC NGÂN Huyện Bắc Tân Uyên LÂM NGỌC TUYẾT

3413 3701697916 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ NGÔI NHÀ MỚI Huyện Bàu Bàng NGUYỄN MẠNH HẢI

3414 3701697962 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAM ANH. Thành phố Thuận An NGUYỄN THÀNH SANG

3415 3701699448 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐẠI PHÁT TIẾN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐÌNH ĐỊNH

3416 CÔNG TY TNHH MAY MẶC XUẤT KHẨU MINH HUỆ. Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HUỆ

3417 3700383402

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI COMPOSITE SÔNG SÀI 

GÒN. Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG LƯƠNG T (TRƯƠNG TIẾN)

3418 CÔNG TY MỸ CẢNH QUỐC TẾ Thành phố Thuận An OU JIMMY CẢNH ĐA

3419 3700795290 CÔNG TY TNHH HÙNG HƯNG Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN THỊ NGỌC THÀNH

3420 CÔNG TY TNHH SONG MỘC Thành phố Dĩ An LÊ THANH BÌNH

3421 CÔNG TY TNHH THÀNH PHÁT LỘC Thành phố Dĩ An LÊ TRỌNG THÀNH

3422 3700859667 CÔNG TY TNHH CHẤN SÂM Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG HỮU NGHI

3423 3700926070 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HOÀNG NGUYÊN Thị xã Bến Cát NGUYỄN TRÚC PHONG

3424 3700920752 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHI NAM Thành phố Thủ Dầu Một LÊ MẠNH HÙNG

3425 CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ NHIỆT & MÔI TRƯỜNG CA XE Thành phố Dĩ An HỒ THU THỦY

3426 3700919193 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - GIA CÔNG LỆ THÁI Thành phố Thuận An KIM NGỌC THANH

3427 3701430895 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH NGHĨA HÙNG Thành phố Dĩ An LÊ VĂN HÙNG

3428 3701432469 CÔNG TY TNHH  NAM MẠNH Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN NAM

3429 3700638065 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚC ĐẠT Thành phố Thủ Dầu Một NGÔ VĂN SIX

3430 3700642470 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ AN BÌNH AN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÁI DƯƠNG

3431 CÔNG TY TNHH LÂM THÀNH Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THẾ THUẬN



3432 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH THÁI. PHẠM MINH THƯ

3433 3701538627 CÔNG TY TNHH LÂM CƯỜNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ DƯƠNG

3434 3701541524 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ, KỸ THUẬT PHÚ TÍN Thành Phố Bến Cát NGUYỄN VĂN PHÚ

3435 CÔNG TY TNHH HOÀNG VŨ Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN QUANG TOÀN

3436 3700819752 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHONG PHÚ PHÁT Huyện Phú Giáo CHU KHẮC THỊNH

3437

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGUYỄN TRƯỜNG 

PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN HÙNG

3438 CÔNG TY TNHH SA CO. Thành phố Thuận An THANH LÝ HOA

3439 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THƯƠNG MẠI THUẬN LONG Thành phố Thuận An LÊ NGỌC TIẾN

3440 3700814754 CÔNG TY TNHH TÂN VỸ DẠ Thị xã Tân Uyên PHẠM HỒNG HẢI

3441 3700776097

CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ BẢO VỆ VIỆT NAM THĂNG LONG 

SEPRE.24 Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ THANH NAM

3442 3701008468 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LÂM THIÊN TÂN. Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ HOA

3443 3701008475 CÔNG TY TNHH HOA CÚC NGUYỄN THỊ HOÀNG NGÃI

3444 3701010280 CÔNG TY TNHH MAI TRÂM Thị xã Bến Cát NGUYỄN THANH TÙNG

3445 3701012369 CÔNG TY TNHH THUẬN THIÊN Ý. Thành phố Thuận An VƯƠNG THI LIÊN

3446 3701013098

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT KỸ THUẬT 

NHẬT THẮNG. Thành phố Thuận An SAN BỘI CHÍ

3447 3701013845

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ KINH DOANH SẢN PHẨM NÔNG 

LÂM TAM GIA. Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ THỊ NGA

3448 3701637963 CÔNG TY TNHH ĐIỆN VÀ THIẾT BỊ AN TOÀN PHỐ NHÀ VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THANH NINH

3449 3701699737 CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP TRƯƠNG NGUYÊN. Thành phố Thuận An LÊ THỊ HÀ

3450 3701702570

CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH 

THỦY Thành phố Dĩ An DƯƠNG  THÀNH HỔ

3451 3700938439 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT -THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HỮU THỜI Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ TRANG

3452 3700925327 CÔNG TY TNHH CHÌA KHÓA ĐÁ JANG JIN GUN

3453 3700654349 CÔNG TY TNHH XỨ VIỆT. Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐỖ TRUNG



3454 3701544003 CÔNG TY TNHH KỶ THUẬT MIỀN TRUNG. Thành phố Thuận An NGÔ NGUYÊN PHONG

3455 3701545568 CÔNG TY TNHH NAM ĐẠI VIỆT Thành phố Thuận An LÊ ANH ĐỨC

3456 3701549932 CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT. Thành phố Thuận An HOÀNG MẪU LÂM

3457 3701550007 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HIỀN DUYỆT Thành phố Dĩ An MAI NGỌC HIỀN

3458 3701070963 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI TÂM LỢI Thị xã Bến Cát CHÂU TIẾN DŨNG

3459 3701073040

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI 

NGUYÊN Thành phố Thuận An TRỊNH THỊ THANH

3460 3701073114 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT CƯỜNG PHÁT Thành phố Thuận An HUỲNH THỊ BÍCH PHƯỢNG

3461 3701096760 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẢO HƯƠNG Thị xã Tân Uyên TRẦN HOÀNG LIÊM

3462 3700835031

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG - PHÁT TRIỂN NHÀ 

ĐẠI DŨNG Thành phố Dĩ An ĐINH QUÝ DŨNG

3463 3700836620 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG PHÚC ĐIỀN Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ THẾ HIỆP

3464 3700786666 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN HÒA. Thị xã Bến Cát TRẦN MẠNH CÔN

3465 3701044949 CÔNG TY TNHH CHU VIỆT MIỀN ĐÔNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN PHƯỚC TÀI

3466 3701059977 CÔNG TY TNHH LINH SƠN. Thành phố Thuận An VŨ QUANG HỌC

3467 3701553142

CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ INOX ĐẠI 

THỊNH VIỆT. Thành phố Dĩ An NGUYỄN QUANG KỲ

3468 3701643773 CÔNG TY TNHH VIỆT HÂN 2 Thị xã Tân Uyên HỒ THỊ HỒNG GẤM

3469 3701643798 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG HUYỀN KHOA Thành phố Dĩ An TRƯƠNG BÌNH PHƯƠNG

3470 3701708212 CÔNG TY TNHH  ÁNH SAO MAI Thành Phố Bến Cát LÊ ĐỨC TIẾN

3471 3700838681 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN LỤA QUYẾT THẮNG Thành phố Thuận An VÕ ĐỨC TOÀN

3472 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN BIÊN HÒA Thành phố Dĩ An HOÀNG XUÂN HIỀN

3473

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI HOÀNG ANH 

TUẤN Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN GIANG

3474 3700979587 CÔNG TY TNHH GIÀY HỒNG ĐẠT PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ THANH HỒNG

3475 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ANH SƠN Thành phố Thuận An NGUYỄN TIẾN DŨNG

3476 CÔNG TY TNHH HUY BẢO Thành phố Dĩ An TRẦN CÔNG TUẤN

3477 3700804516

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIỆN 

THUẬN PHÁT. Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐỨC THIỆN

3478 3701442393 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUÂN LỘC TRẦN THỊ NGỌC THUÝ



3479 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TẠO ĐÔNG SÀI GÒN Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN BÁ

3480 3701654091 CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ LẠNH TÂM NGUYỄN Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN TÂM

3481 3701654535

CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY MẶC AN 

TRƯỜNG VY Thành phố Dĩ An LÊ VĂN DŨNG

3482 3701709495 CÔNG TY TNHH  ĐẠI VIỆT PHÚ Thành phố Thuận An NGUYỄN XUÂN HỨA

3483 CÔNG TY TNHH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG ĐẠI PHÚ HIỆP. Thành phố Dĩ An TRẦN QUỐC PHƯƠNG

3484 CÔNG TY TNHH ĐỨC LỢI PHÁT. Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG

3485 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN CHÂU. ĐẶNG KIM CHÂU

3486 3700393094 CÔNG TY TNHH KIM SÀI GÒN. Thành phố Thuận An LÊ MINH TRÍ

3487 3701564507

CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP TÀI KHÁNH PHONG Thành phố Thuận An LÊ THỊ NGỌC THU

3488 3701109385

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THANH THANH HUYỀN Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HIỀN 

3489 3700839389 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LIÊU THÀNH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một LIÊU ANH MINH

3490 3700898715 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CẦU TRỤC PHÚC TÂM Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN ẤT (TÂM)

3491 3701483914 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGUYỄN HƯNG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN HẬU

3492 3701484883 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI VẠN PHÚ LỢI DƯƠNG VĂN DƯỢC

3493 3701485069 CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC PHONG HUY Thị xã Bến Cát NGUYỄN HUY ĐỨC

3494 3700689888

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG ĐỒNG ( CÔNG TY TNHH 

ĐIÊU KHẮC VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT HOÀNG ĐỒNG). HOÀNG VĂN ĐỒNG

3495 3700690900 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC HẠNH. Thị xã Bến Cát LÊ THỊ HẠNH

3496 3701586010 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUỔI TRẺ. Thành phố Thuận An LÊ THỌ THẮNG

3497 3701588804 CÔNG TY TNHH TRUNG HỒNG PHƯỚC. Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THỊ MỸ LINH

3498 3701589029 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT KHANG GIA Thành phố Thuận An BÙI HIỀN THẮNG

3499 3701589043 CÔNG TY TNHH BAO BÌ HỒNG CẦN Thành phố Thuận An TRẦN THỊ THUY

3500 3701655521 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIẤY QUẢNG VIỆT Thành phố Dĩ An PHAN ĐÌNH TRANG

3501 3701647175 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ  BÌNH MINH LONG. Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VĂN GIA



3502 3700804682

CÔNG TY TNHH CHÍNH THÀNH ĐẠT

(TÊN CŨ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CHÍN THÀNH 

ĐẠT) Thành phố Dĩ An NGUYỄN TẤN THÀNH

3503 3600930595

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC 

LÂM. Thành phố Thuận An TÔ THỊ THANH LOAN

3504

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VẠN 

THÀNH ĐẠT Thị xã Bến Cát BỒ VĂN LẬP

3505 3701154941 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÍ NGUYỄN Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN TRÍ

3506 3700691245 CÔNG TY TNHH PHÚC LỘC THỌ. Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN BÌNH

3507 3700831598 CÔNG TY TNHH VIỆT NGUYỄN Thành phố Dĩ An NGUYỄN THẾ LỰC

3508 3700833690 CÔNG TY TNHH HOÀNG NHẬT HỒNG Thành phố Dĩ An HOÀNG THỊ HUỆ

3509 3700408819 CÔNG TY TNHH QUỲNH NGỌC. Thành phố Dĩ An LÊ VĂN VĨNH

3510 3701591243 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUỲNH HƯƠNG. Thành phố Dĩ An LÊ VĂN TUẤN

3511 3701597220 CÔNG TY TNHH  AN BÌNH AN. Thành phố Thuận An TRẦN VĂN HẢI

3512 3701659413 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯƠNG ĐÔNG DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN HÀ

3513

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIỆN 

THUẬN PHÁT. Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐỨC THIỆN

3514 CÔNG TY TNHH GIA HÂN. Thành phố Thuận An TRIỆU NHẬT THU

3515 3700805076 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THANH LONG. Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THANH LONG

3516 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NAN CHEN. Thành phố Dĩ An Ỳ NHỘC VÀ

3517 CÔNG TY TNHH LAI KHÁNH DƯƠNG. Thị xã Tân Uyên VÕ VĂN LAI

3518 3700533457 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP NHẬT MINH. Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN NHẬT PHƯƠNG

3519 3700532397 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH THANH. Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÀNH THUẬN

3520 3701179960 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỘC KHÔN Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

3521 3700847742 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ SƠN HÀ Thành phố Thuận An LÊ TUẤN VINH

3522 CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ ÂM NHẠC Thành phố Thủ Dầu Một LÊ HƯỚNG NAM

3523 3700848520 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ HỒNG LĨNH Thành phố Thuận An PHAN VĂN TRƯỜNG

3524 3700902295 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KHÔNG GIAN XANH TRẦN ĐÌNH THANH



3525 3700902898 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HẢI TƯỜNG Thành phố Thuận An NGUYỄN HỐI HẢI

3526 3701486986

CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐỒNG THỊNH 

PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG DUY KHẢI

3527 3701487027 CÔNG TY TNHH NGỌC MINH CHÂU Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THỊ LAN

3528 3701487228 CÔNG TY TNHH DƯƠNG HIỆP THÀNH Thành phố Dĩ An DƯƠNG VĂN NHÀN

3529 3701487933 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LIÊN VIỆT Á Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐÌNH TỈNH 

3530 3700691823 CÔNG TY TNHH  MƯỜI PHÍA NAM Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM  VĂN MƯỜI 

3531 3701675091 CÔNG TY TNHH  NĂM LỬA 5 Thành phố Thủ Dầu Một NGÔ THỊ CẨM LOAN

3532 3701675119 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG NA VI Thành phố Thuận An DƯƠNG ANH ĐỨC

3533 3701675165 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NGỌC NHUNG Thành Phố Bến Cát HUỲNH HIẾU TRUNG

3534 3701743658 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỨ HƯNG. Thành phố Thuận An ĐỖ THANH TỊNH

3535 3701744838 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG ANH KHÁNH Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG THỊ HOA

3536 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA LONG. Thành phố Thuận An CHỐNG MỸ LẦY

3537 CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI NHỰA. Thị xã Bến Cát TRẦN THỊ TUYẾT HOA

3538 3700898553 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI QUÂN ĐẠT Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VŨ KHANH

3539 3700507601 CÔNG TY CP MỸ MỸ Thành phố Thủ Dầu Một TÔ NGỌC HÙNG

3540 3701215545 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Ô TÔ DŨNG LÂM Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM NGỌC DŨNG

3541 3700696349 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TÂN VĨNH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một CHÂU THỊ DIỆU TRÂM

3542 CÔNG TY TNHH BƯNG CẦU Huyện Dầu Tiếng ĐỖ VĂN VIỆT

3543

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRÙNG 

PHÚ. Thành phố Dĩ An HOÀNG THÁI PHÚ

3544 3700421619

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI NHÂN - 

TUẤN - NHÂN. Thành phố Thuận An NGUYỄN DUY TUẤN

3545 3701609807 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN HOÀNG PHÚC. Thành phố Dĩ An ĐẬU VIỆT HÙNG

3546 3701610231 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÂN AN. TRẦN THỊ HẢI YẾN

3547 3700805460 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐỒNG TÂM Thành phố Thủ Dầu Một PHAN VĂN THUẬN HÒA

3548 3700809881 CÔNG TY TNHH LONG CHÂU TÂN UYÊN Thị xã Tân Uyên TRẦN TRUNG KIÊN



3549 3700814024 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUÂT PHÂN BÓN LẠC HỒNG. Thị xã Tân Uyên NGUYỄN ĐỨC HOÁN

3550 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DƯƠNG TÚ Thị xã Tân Uyên DƯƠNG TUẤN TÚ

3551 3700543134 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - KINH DOANH PHÚ THÀNH Thành phố Dĩ An NGUYỄN THẾ HỢP

3552 3701223698 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN HẰNG NGA Thành phố Thuận An LÝ LÊ HẰNG NGA         

3553 3700848873 CÔNG TY TNHH PHONG THẦN Thành phố Thuận An TRẦN NGỌC THẢO

3554 CÔNG TY TNHH HƯƠNG MỘC Thị xã Bến Cát VÕ VĂN CHIẾN

3555 3700899613 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN TUÂN

3556 CÔNG TY TNHH CẦU ĐƯỜNG PHÚ TÂY DƯƠNG ĐỖ QUANG NGỌC

3557 3701485157 CÔNG TY TNHH BẢO QUANG VŨ Thị xã Tân Uyên NGUYỄN HỮU QUANG

3558 3701677116 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SONG AN AN NGUYỄN ĐĂNG KHOA

3559 3700329758 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC Thành phố Thủ Dầu Một TRỊNH HOÀNG LONG

3560 3700332694 CÔNG TY TNHH TẦM VÔNG Thành phố Tân Uyên NGHIÊM NHẬT LONG

3561 3700595710 CÔNG TY TNHH GIA TUỆ Thành phố Thuận An HOÀNG A TÀI

3562 3700596182 CÔNG TY TNHH QUỐC ANH. Thành phố Thủ Dầu Một VÕ NGỌC PHƯỚC

3563 3700771620

CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CAO 

TRƯỜNG Thành phố Thuận An CAO THỊ THUÝ NGA

3564 3700773025

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUÂN 

PHÁT Thành phố Thuận An VÕ THỊ PHƯƠNG THI

3565 3700775470 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHONG CHÂU Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THUỲ CHÂU

3566 CÔNG TY TNHH LONG SƠN Thành phố Thuận An LÊ THỊ HỒNG THANH

3567 3700903210 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - KỸ THUẬT - DỊCH VỤ THIÊN Ý Thành phố Dĩ An TRẦN QUANG VINH

3568

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HOÀNG CẦU. Thành phố Dĩ An TRƯƠNG VĂN CẦU

3569 3701245074

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ THẢO TIÊN Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN SÁU 

3570 3700711484 CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG Thành phố Dĩ An HOÀNG QUANG HƯNG

3571 3700711558 CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN SÀI GÒN BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN TIÊN

3572 3701399927 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MỸ QUANG. Thành phố Thuận An LÂM TIÊN VÂN

3573 3700424296

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GỐM SỨ QUÊ 

HƯƠNG. Thị xã Tân Uyên ĐẶNG SIÊU VINH

3574 3700418278 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI PHÁT TÀI Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VĂN HƯƠNG



3575 CÔNG TY TNHH DƯ HUỲNH. Thành phố Dĩ An HUỲNH THỊ KIM HƯỜNG

3576 3700420799 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG AN TÂY Thị xã Bến Cát ĐẶNG LÂM QUỐC BẢO

3577 3700805069 CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ĐẠI NAM Thành phố Thủ Dầu Một CÔNG TY TNHH THƯỜNG NHẬT ĐĐ: Ô. NGUYỄN KIM TOẢN

3578 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  - DỊCH VỤ TRUNG DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG MINH DƯƠNG

3579 3700806288 CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NAM SAN Thành phố Thuận An TRƯƠNG TỐ HÀ

3580 3700811640 CÔNG TY TNHH TÀI TRÍ ĐỨC VÕ DIỆU XUÂN QUỲNH

3581 3700549841 CÔNG TY TNHH TIN HỌC BÁCH KHOA Thành phố Dĩ An LÊ VĂN BÍCH

3582 CÔNG TY TNHH VIỆT HUY HOÀNG Thành phố Thuận An PHẠM NGỌC TRUNG

3583 3700547805 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ THUẬN LỢI Thành phố Thuận An BÙI THANH HƯNG

3584 3701245155 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM NGỌC PHÁT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THANH HẢI

3585 3701295519 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÔN ĐẠI THIÊN LỘC Thành phố Dĩ An ĐOÀN THỊ MỸ HỒNG

3586 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIN HỌC BÙI GIA PHÁT. BÙI VĂN THÁCH

3587 3700851724 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ KIM ĐẠI NAM Thành phố Thuận An VŨ VI LA

3588 3700850431 CÔNG TY TNHH ĐẠI MINH NGỌC LÊ VĂN LINH

3589 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ PHÙNG HƯNG. Thành phố Thủ Dầu Một LƯƠNG VĂN LIỆT

3590 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỨC HOÀNG Thành phố Thuận An BÙI ĐÌNH CƯƠNG

3591 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TRÍ NHÂN. BÙI XUÂN THẢO

3592 3700761421 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THĂNG HUY Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC

3593 3700938478 CÔNG TY TNHH AN VIỆT THÁI Thành phố Thuận An NGUYỄN TIẾN CHIỂN

3594 3700939880 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HỒNG PHÁT LỢI Thành phố Dĩ An LÝ PHI HỒNG

3595 3700952578 CÔNG TY TNHH LONG PHÚ. Thành phố Dĩ An LÊ THỊ KIM PHƯỢNG

3596 3701680334 CÔNG TY TNHH  MAI HOA Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ HOA

3597 3701680503 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ HIỆP PHƯỚC Thành phố Dĩ An VÕ HOÀNG PHI

3598 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIẤY PHÁT ĐẠT Thành phố Dĩ An TRẦN ĐÌNH ĐỘ

3599 3701514129 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUNG NAM TIẾN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN MINH TUYỀN

3600 3700599666 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI HÀ AN. Thành phố Tân Uyên TƯỞNG MINH HÓA



3601 3700776756 CÔNG TY TNHH HOA HƯỚNG DƯƠNG Thành phố Dĩ An ĐÀO THANH BÌNH

3602 CÔNG TY TNHH KHOA TRÍ Thành phố Thuận An NHAN PHƯỚC VINH

3603 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THANH TUYỀN Thành phố Thuận An TRẦN VĂN THUẬN

3604 3700810728 CÔNG TY TNHH TUYẾT AN Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN HÀO

3605 3700809257 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯƠNG GIANG Thành phố Thuận An VŨ NGỌC DIỆP

3606 3700905497

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT QUỐC 

HƯNG Thành phố Thuận An TRẦN VĂN HƯNG

3607 3701420576 CÔNG TY TNHH THANH HUY Thành Phố Bến Cát HUỲNH ANH HUY

3608 3700621230 CÔNG TY TNHH  GIA NAM. Thành phố Thủ Dầu Một VÕ THỊ HỒNG HOA

3609 3700622146

CÔNG TY TNHH THIÊN MỘC ( CÔNG TY TNHH HOÀNG THÀNH 

LONG, CÔNG TY TNHH GIA THIÊN MỘC) Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN BỮU

3610 3701517602 CÔNG TY TNHH THÁI THỊNH Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN NAM

3611 3701633630 CÔNG TY TNHH VI NA SEN. TRỊNH VĂN LONG

3612 3700810904 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TĂNG PHÁT ĐIỀN TRỊNH NHỰT XUÂN

3613 3700547788 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC LỢI NGUYỄN VŨ THUY VY

3614 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - TƯ VẤN DUY PHƯƠNG NGUYỄN CÔNG MẪN

3615 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGÔI SAO NAM VIỆT Huyện Dầu Tiếng CHU MINH TÚ

3616 3700586064 CÔNG TY TNHH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG THANH ĐIỀN Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN ĐIỀN

3617 3701335962 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI THẠNH LỢI Thành phố Dĩ An HUỲNH VĂN BÌNH

3618 3701335987 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BI NA TIN Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ TRUNG DUNG

3619 3701348961

CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TẤN 

PHƯỚC Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN THÁI DƯƠNG

3620 CÔNG TY TNHH HOÀNG HIẾN Thành phố Dĩ An NGÔ ĐĂNG HOÀNG

3621 3700625041 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - SẢN XUẤT VIỆT HƯNG LÊ TUẤN HƯNG

3622 3700764359 CÔNG TY TNHH  HOA ĐẤT Thành phố Thủ Dầu Một LÊ HOÀNG TIẾN

3623 3700956526 CÔNG TY TNHH TẤN AN TRẦN VĂN HIỀN

3624 3700957819 CÔNG TY TNHH TRỰC THÀNH Thành phố Thuận An NGÔ THỊ KIM THÚY

3625 3700962618

CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - GIAO NHẬN - XUẤT 

NHẬP KHẨU BÍCH TRÂM Thành Phố Bến Cát LÊ PHƯỚC QUỲNH TRÂM



3626 3701695669 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO THẮNG Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN THẰNG

3627 3701695725 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ NAM LONG HẢI Thành phố Thuận An TĂNG VĂN NAM

3628 CÔNG TY TNHH XD - TM -DV LÂM PHÁT. Thị xã Bến Cát HOÀNG HÀ

3629 CÔNG TY TNHH THÀNH VINH Thành phố Dĩ An NGUYỄN NGỌC DU

3630 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI P.C.T. Thành phố Dĩ An HỒ THỊ HUÊ

3631 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG. Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN VINH

3632 CÔNG TY TNHH VIỆT THAI. Thành phố Thuận An TRẦN THỊ THU HÀ

3633 3700787941 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ VÂN NAM Thành phố Thủ Dầu Một VŨ THÀNH NAM

3634 3700783746 CÔNG TY TNHH VIỆT SI AM Thành phố Dĩ An NGUYỄN BẮC VIỆT

3635 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHI HIẾU. Thành phố Thuận An LÊ XUÂN HIẾU

3636 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ÁNH QUANG Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM VĂN TUÂN

3637 3701564507

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP TÀI KHÁNH PHONG Thành phố Thuận An LÊ THỊ NGỌC THU

3638 3701566159 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH ĐỨC ANH HỒ TÂM ẨN

3639 3701639632

CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ - TIN 

HỌC PHONG QUYÊN Thành phố Thuận An TRỊNH VĂN PHONG

3640 3701715467 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUẬN THUẬN CƯỜNG Thành phố Thuận An DIỆP HƯNG HẢI

3641 3701715509 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ ĐIỆN QUANG NAM Thành phố Dĩ An NGUYỄN QUANG NAM

3642 3701715650

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT - XÂY DỰNG 

CÔNG DUY Thành phố Dĩ An TRẦN DUY

3643 3701716076

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH 

HOÀNG GIA Thành phố Dĩ An ĐINH VĂN LUẬT

3644 3701718429 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ BO BI Huyện Phú Giáo BÙI THỊ KIM XUÂN

3645 3701541570

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ GAS 

VIỆT KIM QUY Thành phố Thuận An NGUYỄN VIỆT KHOA

3646 3701544204 CÔNG TY CỔ PHẦN KỶ NGUYÊN THỜI ĐẠI Thành phố Dĩ An NGUYỄN CƯ AN

3647 3701545462 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỬA SỔ MÙA XUÂN Huyện Bàu Bàng ĐỖ XUÂN ÂU

3648 3701549121 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG O-ME-GA NGUYỄN MINH TRÍ

3649

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ AN PHA Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN VĨNH THÁI



3650 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HƯNG PHƯỚC. Thị xã Bến Cát BÙI VĂN DÂN

3651 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN VỆ SĨ Thành phố Dĩ An NGÔ HOÀNG HƯNG

3652 3701425990 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TƯỜNG NGUYÊN Thành phố Thuận An TRẦN TRUNG TÍNH

3653 3701571977 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM PHƯƠNG TRANG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN HỮU ĐẠO

3654 3701683913 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NAM SƠN VI NA Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN KIM PHƯƠNG

3655 3701469596

CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ 

SẢN XUẤT ĐẠI BÌNH Thành phố Thuận An CAO ĐỨC CHUNG

3656 3701470305

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

DANH HẠO HÀ VĂN ĐẠT

3657 3700859402

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

HƯỚNG DƯƠNG Thành phố Dĩ An BÀNG TÍN BÌNH

3658

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC 

LÂM. Thành phố Dĩ An TÔ THỊ THANH LOAN

3659 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG LÂM. Huyện Phú Giáo NGUYỄN THÀNH DẠNH

3660 3700963996 CÔNG TY TNHH GỐM SỨ PHƯỚC XUÂN LONG. Thành phố Thuận An VƯƠNG BÌNH.

3661

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ ĐÁ MÀI LÁI THIÊU 2. Thành phố Thuận An HUỲNH VĂN HẠN

3662 3700914371 CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚC THỊNH Thành phố Thủ Dầu Một PHAN NGUYỄN QUỲNH ANH

3663 3701572018 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN RINH HƯNG Thành phố Thuận An VŨ THỊ ĐÔNG

3664 3701572949 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN THUẬN THÔNG Thành phố Thuận An TRẦN MINH TẤN

3665 3701640437 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LONG THỊNH PHÁT Thị xã Bến Cát HUỲNH VĂN HÒA 

3666 3700757785 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MI NA KAN SAI. Thành phố Thuận An DƯƠNG THỊ LAN ANH

3667 3701578549 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SA LA Huyện Dầu Tiếng LƯƠNG CÔNG TÂN

3668 0304747379 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG CÔNG Thị xã Bến Cát VŨ XUÂN TƯỞNG

3669 3701687403

CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA 

TUYẾT Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN ANH ĐỨC

3670 3701687435

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI 

HOÀNG LONG Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM VĂN BIÊN

3671 3701721767 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NAM THUẬN PHÁT Thị xã Bến Cát TRẦN NGỌC THUẬN

3672 3701722619

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI 

NGỌC HÀ Thành phố Thuận An NINH THÁI NGỌC



3673 3701722665 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SANG A VI NA Thành phố Dĩ An TRIỆU THỊ LAN

3674 3701722979 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÁNH NGỌC Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN Ý

3675 3700869256 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH PHONG. Thành phố Thuận An NGUYỄN THANH PHONG

3676 3701723115

CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÊ 

NGUYỄN NGÂN Thành phố Dĩ An LÊ NGHĨA

3677 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẢO HUYNH. NGUYỄN HỮU HUYNH

3678

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ MỚI 

ĐẠI NAM Thị xã Tân Uyên HUỲNH PHI DŨNG

3679 3701585715 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TMDV DELMESS Thành phố Dĩ An LÊ PHƯỚC THIỆN

3680 3701602745 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG MINH LONG SƠN Thị xã Bến Cát HỒ ĐỨC CƯƠNG

3681 3701616762 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TIẾN KHOA Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN CHUYÊN

3682 3701622597 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC LỘC ĐIỀN Thị xã Bến Cát NGUYỄN NGỌC TÚ

3683 3701686960

CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN TRẦN 

THÀNH Thành phố Dĩ An TRẦN ĐÌNH THÀNH

3684 3701697874 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANH KIÊN Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THANH LONG

3685 3701487179 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĨNH GIA Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ VÂN

3686 3701585994 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUÂN THẮNG Thành phố Thuận An VÕ HỒNG XUÂN

3687 3700898578 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG HÙNG. Thành phố Thủ Dầu Một LÊ QUANG HÙNG

3688 3700875563

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

ĐỈNH VÀNG. Thành phố Dĩ An PHAN VĂN KHÂM

3689 3700875690

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI TÂY 

DƯƠNG. Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ KIM XUYẾN

3690 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO MINH PHÚ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ LỆ

3691 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GREE Thị xã Bến Cát VŨ THANH HIẾU

3692 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP PHÚC BÌNH LONG. Thành phố Thuận An DƯƠNG THỊ LAN ANH

3693

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN 

LỰC Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ HOÀ

3694 3700930944 CÔNG TY TNHH BẢO THẠNH XƯƠNG Thành phố Thuận An TRẦN THỊ YẾN MI

3695 3700886484 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN TRÍ TUỆ VIỆT. Thành phố Thủ Dầu Một DƯƠNG CHÍ TÌNH

3696 3701591003 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẨM THẠCH Thị xã Tân Uyên TRỊNH MINH HIẾU

3697 3701648482 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT BÁCH Thành phố Dĩ An TRẦN ĐÌNH BÁCH

3698 3701649038 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANH TUYỀN Thành phố Thuận An NGUYỄN  TIẾN THANH 



3699 3701738619

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VẬN TẢI TÂM AN 

KHANG. Thành phố Dĩ An HUỲNH THANH TÂM

3700 3701738104

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HIỆP AN PHÚ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN CHI

3701 3701739355 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẤU GIÁ ĐÔNG HẢI. Thành phố Thủ Dầu Một LÊ HỮU ĐĂNG KHOA

3702

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 

TẤN LỢI ĐẶNG VĂN ĐỨC

3703

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 

HOÀNG NAM. Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN SÁCH TÙNG

3704 3701011982 CÔNG TY CỔ PHẦN  THƯƠNG MẠI - DU LỊCH HÒA HẢI. Thành phố Thuận An HÒA QUANG THẮNG 

3705 3701626697 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG THỊNH LONG LÊ VĂN LUẬT

3706 3701640275 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG VẠN GIA Thành phố Thủ Dầu Một BẠCH BÁ ĐẠT

3707 3701640839

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT 

DŨNG Thành phố Dĩ An DƯƠNG KIM CHI

3708 3700817956 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÂN LỰC AN GIA Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN

3709 3700817836 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN THÀNH TÂM Thị xã Bến Cát TRẦN MINH NHỰT

3710 3700863127 CÔNG TY TNHH THẾ PHONG THÁI HỮU DŨNG

3711 3700926095 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LỘC Á CHÂU Thành phố Thuận An NGUYỄN MẠNH NHÀN 

3712 3701654528 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN TRỌNG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

3713 3701655352

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ 

KHÍ NHÔM KÍNH HUỲNH THUẬN THẢO HUỲNH CÔNG HIỂU

3714 3701655497 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG ANH MINH Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN THANH

3715 3701406349

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI - MAY TRẦN VÂN 

TRANG Thành phố Thuận An TRẦN THỊ VÂN

3716 3701406370

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI THẾ 

KỶ TƯỜNG LONG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG

3717 3701662631 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN AN LỢI. Thành phố Thuận An TRẦN DUY LỢI.

3718 3701704722 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HẢI QUAN TRƯỜNG NAM Thành phố Thuận An VŨ THỊ UYÊN PHƯƠNG

3719 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TBS. Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐỨC THUẤN

3720 3700696042 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MỸ PHƯỚC Thành Phố Bến Cát LÊ NGỌC VŨ



3721 3700895746 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHÂN BÓN PHƯỢNG HOÀNG Thành Phố Bến Cát ĐÀO THỊ NGỌC LAN

3722 3700349465 CÔNG TY CỔ PHẦN THANH NAM Thành phố Thủ Dầu Một BÙI QUỐC VIỆT 

3723 3700907060

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, DỊCH VỤ VÀ HUẤN LUYỆN NÔNG 

NGHIỆP MỚI. TRẦN VĂN KHẢI

3724 3700931200 CÔNG TY TNHH PHÚ VIÊN Thành phố Dĩ An HỒ THANH UYÊN

3725 3700937812 CÔNG TY TNHH GỖ VY Thành phố Thuận An LÊ ĐĂNG KHOA

3726 3700919203

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THÀNH LỘC Thành phố Dĩ An LÊ VĂN LỢI

3727 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ ĐIỆN LẠNH THANH HÙNG. Thành phố Thuận An LÊ THANH HÙNG.

3728 3700821536 CÔNG TY TNHH TÂM LAN Thị xã Bến Cát LÂM THỊ THIÊN LAN

3729 CÔNG TY TNHH  TRUYỆN TRÍ VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HỮU NGUYÊN

3730 3701420537 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI BÌNH MINH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THANH NGUYỆT

3731 3701420551

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

THÀNH MỸ Thành phố Thủ Dầu Một CHU QUỐC ANH 

3732 3701532350 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẠN KIM PHÁT Thành phố Dĩ An HUỲNH THỊ THANH OANH

3733 3701534982 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẬT NGUYÊN TRẦN HẬU DUYỆT

3734 3701536387

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN 

MỸ Thị xã Tân Uyên TRẦN MỸ

3735 3700815067

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VĨNH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THANH HẢO

3736

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢO LỘC (CÔNG TY 

TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢO LỘC) Thị xã Tân Uyên BÙI QUỐC SỸ

3737 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ VIỆT. Huyện Phú Giáo TRẦN VĂN TÍN

3738 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ BAN Thành phố Dĩ An LÝ KHÁNH HỒNG

3739 3700915897 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ KIM TIẾN PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một VŨ VĂN QUYẾT

3740 3701649528 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VÀNG Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN TUẤN

3741 3701650153 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG XUÂN TÂN MỸ Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN TẤN

3742 3700819819 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VỮNG BỀN Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ YẾN PHƯỢNG

3743 CÔNG TY TNHH VĨNH LỘC Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ THU TRANG



3744 3700868911

CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN 

PHÚ THỊNH Thành Phố Bến Cát PHẠM VĂN DUYÊN

3745 3700884857 CÔNG TY TNHH TÂN HẠNH PHÁT Thành phố Thuận An HOÀNG THỊ HÀ 

3746 3700866079 CÔNG TY TNHH TÂN XUÂN SƠN Thị xã Bến Cát HOÀNG TIẾN SỸ

3747 3700938485

CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH DƯƠNG MINH 

TÂM Thành phố Dĩ An BỒ THỊ MINH TÂM

3748 3701537454 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA TRIỂN Thành phố Thuận An LÊ THỊ ANH THƯ

3749 3701623946 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN PHÚC NGUYỄN GIA. Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

3750 3701623978 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM THANH HẢI. Thành phố Thuận An LÊ VĂN HẢI

3751 3701624026 CÔNG TY TNHH ĐẠI TRƯỜNG SINH. Thành phố Dĩ An NGUYỄN XUÂN HINH

3752 3701625100

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN 

HỌC PHÚ VINH Thành phố Dĩ An ĐẶNG MINH PHƯỚC QUANG

3753 3701625132

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI 

NGỌC Thành phố Dĩ An LÊ XUÂN NGỌC

3754 3701625326 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUÂN Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM HỒNG TRUNG

3755 3701625333 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠN THỊNH VƯỢNG Thị xã Bến Cát NGUYỄN THI MAI

3756 3701626707 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẤN KHANG Thành phố Thuận An HUỲNH NGỌC SƯƠNG

3757 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VIỆT NAM. Thành phố Thuận An NGUYỄN NGỌC ĐẢNH

3758

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ NGHIỆP VỤ HOÀN 

CẦU. Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VÕ KIM HƯƠNG

3759 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ CÔNG NGHỆ CAO VĨNH TƯỜNG. Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH VĂN HỒNG

3760 3700923665 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỮU HIỆU. Thành phố Dĩ An LÊ MINH DÂN

3761

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HOÀNG 

TRIỀU Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TRIỀU

3762 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HỒNG PHÁT LỢI Thành phố Dĩ An LÝ PHI HỒNG

3763 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MAI THỊNH MAI THANH PHƯƠNG

3764 3700998773 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ NAM LÊ VĂN QUÝ

3765 3700952641 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG ĐẠT. Huyện Phú Giáo NGUYỄN THẮNG ĐỦNG

3766 3701666770

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

KIÊN VÂN. Thành phố Dĩ An ĐÀM THỊ VÂN

3767 3701426673 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH TRANG Thành phố Thuận An PHAN THÙY TRANG 



3768 3701430870 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM TÍN Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ DẠ HƯỞNG

3769 3701538391

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 

XÂY DỰNG MINH TRƯỜNG GIANG Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN GIANG

3770 3701538426

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUÂN 

KẾ Thành phố Dĩ An NGUYỄN XUÂN KẾ

3771 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÓNG THẦN. Thành phố Dĩ An TRẦN ANH TUẤN

3772 3701652792 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP HÀN AN PHÚ Thành phố Thủ Dầu Một TẠ PHƯƠNG ĐẠI

3773 3701653323 CÔNG TY CỔ PHẦN  A SA Thành phố Thủ Dầu Một LƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO

3774 3701653958 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHÀ THÉP LÝ AN PHÚ Thành phố Thuận An TIÊU NHỰT TRƯƠNG

3775 3701654165 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠNH LONG Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM NGỌC MAI

3776 3701683952 CÔNG TY CỔ PHẦN  THIỆN HUY PHÁT Thành phố Thuận An TRẦN THIỆN TÂM

3777 3700868848 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT HUY Thành phố Dĩ An LÊ VĂN HỮU

3778 3700874915 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SÔNG THU Thành phố Thuận An DƯƠNG VĂN TÂN

3779 3700872925 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÙNG THẢO Thành phố Dĩ An ĐINH ĐỨC HÙNG

3780 3700818558 CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN B & D Thành phố Dĩ An BÙI ANH BÌNH

3781 3700819262 CÔNG TY CỔ PHẦN  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẬT LÂM Thị xã Bến Cát NGUYỄN QUANG LÂM

3782 CÔNG TY TNHH PHÚ TIẾN Thành phố Thuận An NGUYỄN TIẾN CHIỂN

3783 3700940572 CÔNG TY TNHH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG DUY Thành phố Dĩ An NGÔ DUY TRƯỜNG

3784 3700952673 CÔNG TY TNHH HƯNG TRUNG Thành phố Thuận An LÊ VĂN HIẾU

3785 3700959809 CÔNG TY TNHH CHÁNH TÍN Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN THANH

3786 3701668520 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN K&T Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ TÁM

3787 3701668538

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG 

NGHIỆP LỘC THÀNH NAM Thành phố Dĩ An ĐINH VĂN HÀ

3788 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MAI BÌNH Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN BÌNH

3789 3701630365

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN 

TẢI AN THÁI DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ NGỌC PHƯỢNG

3790 3700533104 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT BỈ. Thị xã Tân Uyên LÊ THỊ HÒA

3791 CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN VÀNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THANH HÀI

3792 3701009729 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠN MAI Thị xã Bến Cát ĐÀO THỊ MAI



3793 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HOÀNG THIÊN PHÚ Thành phố Thủ Dầu Một HỒ THỊ THIÊN HƯƠNG

3794 3700873005 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI BÁCH CƯỜNG HUỲNH QUỐC HÙNG

3795 3700874584

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XÂY DỰNG DƯƠNG 

BÌNH Thành phố Dĩ An DƯƠNG VĂN BÌNH

3796 3701447916 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN THÔNG THÁI HÒA PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN CHÁNH THI

3797 3700654331

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH 

LONG Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN LONG 

3798 3700863705 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ THĂNG LONG HẢI Thành phố Dĩ An HOÀNG THÀNH QUANG

3799 3700865678 CÔNG TY CỔ PHẦN NU PHA CHEM Thị xã Bến Cát TRẦN ĐÌNH HƯỜNG

3800 3700965231 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HƯNG PHÁT. Thành phố Thuận An PHAN TIẾN CÔNG

3801 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐẠI PHONG VI NA. Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VĂN NAM

3802 3700943132 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÍN KHÔI PHẠM QUỐC TUẤN

3803 3700951165 CÔNG TY TNHH NGUYỄN LÂM GIA. LÂM NGÂN TUYỀN

3804

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ GIỚI VÀ XÂY DỰNG NAM 

NHÂN Thị xã Tân Uyên LÊ THỊ HỒNG

3805 CÔNG TY TNHH LIÊN NGỌC Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN NGỌC LIÊN

3806 3700952578 CÔNG TY TNHH LONG PHÚ. Thành phố Dĩ An LÊ THỊ KIM PHƯỢNG

3807 3701510163 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ NAM VIỆT PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN QUỐC VIỆT

3808 3700675116 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÌNH DƯƠNG. Thành phố Thủ Dầu Một LÊ NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG

3809 3700677755 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG THỊNH Thành phố Dĩ An BÙI HỒNG PHƯỚC

3810 3700706727 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VĨNH PHÚC Thành phố Dĩ An ĐỖ QUANG HƯNG

3811 3700954085 CÔNG TY TNHH TRIỆU PHONG ĐẠT Thành phố Thuận An HUỲNH PHÚ DÂN

3812

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN-ĐẦU TƯ XÂ DỰNG &THƯƠNG MẠI GIA 

NGUYÊN. Thành phố Thuận An BÙI VIỆT THI

3813 3700956501 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẤT PHƯƠNG NAM. VU NAM ĐẠT

3814 3700954423 CÔNG TY TNHH  DŨNG CAO CƯỜNG. Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HIỀN

3815 3701014408

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG 

ĐẠI THUẬN CƯỜNG. Thị xã Bến Cát TRẦN TẤT CƯỜNG

3816 3700827746 CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN Thành phố Thủ Dầu Một LƯƠNG VĂN HÙNG



3817 3701704666

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN 

TẢI NHẬT TRUNG LÂM Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ TUYẾT ANH

3818 3700832489

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ ĐIỆN THƯƠNG MẠI 

PHƯƠNG HUẤN Thị xã Tân Uyên NGÔ TÙNG HUẤN  

3819

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ,DỊCH VỤ DIỄM 

MAI. Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ MÃI

3820 3700935156

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

NGUYỄN THÀNH CÔNG Thành phố Dĩ An NGUYÊN NGỌC TÍNH

3821 3700871079 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI VIỆT MỸ. Thành phố Thuận An NGUYỄN NGỌC HUY

3822 3700869288 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC BÌNH DƯƠNG. Thành phố Thủ Dầu Một LÊ NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG

3823 3700871544 CÔNG TY CỔ PHẦN DI ĐỘNG BÌNH DƯƠNG. Thành phố Thủ Dầu Một LÊ NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG

3824 3700873848 CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG BÌNH DƯƠNG. Thành phố Thủ Dầu Một LÊ NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG

3825 0304255296 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẤN PHÚC THỊNH. Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÀNH NHÂN

3826 3701683085

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGOẠI NGỮ TIN HỌC HÀ 

PHÁT LƯU THÚY HÀ

3827 3701458869

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI 

NGUYÊN THANH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ NGỌC NƯƠNG

3828 3700938453 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC AN HƯNG. Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ KIM PHƯỢNG

3829 3700935357 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NAM HOÀNG HOA. Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HUYỀN.

3830 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN CHUYỂN TỚI ĐẠT. Thành phố Dĩ An PHẠM CÔNG ĐỊNH

3831 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH PHƯỚC MAI MINH PHƯỚC

3832

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

HỒNG LỢI Thị xã Bến Cát CHIỀNH SÝ KÝ

3833 3700939256 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC HẢI. Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT.

3834 3700945669

CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LÊ 

HOÀNG. Thành phố Thuận An LÊ HOÀNG MẠNH

3835 3700952641 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG ĐẠT. Huyện Phú Giáo NGUYỄN THẮNG ĐỦNG

3836 3700697127 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHÁNH PHÚ HÒA Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN THIỆN



3837 3700148737 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT GIÀY THÁI BÌNH Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐỨC THUẤN

3838 3700148825 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An PHAN TẤN ĐẠT

3839 3700148825 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An TRẦN ĐÌNH HÀ

3840 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỞ VIỆT Thành phố Thuận An LÝ QUÝ TRUNG

3841 3700829581 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THANH PHONG

3842 3701493694

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN ĐẠI 

THÀNH LẬP Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH THỊ MỸ HIỆP

3843 3701493782 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI MINH THỊNH. Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN ĐẠI

3844 3701498438 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒ NGỌC VÂN. Thị xã Bến Cát HỒ NGỌC VÂN

3845 3701676465 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LI ON Thành phố Thuận An VÕ THANH SANG

3846 3701676472 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NAM NGHĨA THÀNH Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH VĂN NAM

3847 3700506608

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN LÂM SẢN THIÊN 

PHÚ Thành phố Dĩ An PHAN THỊ MÌ

3848 3700811383 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGHỆ HIỀN. Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

3849

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THÀNH LỘC. Thành phố Dĩ An LƯU THỊ ĐÀO

3850 3700257662 CÔNG TY CỔ PHẦN  NHỰA BẢO VÂN Thành phố Thuận An NGUYỄN QUỐC BẢO 

3851 CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN THỊNH. Thành phố Dĩ An VŨ ĐỨC THỊNH

3852 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỸ PHÁT TRIỂN BÒ SỮA Thành phố Thủ Dầu Một HỒ NHƯ HIẾN

3853 3701501923 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO HỮU THÀNH. Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN KHẮC HỮU

3854 3701502010 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN ĐỈNH PHONG. Thị xã Tân Uyên VÒNG ÁNH ĐỨC

3855 3701596428 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN LƯỢNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN LƯỢNG

3856 3701600466 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUÂN HOÀNH TRẦN XUÂN HOÀNH

3857 3701601004

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

NHẬT NHẬT PHÁT Thành phố Thuận An HỶ CÚN PẨU

3858 3701602537

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHU DU LỊCH SINH THÁI HỒ 

DẦU TIẾNG. NGUYỄN VĂN LONG

3859 3700605976 CÔNG TY TNHH GIẤY SONG YÊN Thành phố Dĩ An LÊ TRỌNG TÂM



3860 3701429917

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DI AN (TÊN CŨ: CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM DỊ AN) Thành phố Dĩ An NGUYỄN THANH QUANG

3861 3701430567 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI HOA HỒ CAO VŨ

3862

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP VÀ VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG TRUNG KIÊN. Thành phố Thuận An ĐOÀN THANH KIÊN

3863 CÔNG TY CỔ PHẦN PHI LONG. Thị xã Bến Cát LƯƠNG LÊ TUẤN

3864 3700834609 CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC THÀNH Thị xã Tân Uyên ĐOÀN THÀNH

3865 3701702605 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DUNG PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ THU HÀ

3866 3701702852

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾN 

THỊNH PHÁT Thành phố Thuận An LÊ THỊ GIANG 

3867 3701703447 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÙNG BẢO HƯNG Thành phố Thủ Dầu Một BÙI THỊ TRÚC

3868 3701703479 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM CÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN KIM LONG

3869 3701703510 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC PHÁT Thị xã Bến Cát PHAN PHÚ QUỐC

3870 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DUY HÀ. Thành phố Thuận An TRẦN VĨNH HÀ

3871 3700820740

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN 

TẢI XUÂN SÁU. Thành phố Thuận An CAO ĐĂNG SÁU 

3872 3700925366

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẢI 

THỊNH. Thành phố Dĩ An BÙI HẢI ANH

3873 3700922527

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

PHÚ VƯƠNG. Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐÌNH ÉM

3874

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

NGUYỀN HOÀNG. Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG TRỌNG KIÊN

3875 3700922439 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CA VI NA. TRẦN THỊ QUỲNH HOA

3876 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH THẮNG. KIỀU THỊ BẠCH TUYẾT.

3877 3700621209 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN Thành phố Tân Uyên TRẦN QUỐC THÁI

3878 3701505082

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI 

ĐẠI ĐỨC THẮNG. Thành phố Thuận An LÊ ĐỨC THẮNG

3879 3701509175

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THANH LỢI. Thành phố Dĩ An LÊ CHÍ THANH

3880 3701509351 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ LỢI. Thành phố Thuận An ĐẶNG THỊ THU HÀ

3881 3701509418 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VỆ NỮ Thành phố Thủ Dầu Một CAO THỊ MỘNG ĐẸP

3882

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI 

HẰNG DUNG. Huyện Phú Giáo NGUYỄN THI THU DUNG



3883 3701604799 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ HỒNG PHƯƠNG. Thành phố Thủ Dầu Một LÊ HỒNG PHƯƠNG

3884 3701609765 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÍT BÁT DUY AN. Thành phố Thuận An BÙI THỊ HUYỀN KHÁNH

3885

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM

(TÊN CŨ: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP 

SÓNG THẦN) Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH UY DŨNG

3886 3701456999 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG PHỐ Thành phố Thuận An  HỒ VIỆT PHÚC

3887 3701461332 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ THÀNH CÔNG PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN KIÊN DUY

3888 3701461357 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG NHẬT LINH Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

3889 3700820839 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẠN TÂM PHẠM THỊ THANH TÂM

3890 3700821857 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC DŨNG. Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN CÔNG DANH.

3891 3700862349 CÔNG TY CỔ PHẦN AN LỘC THỊNH. Thành phố Thủ Dầu Một TỐNG ĐỨC TUẤN

3892 3701381077

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ - VẬN 

TẢI HOÀN THỦY Thành phố Dĩ An HOÀNG THÚY THANH BÌNH

3893 3701399412 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI PHÚ SỸ. Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ HỒNG NHẠN

3894 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚ THUẬN. Thành phố Thuận An NGÔ ĐỨC HOÀNG THỊNH

3895 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ HỒNG VŨ. Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ TRÚC LINH

3896 3700927691 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC QUÝ NGUYỄN VĂN LŨY

3897 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ ĐIỆN LẠNH THANH HÙNG. Thành phố Thuận An LÊ THANH HÙNG.

3898 3700930983 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC MINH CHÂU Thành phố Dĩ An TRẦN ĐỨC BIÊN

3899 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIÊN DỤ XUYÊN Thành phố Thủ Dầu Một VŨ THANH VÂN

3900 3700935332

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KIẾN KIẾN THÀNH. Thành phố Thuận An ĐẶNG TIỂU LINH

3901 3701010393 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỲNH NGA Thành phố Thuận An BÙI VĂN NHUẬN

3902 3701013806

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PHƯỢNG THẢO. Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH VĂN TÒNG

3903 3700826728 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ANH ANH. Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VĂN ĐẠT

3904 3701514143 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN MINH TRÍ. Thị xã Bến Cát NGUYỄN MINH TRÍ

3905 3701614243

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THANH THANH THẢO Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THANH THẢO

3906 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĨ THÀNH. LÊ THỊ LOAN

3907 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM THANH VÂN ĐỖ VĂN KHỞI



3908 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN THUYÊN Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT.

3909

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ AN ĐÔNG TÂY Thành phố Dĩ An PHÚN NHỘN ỐN

3910 3700480244 CÔNG TY CỔ PHẦN  CHIẾU XẠ AN PHÚ Thành phố Thuận An VÕ THÙY DƯƠNG 

3911 3700876246

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ MÔI TRƯỜNG NGÔI 

SAO XANH Thành phố Thủ Dầu Một LÊ XUÂN THANH

3912 3700877930 CÔNG TY TNHH LONG RI SE Thành phố Tân Uyên NGÔ THỊ MỸ LỆ

3913 3700878571 CÔNG TY TNHH NAM ANH Thành phố Thuận An NGÔ THỊ MỸ HOA

3914 3700831076 CÔNG TY TNHH NGUYỄN QUÝ Thị xã Bến Cát NGUYỄN THANH QUÝ

3915 3700829140 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HẠ TẦNG THÁI ĐAN NGÂN Thành phố Dĩ An NGUYỄN DUY TƯỞNG

3916 3701658138 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG ĐẠI MINH CƯỜNG Thành Phố Bến Cát NGUYỄN MINH CƯỜNG

3917 3701658258 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI TÙNG BÁCH Thành phố Dĩ An ĐỖ QUỐC DỤ

3918 3701401397 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUÂN HÀ Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ THỊ THU HÀ   

3919 3701408402 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN THỊ THANH Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THÁI THANH

3920 3701408508 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỤ PHONG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THANH LOAN

3921 3700855172 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THIÊN ĐỊA Thị xã Bến Cát LÊ VĂN HOÀNG GIANG

3922 3701740209 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC NHI Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ XUÂN DUYÊN

3923 3701705324 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỰ PHONG Thành phố Dĩ An BÙI THỊ DIỄM

3924 3701708540

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

KIẾN NHÂN Thành phố Dĩ An LÊ VĂN NỞ

3925 CÔNG TY TNHH NĂM HƯNG PHÁT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN DUY HƯNG

3926 3700890723 CÔNG TY TNHH TÂM VIỆT Thành phố Thuận An TRẦN QUỐC VIỆT

3927 CÔNG TY TNHH TẤN AN Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VĂN TRƯỜNG

3928 3701517578 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHONG SƠN VIỆT Thị xã Bến Cát VƯƠNG VĂN NHÂN

3929 3701517627 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG GIA HUY Thị xã Bến Cát ĐÀO MẠNH HIỂN

3930 3701616346

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

MẠNH LƯƠNG. Thành phố Thuận An ĐINH THỊ CHÂM

3931 3701618872 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN CHINH Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THANH VIỆT

3932 3701658843 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN HIỆP PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN NGỌC NHUẬN

3933 3700881905

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ SÂN KHẤU QUẢNG 

CÁO DŨNG SÀI GÒN. HOÀNG VĂN DŨNG



3934

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 

THANH VIỆT Thành phố Dĩ An PHAN THỊ MỘNG XUYÊN

3935 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT PHÁT TÀI HUỲNH THỊ PHƯỚC

3936 3701008330 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH MAI Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ANH VIỆT

3937 3700694133 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SAO NAM Thành phố Tân Uyên LÊ VĂN TÀI

3938 3700840200 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC ANH BÙI THỊ NGỌC ANH

3939 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÂU HOA VIỆT Thành phố Dĩ An ĐÕ VĂN CHÂU

3940 3700972616

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÝ 

MINH NGỌC. Thành phố Dĩ An LÝ MINH NGỌC.

3941 3701016980 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TÀI LỘC HUỲNH THỊ PHƯỚC

3942 3701017078 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ ĐỨC HÒA Thị xã Tân Uyên PHẠM NGỌC TOÀN

3943 3701017543

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - VẬN TẢI TÂN AN 

PHÁT Thành phố Thuận An PHAN TUẤN ANH

3944 3700834574 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÀNH NHÂN Thành phố Dĩ An TRẦN QUANG MINH

3945 3700833958 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HẢI THÀNH PHÚ Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN HÙNG

3946 3700832665 CÔNG TY TNHH LÂM TRIỆU MỸ Thành phố Thủ Dầu Một LIÊN SƯƠNG

3947 3700836645 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỄN TÂN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN NHƯ THÔNG

3948 3701658988 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẨM NGUYÊN Thành phố Thuận An LƯƠNG THẾ DUY

3949 3701414043 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC PHONG Thành phố Dĩ An PHAN VĂN PHONG

3950 3701518973 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG HOÀNG LONG Thành phố Thuận An HỒ KIM NHI

3951 3700875556 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHẲNG KÝ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ PHƯỢNG HẰNG

3952 3700771067 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TRÂN HÒA PHÁT Thị xã Bến Cát LÊ THỊ NGỌC ÁNH

3953

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ XĂNG DẦU BÌNH 

DƯƠNG. Thành phố Dĩ An HỒ XUÂN ĐỊA

3954 3700584807 CÔNG TY CỔ PHẦN  KỸ NGHỆ GỖ LONG VIỆT Thành phố Dĩ An BÙI NHƯ VIỆT

3955 3700607589

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SÀI GÒN VỆ SĨ (CÔNG TY 

CỔ PHẦN SÀI GÒN VỆ SĨ). Thành phố Dĩ An NGUYỄN HẢI QUANG

3956 3700842624 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN NHI LỢI Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

3957 3700832464 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIN HỌC BẢO NGUYÊN Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM HỮU HƯNG



3958 3700887103 CÔNG TY TNHH ĐẠI NAM HẢI Thành phố Thuận An DƯƠNG ĐÌNH NAM

3959 3700886452 CÔNG TY TNHH CÁT TƯỜNG Thị xã Tân Uyên PHẠM VĂN TƯỜNG

3960 CÔNG TY TNHH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG THANH THỊNH Thành phố Dĩ An HOÀNG THỊ HUYỀN

3961 3700888266

CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHÚ GIA 

HIỀN Thành phố Dĩ An NGUYỄN THANH HIỀN

3962 3701681088 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT AN KHANG Thành phố Thủ Dầu Một CAO ĐOÀN BẢO THY

3963 3701522440 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIẾN TÀI Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN ĐÌNH THI

3964 3701623022 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG ANH DŨNG. Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN CHIÊN

3965 3700888146

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SAO 

VIỆT Thành phố Thuận An HUỲNH QUANG KHẢI

3966 3700882105 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN NAM THIÊN. Thành phố Thuận An NGÔ TẤN THẠNH

3967 3700883388 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO THÁI Thành phố Thuận An TRẦM TẤN LỘC.

3968 3700887128 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁNH HOÀNG. NGUYỄN DUY MỘNG HÙNG.

3969 3700887625 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỌNG TÍN. Thành phố Dĩ An NGUYỄN TRỌNG KHỞI.

3970 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẠN HIỆP THÀNH. Thị xã Tân Uyên HUỲNH PHÙNG NHÃ.

3971 3700889911 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO DŨNG. Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN DŨNG

3972 3700849796 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÚ MINH Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

3973 3700947190

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI AN 

LINH Thành phố Thuận An TRẦN THỊ NGỌC LAN

3974 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẤN TÀI PHÁT. Thị xã Bến Cát NGUYỄN TẤN TÀI

3975 3701475511 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ AN GIA NGUYỄN ĐỨC NHẠ

3976 3701477558 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH THÁI DƯƠNG Huyện Dầu Tiếng KHƯU QUỐC HÙNG

3977 3701573886 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA SIN Thị xã Tân Uyên HỶ NHỘC KÍNH

3978 3701573935 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÍN PHƯỚC Thành phố Dĩ An LÂM THANH TRÀ

3979 3701642836 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN KIÊN Thành phố Dĩ An LÊ BẠCH KIM

3980 3701432758

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG 

HUY HOÀNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN LONG

3981 3701543666 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ CỬA SỔ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ ÁNH KIỀU

3982 3700907906

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG PHÍ NAM 

(CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG BÌNH DÂN) Thành phố Thuận An LÊ VĂN DŨNG

3983 3700915897 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KIM TIẾN PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một VŨ VĂN QUYẾT



3984 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN KHÁNH MAI XUÂN KHÁNH

3985 3700847340 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DŨNG XUÂN Thị xã Bến Cát NGUYỄN ĐÌNH DŨNG

3986 3701689880

CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ GIA HIẾU Thành phố Thuận An VŨ ĐỨC DUY

3987 3701693573

CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI 

ĐÔNG DƯƠNG Thành phố Dĩ An TRẦN TRỌNG QUYẾT

3988 3701478696 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA CHUN Thành phố Thuận An CHU THỊ QUYÊN

3989 3701482734

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU 

LỊCH HOA THẢO NGUYÊN Thị xã Bến Cát VÕ VĂN NHỎ

3990 3701482773 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐẠI HOÀNG Thành phố Thuận An PHẠM THỊ HUỆ

3991 3701483590

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

VĨNH LẬP Thành phố Thủ Dầu Một RO KI GIAH

3992 3701544155 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN MINH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một VÕ PHÚ QUỐC

3993 3701629377 CÔNG TY TNHH TÀI LỘC VƯỢNG Thành phố Thuận An LÊ THỊ KIỀU LOAN

3994 3701630478 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO KHOA Thị xã Tân Uyên TRẦN THỊ DIỄM TRANG 

3995

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HỒNG 

HUY TÂN. Thành phố Thuận An TRẦN THỊ HÀ

3996 3700892209

CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

TRẦN HÙNG. Thị xã Bến Cát TRẦN VĂN HÙNG

3997 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI PHÚ DƯƠNG. Thị xã Bến Cát TẠ THANH XUÂN

3998 3700896806 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH LƯƠNG Thị xã Bến Cát NGÔ VĂN VINH

3999 3700898592 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  XUÂN BÌNH. Thành phố Thuận An PHAN THANH XUÂN

4000 0304747379 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG CÔNG Thị xã Bến Cát VŨ XUÂN TƯỞNG

4001 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THU NGÂN Thành phố Dĩ An MAI ANH NGUYỆT

4002 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC MINH Thị xã Bến Cát LÊ THỊ HỒNG LOAN

4003 3700850569 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TÂN TRÍ ĐẠT Thành Phố Bến Cát NGUYỄN TRÍ ĐỘ

4004 3700862405 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT HỒNG VIỆT Thành phố Thuận An LÊ THỊ VIỆT

4005 3700957583 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN MINH HOÀNG PHÚC. Thành phố Thuận An NGUYỄN CAO CƯỜNG.

4006 3701484121 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VĨNH KHIM Thành phố Dĩ An HỒ THANH HIỂN



4007 3701575604 CÔNG TY TNHH  KIM MỘC THỊNH Thành phố Thuận An CÚN SÂY DẬU

4008 3701576044 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LAN TƯỜNG Thành phố Thuận An TRẦN VĂN MỊNH

4009 3701576051 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĂN SONG NGỌC Thành phố Dĩ An VĂN THỴ HẠNH VY

4010 3701645139

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

PHƯƠNG HOÀNG NAM Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN THIẾT

4011 3701671562 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN PHÚC ĐẠT Thành phố Dĩ An ĐẶNG VĂN DOÃN

4012 3701545511

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ XÂY 

DỰNG QUẢNG HOA Thành phố Thuận An BÙI VĂN QUẢNG

4013 3701545529

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH HÀNH 

TRÌNH VIỆT Thành phố Dĩ An TRẦN HỮU THƯỜNG

4014 3700965231 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HƯNG PHÁT. Thành phố Thuận An PHAN TIẾN CÔNG

4015 3701016959 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SAO ĐẤT VIỆT Thành phố Thuận An TRẦN VĨNH PHÚC

4016 3700791433 CÔNG TY TNHH Ý CHÍ CAO Thành phố Thủ Dầu Một ĐẬU THỊ XUÂN

4017 3700794628

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT & THƯƠNG 

MẠITRUONGWF THỌ. Thị xã Bến Cát LƯƠNG NGỌC VĂN

4018 3700792331 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÙNG VIỆT. Thành phố Dĩ An BÙI VĂN HÙNG

4019 3700976988 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH HỒNG Huyện Dầu Tiếng PHẠM TRỌNG ĐỒNG

4020 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÁY TÍNH THÁI VƯỢNG. Thành phố Thuận An CAO THỊ MINH THỦY

4021 3700964005 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN TAM DANH Thành phố Thuận An TẰNG SỀNH DẨU

4022 3701719817 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC THY Huyện Phú Giáo TRẦN THỊ YẾN THU

4023 3701646453 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN GIA LỘC Thị xã Bến Cát LÊ PHƯƠNG HÙNG

4024 3701647231 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  NHẤT TÂM Thành phố Dĩ An NGUYỄN THANH TÂM

4025 3701695683 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÁY TÍNH NGÔ VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một NGÔ VĂN THAO

4026 3701695764 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUẤN THỦY Thị xã Bến Cát LÊ VĂN TUẤN

4027 3701697793 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ KỸ THUẬT TRÍ TRUNG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN MUỖI LIỂU

4028 3701697828 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SANG HƯNG Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ XUÂN KỲ

4029 3701549925

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT ĐỒ GÕ TRANG TRÍ 

NỘI THẤT THIỆN THÀNH Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VĂN THÀNH

4030 3701631263 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT MẸ VÀ BÉ Thành Phố Bến Cát NGUYỄN TẤT QUANG

4031 3701633736 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HIỆP PHÁT LỘC Thị xã Tân Uyên LÊ BÍCH HUYỀN



4032 3701633824 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG MINH KÝ Thành phố Dĩ An VÒNG ÂN LÂM

4033 3701634419

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG KHANH PHƯƠNG LƯU SỮ TRỌNG KHANH

4034 3700799104 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỰC THỊNH. Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN THỂ

4035 3700419962 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOÀN CẦU. Thành phố Thuận An LƯƠNG NGUYÊN VŨ 

4036 3700897912 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  HOÀI THƯƠNG. Thị xã Tân Uyên TRẦN ANH TÀI.

4037 3700899902 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SO BO VI NA. PHẠM THỊ MAI ANH

4038 3700959968 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY DƯƠNG Thành phố Dĩ An LƯU VIẾT HÙNG.

4039 3700866304 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA MAI Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ HUẾ

4040 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒNG PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN HÒE

4041 3701489225 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÁM HIẾU. Thành phố Dĩ An NGUYỄN XUÂN HIỆP

4042 3701579133

CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

LONG THỦY Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TRÚC THỦY

4043 3701579775 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUYẾT ĐÔNG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN NGỌC THIÊN THANH

4044 3701581679 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN THÉP NGUYỄN Huyện Dầu Tiếng TRẦN THỊ THÚY AN

4045 3701585666 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  THÁI HỌC Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN CÔNG HOAN

4046 3701674669 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÂU VĨNH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐỨC ĐÔN

4047 3701449399 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÀO TẠO NGHỀ MAI TRANG Thị xã Bến Cát PHAN THỊ MAI PHƯƠNG

4048 3701456011 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT HOÀN Thị xã Bến Cát NGÔ ĐỨC HOÀN

4049 3701016973 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT ĐỨC Thành phố Thuận An TRẦN THÀNH

4050 3701016998 CÔNG TY CỔ PHẦN VI VAN THẦM HỒNG MINH

4051 3701098567 CÔNG TY CỔ PHẦN LỐP XE VIỆT Thành phố Dĩ An NGUYỄN KẾ HOÀNG

4052 3701128733 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÙNG CHUYÊN. Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐÌNH THOẢNG

4053 3701146482 CÔNG TY TNHH ĐT & TM XÂY DỰNG TÂN PHONG Thành phố Thuận An NGUYỄN THANH TUÁN

4054 3700805397

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 

THIÊM TÀI PHÚ. Thị xã Tân Uyên BÙI THỊ LAN HƯƠNG

4055 3701647915 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÚN HAI MƯƠI BỐN Thị xã Bến Cát TRẦN XUÂN CHIẾN

4056 3701648235 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  MÃ HỒNG LAN Thành phố Thuận An HUỲNH THỊ THU

4057 3701648387

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - 

XÂY DỰNG HẢI PHƯƠNG Thành Phố Bến Cát ĐỖ TRỌNG HẢI

4058 3701697909 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DŨNG NHUNG Thị xã Bến Cát TRẦN DANH DŨNG



4059 3701697923 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN THÔNG HOÀNG NAM Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN TẤN

4060 3701698211 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI ĐỨC TRỌNG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN MINH SANG

4061 3701634458

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VI 

THỊNH Thành phố Thuận An NGUYỄN HUY THÔNG

4062 3701634465

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ 

TIÊN Thành phố Thuận An TRẦN TẤN SANH

4063 3701634747

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG VÙNG TRỜI 

XANH Thành Phố Bến Cát PHẠM HỮU HẢI SƠN

4064 3701636328 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI HƯƠNG Thị xã Bến Cát ĐẶNG HỒNG VINH

4065 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒ NAM HƯƠNG Thị xã Bến Cát HOÀNG THỊ THU HƯƠNG

4066 3701636462

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOÀN 

PHÚC Thành phố Dĩ An VÕ ĐẠI QUANG

4067 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUẬN TÍN. Thành phố Thủ Dầu Một LƯU TIỂU VÂN

4068 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN ẤN DANH TIẾN PHÁT. Thành phố Thủ Dầu Một VÕ VĂN BÌNH

4069

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH ĐIỆN CƠ SIÊU 

VIỆT. Thành phố Thuận An HOÀNG KIM PHƯỢNG

4070 3700908924 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUẤN CƯỜNG. Thành phố Dĩ An LÝ SĨ HÙNG

4071 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC HIỂN. Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

4072 3701651728 CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ XĂNG DẦU PHÚ GIÁO Huyện Phú Giáo HỒ THỂ QUỚI

4073 3700565353 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH LONG VŨ Thị xã Tân Uyên TRẦN ĐẠI HƯNG

4074 3701630559 CÔNG TY TNHH  KHUÔN VIỆT Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ KIM OANH

4075 3701659484 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU Ý TƯỜNG Thành phố Tân Uyên BÙI NGỌC QUYÊN

4076 3700612003 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN MỦ CAO SU ĐẠI LỢI Huyện Bàu Bàng TRẦN THÚY LIỂU

4077 3703259650 CÔNG TY TNHH MTV PHÚ HOÀ PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một HỒ HẢI ĐĂNG

4078 3700413079 CÔNG TY TNHH  SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP TẤN LỘC Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN THIỆU

4079 3700413079 CÔNG TY TNHH  SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP TẤN LỘC Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO     

4080 3702932376 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY VIETSOLE Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ ĐỨC

4081 3701796868

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYÊN CUNG CẤP SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP TRĂNG TRÒN Thành phố Dĩ An TRẦN THANH HÀ

4082 3701804967 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN LỘC ĐỨC Thành phố Dĩ An TRẦN TUẤN LỘC

4083 3701806379 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG ĐẠI DƯƠNG Thành phố Thuận An PHÙNG MINH TÂM



4084 3701795631 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẤN HÙNG Huyện Bàu Bàng CAO TẤN HÙNG

4085 3700670968 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC THÀNH Thành phố Thuận An LÊ QUÝ QUYẾT

4086 3701796829 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUẢNG PHƯỚC Thị xã Bến Cát TRẦN THỊ YẾN

4087 3701804847

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO NHẬN VIỆT RỒNG 

VÀNG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THANH CẢNH

4088 3701799234

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

MINH TIẾN THÀNH Thành phố Dĩ An ĐINH QUÝ DƯƠNG

4089 3701799795

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

HÙNG MỸ Thành phố Thuận An HỒ PHI HÙNG

4090 3701795078

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG 

CÔNG NGHỆ SAO SỐ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN XUÂN TUYÊN

4091 3701730715 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN HỒNG THỊNH PHÁT Thị xã Tân Uyên HUỲNH VĂN HIẾN

4092 3701761833 CÔNG TY TNHH PHÚC LỢI KHANG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ DUY TUẤN

4093 3701799280 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI BẢN PHÁT Huyện Phú Giáo NGUYỄN THỊ HẰNG

4094 0310452045 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT NGUYÊN GIA Thị xã Bến Cát NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

4095 3701806805 CÔNG TY TNHH LÊ BẢO HƯNG Thị xã Tân Uyên LÊ TẤN KỲ

4096 3701795374 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN MÁY KIM HỒNG THỊNH Thành phố Thủ Dầu Một HỒ THỊ MẠO

4097 3701804974 CÔNG TY TNHH DUY AN PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN NAM TRUNG

4098 0310443403

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU HOÀI NAM ANH Thành phố Dĩ An HỒ THỊ KIM

4099 3701802790 CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC THÀNH PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HỒNG NGA

4100 3701796811 CÔNG TY TNHH THẢO HẰNG Thành phố Dĩ An NGÔ KIỀU GIANG

4101 0305118856 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN ƠN Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ TIẾN DŨNG

4102 0305475872 CÔNG TY TNHH BẢO ĐĂNG Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM MẠNH HÙNG

4103 0304963122 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG XANH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI

4104 0305442852 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI THÀNH CHÍ Thành phố Dĩ An NGUYỄN ANH PHƯƠNG

4105 3701919485

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KẾT 

NỐI SỐ Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM MINH KHỞI

4106 3701933465 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỰC ĐẠT Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN TUẤN

4107 0311109338 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT NĂNG LỰC Thành phố Thủ Dầu Một BÙI HỒNG LỰC



4108 3701910901

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI PHÁT HƯNG 

TIẾN Thành phố Thuận An THÒNG HỐI MẰN

4109 3701910203 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỬU NGUYÊN Thành phố Thuận An VŨ THỊ TUYẾT

4110 3701933521 CÔNG TY TNHH SÁCH SONG HOÀNG LONG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ NHƯ THỦY 

4111 0311179102

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO HOA 

VIÊN Thành phố Tân Uyên NGUYỄN TẤN ĐẠT

4112 3701923322 CÔNG TY TNHH GIA BÍCH Thành phố Thuận An LƯU NGUYỄN HOÀNG TRUNG

4113 3701929719 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUẤN PHÁT PHÁT Thị xã Bến Cát TẠ VĂN LỰC

4114 3602592775 CÔNG TY TNHH KIM VIỆT SUN Thành phố Thuận An NGÔ THỊ KIM YẾN 

4115 3701932599 CÔNG TY TNHH MINH MẪU Thành phố Thuận An LÝ NGỌC GIÀU

4116 3701935222 CÔNG TY TNHH LAI VUNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN MINH THIỆN

4117 3701792581 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DOÃN NHẬT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ HẰNG

4118 3700755315 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ HUY HOÀNG NGUYỄN VĂN LƯU

4119 3700521148 CÔNG TY TNHH DU LỊCH THỦY CHÂU Thành phố Dĩ An LÊ THỊ KIM

4120 3700521148 CÔNG TY TNHH DU LỊCH THỦY CHÂU Thành phố Dĩ An NGÔ DUY TÂN

4121 3701934525 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ TRÍ NĂNG Thị xã Bến Cát VÕ THÀNH NHÂN

4122 3701931348 CÔNG TY TNHH A TO VA Thị xã Tân Uyên TÔ HỒNG VĂN

4123 3701953493

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NHẬT 

ANH THƯ Thành phố Dĩ An NGUYỄN ANH DŨNG 

4124 3701911944

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ TOÀN HỒ BẮC Thị xã Bến Cát DƯƠNG MINH TOẢN

4125 3701935430 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM VƯƠNG LONG Thành phố Thủ Dầu Một LÂM THỊ BÍCH HẰNG

4126 3701924118 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ MINH THƯ Thành phố Dĩ An TẠ VĂN THIỆN

4127 3700694052

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG HOÀNG 

NGỌC Thành phố Thủ Dầu Một THÁI KIỀU TRÂN

4128 3701911662

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO VÀ GIẢI TRÍ 

TRỰC TUYẾN HOÀNG THIÊN Thành phố Dĩ An HOÀNG MINH THIÊN 

4129 3700747346 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI HUYNH ĐỆ Thành phố Dĩ An LỮ TỐ BÌNH

4130 0311311375 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỬA THẾ KỶ Thị xã Tân Uyên TRẦN VĂN KỸ

4131 3701953366

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP TƯ 

LAN Thành phố Thủ Dầu Một LÊ CHÍ THUẬN

4132 3701916910 CÔNG TY TNHH NƯỚC KHOÁNG TÂN THỊNH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TẤN DŨNG



4133 3701910933 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SEN XANH CẦU NGANG Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN TẠO

4134 0311122730 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GÔN QUỐC TẾ & GIẢI TRÍ Thành phố Thuận An NGUYỄN MINH NHẬT

4135 3701910926 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỊNH HỒNG PHÚC Thành phố Thủ Dầu Một TRỊNH NGỌC ÁNH

4136 3701911704

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG TẮC 

KÈ HOA Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TUẤN VIỆT

4137 3701911687 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI ĐÔNG KINH Thành phố Dĩ An FỒNG PHUI CHÁU

4138 3701911609

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN ME 

KONG Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN THÀNH

4139 3701929645

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - NHÀ HÀNG - 

KHÁCH SẠN CHÂU GIANG Thành phố Thuận An PHAN CHÂU TUẤN

4140 3701931362 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẠP PHÚ Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN CÔNG

4141 3701934557 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH THY AN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THUÝ NGA

4142 3701944523 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VƯƠNG HỒNG VINH Thị xã Bến Cát VƯƠNG HỒNG VINH

4143 3701944153 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÍ ĐẠI THÀNH Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ THU

4144 3701955162 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUẤN TỶ Thành phố Thủ Dầu Một LÊ HỮU ĐỒNG

4145 3701956663 CÔNG TY TNHH DANH BẢO Thành phố Thuận An LÊ ANH TUẤN

4146 3701908797

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH VÂN 

PHONG Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN ANH

4147 3701930697 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XE MÁY TÂM SƠN DUNG Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN SƠN

4148 3701744348

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG PHÚC 

THẮNG Thành phố Dĩ An TRƯƠNG VĂN THẮNG

4149 3701937621 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG NHƯ ĐÀO Thành phố Thuận An NGUYỄN VIỆT BẮC

4150 3701942477 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SOẠN NGUYỄN Thành phố Thuận An NGUYỄN VIẾT SOẠN

4151 3701931482 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẬT MINH NAM Thị xã Tân Uyên TRẦN QUỐC BẢO

4152 3700625404 CÔNG TY TNHH LONG NHÂN Thành phố Dĩ An PHẠM VIẾT BẰNG

4153 3701935906 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HUY HOÀNG NAM Thành phố Dĩ An HOÀNG NGỌC NAM

4154 3701937614 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VĂN THỊNH PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN HỮU THOAN

4155 3702606566 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM THÙY DƯƠNG Thành phố Thuận An HUỲNH THANH VI



4156 3702603903 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TITIKAY Thành Phố Bến Cát TRƯƠNG QUỐC VINH

4157 0314648641 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUYỀN HOÀNG VŨ Thành phố Dĩ An LÊ NGỌC QUYỀN

4158 3702605668 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC HOÀNG MINH ANH Huyện Bắc Tân Uyên ĐẬU VĂN VINH

4159 3702606774 CÔNG TY TNHH CN - KT HƯNG THỊNH PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN PHÚ Ý 

4160 3702604495 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÀNH TINH XANH Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THANH QUANG

4161 3702601582 CÔNG TY TNHH NAM TRIỀU FURNITURE Thành phố Thuận An PHẠM VIẾT NHÃ

4162 3702604382 CÔNG TY TNHH  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐẠT LĨNH Thành phố Tân Uyên TRỊNH KIM MÙI         

4163 3702604551

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHO THUÊ LƯU TRÚ THÀNH 

LIÊN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN ĐẮC THÀNH

4164 3702605837 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÒNG NET GIA BẢO PHÁT Thị xã Tân Uyên TRẦN ĐỨC HIẾU

4165 3702605749 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOA KHIÊM Thị xã Tân Uyên HỒ SỸ KHIÊM

4166 3702604872 CÔNG TY TNHH GỖ THIÊN ÂN PHÁT Huyện Bàu Bàng PHẠM VĂN VĨNH

4167 3702602434 CÔNG TY TNHH MTV VAN THANH LOAN Thành Phố Bến Cát TRƯƠNG VĂN LUYẾN

4168 3702603727 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÔNG KÔN Thành phố Tân Uyên TRẦN ĐÁP

4169 3702605026

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BAO BÌ GIẤY PHƯƠNG 

TRANG Thị xã Tân Uyên HUỲNH THỊ TRANG

4170 3702603396 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐẠI BẢN VIỆT 24H Thành phố Thủ Dầu Một GIANG MINH SANG

4171 3702606132

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI 

BÁCH HỢP Thị xã Bến Cát NGUYỄN THANH DẠNG

4172 3702605650

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TƯ VẤN PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ Thành phố Thủ Dầu Một VŨ TUẤN ANH

4173 3702603283 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC NHÂN ĐẠO Thị xã Bến Cát PHẠM VĂN QUỲNH

4174 3702603607 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYỄN NINH Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN NINH

4175 3702601889 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN WYN Thành phố Dĩ An HUỲNH TUYẾT PHÂN

4176 3702601737 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM TRỌNG PHÁT Thành Phố Bến Cát VĂN THỊ HẢI

4177 3702601670 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XUÂN VINH Thành phố Thuận An VŨ NGỌC AN

4178 3702602868 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUẤT ĂN TẤN DŨNG Thị xã Tân Uyên ĐỖ THỊ LAN

4179 3702601952 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HÙNG HẢO Thành phố Dĩ An ĐÀO MẠNH HÙNG 



4180 3702644089 CÔNG TY TNHH MTV QUANG THÀNH Thành phố Thủ Dầu Một PHAN VĂN CHƯƠNG

4181 3702640736 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẮT THÉP HOÀNG ĐẠO Huyện Bàu Bàng LƯU VĂN ĐẠO

4182 3702642099 CÔNG TY TNHH  RUBIN CENTER Thị xã Tân Uyên NGUYỄN QUANG TUẤN

4183 3702640630 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HIỆP PHÁT Thành Phố Bến Cát TRẦN ANH TUẤN

4184 3702641377 CÔNG TY TNHH ÔTÔ 119 Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG QUANG VINH 

4185 3702643504 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÚY DIỄM Huyện Dầu Tiếng NGÔ THỊ DIỄM

4186 3702641218 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LONG TRỊNH Thị xã Bến Cát TRỊNH XUÂN GIÁP 

4187 0314904486 CÔNG TY TNHH SECURITY FOCUS Thành phố Thuận An NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH

4188 3702643737 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM MINH QUÂN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN  NGUYÊN VŨ

4189 3702022176 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍ THÀNH TÀI Thành phố Dĩ An LÊ SỸ TÀI

4190 3702039204

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG PHƯƠNG NGHĨA Thành phố Dĩ An NGUYỄN GIA NGHĨA

4191 3702004843

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG ĐIỂM CẮT TÓC MỸ 

KHUYÊN Thành phố Thuận An TRẦN THỊ KHUYÊN

4192 3702024504 CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT NGHỆ VINH Thành phố Thuận An TRỊNH QUỐC HÙNG 

4193 3702033442

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NGUYỄN HỮU PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN HỮU TUYỀN

4194 3702015700 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỢI QUANG SƠN Thành phố Dĩ An LÊ VĂN LỢI

4195 3702015933 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ  KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG KIÊN LONG Thành phố Thuận An TRẦN VĂN TOẢN

4196 3702020108 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG THÚY UYNH Thành phố Thuận An VŨ VĂN UYNH

4197 3702039980

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ DU 

LỊCH LÊ HOÀNG THÔNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VĂN THÔNG 

4198 3702037616

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG 

ĐẠI Thành phố Dĩ An NGUYỄN HÙNG ANH

4199 3702005621 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỈ PHÚC Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM HI PHÚC

4200 3702005639 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁCH SẠN BÒ CẠP VÀNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN

4201 3702038930 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LY MINH PHÁT Thị xã Tân Uyên TRẦN THỊ  MỸ HẠNH

4202 3702032336 CÔNG TY TNHH HÙNG THĂNG LONG Thành phố Thuận An BÙI THỊ NHUẦN 



4203 3702022137 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI HÀ VI NA Thị xã Bến Cát LÊ THỊ SINH 

4204 3702027093

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI PHÁT 

ANH MINH Thành phố Thuận An LÊ THANH MINH

4205 3701730666 CÔNG TY TNHH CHÂU ĐỨC Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

4206 3702007971 CÔNG TY TNHH TIN HỌC VIỄN THÔNG VIỆT KHOA Thành phố Thủ Dầu Một ĐOÀN CAO ĐẠI

4207 3702027015

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NGUYÊN PHÚ GIA Thành phố Thuận An NGUYỄN VÂN SƠN

4208 3702034407 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚC TÀI THỊNH Thành phố Tân Uyên LÊ XUÂN TOẢN

4209 3702034407 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚC TÀI THỊNH Thành phố Tân Uyên TRỊNH HẢI DƯƠNG

4210 3702013502 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG TÂN DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG THỊ LAN

4211 3702004875

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐÔNG THĂNG 

PHÁT Thành phố Thuận An QUẾ MỸ LINH

4212 3702032953

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC 

HOA PHƯỢNG Thành phố Thuận An NGUYỄN NGỌC HOA

4213 3702033001

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI PHẦN MỀM 

TẦM NHÌN MỚI Thành phố Thuận An NGÔ HÒA

4214 3702034492

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG XUÂN PHƯỚC 

THỊNH Thành phố Thủ Dầu Một BÙI XUÂN BÌNH

4215 3702008069 CÔNG TY TNHH CẢI TIẾN Thành phố Thuận An NGUYỄN LÂM

4216 3702022183 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIỆN TOÀN PHƯỚC Thị xã Bến Cát LÊ TRỌNG ĐẠI

4217 3702029284 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THƯƠNG TÍN Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM TUẤN HÙNG

4218 3702010205 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ÂU VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN LÊ HOÀNG PHƯƠNG

4219 3702032512 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐỊA ỐC NGÔI NHÀ XANH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN THỦY

4220 3702025561 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÁY VĂN PHÒNG PHÁT PHÚ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VINH HIỂN 

4221 3702024568 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG LỢI PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN XUÂN TÀI 

4222 3701748864 CÔNG TY TNHH TM DV ONG VÀNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÚY ĐOAN 

4223 3702033072 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÌNH ĐỨC LONG Thành phố Dĩ An CHỀ THỊ KIỀU

4224 3702041041

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN 

VĂN TOÁN Thành phố Thuận An TRẦN VĂN TOÁN



4225 3702004868

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NỘI 

THẤT NAM TIẾN Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ NGÀ

4226 3702024550 CÔNG TY TNHH SƠN HOÀN CẦU Thị xã Tân Uyên TRỊNH VĂN THẢO

4227 3701756544 CÔNG TY TNHH MÔI GIỚI ĐỊA ỐC PHÚ HOÀNG ANH. Thành phố Thủ Dầu Một TỐNG TRẦN DƯƠNG

4228 3702017264

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHỞI 

ĐẦU NGÀY MỚI Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THẾ THỦY

4229 3702035545

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT 

NGUYÊN Thành phố Thuận An DƯƠNG VĂN HƯNG

4230 3702043070 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUỘT GỖ Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM LÊ THANH NGA

4231 3702015651 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỜI TRANG CHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÀNH HUY

4232 3702039902 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHANG DUY PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM QUANG DUY

4233 3702011738 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT MINH PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ BÍCH LINH 

4234 3702017200 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI PHÁT TƯỜNG Thị xã Tân Uyên LÊ HỒNG PHƯỢNG

4235 3702041556 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÁI THIÊN VƯỢNG Thành phố Thủ Dầu Một MAI BÁ PHƯƠNG

4236 3702011720 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HOÀN HÂN Thành phố Thuận An NGUYỄN VŨ NAM TRUNG

4237 3702032329 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊP GIA Thị xã Tân Uyên DỊP CHUNG NGHĨA 

4238 3702069833 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TÍN LỢI Thành phố Dĩ An LÊ NGUYÊN VŨ

4239 3702054604 CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU XANH Thành phố Dĩ An PHẠM XUÂN THANH

4240 3702047406

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI THẮNG 

MINH Thành phố Dĩ An NGUYỄN QUYẾT THẮNG

4241 3701645040

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH TÂN 

MỸ Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN NGỌC MINH

4242 3702072804 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM PHÚC THẮNG Thị xã Tân Uyên VÕ THỊ PHÚC

4243 3702045293 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI ĐÔNG PHONG Thành phố Dĩ An NGUYỄN XUÂN THỈNH

4244 3702068639

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HOÀNG VÂN TRƯỜNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THANH HÒA

4245 3702072829 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN TRƯỜNG NHI Thành phố Thuận An PHẠM XUÂN TRƯỜNG 

4246 3702060742 CÔNG TY TNHH RỒNG VÀNG Á CHÂU Thành phố Thủ Dầu Một VŨ  ĐÌNH DỰ

4247 3702055164 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM MỸ HUYÊN Thành phố Thuận An HỨA THỊ BÍCH TUYỀN

4248 3702052565 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN N.E.W Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN CÔNG HÙNG



4249 3702044684 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM TOÀN HỮU Thành phố Thủ Dầu Một SẨM MÌNH PHÙNG

4250 3702063140 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÀI GIA Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THU TÂM

4251 3702067402 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH THÚY HẠNH Thành phố Thuận An NGÔ THỊ HẰNG 

4252 CÔNG TY TNHH VIỆT BẢO Thị xã Bến Cát HUỲNH VIỆT SƠN

4253 3702065525

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO Ý 

TƯỞNG HOÀN HẢO Thành phố Thuận An PHAN HÀ

4254 3702078838 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ NGHỈ HÀ THANH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ TRUNG CHÁNH

4255 3702057958 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂY ĐẠI DƯƠNG Thành phố Dĩ An ĐẶNG VIẾT TOÀN

4256 3702063260 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DƯƠNG THÁI Thành phố Dĩ An DƯƠNG THÁI THUYÊN

4257 3702055125 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN THÀNH TÂM Thành phố Thuận An TRẦN VĂN HUY 

4258 3702045399 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VIỆT BANG Thành phố Dĩ An TẠ THỊ DƯƠNG

4259 3702052519 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT ĐỨC THỊNH Thành phố Thuận An TRẦN VĂN HÙNG

4260 3702047283

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SANG 

QUÊ Thành phố Thuận An ĐẶNG VĨNH THU

4261 3702075241 CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÚC ĐĂNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN LẬP

4262

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY THUẬN THUẬN 

TIẾN CHÂU NGỌC HIẾU

4263 3702051233

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CHÁNH DŨ Thành phố Thuận An LƯƠNG HUỆ LINH 

4264 3702076679

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG TRÍ NỘI THẤT THUẬN 

THÀNH PHÁT Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ THỦY

4265 3702061256 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN NGUYỄN HIỀN ĐỨC Thành phố Thuận An TRẦN MINH ĐỨC

4266

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SONG 

TOÀN TRƯƠNG CÔNG DŨNG

4267 3702076051 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT HÀ THỊNH Thành phố Thuận An HÀ THANH HIỆP

4268 3702065483 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HỒNG TƯƠI Thành phố Dĩ An PHẠM ANH TUẤN

4269 3700255908 CÔNG TY TNHH  MỊT SỰ Thành phố Dĩ An LÊ ĐÌNH TRUNG

4270 3702077263 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHUẬN THÂM Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THỊ THẢO



4271 3700650312 CÔNG TY TNHH  CÔNG NGHIỆP KÍNH AN TOÀN MẶT TRỜI Thị xã Bến Cát LÊ HỒNG THÁI 

4272 3701667615 CÔNG TY TNHH NGUYÊN BÌNH TẤN Thành phố Dĩ An DƯƠNG VĂN LỢI

4273 1200294479 CÔNG TY TNHH ITAVINA Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ THƠ

4274 3702054594

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG LONG DUY Thành phố Thuận An LÊ DUY LONG

4275 0311866384 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ĐẠI NGUYÊN PHÚC Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ BÌNH MINH 

4276 3702072787

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 

PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT Thị xã Bến Cát NGUYỄN PHÚC HẢI

4277 3702047540 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VŨ LAN HẰNG Thành phố Dĩ An THẠCH THỊ HẰNG

4278 3702060823 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÂM ĐẠI Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THỊ THẢO

4279 3700668895 CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP KỲ AN Thành phố Thuận An TRẦN LỆ HOA

4280 3702080146 CÔNG TY TNHH KHANG PHÚC CƯỜNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN CAO CƯỜNG 

4281 3702080114 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT AN CƯ Thành phố Thuận An PHẠM VĂN GIANG	

4282 3702755695 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VINBANK Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN GIÀU

4283 3702758209 CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẢI HƯNG THỊNH Huyện Bàu Bàng NGUYỄN THANH HẢI                      

4284 3702757300 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - CƠ KHÍ NHẬT BẢO ANH Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN CẦN

4285 3702752510 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI C&N FASHION Thành phố Thuận An TRẦN THỊ KIM XUYẾN 

4286 3702749691 CÔNG TY TNHH ROYALDRAGONTASTY Thành phố Thủ Dầu Một PHAN VĂN MẪN 

4287 3702757660 CÔNG TY TNHH TM&DV HOÀNG GIA MINH Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG XUÂN PHƯỚC

4288 3702759259 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUA XING Thành Phố Bến Cát HOÀNG THỊ MAI

4289 3702751411 CÔNG TY TNHH QUANTUM BIO .INC Thành phố Thủ Dầu Một YOO EUNSOOK     

4290 3702757572 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN OTIF Thị xã Tân Uyên NGUYÊN THÀNH LUÂN

4291 3702758512 CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINWAY Thị xã Bến Cát ĐẶNG KHẮC LƯỢNG

4292 3702748257 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI NAM NEW CITY Thành phố Thủ Dầu Một PHAN TIẾN DŨNG

4293 3702749941 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÌNH LÂM PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN BÌNH

4294 3702753680 CÔNG TY TNHH TM-SX ĐỨC NHẤT Thành phố Tân Uyên ĐỖ THỊ MAI

4295 3702757780 CÔNG TY TNHH AV PROFESSIONAL TRADING GROUP Thành phố Thuận An TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG

4296 3702758801 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT GOLDEN Thị xã Bến Cát NGUYỄN NGỌC TRINH

4297 3702756681

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XUẤT 

NHẬP KHẨU HOÀNG HÙNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ MINH



4298 3702757276 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRƯỜNG PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ NGỌC

4299 3702755617 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VẬN TẢI QUANG ANH Thành phố Thuận An NGUYỄN TRỌNG QUANG

4300 3702756794 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GỖ MINH TIẾN PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ  NGỌC QUÂN

4301 3702759971 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MỚI TRUNG NAM Thị xã Bến Cát ĐỖ THỊ KIM LOAN  

4302 3702759234 CÔNG TY TNHH MASSAGE TY NA Huyện Bàu Bàng TRẦN HOÀNG QUÂN

4303 3702759160 CÔNG TY TNHH ABS QUẢNG CÁO VIỆT MỸ Thành phố Dĩ An NINH HỮU HỌC 

4304 3702757244 CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC TLP LAND Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ NGỌC TRANG

4305 3702754162 CÔNG TY TNHH TẠO HẠT NHỰA TRẦN QUANG Huyện Phú Giáo TRẦN CÔNG QUANG

4306 3702755688 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIA LINH PHÁT Thành phố Thuận An ĐINH THỊ HOÀI LINH

4307 3702750873

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG KỸ NGHỆ GỖ 

TÂN THÀNH PHÁT Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU

4308 3702751813 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG T&T Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VĂN THUẬN

4309 3702752172 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TẤN LỢI Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THANH SANG 

4310 3702755656 CÔNG TY TNHH MAY MẶC ÚT SANG Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ SANG

4311 3702759178 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BẢO LỢI Thành phố Thuận An BÙI THỊ MƠ

4312 3702756917 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TAI YI VIỆT NAM Thành phố Dĩ An PHÙNG HỌC SANG

4313 3702755399

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 

MẠNH PHÁT ĐẠT Huyện Bàu Bàng NGUYỄN VĂN KHỎE

4314 3702748426 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SƠN MỘC PHÁT Thành phố Thuận An PHẠM VĂN VĨ

4315 3702753190 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI LONG ẨN Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN CHÂN

4316 3702751725 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG ẨM THỰC PHÚC THANH BÌNH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ MINH TUYỀN

4317 3702753320 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SỨC XANH 21 Thành phố Dĩ An HUỲNH NGUYÊN THÀNH

4318 3702748095

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY LẮP ĐIỆN THÀNH THẢO 

PHONG Thành phố Dĩ An VÕ TẤN LỰC

4319 3702752292 CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH KHÁNH TÂM Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG VĂN TÂM

4320 3702753930 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GỖ LÊ ĐỨC TÀI Huyện Phú Giáo LÊ ĐÌNH THỌ



4321 3702755423

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - GIA CÔNG GỖ MỸ NGHỆ PHƯỢNG 

HOÀNG Thị xã Tân Uyên HOÀNG VĂN HUÂN

4322 3702754010 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ 7R Thành phố Thuận An LÊ THỊ NGỌC LINH

4323 3702756307 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NHH Thành phố Dĩ An NGUYỄN TRUNG HIẾU

4324 3702751080

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GỖ DƯƠNG QUỲNH 

PHÁT Thị xã Tân Uyên DƯƠNG HỒ VŨ

4325 3702749973

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DU LỊCH GIA 

TÀI PHÁT Thành phố Thuận An LƯU THỊ CẨM HỒNG 

4326 3702748553

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 

ĐỨC TRÍ Thành phố Thủ Dầu Một LÊ MINH TRÍ

4327 3702751605 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG NGÂN THÀNH PHÁT Huyện Bàu Bàng NGUYỄN TIẾN THÀNH                            

4328 3702751450 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LMT Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VŨ THẮNG  

4329 3702752849 CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHẬT KHOA Thành phố Tân Uyên TRẦN THỊ THANH THẢO

4330 3702748578 CÔNG TY TNHH JUXIN Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ TƯỜNG 

4331 3702752863 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG HỒNG CANG Huyện Bàu Bàng HÀ CÔNG LẠC

4332 3702753401 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẠI NAM Thành phố Dĩ An NGÔ TUẤN VIỆT

4333 3702747528

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHO THUÊ LƯU TRÚ LÊ VĂN 

THÙY Thị xã Tân Uyên LÊ VĂN THÙY

4334 3702748810 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẢO THỊNH Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ KIỀU OANH

4335 3702750182 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MỘC AN Thành phố Dĩ An NGUYỄN THUỴ ĐÔNG NGHI

4336 3702150178

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TRẦN VĂN 

THÀNH Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN THÀNH

4337 3702137089 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG VĂN PHÁT Thành phố Thuận An HOÀNG VĂN THỬ 

4338 3702122445

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HUY HOÀNG 

PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN NGỌC LÂN

4339 3702119386 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAO BẠCH MINH Thành phố Thủ Dầu Một NGÔ TRẦN HỒNG MINH

4340 3702145308 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI HOA LONG Thành phố Thuận An TSẦN A NAM 

4341 3702132690

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH 

HOÀNG GIA Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN THÀNH

4342 3702148683

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ 

AN PHÚC Thị xã Bến Cát LÊ THANH BÌNH 



4343 3702148718

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - MÁY MÓC 

ĐÀI VIỆT PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN MẪN 

4344 3702153563 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ XÂY DỰNG AN BẢO Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN ANH VĂN

4345 3700747787 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NAM PHÁT NGUYỄN ĐÌNH SỬ

4346 3702138692 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐỊA ỐC PHỐ XANH Thành phố Dĩ An VŨ MINH TUÂN

4347 3702135691 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN PHÁT HẠ TẦNG Thành phố Dĩ An PHẠM ĐÌNH ĐƯỜNG

4348 3702138438

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ XÂY DỰNG NHÀ 

ĐẠI ANH DŨNG Thành phố Thuận An TRẦN ANH DŨNG

4349 3702134592 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM NGỌC QUẾ Thành phố Thuận An PHẠM NGỌC QUẾ

4350 3702119393 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỜI TRANG VIỆT HƯNG Thành phố Thuận An TẠ THỊ BÍCH LŨY

4351 3700548051

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG PHÚ BÌNH Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VĂN AN

4352 3702129867 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẠI THÁI VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN NAM (LINH)

4353 3702139336 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÊ GIANG Thành phố Dĩ An ĐOÀN ANH KIỆT

4354 3702127098

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÂN ĐIỆN TỬ PHONG THỊNH 

PHÁT Thành phố Dĩ An LÊ DUY HÀ 

4355 3702129056

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ MÁY VĂN PHÒNG 

HOÀNG LONG PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN TRUNG HIẾU

4356 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC THỊNH VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM TUẤN QUỲNH

4357 3702150298 CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG VIỆT Huyện Bàu Bàng VŨ VIỆT DŨNG

4358 3702129105 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẬT ANH CHÂU Thành phố Thủ Dầu Một CHÂU MINH ANH

4359 3700770264 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC TÀI NGUYÊN LỢI LỘC Thành phố Tân Uyên NGUYỄN TẤN LỘC

4360 3702129923

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PHÙNG HỢP PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN KHÂM KIỀU 

4361 CÔNG TY TNHH PHÚ LỤC GIA NGUYỄN TẤN SĨ

4362 3702132877 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGŨ KIM PHÚ BẢO MINH Thành phố Dĩ An NGUYỄN DIỂM THÚY

4363 3702153901 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DANH DANH TIẾN Huyện Phú Giáo LÊ TRỌNG TIẾN 

4364 3702153919 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚ LIÊN PHÁT Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ HUYỀN



4365 3702146943

CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN THÀNH 

PHÁT Thị xã Tân Uyên THÁI THỊ THANH HẬU

4366 3702141092 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN KHÔI NGUYÊN Thành phố Dĩ An NGUYỄN NGỌC THUYẾT

4367 3702152584

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HƯNG THỊNH GIA 

PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN CÔNG HƯNG 

4368 3702155352 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ E N I Thành phố Thuận An PHẠM VĂN HUY

4369 3702131231

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KIẾN THÀNH Thị xã Tân Uyên LÝ BỘI NHI

4370 3702131785 CÔNG TY TNHH CAO LẬP PHONG Thành phố Thuận An TẠ KHẢI MINH

4371 3702131665

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VẬN TẢI 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN SONG ANH Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ THU THẢO

4372 3702145315

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP MAI 

ĐĂNG Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ HUÊ

4373 3702137233 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THY MAI Thị xã Bến Cát BÙI MINH HOÀNG 

4374 3702147866 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚC THỊNH VIỆT Thị xã Bến Cát TRƯƠNG ĐẮC THUYẾT

4375 3702127122 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG DUY Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN NỞ

4376 3702137000

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐÀO TẠO TƯ DUY 

PHI HỒNG Thành phố Thuận An LÊ VĂN HỒNG 

4377 3701903439 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUY NHÂN HÒA Thành phố Thuận An NGUYỄN HUY NHÂN HÒA

4378 3701894537

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TRUNG QUÂN 

PHÁT Thành phố Dĩ An PHAN TRỌNG SƠN 

4379 3701902629 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒ GỖ HIẾU NGHĨA Thành phố Dĩ An LÊ VĂN THÀNH

4380 3701876182 CÔNG TY TNHH KINH DOANH GỖ PHÁT LỘC GIA Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG CÔNG DANH 

4381 3701899648 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA CƯỜNG THỊNH Thị xã Bến Cát VÕ NHẠN XUÂN HÒA

4382 3701877789 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY AN KHANG Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN ÁNH

4383 3701904739 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT KHANG HUÂN Thành phố Dĩ An NGUYỄN QUỐC BẢO HÒA

4384 3701889865 CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT TIẾN Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

4385 3701883581 CÔNG TY TNHH DUY KIM THANH Thành phố Dĩ An BÙI DUY QUẢNG

4386 3701897016 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẮT THÉP LAN THẢO Thành phố Thủ Dầu Một NGÔ THỊ MAI THẢO

4387 3701056207 CÔNG TY TNHH THÀNH PHÁT NAM Á Thành phố Thuận An LÊ HỒNG LƯƠNG



4388 3701756671 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUẤN HÙNG ANH Thành phố Thuận An ĐẶNG THỊ HƯỜNG

4389 3701899694 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN NGỌC ĐIỀN Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ THỊ HOÀNG YẾN  

4390 3701900854 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG SINH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một TỐNG THỊ THANH HÀ

4391 3700963717 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC BIÊN Thành phố Thủ Dầu Một BÙI TRƯƠNG BIÊN

4392 3701880044 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG VÀNG Thành phố Thuận An ĐOÀN QUỐC VIỆT 

4393 3701900879

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG CƠ KHÍ 

HUỲNH DƯ Thành phố Thuận An HUỲNH LÝ DŨNG

4394 3701892219 CÔNG TY TNHH AN HUY NGHI Thị xã Bến Cát LÊ HỒNG HẠNH

4395 3700747314

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG 

THÀNH NHÂN Thành phố Thủ Dầu Một BÙI VĂN NHÂM

4396 3701884031 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ AN PHÚ DŨNG Thành phố Dĩ An PHẠM TIẾN DŨNG

4397 3701876457

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  XÚC TIẾN ĐẦU TƯ KIM 

NGÂN.TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG MINH NHỰT

4398 3701877877 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MẠNH HƯNG Thành phố Thuận An VÕ MẠNH HƯNG

4399 3701877718

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

XUÂN CƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ HỒNG CHƯƠNG

4400 3701878704 CÔNG TY TNHH QUÂN HÀ NHI Thành phố Dĩ An TRƯƠNG THỊ THÚY HÀ

4401 3701888491

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN 

NHUNG Thị xã Tân Uyên TRẦN THỊ HỒNG NHUNG

4402 3701904841

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG MÃ 

THÂN LONG Thành phố Dĩ An LÊ BÁ SƠN 

4403 3701908148 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH TUẤN KHÁNH Thành phố Thuận An BÙI THỊ CHUNG 

4404 3701896502

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN PHÚ 

QUÝ Huyện Bàu Bàng NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG

4405 3701906655

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC 

VY ANH Thành phố Dĩ An LÊ THỊ THÚY NGỌC

4406 3701885349 CÔNG TY TNHH KIM GIA LONG Thành phố Dĩ An NGUYỄN PHƯƠNG OANH

4407 3701896485 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA DI CO Thành phố Thuận An LƯƠNG THỊ MAI

4408 3701892836 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ÔNG TÂY Thành phố Thủ Dầu Một LÊ BÍCH OANH

4409 3701895594 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰA ĐỒNG PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một THƯỢNG VĂN SANG



4410 3701876672

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN ẤN SONG 

KHÁNH Thành phố Thuận An VÕ THỊ THANH THẢO

4411 3701891053 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN MỸ PHẨM THU HƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN HÙNG

4412 3701897880 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI LIÊN TOÀN PHÚ Thành phố Thuận An TRƯƠNG TRIỀU NHUNG

4413 3700770137 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU DẦU TIẾNG VIỆT LÀO Thành phố Thuận An PHAN VĂN TÌNH

4414 3700445190 CÔNG TY TNHH PHÚ HÀ Thành phố Dĩ An NGUYỄN HOÀNG VIỆT CHI

4415 3701877700

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VÀ XÂY DỰNG NAM THÀNH 

CÔNG Thành phố Dĩ An LÊ HUY DƯƠNG

4416 3700766349 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN HƯNG Thành phố Thuận An NGUYỄN TUẤN HẢO 

4417 0105723165 CÔNG TY TNHH BELLELUMIERE CANARY Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

4418 3701976892 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG PHÚ HẢI HÒA Thị xã Tân Uyên VĂN PHÚ HỮU

4419 3701758083 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU THIÊN LỘC PHÚ Thành phố Tân Uyên TRẦN VĂN HỒNG

4420 3701990590

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ- THƯƠNG MẠI- XÂY DỰNG LỘC 

THÀNH PHÁT Thị xã Tân Uyên LÊ ĐÌNH CHIẾN

4421 3701983346

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN AN VŨ Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN VŨ

4422 3702001151

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - TƯ 

VẤN AN KHÊ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN NGỌC LOAN

4423 3701971171 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĂN THANH HIỀN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN THANH HIỀN 

4424 3702001666 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VẠN SỰ PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một LÊ QUANG TIẾN

4425 3701990287

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC 

LỢI ĐẠT Thành phố Thuận An VÒNG NHỘC CỨU

4426 3701991139

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỂ DỤC THỂ THAO SỨC 

SỐNG MỚI Thành phố Dĩ An KIỀU VĂN LUYỆN

4427 3701974278 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ HÀNG SÁU DUYÊN Thành phố Thủ Dầu Một LÊ HÙNG KIỆT

4428 3701987943 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DŨNG PHÁT ĐẠT Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN ĐẠT



4429 3701993369 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGUYÊN GIA PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

4430 0311345984 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HƯƠNG TÂM Thành phố Thuận An NỊNH THỊ TÂM

4431 3701989323

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DA QUỐC TẾ 

HÂM LONG Thành phố Thuận An PHẠM THỊ THƯƠNG

4432 3701969704

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

HƯƠNG QUYÊN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN TUẤN

4433 3701993841 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH NĂM MỚI Thành phố Thuận An ĐÀO ĐỨC LỘC

4434 3701978699

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ 

HÀNG TÂN LAM PHƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ KIỀU HƯƠNG 

4435 3701974214

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH VƯỢNG CHUNG - QUẢN LÝ VÀ ĐỐI 

TÁC Thành phố Thuận An LÊ XUÂN THÁI 

4436 3701979780 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO DUY VŨ Thành phố Thủ Dầu Một CAO VĂN DUY

4437 3701974260

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN 

MAY GIA Thành phố Thuận An TRẦN NGỌC VƯỢNG

4438 3701972841 CÔNG TY TNHH MỘT HƯỚNG ĐI Thành phố Thuận An NGUYỄN KHẮC MINH 

4439 3701972785 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GAS BÌNH HÒA PHÁT Thành phố Thuận An BÙI THANH SƠN

4440 3701983378 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GỖ VĨNH PHÚC Thành phố Dĩ An NGUYỄN VINH SƠN

4441 3700675028 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & DU LỊCH TÂN THỊNH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TẤN DŨNG

4442 3701974197 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG THẮNG PHA MA NO Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN THẮNG 

4443 3701963540 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ THĂNG LONG Á CHÂU Thành phố Dĩ An MAI HỒNG SƠN

4444 3701964840

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ 

THANH GIANG Thành phố Dĩ An LÊ VĂN THỌ

4445 3701987502 CÔNG TY TNHH BÁCH HÓA QUỐC THẮNG Thị xã Bến Cát LÊ THỊ THUỲ  

4446 3701964872 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIỄN THÔNG HÙNG TIẾN Thành phố Thuận An VŨ VĂN TIẾN

4447 3701994919

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PHƯƠNG TỔNG Thành phố Thuận An NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

4448 3701983314 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỊNH SƠN Thị xã Bến Cát TRỊNH VĂN SƠN



4449 3702002074 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH PHƯƠNG NAM TUA Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG VĂN HIỀN

4450 3701972390 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LÊ VĨNH PHÚC Thị xã Tân Uyên PHẠM THỊ HỢP 

4451 3701988954

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NGOAN HIỀN Thành phố Dĩ An LÊ NGOAN HIỀN

4452 3702001715 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI TIẾN PHÁT Thành phố Dĩ An HỒ VĂN TIẾN

4453 3701995006

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ QUẢNG CÁO TÂM 

TIẾN ĐẠT Thành phố Dĩ An HỒ TIẾN ĐẠT

4454 3701988915

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ HOÀNG GIA 

THĂNG LONG Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 

4455 3701988993 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SUỐI SON Thành phố Dĩ An CAO TRỌNG QUYẾT

4456 3701964262 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN ĐẠI TÍN NGHĨA Thành phố Dĩ An NGÔ MẠNH TÙNG

4457 3701993760 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI KHANG TRUNG Thành phố Dĩ An NGỤY VIỆT TRUNG

4458 3701964865 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN EM BÉ VÀNG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN QUANG LỄ

4459 3701972432

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐÔNG 

PHƯƠNG PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một ĐÀM VĂN ĐÔNG

4460 3702000278 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ SEN TA Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN CƯỜNG 

4461 3702000398 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỬU THÀNH Thành phố Dĩ An PHAN THỊ DUNG

4462 3701995013 CÔNG TY TNHH TNT TECHNOLOGY Thành phố Dĩ An MAI NGỌC TIẾN

4463 3702003568

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐOÀN 

THÀNH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một ĐOÀN TẤN ĐẠT

4464 3701964600 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU THÁI DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THỦY

4465 3701984357 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẤT LỢI Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HỮU TRUNG 

4466 3701985382

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG ĐIỆN NGỌC BẢO 

TÍN Thành phố Thủ Dầu Một LÊ MINH BẢY

4467 3702003085 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐOÀN SINH Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THỊ NGỌC SƯƠNG

4468 3702440825 CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN TỈNH

4469 3702440938 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI YANHEE Thành phố Thuận An HUỲNH THANH TÀI



4470 3702436554

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

KIM BẢO LONG Thành phố Dĩ An NGUYỄN TIẾN TUY

4471 3702435279 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HỒNG LAI PHÁT Huyện Bắc Tân Uyên ÂU THIÊN VŨ

4472 3702436018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 21 Thành phố Thủ Dầu Một VŨ QUANG TRIỆU

4473 3702435776 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI HỒNG THỦY Thị xã Tân Uyên HỒ THỊ QUYỀN VỆ

4474 3702437621

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ LÀM ĐẸP VÀ PHUN 

XĂM THẨM MỸ OPERA SPA Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HẢI

4475 3702438632

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI MINH ANH Huyện Phú Giáo NGUYỄN MINH TUẤN

4476 3702438946

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG 

HƯNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TRUNG HIẾU

4477 3702438625 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GỖ PHÚC THỊNH Thành phố Tân Uyên HÀ THỊ GẤM

4478 3702440568 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚ ĐẠI TÍN Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG THỊ THỦY

4479 3702639716 CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN VIỆT THÀNH CÔNG Thành phố Thuận An TRƯƠNG VĂN THẠCH

4480 3702638857 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÂN PHÚC LỘC Thành phố Thuận An NGUYỄNTHỊ HỒNG LOAN

4481 3702639233

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG 

HOÀNG VINH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYẾN VĂN OANH

4482 3702639610 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRẦN THẠCH CAO HÀ GIA Thành phố Tân Uyên HÀ VĂN KHÁNH

4483 3700612282 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ TÍN ĐẠT Thành phố Tân Uyên NGUYỄN TRÍ DŨNG

4484 3702099210 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THÀNH TÀI Thành phố Thuận An NGUYỄN MINH THÀNH 

4485 3702112581

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẶNG 

HOÀNG VÂN Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ TUYẾN VÂN

4486 3702103668

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHỤ TÙNG XE MÁY PHÚC 

TIẾN Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH TAM TÀI

4487 3702100152 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẮNG SAO Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HẢI ÂU

4488 3702102128

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ XÂY DỰNG TĂNG 

PHỐ Thành Phố Bến Cát PHẠM VĂN HẢI   

4489 3702111122

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

GIANG HẢI PHÁT Thành Phố Bến Cát TRẦN GIANG KÍNH



4490 0311932164

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

HOÀNG TRỌNG BẢO Huyện Bàu Bàng TRẦN NGỌC KHÔI

4491 3702087166

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN 

TRƯỜNG CÁT LỘC Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN PHÚ

4492 3702093811

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH CƠ ĐIỆN DIỆU 

LY Thành phố Dĩ An NGUYỄN KHÁNH LY

4493 3702081855 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHƯƠNG LIÊM CO Thành phố Thuận An NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

4494 3701725426

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

QUỐC NGỌC Thành phố Thủ Dầu Một HÀ NGỌC HOÀNG

4495 3702090761 CÔNG TY TNHH HOÀNG TẤN LỘC Thành phố Thuận An TRẦN THỊ RI

4496 3702090779 CÔNG TY TNHH PHÚ MẠNH HƯNG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN MẠNH

4497 3702096403 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẤC MƠ ĐẸP Thành phố Thủ Dầu Một LÊ HÒA NHÂN

4498 3702087159 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỜI TRANG ĐẠI NAM Thành phố Thủ Dầu Một VÕ THÀNH TÍCH

4499 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÌNH VŨ TRẦN HUY DŨNG

4500 3702082721 CÔNG TY TNHH MAI THÀNH TUẤN Thị xã Tân Uyên DƯƠNG TIẾN THÀNH 

4501 3702084341

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TUYỆT ĐỈNH Thị xã Bến Cát NGUYẾN DUY KHANH

4502 3702082993 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒNG UYÊN NGỌC Thị xã Bến Cát LÊ THIỆN THẮNG 

4503 3702084334

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

PHƯƠNG LAN Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ LÀ

4504 3702085458

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 

CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG PHÁT Thành phố Dĩ An HOÀNG VĂN SƠN

4505 3702084302 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ PHONG PHONG ĐÔ Thành phố Dĩ An VÕ VĂN TUẤN

4506 3702096259 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI NGỌC LONG PHÁT Thành phố Thuận An TRỊNH THỊ THÙY

4507 6001360165 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ICC Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN ĐĂNG KHOA

4508 3702089445 CÔNG TY TNHH YẾN TƯƠNG LAI Thành phố Thủ Dầu Một ĐINH THỊ HẰNG

4509 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO DƯƠNG LÊ VĂN DƯƠNG

4510 3702081615

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

DƯƠNG NGỌC HUYỀN Thành phố Dĩ An DƯƠNG THỊ HUYỀN 



4511 3702081911

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH 

TIẾN Huyện Dầu Tiếng LÊ VĂN HƯNG 

4512 3702083066 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG PHƯƠNG NHÃ Thị xã Tân Uyên BÙI GIANG NHÃ

4513 3702105129

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NGUYỄN VIỆT DŨNG Thành phố Thuận An NGUYỄN VIỆT DŨNG

4514 3702104573 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG MINH THÔNG Huyện Phú Giáo ĐINH VĂN THÔNG

4515 3700752995 CÔNG TY TNHH GIÀY THÔNG TRẠM Thành phố Thủ Dầu Một ĐINH THỊ DUNG

4516 3702082898 CÔNG TY TNHH NỆM SÔNG BÉ Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ THUỶ

4517 3702085867 CÔNG TY TNHH NGUỒN LỰC HOÀNG PHÁT Thị xã Bến Cát BÙI ĐỨC NHÂN

4518 3702102086 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC THU PHONG Thành phố Dĩ An PHẠM NGỌC TRẦN

4519 3702085793 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN MINH NGUYÊN Thành phố Dĩ An NGUYỄN HỒI SINH

4520 3702103675 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUYẾT NHẬT LINH Thành phố Thuận An NGUYỄN SĨ NHẬT

4521 3702083676

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ MINH 

ĐOÀN PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một ĐOÀN VĂN MINH

4522 3702096474 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒ TÂM PHÁT Thành phố Thuận An HỒ VĂN THỨC

4523 3702112616 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI TẤN HẢI PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một VĂN ĐỨC TẤN

4524 3702110908 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PHÚ HOÀ Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THU THUỶ      

4525 3702103763 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ TRẦN NGUYỄN Thành phố Dĩ An TRẦN NHƯ TOẢN

4526 3702100184 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHONG ĐIỀN PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN NGỌC HẢI

4527 3702100258 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚ MINH LỘC Thành phố Thủ Dầu Một LƯU VĂN TRANG

4528 3702082802

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC 

TOÀN MỸ Thành phố Dĩ An HỒ CÚN PHÚC

4529 3702091250 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI HOÀNG ÂN Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH QUANG VƯƠNG

4530 3702092568 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH THÀNH CÔNG Thị xã Bến Cát TRẦN THỊ XUÂN DIỆU

4531 3702099242 CÔNG TY TNHH BÌNH MINH QUYẾT Thành phố Dĩ An LÊ XUÂN QUYẾT 

4532 3702099115 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUNG TÀI PHÚC Thành Phố Bến Cát HÀ THỊ CHUNG

4533 3702528847 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI MAI HOA Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ HOA

4534 3702528438

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHO THUÊ LƯU TRÚ VÕ THỊ 

PHƯƠNG LOAN Thị xã Tân Uyên VÕ THỊ PHƯƠNG LOAN

4535 3702522549 CÔNG TY TNHH ẨM THỰC MINH LONG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ NGOAN



4536 0314147324 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẮT THÉP TRỌNG NGÂN Thành phố Dĩ An NGUYỄN QUÝ LƯỢNG

4537 3702520319 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN THÁI BÌNH Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ THƠ

4538 3702524338

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÊ PHÚ GIA BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Tân Uyên LÊ VĂN ĐẠT

4539 3702521182 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI HIỆP HIẾU Thành Phố Bến Cát PHẠM VĂN THI 

4540 3702525123 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOÀN TRUNG PHÁT Thành phố Dĩ An TẠ THỊ THU THỦY

4541 3702525042 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĂN PHÒNG PHẨM HPC Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG

4542 3702528420 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ GIẢI KHÁT GIA HUY 2 Thị xã Tân Uyên CAO VĂN VINH

4543 3702535837 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH THỊ THU TRANG

4544 3702536284 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỘC GIA VINH Thị xã Bến Cát TRẦN ANH DŨNG

4545 3702526906 CÔNG TY TNHH KIM KHẢI PHONG Thành phố Thuận An TRÌNH THỊ QUỲNH NHUNG

4546 3702536213 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÒA TÂN TIẾN Thành phố Thuận An NGUYỄN NGỌC HÒA

4547 3702535386 CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI MẮT KÍNH CẦU ÔNG BỐ Thành phố Thuận An VÕ ĐỨC HÒA

4548 3702520735 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HUY THƯ Thị xã Tân Uyên CAO THỊ THU

4549 3702528646 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH CHUNG Thành phố Thuận An MAI THÀNH CHUNG

4550 0314159633

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

NGUYÊN LÝ Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ LÝ

4551 3702532480 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA CÔNG NAM PHONG Thành Phố Bến Cát NGUYỄN BẠCH PHONG

4552 3702535428 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT UY BẢO Thành phố Dĩ An HOÀNG NGUYỄN QUANG PHÚ

4553 3702534375 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHÁT VINA Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THÀNH VINH

4554 3702535724 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI TẤT THẮNG Thành phố Dĩ An LÊ THỊ THỦY TIÊN

4555 3702531448

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯƠNG 

NGỌC ANH Thành phố Thuận An DƯƠNG ĐẮC TOẢN

4556 3702533357 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC TRẦN LONG Thị xã Bến Cát ĐẶNG TRẦN LONG

4557 3702534872 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚC Thành phố Dĩ An DƯ CÔNG CHUNG



4558 3702526310

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ O 

SUNG CAPS Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG ĐỨC MẠNH

4559 3702533011 CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NAM THẮNG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VĂN QUANG

4560 3702529921 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HV Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TRÚC LINH

4561 3702530003 CÔNG TY TNHH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ NEW BD 123 Thành phố Thủ Dầu Một TRỊNH VĂN THÀNH

4562 3702522186 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẬU NGHĨA PHÁT TÀI Thành phố Thuận An CAO HỮU NGHĨA

4563 3702535410 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ NAM PHƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một CAO THƯỢNG TRƯỜNG KHOA

4564 3702525701 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẤT ĐỊNH PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH

4565 3702535097 CÔNG TY TNHH HẢI ANH TÙNG Thành phố Tân Uyên TỪ MINH HẢI

4566 3702533188 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TDT Thành phố Dĩ An VÕ HOÀNG PHỤNG

4567 3702520559

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ JESSIE 

COSMETICS Thành phố Thuận An ĐỖ THỊ HẢI

4568 3702529583 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ CAO LÂM Thành phố Thủ Dầu Một CAO VIỆT HƯNG

4569 3702521305 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI HOÀNH Thành phố Thuận An LÝ CHẤN HƯNG

4570 3702531712 CÔNG TY TNHH MAY MẶC VĨNH THANH Thành phố Thuận An NGUYỄN THANH HIỂN

4571 3702532145 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VN Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ NHUNG

4572 3702532459 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ ĐỨC PHÚC THỊNH Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN TRUNG

4573 3702522651 CÔNG TY TNHH PHÚ GIA PHARMA Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THẢO

4574 3702534801 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN TRỊ SETUP PASSION Thành phố Dĩ An LÊ HOÀNG GIẢNG

4575 3702535178 CÔNG TY TNHH INOX KIM LONG PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN PHI LONG

4576 3702533808 CÔNG TY TNHH KHANH THIÊN LONG Thị xã Tân Uyên TỪ VŨ KHÁNH

4577 3702533131 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC BÁCH VƯƠNG Thành Phố Bến Cát NGUYỄN VĂN VƯƠNG

4578 3702155049 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN MINH LỢI Thành phố Thủ Dầu Một NGÔ QUỐC PHÒN

4579 3702177853

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY THỜI TRANG TÂM TÍN 

TIẾN Thành phố Thuận An LÊ THỊ THẢO

4580 3702172598 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẤN HOÀNG PHẠM Thành phố Dĩ An PHẠM TẤN HOÀNG 

4581 3702166192

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP AN 

NGUYÊN Thị xã Bến Cát TỪ QUỐC HẢI

4582 3702177807

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT 

THÁI THỊNH Thành phố Dĩ An VŨ THỊ HÒA



4583 3702177846 CÔNG TY TNHH MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI LÂM MỘC Thị xã Tân Uyên NGÔ TÂN KHÁNH VĨNH

4584 3702176137 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC LAN HƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG

4585 3702173954

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

ĐẠI HẢI SƠN Thành phố Thủ Dầu Một DƯƠNG VĂN HẢI

4586 3702174002

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẺ THƯƠNG MẠI CAO 

PHONG Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG TẤN QUỐC

4587 3702174186 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIỆM VÀNG MINH QUÂN NHƯ Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐÌNH TRIỀU

4588 3702179385

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

NGUYÊN TUẤN Thành Phố Bến Cát LÊ VĂN KHẢI

4589 3702179787

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÈN TRANG TRÍ HUỲNH 

GIA Thành phố Thủ Dầu Một VÒNG NGỌC ANH

4590 3702169997 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC MINH KỲ Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH THỊ TÚ THUYẾT

4591 3702171675 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯ HOÀNG SƠN Thành phố Dĩ An DƯ VĂN CHIẾN

4592 3702171883

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN 

TÀI THỊNH Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN TÀI

4593 3702170671 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HỨA QUYÊN Thành phố Thuận An HỨA THỊ QUYÊN

4594 3702166315 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT HẢI HIỀN Thị xã Tân Uyên VŨ HUY TUYÊN

4595 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG AN ĐỊNH BÙI VĂN ĐỊNH

4596 3702169933

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 

VIỆT TUẤN PHÁT Thành phố Thuận An TRẦN TIẾN DŨNG

4597 3702168062 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM HẠNH QUÝ Thành phố Thuận An HUỲNH NGỌC QUÍ

4598 3702171869 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM PHƯỚC HƯNG Thị xã Bến Cát ĐỖ QUỐC HƯNG

4599 3701748913

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM 

BẢO Huyện Phú Giáo VŨ XUÂN NAM

4600 3702169972 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÀO NGỌC PHƯƠNG Thành phố Thuận An ĐÀO HÒA PHƯƠNG 

4601 3702167679 CÔNG TY TNHH TU TO Thành phố Dĩ An ĐỖ TRUNG THÔNG

4602 3702167654 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ MỸ NGHỆ BẢY LONG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VĂN LONG



4603 3702171770

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LẮP ĐẶT MÁY MÓC HOÀNG 

KIM Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ MAI PHÊ

4604 3702177966 CÔNG TY TNHH HIỆP AN D.N Thành phố Thủ Dầu Một ĐÀO TUẤN NGHĨA 

4605 3702171636 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YẾN SÀO HOÀNG GIA VIỆT Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐỨC TÀI

4606 3702176320

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI QUANG KHẢI Thành phố Thuận An TRẦN NHƯ QUANG

4607 3702169210 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG CỔNG VÀNG Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN TUẤN

4608 3702174820

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NGUYỄN HỮU PHƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HỮU PHƯƠNG

4609 3702174080

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN 

MINH THÀNH PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN THÀNH

4610 3702178078 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHAN LÊ Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ THANH TRẦM

4611 3702167051

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC LÂM SẢN 

PHƯƠNG ĐẠT Huyện Bàu Bàng NGUYỄN TRỌNG MINH

4612 3702178141 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂM HÀ BẮC Thành phố Dĩ An TRỊNH VĂN TÂM

4613 3702167534 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TÌNH BẰNG HỮU Thành phố Thuận An NGUYỄN THẾ PHƯƠNG

4614 3702174690 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO TƯ VẤN DU HỌC HOA ANH ĐÀO Thành phố Thủ Dầu Một BÙI ĐÌNH THÂN

4615 3702168094

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI 

NGUYỆT CÁT Thành phố Dĩ An LÊ THỊ THU HÀ

4616 3702176144

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC 

CHÂU LONG Thành phố Dĩ An NGUYỄN LƯƠNG HIỀN 

4617 3702167982 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUÝ AN ĐIỀN Thị xã Bến Cát NGUYỄN QUANG HUY

4618 3702180528

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH BÌNH DƯƠNG 

MỚI Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN HẢI

4619 3702167132 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC THÀNH HƯNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÀNH HƯNG

4620 3702170576 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM THIÊN SƠN Thành phố Dĩ An LÊ TẤN SƠN

4621 3702174813

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚ 

NGỌC LINH Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ THÙY LINH

4622 3702180609 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An TRẦN QUỲNH



4623 3702174235 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM THANH THÀNH ĐẠT Thành phố Tân Uyên LÊ SỸ THẮNG

4624 3702177973

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM 

HUỲNH TUẤN Thành phố Dĩ An PHẠM HUỲNH TUẤN

4625 3702168023 CÔNG TY CỔ PHẦN VI NA PHẠM Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN DỤC

4626 3702169669

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHỮ 

KÝ SỐ LỘC PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG TRẦN LÂM

4627 3702241805 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯỚC TRUNG HIẾU Thành Phố Bến Cát NGUYỄN TRUNG HIẾU

4628 3702219084

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG LIN CHEN Thành phố Thuận An HOÀNG THANH HƯNG

4629 3702234766

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN 

TRƯỜNG HOÀNG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦM QUỐC HOÀNG

4630 3702227712 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC KIM KIM PHƯƠNG Thành phố Thuận An PHẠM THỊ PHƯỢNG

4631 3702235791 CÔNG TY TNHH VIỆT MỸ TOÀN CẦU Thành phố Dĩ An LƯ BÁC QUANG

4632 3702234558 CÔNG TY TNHH HƯNG KHANG THỊNH Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH THỊ THU TRANG

4633 3702221598 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SONG TRƯỜNG LÂM Thị xã Tân Uyên HỒ THANH HỒ

4634 3702233667 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LONG THÀNH Thành phố Dĩ An LÀY NHẬT LÙNG

4635 3702236273 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC TRUNG PHÁT ĐẠT Thành phố Thuận An LƯỜNG A SẦU

4636 3702230747

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 

NHẤT TRANG M.E Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN PHƯỢNG

4637 3702231645 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂN PHÚC Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ DẠ THẢO

4638 3702225112

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM HƯNG 

PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ HÒA

4639 3702228459 CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SỐ 1 BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÀNH HƯNG

4640 3702232399 CÔNG TY TNHH LỢI TUẤN PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN THUYNH

4641 3702226331 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NỘI THẤT HOÀNG ĐẠI NAM Thị xã Tân Uyên NGUYỄN NGỌC HÀ

4642 3702231451 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẠN SƠN NGÂN Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN TÈO

4643 3702233716

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NHÂN 

TRUNG TÍN Thành phố Thủ Dầu Một VŨ QUỐC HÙNG



4644 3700758549 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI GIA PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một LƯƠNG HIẾU TRUNG 

4645 3702225095 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC BÌNH PHÁT Thành phố Thuận An LÊ BÁ PHÚC

4646 3702226797

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUY 

ĐĂNG KHOA Thành phố Thủ Dầu Một LÊ ANH TUẤN

4647 3702224126 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ NGHỆ Thành phố Thuận An TRỊNH THỊ THUÝ

4648 3702227279

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI GỖ VIỆT HOA 

TINH Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ THOA

4649 3702230112 CÔNG TY TNHH BẠC HIẾU THÀNH Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN HOÀNG HIẾU

4650 3702229406 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN PHÚ SANG Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THÀNH TƯỞNG

4651 3702224221 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP THOẠI LIÊN Thành Phố Bến Cát HỒ THANH TỊNH

4652 3702234131

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐỒNG DU 

HƯNG Thành phố Thuận An ĐẶNG NGỌC LÂM

4653 3702237407 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ QUỲNH SƠN Thành phố Thuận An NGUYỄN NGỌC SƠN 

4654 3603082865 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÍ XANH Thành phố Dĩ An LÊ ĐĂNG TUYỂN

4655 3702236379 CÔNG TY TNHH THUẬN HOÀNG PHÁT Thành phố Thuận An PHAN THỊ NHUNG

4656 3702216157 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUY THẠNH Thành phố Thủ Dầu Một VÕ DUY THẠNH

4657 1101719610

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC KỸ THUẬT HIỆP 

PHÒNG Thành phố Thuận An LÊ THỊ CẨM NHUNG

4658 3702220393

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

TRƯƠNG TRANG THANH Thành phố Dĩ An TRƯƠNG THỊ THANH TRANG 

4659 3702217312 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỐC TƯỜNG Thành phố Thuận An VÕ THỊ THANH HUYỀN

4660 3702230095 CÔNG TY TNHH THÁI HƯNG TIẾN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN TIẾN

4661 3702224687 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐOÀN MINH TUẤN Thị xã Bến Cát ĐỖ THỊ HẰNG

4662 3702238390 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐẠI HIẾU THƯ Thành phố Thuận An LÊ VĂN TRUNG

4663 3702236650

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC 

NHƯ DANH Thành phố Dĩ An LÊ THỊ NHƯ DANH

4664 3702236587

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO TẠO DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU ĐẠI GIA PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐỨC THUẬN

4665 3702223669

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI PHẾ LIỆU HOÀNG 

NGUYÊN Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐỨC DUẨN



4666 3702238658

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT PHẠM GIA VĂN Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN THÙY

4667 3702218796 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LONG HOA VIỆT Thành phố Thuận An TÔN LONG HOA

4668 3702225070 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH THÀNH DƯƠNG Thành phố Thuận An MAI VĂN THÀNH

4669 3702226765

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LẬP 

HÀO Thành phố Thuận An VÒONG CHI PHÁT

4670 3702220361 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT BÁCH Thị xã Tân Uyên LÊ QUẢNG CHÂU

4671 3702239524

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THAO THÀNH Thị xã Bến Cát ĐẶNG QUANG THAO

4672 3702239595

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THẮNG SÔNG MÃ Thành phố Dĩ An NGÔ VĂN THẮNG

4673 3702220347

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HOÀNG CUNG 

PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG VĂN CUNG

4674 3702238697

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG PHÚC THỊNH C.T Thị xã Tân Uyên LÊ ĐÌNH CHIẾN

4675 3702230698 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG PHÚC GIA PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ THÙY MỴ

4676 3702229413 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ HOÀNG ANH Huyện Phú Giáo TRẦN THỊ YẾN THU

4677 3702599171 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẤM VIỆT Thành phố Dĩ An PHẠM QUANG TRUNG

4678 3702596075 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ WIKITOUR Thành phố Dĩ An TRẦN TRUNG HẬU

4679 3702599478 CÔNG TY TNHH TÂM MINH ĐÔNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THÚY AN

4680 3702598361 CÔNG TY TNHH NHỰA SONG XIN VIỆT NAM Thị xã Tân Uyên LỮ THỊ THU THANH

4681 3702599206 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÀNG LONG Thành phố Dĩ An TRẦN BẢO CHÂN

4682 3702599799

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHO THUÊ LƯU TRÚ TRẦN 

THỊ KIM TUYỀN Thị xã Tân Uyên TRẦN THỊ KIM TUYỀN

4683 3702598869 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THẾ HỆ MỚI Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN MINH ĐỨC

4684 3702599566 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THANH SANG Thành phố Tân Uyên BÙI THANH SANG

4685 3702596318 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DPG LOVE Thành phố Dĩ An HÀ VĂN PHI

4686 3702597199 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CTTH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN BÁ CƯƠNG

4687 3702597230 CÔNG TY TNHH MAY MẶC RUBY VN Thành phố Dĩ An TRẤN QUỐC TUẤN



4688 3702597248 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT OKAKA Thành phố Tân Uyên HÀ NGỌC TRÍ

4689 3702598241 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỦY GIANG Thành phố Dĩ An ĐINH VĂN GIANG

4690 3702596692 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DUY PHÚC Thành phố Dĩ An THÁI THỊ THÚY NHI

4691 3702598001

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ THÀNH 

CÔNG Thành phố Tân Uyên LÊ SỸ THẮNG

4692 3702598964 CÔNG TY TNHH DUIT Thành phố Thủ Dầu Một ĐINH THỊ YẾN NHI

4693 3702599291 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH TUYẾT XANH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN THIỆN 

4694 3702595226 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC ĐỨC TOÀN Thị xã Tân Uyên PHẠM VĂN HƯỚNG

4695 3702595836

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

ĐƯỜNG THÀNH PHÁT Thành phố Dĩ An BÙI VĂN THÀNH

4696 3702595829 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG ĐẠI VIỆT Thành phố Thuận An NGUYỄN QUỐC KHÁNH 

4697 3702594913 CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NGỌC HUY Thành phố Thuận An LÊ NGỌC ANH

4698 3702594663 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ LÊ VÂN Thị xã Tân Uyên LÊ THỊ THU VÂN

4699 3702591359 CÔNG TY TNHH KHO BÃI NAM BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐỨC CÚC (NGUYỄN ĐỨC)

4700 3702591278 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VUI CHƠI GIẢI TRÍ TRỌNG LUÂN Thành phố Thuận An NGUYỄN TRỌNG LUÂN

4701 3702592497

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHO THUÊ LƯU TRÚ LÊ 

MẠNH HÙNG Thị xã Tân Uyên LÊ MẠNH HÙNG

4702 3702592521

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY LẮP ĐIỆN THÀNH 

CÔNG Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH THỊ PHƯỢNG VY

4703 3702591831 CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÁI THIỆN AN Thành phố Thuận An NGUYỄN MINH HẢI

4704 3702592232 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN UY LONG HỒNG PHÁT Thành phố Thuận An HUỲNH NGỌC THUẬN 

4705 3702591856 CÔNG TY TNHH TM DV XNK LIDA Thành phố Thuận An NGÔ THỊ MINH NGUYỆT

4706 3702589582 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG THÀNH Huyện Bàu Bàng HOÀNG ANH MINH

4707 3702593155 CÔNG TY TNHH AUTO BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An HUỲNH QUANG HẢI

4708 3702592465 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH NGUỒN SỐNG XANH Thành phố Thuận An LÊ TRUNG KIÊN

4709 3702593927 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG DA TANG Thành phố Thuận An CHÍ A SÁM 



4710 3702593148 CÔNG TY TNHH MAY MẶC PHẠM HƯƠNG PHÁT Thành phố Thuận An PHẠM THỊ HƯƠNG

4711 3702593557 CÔNG TY TNHH PHƯỢNG HOÀNG CUNG Thị xã Bến Cát PHẠM TÔ ĐỊNH

4712 3702591609 CÔNG TY CỔ PHẦN POCACO Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN VIỆT

4713 3702594060 CÔNG TY TNHH GOOGMAX Thành phố Dĩ An NGUYỄN THÀNH HỒI

4714 3702592673 CÔNG TY TNHH MÁY CHẾ BIẾN GỖ LÊ VƯƠNG Thành phố Dĩ An LÊ KHẮC ANH

4715 3702593902 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẠI PHÁT ĐẠT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN KHÔI

4716 3702591817

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XUẤT NHẬP KHẨU HUY TUẤN Thành phố Thuận An DƯƠNG ANH TUẤN

4717 0314602453 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG MAI LIỄU Thành phố Thuận An NGUYỄN VĨNH PHÚ  

4718 3702264538 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-ĐÀO TẠO ĐÀO GIA PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một ĐÀO THỊ HOÀI

4719 3702265073 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NGỌC THÙY VÂN Thị xã Tân Uyên VÒNG ÁNH ĐỨC

4720 3702265323 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ XÂY DỰNG C.R.C Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN ĐẠI 

4721 3702263238

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG LAN TÙNG Thị xã Bến Cát TRẦN VĂN THUẬN 

4722 3702265404

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH MAY MẶC 

HOÀN MỸ Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN KHẢM  

4723 3702261431 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG THÁI Thành phố Thuận An TRẦN VĂN HÀ

4724 3702264256

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỘT 

MỘT SÁU Thành phố Dĩ An NGUYỄN NGỌC THUẬN 

4725 3702260558

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRUNG VIỆT Thị xã Tân Uyên CHỀNG LẦY PHÓON

4726 3702263598 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẠ HẢI LONG Thành phố Dĩ An LÊ THỊ MINH HY 

4727 3702261449 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÔ NHƯ Ý Huyện Bắc Tân Uyên TÔ HOÀNG BÌNH 

4728 3702264136 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN ĐẶT THUẬN Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

4729 3702262650 CÔNG TY TNHH HỒ SONG NGỌC Thành phố Thủ Dầu Một HỒ QUANG THÔNG

4730 3702264633 CÔNG TY TNHH G.A.R.A.G.E BÌNH PHÁT Thành phố Dĩ An VŨ TRỌNG BÌNH

4731 3702263372 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUYÊN LÂM Thành phố Thủ Dầu Một ĐỔ KIM HƯƠNG

4732 3702264087

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT 

BỊ VIỄN THÔNG LIÊN VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN CÔNG PHÚC



4733 3702274021

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHỤC HỒI SỨC KHỎE KHANG CÁT 

TƯỜNG Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN ĐÃNG 

4734 3702274536

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG - DỊCH VỤ - 

THƯƠNG MẠI PHƯƠNG THÁI ANH Thị xã Bến Cát VŨ NHƯ THÂN 

4735 3702271165

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH THƯƠNG MẠI ÁNH 

PHÙ SA Thành phố Thuận An LƯU THỊ CẨM HỒNG

4736 3700756196 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ KIỆT CÁCH Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ THU THỦY

4737 3700561870 CÔNG TY TNHH NGỌC LAN - BÁC SĨ KHUÔNG Huyện Bàu Bàng TRƯƠNG CÔNG SỰ

4738 3702276188 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THỊNH HƯNG TIẾN Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN BẢO LONG

4739 3700711981 CÔNG TY TNHH QUỐC VƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN PHÚC

4740 3702259094

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU LINH 

HOÀNG HUY Thành phố Dĩ An LÊ ĐÌNH THIẾT

4741 3702263566 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ SƠN PHÁT Thành phố Thuận An LÊ ĐỨC HẢI

4742 3702265764

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÍN 

THÀNH ĐẠT Thị xã Tân Uyên TRẦN PHƯỚC HẬU

4743 3702265771 CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN KHANG Thị xã Tân Uyên HOÀNG CÔNG HẢI

4744 3702277791

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ I.N.T.E.R.N.E.T TUẤN 

KIỆT Thành phố Thuận An NGUYỄN TRỌNG TUYỀN

4745 3702266013

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HIẾU KIÊN TRUNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ HÀ

4746 3700646637 CÔNG TY TNHH HOÀNG LÂM Thành Phố Bến Cát NGUYỄN TẤN LỘC

4747 3702269913 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÊU HƯNG VIỆT Thành phố Dĩ An TRẦN QUANG HOÀN

4748 CÔNG TY TNHH GỐM SỨ HÙNG VƯƠNG Huyện Tân Uyên NGUYỄN QUỐC QUÂN

4749 3702256287 CÔNG TY TNHH VI SINH PHƯỚC LỘC Thành phố Dĩ An CHẾ THỊ HOÀI THU

4750 3700304697 CÔNG TY TNHH KIM ĐỒNG TIẾN Thành phố Thuận An VƯƠNG MINH HẢI  

4751 3700304697 CÔNG TY TNHH KIM ĐỒNG TIẾN Thành phố Thuận An VƯƠNG MINH HIẾU

4752 3702273765 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ PHA RI Thành phố Thuận An PHẠM ĐĂNG HƯNG

4753 3702274046

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOÁNG SẢN PHƯƠNG ANH 

PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG

4754 3702268596 CÔNG TY TNHH DẦU NHỜN ĐÔNG Á Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TRẦN THƯƠNG THẢO

4755 3702270796

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÒA 

SÂM PHONG Thành phố Thủ Dầu Một PHÙ MÌNH PHẤN 



4756 3702261135 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHẾ LIỆU NGUYỄN QUANG Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN QUANG

4757 3702274624 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẺ ĐẸP PHƯƠNG NAM Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÀNH TRUNG

4758 0312705358 CÔNG TY CỔ PHẦN APIS Thành phố Tân Uyên MAI VĂN HÙNG

4759 3702265080 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỊNH HÒA Thành phố Dĩ An LÊ TIẾN DUẨN

4760 0312781253 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ THUẾ VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HUYỀN

4761 3702267698 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ I NA VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN TUẤN

4762 0312782183 CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƯ VINA THÀNH CÔNG Thành phố Thủ Dầu Một THÁI QUỐC HUY          

4763 3702272507

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ CUNG CẤP SƠN 

THANH HÙNG DŨNG Thành phố Thuận An MAI DANH CHUNG

4764 3702272264 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG NHẬT AN PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN MINH TRƯỢNG

4765 3702274663 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG THÀNH ĐOÀN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TẤN THÀNH

4766 3702274695 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG VƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THANH VÂN

4767 3702265524 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG BẢO LONG Thành phố Thủ Dầu Một ĐOÀN THỊ NGỌC HIẾU

4768 3702258823 CÔNG TY TNHH SAN HA BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH TIẾT MINH

4769 3702264873 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỬA SẮT PHONG PHÚ Thành phố Thuận An NGUYỄN HỮU CƠ

4770 3702268645 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẠN LỢI LẠI Thành phố Thuận An TRỊNH THỊ GIANG

4771 3702267225 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XE NÂNG NHẬT VIỆT PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN HẢI

4772 3702268571 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI TUỆ Thành phố Dĩ An TRƯƠNG THỊ MỸ ĐIỆP

4773 3702268691 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ HƯNG PHÁT Thành phố Tân Uyên LƯU VĂN TRƯỜNG

4774 3702302381 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ AN PHA Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ VÂN

4775 3702308915 CÔNG TY TNHH HOÀNG HƯNG PHƯỚC Thành phố Thủ Dầu Một BÙI NHƯ HOÀNG

4776 3702306611 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TÂY VIỆT VI NA Thành phố Dĩ An HOÀNG THỊ HẠNH

4777 3702302247 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VẬN TẢI VẠN TẤN Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN KHANH



4778 3702297036

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 

THANH THANH TÂM Thành phố Thuận An PHẠM THỊ LAN

4779 3702298745 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH PHÁT ĐẠT Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐÌNH GIANG

4780 3702300190 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN N.P.C SANG PHONG Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ KIM MAI

4781 3702305424 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ BÌNH TRIỆU Thành phố Thủ Dầu Một PHAN VĂN TRỌNG

4782 3702301324 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Á CHÂU Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN MẠNH

4783 3702306604 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI KIM ÁNH SÁNG Thành phố Thủ Dầu Một BÙI QUANG SÁNG

4784 3702307774 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ MỘT CỬA QUỐC GIA Thành phố Thủ Dầu Một LÊ HUỲNH THỦY TIÊN

4785 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐÔNG PHƯƠNG Huyện Tân Uyên LÊ KHÁNH NGÔN

4786 3700681832 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TM QUỐC TÀI Thành phố Dĩ An ĐOÀN TẤN TÀI

4787 3702308344 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ GIA HUY PHÁT Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ QUẾ NHI

4788 2901735821 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG NICE HOUSE Thành phố Dĩ An NGUYỄN XUÂN KIÊN

4789 3702309355 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẮNG BANG Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THỊ THANH VÂN

4790 0312963599

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA 

LINH PHÁT Thành phố Thuận An ĐINH THỊ HOÀI LINH

4791 3702306153 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÂU PHƯƠNG ANH Thị xã Bến Cát VĂN QUANG GIỚI

4792 3702309700

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ CHINH PHỤC 

HOÀNG GIA Thành phố Thuận An HOÀNG THẾ VINH

4793 3702298720 CÔNG TY TNHH A.S.M Thành phố Thuận An PHẠM THẾ ĐIỂN

4794 3702299361 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT TAM HÒA PHÁT Thị xã Tân Uyên DƯƠNG THANH NHẬT

4795 3702295367 CÔNG TY TNHH KHIẾT MỸ Thành phố Dĩ An HỒ SY MÚI

4796 3702299435 CÔNG TY TNHH PHÚC AN GIA THỊNH Thành phố Thuận An TRẦN VĂN SÁU

4797 3702300641

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ XÂY DỰNG HẢI 

LONG NGUYÊN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THÁI NGUYÊN

4798 3702305819 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG ĐĂNG Thành phố Dĩ An HOÀNG VĂN DƯƠNG

4799 3702301099

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHỞI 

SAO Thành phố Thuận An LÊ HÙNG MƯỜI



4800 3702305946 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG SƯƠNG ĐẠT PHÁT Huyện Phú Giáo PHẠM MINH QUANG

4801 3702310022 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MẠNH NGUYÊN PHÁT Thành phố Thuận An TRẦN THỊ NỤ

4802 3702303868 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT TRẦN PHÁT Thành phố Thuận An TRẦN NGỌC PHÚ QUYỀN

4803 3702303917 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG QUÍ QUỐC Thành phố Dĩ An ĐOÀN TẤN QUÍ

4804 3702307816 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÙNG NGỌC MAI Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

4805 3702305801 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIM ÁNH NGỌC Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

4806 3702294691 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÒA THÁI HƯNG Thành phố Thuận An LÝ NGỌC ÁNH

4807 3702296096 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM DŨNG TÍN Thị xã Tân Uyên PHẠM THỊ TRANG

4808 3702293433

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM 

TRƯỜNG LỘC PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một HỒ NGỌC THIÊN TƯỜNG

4809 3702297653

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT 

PHONG CÁCH MỚI Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN LAI

4810 3702302159 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĂN BẢN Thành phố Thủ Dầu Một MAI VĂN BẢN

4811 3702304759

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI NGÔ 

TÙNG PHÁT Thành phố Thuận An NGÔ THẾ HUY

4812 3702297043

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN AN 

NÔNG Thành phố Dĩ An DƯƠNG THỊ THANH NGA

4813 3702302053 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC GIA GIA Thành phố Thủ Dầu Một NGÔ TẤN TÀI

4814 3702312171 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUẬN PHÚ LỘC Thành phố Thuận An LÊ ĐÌNH TỘNG 

4815 3702309387 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VỊ DUYÊN THỰC PHỦ Thành phố Thuận An LÊ THỊ DIỆU HẰNG

4816 3702296071 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VŨ PHÚ THÀNH ĐẠT Thành phố Thuận An VŨ PHÚ CHUNG

4817 3702298600

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ CHẾ TẠO HOÀNG 

PHONG PHÁT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN DOÃN HÙNG 

4818 3702298618

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT 

KẾ QUẢNG CÁO TUYỀN THANH Thành phố Thuận An NGÔ VÒNG MÙI

4819 3702306361

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG QUANG THÀNH 

TÍN Thành phố Dĩ An LÊ ĐÌNH QUANG

4820 3702310047

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VẬN TẢI THỦY 

NGÂN Thành phố Dĩ An TẠ THỊ THÚY NGÂN



4821 3702304886

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

THÀNH THÀNH PHÁT Thành phố Thuận An TẰNG THÀNH

4822 3702305456

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA VỊ THỰC PHẨM TRANG 

LINH Thành phố Dĩ An ĐẶNG THỊ LINH

4823 3702301412 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ C.M.S Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN THƯỜNG

4824 3702590041 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT QUYẾT TIẾN Thành phố Thủ Dầu Một HÀ ĐÌNH HẢI

4825 3702589448 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẠI HÙNG Thị xã Bến Cát ĐOÀN NGỌC TƯỜNG

4826 3702590316 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CHÂU ÂU Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN QUY

4827 3702590411 CÔNG TY TNHH TIẾN KHANG E&C Thành phố Dĩ An TRẦN ĐÌNH QUỐC KHANG

4828 3702588620 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN THỦY THANH TIÊN Thành phố Thuận An BÙI THỦY THANH TIÊN

4829 3702589952 CÔNG TY TNHH LIAN ZHONG Thành phố Thuận An LÝ GIA LÂM

4830 3702588557

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI - VẬN TẢI VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOÀNG GIANG Thành phố Tân Uyên TRẦN ĐÌNH LÝ

4831 3702588490 CÔNG TY TNHH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG MINH SANG Thành phố Thuận An NGUYỄN THANH TÚ

4832 3702589430 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VUI CHƠI GIẢI TRÍ HOÀNG QUÂN Thành phố Thuận An NGUYỄN HOÀNG QUÂN

4833 3702289814 CÔNG TY TNHH MẠNG LƯỚI TIÊU DÙNG 247 Thành phố Thuận An PHẠM THỊ HẰNG

4834 3702285545 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẢI LÓT VINH TRÌNH Thành phố Thuận An LẦU TẮC LU

4835 3702290591 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ ĐIỆN HUY PHÁT Thành phố Dĩ An TRẦN ÁNH PHƯƠNG

4836 3702293440 CÔNG TY TNHH ƯU SINH ĐẠT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THANH VÂN

4837 3702280346 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI ĐẠI HẢI PHÁT Thành phố Thuận An ĐẶNG THÙY NHÂN DUNG

4838 3702276533

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VÀ MỸ PHẨM HƯỚNG 

VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ PHƯƠNG KHÁNH

4839 3702287768 CÔNG TY TNHH PHỤNG THIÊN AN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN TRIỂN

4840 3702293426

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VẬN TẢI MAI 

QUỲNH Thành phố Thuận An NGÔ NGỌC GIÀU

4841 3702292172

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI 

ĐOÀN PHÁT Thị xã Bến Cát KIỀU VĂN ĐOÀN



4842 3702287694

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG THÁI QUANG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÁI XUÂN QUANG

4843 3701725673 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TỨ TRỤ Thị xã Tân Uyên MAI ĐỨC THẢO

4844 3702291637 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANH ĐỨC NHI Thành phố Thủ Dầu Một CỒ LƯƠNG CỦA

4845 3702292197 CÔNG TY TNHH VƯƠNG TRƯỜNG LINH Thành Phố Bến Cát LÊ TRƯỜNG LINH

4846 3702289620 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC LỘC VIỆT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN PHÚC HOÁ

4847 3702280378 CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC TRIỆU NHÂN KIỆT Thành phố Thuận An PHẠM NGỌC THẠCH

4848 3702277079 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIỆN ANH PHÁT Thành phố Thuận An BÙI VĂN THIỆN

4849 3702274857 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẠY NGHỀ THẨM MỸ X-DUY Thị xã Bến Cát PHẠM XUÂN DUY

4850 3702279090 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỖ DUY HÙNG Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ DUY HÙNG

4851 3702279809 CÔNG TY TNHH DU LỊCH TADITOUR Thành phố Thủ Dầu Một LÊ NGỌC ĐỈNH

4852 3702283851 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HIỆP ĐỒNG PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG HỒNG NHUNG

4853 3702287359 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN MINH HOÀNG PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một LÊ HOÀNG THIÊN

4854 3702291154 CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ XUÂN ĐẠT Thành phố Thuận An LÊ THỊ LƯƠNG

4855 3702281678

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN 

TỬ PHAN THIÊN ÂN Thành phố Thuận An PHAN TUẤN VŨ

4856 3702284742

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI GIA 

TÍN Thành phố Thủ Dầu Một VƯƠNG NGỌC BÍCH

4857 3702284823 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỘC ĐẠT Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ LUYẾN

4858 3702280716

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU 

LỊCH NGUỒN VIỆT Thành phố Thuận An VÕ NGỌC TRUNG

4859 3702281759 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NHÂN NGHĨA PHÁT Thị xã Tân Uyên VÕ THỊ KIM TIỀN

4860 3702279774 CÔNG TY TNHH KINH DOANH XĂNG DẦU KHÁNH BÌNH Thị xã Tân Uyên TRẦN THỊ ÚT ANH

4861 3702285633 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN DUY PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN LIỆU

4862 3702292768 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ CHIẾN THẮNG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN CÔNG CHIẾN

4863

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

LONG ĐẠT PHÁT PHẠM PHI LONG

4864 3702281741 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THIỆU BÌNH Thành phố Thủ Dầu Một THÁI HỮU TRƯỜNG



4865 3702282738 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ TRỌNG HÙNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ TRỌNG HÙNG

4866 3702277103

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC 

THỌ NGUYỄN Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐỨC THỌ

4867 3702287503 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRIỆU DU Thị xã Tân Uyên LÊ VĂN DU

4868 3702279157 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC VY LONG Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN CHUNG 

4869 3702279816

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NAM 

XUÂN Thành phố Thuận An PHẠM THANH XUÂN

4870 3702290520 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRẦN ĐỨC MINH Thành Phố Bến Cát NGUYỄN HỮU PHƯỚC

4871 3702290175 CÔNG TY TNHH DẦU NHỜN VĨNH HƯNG Thành phố Thuận An LÊ THỊ BÌNH

4872 3702287510 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHIÊN LIỆU HUYỀN TRANG Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM VĂN BIÊN

4873 3702291179

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG TRÍ NỘI THẤT LÂM 

BẢO Thành phố Tân Uyên LÂM QUANG HẬU

4874 3700564832

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRƯƠNG 

QUỐC KHANH Thành Phố Bến Cát PHAN THỊ NGỌC TUYỀN

4875 3702288095 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂM TÍN PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một ĐINH CÔNG DUẪN

4876 3702455236 CÔNG TY CỔ PHẦN VINA CARCIA Thành phố Thuận An TRẦN VĂN TIẾN

4877 3702452901 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÀ GIA PHÚ Thị xã Bến Cát HÀ VIẾT HOÀNG

4878 3702453983 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINH KHOA Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐĂNG KHOA

4879 3702443093

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY 

DỰNG NGUYỄN THẮNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THẮM

4880 3702441674

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÁI 

BÌNH DƯƠNG Thành phố Tân Uyên PHÙ MỀNH PHÙNG

4881 3702442389 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀO THUẬN Thành phố Thuận An DIỆP HUỆ KIÊN

4882 3702446143 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM TOP CARE VINA Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HÒA

4883 3702444604 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN KHẢI ANH Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN KIM AN

4884 3702446714

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ ĐIỆN - MÁY XÂY DỰNG 

NINH TUẤN ĐIỆP Thành phố Thuận An ĐINH VĂN NINH

4885 3702451986 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN THỊ HẢI HẬU Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ HẢI HẬU

4886 3702444869 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÚ SÁNG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN CAO PHƯƠNG



4887 3702454539

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THI CÔNG XÂY 

DỰNG BẢO TÍN VIỆT Thị xã Bến Cát LÊ MINH NGUYỄN

4888 3702447563 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH TÂM ĐẠI PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH

4889 3702445799 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT AN GIA PHÁT Thành phố Thuận An ĐẶNG VĂN BÌNH

4890 3702450372 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHẢI ĐẠT Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ TUYẾT HẰNG

4891 3702442780 CÔNG TY TNHH THANH XUÂN COFFEE Thành phố Dĩ An NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

4892 3702440494 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GREAT HOME FURNITURE Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ THANH HÀ

4893 3702443671

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT 

THIÊN HƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐỨC DUY

4894 3702445326 CÔNG TY TNHH THỊNH ĐẠT BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An TRẦN XUÂN QUANG

4895 3702448077

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ 

XÂY DỰNG ĐẠI TRUNG THÀNH Huyện Phú Giáo NGUYỄN XUÂN CHUNG

4896 3702447080

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU 

TRÚ LÊ ĐÌNH THỤC Thị xã Tân Uyên LÊ ĐÌNH THỤC

4897 0313711643 CÔNG TY TNHH MIX MATCH FURNITURE Thành phố Tân Uyên BÙI THỊ LOAN  

4898 3702324145

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HỒ THỊNH 

PHÁT Thành phố Dĩ An HỒ VĂN KHAI

4899 3702319730 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHIÊM BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An LÊ ĐÌNH KHIÊM

4900 3702319145 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CHÁNH MỸ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN ĐĨNH

4901 3702317853

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ XÂY DỰNG - 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI GIA KHANG Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN HÓA

4902 3702316433 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ MỘC SAN Thành phố Thuận An ĐÀM KIM ĐỊNH

4903 3702320729

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI ANH 

PHÚ GIA Thành phố Dĩ An LÊ ĐỖ THẮNG

4904 3702315422 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THAN THẢO PHONG Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ HỒNG THẢO

4905 3702316024 CÔNG TY TNHH TUẤN HOÀNG PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN TRỌNG THÀNH

4906 3702326512 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG THỊ VẢI Thành phố Thuận An HUỲNH VĂN BÁU

4907 3702322638

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP ĐIỆN HOÀNG 

PHƯƠNG Thành phố Thuận An HOÀNG DUY CHIẾN

4908 3702326713 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NOVATEK Thành phố Dĩ An PHẠM ĐĂNG LĨNH



4909 3702325759 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN LỘC THANH Thành Phố Bến Cát DƯƠNG QUANG TRUNG

4910 3702312823 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRIỀU CHÂU PHÁT Thành phố Thuận An TRƯƠNG VĂN TRÈO

4911 3702314884 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ẨM THỰC PG Thành phố Thủ Dầu Một BÙI THỊ VÕ CẬN

4912 3702319554 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG NGUYÊN NGUYỄN Thành phố Thuận An NGUYỄN TẤN HOÀNG

4913 3702317797

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

QUẢNG CÁO TÁO HỒNG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ MỘNG THƯỜNG

4914 CÔNG TY TNHH NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT TOÀN MỸ BÙI THU TRANG

4915 3702324018 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN M.A.C.L.E QUÂN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN QUÂN

4916 3702326720 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ T.P VI NA Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN HƯNG THỊNH 

4917 3702330004 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI MỘC PHÁT Thành phố Tân Uyên NGÔ THỊ PHƯƠNG

4918 3702324233

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỨC ĂN GIA SÚC LÊ MINH 

TÂM Huyện Bàu Bàng LÊ MINH TÂM

4919 3702320662 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ĐÔ PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một LÊ TRỌNG ĐÔNG

4920 3702329425

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VŨ 

THẾ ANH Thành phố Thủ Dầu Một VŨ THẾ ANH

4921 3702312661 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH TÂN MINH Huyện Dầu Tiếng VŨ THỊ  LUẬN

4922 3702328862

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT XÂY DỰNG 2YC 

VIỆT NAM Thành phố Thuận An VÒNG A PAO

4923 3702319138 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT LONG PHỤNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ PHỤNG

4924 3702329400

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH 

TUYẾT PHÁT Thị xã Bến Cát TRẦN VĂN HẢI

4925 3702324219 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN HẢI NGỌC Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN SỰ

4926 3702322966 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM CƠM NHƯ Ý Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THỊ SƯƠNG

4927 3702322941 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN YẾN PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ YẾN

4928 3702328333 CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI NHÂN HOÀNG PHÁT Thành phố Dĩ An PHẠM THÀNH NHÂN

4929 3702329295

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC HOÀNG TRUNG 

HẢI Thành phố Dĩ An VÕ VĂN TRUNG

4930 3702329351

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ - XUẤT 

NHẬP KHẨU ĐTH Thị xã Bến Cát LÊ ANH ĐỨC



4931 3702320694 CÔNG TY TNHH TẤN KHANG PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG THỊ THU

4932 3702329376 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GẠO THƠM TÂM VIỆT Thành phố Thuận An BÙI VĂN LINH

4933 3702329954

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN 

TRIỀU PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH THỊ LỆ HẰNG

4934 3702327675

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

KHẢI HOÀN LINH Thành phố Thuận An NGUYỄN HUY HOÀN

4935 3702321923

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG HƯƠNG KHANG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ HƯƠNG THƠM

4936 3702327682 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ HÀNG H.T.V Thành phố Thuận An NGUYỄN THANH TÙNG

4937 3702312608 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA SEN HỒNG BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An PHẠM VĂN PHÒNG

4938 3702327650

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - CHẾ BIẾN GỖ 

NHỰA ĐẠI PHÁT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ LÒNG

4939 3702319586 CÔNG TY TNHH GROWINGWORLD VIỆT NAM Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ MAI LAN

4940 3702313094 CÔNG TY TNHH BẢO NGUYÊN PHÚC Thành phố Dĩ An TRẦN ĐỨC BÌNH

4941 3702361186 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH LỢI LỘC Thị xã Tân Uyên NGUYỄN HẢI LINH

4942 3702349661 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN T.J.H Thị xã Bến Cát VŨ MINH HẢI

4943 3702363553 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THẦN TÀI Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THÀNH DŨNG

4944 3700547812 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CHÂU LONG Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN CHÂU

4945 3702357510

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP TƯ 

MAI Thị xã Tân Uyên LƯU THỊ MAI

4946 3702361436 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÙNG GIA LINH Thành phố Thủ Dầu Một HỒ THANH HÙNG

4947 3702362091

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỬA CHỮA CƠ GIỚI 

BÌNH MINH Thành phố Dĩ An HỒ NGỌC VŨ

4948 3702359980 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH VINH Thành phố Thuận An NGUYỄN SƠN CA

4949 3702358070

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

PHẠM PHƯƠNG NAM Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN ĐỨC HIẾU

4950 3702358063 CÔNG TY TNHH BẢO TÍN PHONG Thành phố Dĩ An TRẦN NHƯ THÀNH

4951 3702361122

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH - SỰ KIỆN NGUỒN 

VIỆT Thành phố Thuận An VÕ NGỌC TRUNG

4952 3702362782

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - CƠ ĐIỆN - THƯƠNG MẠI T.N.A 

PROJECTS Thành phố Dĩ An TRƯƠNG LÊ THI



4953 3702361933

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN MÁY NỘI THẤT QUANG 

VINH Thị xã Bến Cát TRẦN QUANG VINH

4954 3702346170 CÔNG TY CỔ PHẦN  BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG ĐẠT Huyện Bàu Bàng NGUYỄN XUÂN KIỆM

4955 3702351999

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ỨNG DỤNG KHOA HỌC TIỀM NĂNG 

VIỆT Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

4956 3702352689 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƯỜNG THỊNH Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ DUNG

4957 3702347551

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SẮT THÉP 

DƯƠNG ĐỨC PHÁT Thành phố Thuận An PHẠM TRẦN DƯƠNG

4958 3702349686

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT GẠCH HẢI 

NGUYÊN Huyện Dầu Tiếng LÊ NGỌC HẠNH

4959 3702355785 CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN SINH HỌC G9 Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN CHỦ

4960 3702360545 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ BÌNH DƯƠNG PHÁT Thành phố Tân Uyên NGUYỄN TRỌNG DƯƠNG

4961 3702354703 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÚC TRỤ Thành phố Thuận An LÊ THỊ HỢI

4962 3702352833 CÔNG TY TNHH GPSI MẮT XANH Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN TRUNG NGHĨA

4963 3702355111

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ PHÚ QUANG Thành phố Dĩ An LÊ VĂN TUẤN

4964 3702351942 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHÀ PHỐ BÀU BÀNG Huyện Bàu Bàng TRẦN MINH TUYỂN

4965 3702354502 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DIỆU THƯ Thị xã Tân Uyên TỐNG THÀNH CÔNG

4966 3702355993 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN NHÃ Ý Thành phố Thủ Dầu Một ĐÀO HỒNG NHÃ

4967 3702348410 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VẠN VẠN TỶ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG

4968 3702362750

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO KHÁNH AN 

KHANG Thành phố Dĩ An NGUYỄN DUY KHÁNH

4969 3702351822 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN SONG ANH Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THU THẢO

4970 3702356041

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÍN 

THÀNH CÔNG Thị xã Bến Cát TRẦN PHƯỚC HẬU

4971 3702348795 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÀN GỖ GALAMAX Thành phố Dĩ An LÊ XUÂN CƯỜNG

4972 3702357447

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG 

QUANG NGỌC Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN CHIẾN

4973 3702354118

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LÊ BẢO 

DUY Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VĂN THẮNG



4974 3702358779

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG VY TRƯỜNG PHÁT Thành Phố Bến Cát HUỲNH THANH BÌNH

4975 CÔNG TY TNHH VĨNH LIÊN VŨ THỊ HẠNH

4976 3702354365

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH TỔNG HỢP 

AN KHANG PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ THỊ HỒNG THOA

4977 3702358440 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ GIA MINH Thành phố Dĩ An TRƯƠNG MINH PHỤC

4978 3702363585 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ DƯƠNG ĐĂNG PHÚ Thành phố Tân Uyên NGUYỄN CÔNG SẦM

4979 3702357461 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG 307 Thị xã Tân Uyên MAI QUỐC PHONG

4980 3702357366

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI ĐÔNG 

PHƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN KIỀU

4981 3702349541

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU 

HÙNG VƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN TRINH HÙNG

4982 3702349703 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐINH MINH THÀNH Huyện Bắc Tân Uyên ĐẶNG VĂN TUYẾN 

4983 3702199141

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU DƯƠNG ĐẠI PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một DƯƠNG VĂN HUẤN

4984 3702197497

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG PHONG 

THÁI Thành phố Thuận An VŨ VĂN THÁI

4985 3702195147

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH NẮNG QUÊ 

VIỆT Thành phố Thuận An ĐINH ĐỨC TÍNH

4986 3702194471

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC AN 

PHÚ VIỆT Thành phố Thuận An ĐINH QUANG MINH

4987 3702183864 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐĂNG HUY AN PHÁT Thành phố Thuận An LÊ THỊ HƯƠNG 

4988 3702188012 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KIM BẢO Thành phố Thuận An NGUYỄN QUỐC BẢO

4989 3702197112 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC ÁNH KIM Thị xã Tân Uyên LÊ THỊ KIM

4990 3702183800 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC TIẾN THỊNH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỚI HOÀNG NAM

4991 3702183984 CÔNG TY TNHH  TẤN PHƯỚC VINH Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM HỮU PHƯƠNG

4992 3702186054 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HIỆP HÒA VINH Thành phố Thủ Dầu Một MAI THANH VINH

4993 3702187996

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI LY.T.TON 

VE.NE.E.R CO.L.T.D Thành phố Thủ Dầu Một DÌN NHỘC PHỒNG



4994 3702183832 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN TRÍ NGUYỄN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TRÍ TÂN

4995 3702191142 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT DONG U Thành phố Thuận An ĐỖ THẾ TUẤN ANH 

4996 3702183487 CÔNG TY CP ĐÔ NAM PHÁT Thành phố Thuận An LÊ TRỌNG ĐÔ

4997 0312264061 CÔNG TY TNHH HOÀNG NAM HƯNG PHÁT Thành phố Thuận An LÊ HƯU PHƯỚC

4998 3702188213

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG XUÂN TẤN LỘC Thị xã Bến Cát TRẦN VĂN XUÂN

4999 3702184000 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÓM VẮNG Thành phố Dĩ An CHÂU THANH XUÂN

5000 3702190893 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC THANH CẦN Thành phố Dĩ An TRƯƠNG THỊ CẦN

5001 3702184850

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI 

ĐẠI THỊNH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐÌNH QUÂN

5002 3702185075 CÔNG TY TNHH P.U.B.M.A.R.T Thành phố Dĩ An HOÀNG THỊ XUÂN

5003 3702189351 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI TÍN BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ TRINH NỮ

5004 3702194496 CÔNG TY TNHH PHÚC GIA PHẠM Thành phố Dĩ An PHẠM ĐOÀN ANH HUY

5005 3702191706

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VẬN TẢI & PHÁT TRIỂN LÀNG 

NGHỀ Thành phố Thuận An NGUYỄN XUÂN CHƯƠNG

5006 3702186103 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SONG HỶ PHÁT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG

5007 3702190981 CÔNG TY TNHH DIỆU MINH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ TRÚC LY

5008 3702194249 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MẠNH TUẤN HÀ Thành phố Thuận An PHẠM VĂN TUẤN 

5009 3702197458

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI BẢO 

VIỆT Thành Phố Bến Cát HỒ ĐÌNH VIỆT

5010 3702187675 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO SAI LA Thành phố Thuận An NGUYỄN HUY PHƯƠNG

5011 3702188157

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG 

VIỆT Thành phố Thuận An PHẠM MINH TUẤN

5012 3702184868 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VẠN TRUNG TÍN Thành phố Dĩ An TRẦN CÔNG TỨ

5013 3702197465 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG LONG NAM Thành phố Dĩ An HỒ HỮU NHÂN

5014 3702217464

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CẦM ĐỒ NGÔ MINH 

QUANG Thành phố Thuận An NGÔ MINH HUỆ

5015 3702209583

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

PHƯƠNG DUY PHÚC Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ THANH THỦY

5016 3702214696 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM PHƯỚC NHÃ Thành phố Thuận An HỒ TẤN PHƯỚC

5017 3702214713 CÔNG TY TNHH TIN HỌC NGOẠI NGỮ HÀN VIỆT MỸ Thị xã Bến Cát NGUYỄN THẾ THIỆN



5018 3700753879 CÔNG TY TNHH TÂN TỰ LỰC Thành phố Dĩ An QUÁCH TUYẾT PHƯƠNG

5019 3701442837 CÔNG TY TNHH  ĐỨC THIỆN Thành phố Tân Uyên NGUYỄN HỮU LINH

5020 3702204063 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI THANH QUÝ Thành phố Dĩ An BÙI THỊ THANH QUÝ

5021 3702217136

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THUẬN PHÁT BẾN CÁT Thành Phố Bến Cát LIÊU SONG LỤC

5022 3702213702 CÔNG TY TNHH KIM KHẢI THỊNH Thị xã Tân Uyên TRẦN THỊ THU 

5023 3702213043 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRUNG GIA LONG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HẠNH

5024 3702213893 CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BENCO VIỆT NAM Thành phố Thuận An NGUYỄN HOÀNG GIA BẢO

5025 3702217344 CÔNG TY TNHH SONG THÁI TÙNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ PHÚ CƯỜNG 

5026 3702214216 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH VIỆT PHÁT Thành phố Dĩ An ĐỖ QUANG VIỆT

5027 3702207667

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC MẦM NON MẠC 

LAN Thành phố Dĩ An MẠC NGỌC LAN

5028 3702204183 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TIẾN SƠN PHÁT Thành phố Thuận An PHAN TIẾN DUẨN

5029 3702198821 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VAN THANH PHONG Thành Phố Bến Cát TRƯƠNG VĂN HIỆP

5030 3702199575 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ NGHỈ ANH HÀO Thành phố Thuận An BÙI VĂN QUẢNG

5031 3702207515

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÕ 

THỊ ĐẾN Thành phố Thuận An VỖ THỊ ĐẾN

5032 3702204176 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TIẾN THẮNG Thị xã Bến Cát TRẦN ĐÌNH DŨNG

5033 3702207466 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG ĐỨC ANH PHÁT Thành Phố Bến Cát TRƯƠNG VĂN ĐỨC

5034 3702200622 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN E.N.O Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN NAM

5035 3702203292 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒ ĐIỆN QUANG NHÀN Thành phố Thuận An NGUYỄN QUANG NHÀN

5036 3702199825 CÔNG TY TNHH LƯU HOÀNG HẢI Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN CẢNH HÀO

5037 3702204867

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐẠI 

GIA KHƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một KHƯƠNG NGUYỄN THÚY DIỄM

5038 3702205236

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KHANG LỘC 

VƯỢNG Thành phố Dĩ An TRẦN NGỌC TUYẾN

5039 3702207522 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI PHÙNG LỢI Thành phố Thuận An TRẦN THẾ TOÀN



5040 3702204881

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI THÀNH 

ĐẠT Thành phố Dĩ An NGUYỄN THẾ HẢI

5041 3702215114 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ VƯƠNG ĐẠT Thành phố Thuận An HÀ THANH HẢI

5042 3702216735 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RẠNG ĐÔNG MỸ Thị xã Bến Cát BÙI XUÂN LONG

5043 3700622548 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẬT HỒNG Huyện Bắc Tân Uyên PHAN XÍCH PHỤNG

5044 3702216100 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI QUANG TÁ Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN TÁ 

5045 3702210733

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - 

XUẤT NHẬP KHẨU LIÊN QUẢNG Thành phố Tân Uyên MÃ THỊ DIỄM SINH

5046 3702209093 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÙNG QUỐC ĐẠT Thành phố Thuận An LÊ VŨ HÙNG

5047 3702216742 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG DƯƠNG XANH Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM VĂN HIỆP 

5048 3702216044 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÔM KÍNH HIỀN VINH Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM VĂN HIỀN

5049 3702212547 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HOÀNG THẠCH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một LỮ BẢO VÂN

5050 3702210236 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÀO TẠO ĐẠI TIẾN THÀNH Thành phố Thuận An PHẠM VŨ CƯỜNG

5051 3702207723 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHAN LỘC PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THỊ PHƯƠNG TRINH

5052 3702208004

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

KHÁNH LONG LỢI Thành phố Thuận An ĐẬU THỊ THANH

5053 3702209569 CÔNG TY TNHH NHA KHOA SÀI GÒN S.M.I.L.E Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM ANH VĂN

5054 3702207995 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM NAM VIỆT PHÁT Thành phố Dĩ An ĐỖ QUANG ĐỨC

5055 3702519673 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC OLYMPIA Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HOÀI

5056 3702529505 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG LÊ GIA PHÚC Thành phố Thuận An LÊ DUY NGHỊ

5057 3702529978 CÔNG TY CỔ PHẦN  TETRA PAK BÌNH DƯƠNG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THANH GIANG              

5058 3702521785 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IMA.XOA NONS Thành phố Thuận An TẰNG KỲ ANH

5059 3702521658 CÔNG TY TNHH DV - TM - THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TRÚC NGUYỄN Thành phố Thuận An NGUYỄN NỮ NHẬT THIÊN THANH

5060 3702523334 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ALEX NGUYỄN Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN THANH NHỰT



5061 3702256329 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM ANH KIM PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN NGỌC BẢO KHUYÊN

5062 3702248254 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ANH PHÚ GIA Thành phố Dĩ An LÊ ĐỖ THẮNG

5063 3702245990 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FLC HOÀNG HUY Thành phố Dĩ An HOÀNG TRÍ THIẾT

5064 3702253399

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU ĐẰNG ĐỈNH Thành phố Thuận An TRẦN TUYẾT PHONG

5065 3702247885 CÔNG TY TNHH VƯƠNG THẠCH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGÔ THỊ NGỌC LAN 

5066 3702250126 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI Y.U THÔNG Thị xã Bến Cát SÍN CAY SÍNH 

5067 3702248769 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HÙNG TIẾN Thành phố Thủ Dầu Một ĐINH VIẾT ÁNH

5068 3702255653

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG TRÍ NỘI THẤT ANH 

DŨNG Thành phố Thủ Dầu Một CAO VĂN DŨNG

5069 3702254949 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÂU NGỌC TRÂN Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THỊ KIM  THOA

5070 3702256350 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM GIA TƯỜNG Thành phố Dĩ An LẦM ỬNG MÙI

5071 3702255300 CÔNG TY TNHH NHỰA P.P.V Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN ANH

5072 3702257562 CÔNG TY TNHH AN THUẬN ĐẠT Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ VIỆT BẰNG

5073 3702243496 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒNG NHẬT PHÁT Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ HỒNG

5074 0312597261 CÔNG TY TNHH KIM KHÍ VINH PHÁT Thành phố Dĩ An HÀ VĂN VINH

5075 3702253487 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG VÂN GIANG Thị xã Tân Uyên HOÀNG THỊ THOA

5076 3702256110 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƯỜNG PHÁT PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN BÁ CƯỜNG

5077 3702249836

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẠN 

TUẤN PHÁT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN HẬN 

5078 3702253568

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG 

VÂN PHÁT Thị xã Tân Uyên ĐỖ THỊ MAI

5079 3702252807 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÉ VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VĂN SÁNG

5080 3702252236 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH NIÊN VI - NA. Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN QUYẾT

5081 0312661118

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ TRẮC ĐỊA VÀ ĐO ĐẠC MIỀN 

NAM Thành phố Dĩ An ĐINH VĂN VANG 

5082 0312688494 CÔNG TY TNHH DẤU VIỆT Thành phố Thuận An NGUYỄN VIỆT THÀNH

5083 3702259270 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG NGỌC Á ĐÔNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ HẢI ĐẢO 



5084 3702259224 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Ô TÔ CHÍN MỘT MỘT Thành phố Dĩ An TRẦN THANH PHONG

5085 3702257851 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC KIM KIM LINH Thị xã Tân Uyên TRẦN VĂN HUYNH

5086 3702257788

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG 

TOÀN THỊNH Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ THÙY TRANG

5087 3702248021 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN TRƯỜNG NGÂN Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ NGỌC SƯƠNG

5088 3702258809 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG C.T HOÀNG KIM Thành phố Thuận An LÊ HỒNG MẠNH

5089 3702243859 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG THỊNH GIA Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ SEN

5090 3702245983

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĂN UỐNG GIẢI KHÁT HOÀNG 

KIM NGÂN Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ HIỆP

5091 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC GIẢI KHÁT AN VIỆT Thị xã Tân Uyên TRÌNH HỮU TRANG

5092 3702246031 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP KIM CHI Thành phố Dĩ An TRẦN TRUNG THU

5093 3702251810

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÂN 

HIỆP PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VĂN TRỌNG

5094 CÔNG TY TNHH TIN HỌC HOÀNG SƠN NGHĨA TRẦN ĐỨC NGHĨA

5095 3702257971

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN 

PHÁT NGỌC Thành phố Dĩ An NGUYỄN THUẬN

5096 0312676668 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍ ĐẠI Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐỖ HÀO MINH

5097 3702257756

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG NGÂN THẠNH Thành phố Thuận An LÊ THỊ THU NGÂN

5098 0312675745

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN 

XUẤT KỸ THUẬT HOÀNG SƠN Thành phố Dĩ An SƠN VƯƠNG BÌNH

5099 3702256248 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC TUẤN ANH PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN THANH TÂM

5100 3702252758

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG 

SẢN ĐẠT CHẤN HƯNG Thành phố Dĩ An HÀ DƯƠNG HOÀNG ĐẠT

5101 3702256431 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN DUY TÂN Thành Phố Bến Cát TRẦN DUY TÂN

5102 3702255357

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI CẮT MAY XIU 

HUA Thành phố Thuận An NGÔ VĂN TUYỀN



5103 3702245736 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHUÔN MẪU HONG LI Thành phố Tân Uyên VÒNG THỊ CẨM HẰNG

5104 3702243665 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ PHẨM MUỐI BIỂN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ LÃM THÚY

5105 3702243545 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH HƯNG PHÁT TRẺ Thành phố Dĩ An NGUYỄN XUÂN HÒA

5106 3702244002 CÔNG TY TNHH MINH GIA LONG Thành phố Dĩ An HOÀNG ĐĂNG ĐỒNG  

5107 3702246641 CÔNG TY TNHH S.I.E Thành phố Dĩ An TRẦN HỒ THÙY TRUNG

5108 3702250038 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ANH BÌNH PHÁT Thành phố Tân Uyên TRẦN QUANG VĂN

5109 3702251218 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẮT MAY XUÂN THẮNG Thành phố Thuận An TRẦN XUÂN THẮNG

5110 3702250454

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

PHẠM MINH TRÂM Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THỊ HƯƠNG NGÁT

5111 3702249272

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN 

TẢI QUANG MINH NGUYỄN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐÌNH QUANG

5112 3702253800

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT TƯ QUẢNG CÁO NGỌC 

LONG Thành phố Thủ Dầu Một VŨ THỊ BÍCH NGỌC 

5113 3702249385 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT LONG HƯNG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ THÙY KHƯƠNG  

5114 3702257805

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC 

LONG THÀNH ĐẠT Thành phố Dĩ An NGUYỄN HỮU HÙNG

5115 3702251842

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẾ GIỚI GIẢI TRÍ ĐẠI 

DƯƠNG XANH Thành phố Thuận An NGUYỄN TRỌNG KHÁNH

5116 3702336581 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIẾN ĐẠT TÀI Thành phố Tân Uyên NGUYỄN QUỐC TIẾN

5117 3702340891 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG PHÚC CHÍ Thành phố Thuận An HOÀNG VĂN PHÚC

5118 3702330237

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG NGỌC 

MAI Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN CHIẾN

5119 3702329961 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÂN HÒA HƯNG Thành phố Thuận An QUÁCH BẢO ANH

5120 3702341461 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH THIÊN HOÀNG SA Thị xã Tân Uyên LƯU THỊ CẨM HỒNG

5121 3702342183 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN THUẬN PHÁT Thành phố Dĩ An VŨ HUY THANH

5122 3702332308 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI PHÁP H.Q Thành phố Thuận An ĐÀO XUÂN VIỆT



5123 3702333559 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MAY YUMI Thành phố Dĩ An NGÔ THỊ MỸ DUNG

5124 3702343324 CÔNG TY TNHH NHÂN ĐỊNH Thành phố Dĩ An NGUYỄN QUỐC TUẤN

5125 3702333848

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG 

NAM DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN HỮU TRINH

5126 3702336750

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN GỖ PHAN TRUNG 

DŨNG Thị xã Bến Cát PHAN VIẾT DŨNG

5127 3702336119 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AN THÀNH ĐẠT PHÁT Thị xã Tân Uyên PHẠM THÀNH TRUNG

5128 3702343758 CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG XUÂN DŨNG

5129 3702338229 CÔNG TY TNHH KHẢ BÌNH Thị xã Tân Uyên BÙI THỊ CHINH

5130 3702346117

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THÚY AN BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

5131 3702339053 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẤN HOẰNG Thành phố Thuận An TRẦN THỊ THANH NGA

5132 3702338684 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIDAMEX Thành phố Thủ Dầu Một TÔ NGỌC THẢO

5133 3702344247

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

THANH MAI ĐÀO Thành phố Thuận An ĐÀO VĂN ĐIỂN

5134 3702330815 CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT THANH THẢO Thành phố Thuận An PHAN THỊ NGỌC THẢO

5135 3702344617

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM 

ĐẶNG GIA Thành phố Thuận An ĐẶNG VĂN PHUỚC

5136 3702343839 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒ THỊ LIỄU Thị xã Bến Cát HỒ THỊ LIỄU

5137 3702346364 CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN HÒA Thành phố Thủ Dầu Một NAY H'MON

5138 3702344783

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG BẢO AN 

GIA Thị xã Bến Cát TRỊNH VĂN LÂM

5139 3702340267 CÔNG TY TNHH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TUẤN CHIM Thành phố Dĩ An NGUYỄN MẠNH TUẤN

5140 3702344173 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SÔNG BƯỞI Thị xã Tân Uyên LƯU VĂN HIÊN

5141 3702345498 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VẠN TƯỜNG Thành phố Thủ Dầu Một VÕ ĐÌNH VINH

5142 3702343638

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

QUẢNG CÁO UY LỰC  ĐẠT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THANH LÂM

5143 3702333527 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔ MAI Huyện Bắc Tân Uyên NGÔ THỊ LỆ HÀ



5144 3702345459

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI TRÍ PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ QUỐC ANH

5145 3702346131 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TCL VN Thành phố Dĩ An NGUYỄN NGỌC BĂNG TÂM

5146 3702342017 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AQUASYSTEM VIỆT NAM Thành phố Thuận An NGUYỄN THÀNH NHÂN 

5147 3702338998

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN 

PHÚ ANH Thành phố Dĩ An VŨ VĂN LÝ

5148 3702345233 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIẾT KẾ ĐO ĐẠC BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ BẢO SÂM

5149 3702345579

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO PHƯƠNG AN 

ĐÔNG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THANH PHƯƠNG

5150 3702342761 CÔNG TY TNHH TAP TAP G.R.O.U.P Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM LÝ KHƯƠNG

5151 3702339166 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUÁN ĂN AN BÌNH Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ KHUYÊN

5152 3700663103 CÔNG TY TNHH VINH CAO NGUYỄN THỊ PHẾT

5153 3702348788 CÔNG TY TNHH HÓA AN TÂN UYÊN Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN THẢO NGUYÊN

5154 3702348756

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI LIÊN MINH 

PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HƯƠNG

5155 3702336599

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM 

LONG VI Thành phố Thuận An HUỲNH THANH VI 

5156 3702340820

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ & MÔI TRƯỜNG NGUYỄN 

ĐOÀN Thành phố Dĩ An ĐOÀN THỊ NHÂN ĐỨC

5157 3702339889

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

HOÀNG ĐẠI DŨNG Thành phố Dĩ An HỒ CẨM VÂN

5158 3702341415 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHẾ BIẾN GỖ QUANG LIÊM Huyện Phú Giáo BẠCH QUANG LIÊM

5159 3702332322 CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG XANH ĐẢO NGỌC Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ THỊ THANH THANH

5160 3702332555 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐỊCH SÂM Thành phố Thuận An PHẠM THỊ THỦY

5161 3702332241

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

XÂY DỰNG HOÀNG NAM Thành phố Thuận An NGUYỄN THÀNH TÂM

5162 3702333502 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÃO PHƯỢNG Thị xã Tân Uyên TRẦN VĂN MÃO



5163 3702342144

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

NGUYỄN TẤT THẮNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN TẤT THẮNG

5164 3700593061 CÔNG TY TNHH GFS VIỆT NAM Huyện Bắc Tân Uyên VŨ HOÀNG TÙNG

5165 3700792860 CÔNG TY TNHH CHÂN THÀNH Thành phố Thuận An TRẦN THỊ NGỌC HẠNH

5166 0301220104 CÔNG TY TNHH CRECIMIENTO INDUSTRIAL VIỆT NAM Thành phố Thuận An TĂNG UYỂN LINH

5167 3700525456 CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN TECH VIỆT NAM Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ NGA

5168 3702366755 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ CHÍN MỘT MỘT Thành phố Dĩ An TRẦN THANH PHONG

5169 3702369146 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI TRÍ VIỆT THIÊN LONG Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG VĂN TÀI

5170 3702371201

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - XÂY DỰNG - SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI 

PHÚC AN Thành phố Dĩ An NGUYỄN HOÀNG LONG

5171 3702371794 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT LỘC KHANG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ NHÃ PHƯƠNG

5172 3701490407 CÔNG TY TNHH WABO VIỆT NAM Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN VŨ

5173 3702375559

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC 

ANH THỊNH Thành phố Thuận An ĐỒNG MẠNH ĐỨC

5174 3701689601 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SAB Thị xã Bến Cát HOÀNG PHƯƠNG

5175 3702365920

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI NHẬT THĂNG HƯNG Thành phố Thuận An TRỊNH NHỤC MÚI

5176 3700841557 CÔNG TY TNHH HAYABUSA (VIỆT NAM) Thành Phố Bến Cát NHÂM KHẢI TỒN

5177 3700683759 CÔNG TY TNHH GREEN CERA (VIỆT NAM) Thành Phố Bến Cát ĐỖ HUY HOÀN

5178 3702368512

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI 

HÀ ANH Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THỊ THANH HOA

5179 3701725592

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ - TIN HỌC GIA 

TRẦN Thành phố Thuận An TRẦN XUÂN MINH

5180 3701749441 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TOÀN THẮNG LỢI Thành phố Thủ Dầu Một LÊ TIẾN DŨNG

5181 3702366201

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VŨ 

QUANG HÀ Thành phố Dĩ An VŨ NGỌC HÀ

5182 3702372773 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHONG CÁCH SỐNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ KIM XUYẾN

5183 3702370769 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM DUY PHÁT Thành phố Dĩ An PHAN TIẾN THỌ



5184 3702371000

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

VỮNG LẬP Thành phố Thủ Dầu Một THÒNG CỌOC PHÙNG

5185 3700239399 CÔNG TY TNHH EMERGENT COLD VIỆT NAM Thành phố Dĩ An CHU DUY HƯNG

5186 3702369900 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP TOÀN MIỀN ĐÔNG Thành phố Dĩ An CAO VĂN ĐÔNG

5187 3700481921 CÔNG TY TNHH INTERCHINA MANAGEMENT (VIỆT NAM) Thành phố Dĩ An NGUYỄN BẠCH NGỌC CHÂU

5188 3702372212 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM PHÁT VINA Thành phố Thuận An HOÀNG TRỌNG THANH

5189 3702370085

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 

THÀNH MINH Thị xã Tân Uyên TÌN VỄNH NÀM

5190 3702372572 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHIỆT ĐỚI TROPIC Thành phố Dĩ An ĐẶNG CÔNG HƯƠNG.

5191 3702375220

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KIM 

YẾN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN KIM LONG

5192 3702374058 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC PHÚC THÀNH Thành phố Thuận An DƯƠNG KIM THOA

5193 3702374033 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÔNG HIỆP Thành phố Thuận An LÊ VŨ HOÀI PHONG

5194 3702367981 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI TIỀN THÔNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THÔN TRANG

5195 3702374851

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN 

THIẾT KẾ NAM HOÀNG ANH Thành phố Dĩ An TRỊNH ĐÌNH HANH

5196 3702367533

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ CHÍNH XÁC TRỊNH 

PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một VI VĂN TRỊNH

5197 3702374185

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN 

TẢI ANH VY PHÁT Thành phố Dĩ An HUỲNH ANH VŨ

5198 3702373897 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM PHÁT VINA Thành phố Thuận An NGUYỄN THÀNH VINH

5199 3702372903

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

HUỲNH HOÀNG HÀ Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ LUYẾN

5200 3700721323 CÔNG TY TNHH GWO DYI DUTY (VN) Thành phố Tân Uyên TSẦN PHONG TRÍ	

5201 3700578384 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THUẬN PHÚC Huyện Bàu Bàng NGUYỄN VĂN THẢO

5202 3700346954 CÔNG TY TNHH SHERWIN-WILLIAMS (VIỆT NAM) Thành phố Thuận An VÕ THÀNH TRUNG

5203 3702375157

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT NƯỚC VĨNH 

TIẾN Thành phố Thuận An NGUYỄN HỮU VINH

5204 3702367798 CÔNG TY TNHH LOGISTICS LONG VÂN THUẬN Thành phố Dĩ An TRẦN LƯU VIÊN



5205 3702368008 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐINH MINH THÀNH Huyện Bắc Tân Uyên ĐẶNG VĂN TUYẾN

5206 3702373488 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ THÀNH CÔNG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN XUÂN HẢO

5207 3702375051

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG - 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THÀNH 

TUẤN Thành phố Thủ Dầu Một CAO THỊ MỘNG ĐẸP

5208 3700755234 CÔNG TY TNHH SKYBRIDGE Thành phố Thuận An TRẦN VĂN TRỌNG

5209 3702370543 CÔNG TY TNHH MÁI ẤM XANH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN MINH TRÍ

5210 3702461945

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KINH DOANH VÀNG 

THÀNH PHÁT Huyện Bàu Bàng PHẠM VĂN VIỆT

5211 3702451143 CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ & GIẢI PHÁP DCL GROUPS Thành phố Dĩ An ĐỖ VĂN ĐÔNG

5212 3702448687

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BÌNH DƯƠNG 

VINA Thị xã Tân Uyên TỐNG THÁI BÌNH

5213 3702444266 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DND Thành phố Thuận An BÙI THỊ VÂN

5214 3702445862

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬT 

LIỆU XÂY DỰNG GỖ THÀNH DANH Thành phố Dĩ An NGUYỄN PHI CÔNG

5215 3702445527 CÔNG TY TNHH THÚ Y THỦY SẢN PIQ Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN TUẤN

5216 3702456381 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ D.D.K Thành phố Thuận An QUÁCH THỊ THU HIỀN

5217 3702452122 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ ĐIỆN KHA THY Thành phố Thủ Dầu Một ĐINH THỊ MỸ DIỆU

5218 3702448020

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN ĐẠI 

DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

5219 3702452362 CÔNG TY TNHH TM XNK VAN CÔNG NGHIỆP THUẬN AN Thành Phố Bến Cát BÙI VĂN THÁI

5220 3702453616

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TINH 

CHUẨN Thành phố Thủ Dầu Một LÝ CHẤN HƯNG

5221 3702462018 CÔNG TY TNHH BAO BÌ PHÚ THĂNG Thị xã Tân Uyên VẮN A GIẾNG

5222 3702456783 CÔNG TY TNHH MAY NHƯ NAM Thành phố Dĩ An LINH THỊ DIỄN

5223 3702453976 CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ PHÁP BẢO Thành phố Dĩ An BÙI NGỌC THANH

5224 3702462064

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI CHUNG 

NGUYỄN Thành phố Dĩ An NGUYỄN XUÂN CHUNG

5225 0313714524 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN MINH Thành phố Tân Uyên MAI KIM TUYẾN

5226 3702459463 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FOCUS Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN QUANG TRƯỜNG



5227 3702458702 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯU TRÚ HUỲNH SA Thị xã Tân Uyên CHỐNG A SẮT

5228 3702447154 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TAI KE Thành phố Thuận An NGUYỄN HUY ĐÔNG

5229 3702446665

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

DUY THÔNG Thành phố Thuận An NGUYỄN QUANG VINH

5230 3702447669

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THÉP 

ANH SƠN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 

5231 3702445950

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯU TRÚ NGUYỄN VINH 

TUẤN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VINH TUẤN

5232 3702458928

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

MAY MẶC LOVE STAR Thành phố Thuận An LÊ MINH CẢNH

5233 0401754702

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG VINH QUANG Thành phố Tân Uyên NGHIÊM THỊ LIÊN   

5234 3702453849 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SIÊU TOÀN Thành phố Thuận An HỒ THỦY TIẾN

5235 3702455483

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & 

XÂY DỰNG NGUYỄN NHÂN ĐỨC Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM VĂN QUẢNG

5236 3702457868 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI VIỆT TIẾN Thị xã Bến Cát LÊ XUÂN ĐỒNG

5237 3702460099 CÔNG TY TNHH THU GOM RÁC NHẤT ANH Thị xã Tân Uyên NGUYỄN HOÀNG THANH

5238 3702459167 CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ MÁY XÂY DỰNG VIẾT DŨNG Thị xã Tân Uyên HOÀNG THỊ MƠ

5239 3702447919 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI GIA ĐẠT Thành Phố Bến Cát PHẠM HỮU HÀ

5240 3702443110 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - CÔNG ĐỒNG Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH CÔNG ĐỒNG

5241 3702451231 CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG TRƯỜNG PHÁT Thành phố Thuận An TRẦN VĂN TRƯỜNG

5242 3702449916

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA CÔNG CHẾ BIẾN GỖ TÂM 

NHƯ Huyện Bàu Bàng NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG

5243 3702447309

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA TAI MŨI HỌNG NGỌC PHÚ Thành phố Thủ Dầu Một LÊ QUỐC TƯỜNG

5244 3702455853 CÔNG TY TNHH HÙNG VƯƠNG KTV Thành Phố Bến Cát HUỲNH VĂN TRUNG        

5245 3702453334

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ONE 

MAIKA Thành phố Thuận An PHẠM VĂN BA

5246 3702451182

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOÀNG 

ĐẠI PHÚ Thành phố Thủ Dầu Một TĂNG VĂN PHƯỢNG

5247 3702457385

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN INTERNATIONAL 

COOPERATION INSTITUTE XOX AUSTRALIA-ASEAN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THẾ HUY



5248 3702455500

CÔNG TY TNHH BIA, RƯỢU, NƯỚC GIẢI KHÁT GOLDEN SPIRITS 

VIỆT-MỸ Thị xã Bến Cát TRẦN THỊ THUỲ HƯƠNG

5249 3702456695

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG MINH NHẬT Thành phố Dĩ An LÊ HỮU KHUYÊN

5250 3702454105 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ DŨNG TẤN ĐẠT Thành phố Thuận An NGUYỄN LÊ DŨNG

5251 3702456790 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÀNG NGHỀ VIỆT XOX Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ HẰNG

5252 3702460772 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LƯƠNG THỰC LONG VŨ Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ LÝ

5253 3702449585

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHỤ KIỆN NGÀNH GỖ 

NGUYỄN THANH Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG

5254 3702460003

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GỖ 

XÂY DỰNG HOÀNG MINH Thành phố Dĩ An BÙI QUANG MINH

5255 3702454063 CÔNG TY TNHH Á CHÂU WINDOWS Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN LÝ ĐÔ

5256 3702459431

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

PHONG TRƯỜNG THỊNH Thị xã Bến Cát NGUYỄN THÀNH QUYẾT

5257 3702452274

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GỖ 

LƯƠNG MINH NGUYỆT Thị xã Tân Uyên TẠ THỊ HUYỀN

5258 3702459054 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DAE SUNG Thị xã Bến Cát ĐINH QUỐC LẬP

5259 3702449835 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VỎ CHAI LÊ HIỀN Thị xã Tân Uyên LÊ THỊ HIỀN

5260 3702459287 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẤY PHẾ LIỆU SỞ SAO Thị xã Bến Cát LÊ VĂN LƯU

5261 3702460451 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỨC ANH GLASS Thành phố Dĩ An TÔ ĐÌNH BẮC

5262 3702454183

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ AT LÊ PHÁT Thị xã Bến Cát LÊ MINH HIỀN

5263 3702514298 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI D V Thành phố Thủ Dầu Một DƯƠNG VĂN THÁI

5264 3702515598 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT TÂM ĐỨC Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ KIM LOAN

5265 3702513953

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VUI CHƠI 

GIẢI TRÍ BẢO AN Thành phố Thủ Dầu Một LÃ VĂN NGỌC

5266 3702513495 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Ô TÔ ĐỈNH LỘC Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ KIM NGÂN

5267 3702508801

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG HƯNG 

CƯỜNG THỊNH PHÁT Thành phố Dĩ An VÕ VĂN HƯNG



5268 3702510688 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỀN VŨ Thành phố Thủ Dầu Một PHAN VŨ ANH

5269 3702507639 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ KING SEA VN Thành phố Thủ Dầu Một LÊ TUẤN ANH

5270 3702508086

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

SÔNG THỔ Thành phố Thuận An TRẦN VĂN ANH

5271 3702511882 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THANH HẬU Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ THÚY VI

5272 3702510222 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ẨM THỰC MIỀN TÂY Thị xã Tân Uyên PHẠM VĂN LIÊM

5273 3702512540 CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ BAO BÌ VIỆT SÀI GÒN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN NGỌC XUÂN HẢO

5274 3702512212 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÒNG KHÁM GIA HƯNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN LUYỆN

5275 3702514347 CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ HOA KỲ Thành phố Thuận An BÙI THỊ THU NGUYỆT

5276 3702513544

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN TAM 

NGUYÊN Thành phố Dĩ An NGUYỄN THIỆN TÂM

5277 3702518278 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TOÀN ANH Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN TIẾN THÀNH

5278 3702517027 CÔNG TY TNHH QUẦN LẬP Thành phố Thuận An TRỊNH HUYỀN ANH 

5279 3702513865

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XÂY DỰNG TÂN 

THỊNH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THÀNH TRUNG

5280 3702510945

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ - 

XUẤT NHẬP KHẨU BILLY WOOD Thị xã Tân Uyên LÊ BÍCH OANH

5281 3702508368 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ CALTEK Thành phố Thuận An LỤC VĂN KIÊN 

5282 3702513304 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THỦY SẢN NHẤT VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN TÙNG

5283 3702517595 CÔNG TY TNHH TM-DV XUẤT NHẬP KHẨU TÂN TRƯỜNG THỊNH Thành phố Thủ Dầu Một VÒNG ÂN PHI

5284 3702511427 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI TÂN THẦN Thành phố Thủ Dầu Một LƯU THỊ PHƯƠNG LINH

5285 3702513015 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HÒA LỢI QT Thị xã Bến Cát HỎA THỊ THỦY

5286 3702517838 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN WHITE BLACK Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ LỆ HẰNG

5287 3702515855 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KIM NGÂN PHÁT Thành phố Thuận An TRẦN QUỐC TÂN

5288 3702516707 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TÂN VẠN TÍN Thành phố Thủ Dầu Một CAO VĂN TÂN

5289 3702517700 CÔNG TY TNHH G-LOCS VIỆT NAM Thành phố Thuận An LÊ THỊ LIÊN

5290 3702514530 CÔNG TY TNHH VINH HOA PHÁT Thành Phố Bến Cát TRẦN VĂN LUÂN

5291 3702514925

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH TÂM Thành phố Thuận An ĐINH VĂN CÔNG



5292 3702517517 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU C&J Thành phố Thuận An THÂN THỊ THÚY TRIỀU

5293 3702517073 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH THÀNH CÔNG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THANH THẢO

5294 3702519698 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ÂU LỢI HOA Thành Phố Bến Cát GIANG VĂN LỆ

5295 3702518817 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VILAND HOME Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN LỘC HOÀNG KHÔI

5296 3702517059 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX - TM PHÚ HƯNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ LAN

5297 3702511233 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẬN TẢI ĐỨC THIỆN Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ TRUNG THÀNH

5298 3702509386 CÔNG TY TNHH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ QUỐC HÙNG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN QUỐC HÙNG

5299 3702508128 CÔNG TY TNHH FORTEKS Thành phố Dĩ An BÙI HẢI ANH

5300 3702512886 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN TIỀM NĂNG Thị xã Bến Cát NGUYỄN THÁI HOÀNG

5301 3702512300 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI BÁ NGỌC Thành Phố Bến Cát LÊ BÁ NGỌC

5302 3702514604

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG LIÊN TIẾN 

ĐẠT Thành Phố Bến Cát LÊ THÀNH TÂM

5303 0314101337 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VINAMET Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH THỊ THU

5304 3702519070 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỚC XANH Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ THẮM

5305 3702519793

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG VÀ CHĂN NUÔI ĐẠI 

LỢI Huyện Bắc Tân Uyên HUỲNH THANH TRỌNG

5306 3702508382 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM SẠCH LỤC QUỐC KHÂM Thị xã Bến Cát LỤC QUỐC KHÂM

5307 3702511988 CÔNG TY TNHH TRẦN HUỲNH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN HỮU

5308 3702508576

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ QUANG 

MINH Thị xã Bến Cát LÊ VĂN CHẤT

5309 3702513738 CÔNG TY TNHH TM DV TRỨNG GIA CẦM THANH HÀ Thành phố Thuận An NGUYỄN NHIÊU SIÊM

5310

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI VIỆT 

QUANG TRẦN HÀO QUANG

5311 3702515439 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM TÂN HOÀNG MINH Thành phố Thủ Dầu Một LƯU VĂN MINH

5312 3702513826 CÔNG TY TNHH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG QUỐC ANH Thành phố Dĩ An TRẦN MINH TRANG

5313 3702514989 CÔNG TY TNHH THẾ ANH DŨNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ TÁM

5314 3702517997 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ SALOMON Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN THỦY

5315 3702516552 CÔNG TY TNHH MTV HUY LAN Thành phố Dĩ An NGUYỄN HỮU DỰ

5316 3702577227 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG TÂY SƠN Thị xã Bến Cát PHÙNG DUY QUỲNH



5317 3702577410 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG DƯƠNG Thị xã Tân Uyên PHÙNG THỊ MỸ ÁNH

5318 3702584030 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT HỶ PHÁT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG

5319 3702569018 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÁNH THIỆN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ANH TUẤN 

5320 3702582876 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT TRẤN BÌNH Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ KIM  MAI

5321 3702567525 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DUY TRÚC Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG THÀNH PHỤNG

5322 3702576368

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VẠN TÍN 

PHÁT Huyện Bắc Tân Uyên LÊ QUANG ĐỊNH                  

5323 3702568695 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT ĐẠI VIỆT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN MẪN 

5324 3702566056 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI PHÚ QUÝ Thành phố Thuận An ĐỖ THỊ LÝ

5325 0314452857 CÔNG TY TNHH Ý THUẬN THIÊN Thành phố Dĩ An NGUYỄN THÀNH TRUNG

5326 3702579697 CÔNG TY TNHH ANH NGỮ CHÂU MỸ Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ THẢO

5327 3702568737 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NAM BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An HOÀNG VĂN TUẤN

5328 3702582675

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG NGUYỄN 

KHƯƠNG Huyện Bàu Bàng KHƯƠNG THỊ THU

5329 3702586574 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI TRÍ HOÀNG NGỌC LAN Thành phố Thuận An NINH VĂN HẢI

5330 3702582604 CÔNG TY TNHH NA BEAU Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH

5331 3702576618 CÔNG TY TNHH NHỰA D & T Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN NGỌC HUYỀN

5332 3702577361 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TIN HỌC SEN VÀNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TẤN LỘC

5333 3702585933 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUỐC TẾ TRUNG MÔN Thành phố Thuận An LÝ NGỌC ANH

5334 3702587680 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ BÌNH AN Huyện Bàu Bàng LÊ THẾ HOÀN

5335 3702586599

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRANG TRÍ NỘI THẤT 

ĐẠI PHÚC THỊNH Thành phố Thuận An VŨ VĂN PHÚC

5336 3702563792

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU DAESUNG D-S Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ TRÀ MI

5337 3702579707 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ LÊ ANH Thành phố Thuận An LÊ THẾ ANH

5338 3702581047 CÔNG TY TNHH MTV TÓC & XĂM HUYNH ĐỆ Thành phố Dĩ An PHAN VĂN HOÀI

5339 3702568102 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẬT QUỲNH PHÁT Thành phố Thuận An PHẠM XUÂN HIỀN



5340 0314528922 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP DANH LONG (VN) Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ MỘNG HỒNG

5341 3702573014 CÔNG TY TNHH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ BÁ NHÂN Thành phố Thuận An NGUYỄN BÁ NHÂN

5342 3702586863 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC HƯNG THỊNH Huyện Bắc Tân Uyên TRẦN THỊ THU TRANG

5343 3702572807 CÔNG TY TNHH GARAGE ÔTÔ & CỨU HỘ GIAO THÔNG GIA LÂM Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ BẠCH KIM

5344 3702581689 CÔNG TY TNHH TM DV VIỄN THÔNG THANH VY Thành phố Dĩ An ĐỖ THANH THỦY

5345 3702586630 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẾ LIỆU HOÀNG GIA Thành phố Thuận An HOÀNG NGỌC THỨC

5346 3702582499 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THĂNG LỢI Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ QUỐC ANH

5347 3702583083 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI KIM QUỐC Thành phố Dĩ An NGUYỄN QUỐC NAM

5348 3702586849 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC HƯỚNG DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HƯỜNG

5349 3702565422 CÔNG TY TNHH ĐĂNG DOANH Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ KIM CHI

5350 3702565292 CÔNG TY TNHH MAY MẶC THỜI TRANG TÂN THÀNH PHÚ Thành phố Thuận An NGUYỄN HOÀNG CẦM 

5351 3702570172

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG - ĐIỆN HƯNG 

THỊNH PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN KHUYẾN 

5352 3702570817 CÔNG TY CỔ PHẦN GALAXY BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An HOÀNG NGỌC ĐIỆP

5353 3702573582 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐỊA ỐC LÊ NGUYỄN Thị xã Bến Cát NGUYỄN MINH LƯU THỌ

5354 3702571497

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHAN HUY 

GREEN ENERGY Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN CHƠN

5355 3702579785 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG QUÂN Thành phố Dĩ An THÁI VĂN QUÂN

5356 3702588451 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN KHÔI PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ TUẤN CƯỜNG 

5357 3702583936 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP T&D Thành phố Dĩ An VŨ THỊ KIM DUNG

5358 3702575678 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ LÀNG MÂY XÁM Thị xã Tân Uyên TRẦN VĂN TRÍ

5359 3702586535 CÔNG TY TNHH THỊNH VƯỢNG LAND Thành phố Dĩ An NGUYỄN DUY ANH

5360 3702583559 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH V-DAN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN HỮU TÚ

5361 3702587049 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ HÒA PHÚ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN NGOÃN

5362 3702587948 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BAN BIAN TIAN Thành phố Thuận An HỒ QUỐC THẮNG



5363 3702582072

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA CÔNG CƠ KHÍ CHÍNH 

XÁC CNC LÊ PHÁT Thành phố Dĩ An HÀ VĂN TUYÊN

5364 3702581569 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT MINH ANH Thành phố Thuận An NGUYỄN MINH ĐỨC

5365 3702567691 CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ GAME XUÂN TIẾN PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN TUYÊN

5366 3702581167 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN AN KHANG Thành phố Dĩ An NGUYỄN MINH NGỌC

5367 3702571786 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ VẬN TẢI ĐỨC ANH Thành phố Dĩ An LÊ ĐỨC THẠCH

5368 3702569089 CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP AN TÂM Thành phố Dĩ An HOÀNG THỊ DIỆU

5369 3702583164 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THÀNH NHÂN VĂN Thành phố Thuận An NGUYỄN TRUNG THÀNH 

5370 3702585443

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIA CÔNG 

GIẤY THÀNH ĐẠT Thành phố Tân Uyên NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG

5371 3702580999 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU TRANG TRÍ LONG DŨNG Thành phố Thủ Dầu Một TẰNG MỸ LINH 

5372 3702572148 CÔNG TY CỔ PHẦN BONITA SWEET Thành phố Thuận An CHÂU THUẬN CƯỜNG

5373 3702572363 CÔNG TY TNHH MAY MẶC THÀNH CÔNG BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An LÊ THỊ ÁNH ĐƯỢC

5374 3702581914

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI HẠ 

VY Huyện Phú Giáo TRẦN THỊ HẠ

5375 3702574787

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ MAY MẶC NGUYỄN 

HOÀNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN SỚT

5376 3702576174 CÔNG TY TNHH SHUN JIA Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN ÂU

5377 3702582033 CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH SOLOMON OPTIC Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TRUNG THỦY

5378 3702582957 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ HỒNG PHÚC Thành phố Dĩ An HỒNG VĂN PHONG

5379 3702385148

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THIÊN PHÚ PHÁT LỘC Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN MI-SOL

5380 3702386134 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ A CƯỜNG Thị xã Bến Cát LÊ VĂN CƯỜNG

5381 3702382066

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI 

LONG PHÚ Thành phố Dĩ An BÙI VĂN NAM

5382 3702383119

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 

ĐỒNG THỊNH Thị xã Tân Uyên ĐỖ THỊ NHI

5383 3702389784 CÔNG TY TNHH LK Thành phố Thủ Dầu Một NGÔ THỊ NGÀ 

5384 3702385116

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG PHÁT THÀNH PHÁT Thành phố Dĩ An PHAN VĂN TUẤN



5385 3702389047 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA CHẤT WEI MA SI Thị xã Tân Uyên TRẦN THANH MAI

5386 3702386462

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỬ LÝ MÔI  TRƯỜNG HUY 

PHÁT Thành phố Dĩ An ĐÀM THỊ HÒA

5387 3702376979

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ĐÔNG CHU Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VĂN CƯỜNG

5388 3702377161

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUY 

PHONG PHÁT Thành phố Thuận An TRẦN VỊ

5389 3702381513 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC KIM NGÂN Thành phố Thuận An NGUYỄN HỒNG TƠ

5390 3702384144 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ TRỌ NGUYỄN VĂN HIẾN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN HIẾN

5391 3702383486 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHẾ LIỆU MINH LONG Thị xã Bến Cát TRỊNH THỊ THỊNH

5392 3702380319

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 

ĐẠI QUỐC KỲ Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM VĂN TRINH

5393 3702387314

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 

DU LỊCH ÁNH PHÙ SA Thị xã Tân Uyên LƯU THỊ CẨM HỒNG

5394 3702388822

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 

TIỀN TRIỆU Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN TIỀN

5395 3702389216 CÔNG TY TNHH THÁI MINH KHANG Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THỊ THÙY TIÊN

5396 3702389223 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIN HỌC TSW Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM HỮU THÀNH

5397 3702387988 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PCCC PHÁT LỘC Thị xã Tân Uyên NGUYỄN HOÀNG TUẤN

5398 0313367944 CÔNG TY TNHH HASIMEX Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN

5399 3700956519 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ Thành phố Tân Uyên HỒ KIM HIỆP

5400 3700780992 CÔNG TY TNHH OHMORI VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN CHIẾN

5401 3702380407

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC HOÀNG ANH BÌNH 

DƯƠNG Huyện Bắc Tân Uyên LÊ ĐỨC HIẾN

5402 3701648281 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA POLYMER ASIA Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ KIM QUÝ

5403 3702249353 CÔNG TY TNHH LDC LOGISTICS VIỆT NAM Thành phố Tân Uyên PHẠM VĂN THIỆN

5404 3702205765 CÔNG TY TNHH FLINT GROUP VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN HẢI BẰNG

5405 3702379225

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

YUXIN Thị xã Tân Uyên HOÀNG THỊ THÚY LAN



5406 3702378567

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VỆ SINH CÂY XANH 

GREENLIFE Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN HOÀNG

5407 3702380326 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA KEO TÂN PHÁT Thành phố Dĩ An TRƯƠNG VĂN  TOẠI

5408 3702384955

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO HOÀNG THỌ 

PHÁT Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN TRƯỜNG

5409 0302613926 CÔNG TY TNHH OK SUNG VINA Thành phố Thủ Dầu Một TRỊNH THỊ NGỌC BÍCH

5410 3700865452 CÔNG TY TNHH CNC INDUSTRIES Thành phố Thủ Dầu Một LÊ HỒNG ĐÔNG

5411 3702386543 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHANG THÂM Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ NGÀNH

5412 3702377073 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI TKA Thành phố Thuận An TRƯƠNG MINH SĨ

5413 3702376552

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH MÁY MÓC 

THỊNH PHONG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO

5414 0304432386 CÔNG TY TNHH LOSCAM VIỆT NAM Thành phố Thuận An ĐỖ MINH HÒA 

5415 3702328340 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN VIỆT Huyện Bàu Bàng NGUYỄN MINH ĐA

5416 3702385010 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CHẬU VIỆT Thành phố Tân Uyên ĐẶNG THỊ HẰNG

5417 3702383493 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KARAOKE HỒNG HẠNH Thành phố Thuận An TRẦN THỊ HỒNG HẠNH

5418 3702382813 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHẾ LIỆU HƯNG PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN CÔNG KHANH

5419 3702383729 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DPCA Thành phố Thuận An LÊ VINH QUANG

5420 3702384176 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC THÀNH VINH Thành phố Thủ Dầu Một DƯƠNG VĂN TÌNH

5421 3702474581 CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO KHANH Thành phố Thuận An LÊ  VĂN HÀ

5422 3702471238 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN ĐẠI DƯƠNG Thị xã Tân Uyên TRƯƠNG XUÂN THỦY

5423 3702464777 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HƯNG NGÂN Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ CHĂM

5424 3702470227 CÔNG TY TNHH GIA SƯ BÁCH KHOA Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN TÀI

5425 3702470202 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GỖ CAO SU TRƯỜNG HẢI Thành phố Thuận An TRẦN THANH THẾ HẢI

5426 3702469581 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT KTD Thành phố Tân Uyên THIÊN THANH KHIÊM

5427 3702471929 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT THIỆN PHÁT Thành phố Dĩ An TẠ QUANG HOÀN

5428 3702463815 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ TRUNG NAM PHÁT Thị xã Tân Uyên VỎ VĂN VỦ

5429 3702469976 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐẠI THẮNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TẤT THẮNG



5430 3702472143

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

KHANG KHANG AN Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐỨC MINH

5431 3702466936 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ HÀNG CÔ DÂU MỚI Thành phố Thủ Dầu Một TRIỆU THỊ LAN

5432 3702465837 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯU TRÚ NGUYỄN TUẤN MAI Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VINH TUẤN

5433 3702465770 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HOA ÁNH ĐÀO Thành phố Thủ Dầu Một DƯƠNG NGHI QUÂN

5434 3702474341

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN TRẦN 

HOÀNG Thành phố Dĩ An TRẦN VŨ HOÀNG

5435 3702475472 CÔNG TY TNHH LÝ PHÁT ĐẠT Thành phố Thuận An LÝ NHỰT SÁNG

5436 0313868806 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KÍNH VIỆT Thị xã Tân Uyên HOÀNG VIỆT DŨNG

5437 3702474616

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT THIÊN 

LỘC Huyện Phú Giáo NGUYỄN VĂN TỶ

5438 3702474567 CÔNG TY TNHH KHẢI TRÁC ĐẠT Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN

5439 3702474990 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIM HẢI THIÊN Thành phố Thủ Dầu Một VÕ MINH HIỀN

5440 3702468958 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ THỌ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN CHÂU NGUYÊN

5441 3702471083

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GỐM THUẬN 

THIÊN PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐÌNH THANH

5442 3702467023 CÔNG TY CỔ PHẦN VY XUÂN PHÚC Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ NGỌC PHÚC

5443 3702463861 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNH HƯNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ANH TUẤN

5444 3702463540 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA HƯNG LOGISTICS Thành phố Dĩ An ĐẶNG VIỆT HƯNG

5445 3702465298 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH ĐẠT PAINT Thành phố Tân Uyên NGUYỄN TIẾN ĐẠT 

5446 3702465185

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG AN 

SINH PHÁT Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ THÚY AN 

5447 3702470160 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MINH TRÍ Thành phố Thuận An LÊ TRÍ HUY

5448 3702467792

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ 

ĐỒNG NHẤT Thành phố Thuận An NGUYỄN TẤN LÊN

5449 3702474447 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ LONG Thành phố Thuận An TRẦN VĂN DUẨN

5450 3702476490 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KEN DESIGN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN NGÂN HÀ



5451 3702475916

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 

XÂY DỰNG MƯỜI PHÚC Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN MƯỜI

5452 3702465361 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỸ THUẬT AB Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN TUẤN

5453 3702469165 CÔNG TY TNHH Á ĐÔNG PH Thành phố Thuận An TRẦN QUỐC HÙNG

5454 3702476148

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LYONA 

BEAUTY & COSMETICS Thành phố Dĩ An LÊ THỊ LOAN

5455 3702473482 CÔNG TY TNHH NGÂN DƯƠNG PHÁT Thành phố Dĩ An LÊ VĂN TRƯỜNG

5456 3702475507 CÔNG TY TNHH NGUYÊN MẬU BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An ĐẶNG LỆ CHI

5457 3702466252 CÔNG TY TNHH GỖ GIA DỤNG THIÊN NGA Huyện Bắc Tân Uyên LÂM SỶ BÌNH

5458 3702465643

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN 

TẢI PHÚ PHONG Thành phố Tân Uyên PHAN VĂN KHẢI

5459 3702465241 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THÔNG TIN AN PHÁT THỊNH Thành phố Thủ Dầu Một VÕ NHẤT DUY

5460 3702469101 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC HÒA PHÁT Thành phố Thuận An TRƯƠNG VĂN HÒA

5461 3702465308 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MÙNG MÀN BẢO LỘC Thành phố Dĩ An LÊ THỊ LỘC

5462 3702466679

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

BAN MAI ĐỎ Thị xã Bến Cát NGUYỄN THÀNH BAN

5463 3702471157 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÍN AN Thành phố Thủ Dầu Một HỒ PHI HẢI

5464 3702475867 CÔNG TY TNHH IN ẤN TUỆ DĨNH Thành phố Thuận An VŨ BÁ TÂM

5465 3702469006 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI HOÀNG THÀNH Thành phố Dĩ An LÊ VĂN THÀNH

5466 3702473443 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘC VƯƠNG Thành phố Dĩ An HOÀNG THỊ THÙY DUNG

5467 3702465315 CÔNG TY TNHH MESTECH Thành phố Thuận An MAI VĂN DUY

5468 3702462321

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT CAO SU 

ĐỒNG TIẾN PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HOÀNG NHÃ UYÊN

5469 3702462191 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HÙNG ANH KHOA Thị xã Bến Cát NGUYỄN THANH HÙNG

5470 3702466333 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI THỊNH Thị xã Tân Uyên PHẠM TRƯỜNG GIANG

5471 3702466083 CÔNG TY TNHH TROPICAL SEEDS Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ Ý VI

5472 3702471566

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG TRẺ 

EM 1 THÁNG 6 Thành phố Thuận An NGUYỄN MẬU QUỲNH CHI

5473 3702470192 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ NGHỆ LẠNH VĨNH KHANG Huyện Bàu Bàng TRƯƠNG ĐÌNH QUỐC



5474 3702473034 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HOA TÍN Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN KIM CƯƠNG

5475 3702470308 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TSC Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN QUANG DIỆU

5476 3702470499 CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU HÒA THẮNG Thành phố Thủ Dầu Một CHỀ LÀN PHÍ

5477 3702503458 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG BÁCH GIA Huyện Bắc Tân Uyên LÊ VĂN NHƠN

5478 3702503497

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHẾ BIẾN GỖ THIÊN PHÚ 

AN Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN THIÊN

5479 3702505737 CÔNG TY TNHH TÔN THÉP AN KHANG Huyện Phú Giáo TRỊNH XUÂN AN

5480 3702501098 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ NAM TUYỀN Thành phố Thuận An DƯƠNG VĂN NAM

5481 3702501193

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT 

BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐỨC KHÁNH

5482 3702500256

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỘT THÀNH VIÊN 

THIÊN LỰC Huyện Bắc Tân Uyên VÕ THỊ MỸ CHÂN

5483 3702498790 CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI BÌNH CHÍNH Thành phố Dĩ An NGUYỄN QUỐC CHÍNH

5484 3702499000

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG LAO ĐỘNG ĐẠI 

QUANG LÂM Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ANH VŨ

5485 3702498455 CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH VÀNG BẠC KIM THÀNH DIỄN Thành phố Dĩ An BÙI VĂN DIỄN

5486 3702499339 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CƠ KHÍ PHƯỚC THÀNH Thành phố Dĩ An MAI THỊ DIỄM CHI

5487 3702499106 CÔNG TY TNHH HÙNG LINH PHÚC Thành phố Dĩ An PHAN HUY HÀ

5488 3702498198 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÀM GIA Thị xã Tân Uyên ĐÀM VĂN HOANG

5489 3702499508

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ SAO 

THÁNG NĂM Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN MINH TUẤN

5490 3702500263

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI BẢO NGÂN 

PHÁT Thành phố Dĩ An PHÙNG THỊ TRANG 

5491 3702499748 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CỬA AN GIA PHÁT Thành phố Dĩ An VƯƠNG HUY CÔNG

5492 3702503352 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG KHỞI NGUYÊN Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ BÉ SÁU

5493 3702504959 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯƠNG LAI PHÁT Thành phố Thuận An ĐẬU THỊ NGỌC LAN

5494 3702501933 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HAPPY DAY'S Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN

5495 3702498624 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠT THUẬN. Thị xã Bến Cát PHÓ THU NGUYỆT

5496 3702503507

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH 

NHỰT Thành phố Thuận An NGUYỄN MINH TRÍ



5497 3702506339 CÔNG TY TNHH SANAKY VIỆT NAM Thành Phố Bến Cát ĐẶNG QUỐC VIỆT

5498 3702502743 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI HÂN VINH Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THU HẰNG

5499 3702501563 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÂM KHẢI HOA Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG THỊ NGỌC HIỀN

5500 3702505832 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐNG XANH Thành phố Thủ Dầu Một VŨ TRỌNG ĐẠI

5501 3702503553 CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY XANH VIP Thành phố Thủ Dầu Một HỒ HẢI BẰNG

5502 3702574674 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ & TIN HỌC BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một ĐẬU THỊ TRANG 

5503 3702575484

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHÂN 

TRỜI MỚI 1 Thành Phố Bến Cát DƯƠNG MINH THỌ

5504 3702578090 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI VIỆT TIẾN Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN HUYNH

5505 3702579400 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH BÌNH DƯƠNG Thành Phố Bến Cát PHẠM NGỌC TIẾN

5506 3702587296 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – XÂY DỰNG BQ Thành phố Dĩ An NGUYỄN HỮU HOÀN

5507 3702576858 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THANH NHÀN Thành phố Dĩ An THÁI THỊ NHÀN

5508 3702587708 CÔNG TY TNHH MAY MẶC DOJO VIỆT NAM Thành phố Thuận An LÊ THẾ HOÀN

5509 3702568335 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ ĐỊA ỐC ĐẠI LỘC PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ TUẤN CƯỜNG

5510 3702565341 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚC THÀNH AN Thành phố Thủ Dầu Một VÕ THANH AN

5511 3702577322 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TDH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một CAO THỊ TƯỞNG 

5512 3702564436 CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÚC HOTEL Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ HƯƠNG

5513 3702579520 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ ĐIỆP PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một ĐỊNH VĂN THỌ

5514 3702566497 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI TÂN MINH ÁNH Thị xã Bến Cát LÊ THỊ KIỀU NGOAN

5515 3702566602 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC THIÊN VŨ Thị xã Bến Cát HOÀNG ĐÌNH THẾ

5516 3702567998 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TIẾN THÀNH PHÁT Thị xã Bến Cát PHẠM NGỌC TIẾN

5517 3702577668 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KHẢ HÂN Huyện Bàu Bàng PHẠM NGỌC MẠNH

5518 3702572765 CÔNG TY TNHH NGOẠI NGỮ TIN HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An BÙI  MINH ĐẠT

5519 3702571176 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ LÊ THẢO Thành phố Thuận An LÊ KHẢ THẢO

5520 3702570944

CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH NHÀ TRỌ TIẾN DŨNG (15 

PHÒNG) Thành phố Thuận An PHẠM VĂN PHỦ



5521 3702573529 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SPA NICE DAY ĐÔNG Y Thành phố Dĩ An LÊ THANH CHÍ 

5522 3702570937 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC HOÀNG LUÂN Thị xã Bến Cát NGUYỄN MINH LUÂN

5523 3702577153 CÔNG TY TNHH  CLUB THE STORY Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN

5524 3702563633 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐẠI VIỆT HÀN Thành phố Thuận An NÔNG THỊ ĐÀO

5525 3702584640 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH TRƯỜNG TIẾN Thành phố Tân Uyên LÊ TẤN DANH

5526 3702584827 CÔNG TY TNHH WOOD AND WOOD Thành phố Thuận An NGUYỄN TRỌNG LUẬN

5527 3702575477

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẤT 

ĐỘNG SẢN SÔNG MÃ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN BÚT

5528 3702582322 CÔNG TY TNHH AN THUẬN BÌNH Thị xã Tân Uyên VÕ THÁI AN

5529 3702575759 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ÂN TUỆ BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An TRƯƠNG  BỘI NHÂN   

5530 3702564531

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ 

ĐẠI DƯƠNG XANH Thành phố Thuận An NGUYỄN THANH CHƯƠNG

5531 3701492933 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÊU LÂM THIÊN BÌNH Thành phố Thuận An NGUYỄN QUANG BÌNH

5532 3702570479 CÔNG TY TNHH CÁC CÁC Thị xã Tân Uyên NGUYỄN KIM PHƯỢNG CÁC

5533 3702576625 CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NGỌC BÍCH Thành phố Thuận An TRỊNH ĐÌNH NGỌC

5534 3702579425 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HUY TUYẾT Thị xã Tân Uyên LÊ HUY TUYẾT

5535 3702582523 CÔNG TY TNHH SẮT THÉP HƯNG THỊNH Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THU THÙY

5536 3702585210

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ KINH 

DOANH BẮC TRUNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN BẮC

5537 3702566264 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MÙA XUÂN Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ XUÂN ÂU

5538 3702563520 CÔNG TY TNHH UNIX VIỆT NAM Thành phố Thuận An VI THỊ KIM NGÂN

5539 3702568494 CÔNG TY TNHH GLOBAL AGRIFOOD Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ MINH KHAI

5540 CÔNG TY TNHH NAM NGUYÊN Thị xã Tân Uyên NGUEY64N ĐỨC HOÀN

5541 3702578076 CÔNG TY TNHH MAY MẶC TÙNG NGỌC Thành phố Thuận An NGUYỄN LAM SƠN

5542 3702683169 CÔNG TY TNHH TRỪ MỐI VÀ CÔN TRÙNG MINH ĐĂNG PHÁT Thành Phố Bến Cát NGUYỄN TUẤN ANH              



5543 3702682969

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN 

TẢI SONG NGUYỄN Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN ĐÔNG

5544 3702676154 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NỘI THẤT SƠN HÀ Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ THU

5545 3702678754 CÔNG TY TNHH COFFEE SÂN VƯỜN NHƯ NGỌC Thành phố Thuận An LÊ VĂN THUẦN

5546 3702680714 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HUỲNH GIA Thành phố Thủ Dầu Một HỒNG THỊ MƠ        

5547 3702682662 CÔNG TY TNHH NHI ĐỒNG MƯỜI HAI Thành phố Thuận An HUỲNH THANH VI

5548 3702682239 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐỒNG MINH GIA CÔNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ HUỲNH

5549 3702676348 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỒNG THUẬN CNC Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN QUANG SƠN

5550 3702678987 CÔNG TY TNHH THƯỜNG LANG TÂN UYÊN Huyện Bắc Tân Uyên MAI THÀNH HẢI

5551 3702675425 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TRƯỜNG DUY Thành phố Dĩ An PHẠM HỮU THANH

5552 3702678257

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU CƠ 

KHÍ CHEN TONG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH 

5553 3702683585 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TÂN LẬP THÀNH Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM PHÚ KÍNH

5554 3702679028 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HUỲNH QÚI Thành phố Thuận An HUỲNH TỰ QUÍ

5555 3702680224

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN PHÁT 

NGỌC Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN CÔNG TUẤN

5556 3702683659 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI UY VŨ Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HUYỀN

5557 3702685092 CÔNG TY TNHH BỐC XẾP HOÀNG KHA Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN TRẠNG

5558 3702684067 CÔNG TY TNHH TRUNG TÍN THÁI PHÚ Thị xã Bến Cát LÝ NGỌC ANH

5559 3702679099

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ MÁY MÓC 

LYKA Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÚY HỒNG

5560 3702681838 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐẠI MINH DŨNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN MINH DŨNG 

5561 3702681789

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC 

PHÚC DIỄM LAND Thị xã Bến Cát PHẠM BÁ HỘI

5562 3702676179

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC XUẤT NHẬP KHẨU TÂN 

THÀNH PHÁT Thành phố Dĩ An LÊ THANH TÂN 

5563 3702678962 CÔNG TY TNHH TM DV VPP HUỲNH GIA Thành phố Thuận An HUỲNH VĂN CƯỜNG

5564 3702681940 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SUNHEE SPA Thành phố Thủ Dầu Một 	NGÔ THỊ NGHĨA

5565 3702682380

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

CHÍNH CÁT HƯNG Thị xã Tân Uyên LỒ TÁC CÓNG

5566 3702675873 CÔNG TY TNHH SX TM DV BẢO KHANG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THANH HẢI



5567 3702677006

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐOÀN GIA 

PHÁT Thành phố Thuận An ĐỖ ĐOÀN TRỢ

5568 3702676267 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NGỌC Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG THỊ  UYÊN VI

5569 3702777787 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIA CÁT LỢI GCL Thành phố Dĩ An TÔ KHOA TOÀN

5570 3702679243 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG GIA LUXURY Thành phố Dĩ An NGUYỄN THÁI QUỐC

5571 3702679596 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG PHỐ ỐC CHÚ NĂM Thành phố Thuận An HUỲNH HỒNG HOÀNG

5572 3702681362 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MADICO Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

5573 3702685617 CÔNG TY TNHH NHÀ NGHỈ LUNA Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ KIM TRANG 

5574 3702684476 CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT XÂY DỰNG THÁI HÙNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN HÙNG

5575 3702685938 CÔNG TY TNHH DU LỊCH HIỀN CHI Thành phố Thuận An TRẦN THỊ KIM LỢI

5576 3702686931

CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRƯỜNG THẮNG PHÁT Thành phố Thuận An MAI VĂN THỊNH

5577 3702682503 CÔNG TY TNHH KIM TÙNG (HẢI) Thành Phố Bến Cát ĐỖ THỊ THANH HẢI

5578 3702681098

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG 

HÂN LÝ Thành phố Dĩ An HỒ THẾ HÂN

5579 3702676718

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN GIA BẢO 

BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An LỀNH A SANH

5580 3702685416 CÔNG TY TNHH VẠN PHÚC CORP Thành phố Thuận An NGUYỄN NHẬT HOÀNG XUÂN BẢO NGỌC

5581 3702686145

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOÀNG 

PHÚC TÀI Thành phố Dĩ An NGUYỄN CÔNG PHÚC

5582 3702686723 CÔNG TY TNHH GỖ HAI HAI Thành phố Dĩ An VÕ LONG CHÂU 

5583 3702680369

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ - GIẢI KHÁT - ĂN 

UỐNG HỒNG NGỌC Thị xã Tân Uyên LÊ KIM LIÊN

5584 3702683923 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG M&E CNN Thành phố Thủ Dầu Một BÙI TRỌNG NGHĨA

5585 3702686995 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG GROUP Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐÌNH THÁI

5586 3702685487 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP ĐẠI TÍN PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một LÊ HỮU ĐIỆP

5587 3702686226 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRƯỜNG MẦM NON SAMMY Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VĂN TÀI

5588 3702687325 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG CHINH CHIẾN Thành phố Thuận An ĐỖ VĂN CHINH

5589 3702687540 CÔNG TY TNHH THỊNH THÀNH TÂM Thành phố Thuận An NGUYỄN THỤY MỸ THƯỢNG

5590 3702684941 CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC XUÂN TRUYỀN Thành phố Dĩ An VÕ XUÂN TRUYỀN



5591 0315183036 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MK NGUYỄN Thị xã Bến Cát TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN

5592 3702676066 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN RUI EN Thị xã Tân Uyên TRẦN TRỌNG TÂM 

5593 3702678793

CÔNG TY TNHH KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ DỊCH VỤ QUANG 

VINH Thị xã Bến Cát PHẠM VĂN TRƯỜNG

5594 3702680993 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NỘI THẤT THIÊN AN Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ HỒNG HÓA

5595 3702682077 CÔNG TY TNHH TM - DV VIỄN THÔNG HƯNG THỊNH PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN TIẾN THỤ 

5596 3702683401

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG Ý ĐỨC 

PHÁT Thành phố Thuận An ĐINH THỊ TÌNH

5597 3702682976

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHO THUÊ LƯU TRÚ LÊ VĂN 

NAM Thị xã Tân Uyên LÊ VĂN NAM

5598 3702497557 CÔNG TY TNHH TOÁN TRÍ TUỆ KVIN Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ TRANG

5599 3702498328

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU 

TRÚ NGUYỄN THỊ TÂM Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ TÂM

5600 3702496391 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUANG THÀNH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG TÚ

5601 3702496585 CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐĂNG KHÔI Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM PHƯƠNG ĐẠI

5602 3702403414

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC ĐẠI NAM 

LONG Thành phố Dĩ An DOÃN THANH NAM

5603 3702391102

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẠI HÙNG 

PHÁT Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN HÙNG

5604 3702389618 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ NGHỆ HỒNG PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ DOANH

5605 3702394350 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NỘI THẤT RỪNG XANH Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM VĂN HỘI

5606 3702394505 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÙNG YẾN ĐẠI PHÁT Thành phố Tân Uyên LÊ QUANG PHÚC

5607 3702397827 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM - DV NAM SAO VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

5608 3702404016 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIA CƯỜNG Thị xã Bến Cát ĐẶNG THỊ KIM HIÊN

5609 3702401738

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 

TƯ VẤN DIỆP VINH Thành phố Thuận An TRẦN HỮU BÀNG

5610 3702400364 CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ REX Thành phố Dĩ An BÙI VĂN HẢI 



5611 3702401456 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ TRỌ ĐỖ ĐỨC THƠ Thành phố Thuận An ĐỖ ĐỨC THƠ

5612 3702402964

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XÂY DỰNG LINH THUẬN PHÁT Thành phố Thuận An LÊ VĂN MẠNH

5613 3702391920 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC AN PHÚ Thành phố Thủ Dầu Một VÕ ĐÌNH NGỌC

5614 3702391367 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỘC KHÔI VỸ Thành phố Thuận An PHẠM VIẾT NHÃ

5615 3702401135

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT 

ĐỘNG SẢN THÀNH PHÁT Thị xã Bến Cát ĐẶNG TRẦN THÀNH

5616 3702393163 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUÁN THẦN Thị xã Bến Cát LÝ NHẬT TÂN

5617 3702395298

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT 

VƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN TÂM 

5618 3702402019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ TRỌ NGUYỄN VĂN 

DŨNG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN DŨNG

5619 3702402266 CÔNG TY TNHH HỌC ĐỂ THAY ĐỔI SỐ PHẬN Thị xã Tân Uyên NGÔ TÂN KHÁNH VĨNH

5620 3702397640 CÔNG TY TNHH LỤC BÌNH Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN ĐẠT

5621 3702397986

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU HƯỚNG 

DƯƠNG NGA Thành phố Dĩ An BÙI VIẾT HƯỜNG

5622 3702403397 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN NGHIỆP PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ NGUYỆT NGA 

5623 3702397697

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ THIỆN NGÔN Thành phố Thuận An ĐẬU VĂN TỪ  

5624 3702397954

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

KARAOKE ĐỖ PHÁT Thành phố Tân Uyên ĐỖ CÔNG TUÂN

5625 3702398073

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC 

PHẨM BG FOOD Thành phố Dĩ An ĐINH VĂN GIAI

5626 3702392610 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ MINH TRƯỜNG Thành phố Tân Uyên LƯƠNG HỮU QUỐC

5627 3702390444 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XE MÁY LÊ BÁ SỸ Thành phố Thuận An LÊ BÁ SỸ

5628 3702392642

CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC 

NGÂN Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ ANH

5629 3702394375 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Ô TÔ NGA NGÂN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN TẤN NGA

5630 3702393068 CÔNG TY TNHH QUÝ CƯỜNG VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VĂN QUÝ

5631 3702395467 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẢI DA THÀNH THÀNH Thị xã Tân Uyên SÀN LỶ KÍU



5632 3702396654

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG SINH TRƯỜNG PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THỊ QUỲNH NHUNG

5633 3702402410

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N.E.T 

GIA PHÚC Thị xã Bến Cát LƯU VĂN QUÝT

5634 3702394079 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẶNG TUYẾT LIÊM Thành phố Thuận An ĐẶNG VĂN LIÊM

5635 3702403710

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SONG 

VÕ Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THỊ NGUYỆT DUNG

5636 3702396968

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC 

GIA CÁT TRƯỜNG THỊNH Thành phố Thuận An TRẦN NGỌC THỊNH

5637 3702403333 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI SẮT THÉP MINH TÀI Thành Phố Bến Cát NGÔ THỊ THANH THÚY

5638 3702395308

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL 

HOÀNG LẬP Thành phố Tân Uyên NGUYỄN NGỌC LONG

5639 3702399278 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÌNH DƯƠNG REAL Thành phố Thuận An NGUYỄN THU HÀ

5640 3702399285

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VẬN TẢI ĐÔNG HÒA 

PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một HỒ SỸ ĐÔNG

5641 3702391913

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHẾ LIỆU - MÔI TRƯỜNG 

DƯƠNG ĐỨC Thành phố Thủ Dầu Một DƯƠNG HIẾU ĐỨC

5642 3702391751

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VALADO Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN LÚT

5643 3702392709 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỘC TINH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THANH THẢO

5644 3702391046 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẶNG THẾ PHONG Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG THẾ PHONG

5645 3702391832 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MY TÀI LỘC Thị xã Tân Uyên TRƯƠNG CÔNG KHẢ

5646 3702392201 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN RƯỢU QUÊ HƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ HOÀI NAM

5647 3702391462 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SƠN PHONG Thành phố Dĩ An NGUYỄN TẤN SANG

5648 3702393156 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VƯƠNG HOÀNG HÀ Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM VĂN TUẤN

5649 3702389248

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT SAO SÁNG TOÀN 

VẸN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN PHÚ

5650 3702397376 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC TOÀN MINH Thành phố Dĩ An VŨ VĂN MÙI

5651 3702394329 CÔNG TY TNHH CAO CHUẨN Thành phố Dĩ An NGUYỄN NHƯ PHI DŨNG

5652 3702394110 CÔNG TY TNHH  ANH ĐÀO ĐỎ Thành phố Thủ Dầu Một BÙI THỊ HỒNG NHUNG

5653 3702393607 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỘI THỦY Thành phố Thủ Dầu Một BÙI THỊ THỦY



5654 3702485745

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHỰA HỎA LONG Thành phố Thuận An VI THỊ MAI

5655 3702483868 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ PC THUẬN THIÊN Thị xã Bến Cát PHẠM TRUNG KIÊN

5656 3702481444 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHƯỚC HUỲNH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN MINH CHƯƠNG

5657 3702477800 CÔNG TY TNHH THIÊN VẠN ĐỨC Thành phố Tân Uyên VÕ THỊ NGỌC NGA

5658 3702481067 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẠN XƯƠNG Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ MỸ QUYÊN

5659 3700549792 CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH FARNESE - KIM CHUNG Thị xã Tân Uyên HÀ THANH QUANG

5660 3702478917 CÔNG TY TNHH FRUITINET VIỆT NAM Thành phố Dĩ An NGUYỄN XUÂN TÂM

5661 3702477688 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯU TRÚ THỊ HỒNG Thị xã Tân Uyên TRẦN THỊ HỒNG

5662 3702478748 CÔNG TY TNHH TRÀ & CÀ PHÊ HƯƠNG VIỆT. Thành phố Dĩ An NGUYỄN THU HƯƠNG

5663 3702479808

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUNWARD 

VIỆT NAM Thành phố Dĩ An NGUYỄN QUANG HÒA

5664 3702479660 CÔNG TY TNHH ZHAN TONG Thị xã Tân Uyên TRẦN THANH MAI

5665 3702479653 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRỌNG TÍN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ KIM HỒNG

5666 3702480377 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUANG MINH PHÁT 98 Thành phố Dĩ An PHÙNG NGỌC QUẢNG

5667 3702481966 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TIỂU HỌC HỒNG NHUNG Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN VỊNH

5668 3702484364 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC PHÚ CƯỜNG Thành phố Thủ Dầu Một LƯƠNG NGUYÊN VŨ

5669 3702483547 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG THIÊN ÂN Thành phố Dĩ An ĐẬU THỊ HẢI YẾN

5670 3702483307

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐẠI PHỐ Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

5671 3702480673

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN  CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ HV BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HỒI

5672 3702480024 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ 351 Thành phố Dĩ An TRẦN NAM HẢI

5673 3702422537 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ INOX HOÀNG PHÁT Thành phố Thuận An VŨ THỊ NGỌC     

5674 3702427461

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÁ ĐẠI 

DƯƠNG Thị xã Bến Cát LÊ VĂN CƯỜNG

5675 3702413758 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG AN THÀNH CÔNG Thành phố Thuận An PHẠM VĂN CÔNG

5676 3702414705

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HƯNG VIỆT Thành phố Thuận An TRẦN THỊ THANH

5677 3702417791 CÔNG TY TNHH S CLEAN WOOD Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THÀNH KỲ



5678 3702415586 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG TÂN THÀNH ĐẠT Thành phố Thuận An VÕ TRẦN THÀNH ĐẠT

5679 3702417287 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH HƯNG PHÁT Thành phố Dĩ An HÀ VĂN HƯNG

5680 3702420748 CÔNG TY TNHH BAO BÌ BẾN THÀNH Thành phố Dĩ An HÀ NGỌC SỸ

5681 3702413691

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỰ 

ĐỘNG HÓA KIM CHÂU Thành phố Thủ Dầu Một VÒNG A NGÔ

5682 3702404665 CÔNG TY TNHH NHỰA ÁNH BÌNH MINH Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HUÊ

5683 0313506404 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT PHƯƠNG NAM HOME Thành phố Tân Uyên NGUYỄN HIẾU PHƯƠNG

5684 3702407842 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒNG THIÊN PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN CHIẾN

5685 3702413099 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA KIM THỊNH Thành Phố Bến Cát NGUYỄN NGỌC TUẤN

5686 3702404136 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT NHẬT Thị xã Tân Uyên TRỊNH XUÂN CƯỜNG

5687 3702411380 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ ĐẠT ĐẠT Thành phố Thuận An HOÀNG VĂN VI

5688 3702412521 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HỮU LỘC Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ VĂN LỘC

5689 3702412539

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

TIẾN LONG Thị xã Tân Uyên ĐỖ VĂN HIỆP

5690 3702412786

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

HỢP PHÁT Thành phố Thuận An TRẦN THỊ HUYỀN

5691 3702411856

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

THỊNH VƯỢNG Thành phố Thuận An TRỊNH XUÂN HỒNG

5692 3702411415

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐẢO 

NGỌC PHÚ QUỐC Thành phố Dĩ An VÕ THỊ THANH HUYỀN

5693 3702413740 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HỢP NHẤT Thành phố Dĩ An TRẦN HÁN VIỆT

5694 3702416519

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ HỒNG 

THÚY Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN  THỊ HỒNG THÚY

5695 0313554278 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI MINH NGỌC Thị xã Bến Cát NGUYỄN MINH TÂN 

5696 3702418139 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM THÀNH BẰNG Thành phố Thuận An LÊ THỊ CHÚC LINH

5697 3702418097 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỲNH GIA LÂM Thành phố Thuận An LÊ THỊ TUYỀN

5698 3702418467 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ DONG BANG Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

5699 3702418241

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

BIỂN ĐẢO Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN DŨNG



5700 3702404601 CÔNG TY TNHH HCL LOGISTICS Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ CHUYÊN

5701 3702417706

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT & 

XUẤT NHẬP KHẨU KIM ĐẠI PHONG Thành phố Dĩ An HOÀNG ĐỨC NINH

5702 3702413317

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI CƠ 

KHÍ PHẠM GIA Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM MINH SANG

5703 3702412842 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TOÀN GIA PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một TẠ LÂM GIANG THANH

5704 3702414060

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ 

SỨC TRẺ Thành phố Thủ Dầu Một LÊ QUANG MẠNH

5705 3702415089

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẰNG 

THÁI Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ HOA

5706 3702416029

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THIÊN TRÍ VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN QUỐC DOANH

5707 3702415610 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÃI LỘC PHÁT Thành phố Thuận An TÔ THỊ TUYẾT MAI

5708 3702417262 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIN HỌC QUỐC MINH Thị xã Tân Uyên NGUYỄN ĐẠT THỊNH

5709 3702417086 CÔNG TY TNHH M & Y (VN) Thành phố Thuận An DƯƠNG THỊ HƯƠNG DIỆU

5710 3702407761 CÔNG TY TNHH PHONG NGỌC PHƯỚC Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH NGỌC PHƯỚC

5711 3702409208 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHƯƠNG NAM TIẾN Huyện Phú Giáo LÊ HẢI NAM

5712 3702409134 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AVN METAL Thành phố Tân Uyên NGUYỄN HOÀNG ANH

5713 3702404785 CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH KIM ANH Thành phố Thủ Dầu Một LƯƠNG THỊ KIM ANH

5714 3702405066 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HẢI SƠN Thành phố Dĩ An NGUYỄN HỮU QUANG 

5715

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CHẾ BIẾN GỖ 

GIA DỤNG P.S.P TRƯƠNG MỸ PHƯỚC

5716 3702407786 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ ĐẠI VIỆT ANH Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN AN

5717 3702406207 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÚ NHƠN Thị xã Tân Uyên THÍCH CẨM HÒA

5718 3702406743

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUANG 

VINH- BẢO TRÂM Thị xã Tân Uyên LÊ BÁ TUẤN

5719 3702407176 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DANH PHÁT VIỆT NAM Thành phố Thuận An HỒ CÔNG DƯƠNG 

5720 3702406912 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI HOÀNG MINH ANH Thành Phố Bến Cát HUỲNH THỊ KIM ANH



5721 3702406969

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU SONG THÀNH Thành phố Thuận An NGUYỄN THÀNH CHUNG

5722 3702407144 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĨ VIỆT Thành Phố Bến Cát PHẠM THỊ MỘNG TUYỀN

5723 3702493714 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ TOÀN CẦU VT Thành phố Thủ Dầu Một LÊ ĐỨC VINH

5724 3702489838 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SẮT THÉP AN THÀNH Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ LAN ANH

5725 3702493087 CÔNG TY TNHH TM VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LỘC AN Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ KIM DUNG

5726 3702493922 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG ĐỆ KIM Thành phố Thủ Dầu Một VÕ NGỌC THU

5727 3702494669 CÔNG TY TNHH THÉP TRƯỜNG CHINH Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN CHINH

5728 3702478233

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA NGỌC ANH(NHÀ NGHỈ 

CAO NGUYÊN) Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ THU HOA

5729 3702486033

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT 

XÂY DỰNG HOÀNG GIA Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HOA

5730 3702491900 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒ THIÊN Thành phố Thủ Dầu Một HỒ SỸ ĐÔNG

5731 3702492929

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TRUNG 

NGUYỄN Thành phố Dĩ An NGUYỄN TRUNG TRỰC

5732 3702489806 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIETSING LAND Thành phố Thuận An NGUYỄN LÝ THÙY TRANG

5733 3702493016 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG SÂM Thị xã Tân Uyên ĐỖ QUỐC KHÁNH

5734 3702489891

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ TRỌ LƯU TRÚ TRẦN 

VĂN TRÍ Thị xã Tân Uyên TRẦN VĂN TRÍ

5735 3702486964 CÔNG TY TNHH KÍNH KIM NGỌC Thành phố Thuận An NGUYỄN LINH CHI

5736 3702492326 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TRỌNG TÍN Thành phố Thủ Dầu Một TẠ QUANG DŨNG

5737 3702493739 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỘC THUẬN PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN LỢI

5738 3702492301 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI CHI SHENG Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN HÒA

5739 3702494700 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRUNG QUÂN Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN QUÂN

5740 3702494732 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG BẢO AN Thị xã Bến Cát LÊ NGỌC CHUNG

5741 3702494443 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH FBI Thành phố Thuận An LÊ THỊ TÁM

5742 3702493464 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LUCKY Thành Phố Bến Cát LÊ NGỌC LAN

5743 3702478459 CÔNG TY TNHH NGŨ KIM ĐẠI KIM THÀNH Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN TOÀN

5744 3702494676 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐĂNG MINH Thành phố Thủ Dầu Một LÊ MINH TRIỀU



5745 3702487943 CÔNG TY TNHH TRÀ THOẠI NGUYÊN Thành phố Dĩ An HÒA QUANG THOẠI

5746 3702486509 CÔNG TY TNHH HEART OF DARKNESS VIỆT NAM Thành phố Thuận An NGUYỄN HOÀNG THƯ

5747 3702486650 CÔNG TY TNHH SUNAGRI JP Thành phố Thuận An LÊ HUY DƯƠNG

5748 3702487005 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - MT KIM HOÀNG PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một LƯ ĐAN THỤY

5749 3702487157 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ A.R.T Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC

5750 3702486153

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN 

KHÁNH AN Thị xã Bến Cát LÊ DUY CƯỜNG

5751 3702491481 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẤY HÙNG CƯỜNG Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ YẾN

5752 3702492580

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH HÀNG KHÔNG 

VIẾT LONG Thành phố Thuận An LÊ VIẾT LONG

5753 3702493513

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GỐM SỨ GOLDEN 

DRAGON Thị xã Tân Uyên TRẦN VĂN CHƯƠNG

5754 3702491643 CÔNG TY TNHH NGUYỄN BẢO LAM Thành phố Thuận An NGUYỄN NGỌC AN

5755 3702492774 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THANH TRƯỢT HỢP HƯNG Thành phố Tân Uyên TRẦN NGỌC YẾN

5756 3702494186

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THIÊN AN Thành phố Dĩ An LA VĂN MẠNH

5757 3702491435 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STELLA Thành phố Thuận An NGUYỄN PHẠM QUỐC HIẾU

5758 3702496874

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐIỀU KHIỂN MINH 

CHÂU Thị xã Bến Cát PHẠM VĂN THẠCH 

5759 3702477247 CÔNG TY CỔ PHẦN LEGEND Ũ&I FILM Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HỮU VIỆT

5760 3702488619

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÓA CHẤT PHÚC 

KHÁNH AN Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ MỸ NỮ

5761 3702478956 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÌNH DƯƠNG HOUSE Thành phố Thủ Dầu Một VÕ VĂN CHÍ

5762 3702478804 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ KHO VẬN TOÀN CẦU Thành phố Thuận An HỒ THỊ MỸ THẮM

5763 3702486121 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM HẰNG PHÁT Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ HẰNG

5764 3702492372

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ PHƯƠNG MAI HOÀNG 

PHÁT Thị xã Tân Uyên MAI THỊ PHƯƠNG

5765 3702487238

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

HỒNG HÀ Thị xã Tân Uyên TRẦN PHÚC HỘI

5766 3702496151 CÔNG TY TNHH CỬA INOX ÍCH PHONG Thành phố Thuận An PHAN THỊ BÍCH TUYỀN



5767 3702488753

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬT LIỆU 

MIỀN NAM Huyện Bàu Bàng NGUYỄN CHÍ NGUYỆN

5768 3702496232 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC TRÚC VY Thành phố Tân Uyên LƯƠNG THỊ LỘC

5769 3702495574

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG 

SẢN THÁI THỊNH Thị xã Bến Cát NGUYỄN NGỌC THÍCH

5770 3702490706 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC BẢO MINH TRÍ Thành phố Dĩ An DƯƠNG VĂN VINH

5771 3702489820

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI NAM TIẾN 

THẮNG Thành phố Thuận An VŨ THỊ SANG

5772 3702487936

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐÁ HOA CƯƠNG THIÊN 

MINH Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN HÙNG

5773 3702480666 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG LỘC THỊNH TIẾN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐỨC HƯNG

5774 3702481638

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHO 

THUÊ XE ĐẠI AN PHÁT Thị xã Bến Cát ĐỖ ĐỨC HÙNG

5775 3702483716 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ NGUYÊN THĂNG Thành Phố Bến Cát PHAN THANH TÂM

5776 3702487340 CÔNG TY TNHH VENDY Thành phố Thuận An CHỀNH SÍ CHÍN

5777 3702485470

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

NHÂN MINH Thành phố Dĩ An ĐỖ QUANG HUY

5778 3702488432 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG NAM KIỆT Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ KIM HẢI

5779 3702489450 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH KHUÊ Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH VĂN TRÒN

5780 3702489475 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DÊ NINH BÌNH 19 MÓN Thành phố Tân Uyên LÊ TRUNG ANH KIÊN

5781 3702738315 CÔNG TY TNHH HƯƠNG MIỀN ĐÔNG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ TUYẾT HƯƠNG

5782 3702739816 CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ VŨ VĂN DƯƠNG BD Thị xã Tân Uyên VŨ VĂN DƯƠNG

5783 3702736357 CÔNG TY TNHH MTV PHẠM PHÚ PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG THỊ KIM OANH

5784 3702737368 CÔNG TY TNHH HOÀNG DUY MOBILE Thành phố Dĩ An HOÀNG MẠNH DUY

5785 3702739936 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT QUANG VŨ Thành phố Dĩ An TRẦN QUANG VŨ

5786 3702741702 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN ẨM THỰC NGỌC MAI Thành phố Thuận An TRẦN NGỌC PHƯƠNG 

5787 3702742872 CÔNG TY TNHH TRỪ MỐI KHỬ TRÙNG BẢO KHANG Thành phố Dĩ An PHÙNG VĂN Ý

5788 3702737600 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIM LONG ANA Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM TIẾN DŨNG

5789 3702737671 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỒNG THÁI VN Thành phố Thuận An NỒNG CỎNG CHÁNH

5790 3702736678 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ATHLETE TROTTER Thành phố Dĩ An HOÀNG ĐĂNG ĐỒNG

5791 3702745432 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP TÁC TOÀN ĐỨC Thành phố Thuận An NGUYỄN THÁI BÌNH



5792 3702745288 CÔNG TY TNHH HOÀNG HÙNG 893 Thành phố Dĩ An HOÀNG VĂN HÙNG

5793 3702745087

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG ĐẠI 

HÙNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN KIM HÙNG

5794 3702746468

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂN 

LONG VŨ Thị xã Tân Uyên NGỌ VĂN VŨ

5795 3702746309

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÂN TRƯỜNG 

GIANG Thành phố Thuận An CÚN  A SÁNG

5796 3702746098 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẢI PHƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐÌNH HẢI

5797 3702745961 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ ĐÔNG DƯƠNG Thành phố Thuận An NGÔ HOÀNG PHI

5798 3702746644

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VẠN GIA 

LONG Thành phố Thuận An VŨ ĐÌNH LONG

5799 3702746073 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ HẬU CẦN LONG HẢI Thành phố Dĩ An H’IBYĂ 

5800 0315540619 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TỦ SẮT LỘC PHÁT Thị xã Bến Cát HỒ VĂN CƯỜNG

5801 3702735762 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN HƯỞNG Thành phố Thuận An TRẦN VĂN HƯỚNG

5802 3702744622 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VY PHONG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN HẬN 

5803 3702740346 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÒA LÂM Thành phố Tân Uyên BÙI THANH TUẤN

5804 3702742079 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KHÁNH TRÌNH Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ THÙY DƯƠNG

5805 3702741389 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẠT TIẾN PHÁT Huyện Bắc Tân Uyên NGÔ VĂN SỸ 

5806 3702744904 CÔNG TY TNHH MAY MẶC THỊNH HƯƠNG PHÁT Thành phố Thuận An PHẠM THỊ HƯƠNG

5807 3702742382 CÔNG TY TNHH HỒ BƠI ĐỨC HUY Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM NGỌC ANH	

5808 3702743139

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀ 

HUY PHÁT Thành phố Dĩ An LÊ TRỌNG LÝ

5809 3702742752 CÔNG TY TNHH TM DV XÂY DỰNG HOÀNG KIM Thị xã Bến Cát NGUYỄN CÔNG BẰNG

5810 3702745665 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG NAM SƠN Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN XUÂN BÁCH

5811 3702746387 CÔNG TY TNHH LÂM GIA LUẬT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN PHAN ĐÍNH

5812 3702739460

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG 

HƯNG THỊNH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN SANG

5813 3702741526 CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ MẠNH THÀNH PHÁT Thị xã Tân Uyên ĐỖ NGỌC QUYÊN

5814 3702739284 CÔNG TY TNHH VINH THỊNH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN QUANG VINH



5815 3702737745 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHẤT MINH Thành phố Thuận An TRƯƠNG THẾ TRỊ

5816 3702738770

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HOÁ KEO VŨ THẢO PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN NGUYÊN VŨ

5817 3702556273

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHO THUÊ NHÀ LƯU TRÚ 

HUỲNH THỊ NGA Thị xã Tân Uyên HUỲNH THỊ NGA

5818 3702555167 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GỖ TRUNG CƯỜNG Huyện Bàu Bàng TRỊNH XUÂN CƯỜNG

5819 3702555216 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ILHOTECH VINA Huyện Phú Giáo NGUYỄN PHI LONG

5820 3702555174 CÔNG TY TNHH LÂM MƠN Thành phố Thuận An LÂM VĂN MƠN

5821 3702550779

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN 

TẢI TRANG TRUNG TÍN Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN TRUNG

5822 3702556481 CÔNG TY TNHH SX-TM-DV XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG MINH KHÔI Thành phố Dĩ An VŨ THỊ PHƯƠNG

5823 3702556812 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AGV Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN AN

5824 3702552374 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NEWLAND THÀNH CÔNG Thành phố Dĩ An LÊ THỊ DUNG

5825 3702552455

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XUẤT NHẬP 

KHẨU PHÚC TÂN Thành phố Thuận An LÊ VĂN QUÝ

5826 3702554438 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÚ HÒA PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một LÊ ĐÌNH HÒA

5827 3702555054 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN LINH Thành Phố Bến Cát TRẦN THỊ LINH AN

5828 3702562566 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẤT PHƯƠNG NAM Thành phố Dĩ An NGUYỄN HỮU HUY

5829 3702562358 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỊA ỐC BÌNH AN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THƯỢNG ĐẮT

5830 3702558545

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM 

PHƯƠNG Thành phố Dĩ An LÊ THANH HUY

5831 3702551571

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT - XÂY DỰNG ĐỨC 

PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN ĐIỀU

5832 3702550786 CÔNG TY TNHH MINH QUANG ĐẠT Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ MINH

5833 3702558136 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI PHÚ HÒA THỊNH Thành phố Thuận An VŨ VĂN HÒA

5834 3702562446 CÔNG TY TNHH PHẾ LIỆU THIỆN THÀNH PHÁT Thành phố Thuận An LÊ THIỆN CẦN



5835 3702561107

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ XÂY 

DỰNG ĐẠI TÍN Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN TÍNH

5836 3702562686

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ 

TIẾN MINH Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VĂN TƯỞNG

5837 3702551500 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG THUẬN LONG Thành phố Thuận An VÒNG SAY PHỒNG

5838 3702552310 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG THỊNH Thành phố Dĩ An LÂM THỊ KIỀU VÂN

5839 3702557661 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - IN ẤN NGỌC THIÊN PHÚ Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ THIẾT

5840 3702560939 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN TRUNG Thành phố Thuận An NGUYỄN TRỌNG TRUNG

5841 3702555463 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LONG HOÀNG HẢI Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ THU TRANG

5842 3702557196

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐẠI 

HOÀNG HẢI Thành phố Thủ Dầu Một HỒ XUÂN HẢI

5843 3702556932 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC XÂY DỰNG PHI LONG Thành phố Dĩ An LÊ VIẾT HÙNG

5844 3702559179 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HUYỀN CHINH Thành phố Dĩ An ĐINH XUÂN CHINH

5845 3702559676 CÔNG TY TNHH CHỈ MAY T & T Thị xã Tân Uyên NGUYỄN KHÁNH TRUNG 

5846 3702561435 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẤT VÀNG PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một DƯƠNG ĐỨC KHIÊM

5847 3702559891 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT ANH QUỐC Thành phố Dĩ An TRƯƠNG THỊ THU LINH

5848 3702561731 CÔNG TY TNHH MAY MẶC TÂM HẠNH Thành phố Thuận An PHAN ĐÌNH TÂM

5849 3702557284 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINH GIANG LỘC PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN VINH

5850 3702557171 CÔNG TY TNHH MAY MẶC XUÂN HIỆP Thành phố Thủ Dầu Một LÃ XUÂN HIỆP

5851 3702558584

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN 

XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THẢO PHÁT Thị xã Tân Uyên TRẦN VĂN HUỲNH

5852 3702550539 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ TRƯỜNG AN Thành phố Thuận An SỸ CHAY PHÙNG

5853 3702558062 CÔNG TY TNHH VĂN ĐỀ Thành phố Thuận An BỒ VĂN ĐỀ

5854 3702551236

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN AN 

PHÁT Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN KHOA

5855 3702555569 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG NAM Thành phố Thủ Dầu Một TRÀN THỊ NGỌC HUYỀN

5856 3702557573 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG QUỐC THÁI Thành phố Thủ Dầu Một VŨ  PHẠM NGỌC THẢO



5857 3702552462 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY LẮP ĐIỆN CƠ HOÀNG GIA Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT

5858 3702556160

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XÂY DỰNG TUẤN ANH Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN THẮNG

5859 3702558746 CÔNG TY TNHH GỖ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH ĐẠT Thị xã Bến Cát NGHIÊM THỊ HỒNG HẠNH

5860 3702559355 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT QUỐC TẾ Á CHÂU Thành phố Thuận An PHẠM THỊ HOA

5861 3702631121 CÔNG TY TNHH JIE BAO Thị xã Tân Uyên NÔNG THỊ LUYẾN

5862 3702631040 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TƯƠNG LAI PHÁT Thành phố Dĩ An ĐẬU THỊ NGỌC LAN

5863 3702630777 CÔNG TY TNHH TM - DV SEOHUNG VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ANH TUẤN

5864 3702630110

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN 

TẢI TÂN MINH PHI Thành phố Thuận An NGUYỄN DƯƠNG PHI

5865 3702630142 CÔNG TY TNHH VINH DIỆU Thành phố Thủ Dầu Một TẰNG MỸ LINH

5866 3702632051 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN ANH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ MAI VÂN

5867 3702630583

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG ANH NGỮ THẨM 

MỸ QUỐC TẾ Thành phố Thuận An NGUYỄN BẨY

5868 3702635824 CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ PHƯƠNG THẢO Thị xã Tân Uyên PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO           

5869 3702635711

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRANG TRÍ NỘI THẤT Á ÂU Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ HOÀNG YẾN

5870 3702633136 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM THÀNH PHÁT Thành phố Dĩ An LÝ GIA LÂM

5871 3702635616 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN LỘC ĐIỀN LAND Thành phố Dĩ An NGUYỄN HUY QUANG

5872 3702634676 CÔNG TY TNHH THÍCH THỜI TRANG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ PHƯƠNG KHÁNH

5873 3702634524 CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC HUY HOÀNG PHÁT Thành phố Dĩ An LÊ HUY TUYẾT

5874 3702634274 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ BẢO TÍN PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VŨ BẢO

5875 3702634563

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

QUẢNG CÁO TIỀN PHONG Thành phố Dĩ An TẠ HỮU TÍNH

5876 3702636031 CÔNG TY TNHH MENG YI Thành phố Thuận An NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG

5877 3702639427 CÔNG TY TNHH  NGỌC HƯƠNG NGUYỄN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ HƯƠNG

5878 3702637927

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 

ĐÔNG ÂU Thị xã Bến Cát LÊ THÚY HẰNG             

5879 3702639000 CÔNG TY TNHH LÝ THIÊN KIM Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ CẪM TÚ

5880 3702638568 CÔNG TY TNHH HOA TRỊ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÚY HỒNG

5881 3702638102 CÔNG TY TNHH BOOSTPACK SOLUTION VIỆT NAM Thành phố Dĩ An LẦY CẨM TÚ

5882 3702636881 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI LINH QUÂN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐÌNH QUÂN



5883 0314835225 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ EGROUP Thành phố Thủ Dầu Một ĐINH THỊ PHÚC                       

5884 3702635101

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NỘI THẤT 

XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG ANH Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN GƯƠNG

5885 3702635775 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG ĐÔ Thành phố Thủ Dầu Một LÊ TRỌNG ĐÔ

5886 3702639106

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THIÊN PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN CÔNG NAM

5887 3702636923 CÔNG TY TNHH MINERAL VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ HUỆ

5888 3702637620

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA 

CHÁY ĐẠI TRUNG NGHĨA Thành phố Thuận An HOÀNG SỸ TRUNG

5889 3702630671 CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NGUYÊN TUẤN 2 Huyện Bàu Bàng LÊ THỊ THẢO NGUYÊN    

5890 3702638335 CÔNG TY TNHH MÁY CHẾ BIẾN GỖ TÂN ĐẠI DŨNG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THÁI HUYNH

5891 3702637772 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NGỌC TỶ Thành phố Thủ Dầu Một HỒ VĂN HỒNG

5892 3702637652 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HUA YIN VIỆT NAM Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN THỊ THỦY

5893 3702670346

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA CÔNG NGHỆ 

CAO Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ KIM QUÝ

5894 3702666389 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ NỘI THẤT HƯNG THỊNH Huyện Bắc Tân Uyên ĐỖ VĂN BÌNH

5895 3702666195 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HTEC Thị xã Tân Uyên LÌU SỲ HỔI

5896 3702669679 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG TOÀN THẮNG Thành phố Thuận An TRẦN XUÂN THẮNG 

5897 3702666660 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ HỒNG PHÁT Huyện Bắc Tân Uyên ĐỖ QUỐC NGUYÊN

5898 3702666371 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GỖ THỊNH PHÁT Huyện Bắc Tân Uyên ĐỖ QUỐC NGUYÊN

5899 3702667255 CÔNG TY TNHH GỖ PHẠM GIA Thị xã Tân Uyên PHẠM TẤN  QUANG

5900 3702667625 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THIÊN TÂM PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN THÀNH TIN

5901 3702666540 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GỖ QUỐC THỊNH Huyện Bắc Tân Uyên ĐỖ VĂN BÌNH

5902 3702666526 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TRÍ PHÁT Thành phố Thuận An TRẦN VĂN TRÍ

5903 3702668114

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ SAO 

SÁNG BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THỊ ÁI NỮ

5904 3702669781 CÔNG TY TNHH MTV ABBIG Thị xã Bến Cát TRẦN TÚY HON

5905 3702667953 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI PHÚ LẬP THÔNG Thành phố Thủ Dầu Một HONG CÓNG VÀY	

5906 3702675739 CÔNG TY TNHH GIA KHANG HD Thành phố Dĩ An VŨ XUÂN KIÊN



5907 3702672470

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT RIGHT BONDING 

VIỆT NAM Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HIỀN TRANG

5908 3702670730 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ THANH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ THẮM

5909 3702664222

CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH AN 

PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM VĂN CHUẨN

5910 3702666822 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP QUANG ĐĂNG Thành phố Thủ Dầu Một BÙI THỊ MỸ DUNG

5911 3702670402 CÔNG TY TNHH TM DV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM HOÀN VY Thành phố Tân Uyên ĐỖ THỊ TRÚC HƯƠNG

5912 3702670402 CÔNG TY TNHH TM DV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM HOÀN VY Thành phố Tân Uyên PHẠM THỊ TRÚC VY

5913 3702665579

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BÁCH 

THUẬN PHÁT Thành Phố Bến Cát VÕ ĐỨC KHIÊM

5914 3702668234 CÔNG TY TNHH IN CHUYỂN NHIỆT THĂNG HOA BÁC VIỄN Thành phố Thủ Dầu Một VƯƠNG  THẢO NHƯ

5915 3702674968 CÔNG TY TNHH NGOẠI NGỮ TIN HỌC TÀI NĂNG Huyện Phú Giáo ĐỖ THỊ MỸ LOAN

5916 3702674862 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC LỰC Thành phố Dĩ An NGUYỄN QUỐC QUÂN

5917 3702675866 CÔNG TY TNHH SÀN NHÀ 3D BÌNH DƯƠNG Thị xã Bến Cát NGUYỄN CẢNH HƯNG

5918 3702664818 CÔNG TY TNHH DU LỊCH SỰ KIỆN USD ĐỒNG HÀNH Thành phố Thủ Dầu Một MAI NGỌC NHẬT UYÊN

5919 3702675344 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG LONG Thị xã Tân Uyên LÊ PHƯƠNG LONG 

5920 3702675880 CÔNG TY TNHH TM DV KT HOÀNG PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN NGỌC NHIÊN 

5921 3702666011 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LÂM NGỌC PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TÚ

5922 3702670949 CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ THANH SANG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ SANG 

5923 3702664173 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HOÀNG KHANG Thành phố Dĩ An VÕ THỊ NGỌC VƯƠNG

5924 3702668065 CÔNG TY TNHH PHÚ NGÂN ĐẠT Thành phố Thủ Dầu Một NGÔ VĂN LONG

5925 3702667569 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỬA CHỮA Ô TÔ TRỊNH PHÁT Thành phố Thuận An ĐÀO VĂN TRỊNH

5926 3702668001 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  MỘT THÀNH VIÊN SHINDO Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ KIM PHÚC

5927 3702673379

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT 

PHƯƠNG ĐÔNG Thành phố Thuận An NGUYỄN  DANH PHONG

5928 3702669421

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRANG TRÍ NỘI THẤT 

QUỐC BÌNH Thành phố Thuận An DƯƠNG THANH NHÀN



5929 3702668971 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LỰC MINH Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN LƯỢNG

5930 3702674213 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN QUẢNG CÁO TÂN QUANG VINH Thành Phố Bến Cát NGUYỄN CHÍ ĐỒNG

5931 3702673107 CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC CHỨNG KHOÁN THIỆN NGÔN Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ LAM TUYỀN

5932 3702671533 CÔNG TY TNHH GỖ TRẦN KHANG Thành phố Dĩ An TRẦN MINH KHANG

5933 3702674125 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM UYÊN PHÁT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THANH HÙNG  

5934 3702671195 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CALI HOTEL Thành phố Dĩ An PHẠM ĐÌNH HOAN

5935 3702667777 CÔNG TY TNHH THẢO THÁI LINH Huyện Phú Giáo NGUYỄN THÙY LINH

5936 3702665466 CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI PHÚC AN THÀNH Thành phố Thuận An PHẠM TIẾN THÀNH

5937 3702666406 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ OANH LINH Thị xã Tân Uyên NGUYỄN TIẾN LINH

5938 3702671967 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUÁN ĐỒNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

5939 3702669319 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI TƯỜNG Thành phố Dĩ An BÙI THỦY HOA TIÊN

5940 3702672897 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN YIBO VIỆT NAM Thị xã Tân Uyên TRỊNH THỊ HỒNG

5941 3702674012 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ FISA Thành phố Thuận An CÚN SAO TẮT

5942 3702674206 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỔNG HỢP LỘC PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN NHỦ

5943 3702434042

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÁT BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ TRANG

5944 3702434028 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG ANH TÚ Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

5945 3702425489

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MAY MẶC ESCAPE VELOCITY Thành phố Dĩ An NGUYỄN BẠCH NGỌC CHÂU

5946 3702429839 CÔNG TY TNHH LÂM PHAN TRẦN Thị xã Tân Uyên PHAN THỊ BÍCH THỦY

5947 3702424728 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN NGUYÊN Thành phố Thuận An NGUYỄN KHẢI HOÀNG

5948 3702422583 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ PHI HUYỀN Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐÌNH HÀ

5949 3702429765

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC CẦM ĐỒ HOÀNG 

MINH Thành phố Tân Uyên LÊ DUY AN      

5950 3702431838

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ AN LÂM PHÁT Huyện Bắc Tân Uyên DƯƠNG THANH XUÂN

5951 3702431588 CÔNG TY TNHH SÂM VƯỢNG Thị xã Bến Cát TRIỆU HUỆ HƯƠNG



5952 3702419693

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN HỒ 

THỊNH PHÁT Thành phố Thuận An HỒ THỊ KIM CƯƠNG

5953 3702425055

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP 

KHẨU LÂM THỊNH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG VĂN AN

5954 3702431041 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT HỒ HẢI ĐÀO Thành phố Thuận An HỒ VĂN HẢI

5955 3702421572 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẬN TẢI TÂM VÂN Thành phố Dĩ An LÊ THỊ CẨM VÂN

5956 3702421621 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MINH MINH PHÚC Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TIẾN ĐỘ

5957 3702429028

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MƯỜI 

TIẾN Thành Phố Bến Cát LÊ VĂN TIẾN

5958 3702425231

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TRẦN 

DANH THÀNH HÀ Thị xã Bến Cát TRẦN DANH HÀ

5959 3702430023

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NGUYỄN TIẾN ĐẠT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN TRIỂN

5960 3702426034 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CHÂU THÀNH PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ KIM THANH

5961 3702426813 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠN ĐÔNG NAM BỘ Thành phố Thuận An LÊ THỊ PHÚ

5962 3702419277 CÔNG TY TNHH KHOAN CẮT BÊ TÔNG GIA BẢO ANH Thành phố Dĩ An LÊ DUY BẢO

5963 3702424742

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ NGUỒN NHÂN LỰC CHÂU Á 

THÁI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An PHẠM MINH TUẤN

5964 3701735382 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRIỆU LÂM Huyện Tân Uyên HỒ SÁM MÚI

5965 3702426806 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI THỊNH THỊNH PHÁT Thị xã Tân Uyên TRẦN ANH THUẬN

5966 3702432687 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HITECK Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG THỊ HƯƠNG

5967 3702429758 CÔNG TY TNHH LỘC QUANG HẢI Huyện Bắc Tân Uyên PHẠM NHƯ HẢI

5968 3702424823 CÔNG TY TNHH ABNA FURNITURE Thị xã Tân Uyên LÊ THẾ PHƯƠNG

5969 3702429081 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VỆ SINH ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An TRẦN DUY THANH

5970 3702431644 CÔNG TY TNHH TÂN LỘC PHÁT L.P Thị xã Tân Uyên TRẦN NHẬT TẨN

5971 3702431066 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÉP TIẾN QUYẾT TIẾN Thị xã Bến Cát TRẦN THỊ HỒNG

5972 3702425707 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỜI TRANG THẢO HIỀN Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ HUYỀN 



5973 3702420554 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUÂN HỒNG Thị xã Tân Uyên TRỊNH THỊ TUYẾT HỒNG

5974 3702423883 CÔNG TY TNHH ĐỨC KHÁNH TƯỜNG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THÀNH VINH

5975 3702419301 CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP GIA HƯNG PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG VĂN HƯNG

5976 3702426884 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH THÀNH DƯƠNG Thị xã Tân Uyên MAI VĂN THÀNH

5977 3702420240 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GỖ HƯNG THỊNH Thị xã Bến Cát NGUYỄN TRỌNG LUẬN

5978 3702429067 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIT BOB Thành phố Dĩ An LÊ ĐĂNG KHÁNH

5979 3702431940

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU 

TRÚ PHẠM THỊ NGUYỆT Thị xã Tân Uyên PHẠM THỊ NGUYỆT

5980 3702433144 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GOLD STAR VIỆT NAM Thành phố Thuận An HOÀNG THỊ HƯỜNG

5981 3702428056 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGŨ KIM DUY AN Thành phố Dĩ An TÔN ĐỨC CHUNG

5982 3702421251 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI TRÍ CHÍ THIỆN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN CHÍ THIỆN

5983 3702428881 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LINH HOA PHÁT Thành phố Thuận An HOÀNG THỊ THANH HOA

5984 3702425457

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - 

XÂY DỰNG ĐỈNH HÀO Thành phố Thuận An VÒONG CHI PHÁT

5985 3702430513

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ 

PHỤNG HIỆP Thị xã Tân Uyên LÊ VĂN TRỌNG

5986 3702425432 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG Thị xã Bến Cát NGUYỄN PHÚ XUÂN

5987 3702427398 CÔNG TY TNHH A&Z FOOD Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN PHƯƠNG THÙY

5988 3702419580 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN LỘC PHÁT ĐẠT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ HỒNG THU

5989 3702425506 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG TUYẾN ĐẠT Thành phố Thuận An CHÂU NGỌC TUYẾN

5990 3702429162 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ TUẤN PHƯỚC Thành phố Thuận An PHAN THỊ PHƯƠNG

5991 3702426059 CÔNG TY TNHH KINGPACK VINA Thành Phố Bến Cát LÊ HỮU PHÚC

5992 3702421607 CÔNG TY TNHH FORGE AHEAD Thành phố Thuận An TRẦN THỊ HỒNG TIÊN

5993 3702546571 CÔNG TY TNHH YOU ZE Thành phố Thủ Dầu Một LÃ MAI THU THỦY

5994 3702548145 CÔNG TY TNHH MAY MẶC HẢI PHONG Thành phố Dĩ An LƯU VĂN DỤNG

5995 3702547776

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG 

LONG AN Thị xã Bến Cát VÕ VĂN ĐẰNG

5996 3702543820 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẤY MINH PHÁT ĐẠT Thành phố Dĩ An NGÔ THANH DŨNG

5997 3702539687 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG NAM TIẾN Thành Phố Bến Cát NGUYỄN VĂN DŨNG



5998 3702542136 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT XÂY DỰNG TRẦN DŨNG Thành phố Thủ Dầu Một VŨ THỊ HUỲNH TRANG

5999 3702542672 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH TRÍ BÌNH DƯƠNG Thị xã Bến Cát NGUYỄN MINH TRÍ

6000 3702540386 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT CƠ KHÍ LÝ AN Thị xã Bến Cát HUỲNH NHỰT QUANG

6001 3702544038 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ TRẦN VĂN CHUẨN Thị xã Tân Uyên TRẦN VĂN CHUẨN

6002 3702542873 CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH XANH Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ THU THẢO

6003 3702546123 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG HÙNG VIỆT Thành phố Thuận An LÊ THỊ THANH THỦY

6004 3702547582 CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI PHONG DANH Thị xã Tân Uyên THÒNG A TẨU

6005 3702550063 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LAN ANH Thành phố Thuận An HOÀNG THỊ QUYẾN

6006 3702548547 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC HUY HOÀNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN HUY

6007 3702549283 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ NHƯ THÀNH Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN QUYỀN

6008 3702539302

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC HUY 

HƯNG Thành phố Thủ Dầu Một VÕ THỊ THẢO

6009 3702538933 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VƯƠNG GIA PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một VƯƠNG CÔNG TIỆP

6010 3702543891 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYỄN CƯỜNG Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN XUÂN

6011 3702548321 CÔNG TY TNHH TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ GAME BẮN CÁ TẤN KHƯƠNG Thành phố Thuận An ĐĂNG TẤN KHƯƠNG

6012 3702549477 CÔNG TY TNHH ĐẠI TÍN PHÁT LAND Thành phố Dĩ An HOÀNG VĂN THÔNG

6013 3702543154 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ THUẬN PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN PHÚ HƯNG

6014 3702547060

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

QUANG ĐẠT Thành Phố Bến Cát NGÔ ĐÌNH LAI 

6015 3702536573 CÔNG TY TNHH HỮU TRẠCH Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ DƯỠNG

6016 3702549117 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN KIỆT PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một HỒ TUẤN KIỆT

6017 3702549300 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC THỊNH Thành phố Tân Uyên PHẠM QUỐC CHÍ 

6018 3702542697 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIA HÀO Thành phố Dĩ An ĐÀO NGỌC HƯNG

6019 3702541728 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẢY ĐÔNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN TRỌNG BẢY	

6020 3702543411 CÔNG TY TNHH VI KIỀU NGÂN Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ KIỀU NGÂN



6021 3702541943

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG 

SẢN CHIẾN TÂM Thành phố Thuận An ĐỖ THẾ CHIẾN

6022 3702544599 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ULTRACOLORS VIỆT NAM Thị xã Bến Cát LÊ THỊ THÀNH

6023 3702547550

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIỆP 

THÀNH Thành phố Thủ Dầu Một LÊ TUẤN ANH

6024 3702549452

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BỐC XẾP HÀNG HÓA ĐẠI THÀNH 

TRUNG Thị xã Tân Uyên LÊ ĐÌNH CHUNG

6025 3702542175 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN ĐỨC PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN SƠN 

6026 3702545105 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI QUANG HUY TRẦN Thành phố Dĩ An TRẦN QUANG THÊM 

6027 3702539380

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT CƠ KHÍ LỘC 

HƯNG PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN HẢI

6028 3702540308

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU LÁ ĐỎ Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN TÚ

6029 3702540587 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG BĐS CÁT TƯỜNG Thành phố Thủ Dầu Một VÕ NGỌC TƯỜNG 

6030 3702538316 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ IN ẤN VIỆT ÂN Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH ÂN HẬU

6031 3702538242 CÔNG TY TNHH SX TM DV SONG LỢI PHÁT Thị xã Tân Uyên ĐINH QUỐC CƯỜNG

6032 3702541950 CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HIỆP LỰC Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN SẮC

6033 3702542337 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO HOA ANH ĐÀO Thành phố Thủ Dầu Một BÙI ĐÌNH THÂN

6034 3702544743 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC KIM HẠNH PHÚC Thành phố Dĩ An LÊ THỊ THANH XUÂN

6035 3702793316 CÔNG TY TNHH MASSAGE XÔNG HƠI PHƯỢNG HOÀNG Thị xã Tân Uyên DANH HOÀNG EM

6036 3702795842 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HỒ TIÊU VIỆT NAM Thành phố Thuận An LÊ CHÍ SÁNG

6037 3702794172

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 

HOÀNG GIA PHÚ Thành phố Thủ Dầu Một ĐÀO THỊ LỆ QUYÊN

6038 3702792665 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ VÀ KẾ TOÁN AMA Thành phố Dĩ An LÊ VĂN QUYỀN

6039 3702793362

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Thuận An LÃ VĂN DƯƠNG

6040 3702796236 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG SÔNG BÉ Thành Phố Bến Cát CHÂU VĂN VƯƠNG

6041 3702786196

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VT THÀNH 

AN Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN TUỆ

6042 3702786196

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VT THÀNH 

AN Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN TIẾN

6043 3702793108 CÔNG TY TNHH MTV HỒNG DIỄM Thị xã Bến Cát TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 



6044 3702787471 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐẶNG PHÚC ANH Thành Phố Bến Cát ĐẶNG HỒNG GIANG

6045 3702785315 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YUSHUN VIỆT NAM Thị xã Bến Cát ĐOÀN THỊ TRÚC LINH

6046 3702789158 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT NHỰA ĐẸP Thành phố Thuận An TRẦN PHI HÙNG    

6047 3702782360 CÔNG TY TNHH TRUNG TÒNG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ NGỌC LINH

6048 3702792425 CÔNG TY TNHH  BST VINA Thành phố Thuận An NGÔ THỊ MINH THU

6049 3702788690 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH VỤ NGUYỄN Thành Phố Bến Cát NGUYỄN NGHĨA VỤ                 

6050 3702790386

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC NÉT 

MỘC LAND Thành phố Thuận An NGUYỄN NGỌC HƯNG

6051 3702790033 CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC BẰNG TÂM Thị xã Bến Cát MAI VĂN BẰNG

6052 3702791767 CÔNG TY TNHH ĐÔNG YI ACRYLIC VIỆT NAM. Thành Phố Bến Cát HOÀNG THỊ YÊN

6053 3702795433 CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HOÀNG NHÂN Thành phố Thuận An DƯƠNG HOÀNG LONG

6054 3702791559

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HẢI 

PHÁT LAND Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG THỊ HẢI

6055 3702788450 CÔNG TY TNHH  NANO SOLAR VINA Thành phố Dĩ An NGUYỄN THANH HÀ

6056 3702790900

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - BẤT ĐỘNG SẢN 

HOÀNG HIẾU Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THANH THÚY

6057 3702788041 CÔNG TY TNHH BẢO VỆ LONG HOÀNG 24 Thành phố Dĩ An TRẦN BÁ MẠNH

6058 3702784872 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM VÕ Thành phố Thuận An VÕ THỊ CHUNG

6059 3702784093 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG DHA VIỆT NAM Thành phố Thuận An LÊ TUẤN ANH

6060 3702785971

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

QUỲNH TRANG TIẾN PHÁT Thị xã Bến Cát TRẦN MINH PHỤNG

6061 3702786968 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH NGỌC NHIÊN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HOÀNG MINH 

6062 3702794239

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU 

ĐẠI LÂM PHÁT Thành phố Tân Uyên ĐẶNG THÀNH VY

6063 3702796187 CÔNG TY TNHH MTV KHUÔN MẪU AN THÀNH Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HUỆ

6064 3702796620 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG PHÚC XUÂN Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THỊ THUÝ LIỄU

6065 3702792344 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊA ỐC TÀI ĐỨC VMC Thị xã Tân Uyên VĂN MINH CHÍNH

6066 3702795779

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ PHÁT ĐẠT BÌNH 

DƯƠNG Thị xã Tân Uyên ĐỖ TRỌNG HÀ



6067 3702793806

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHẠM 

NGUYÊN Thành phố Thuận An PHẠM BÁ NGUYÊN

6068 3702793595

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

TIN HỌC ANH NHÂN Thành phố Thủ Dầu Một ĐẬU ĐÌNH THẮNG

6069 3702796130 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH HƯƠNG TRÀM Thành phố Thuận An NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

6070 3702795514 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HƯNG PHÚ Thành phố Dĩ An HỒ SỸ NĂM

6071 3702788468 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TIÊN Thành phố Dĩ An PHÙNG BẢO ÂN 

6072 3702783477 CÔNG TY TNHH TAI DA FURNITURE Huyện Phú Giáo THÔNG ĐẠM VY

6073 3702787224 CÔNG TY TNHH ĐẠI HÀ CÁT TƯỜNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYẾN VĂN TRUNG

6074 3702796451 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐỨC ANH Thành phố Dĩ An DƯƠNG VĂN BẮC

6075 3702790643 CÔNG TY TNHH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ VĂN BÌNH Thành phố Thuận An LÊ VĂN BÌNH 

6076 3702791196

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

DÂN AN Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN DÂN

6077 3702791164 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHỤ KIỆN HOÀNG PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ TRUYỀN

6078 3702791534 CÔNG TY TNHH MAY MẶC DA YEON VINA Thành phố Thuận An HỒ THỊ KIM THI

6079 3702792023 CÔNG TY TNHH MTV KIM THÀNH ĐẠT Thành phố Dĩ An LƯƠNG THỊ THÚY

6080 3702795546 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀNG BẠC KIM KIM LINH Thành phố Tân Uyên TRẦN VĂN HOAN

6081 3702787626 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC HƯNG PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐỨC NGỌC

6082 3702786044 CÔNG TY TNHH MTV MẠNH THANH Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN VĂN THANH         

6083 3702791083 CÔNG TY TNHH DV GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ  BÌNH ĐẲNG

6084 3702791277 CÔNG TY TNHH IN ẤN ĐẠI TRẦN TOÀN Thành phố Thuận An TRẦN VĂN TOÀN             

6085 3702790428 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP KHANG ANH Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN PHÚC DUY

6086 3702788362 CÔNG TY TNHH KIỀU TUẤN LINH Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ DIỆU LINH

6087 3702792538 CÔNG TY TNHH BAO BÌ QUỐC TRẠCH Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ HỢI

6088 3702809767 CÔNG TY CỔ PHẦN PNI Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN MINH NHỰT

6089 3702809855 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỢP TIẾN LOGISTICS Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ GIANG

6090 3702808717

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TÂN SÁNG 

TẠO Thành phố Thuận An VÕ KIM KHANH

6091 3702813097 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CX5 Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN THI 



6092 3702818112 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG LAO ĐỘNG MINH AN Thành phố Tân Uyên LÊ MINH TÂM               

6093 3702811477 CÔNG TY TNHH ĐẠI LINH PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN PHAN ĐÍNH

6094 3702812706 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN ANH ĐỨC Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VĂN HẢI

6095 3702810177

CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN KHÁNH 

ĐĂNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN BẢO NHÂN

6096 3702814904

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG 

HẢI ANH Thị xã Bến Cát NGUYỄN THANH HẢI

6097 3702816595 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ ĐẠI THÀNH THỊNH Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VĂN TIẾN

6098 3702814742 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG TÍN Thị xã Tân Uyên HỒ NGUYỄN THANH HÙNG

6099 3702819846 CÔNG TY TNHH VIỆN TẠO MẪU TÓC ANH ÂY Thị xã Tân Uyên NÔNG VIỆT ANH

6100 3702819518 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯỚC MINH Thành phố Thuận An LÊ VĂN PHƯỚC

6101 3702811780 CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI PHÚC KHANG Thành phố Thuận An NGUYỄN HỒNG PHIẾM

6102 3702813918 CÔNG TY TNHH TẤN DŨNG PHÁT Thành phố Tân Uyên TRƯƠNG THỊ NGÂN

6103 3702819525 CÔNG TY TNHH  CÔNG NGHỆ SỐ NGUYỄN HẢI Thành phố Thuận An DƯƠNG THỊ KIỀU QUYÊN

6104 3702812939 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CÁT GIA Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM VĂN HÙNG

6105 3702819959

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC HOÀNG TIẾN 

PHÁT Thành phố Dĩ An TRƯƠNG VĂN HIỆU

6106 3702815224 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC ĐẠI LỘC PHÁT Thị xã Bến Cát PHẠM ĐOÀN

6107 3702815954 CÔNG TY TNHH MTV TRIỀU TOÀN PHÁT Thành phố Thuận An TRƯƠNG VĂN TRÈO

6108 3702812960

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DU LỊCH TOÀN 

THẮNG AN PHÚ Thành phố Thuận An NGUYỄN TẤT THẮNG

6109 3702810681 CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG LUMIAR Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HỒNG

6110 3701758044 CÔNG TY TNHH NGÂN NGỌC Thành phố Dĩ An NGUYỄN HỒNG HOA

6111 3702815577 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TỔNG HỢP QUÂN THƯ Thị xã Bến Cát : CAO VĂN HƯỞNG

6112 3702812470 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA PHÚC Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HOÀI SANG

6113 0315938600 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT DUNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN CHIẾN THẮNG 

6114 3702816002 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VŨ DUY Thành phố Tân Uyên NGUYỄN HỒNG LINH          

6115 3702815520 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH TRUNG ĐẶNG Thành phố Thuận An ĐẶNG MINH CẦN 



6116 3702819998 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO ĐẠI PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN TRỌNG SẢN

6117 3702818627 CÔNG TY TNHH P&Q GROUP Thành phố Thuận An PHẠM THỊ HOÀN

6118 3702817623

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH 

TRƯỜNG PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN ĐỊNH

6119 3702821563 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH THÚY LAND Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THỊ THỦY

6120 3702821098 CÔNG TY TNHH FIRST CHOICE LAND Thành phố Dĩ An VŨ THỊ HƯỜNG

6121 0315961455 CÔNG TY TNHH FRUIT OCEAN Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ DỊU

6122 3702815390 CÔNG TY TNHH TM DV XÂY DỰNG CAO SƠN Thị xã Bến Cát TRẦN KHẮC ĐÔNG 

6123 3702812128

CÔNG TY CỔ PHẦN DV - TM - XD - ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA 

ỐC ĐÔNG DƯƠNG GROUP Thị xã Bến Cát LÊ QUỐC  VIỆT

6124 3702815087 CÔNG TY TNHH SANG GIA HUY Thành phố Thuận An TRẦN THỊ CẨM THÚY 

6125 3702810096 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - NỘI THẤT TP HOME Thành phố Dĩ An BÙI DUY PHÚC

6126 3702812015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC CHỢ TÂN HIỆP Thị xã Tân Uyên BÙI TÂN HÒA

6127 3702819557 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN LÂM Huyện Bàu Bàng LƯƠNG THỊ HẠ

6128 3702812512 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YI CHUANG Thành phố Dĩ An NGUYỄN  THỊ  HUYỀN  NGA

6129 0315966005 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TUẤN TÚ Thành phố Thuận An TRẦN ĐÌNH HÙNG

6130 3702818137

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI NHI THIỆN 

TÂM Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ XUÂN DƯƠNG

6131 3702814319 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÚT XỐP ATH Thành Phố Bến Cát TRỊNH XUÂN ÁI

6132 3702833343 CÔNG TY TNHH TRỊNH THÀNH MỸ KIM Thành phố Thuận An TRỊNH VĂN THÀNH

6133 3702827798 CÔNG TY TNHH SXTM KIỆT NHƯ NGỌC Huyện Bắc Tân Uyên DƯƠNG ANH KIỆT          

6134 3702830085 CÔNG TY TNHH HOA NGỮ NHÂN TÂM Thành phố Thủ Dầu Một LƯU THỊ LỢI

6135 3702830913 CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA THẾ GIỚI NỤ CƯỜI Thành phố Thủ Dầu Một VÕ DUY ÂN

6136 3702832205 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT E&A TECH Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM CHÂU ĐĂNG                   

6137 3702831000 CÔNG TY TNHH CƯA XẺ GỖ NGỌC QUYÊN Thị xã Tân Uyên TRẦN CHÍ HIẾU

6138 3702827614 CÔNG TY TNHH NHA KHOA ANH KIỆT Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ DIỄM HẠNH

6139 3702828110 CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY THANH TÂM Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN ANH CUNG

6140 3702829298 CÔNG TY TNHH SẮT THÉP THƯỞNG MINH Thành Phố Bến Cát TRẦN ĐỨC ĐẠT

6141 3702828985 CÔNG TY TNHH VŨ GIA BẢO Thành phố Dĩ An VŨ HỮU KIỀN

6142 3702828946 CÔNG TY TNHH NGŨ KIM THƯỢNG NGUYÊN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN ĐÌNH TRUNG



6143 3702821813 CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM CAI NGHIỆN BÌNH VĨNH PHÚC Thành phố Thuận An BÌNH VĨNH PHÚC

6144 3702830102 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VNIHOME Thành phố Dĩ An NGUYỄN TUẤN VIÊN

6145 3702829347 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ C7 Thành phố Thuận An PHẠM VĂN TRUNG

6146 3702833505 CÔNG TY TNHH TRỊNH THÀNH MỸ LỢI Thị xã Bến Cát TRỊNH VĂN THÀNH

6147 3702834280 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AZ HOSPITALITY Thành phố Thuận An NGUYỄN HUỲNH

6148 3702831258 CÔNG TY CỔ PHẦN ARC BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN BẢO TÙNG

6149 3702833488

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI BAO BÌ GIẤY THỊNH 

PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một TRỊNH XUÂN HỌC

6150 3702828544 CÔNG TY TNHH MAY MẶC H & S VINA Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN HÒA

6151 3702833230 CÔNG TY TNHH TRỊNH THÀNH MỸ LỘC Thành phố Thủ Dầu Một TRỊNH VĂN THÀNH

6152 3702833777 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI ĐẠI CÁT Thành Phố Bến Cát ĐỖ LÊ THANH LỊCH         

6153 3702832727 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TM DV PHƯƠNG THẢO Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ LIỄU

6154 3702833294 CÔNG TY TNHH GỖ VẠN THỊNH PHÁT Thị xã Tân Uyên ĐỖ TÁC LONG

6155 3702825688

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 

TOÀN CẦU Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ MINH TÂM 

6156 3702825381 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẠNH PHÚC Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 

6157 3702827075

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÓA MỸ PHẨM THÁI 

KHÔI Thành phố Thủ Dầu Một TRỊNH ĐỨC THÁI

6158 3702825310 CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE HOÀNG DŨNG Thành phố Dĩ An LÊ VĂN DŨNG

6159 3702824691 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC LỘC THIÊN PHÚ Thành phố Thuận An PHẠM VĂN TUÂN

6160 3702823391 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHÚC GIA Thành phố Dĩ An HÀ XUÂN THƯỜNG

6161 3702827117 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỆT HÀ LƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THANH QUANG     

6162 3702827759 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THỦY TIÊN Thành phố Thuận An LÊ ĐÌNH CẨN

6163 3702827237 CÔNG TY TNHH TRỊNH THÀNH GIA PHÁT Thành phố Thuận An TRỊNH VĂN THÀNH

6164 3702827910 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN REDHARE STUDIOS VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một LƯU ĐỨC THÀNH CÔNG

6165 3702825215 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI TTC MACHINERY Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THẢO					

6166 3702825060 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÒA TÂN Thành phố Thuận An VÒNG SAY PHỒNG                   



6167 3702821235 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁI BẢO Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HỒNG THÁI

6168 3702826963 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÉP THÀNH ĐẠT Thị xã Tân Uyên LÊ HỮU CƯỜNG

6169 3702819490 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VLXD VIỆT PHÁP Thành phố Thuận An TRƯƠNG VĂN TỔNG         

6170 3702822870 CÔNG TY TNHH TRỊNH THÀNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An TRỊNH VĂN THÀNH

6171 3702824846 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ D&T Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ KHÁNH TRÀ           

6172 3702824099

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÍN TÍN 

PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN THANH TÙNG

6173 3702824645 CÔNG TY TNHH TRỊNH THÀNH HÒA PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một TRỊNH VĂN THÀNH

6174 3702824476 CÔNG TY TNHH TUẤN HY Thành phố Thuận An LỶ CẮM PHÙNG

6175 3702824620 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ANH MINH HƯNG PHÁT Huyện Dầu Tiếng HỒ TÂM ẨN

6176 3702825543 CÔNG TY TNHH MAI ANH HÙNG FURNITURE Thành Phố Bến Cát ĐỒNG HUY HÙNG

6177 3702867215 CÔNG TY TNHH THÉP NGUYỄN MINH KIÊN Thành phố Thuận An NGUYỄN NHẬT DƯƠNG                      

6178 3702869614 CÔNG TY TNHH MÁY CÔNG NGHIỆP TINH ÍCH Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ HOÀI

6179 3702869808 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP AD VIỆT NAM Thành Phố Bến Cát LÂM DUY ÁNH

6180 3702867670 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XD TÂM PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một PHAN SỸ TUẤN

6181 3702868748 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH QUÝ Huyện Bàu Bàng HỒ ĐẮC TRUNG

6182 0109135735 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TÁI TẠO MIỀN TÂY Huyện Bắc Tân Uyên TRẦN THANH VI

6183 3702861460 CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y KHOA VẠN ĐẠT Thành phố Thuận An TRẦN THANH DUY

6184 3702863355 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN HIỂN Thành phố Thuận An HOÀNG VĂN HIỂN

6185 3702865320 CÔNG TY TNHH MTV LÊ ĐỒNG Huyện Bắc Tân Uyên LÊ HỮU ĐỒNG

6186 3702862739

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI GỖ CÔNG NGHIỆP 

THUẬN HƯNG Thị xã Tân Uyên TRẦN THỊ THÚY HẰNG

6187 3702861478 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AUTO 61 PRO Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN HIẾU

6188 3702861686 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NHẤT TÍN Huyện Bắc Tân Uyên PHẠM VĂN SỨC

6189 3702864711 CÔNG TY TNHH TM DV HOÀNG MINH KHANG Thị xã Bến Cát BÙI VĂN TUẤN

6190 3702864341 CÔNG TY TNHH THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ TUI Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TIẾN

6191 3702857707 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÍ DŨNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN NGỌC CHÁNH



6192 3702861446 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THỊNH THIÊN Thành phố Thuận An LÊ HỒNG MẠNH

6193 3702864817

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VÀ PHÂN PHỐI VẬT TƯ XÂY DỰNG 

HOÀNG GIA PHÁT Thành Phố Bến Cát NGUYỄN VĂN SĨ

6194 3702858901 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÚC NHẬT Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN  VIẾT THANH

6195 3702858193 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Ô TÔ THIỆN PHÁT THỊNH Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ CẨM TÚ

6196 3702860837

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI 

PHÚ PHÁT Huyện Phú Giáo TRẦN ANH TUẤN

6197 3702858235 CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG LÊ GIA Thành phố Thuận An LÊ VĂN CÔNG

6198 3702865916 CÔNG TY TNHH BK INNOVATION Thành phố Dĩ An NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

6199 3702859983 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN THỊNH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một HỒ CHÍ TUẤN

6200 3702858122 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠO THÀNH Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ LIÊN

6201 3702856936

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SẮT THÉP TRƯỜNG 

GIANG Thành Phố Bến Cát LÂM NGỌC TỴ

6202 3702860019 CÔNG TY CP  AN NINH HUỲNH LONG SC Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THỊ QUY

6203 3702859334

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG CẢNH QUAN THIÊN LỘC 

PHÚ Thành phố Thuận An TRẦN CHÍ TÂM

6204 3702860795 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ SÂN VƯỜN NGÀY MỚI 369 Thị xã Tân Uyên CAO VĂN TÌNH

6205 3702861541

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHÀ TRỌ 

TRƯƠNG THỊ NGỌC LOAN Thị xã Tân Uyên TRƯƠNG THỊ NGỌC LOAN

6206 3702860812 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ HỒNG HOA Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ OANH

6207 3702864045 CÔNG TY CỔ PHẦN OBC THUẬN AN Thành phố Thủ Dầu Một VƯƠNG MINH HẢI

6208 3702864045 CÔNG TY CỔ PHẦN OBC THUẬN AN Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VĂN HIẾU

6209 3702864260 CÔNG TY TNHH DAEDONG KOREA Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN ĐẢM

6210 3702863933 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ KIỆN BÊ TÔNG LÂM PHÁT ĐẠT Thành phố Tân Uyên NGUYỄN BẢO LÂM

6211 3702864736 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ TRÂM NHUNG Thành phố Dĩ An CAO VĂN CHIẾN

6212 3702866130 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÁ MÀI HẠO NGHIÊN Thành phố Thuận An : LÊ THỊ THẢO XƯƠNG

6213 3702862753 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LƯƠNG PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một MAI VĂN LƯƠNG

6214 3702861799 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ T&T VIỆT NAM Thành phố Thuận An CAO VĂN VINH

6215 0316313457 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PIONEER Thành phố Thuận An LINH THỊ NGỌC ÁNH



6216 3702897562

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TVP 

VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN NGỌC YẾN

6217 3702901667 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ AN THỊNH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một HỒ CHÍ TUẤN

6218 3702881900 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY MÓC THỤY PHONG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ MI NI

6219 3702892726 CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG SOLAR AI Thành phố Thuận An NGUYỄN QUỐC HUY

6220 3702892589 CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG SOLAR AE Thành phố Thuận An NGUYỄN QUỐC HUY

6221 3702892902 CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG SOLAR AC Thành phố Thuận An NGUYỄN QUỐC HUY

6222 3702895131 CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TỔNG HỢP VIỆT NAM Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN THÙY

6223 3702893046 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỸ THUẬT TRẦN THUẬT Thành phố Thuận An TRẦN VĂN THUẬT

6224 3702892067 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ IN ẤN HOÀNG KHÔI NGUYÊN Thành phố Thuận An LÊ THỊ ĐÔNG

6225 3702891747 CÔNG TY TNHH AGARIN Thành phố Thủ Dầu Một MAO ĐỨC TRƯỜNG

6226 3702890366

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI 

AN PHƯỚC Thành phố Thủ Dầu Một VÕ VĂN TÀI

6227 3702890302 CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ NGUYỄN THỊ HƯƠNG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ HƯƠNG

6228 3702892081 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THANH DŨNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN TIẾN DŨNG

6229 3702891017 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ SẢN XUẤT NỘI THẤT TIẾN QUÂN Thành phố Thủ Dầu Một BÙI VĂN QUÂN

6230 3702893399 CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG SOLAR AJ Thành phố Thuận An NGUYỄN QUỐC HUY

6231 3702892758 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HTT BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN QUANG PHƯƠNG

6232 3702892758 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HTT BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN PHAN ĐÍNH

6233 3702892476 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC GIA KHẢI Thành phố Thuận An NGUYỄN QUỐC QUÝ

6234 3702892684 CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG SOLAR AG Thành phố Thuận An NGUYỄN QUỐC HUY

6235 3702892564 CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG SOLAR AD Thành phố Thuận An NGUYỄN QUỐC HUY

6236 3702892613 CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG SOLAR AA Thành phố Thuận An NGUYỄN QUỐC HUY

6237 3702893631 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VŨ BẢO CHÂU Thành phố Thủ Dầu Một TỪ VĂN BÌNH VỦ

6238 3702894730

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG THỰC 

PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN THỰC

6239 3702893568 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM - SPA MINH ĐỨC Thành phố Dĩ An ĐẶNG THỊ THẮM



6240 3702894681 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI PHÚC AN Thành phố Thuận An NGUYỄN HỮU BÌNH	

6241 3702895043 CÔNG TY TNHH SUPERSHIP TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG Thị xã Tân Uyên VŨ TRUNG HIẾU

6242 3702896079

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THẾ 

HỆ MỚI Thành phố Thuận An NGUYỄN NGỌC ÁI THƠ         

6243 3702892571 CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG SOLAR AB Thành phố Thuận An NGUYỄN QUỐC HUY

6244 3702892606 CÔNG TY TNHH NOBLE KING Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN THIỆN 

6245 3702898598

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GĂNG 

TAY TÂN TOÀN PHÁT Thị xã Tân Uyên LÝ NGỌC THU

6246 3702900832 CÔNG TY TNHH GIÀY LẬP TÍN Thành phố Thuận An TRƯƠNG NGOC MỸ

6247 3702899520 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC HOÀNG PHÁT GROUP Thành phố Thủ Dầu Một LÊ MINH ĐẢO

6248 3702897890

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THƯƠNG HIỆU QUỐC TẾ HƯNG 

THỤY XƯƠNG Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ LAN

6249 3702897770 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BẢO HIỂM PHƯƠNG ĐÔNG Thị xã Bến Cát NGUYỄN HỒNG NHANH

6250 3702900198 CÔNG TY TNHH MAY MẶC TIẾN THÀNH Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN TRUNG

6251 3702894988 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HƯỜNG NGUYÊN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ HƯỜNG

6252 3702898164 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TRÍ NHÂN Thị xã Bến Cát ĐẶNG HUỲNH  CHUNG

6253 3702898968 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN BÌNH MINH Thành phố Dĩ An BÙI ĐÌNH ĐOÀN

6254 3702899538 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC THIỆN TRÍ Thị xã Tân Uyên NGUYỄN MINH ĐỨC

6255 3702894794 CÔNG TY TNHH IN ẤN VANDU Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN DỰ

6256 3702900416

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG NGÂN 

TRÍ Huyện Bắc Tân Uyên VÕ THỊ HOÀNG NGA

6257 3702900568 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ BẢO VỆ THANH LONG Thành phố Dĩ An LÝ CÔNG LINH

6258 3702897717 CÔNG TY TNHH TM DV CHĂM SÓC Ô TÔ ĐỨC PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HỮU TOÀN

6259 3702894995 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ NCC Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN CÔNG CHỨC

6260 3702895212 CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN NGỌC VŨ Thành phố Thủ Dầu Một VŨ THỊ NGỌC

6261 3702896128 CÔNG TY TNHH DV KHÁCH SẠN HM Thành phố Dĩ An NGUYỄN HOÀNG MINH

6262 3702900582 CÔNG TY TNHH GIẢI KHÁT TƯỜNG VI Thị xã Tân Uyên HỒ THANH HÃO



6263 3702625632 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG ANH ANH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TUẤN ANH

6264 3702623681

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MUA BÁN & SỬA CHỮA ĐIỆN 

VĂN TRỌNG Thị xã Tân Uyên TRẦN VĂN TRỌNG

6265 3702623755 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT A.T.T VINA Thành Phố Bến Cát PHẠM THẾ LỰC

6266 3702625826 CÔNG TY TNHH PHI NGUYỆT Thị xã Tân Uyên PHẠM THU NGUYỆT

6267 3702623258

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ OURUI NUO NEW 

MATERIAL. Thành phố Tân Uyên BÙI THỊ HỒNG   

6268 3702623931

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRANG TRÍ NỘI THẤT 

MINH QUANG Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG VĂN MINH   

6269 3702623995 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUY LỢI PHONG Huyện Bắc Tân Uyên NGHIÊM HIỆU CHƯƠNG  

6270 3702624780 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HIỆP THÀNH PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN TRUNG VĨ

6271 3702624371

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG ANH 

THƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HOÀNG ANH    

6272 3702625216 CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI HÒA LỰC Thành phố Dĩ An MAI VĂN HÒA

6273 3702626185

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI SẮT 

THÉP HOÀNG PHÁT TÀI Thành phố Thuận An NGUYỄN HỮU THÁI

6274 3702626435

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN 

LONG ĐẠI PHÁT Thị xã Tân Uyên PHẠM TRỌNG PHƯỢNG

6275 3702628672 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG KHÔI Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐỨC HÙNG

6276 3702627044 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VÀ THIẾT KẾ VIVA Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN HẢI

6277 3702626996 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI THÉP YẾN LINH Thành phố Thủ Dầu Một LÊ SỸ TỈNH

6278 3702626756 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HIFUMI Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN HỮU TIẾN

6279 3702626065 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG NGỌC PHÁT Huyện Phú Giáo PHẠM THỊ THU THUỶ

6280 3702627911 CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP NGỌC PHÁT Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

6281 3702626749 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC NHẬT BẢN HIKARI Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG VĂN HUYỆN 

6282 3702626675 CÔNG TY TNHH MTV LINH TRUNG BÌNH DƯƠNG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ THÙY LINH

6283 3702628834 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG TUỆ LÂM Thành phố Thuận An TRẦN VĂN TUẤN

6284 3702623089 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  TÀI LỘC VI NA Thành phố Thuận An NGUYỄN MINH TÀI

6285 3702622342 CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ CƯỜNG MẠNH Thị xã Bến Cát NGUYỄN  THỊ PHƯỢNG 



6286 3702620151 CÔNG TY TNHH NHÔM AKI Thành phố Thủ Dầu Một NGÔ QUANG MINH

6287 3702622952 CÔNG TY TNHH SENSE 117 Thành phố Thuận An VÕ VIỆT TRINH

6288 3702622529 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC TRUNG THẢO Thành phố Thủ Dầu Một MAI VĂN Ý 

6289 3702619491 CÔNG TY TNHH TK - TM - XD HƯNG PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN HẠNH

6290 3702621155 CÔNG TY TNHH SIÊU THỊ MINI HOÀNG PHÚC Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ HƯƠNG

6291 3702622984 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRI THỨC Thành phố Thuận An TRẦN MINH TRÍ  

6292 3702619798 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NHÀ SEN VÀNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THANH HÀ

6293 3702619396

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PALLET ĐỨC DUY 

PHÁT Thị xã Tân Uyên PHẠM VĂN CHƯƠNG

6294 3702618970 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH THANH TÚ Thành phố Dĩ An NGUYỄN THANH TÚ

6295 3702620955 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG MINH ĐỨC Thành Phố Bến Cát PHẠM MINH ĐỨC

6296 3702621839 CÔNG TY TNHH TUYẾT QUÂN - BÌNH DƯƠNG Thị xã Bến Cát TRẦN VĂN TUÂN

6297 3702621405

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU AVALO Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

6298 3702622889

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI BÌNH 

AN Huyện Bàu Bàng NGUYỄN TIẾN BÌNH

6299 3702621684 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA MINH HÒA Thị xã Bến Cát BÙI HOÀNG VINH

6300 3702621437

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG PHÁT BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN HỮU TRÍ    

6301 3702622046 CÔNG TY TNHH INTERNET MẠNH TUẤN Thị xã Tân Uyên ĐÀO THỊ BÍCH HẠNH

6302 3702621349 CÔNG TY TNHH KHÍ NHIỆT ĐIỆN HỒNG NGỌC Thành phố Thủ Dầu Một BÙI VIỆT HÙNG

6303 3702730122 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT NHƯ Ý PHÁT Thị xã Bến Cát LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT

6304 3702729889 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM VŨ NHẬT HUY Thành phố Tân Uyên VŨ ĐÌNH KHÁNH

6305 3702727786 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HIỀN LINH Thành phố Dĩ An NGUYỄN DUY LINH 

6306 3702728853 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TẤN DŨNG Thị xã Bến Cát HUỲNH TẤN DŨNG 

6307 3702731239 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN UYÊN Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ TRINH

6308 3702725059 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ THÉP TÍN THỊNH Thành phố Thuận An LÊ VĂN MINH

6309 3702727176 CÔNG TY TNHH SX-TM-DV HOA THANH Thành phố Thuận An VŨ ĐỨC THANH

6310 3702725958 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC ĐÔNG DƯƠNG Thị xã Bến Cát NGUYỄN ĐĂNG TUÂN



6311 3702730161 CÔNG TY TNHH TM SX DÉP THÀNH VŨ Thành phố Thuận An LÊ THÀNH VŨ 

6312 3702727560 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NỘI THẤT DE XIN VN Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ THUÝ NHÂM

6313 3702726609 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐẠI DƯƠNG VN Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ LONG

6314 0315421435

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI NGUYỄN DUYÊN HẢI Thành phố Dĩ An NGUYỄN MINH NHIỆM

6315 3702725690 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SIÊU VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ LINH

6316 3702725789 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP QUỐC HUY Thành Phố Bến Cát PHAN QUỐC

6317 0315455177 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG AN QUÝ NHÂN Thành phố Dĩ An ĐỖ QUANG HÒA  

6318 3702728525 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐỨC NHẬT Thị xã Tân Uyên PHẠM VĂN NHẬT

6319 3702731214 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BHG VIỆT NAM Thành Phố Bến Cát NGUYỄN VĂN TÙNG

6320 3702730524 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG RUBY Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ THỊ HOÀNG YẾN

6321 3702734864 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TÂM VIỆT CONS Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THANH SANG

6322 3702733878

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VẬN TẢI GIA 

PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐÌNH KIÊN

6323 3702732271 CÔNG TY TNHH MTV PHÚ HẰNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ HẰNG

6324 3702730387 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT U-A Thành phố Tân Uyên NGÔ MỸ THÚY  

6325 3702727627 CÔNG TY TNHH ĐIỆN ẢNH HR Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN NGỌC HẬU

6326 3702733229 CÔNG TY TNHH CHÂU KHẢI THỊNH Thành Phố Bến Cát LẠI ĐỨC LƯƠNG

6327 3702725637 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VĨNH THÀNH PHÁT Thành phố Dĩ An LÊ VĂN VĨNH

6328 0315427927 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHẢI TRẦN Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN QUANG KHẢI

6329 3702731165 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NGỌC NHI PHÁT Thành phố Dĩ An ĐỖ HỒNG PHƯƠNG

6330 3702736251 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG HOME Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG PHẬN

6331 3702736526 CÔNG TY TNHH MEGA GREEN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TRƯỜNG HẠP

6332 3702736607 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG THANH 6M Thị xã Bến Cát ĐINH THỊ THUỲ TRANG

6333 3702735956 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT DIỄM HƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HƯƠNG

6334 3702724591 CÔNG TY TNHH MTV ĐỊA ỐC GIA HUY PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một LÊ BẢO QUỐC  

6335 3702728726 CÔNG TY TNHH TIN HỌC CITYCOM Thành Phố Bến Cát LẦU TẮC DIN



6336 3702734381 CÔNG TY TNHH TM DV FUTURE PATH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HUY VŨ

6337 3702734663 CÔNG TY TNHH TYL Thành phố Thuận An LÊ THỊ LAN

6338 3702729078 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG CENTER Thành phố Thuận An TRẦN LONG

6339 3702726983 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC NICELAND Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VŨ ĐỊNH

6340 3702728638 CÔNG TY TNHH THE MIA Thành phố Dĩ An TRƯƠNG QUANG CẢNH

6341 3702653100 CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC TOKEN VIỆT NAM Thành phố Dĩ An NGUYỄN TẤN SANG

6342 3702658003 CÔNG TY TNHH PHÚ KIM VINA Thành phố Thuận An LƯƠNG THỊ SONG TOÀN

6343 3702657948 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG KHANG SƯ PHỤ Thành phố Thuận An HUỲNH HOÀNG TÂM

6344 3702655059

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHUÔN MẪU CHÍNH 

XÁC CẢNH HÀO Thành phố Thuận An PHẠM YẾN LINH

6345 3702653598

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG HẠ TUẤN 

HUY Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐỨC HIỆU

6346 3702653164 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  HOME DECOR Thành phố Thủ Dầu Một MAI THỊ THU THÙY

6347 3702653774 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SAIGON ALUMINIUM Thị xã Tân Uyên TRẦN ĐỨC TĨNH

6348 3702655108 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐH Huyện Bàu Bàng ĐẶNG VĂN ĐIỆP

6349 3702654753 CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ MÁY MÓC ZHANGCI Thành phố Thuận An TRẦN VĂN DŨNG

6350 3702657440 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THIÊN PHÚ LỘC Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN HOÀNG

6351 3702663564 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHÁT HOME Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THỊ DIỄM THÚY

6352 3702663116 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU LỘC PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THỊ HẠNH

6353 3702663130 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ THIÊN KIM Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ VÂN    

6354 3702663395

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI 

TÍN PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN THẾ KỶ

6355 0314984629 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHĂN NUÔI VIỆT Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN THANH

6356 3702662472

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG 

SẢN GIA PHÚC Thành phố Dĩ An BÙI VĂN TÍNH

6357 3702654489

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TRẦN DUY DƯƠNG Thành phố Thuận An TRẦN CAO DUY

6358 3702661334 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN QUANG HUY Thành phố Dĩ An TRẦN QUANG TOẢN



6359 3702662105

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOYO 

KIKAI Thành phố Dĩ An CHÂU THỊ HOA       

6360 3702662419 CÔNG TY TNHH SX - TM & DV MAI BEAUTY Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THỊ TUYẾT MAI

6361 3702658250 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ PHƯƠNG ANH Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM CÔNG KHANH

6362 3702653647 CÔNG TY TNHH LOGISTICS BIG FRESH Thành phố Thuận An LÊ NGỌC HẢI YẾN

6363 3702662232 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ LONG HẢI SJC Thành phố Dĩ An H' I BYĂ

6364 3702659624

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VY PHONG Thành phố Thuận An HỒ NGỌC LINH

6365 3702662176 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG DŨNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN ANH DŨNG

6366 3702653125

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ VẬN 

TẢI HOA MINH Thành phố Dĩ An VŨ HỮU NHÂN

6367 3702658797

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

NGUYỄN HIỀN Thành phố Thủ Dầu Một BÙI THỊ THU OANH

6368 3702659416 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN MINH THƯ BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN HỒNG THOẠI

6369 3702659127 CÔNG TY TNHH MASSAGE XUÂN HỒNG Thành phố Thuận An CHU THỊ XUÂN

6370 3702655813 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MING XING Thành phố Thuận An THÒNG CỌC HẾNH

6371 3702657521 CÔNG TY TNHH IN ẤN THÀNH ĐẠT Thị xã Tân Uyên LÊ VĂN ĐẠT

6372 3702659007 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CAO SU HỘI NGHĨA Thị xã Tân Uyên LÊ THỊ THÚY

6373 3702657560 CÔNG TY TNHH MASSAGE HOÀNG YẾN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ KIM OANH

6374 3702664367 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN KHÁNH AN Thị xã Bến Cát LÊ DUY CƯỜNG

6375 3702662747 CÔNG TY TNHH  ĐỊA ỐC THUẬN LỢI LAND Thị xã Bến Cát NGUYỄN NGỌC LỢI

6376 3702663596 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU IN ẤN CHẤN DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một VÕ THỊ LỆ HẰNG

6377 3702663074 CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK HÀN VIỆT Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN ĐẠT

6378 3702663620 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÀI LỘC Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THỊ HẠNH

6379 3702659134 CÔNG TY TNHH TM DV NÔNG NGHIỆP SALA Thành phố Thuận An HUỲNH QUỐC THƯƠNG

6380 3702659085 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT THÀNH AN Thành phố Thủ Dầu Một SỮ NGỌC QUÍ

6381 3702654457 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BC68 Thị xã Bến Cát PHẠM CÔNG KHÁNH

6382 3702656648 CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP RẠNG ĐÔNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ BÉ HAI 

6383 3702653319 CÔNG TY TNHH MINH HẢI DECOR Thành phố Thuận An TRƯƠNG SỸ TÙNG HẢI



6384 3702655563

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG LÊ 

HOÀNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VĂN THÁI

6385 3702660764 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HỒNG NGUYÊN Thành phố Thuận An CHÂU VĂN PHONG

6386 3702661849 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH THỊ THÚY KIỀU

6387 3702660027 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THÀNH Thị xã Bến Cát ĐẶNG QUANG THAO

6388 3702662754 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN KIÊN PHÁT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN TRUNG KIÊN

6389 3702711994 CÔNG TY TNHH RUI HAN HARDWARE Thị xã Tân Uyên CAO THỊ HỒNG ĐÀO 

6390 3702707765

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NAM BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Dĩ An LÊ VĂN LAN      

6391 3702705824 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI LÊ NGHĨA Thành Phố Bến Cát LÊ THÀNH DANH NGHĨA

6392 3702711472

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH DỊCH 

VỤ PHÚC KHANG Thành phố Thủ Dầu Một ĐOÀN THỊ THU THẢO

6393 3702706225 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PPS XOANONS Thành phố Thuận An TẰNG KỲ ANH

6394 3702706539 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THÁI SƠN Thị xã Tân Uyên TRẦN XUÂN TIẾN

6395 3702709297 CÔNG TY TNHH TM - DV LÊ THIÊN PHÚ Thành phố Dĩ An LÊ VĂN HIẾU

6396 3702701643 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BÍCH NGỌC Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ BICH THẢO

6397 3702702277

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NỘI THẤT 

CƯỜNG THÀNH Thành phố Dĩ An NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

6398 3702707116 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẠT NHỰA MINH PHÁT Thị xã Bến Cát CHÂU THỊ LỆ

6399 3702710535

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG AN 

THỊNH PHÁT Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ TOAN

6400 3702710535

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG AN 

THỊNH PHÁT Thị xã Bến Cát HÁN VĂN SAN

6401 3702712028 CÔNG TY TNHH HOÀNG NHIÊM Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN HOÀNG NHIỆM

6402 3702708367 CÔNG TY TNHH HUỲNH DUY LONG Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH THỊ TUYẾT HẲNG

6403 3702707331 CÔNG TY TNHH TM DV NAM TIẾN PHÁT LOGISTICS Thành phố Dĩ An HỒ VĂN TÀI

6404 3702703383

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 

NHẬP KHẨU KIỆT KHANG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ PHƯƠNG - HỒNG HẠNH

6405 3702709071 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐA NGÀNH THE BOX Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN ĐẠI PHƯỚC



6406 3702709723 CÔNG TY TNHH JP ĐẠI MINH PHÁT Thành phố Dĩ An VÕ MINH LONG

6407 3702706909

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 

ĐÔNG DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG

6408 3702706063 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ Đ & H Thành phố Thuận An LÊ THỊ THẮM

6409 3702703827 CÔNG TY TNHH CHÍP CÀ PHÊ Thị xã Bến Cát NGUYỄN THÚC THỦY

6410 3702703094 CÔNG TY TNHH TMDV QUỲNH ANH PHI Thành phố Dĩ An BÙI NGUYỄN HÙNG PHI

6411 3702707370 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VẠN LỘC PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một PHAN ĐÌNH TUYẾN 

6412 3702704059 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUẢNG DƯƠNG Thành Phố Bến Cát LÝ THANH THẢO

6413 3702709709 CÔNG TY TNHH VẬN THIÊN PHÁT Thành phố Dĩ An BÙI VĂN VẬN

6414 3702702809 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GAME MINH NGỌC Thành phố Thuận An HUỲNH VĂN XỀ

6415 3702701386 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT GIA CÔNG ĐỒ GỖ THÀNH TUẤN Thị xã Tân Uyên TRẦN CÔNG TUẤN 

6416 3702702284 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LINH VY Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN MINH HOÀNG

6417 3702701202 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ MỘC AN THIÊN Thị xã Tân Uyên HUỲNH CÔNG THẮNG

6418 3702700128 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI PHÁT PHI Thành phố Thuận An TRỊNH BÍCH THUỶ 

6419 3702701668

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ CHẤN 

THÁI Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ DIỆP LINH

6420 3702702816 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÚP VIỆC NHÀ BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ THỊ THỦY 

6421 3702704210 CÔNG TY TNHH YẾN SÀO ASIANNEST Thành Phố Bến Cát TÔ THANH SUM

6422 3702707444 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ DÂN Thị xã Tân Uyên LÊ HỒ TƯỜNG DÂN

6423 3702702654

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY 

MINH DIỆN Thành phố Thủ Dầu Một VÕ  MINH  DIỆN

6424 3702704316 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT XE NÂNG TNT Thành phố Dĩ An CAO ĐĂNG TRƯỜNG

6425 3702709924

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

THU LỆ Huyện Bàu Bàng LÊ THỊ THUỲ LINH

6426 3702706553 CÔNG TY TNHH MAY TUẤN VỸ Thành phố Dĩ An LỮ LƯƠNG VỸ

6427 3702710052 CÔNG TY TNHH MTV TMDV BTS Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THANH TUẤN

6428 3702704450 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯƠNG ÁNH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG

6429 3702709561 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH QUANG THỊNH PHÚ Thành phố Thuận An NGUYỄN HỒ QUANG



6430 3702710662 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY MẶC HOÀNG KIM Thành phố Thuận An HOÀNG THỊ TÌNH 

6431 3702710510 CÔNG TY TNHH MTV TM DV THANH TRÚC Thị xã Tân Uyên NGUYỄN ĐỨC TÂN

6432 3702705140 CÔNG TY TNHH NHỰA TRƯỜNG GIANG PHÁT Thành Phố Bến Cát VŨ VĂN THỦY

6433 3702712236 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CƠ KHÍ THUẬN THIÊN Thị xã Bến Cát PHẠM TRUNG KIÊN

6434 3702707395 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN EVERGRANDE Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THỦY TRANG

6435 3702707740 CÔNG TY TNHH IN ẤN HUI TSAI VIỆT NAM Thị xã Tân Uyên NGUYỄN GIA HOÀN

6436 3702707652 CÔNG TY TNHH CẦU TRỤC BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN MẪN

6437 0315283344 CÔNG TY TNHH HMD CORP Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN THANH

6438 3702704404

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN LONG 

PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN HUY HIẾU

6439 3702705937 CÔNG TY TNHH GỖ NAM DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ THU THẢO

6440 3702705905 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG NGUYỄN VĂN ĐỂ Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN ĐỂ

6441 3702710895 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VMI Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN DƯƠNG 

6442 3702876227 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MINH HUYỀN Thành phố Tân Uyên LÊ MINH HUYỀN

6443 3702880456 CÔNG TY CỔ PHẦN AURUMALIVE JSC Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VIỆT THÀNH

6444 3702880720 CÔNG TY TNHH MTV TÂM MINH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một TÔ MINH TÂM

6445 3702882206 CÔNG TY CỔ PHẦN ÔNG BẾP BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HUỲNH ĐẠT

6446 3702879651 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN NHD FINANCE Thành phố Thuận An NGUYỄN HỮU ĐỨC

6447 3702879570 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÒNG HỒ DẦU TIẾNG Huyện Dầu Tiếng LÊ MINH NGHĨA

6448 3702888568 CÔNG TY TNHH THÀNH LỘC PHÁT LỢI Huyện Bàu Bàng TRỊNH VĂN THÀNH

6449 3702882968 CÔNG TY TNHH MAY MẶC ĐK Thành phố Dĩ An TRẦN ĐĂNG KHOA

6450 3702887331 CÔNG TY TNHH MTV SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP HOÀN HẢO Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ KIM HOA

6451 3702888670 CÔNG TY TNHH MỐP XỐP QUANG HẢI Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN SƠN

6452 3702889882 CÔNG TY TNHH ĐẶNG TIẾN ĐỨC Huyện Phú Giáo NGUYỄN THỊ HẢO 

6453 3702888021 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIZITO Thành phố Dĩ An LÊ VĂN THÁI

6454 3702887035 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HƯNG BẮC Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN LIÊN

6455 3702882559 CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ QUẢNG CÁO KL Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ NGỌC KIỀU LOAN



6456 3702882950 CÔNG TY TNHH XÔNG HƠI XOA BÓP MASSAGE THỊNH VƯỢNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ LAN DUNG

6457 3702887148 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VẬN TẢI CONTAINER VŨ GIA Thành phố Dĩ An VŨ THỊ HIỀN

6458 3702887116 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TOÀN DIỆN AMBER Thành phố Tân Uyên HOÀNG CÔNG HẢI

6459 3702889970 CÔNG TY TNHH TM - DV HOÀNG THIỆN PHÁT Thị xã Tân Uyên LÊ HỮU TRÍ

6460 3702887814 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BMC Thành phố Thuận An TRẦN THỊ THÚY HÀ

6461 3702881019 CÔNG TY TNHH MTV TẤN SĨ PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một PHAN TẤN SĨ

6462 3702886218 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SƠN TÍN NGHĨA Thị xã Bến Cát NGUYỄN THÙY DƯƠNG

6463 3702880600 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT THIÊN ĐỨC PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN SƠN

6464 3702881298

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BÊ TÔNG PHÚ 

HƯNG Thành Phố Bến Cát NGUYỄN TRỌNG THƯỜNG

6465 3702880008

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ-TƯ VẤN-THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG 

TRẦN GIA PHÁT Thành phố Thuận An TRẦN QUỐC TUẤN

6466 3702881379

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG TRÍ QUẢNG CÁO 

TRẦN DŨNG Thành phố Thuận An TRẦN MẠNH QUỐC DŨNG                   

6467 3702880618 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HỒNG TÝ Thành Phố Bến Cát TRƯƠNG VĂN SĨ

6468 3702882446 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP VÀ LOGISTICS Thành phố Thuận An VÕ DUY TẤN

6469 3702888423 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THỊNH KHOA Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÀNH ĐĂNG KHOA

6470 3702888631 CÔNG TY TNHH HOÀNG DUY PHÁT Thị xã Tân Uyên PHẠM ĐÌNH DUY

6471 3702885528

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH THUẬN 

HƯNG Thành phố Thuận An HOÀNG VĂN HIỀN

6472 3702882894 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT TK Thành phố Dĩ An TRẦN PHƯỚC PHAN THANH

6473 3702886137 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRÂN CHÂU AN Thị xã Tân Uyên PHẠM NGỌC DƯƠNG

6474 3702886183 CÔNG TY TNHH TM DV CƠ KHÍ Ô TÔ HỢP NHẤT Thành phố Thuận An NGÔ VĂN PHÚ

6475 3702882534 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRẦN LAM Huyện Phú Giáo LÊ TRẦN LAM THAO

6476 3702902621 CÔNG TY TNHH SX TM TÂN QUANG PHÁT Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN KHƯƠNG

6477 3702902558 CÔNG TY TNHH TM - XD TOÀN TÂM Thành phố Thuận An LÊ VĂN CHỨC

6478 3702877598

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHO THUÊ LƯU TRÚ 

NGUYỄN THÁI HÀ Thị xã Tân Uyên NGUYỄN  THÁI HÀ



6479 3702879901 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC BẢO AN Thành phố Dĩ An ĐẶNG HỮU HẢO

6480 3702992456 CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH QUỐC THỊNH Thành phố Thuận An VỎ HOÀNG KIẾM

6481 3702990836 CÔNG TY TNHH OREUM Thành phố Thuận An LÊ THỊ THANH THỦY

6482 0316921617 CÔNG TY TNHH BẢO VỆ VỆ SĨ HOA PHƯỢNG ĐỎ Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VĂN LONG

6483 3702990882 CÔNG TY TNHH MÁY MÓC AE UNITED VIỆT NAM Thành phố Thuận An TRẦN THỊ MỸ LINH

6484 3702991029 CÔNG TY TNHH SẮT MỸ THUẬT TRẦN GIA OCEAN Thành phố Thuận An TRẦN ĐỨC LĨNH 

6485 3702990579 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SHINCON Thành phố Thủ Dầu Một MAI XUÂN VŨ

6486 3702991124 CÔNG TY TNHH NGUYỄN LINH MATXICORP VN Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ THÙY LINH

6487 3702991646 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUACHENG Thành phố Thuận An LÃ LỤC MÚI

6488 3702991318 CÔNG TY TNHH KINH DOANH ĐỊA ỐC BÀN THẠCH Thành phố Dĩ An NGUYỄN VIỆT HÒA

6489 3702990924 CÔNG TY TNHH THY THIÊN PHƯỚC Thành phố Thủ Dầu Một PHAN VŨ LINH

6490 3702992304

CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN & TƯ VẤN AN TOÀN BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN HUỲNH GIAO

6491 3702993202 CÔNG TY TNHH MAY MINH MẠNH Thị xã Bến Cát PHẠM VĂN  NHÀN

6492 3702994319

CÔNG TY TNHH XUẤT KHẬP KHẨU SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TÀI PHÁT VUI Thành phố Tân Uyên NGUYỄN HỒNG VUI ANH

6493 3702993890 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT KHẨU NGUYỄN COOPER Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THU VÂN

6494 3702993611 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT DŨNG Thành phố Dĩ An HÀ NHẬT DŨNG

6495 3702994397 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN QUỲNH Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HIỀN

6496 3702993273

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HUỲNH PHÁT 

GROUP Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH TRUNG TRỰC

6497 3702993756 CÔNG TY TNHH SX TM DV MỘC THANH Thành phố Tân Uyên LÊ THANH GIÃNG

6498 3702993386 CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI XANH HÙNG TREE Thị xã Bến Cát LÊ VĂN  ĐƯƠNG                 

6499 3702996059

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DƯỢC THỰC PHẨM BÀ 

NĂM Thành phố Thủ Dầu Một ĐOÀN MINH MẪN	

6500 3702992618 CÔNG TY TNHH PHÚ TRỌNG TÍN Thành phố Thuận An NGUYỄN HỮU TRỌNG 

6501 3702996041 CÔNG TY TNHH TM THUẬN THIÊN Ý Thành phố Dĩ An TRƯƠNG THÀNH VIỆT

6502 3702995464 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THỊNH CITY Thành phố Thủ Dầu Một LÊ QUANG NĂM

6503 3702994975

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHÔM KÍNH TRUNG 

VIỆT PHÁT Thành Phố Bến Cát HOÀNG VĂN DÂN 



6504 3702995129 CÔNG TY TNHH  MTV LAHA Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG THỊ THÚY LÀI

6505 3702994492 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC NAM THÀNH Thành phố Thủ Dầu Một TRỊNH THI NGA

6506 3702996877 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐẠI KHÁNH PHÁT Huyện Bàu Bàng HỒ SỸ KHÁNH

6507 3702998987 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THỰC PHẨM SẠCH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An CAO THỊ HỒNG ĐÀO 

6508 3702997895 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỌ XUÂN Thành phố Dĩ An ĐỖ BÁ TUẤN

6509 3702998264 CÔNG TY TNHH AN NGUYÊN ĐẠI PHÁT Thành Phố Bến Cát PHẠM THỊ LAN

6510 3702998289 CÔNG TY TNHH TMDV CUNG ỨNG VÀ NHÂN LỰC ĐẠI PHONG Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM VĂN VIỆT

6511 3702998458 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÂM LADDIE Thành phố Thủ Dầu Một TRÂN MINH HỒNG TRÂM

6512 3702999099 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANTANA Thành phố Thuận An NGUYỄN THÀNH TÂM

6513 3702997045

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NỘI ĐỊA MINH 

LONG Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐĂNG LONG

6514 3703000023

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG VÀ THỰC PHẨM HOUSE FOOD BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Thuận An TRẦN THỊ NHI  

6515 3703000062 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM PHONG Thành phố Dĩ An TRƯƠNG VĂN THỦY      

6516 3702999363

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM 

NGÂN THỊNH Huyện Bắc Tân Uyên PHAN THANH NGHIỆM

6517 3702996098 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SOUTH ASIA Thành phố Dĩ An NGUYỄN TRỌNG CHÍNH

6518 3702996299 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ COMPASS Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ NHIỆM

6519 3702996683 CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG BINA Thành phố Thuận An NGUYỄN PHƯỚC THÁI BÌNH

6520 3703068670 CÔNG TY TNHH MINH HÙNG STONE Thành phố Thủ Dầu Một LÊ TẤN KHOA

6521 3703069346

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT CAO SU 

MINH NHẬT PHÚ Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THANH NHÀN 

6522 3703069000

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG PHẨM VĂN 

BÌNH Thành Phố Bến Cát NGUYỄN VĂN BÌNH

6523 3703067211 CÔNG TY TNHH SX TM THIÊN THÀNH Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH THỊ NHƯ NGỌC

6524 3703067204 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN GIA LONG Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THỊ HƯƠNG

6525 3703067412 CÔNG TY TNHH CHÌA KHÓA DOANH NGHIỆP KIM ANH CHÂU Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THẢO HIỀN

6526 3703065567 CÔNG TY TNHH  SIÊU THỊ MINI KOKIMART Thành phố Thủ Dầu Một PHAN KIM PHÚC



6527 3703065648 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NAM HƯNG THỊNH Thị xã Bến Cát NGUYỄN TRẤN HƯNG

6528 3703065535 CÔNG TY TNHH SAN QI TECHNOLOGY Thành phố Thủ Dầu Một HỒ MỸ DÌN

6529 3703063591

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

NAM LONG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN LONG

6530 3703065542 CÔNG TY TNHH SIÊU THỊ MINI MI MART Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG ĐỨC QUỐC HUY 

6531 3703066144 CÔNG TY TNHH XUÂN AN PHÁT Thành phố Thuận An LÊ VĂN NGHĨA

6532 3703066828 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOA VIÊN PHÚC ĐỨC Thành phố Thủ Dầu Một HỒ MINH ĐỨC

6533 3700332398 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI PHÚ LỘC Thị xã Bến Cát NGÔ NGỌC HẢI

6534 3703103283 CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ CƯỜNG THỊNH PHÁT Thành phố Thuận An LÊ ĐÌNH CƯỜNG

6535 3700401041 CÔNG TY TNHH ĐỊA ẤN Thành phố Thuận An ĐINH VIẾT KHOA

6536 3703106012 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ - INSCHOOL BẾN CÁT Thành Phố Bến Cát NGUYỄN HOÀI NAM

6537 3703101984

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM 

THP Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THANH THỦY

6538 3703097696 CÔNG TY TNHH PHÚC VINH ENGINEERING SOLUTIONS Thành phố Thủ Dầu Một LÊ TẤN TRÍ

6539 3703097329 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VŨ DI Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN TÈO

6540 3703099220 CÔNG TY TNHH TEA CRUSH Thành phố Tân Uyên TRỊNH NGỌC THANH

6541 3703124519 CÔNG TY TNHH NHỰA T&T BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH THANH VIỆT

6542 3703115786 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TECHCOM Thành phố Thuận An TRỊNH QUÝ VINH	

6543 3703114905 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI SẮT THÉP THÀNH ĐẠT Thành phố Thủ Dầu Một VÕ THÀNH ĐẠT

6544 3703114172 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUANG MINH PHÁT Huyện Phú Giáo TRẦN NGỌC THƠ

6545 3703114782

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI 

ĐIỆN LẠNH TRƯỜNG GIANG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VĂN ĐỨC

6546 3703114013 CÔNG TY TNHH MÁY MÓC THIẾT BỊ JIE CHU VIỆT NAM Thành Phố Bến Cát HUỲNH THỊ PHÚC

6547 3703114503 CÔNG TY TNHH SX-TM-DV PALLET NAM VƯƠNG Thành phố Tân Uyên LÊ CÔNG VƯƠNG 

6548 3703114341 CÔNG TY TNHH HỢP PHÚ PHÁT Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN HỢP

6549 3703117695 CÔNG TY TNHH TM & DV XD KYA EQUIPMENT VIỆT NAM Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ LÝ



6550 3703117624 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ZHUODA Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ DUYỆT

6551 3703136017 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT LIANGDIAN VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ DUNG

6552 3703140359 CÔNG TY TNHH DỆT HỮU NGUYÊN VIỆT NAM Thành Phố Bến Cát DIỆP CÚN DẾNH

6553 3703138776 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NCCONS Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VĂN CƯỜNG

6554 3703138695 CÔNG TY TNHH TM DV LƯƠNG THANH Thành phố Thủ Dầu Một LƯƠNG THỊ THANH

6555 3703133866 CÔNG TY TNHH MTV TIỆM VÀNG KIM NGỌC ANH Huyện Bàu Bàng NGUYỄN ĐĂNG THANH

6556 3703133143 CÔNG TY TNHH  MTV TM DV HOA VƯỢNG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ THÙY RIÊNG      

6557 3703137412 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PALLET HUYỀN TRANG Thành phố Thuận An TRƯƠNG VĂN LÝ

6558 3703140341 CÔNG TY TNHH MTV TM DV KIM LOAN Thành phố Dĩ An HÀ THỊ  KIM LOAN

6559 3703141881

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH PHÁT 

VN Thành Phố Bến Cát TRẦN TRỌNG NGUYÊN

6560 3702942550 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CƠ ĐIỆN DIỆP THÀNH PHÁT Thị xã Bến Cát GỊP SAU DẾNH

6561 3702947414 CÔNG TY TNHH TM DV THIÊN KHUÊ Thành phố Dĩ An LÊ THỊ THU HÀO

6562 3702944244 CÔNG TY TNHH TM DV NĂNG LƯỢNG XANH TOÀN PHÁT Thành phố Thuận An TẤT QUẢNG TRUNG

6563 3702944117 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT KAI MEI Huyện Bắc Tân Uyên HUỲNH THỊ THU HƯƠNG

6564 3702944364

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NAM THÁI 

AN Thành phố Dĩ An TRẦN BÁ THÁI

6565 3702943875 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG GIA HƯNG Thành phố Dĩ An BÙI TẤT THÀNH 

6566 3702944004 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH ĐIỀN Thành phố Thủ Dầu Một LIÊU THỊ BÍCH VÂN

6567 3703046860 CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH NEW VISION Thành phố Thuận An NGUYỄN MẠNH HẢI    

6568 3703037538 CÔNG TY TNHH TM DV QUANG VINH AUTO Thành phố Thuận An ĐỖ HÙNG MẠNH

6569 3703047092 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN SALA Thành phố Dĩ An BÙI THỊ THU VÂN

6570 3703047102

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC 

PHÚC ĐIỀN GROUP Thành phố Dĩ An HUỲNH THANH TRAI

6571 3703039479 CÔNG TY TNHH HƯƠNG TRÀ Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

6572 3703033727 CÔNG TY TNHH TM DV KIM HOÀN Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ KIM HOÀN

6573 3703047705 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHƯ THIÊN PHÁT Huyện Bắc Tân Uyên TRẦN VĂN SANG 

6574 3703044479 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAT Thành phố Dĩ An NGUYỄN HẢI ANH

6575 3703046187

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT 

ĐIỆN BẢO ANH Thành phố Thuận An NGUYỄN THANH DỰ



6576 3703046187

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT 

ĐIỆN BẢO ANH Thành phố Thuận An BÙI TRỌNG HIẾU

6577 3703036862 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG ĐỊA ỐC HOÀNG PHÚC TIẾN Thành phố Thủ Dầu Một LÂM THỊ TUYẾT

6578 3703035428 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÚC HƯNG FINANCE Thành phố Tân Uyên PHẠM THỊ THANH THÚY

6579 3703044870 CÔNG TY TNHH ẨM THỰC HẢI SẢN NHẤT NHẤT Thành phố Thuận An NGÀN SÀNH SÁNG

6580 3703046444 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN IFM GMBH VIETNAM Thành phố Dĩ An NGUYỄN THANH KIM 

6581 3703046765 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG THẮNG Thị xã Tân Uyên DƯƠNG THÀNH TỊNH

6582 3703033237 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN NGUYÊN KHANG VIỆT NAM Thành Phố Bến Cát PHAN ĐÌNH MỸ

6583 3703046684 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG TRẦN PHÁT Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ SEN  

6584 3703046740

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU AN 

NGÂN Thành Phố Bến Cát NGUYỄN DƯƠNG BÍCH HOA

6585 3703038073 CÔNG TY TNHH MTV PHÚ HƯNG THỊNH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG

6586 3703034583 CÔNG TY TNHH AIRES BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN MINH NGÂN  

6587 3703030028 CÔNG TY TNHH YAN JIE Thành phố Thuận An NGUYỄN TẤN KHA

6588 3703040435 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SƠN HÀ SHCONS Thành phố Thuận An NGUYỄN NGỌC SÁNG 

6589 3703029706 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MAI DỊCH VỤ TÔN PHÁT Thành phố Thuận An LÊ TÔN KHƯƠNG

6590 3703034689 CÔNG TY TNHH CARE YOGA Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ THU HÀ

6591 3703037802 CÔNG TY TNHH HOTEL ĐẠI DƯƠNG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN PHỐ

6592 3703033646 CÔNG TY TNHH MTV LONG PHỤNG Thành phố Thủ Dầu Một CAO THỊ HUYỀN DIỆU

6593 3703037231

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIA CÔNG NỘI NGOẠI THẤT LỘC 

PHÁT Thị xã Tân Uyên ĐỒNG THỊ HUẤN

6594 3703037873 CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ JUN HENG XIN Huyện Bắc Tân Uyên LÊ THỊ THANH

6595 3703030155 CÔNG TY TNHH NGÂN HÀ GIANG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HUỲNH TRÚC NGÂN

6596 3703029625 CÔNG TY TNHH BẢO NGỌC TOOL Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ THÊ

6597 3703035869

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LINH ANH 

BD Thành phố Thủ Dầu Một CHU VĂN BIÊN

6598 3703060551 CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG ĐỊA CẦU XANH Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN TÙNG

6599 3703060738 CÔNG TY TNHH TM DV NGUYỄN HÙNG Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN NGỌC HÙNG    

6600 3703063136 CÔNG TY TNHH GOOD PAPER VIỆT NAM Huyện Phú Giáo LÊ THỊ HẰNG

6601 3703058552

CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM - SÁCH - THIẾT BỊ GIÁO DỤC 

THUẬN AN Thành phố Thuận An TRẦN THANH THẢO



6602 3703059450 CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI TÀI LỘC Thành phố Dĩ An VŨ HOÀNG TOÀN LỘC

6603 3703061386 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHÀ PHÚC TRÍ Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ QUYÊN  

6604 3703062686 CÔNG TY TNHH MTV TMDV HÙNG NGUYỄN Thành phố Dĩ An HUỲNH DƯƠNG ANH TUẤN

6605 3703058619

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC PHÚ THỊNH 

VIỆT NAM Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THUÝ

6606 3603868722 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG NGUYỄN Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐỨC HOÀNG

6607 3703059034 CÔNG TY TNHH SẮT THÉP HOÀNG DIỆU Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ KIM DIỆU

6608 3703059147 CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC KIM ĐỈNH Thành phố Thủ Dầu Một BÙI ĐỨC NINH

6609 3703059242 CÔNG TY TNHH SẮT THÉP HÙNG VƯƠNG Thành phố Thuận An ĐOÀN THỊ HỒNG SƯƠNG

6610 3703058231 CÔNG TY TNHH MTV SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ĐẠI LỢI Thị xã Tân Uyên LÊ VĂN HẢI

6611 3703064179 CÔNG TY TNHH YM WOOD Thành phố Tân Uyên HỒ THỊ HOA MƠ

6612 3703062301 CÔNG TY TNHH TM DV KIM THẠNH Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ THU HIỀN

6613 3703061410 CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN VIÊN DUNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ THÙY TRANG

6614 3703060946 CÔNG TY TNHH A L A VIỆT Thành Phố Bến Cát NGUYỄN PHƯƠNG ANH

6615 3703063094 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN LỢI PHÁT Thành phố Dĩ An LÊ HỮU TÚ

6616 3703062887 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM AN Thị xã Bến Cát PHAN THỊ TỐ QUYÊN

6617 3703058545 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT HUY PHÁT Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI					

6618 3703061668 CÔNG TY TNHH GỖ THẬT ĐẠI THẮNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN NGỌC NGUYỆT ÁNH            

6619 3703064098 CÔNG TY TNHH TMDV XD ĐỨC THÀNH Thành phố Dĩ An NGUYỄN KHẮC THÀNH         

6620 3703062365 CÔNG TY TNHH NGỌC ÁNH GLOBAL Thành phố Thuận An MAI NGỌC ÁNH

6621 3703091976 CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TM DV HẢI VÂN Thành phố Thuận An NGUYỄN HẢI VÂN

6622 3703092761 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GTS Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THANH TRÚC

6623 3703091479 CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN NAM VIỆT Thành phố Dĩ An TRẦN HỮU NHẬT

6624 3703095032 CÔNG TY TNHH UNITED GLOBAL LOGISTICS Thành phố Thủ Dầu Một PHAN HUỲNH THANH NHƯ  

6625 3703091454 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẢI VIỆT NEWDAY Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ HÒA

6626 3703092440 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FOOD K&T Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU

6627 3703093204 CÔNG TY TNHH BẢO AN B&A Thành phố Thuận An PHAN HỮU LỘC

6628 3703091831 CÔNG TY TNHH CNC ĐA LỘC Thành phố Thuận An CAO QUỐC NGHIỆP

6629 3703092345 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẮT THÉP PROGEO Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH NGỌC NGHĨA

6630 3703095515 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VIETTA Thành phố Dĩ An HỒ VĂN SÁNG



6631 3703091574 CÔNG TY TNHH TM DV GIẢI TRÍ NÀNG TẤM Thành phố Thuận An VY XUÂN VỴ

6632 3703093571 CÔNG TY TNHH AN PHÚ BÌNH GLOBAL Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN DUY TÂN

6633 3703177077 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM KHANG MY Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VĂN PHI

6634 3703174929 CÔNG TY TNHH CHO THUÊ NHÀ LƯU TRÚ HOÀNG HÀ Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ ÁNH PHƯƠNG

6635 3703173280

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ PHAN 

VŨ Thành Phố Bến Cát VŨ ĐÌNH DIÊN

6636 3703171195 CÔNG TY TNHH SX TM DV GIANG THỊNH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một HÀN VIẾT NGỌC

6637 3703172657

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN DỊCH VỤ COMPASS VIỆT 

NAM Thành phố Thuận An ĐINH VĂN VŨ

6638 3703174397 CÔNG TY TNHH THÉP TIÊN TIẾN PHÁT Thành Phố Bến Cát VŨ VĂN LỰC

6639 3703171484 CÔNG TY CỔ PHẦN KREATIV FURNITURE Thành phố Tân Uyên NGUYỄN KẾ TẤN

6640 3703174478 CÔNG TY TNHH ĐT TM DV TOÀN TÂM PHÁT Thành phố Tân Uyên HOÀNG VĂN TOÀN

6641 3703175721 CÔNG TY TNHH HẰNG VIỄN VIỆT NAM Thành phố Thuận An HỒ THỊ HỒNG

6642 3703175915 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HÒA HƯNG Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG QUỐC HÒA

6643 3702936934 CÔNG TY TNHH TM DV MÔI TRƯỜNG THÁI HOÀNG GIA Thành phố Dĩ An LÊ THIỆN THÁI 

6644 3702913246 CÔNG TY TNHH TM - SX PENG FEI Thành phố Thuận An TRẦN ĐỨC TIẾN

6645 3702912940 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN NAM Thành phố Dĩ An NGUYỄN HOA VIÊN

6646 3702908140 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ĐỊNH HÒA Thành phố Thuận An PHAN TÔN KẾ TRỌNG

6647 3702908292 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG MAI THANH Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ DIỄM MAI

6648 3702905894 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH QUANG Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN TĂNG          

6649 3702933725 CÔNG TY TNHH GUANG HUI Huyện Bàu Bàng HỒ LỶ SÁNG

6650 3702928073 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ HOÀNG THÔNG Huyện Bàu Bàng LÊ THỊ GIANG LINH

6651 3702903008 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGŨ KIM GIA ĐẠT PLASTIC Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HẰNG

6652 3702923124 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI HƯNG NGỌC PHÁT Huyện Phú Giáo TRẦN THỊ TÂM

6653 3702934214 CÔNG TY TNHH  QUỐC TẾ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT RUBYLED Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ THỦY

6654 3702926728 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LTD MEDIA Thành phố Thuận An LỤC THỊ DUYÊN

6655 3702936652 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THI KHANH Thành phố Thủ Dầu Một LÊ HỒNG THU



6656 3702927915

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT D.M.K (DOÃN 

MY KHÁNH) Thành phố Dĩ An NGUYỄN TẤN DOÃN

6657 3702927915

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT D.M.K (DOÃN 

MY KHÁNH) Thành phố Dĩ An NGUYỄN TẤN DOÃN

6658 3702904562 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT ĐIỆN WIN SOLA Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VĂN HÙNG

6659 3702911866 CÔNG TY TNHH GIAO NHANH NAM NGUYÊN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐỨC NAM

6660 3702919382 CÔNG TY TNHH TM KHD SIMPLE HOUSE Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG KHẮC DŨNG

6661 3702930435 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & QUẢNG CÁO BIG WORLD Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ SON

6662 3702927986 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RAINFALL STUDIO Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG MẠNH KIÊN

6663 3702930724 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAY MẶC UNIQUE Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ LAN

6664 3702930548 CÔNG TY TNHH CHO THUÊ LƯU TRÚ LÊ VĂN HOÀNG Thị xã Tân Uyên LÊ VĂN HOÀNG    

6665 3702930481 CÔNG TY TNHH TRẦM ĐỒNG Thành phố Thủ Dầu Một LÀU SI MÚI

6666 3702932520 CÔNG TY TNHH TM & DV TƯ VẤN NỘI THẤT HOMEDEE Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ LAN ANH

6667 3702935987 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SEVEN DELIVERY Thành phố Thủ Dầu Một BẰNG THỊ BẨY

6668 3702935962 CÔNG TY TNHH TM & DV TINI LOGISTICS Thành phố Dĩ An HOÀNG THỊ CHIÊM

6669 3702936444 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - NỘI THẤT SPACE HOUSE Thành phố Thủ Dầu Một VÕ VĂN NAM

6670 3702921913 CÔNG TY TNHH HOA LAN NHÃ UYÊN Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN QUANG  DUY 

6671 3702913454 CÔNG TY TNHH CHO THUÊ LƯU TRÚ MINH DƯƠNG SƠN HÀ Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ THANH

6672 3702920846 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI NHÂN KIỆT Thị xã Bến Cát NGUYỄN HOÀNG NHÂN  

6673 3702920532 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN INVERT VIỆT NAM Thành phố Dĩ An NGUYỄN QUỐC ANH

6674 3702908422 CÔNG TY TNHH TM - DV HAPPY Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ MINH PHƯƠNG

6675 3702921159 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XT INK VIETNAM Thành phố Thủ Dầu Một LÊ XUÂN THIỆP

6676 3702921529 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHƯƠNG COMPUTER Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

6677 3702915596

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NỆM THIÊN 

NHIÊN VIỆT Thành phố Thuận An ĐỖ THỊ LÝ

6678 3702921712 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI ĐÔNG HẢI Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VĂN HẢI 

6679 3702904788 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MINH HIẾU VIỆT NAM Thành phố Tân Uyên NGUYỄN MINH HIẾU     



6680 3702906270 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI TÍN BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một LẰM VĨNH PHÍ

6681 3702921656 CÔNG TY TNHH IN ẤN THỊNH DŨNG Thành phố Thuận An HỒNG NGỌC PHẤN

6682 3702907098 CÔNG TY TNHH MAY MẶC CTL Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ OANH

6683 3702905157

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV THƯƠNG MẠI MINH 

HUY Thị xã Tân Uyên BÙI TỰ TRƯỜNG DÂN

6684 3702906545 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN FELIX LAND Thị xã Bến Cát PHAN THÁI DŨNG

6685 3702922000 CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH THÔNG GIÓ ĐẠI NGUYÊN Thành Phố Bến Cát LÊ THỊ ALIE

6686 3702921215 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG STEEL Thành phố Dĩ An NGUYỄN HỮU HUY

6687 3702920395 CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ BEST FARMER Thị xã Tân Uyên NGUYỄN NGỌC DÂN

6688 3702921060 CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ HOME IDEA Thành phố Thủ Dầu Một BÙI VĂN HÙNG

6689 3702921335 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ MỘC VƯỢNG Thành phố Tân Uyên PHAN KIM TRANG

6690 3702921328 CÔNG TY TNHH YEOJU Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VÕ ĐÌNH DANH

6691 3702921448 CÔNG TY TNHH TM & DV BEST PRICE VN Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN HANH

6692 3702912362 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VĂN PHÒNG HÙNG TRẦN Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VĂN HÙNG

6693 3702916695 CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU TRƯỜNG PHÁT Thành phố Tân Uyên LƯƠNG THỊ CẨM XUYẾN

6694 3702914962

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH NĂNG PHÁT VIỆT 

NAM Thị xã Tân Uyên THẠCH MẮT KRA

6695 3702915331 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LOGISTICS PT GLOBAL Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THỊ PHƯƠNG THỦY

6696 3702918822 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ PHƯƠNG THIỆN NAM Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN NIỆM

6697 3702918886 CÔNG TY TNHH HÒA PHÁT HOTEL Thành phố Tân Uyên PHAN THANH HÒA

6698 3702919336 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG IDEA STEEL Thành phố Thuận An LÊ THỊ TÌNH

6699 3702918847 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA HƯNG GROUP Thành phố Dĩ An BÙI TẤT THÀNH

6700 3702966110 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN PHÚ THÀNH Thành phố Dĩ An BÙI ĐỨC MINH

6701 3702962878 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP ĐÔNG NAM BỘ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HOÀNG KIÊN

6702 3702967192 CÔNG TY CỔ PHẦN ABA VIETNAM Thành phố Thuận An LÊ THỊ QUỲNH TRÂM

6703 3702967509 CÔNG TY TNHH MAY THỜI TRANG H&TM Huyện Bàu Bàng NGUYỄN ĐỨC CHINH

6704 3702967918 CÔNG TY TNHH LONG PHÁT FOOD MART Thị xã Bến Cát NGUYỄN THANH VIỆT

6705 3702966590 CÔNG TY TNHH TÂM CẢNG VIỆT NAM Thành phố Dĩ An MAI ĐỨC HÀ



6706 3702966230 CÔNG TY TNHH NGŨ KIM NHAM PHONG Thành phố Tân Uyên VÒNG ỬNG MÚI

6707 3702964579 CÔNG TY CỔ PHẦN ACE NAM TÂN UYÊN Thị xã Tân Uyên BÙI ĐÌNH HÀ

6708 3702967812 CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC ĐẠI HỒNG PHÁT LAND Thành phố Dĩ An CAO ĐÌNH LÂM	

6709 3702968012 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT KHẢI HUYỀN Thị xã Tân Uyên TRỊNH THỊ HOÀ     

6710 3702961715 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MÁY MÓC CAI BAO Thị xã Bến Cát HUỲNH THỊ MỸ LINH

6711 3702963938 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN SƠN TOÀN Ý Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THANH TOÀN

6712 3702963783 CÔNG TY TNHH SX TM DV MỘC TÍN PHÁT Thành phố Dĩ An TRẦN CHÁNH TÍN

6713 3702965540

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN CÂY 

TRƯỜNG Huyện Bàu Bàng NGUYỄN VĂN HẬU

6714 3702963529 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ AN NHIÊN Huyện Bàu Bàng PHẠM LÊ THANH TRIỆU

6715 3702965741

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỸ THUẬT PHÁT TRIỂN QUẢNG CÁO 

VÀ XÂY DỰNG HẰNG PHƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một PHAN PHƯỢNG HẰNG

6716 3702964522 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI ALLISON Thành Phố Bến Cát NGUYỄN HỒNG SÁNG         

6717 3702965170 CÔNG TY TNHH AUTOMATION EQUIPMENT KHẢI HÙNG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN MINH PHỤNG

6718 3702963575 CÔNG TY TNHH THIÊN BẢO PHÁT Thành phố Thuận An VŨ VĂN HỌC

6719 3702968446 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG ANH NHẬT PHÁT Thị xã Tân Uyên PHẠM VĂN MẠNH

6720 3702973975 CÔNG TY TNHH THÉP MIỀN NAM Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN THÀNH

6721 3702974217

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHỰA PHÁT 

HUY Thị xã Tân Uyên NGUYỄN HỮU VINH

6722 3702966544

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU 

NHẬT MINH Thành phố Thuận An LÊ MINH NHẬT

6723 3702967393 CÔNG TY TNHH BỒI DƯỠNG VĂN HÓA NGUỒN SÁNG Thị xã Bến Cát NGUYỄN TRUNG THÀNH

6724 3702971907

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ NHÀ BẾP VÀ PHÒNG TẮM 

MY HOME Huyện Dầu Tiếng VÒNG VÀ TRIN

6725 3702970406 CÔNG TY TNHH XD VÀ ĐỊA ỐC AN ĐIỀN PHÁT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN CHÁNH TRỰC

6726 3702967604 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG CƯỜNG THỊNH PHÁT Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN MINH CƯỜNG

6727 3702967788 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KIM THUẬN PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN VIỆT VƯƠNG

6728 3702966350 CÔNG TY TNHH MAY MẶC HỒNG PHÁT Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ HƯỜNG

6729 3702972185 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HIỆP TÍN Thành phố Thủ Dầu Một VÕ THỊ THUỲ TRANG

6730 3702971664

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU TĂNG VĨNH PHÁT Thành phố Thuận An TĂNG HIỀN NHƠN

6731 3702962405 CÔNG TY TNHH MTV MAY MẶC THỊNH PHÁT Thị xã Bến Cát LÊ THANH TRUNG



6732 3702972259 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐẠI NINH Thành phố Thuận An ĐINH VĂN NINH 

6733 3702969961 CÔNG TY TNHH TM XNK THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NGỌC BẢO ANH Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN VINH 

6734 3702964554 CÔNG TY TNHH BĐS MỸ HƯƠNG Thị xã Tân Uyên HỒ THỊ MỸ HƯƠNG

6735 3702968485 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KV VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ  BÍCH VÂN

6736 3702972241 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SOWER Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HOÀNG THẠCH

6737 3702972410 CÔNG TY TNHH TÂM THIỆN THÀNH Thành phố Dĩ An LÊ THỊ NGỌC ANH

6738 3702973823 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CAO SU QUÝ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM

6739 3702971872

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LỤC NGUYÊN VIỆT 

NAM Thành phố Thủ Dầu Một DƯƠNG THỊ CẨM TÚ

6740 3702969048 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG TỬ BÉ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TẤN PHÁT

6741 3702972040 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGUYÊN VẠN NGÂN Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VĂN HỒNG

6742 3702968904 CÔNG TY TNHH SX TM DV AN LỘC Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ MỸ ÂU

6743 3702968566 CÔNG TY TNHH SX - TM - DV MINH PHAN Thành phố Tân Uyên TRỊNH MINH PHAN

6744 3702970205 CÔNG TY TNHH TIN HỌC BÌNH DƯƠNG( LNCOM) Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN QUANG HÙNG

6745 3702970491

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN 

CƠ ĐỨC ÂN Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HỢI 

6746 3702970290 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ LÊ VĂN TÙNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VĂN TÙNG

6747 3702970043 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỐP XỐP PHÚ THỊNH Thành phố Thủ Dầu Một THÍCH CẨM HÒA

6748 3702970540 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ BẢO ANH Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HÀ           

6749 3702972918 CÔNG TY TNHH GIÀY DÉP HÀNG GIA NGỌC LOAN Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ NGỌC LOAN

6750 3702974464 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ- HỔ TRỢ DOANH NGHIỆP MINH NGỌC Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ DUYÊN NGỌC

6751 3702971382 CÔNG TY TNHH TÁO ĐỎ CANDY Thành phố Thuận An NGUYỄN CHÂU LONG                 

6752 3703019962 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GĂNG TAY Y TẾ XANH Huyện Bàu Bàng NGUYỄN ANH TÚ

6753 3703022316 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẰNG PHÚ Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ THOAN    

6754 3703023937 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MK68 Thành phố Dĩ An HUỲNH THỊ HỒNG HOA

6755 3703020365 CÔNG TY TNHH TM DV MAY MẶC PHÁT VIỆT Thị xã Tân Uyên HỒ LỶ CỎNG  

6756 3703019539 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GỖ HÒA PHÁT Thành phố Tân Uyên NGÔ CÔNG HÒA

6757 3703013086 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG HẢI DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THANH HẢI

6758 3703023711 CÔNG TY TNHH GỖ CÔNG NGHIỆP PHÚ MINH HUY Huyện Bàu Bàng NGUYỄN VĂN HOÁ



6759 3703022524 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHANG YOGA Huyện Bàu Bàng ĐOÀN VĂN THU

6760 3703023542 CÔNG TY TNHH NAM PHÁT CONS Thành phố Thuận An TRẦN VĂN NAM		

6761 3703023655

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOÀNG 

LONG SƠN Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ YẾN NHI

6762 3703020284 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN THÀ DUY Thị xã Bến Cát NGUYỄN DUY THÀ

6763 3703021986 CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƯ & DỊCH VỤ BÁCH ĐIỀN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THANH TÚ                 

6764 3703021545 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH PHÁT ĐẠT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TRỌNG DIỆM

6765 3703020823 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HOÀNG OANH VN Thành phố Dĩ An NGUYỄN  HOÀNG OANH

6766 3703020816

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT HOÀNG 

QUỲNH Thành phố Tân Uyên DƯƠNG THỊ HƯƠNG

6767 3703020781 CÔNG TY TNHH PHALÊ BEAUTY & ACADEMY Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THANH THÙY         

6768 3703017806

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC 

THT Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM MINH TUẤN

6769 3703013946 CÔNG TY TNHH MAY MẶC GIA NGHĨA PHÁT Thành Phố Bến Cát ĐẶNG VĂN ÂN

6770 3703016545 CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THÁI HÀ Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ THỦY TIÊN

6771 3703014241 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THÀNH NGUYỄN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN DUY LÂM

6772 3703016094

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ MINH 

PHƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một VÕ ĐÌNH CHƯƠNG

6773 3703013960 CÔNG TY TNHH DV TM MTV VÕ TRẦN GIA Huyện Dầu Tiếng VÕ  VĂN THẢO 

6774 3703015125 CÔNG TY TNHH NGỌC LONG KIM THỦY Thành phố Thuận An PHAN NGÔ THANH HIẾU

6775 3703015044 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - TƯ VẤN & ĐẦU TƯ TIÊN PHONG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN SƠN TRƯỜNG

6776 3703015710 CÔNG TY TNHH NGŨ KIM TH Thị xã Tân Uyên TRẦN VIỆT HÙNG

6777 3703016182 CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG D&B Thành phố Thủ Dầu Một PHÙNG VĂN DẦN

6778 3703018006 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HOÀNG NGỌC PHÁT Thị xã Tân Uyên HOÀNG ĐÌNH NGỌC

6779 3703017115 CÔNG TY TNHH MTV QUANG PHÚC AN Thành phố Thuận An LÊ VĂN THẮNG

6780 3703018662 CÔNG TY TNHH SX & TM ICC PAINT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

6781 3703017651 CÔNG TY TNHH MAY MẶC THƯ NGUYỄN Thị xã Bến Cát TRƯƠNG THỊ MINH THƯ	

6782 3703017669 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NGUỒN NHÂN LỰC BCI Thành phố Thủ Dầu Một THÁI THỊ THU KIỀU

6783 3703018616 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN CƠ BÌNH DƯƠNG Thị xã Bến Cát PHẠM CÔNG TÚ

6784 3703052575 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SƠN GIÁ SỈ Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ THANH



6785 3703055181

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINA 

ECO BÌNH DƯƠNG Thị xã Bến Cát THÁI VĂN TIẾN

6786 3703052825 CÔNG TY TNHH MTV NHÀ HÀNG 868 Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐỨC DŨNG

6787 3703056266

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 

XUẤT NHẬP KHẨU XUHUI Thị xã Bến Cát BÙI THỊ HỘI   

6788 3703053843 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH MINH THẠNH Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ TUYẾT

6789 3703056957 CÔNG TY TNHH ĐẠI PHƯỚC SANG Thành Phố Bến Cát TỪ THỊ HẰNG

6790 3703052215 CÔNG TY TNHH MAY MẶC ĐOÀN NGUYỄN Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HIẾU

6791 0317254099 CÔNG TY TNHH CLEANROOM Thành phố Thuận An TRẦN QUANG

6792 3703055022 CÔNG TY TNHH MTV GỖ NGUYỄN TRINH Thành phố Dĩ An NGUYỄN TRINH HÙNG

6793 3703055375 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  OANH UYÊN Thành Phố Bến Cát PHAN THỊ HỒNG

6794 3703054011 CÔNG TY TNHH NAM TOÀN FURNITURE Thành phố Tân Uyên TRẦN THỊ HƯƠNG

6795 3703055368 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI SẢN LONG SƠN Thành phố Dĩ An PHẠM GIA KHÁNH        

6796 3703056001

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP TM&DV VỆ SINH CÔNG NGHIỆP TIẾN 

PHÁT Thành phố Thuận An H’THẢO BYĂ

6797 3703054854

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN CONTAINER HỢP 

NHẤT PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM NGỌC HOÀNG THANH

6798 3703052984 CÔNG TY TNHH SIÊU THỊ MINI SUPPER MART Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN CÔNG ĐIỂN

6799 3703057196 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÁY DỆT HỒNG ĐẠT Thành phố Thuận An LỀNH A SANH

6800 3703052631

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC 

ĐỨC PHÁT Thị xã Bến Cát PHẠM THỊ HIẾU HẠNH

6801 3703052889 CÔNG TY CP NEW WILL AND WAY Thị xã Bến Cát BÙI NHẬT QUYÊN

6802 3703054163 CÔNG TY TNHH GIA DỤNG FAMILY HOME Thành phố Thuận An VŨ ĐÌNH TƯỞNG

6803 3703057911 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM AN BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một VÒNG VÀ TRIN 

6804 3703054974

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH QUẢNG 

LONG Thành phố Thủ Dầu Một HÀ THẾ HIỂN

6805 3703057622 CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS THÁI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN SƠN

6806 3703163853 CÔNG TY TNHH U-TWO VIỆT NAM Thành phố Thuận An PHẠM THỊ LANH

6807 3703162948 CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP ELEPHANT Thành phố Thủ Dầu Một PHAN HUỲNH THANH NHƯ  

6808 3703164504 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN LỘC VĨNH PHÁT Thành Phố Bến Cát NGÔ ĐĂNG KHÔI

6809 3703161366 CÔNG TY TNHH MTV TM DV XNK HƯNG THỊNH Thành phố Thủ Dầu Một NHIÊM VĂN PHƯỚC



6810 3703159180 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT PHÁT CƯỜNG BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An TRẦN VĂN SẦU

6811 3703178232 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HITECH CONTAINER Thành phố Dĩ An NGUYỄN TÂN HƯNG

6812 3703157708 CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV TỔNG HỢP TIẾN PHÁT Huyện Bắc Tân Uyên VŨ MẠNH TIẾN

6813 3703168410 CÔNG TY TNHH TM DV XNK PHÚC PHÚC Thành phố Tân Uyên NGUYỄN NHƯ PHÚC

6814 3703158268 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KĨ THUẬT LÁI THIÊU Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN THÀNH

6815 3703167544 CÔNG TY TNHH QUANDATICS Thành phố Thủ Dầu Một NGÔ THỊ MAI                     

6816 3703163331

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CẢNH 

BÌNH Thành phố Thuận An NGUYỄN PHẠM XUÂN THÀNH

6817 3703159991 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI LAM THÂM VN Thành phố Tân Uyên VÕ HOÀNG DUY

6818 3703169608

CÔNG TY TNHH TM DV CƠ KHÍ XÂY DỰNG SẢN XUẤT MDF 

NHẬT PHÚ Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VĂN CHIẾN

6819 3703166854 CÔNG TY TNHH BUSINESS CONNECTIONS Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG NGỌC THÙY DƯƠNG

6820 3703169439 CÔNG TY TNHH SX & TM E-SMARTHOME Thành Phố Bến Cát NGUYỄN DUY TIẾN

6821 3703170635 CÔNG TY TNHH TM DV VÕ THỊ BÉ Thành phố Dĩ An VÕ THỊ BÉ

6822 3702943025 CÔNG TY TNHH MTV ƯNG THỊNH PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊNH

6823 3702942141 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NGŨ KIM GIA HÂN Huyện Bắc Tân Uyên HOÀNG VĂN TUẤN

6824 3702936349 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SCCL GROUP Thành phố Dĩ An NGUYỄN HỒNG CÔNG

6825 3702940899

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI Á 

ĐÔNG Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG VĂN TAM

6826 3702940472 CÔNG TY TNHH PALLET GỖ AN NGUYÊN Huyện Bắc Tân Uyên TRẦN VĂN ĐỒNG

6827 3702938963 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LGK VIỆT NAM Huyện Bàu Bàng HỒ THỊ THẢO NHI

6828 3702937952 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GẠO MƯỜI Thành phố Thuận An VÕ HỮU MƯỜI

6829 3702926710 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 123 EVENT Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ DUYÊN

6830 3702942198 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG CÔNG MINH Thị xã Bến Cát ĐỖ CÔNG MINH               

6831 3702913976 CÔNG TY TNHH  SX-TM-XD THUẬN AN PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN MINH LUÂN          

6832 3702941846 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI PHÁT HỒNG Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN BẢO ĐẠI

6833 3702904749 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA BÁCH KHOA Thành phố Thuận An ĐỖ SĨ NGA

6834 3702927376 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÌNH MINH Thành phố Thuận An NGUYỄN XUÂN HIỆP

6835 3702942536 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI HÙNG PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ AN 



6836 3702929969 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MOTOR 5S Thành phố Thuận An PHẠM THỊ HƯƠNG

6837 3702932425 CÔNG TY TNHH TM & DV QUẢNG CÁO BLUE EVE Thành phố Dĩ An BÀN THỊ NHẬT LỆ

6838 3702931196 CÔNG TY TNHH MTV HỮU PHONG Thành phố Thuận An CHỀNH SÚ DẬU

6839 3702915758 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ANH THANH Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN PHƯỚC PHAN THANH

6840 3702919544 CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH ĐỨC Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC

6841 3702935930 CÔNG TY TNHH TM & DV PHỤ TÙNG OTO CARE Thị xã Tân Uyên LÊ THỊ THANH THÙY

6842 3702935916 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN DV NỘI THẤT VIHOME Thị xã Bến Cát LỤC THỊ DUYÊN

6843 3702912926 CÔNG TY TNHH ĐÓNG GÓI QUÀ TẶNG VD Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN DŨNG

6844 3702911697 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH THUẬT VÂN BÌNH Thành phố Thuận An TRẦN BÍCH VÂN

6845 3702933669

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN AN LỘC 

VIỆT Thành phố Dĩ An NGUYÊN TỨ DƯƠNG

6846 3702931904 CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ ĐẠI TUẤN PHÁT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN NGỌC ÂN

6847 3702937215 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LÊ KHANG Thành phố Thuận An LÊ THANH UYÊN THẢO

6848 3702933588 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HCH Thành phố Thủ Dầu Một DANH LY KBORAL 

6849 3702912316 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HAPPY HOUSE Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH NGỌC QUẾ TRANG

6850 3702941148 CÔNG TY TNHH MỘC ĐỎ LAND Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ PHIÊNG

6851 3702919689 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA PGSAGOTA PHÚ GIÁO Thị xã Tân Uyên ĐỖ MINH TUẤN

6852 3702935842 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHONG MINH Thị xã Bến Cát LƯƠNG VĂN THẮNG

6853 3702934937

CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢNG 

CÁO PHỐ MỚI Thành phố Thuận An ĐỖ THANH KING    

6854 3702930474 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LONG TỨ Thành phố Thuận An LÊ ĐĂNG DŨNG

6855 3702941765 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI LẬP PHÁT Thị xã Tân Uyên LÂM THỊ BÍCH THỦY

6856 3702919417 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUKA TOY Thị xã Tân Uyên NGUYỄN HỮU KHÁNH

6857 3702916984 CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ VẬN TẢI LATHA Thị xã Bến Cát LÊ TRẦN LAM THAO

6858 3702932150 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN BLUE RIVER Thành phố Dĩ An VƯƠNG THANH TÙNG

6859 3702940507 CÔNG TY TNHH KIẾN TÂM CONS Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN TÂM

6860 3702940218 CÔNG TY TNHH CARTON ĐÔNG NAM Á Thành phố Thuận An HỒ VĨNH TRINH	

6861 3702940874 CÔNG TY TNHH TM-XD QUẢNG CÁO TÂN THÀNH ĐẠT Thành phố Thuận An ĐẶNG VĂN HẢI

6862 3702919840 CÔNG TY TNHH XĂM HÌNH NGHỆ THUẬT HÒA TATTOO Thành phố Thuận An LÊ VĂN HÒA

6863 3702937399 CÔNG TY TNHH  KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH VINH ĐẠT Thành phố Thuận An NGUYỄN THÀNH VINH



6864 3702932168 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN LONG Thành phố Dĩ An ĐỖ VĂN TÚ

6865 3702911834 CÔNG TY TNHH IN THIỆP LÊ XUÂN Thành phố Thuận An LÊ XUÂN THIỆP

6866 3702912309 CÔNG TY TNHH TUYỂN DỤNG CUNG ỨNG NHÂN SỰ HẠNH NHÂN Thị xã Bến Cát TRƯƠNG HOÀNG ĐỨC

6867 3702935095 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TÂN MỘC PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN HẢI DƯƠNG

6868 3702935320 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHƯỚC HƯNG VN Thành phố Thuận An PHÙ MÌNH PHÓNG

6869 3702903505 CÔNG TY TNHH TRỊNH THÀNH PHÚC LỢI Thành phố Thuận An TRỊNH VĂN THÀNH

6870 3702936878 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GỖ NGUYÊN NGỌC Thị xã Tân Uyên TRẦN THỊ THUỲ DUNG

6871 3702906376 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MIMOSA Thành phố Thuận An TẠ QUANG KHẢI

6872 3702930717 CÔNG TY TNHH TM & DV NHÀ Ở VIETHOME Thị xã Tân Uyên BÀN THỊ BỀN

6873 3702906658 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG PHƯƠNG BÌNH Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN HAI

6874 3702907531 CÔNG TY TNHH INDUSTRY WOOD HUASHENG Thị xã Tân Uyên TRẦN THỊ MỸ NHIÊN

6875 3702915437 CÔNG TY TNHH NHÂN TÀI GARMENT Thành phố Thuận An TRẦN VĂN CHỈ

6876 3702916046 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH CƠ ĐIỆN ĐẠT NGUYỄN Thành phố Thuận An NGUYỄN QUỐC ĐẠT

6877 3702916014 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐIỆN TPE Thành phố Thuận An TRẦN VĂN PHƯƠNG

6878 3702928940

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG SƠN 

DƯƠNG Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN ĐỨC

6879 3702909810 CÔNG TY TNHH VUI CHƠI GIẢI TRÍ TOÀN THẮNG Huyện Bàu Bàng BÙI THANH SƠN

6880 3702917233 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KH GROUP Thành phố Dĩ An NGUYỄN TẤN KHANG

6881 3702917716 CÔNG TY TNHH PCCC NAM LONG PHÁT Thành phố Dĩ An TRẦN HUY CHIẾN   

6882 3702910862 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN MIRAI Thành phố Dĩ An NGÔ THỊ THUÝ

6883 3702908951 CÔNG TY TNHH BÁCH VỊ Thành Phố Bến Cát LÊ SĨ VÕ

6884 3702916409 CÔNG TY TNHH YARN COFFEE Thành phố Thuận An CAO TỐ PHƯƠNG

6885 3702916631 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THỜI TRANG VIỆT VĂN Thị xã Tân Uyên TRẦN VĂN DỰ

6886 3702917917 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MÙA VÀNG BỘI THU Thành phố Dĩ An LƯU QUANG HUY

6887 3702928186 CÔNG TY CỔ PHẦN OHOME Thành Phố Bến Cát NGUYỄN TIẾN THỊNH

6888 3702904675 CÔNG TY TNHH MTV MỸ PHẨM THIÊN ÂN Thành phố Dĩ An ĐẶNG VĂN THIỆN

6889 3702920356 CÔNG TY TNHH SEN VÀNG INVESTMENT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TƯ LINH



6890 3702917113

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - SẢN XUẤT VƯƠNG 

NGHĨA Thành phố Thuận An LÊ THANH HÙNG

6891 3702910566

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM DV XĂNG DẦU HOÀNG 

ANH Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ THẢO VÂN

6892 3702927859 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT LYWES Huyện Dầu Tiếng LÊ THỊ THÚY HĂNG   

6893 3702929849 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ LYBRA Thị xã Tân Uyên NGUYỄN NGỌC THÙY VÂN    

6894 3702930354 CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ RAB LOGISTICS Thành phố Dĩ An LÊ THỊ THANH THÙY

6895 3702906471 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THUẬN GIAO Thành phố Thuận An LẦU ĐỨC DUY

6896 3702931460 CÔNG TY TNHH GỖ ĐẠI NGÀN CHÂU HẠNH Thành phố Dĩ An NGUYỄN MINH CHÂU

6897 3702925668 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÀN GỖ VIETWOOD Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN HANH

6898 3702928517 CÔNG TY TNHH GỖ HẢI PHÁT Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VĂN HẢI        

6899 3702929694 CÔNG TY TNHH MTV ĐT & PT ĐTL EVENT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÀNH LỘC

6900 3702926534 CÔNG TY TNHH YU MEI Huyện Bàu Bàng LÊ DUY QUỐC

6901 3702925763 CÔNG TY TNHH TM DV NAM THƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ THƯƠNG

6902 3702924167 CÔNG TY TNHH TH ĐẠI TRƯỜNG PHÁT Thành Phố Bến Cát HOÀNG HỮU NGHĨA

6903 3702925192 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NTP EXPRESS Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

6904 3702922709

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG 

HẢI ANH Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN ĐỒNG

6905 3702916487 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XE TẢI NGỌC VŨ Thành phố Thủ Dầu Một VŨ THỊ NGỌC

6906 3702923935 CÔNG TY TNHH ECOLAND VN Thành Phố Bến Cát NGUYỄN KIM SỰ

6907 3702926037 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PT KITCHEN Thị xã Bến Cát TRẦN PHƯỚC PHAN THANH 

6908 3702914056 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ KHO BÃI TRƯỜNG THỊNH Thành phố Dĩ An TRẦN QUANG TRƯỜNG

6909 3702903417 CÔNG TY TNHH SX-TM TMT Thành phố Dĩ An NGUYỄN TRUNG THƯ

6910 3702925562 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GỖ NGỌC MINH Thành Phố Bến Cát CHỐNG CHĂN MỪNG

6911 3702907517

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU 

DA SHUN Thị xã Bến Cát QUÁCH KA MẠNH

6912 3702924978 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GREEN GOOD Thành phố Thuận An BÙI VĂN HÙNG

6913 3702924985 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TƯ VẤN BEST WAY Thành phố Thuận An TRƯƠNG MẠNH KIÊN

6914 3702924495 CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NVK Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN KIỆT



6915 3702910982 CÔNG TY TNHH GIA HUY WOOD VN Thành phố Tân Uyên THẠCH MẮT KRA

6916 3702923276 CÔNG TY TNHH MTV SOLAR LỘC PHÁT Huyện Bàu Bàng PHẠM LÊ THANH TRIỆU

6917 3702925964 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NỘI THẤT EASY HOME Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ KIM DUNG

6918 3702909289 CÔNG TY TNHH TM - DV ĐOÀN GIA KIỀU Thành phố Thuận An NGUYỄN THANH THẾ 

6919 3702926083 CÔNG TY TNHH THÁI SƠN TTP Thị xã Tân Uyên TRẦN XUÂN TIẾN

6920 3702913239 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN NTQ Thành phố Dĩ An NGUYỄN THÀNH QUÂN  

6921 3702957885

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHƯƠNG 

ĐỨC PHÚC Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

6922 3702958208

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 

HOÀNG THIÊN Thị xã Bến Cát PHẠM VŨ

6923 3702955775

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ XÂY DỰNG TÍN NGHĨA 

PHÁT Thành phố Thuận An LÊ THỊ HẠNH

6924 3702956289 CÔNG TY TNHH TRƯƠNG THANH PHÁT Thành phố Thuận An TRƯƠNG QUỐC THANH

6925 3702954316 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VA HOMES Thành phố Tân Uyên TRẦN THỊ NGỌC TUỆ

6926 3702954524 CÔNG TY TNHH TMDV SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN PHÚC BD Huyện Bàu Bàng TRƯƠNG VĂN LÝ

6927 3702955038

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM VINH 

PHÁT GROUP Thị xã Tân Uyên PHAN THÀNH VINH

6928 3702956264 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LƯƠNG GIA NGỌC Thị xã Bến Cát CHU NHỰT MINH

6929 3702955398 CÔNG TY TNHH XNK VẬN TẢI VINH PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN NGỌC SUY

6930 3702958293 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VY BẢO Thành Phố Bến Cát VŨ VĂN LINH  

6931 3702955373 CÔNG TY TNHH NỆM THIÊN TRƯỜNG PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

6932 3702956458 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM SẠCH THANH BÌNH Thành phố Dĩ An HOÀNG THỊ BÌNH

6933 3702958984 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT VIETMASZ Thành phố Thuận An DƯƠNG VĂN ĐIỀN

6934 3702959145 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LIÊN HIẾU Huyện Dầu Tiếng DƯƠNG THỊ LIÊN

6935 3702958906 CÔNG TY TNHH BKV Thành phố Thủ Dầu Một BÙI NGỌC VĂN

6936 3702958818 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY THỂ THAO SOLEVN Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ DUYÊN

6937 3702957395 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KING NUTRI Thành phố Thủ Dầu Một TRỊNH HUY CƯỜNG

6938 3702959000 CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC THIÊN THỊNH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một LÊ ĐỨC THIÊN



6939 3702962959

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ EXPLOSION OF POWER 

GROUP Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VĂN QUI

6940 3702962652 CÔNG TY TNHH ACCUSYS Thành phố Thủ Dầu Một PHAN HUỲNH LÂM

6941 3702962902 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - MỸ PHẨM NAM VIỆT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN TRỌNG TÍNH

6942 3702959434 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐỨC VY           

6943 3702954235 CÔNG TY TNHH SX DV XĂNG DẦU TÂN BÌNH Thành phố Dĩ An TRƯƠNG ĐỨC QUỐC  HUY

6944 3702960221 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GỖ QUANG TRUNG Thành phố Thuận An LÊ ĐÌNH THẮNG

6945 3702958871 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ AN ĐIỀN Huyện Bàu Bàng NGUYỄN THÀNH CÔNG 

6946 3702958977 CÔNG TY TNHH BAO BÌ HOÀNG PHÚ HÙNG Thị xã Bến Cát ĐẶNG THỊ LOAN

6947 3702956257 CÔNG TY TNHH PENGUIN MART Thị xã Tân Uyên LÝ THỊ HỒNG

6948 3702959226 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THANH VY Thành phố Dĩ An LÊ PHƯƠNG DIỆU

6949 3702953954 CÔNG TY TNHH B&T 1990 Thành phố Dĩ An NGUYỄN MINH SƠN

6950 3702959297 CÔNG TY TNHH NORTH AMERICAN INDUSTRY (VIETNAM) Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ KIM HAY

6951 3702960944 CÔNG TY TNHH HOÀNG THANH VŨ Thị xã Tân Uyên VÕ HOÀNG THANH VŨ

6952 3702955616 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG CƠ KHÍ NGUYÊN KHANG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VĂN TOẢN

6953 3702954669 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU CÔNG NGHỆ XINGCHEN VIỆT NAM Thành phố Tân Uyên LÊ THỊ ĐIỂM

6954 3702956698 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TUẤN ANH PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HỒNG TIÊN

6955 3702956994 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH AN KHANG Thành phố Thuận An LÊ VĂN ĐÔNG

6956 3702956401 CÔNG TY TNHH DV TM CÔNG NGHIỆP KIM ĐẠT PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN HỮU HÙNG

6957 3702957684 CÔNG TY TNHH ENG GREEN LIFE Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ THANH NHUNG

6958 3702957740 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN T&T GROUP Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN  NGỌC TUẤN

6959 3702958790 CÔNG TY CỔ PHẦN SAGILAND Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN PHÚ DUẨN

6960 3702958550 CÔNG TY CỔ PHẦN LESO Thị xã Bến Cát VŨ VĂN TUẤN

6961 3702960831

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT KẾ - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

HOÀNG VŨ Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN ĐĂNG TOÀN

6962 3702987061 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN UYÊN Thành phố Thuận An PHAN THỊ BẢO UYÊN

6963 3702984173 CÔNG TY TNHH CHO THUÊ LƯU TRÚ VĂN SỬU Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN SỬU



6964 3702983444 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOÀN DIỆN NGÔI SAO Thành phố Tân Uyên TRƯƠNG QUANG THÁI

6965 3702986967

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI 

THẮNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VĂN THẮNG

6966 3702986692 CÔNG TY TNHH CÁT TƯỜNG GREEN FOOD Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN DUẪN

6967 3702984085 CÔNG TY TNHH TM DV BID FOREST Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VĂN KHÁNH

6968 3702984945 CÔNG TY TNHH MTV THIÊN PHƯỚC Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

6969 3702986068 CÔNG TY TNHH TM DV CƠ ĐIỆN LONG PHÁT Thành phố Thuận An LÊ  MINH TUẤN

6970 3702988354 CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT XNK ĐẠI HẢI Thành phố Thủ Dầu Một SƠN THỊ ĐÔ RA

6971 3702988682 CÔNG TY TNHH HỢP NHÂN KIM Thành phố Thủ Dầu Một HỒ THÀNH ĐƯỢC

6972 3702982426 CÔNG TY TNHH MTV IN HỒNG PHÁT Thị xã Bến Cát NGUYỄN MINH THƯƠNG 

6973 3702982419 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN HỒNG LÂU Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN TRỌNG KHÁNH

6974 3702981623 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐĂNG THƯ Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN VĂN HẢI       

6975 3702983998

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRANG TRÍ NỘI 

THẤT XÂY DỰNG HÙNG DŨNG Thành phố Dĩ An LÊ DUY HÙNG

6976 3702984134 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT MY HOME Thành phố Thủ Dầu Một LÊ QUỐC THANH

6977 3702984550 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một VÕ TRỌNG LỄ	

6978 3702984448 CÔNG TY CỔ PHẦN RỪNG XANH AB Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH THỊ PHƯỢNG UYÊN         

6979 3702984624 CÔNG TY TNHH BÌNH DƯƠNG SUPPLIER Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ THƠ 

6980 3702982553 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GBE VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH                   

6981 3702987209 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC A&C DESIGN Huyện Bàu Bàng NGUYỄN VĂN CƯỜNG

6982 3702988749 CÔNG TY TNHH LETTON VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN QUỐC DŨNG

6983 3702988121

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẤY GỖ 

VĂN PHÁI Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG VĂN PHÁI   

6984 3702981581 CÔNG TY TNHH  SX-TM-DV-XNK QUỐC TẾ LONG THÀNH Thành phố Thuận An NGUYỄN KIM LONG

6985 3702982377 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG DUNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG

6986 3702983902 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG THÁI GIA 176 Thành phố Dĩ An HOÀNG HUY DU  

6987 3702981422 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VPP HOÀNG NGUYÊN Thành phố Thủ Dầu Một : NHỮ ĐĂNG THÔNG



6988 3702989485 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TÂN HOÀNG PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HƯƠNG

6989 3702989037 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP NAM CƯỜNG Thành phố Dĩ An LÊ HỮU CƯỜNG      

6990 3702983194

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU 

LỊCH THƯƠNG MẠI HÒA LÂM Thị xã Tân Uyên LÊ TRỌNG LÂM

6991 3702983155

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÍ CÔNG NGHIỆP 

NHẤT ANH Huyện Bàu Bàng LÊ NHẤT ANH

6992 3702981648 CÔNG TY TNHH DUY NGUYÊN VIỆT NAM Thành Phố Bến Cát NGUYỄN VĂN TÂN

6993 3703255751 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN NAM CHÂU PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một TÔ TRÍ DŨNG     

6994 3703260487 CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN HỒNG Thành phố Thuận An NGUYỄN HOÀNG ANH TUẤN

6995 3703260695 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT KIM THÀNH Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ KIM CHI

6996 3703260705 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP TRÍ MỸ Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THỊ TY

6997 3703260670 CÔNG TY TNHH ODD PIG CREATIVE Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM QUỐC CƯỜNG

6998 3703260617 CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP CẢNH THÁI Huyện Dầu Tiếng LÊ THỊ THÙY DUNG

6999 3703261071 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LIJIA . Thành phố Dĩ An ĐỖ THANH VŨ

7000 3703260053 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH THÀNH ĐẠT CENTER Thành phố Thuận An NGUYỄN BÁ HẢI

7001 3703259812 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC HỒNG LỢI Thành phố Thuận An VÒNG SÌN LỒNG

7002 3703251732 CÔNG TY TNHH IN ẤN THIẾT KẾ MỘC Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ HOÀNG OANH

7003 3703262519 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN THỊNH Thành phố Thủ Dầu Một BÙI THỊ KIM HIỀN

7004 3703254959

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

ĐĂNG ĐỨC Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐĂNG ĐỨC

7005 3703262212 CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ CƯỜNG THỊNH Thành phố Tân Uyên ĐÀO VĂN CƯỜNG

7006 3703262283 CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ BÁN LẺ TOÀN CẦU Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN CÔNG

7007 3703262300 CÔNG TY TNHH BÁCH HẢI AN VIỆT NAM Thành Phố Bến Cát MAI HÒA NHẠC 

7008 3703262396 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐTT Thành Phố Bến Cát PHAN MINH ĐỨC

7009 3703262290 CÔNG TY TNHH ĐẶC SẢN BÌNH DÂN VỊT XIÊM Thành Phố Bến Cát HUỲNH QUỐC HƯNG

7010 3703262685

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI KIM LONG VIỆT 

NAM Thành phố Thuận An ĐOÀN VĂN DƯƠNG

7011 3703262639 CÔNG TY TNHH TM DV HOÀNG MINH KÝ Huyện Bàu Bàng TRẦN MINH KÝ



7012 3703262879 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ YUANWEI Thành phố Thuận An NGUYỄN DƯƠNG MỸ TRINH

7013 3703262886 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC EDUCORE Thành phố Thuận An LÊ PHƯƠNG DUY KHANG

7014 3703262903 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TỔNG HỢP ÁNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN QUỐC TOÀN

7015 3703262847 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 36A Thành phố Tân Uyên ĐỖ ĐÌNH TÙNG

7016 3703262660 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BÊ TÔNG NAM HUY HOÀNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THANH NHÂN

7017 3703253384 CÔNG TY TNHH TMDV CAO THÙY DƯƠNG Thành phố Tân Uyên CAO THỊ THÙY DƯƠNG

7018 3703253666 CÔNG TY TNHH HẢI NAM WINDOW Thành phố Dĩ An PHẠM CÔNG MINH

7019 3703253786 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TL PERFUME 2HTA Thành phố Thuận An TRẦN THỊ  HỒNG VÂN

7020 3703255374 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHI MEEI Thành phố Thủ Dầu Một VŨ HỒ NHƯ LINH

7021 3703250457 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ TTN Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THỊ BÉ NGOAN

7022 3703254814 CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN H.A.T Thành phố Dĩ An PHÍ TRẦN QUỐC HUY

7023 3703252870 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGỌC BẢO THIÊN Thành phố Thuận An PHẠM THỊ THANH NHÀN

7024 3703253095 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC HOÀNG NAM Thành phố Thuận An NGUYỄN TRỌNG LONG

7025 3703252983 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẮT THÉP TRUNG HẬU Thành phố Tân Uyên LÊ TRUNG HẬU

7026 3703252951 CÔNG TY TNHH HOA SÂM Thành phố Thuận An SÚ A DƯỠNG

7027 3703253056

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HƯNG 

PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ LAN

7028 3703252937 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ MAY MẶC KIỆT HÀO Thành phố Tân Uyên VÕ THỊ TUYẾT VÂN          

7029 3703252479 CÔNG TY TNHH SX - XNK THÀNH PHÁT Thành phố Tân Uyên BÙI VĂN CHÍNH

7030 3703252630 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TLM CONST Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ THANH

7031 3703252729

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

QUỐC XUÂN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN XUÂN

7032 3703257406 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ PHƯƠNG NGỌC HÂN Thành phố Dĩ An TÔ THỊ THANH TUYỀN 

7033 3703257420 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GIA PHÚC VINH Thành phố Tân Uyên HUỲNH TRẦN THANH NHÃ            

7034 3703257050 CÔNG TY TNHH HD HOÀNG DUY Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ BÉ TY

7035 3703258488 CÔNG TY TNHH MTV HỒNG ANH LUXURY Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN ĐỨC LONG

7036 3703258470 CÔNG TY TNHH HƯƠNG LỰC GARDEN Thành phố Dĩ An ĐÀO THỊ HƯƠNG          

7037 3703258537 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẠI NHẤT TÍN Thành phố Tân Uyên NGÔ THỊ MỸ DUYÊN



7038 3703257734 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CHÍ KIÊN Thành Phố Bến Cát NGUYỄN CHÍ LINH

7039 3703257903 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG HOÀNG HUY PHÁT Thành phố Dĩ An LÊ ĐÌNH LINH

7040 3703259315 CÔNG TY TNHH FAVICON Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ TẤN PHÁT

7041 3703259347

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÁ HOA 

CƯƠNG NGỌC HÀ Thành phố Thủ Dầu Một LÃ VĂN HÀ

7042 3703259322 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP PHÚ QUÍ Thành Phố Bến Cát BÙI VĂN PHÚ QUÍ

7043 3703259354 CÔNG TY TNHH MTV KIẾN TƯỜNG Thành phố Thủ Dầu Một LƯU KIẾN TƯỜNG             

7044 3703259361 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIINDA Huyện Dầu Tiếng DƯƠNG LỆ BÌNH

7045 3703251330

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ- SẢN XUẤT TRẦN 

NGUYỄN TECHZONE Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN QUANG KHẢI

7046 3703257861 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MINH LƯƠNG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VĂN SƠN             

7047 3703257540

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HỮU 

THỊNH Thành phố Thuận An NGUYỄN HỮU THỊNH

7048 3703254370

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN 

PHÚC ÂN Thành phố Thuận An NGUYỄN HỒNG TÀI

7049 3703262702 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG NGỌC PHÁT Thành phố Thuận An ĐỖ HOÀNG KIM NGÂN

7050 3703262406 CÔNG TY TNHH TM DV TƯ VẤN NGỌC PHÁT Thành Phố Bến Cát LÊ THỊ ÁI LIÊN

7051 3703254885

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

AN HÒA PHÁT Thành phố Tân Uyên TRẦN VĂN HÒA

7052 3703255085

CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN 

SONG HÀNH Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN NGUYỄN ANH VŨ

7053 3703262491 CÔNG TY TNHH XD TM THUẬN MỸ Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH ĐỨC NHÀN

7054 3703262572 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HUYỀN HR Thành phố Thủ Dầu Một CHU THỊ HUYỀN

7055 3703255991 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI YẾN Thành phố Tân Uyên TRỊNH HẢI YẾN

7056 3703256201 CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CƠ KHÍ XÂY DỰNG HOÀNG SƠN Thành phố Dĩ An TRẦN QUỐC SƠN     

7057 3703250859 CÔNG TY TNHH XE MÁY THANH ĐOÀN Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HIỀN

7058 3703252976

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KIẾN TRÚC 

XANH Thành phố Tân Uyên NGUYỄN HOÀNG HẠNH NGUYÊN         



7059 3703254349 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH TRUNG VINA Thành phố Tân Uyên TRƯƠNG THÀNH TRUNG

7060 3703254155 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HUỲNH HỮU Thành phố Thuận An NGUYỄN MINH THƯ        

7061 3703254250 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUYẾT HƯƠNG VINA Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ TUYẾT HƯƠNG

7062 3703253916 CÔNG TY TNHH XE NÂNG TAM PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN QUANG THỰC

7063 3703241156 CÔNG TY TNHH  TMDV MTV THỰC ANH DŨNG Thành phố Thuận An ĐINH VĂN THỰC

7064 3703253264 CÔNG TY TNHH  HOÀNG ĐẠT BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THỊ KIM LOAN

7065 3703253225 CÔNG TY TNHH QUỐC LONG BD Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN MẬU TUY

7066 3703258583

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IN ẤN VÀ QUẢNG CÁO HÀNH 

TINH Thành phố Tân Uyên ĐỖ HỮU TÀI             

7067 3703258495 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG WEBUILD Thành phố Thuận An TRẦN DŨNG SỸ

7068 3703258576 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÀO THỦY Thành phố Tân Uyên ĐÀO THỊ THỦY

7069 3703260134 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YUEXIN VIỆT NAM Huyện Bắc Tân Uyên NGÔ THANH THƯ

7070 3703261794 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ MÁY MÓC TRƯỜNG AN Thành phố Tân Uyên DANH VIỄN               

7071 3703261755 CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI HẢI THỊNH PHÁT Thành Phố Bến Cát VŨ THỊ THÚY

7072 3703253232

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG 

PHÚ PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một CÓNG MÀNH HIẾN

7073 3703256089

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

Đ&L EVENT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÀNH LỘC

7074 3703256515 CÔNG TY TNHH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG TÂN BẰNG LONG Thành phố Thuận An ĐỖ NGỌC TÂN

7075 3703257893 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THẨM MỸ MỸ ĐỨC II Thành phố Tân Uyên PHẠM TRẦN MINH ĐỨC

7076 3703259202 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI KIM SƠN SIÊNG Thành phố Dĩ An KIM THỊ NƯƠNG

7077 3703256681 CÔNG TY TNHH TM SX NGỌC MINH SƠN Thành phố Thuận An LÊ NGỌC MINH

7078 3703256829 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT COMBITECH (VIỆT NAM) Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HỒNG NHUNG

7079 3703256811 CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM MEICHU Thành phố Thuận An DƯƠNG TẤN ÚT

7080 3703256787 CÔNG TY TNHH MTV HÀ THIÊN PHÁT Thành phố Thuận An PHẠM THỊ NGỌC DIỄM

7081 3703250979 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DINH DƯỠNG HẠT NGŨ CỐC Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TUYẾN ĐÀO

7082 3703254966

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MÔI TRƯỜNG 

SEN VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

7083 3703254902 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG M&D CLEAN Thành phố Thủ Dầu Một PHAN NGỌC TỈNH   



7084 3703245048

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT KIM PHÁT 

LONG Huyện Phú Giáo LÊ TUYẾT NHI 

7085 3703259280 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỸ ÁNH Thành phố Thuận An NGUYỄN MỸ ÁNH

7086 3703250168 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV LÂM AN PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN LÊ MINH TUẤN

7087 3703257124 CÔNG TY CỔ PHẦN EBIO VIỆT NAM Thành phố Tân Uyên LÊ THIẾT NGỤY

7088 3703258343 CÔNG TY TNHH TM DV CC Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN CHUNG

7089 3703253592

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI-XẾP DỠ HÀNG HÓA HUY 

HOÀNG Thành phố Thuận An LƯƠNG THỊ BÍCH THUỲ

7090 3703247373

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ THIÊN 

FURNITURE Thành phố Tân Uyên ĐỒNG HỮU HUY

7091 3703260374 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TMDV PHƯƠNG LINH Thành phố Thuận An VÕ LONG CHÂU

7092 3703260448 CÔNG TY TNHH LÂM MỸ XANH BD Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ NGA

7093 3703260536 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HLK CHÂU 90 Thành phố Thuận An HUỲNH LÊ KIM CHÂU

7094 3703243114 CÔNG TY TNHH TMDV TRƯỜNG VĂN Thành phố Thuận An LÊ VĂN TRƯỜNG

7095 3703254740 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẠ KIM Thành phố Thuận An ĐẶNG THỊ THÙY TRANG

7096 3703257318 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GARAGE TOÀN PHÚC Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TRỊNH TOÀN

7097 3703250231 CÔNG TY TNHH HTKK VIỆT TRUNG Thành phố Thuận An LẦM A CỎNG

7098 3703252101 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC THUẬN TÂM Thành Phố Bến Cát TRẦN THỊ TUYẾT

7099 3703251806 CÔNG TY TNHH ĐÌNH ĐÌNH HÙNG Thành Phố Bến Cát LÊ THỊ PHƯỢNG

7100 3703252239 CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHANG CHÍNH Thành Phố Bến Cát NGÔ NHƯ CHÍNH

7101 3703252253

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG HOÀNG 

LONG Thành Phố Bến Cát VÒNG THẾ CƯỜNG

7102 3703254500 CÔNG TY TNHH BẮC HẢI SEAFOOD Thành phố Dĩ An HOÀNG ĐÌNH NGỌC

7103 3703255977 CÔNG TY TNHH PHÁT NHÂN KHOA Thành phố Tân Uyên LƯƠNG THỊ THANH THÚY     

7104 3703256579 CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA VƯỢNG THỊNH Thành phố Thuận An HOÀNG NGHIỆP QUÝ

7105 3703247165 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT XNK KING Thành phố Thủ Dầu Một ĐOÀN THỊ KIM YẾN

7106 3703249606 CÔNG TY TNHH BRAN ROYAL Thành phố Thủ Dầu Một LÊ HOÀNG PHƯƠNG

7107 3703242135 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUÂN HƯNG HP Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN VẰN  

7108 3703243072 CÔNG TY CỔ PHẦN TM - DV PHACA PAINT Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ PHÀ CA        

7109 3703258985 CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN VÀ ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG XANH Thành Phố Bến Cát NGUYỄN CHẤN THÀNH



7110 3703254853 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT TUẤN PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN DIÊN LỰC

7111 3703255127 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG - GIẢI TRÍ MINASU Thành phố Thủ Dầu Một NGÔ THỊ THANH MAI

7112 3703258696 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VẠN THẾ NGUYÊN Thành phố Thuận An CÁM CÚN SÁNG

7113 3703258449 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG DUY PHÁT Thành phố Dĩ An LÊ HOÀNG CÔNG DUY

7114 3703251193 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC BÁ DƯƠNG GROUP Thành phố Thuận An TRẦN VĂN TRỌNG   

7115 3703252278 CÔNG TY TNHH BÁT LONG Thành Phố Bến Cát NGUYỄN ĐÌNH HÒA

7116 3703241910 CÔNG TY TNHH THỂ THAO GIẢI TRÍ EPIC Thành phố Thuận An BẠCH HUY HIỆU

7117 3703249518 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ TOÀN DIỆN Thành phố Tân Uyên NGUYỄN HỮU THUẬN

7118 3703249719

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU THỦY SẢN XUYÊN VIỆT Thành phố Thuận An TĂNG HIỀN NHƠN

7119 3703249765 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SEN MAI Thành phố Thuận An LÊ THỊ GIANG

7120 3703259474 CÔNG TY TNHH GAME BẮN CÁ ĐÌNH MẠNH Thành phố Thủ Dầu Một TRỊNH ĐÌNH MẠNH

7121 3703259393

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG AN PHÁT 

HOLDING BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ THỊ ẨN   

7122 3703259403 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NAM THỊNH PHÁT Huyện Bàu Bàng BÙI THỊ VÂN

7123 3703259442 CÔNG TY TNHH ALN TRANSPORT Thành phố Thủ Dầu Một THÁI THỊ CHÁNH

7124 3703259428 CÔNG TY TNHH KHUÔN THANH TUYỀN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN LINH

7125 3703259467 CÔNG TY TNHH HONG LIANG VIỆT NAM Huyện Bàu Bàng NGUYỄN THỊ MỸ DIỆN

7126 3703259587 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG GIÀY DA TUẤN CƯỜNG PHÁT Huyện Bàu Bàng NGUYỄN VĂN CƯỜNG

7127 3703249557 CÔNG TY TNHH XD - TM - DV ĐẠI CƯỜNG THỊNH Thành Phố Bến Cát PHẠM THỊ MỸ HẠNH

7128 3703250425

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT HP HƯNG 

PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN NHƯ THƯỜNG

7129 3703252214 CÔNG TY TNHH BÁCH HOÁ AN TÂM Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 

7130 3703252126 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH LEGO MINH TUẤN Huyện Dầu Tiếng THÁI MINH TUẤN

7131 3703251482 CÔNG TY TNHH THU MUA PHẾ LIỆU HỒNG DŨNG Thành phố Thuận An LÊ VĂN DŨNG 

7132 3703259192 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HBDC Thành phố Thủ Dầu Một BÙI VĂN HÙNG

7133 3703250464 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BAO CHANG Thành Phố Bến Cát ĐINH THỊ NGỌC ANH



7134 3703258706 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KHẢI HOÀN MINH Thành phố Dĩ An PHẠM TRUNG KIÊN

7135 3703261096 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GREEN ECONOMY Thành phố Thuận An TRẦN QUANG THIỆN

7136 3703262928 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM TỔNG HỢP QUẾ VINH VINA Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG VĂN CHỨC

7137 3703250908 CÔNG TY CỔ PHẦN TECHSOCIAL Thành phố Dĩ An NGUYỄN HƯNG TRỌNG NGHĨA

7138 3703244767 CÔNG TY TNHH QUANG PET & VET Thành phố Thuận An LÊ VĂN QUANG

7139 3703253514 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KEO TIÊN PHONG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ THANH NGÀ

7140 3703245513 CÔNG TY TNHH MTV- DV- TM HỒ LƯỢNG Thành phố Tân Uyên HỒ TRỌNG LƯỢNG

7141 3703249998

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ KIM 

HƯNG PHÁT Huyện Bắc Tân Uyên LÊ VĂN THỪA

7142 3703255254 CÔNG TY TNHH TOP GOLD VINA Thành phố Tân Uyên TRỊNH THỊ SƠN

7143 3703255173 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NT HƯNG 82 Thành phố Thuận An NGUYỄN TRỌNG HƯNG

7144 3703255293 CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY SONG LONG Thành Phố Bến Cát LÂM VĂN VŨ LINH

7145 3703255310

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 

HƯNG PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN THẮNG

7146 3703256480

CÔNG TY TNHH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ 

TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG NHỊ KHANG

7147 3703251210 CÔNG TY TNHH YOGALAYA Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH

7148 3703255529 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU ANT YOKO Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VĂN LƯỢNG

7149 3703257300 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTC VIỆT NAM Thành Phố Bến Cát MAI THANH TÙY        

7150 3703251588 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU XIANG HANG Thành phố Tân Uyên ĐỖ THỊ LAN

7151 3703251958

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ SẢN XUẤT & TRANG TRÍ NỘI THẤT 

THUẬN GIANG Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG NINH THUẬN     

7152 3703251725 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BOOKING VIỆT NAM Huyện Bàu Bàng TRẦN ĐỨC QUÂN

7153 3703253465 CÔNG TY TNHH MIDIKI Thành phố Dĩ An NGÔ THỊ THU PHƯƠNG

7154 3703257283 CÔNG TY TNHH MTV TM DV ĐẠI TIẾN PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ NHÂN 

7155 3703254148 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐĂNG QUANG VINA Thành phố Tân Uyên TRẦN QUANG HỮU           

7156 3703255906 CÔNG TY TNHH AN PHÁT LỘC FURNITURE Thành phố Thuận An BÙI MINH KHANG

7157 3703259386 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT VIỆT HÀ PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ

7158 3703253962 CÔNG TY TNHH TMDV XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

7159 3703254268 CÔNG TY TNHH HONGGUAN LIGHTING Thành phố Tân Uyên PHẠM THỊ HẰNG

7160 3703263696 CÔNG TY TNHH GAME LONG PHÁT LỘC Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN THÁI EM



7161 3703263752 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THÙY DƯƠNG Thành phố Dĩ An LÊ THÁI THÙY

7162 3703263872

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH NGỌC 

HOÀNG Thành phố Dĩ An LÊ NGỌC HOÀNG

7163 3703253747 CÔNG TY TNHH PHÁT ÂU CHÂU Thành phố Dĩ An CHÂU QUỐC CƯỜNG

7164 3703241149 CÔNG TY TNHH TM XD SOL Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN BIỂN VĂN HUYÊN

7165 3703252461 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TOÀN NĂNG Thành phố Tân Uyên TRẦN QUỐC KHÁNH

7166 3703250880 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI BÁN LẺ MINIMIN Thành phố Thuận An NGUYỄN THANH LOAN

7167 3703251186

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TẤN 

DƯƠNG Thành phố Thuận An PHAN THỊ CẨM TÚ

7168 3703251122

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG NỘI NGOẠI 

THẤT HUY PHÁT Thành phố Thuận An PHAN XUÂN TOÀN

7169 3703252535 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VÀ SỰ KIỆN TRẦN LÂM Huyện Phú Giáo TRẦN VĂN LÂM

7170 3703255409 CÔNG TY TNHH SX TM DV HLT Thành phố Tân Uyên HUỲNH THANH HẢI

7171 3703257364 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẢNH HIỀN Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN ẢNH HIỀN

7172 3703258897 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG N.H.A Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TIẾN TRẠNG

7173 3703258914 CÔNG TY TNHH TM DV MTV HƯNG MINH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN CẨM LINH

7174 3703258907 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP THÁI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM VĂN BÌNH

7175 3703258826 CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC PHẠM GIA HOLDINGS Thành phố Dĩ An PHẠM HOÀI TRUNG

7176 3703250344 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KINGLY Thành phố Thuận An TĂNG VĂN CA

7177 3703259989 CÔNG TY TNHH TM MTV TỔNG HỢP TÍN TÂM Huyện Bắc Tân Uyên HOÀNG VĂN ĐẠT

7178 3703259555 CÔNG TY TNHH LONA FOOD Thành phố Thuận An PHẠM THỊ CẨM LOAN

7179 3703257981 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VŨ HOÀNG VINA Thành phố Tân Uyên TRẦN VŨ HOÀNG

7180 3703257533 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ CẨM TIÊN Thành phố Thuận An LÊ THỤY CẨM TIÊN

7181 3703257501 CÔNG TY TNHH SONIC FURNITURE Thành phố Tân Uyên TRẦN VĂN KỸ         

7182 3703259932 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ALWIN Thành phố Dĩ An ĐOÀN NHƯ ÁI  

7183 3703259636 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YHF Thành phố Tân Uyên LANG THỊ NGA

7184 3703255952 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ LÝ ANH Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ PHÚC           



7185 3703257082

CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẮT THÉP VÀ XÂY DỰNG TRUNG 

THÀNH Thành phố Dĩ An NGUYỄN TRUNG THANH

7186 3703256392 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SUNRISE VINA Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐỨC QUỐC BÌNH

7187 3703260078 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT MAY HEO VÀNG Thành phố Thuận An NGUYỄN QUỐC KHÁNH

7188 3703255399 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THÀNH THÀNH TÍN Thành phố Thuận An LÊ HOÀNG NAM

7189 3703256716 CÔNG TY TNHH DV TM THIẾT KẾ XÂY DỰNG LONG HẢI PHONG Huyện Bắc Tân Uyên BÙI VĂN LONG

7190 3703253391 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG VĨ HẰNG Thành phố Tân Uyên PHẠM THỊ HẰNG

7191 3703247768 CÔNG TY TNHH TM DV DANEST Thành phố Dĩ An VÕ HOÀI THƯƠNG

7192 3703253433 CÔNG TY TNHH NGŨ KIM ĐẠI Ý PHÁT. Thành phố Tân Uyên LÊ VĂN KIỆT

7193 3703256748

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIẾN 

TRUNG Thành phố Thuận An HÀ TIẾN TRUNG

7194 3703256730

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU WIN COLOR VIỆT 

NAM Thành phố Tân Uyên ĐINH VĂN PHI

7195 3703256603 CÔNG TY TNHH NAM NGỌC HUY PHÁT Thành phố Tân Uyên NGÔ QUANG HUY

7196 3703256755 CÔNG TY TNHH MTV KIRIGAOKA PRODUCTIONS Thành phố Dĩ An LÂM ĐẶNG KHÁNH TƯỜNG

7197 3703256635 CÔNG TY TNHH DV-TM-XD VĨNH SƠN Thành phố Tân Uyên PHẠM THANH SƠN

7198 3703258311 CÔNG TY TNHH TMDV LỐP XE HÙNG ANH Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN HUÂN

7199 3703258946 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG YUNSHENG Huyện Bàu Bàng DIỆP MẪU THANH

7200 3703259019 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM THUẬN ĐỨC Thành phố Thủ Dầu Một VŨ THÀNH ĐẠT

7201 3703258921 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ M&T SOUTH EAST Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG VĂN MINH     

7202 3703258791 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG GỖ NGUYÊN CAO Thành phố Tân Uyên PHẠM TRUNG ĐƯƠNG

7203 3703258801 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÁNG SÁU VIỆT NAM Thành phố Thuận An NGUYỄN A LAN KHA

7204 3703250640 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NỘI THẤT NGÔI SAO VIỆT Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN HẢI        

7205 3703254980 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VY LAM Huyện Dầu Tiếng NGUYÊN PHƯƠNG BẢO NGỌC

7206 3703260462 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV TÂN HÀ ANH Thành phố Dĩ An VŨ THỊ HÀ     

7207 3703260737

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ VÀ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG 

MÁY TÍNH Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG TRỌNG KHÁNH DUNG

7208 3703261145 CÔNG TY TNHH TM - DV TIÊU THANH Thành phố Tân Uyên TIÊU THANH ĐỨC

7209 3703260938 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGA L.T 666 Thành phố Thuận An LÊ THỊ NGA



7210 3703260952 CÔNG TY TNHH NHỰA SÂM AN Thành phố Thuận An ĐẬU VĂN TUẤN 

7211 3703261032

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ PHƯƠNG 

TOÀN PHÁT Thành phố Thuận An LÊ QUANG TOÀN

7212 3703260984

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG TRÍ NỘI 

THẤT NHẬT PHÁT Thành phố Thuận An HỒ NHẬT SANG

7213 3703256963

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HOÀNG 

PHƯƠNG Thành phố Thuận An DANH THỊ PHƯƠNG

7214 3703261466 CÔNG TY TNHH TM-DV-SX KIM CƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN BÍCH LIÊN

7215 3703259481 CÔNG TY TNHH SINH HỌC HỮU CƠ NÔNG NGHIỆP CHÂU MỸ Thành phố Thủ Dầu Một VÕ NGỌC VUI

7216 3703256547 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TƯỢNG SÂM Huyện Bắc Tân Uyên ĐÀO THỊ THANH HUYỀN

7217 3703254483 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YẾN LÝ Thành phố Tân Uyên LÝ NGỌC YẾN

7218 3703259097 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BWA Thành phố Tân Uyên NGUYỄN HUY ĐẠT

7219 3703261201 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOA BIỂN Thành phố Thuận An LÊ NGỌC KỲ

7220 3703260783 CÔNG TY TNHH DV- TM XNK HỒNG QUẾ Huyện Bắc Tân Uyên HỒ NGUYỄN HỒNG QUẾ

7221 3703261265 CÔNG TY TNHH MTV GIA CÔNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC AN KHANG Thành phố Thuận An PHAN VĂN HẢI

7222 3703261628 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG HƯNG Thành phố Thuận An LA ỨNG THỜI

7223 3703261882 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HOÀNG NGUYÊN Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG VĂN NƠI

7224 3703256321 CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM GIA DỤNG GONG CHUANG Thành phố Thủ Dầu Một NGÔ THỦY TIÊN 

7225 3703248666 CÔNG TY TNHH NHÔM PHÒNG SẠCH VIỆT NHẬT Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN TỴ 

7226 3703255198 CÔNG TY TNHH SX - TM PHÚ LỘC PHÁT Thành phố Thuận An ĐOÀN MINH ĐĂNG

7227 3703255159 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI KIM LONG PHỤNG Thành phố Tân Uyên HỒ THỊ KIM CƯƠNG

7228 3703255663 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DIÊN TIỀN GIANG Thành phố Dĩ An TRƯƠNG KHÁNH DIÊN

7229 3703255649 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯƠNG TỬ THIÊN Thành phố Tân Uyên BÙI NGỌC ANH THƯ

7230 3703255783 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ÁNH HÒA PHÚ MỸ Thành phố Thuận An THÂN NGỌC ÁNH

7231 3703255631 CÔNG TY TNHH GARAGE - ĐIỆN Ô TÔ THIÊN PHÁT Thành phố Dĩ An BÙI VĂN KHỨ



7232 3703255776 CÔNG TY TNHH MTV GỖ MỸ VĂN Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN MỸ

7233 3703255624 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHONG THANH NGÔ Thành phố Tân Uyên NGÔ THANH PHONG

7234 3703254130 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TH CHEM Thành phố Dĩ An LÊ TIẾN DUẨN

7235 3703255303 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ UY VIỄN VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một LÊ MINH LUÂN

7236 3703255342 CÔNG TY TNHH MTV TM KIM QUANG PHÁT Thành Phố Bến Cát LÊ THỊ DIỄM THÚY

7237 3703255007 CÔNG TY TNHH ẨM THỰC BIA HƠI THỊNH BÉO Thành phố Thuận An VŨ QUANG THỊNH 

7238 3703256628

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HOÀNG MAI Thành phố Thuận An TRẦN VĂN MÃI

7239 3703256917 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN NAM PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một LÊ TRẦN NAM

7240 3703256924 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÂN TRÚC Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ CẨM VÂN

7241 3703258209

CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG SRI 

AALAYAM Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ LAN

7242 3703258008 CÔNG TY TNHH MTV AN VÂN PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ VÂN

7243 3703250048 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LẠC YÊN Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

7244 3703250471 CÔNG TY TNHH NGŨ KIM XING YUAN Thành Phố Bến Cát LÊ THỊ QUYÊN

7245 3703258745 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÒA IHOME Thành phố Thuận An TRẦN HÒA

7246 3703251940 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG KHIẾU VƯỜN SÁNG TẠO Thành phố Thuận An NGUYỄN HÀ CẨM ANH

7247 3703259957 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUÂN PHÁT Thành Phố Bến Cát BÙI MINH PHỤNG

7248 3703260180 CÔNG TY TNHH DVTV ADSS Thành phố Thuận An ĐỖ HOÀNG HIẾU

7249 3703260173 CÔNG TY TNHH RDL Thành phố Thuận An VÕ ĐÌNH DUY ÂN

7250 3703257325 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV KIM LONG Thành Phố Bến Cát PHÓNG QUÝ HẰNG

7251 3703258590 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ MINH ĐẠT Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ TRANG THƯ

7252 3703258840 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH THANH BÌNH AUTO Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VĂN ĐÔNG

7253 3703257702 CÔNG TY TNHH SX & TM TUỆ MINH Thành Phố Bến Cát LÊ ANH TUẤN

7254 3703262068 CÔNG TY TNHH TM - DV VĂN PHẠ Huyện Bắc Tân Uyên PHẠM VĂN BUÔN

7255 3703261829

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ ĐẠT THÀNH Thành phố Thuận An PHẠM THỊ PHƯỢNG

7256 3703259266 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊ ĐẸP Thành phố Thuận An TRẦN THỊ ĐẸP



7257 3703261057 CÔNG TY TNHH FU DA Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ DIỄM

7258 3703262364 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MỚI AN THỊNH Thành Phố Bến Cát NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

7259 3703259107 CÔNG TY TNHH VẠN PHÚC BÌNH DƯƠNG Huyện Bắc Tân Uyên PHẠM PHÚ DỰ

7260 3703262854 CÔNG TY TNHH MTV TM VẬN TẢI PHÚC AN VN Thành phố Tân Uyên TÔ HỮU THỌ

7261 3703258022

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - THI CÔNG XÂY DỰNG - TRANG 

TRÍ NỘI THẤT TIẾN ĐẠT Thành phố Tân Uyên NGUYỄN TRUNG HÀ

7262 3703258230 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH LICOGI 13 Thành phố Thuận An PHẠM THỊ THÙY DUNG

7263 3703251651 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GỖ HÒA PHÁT Thành phố Tân Uyên GIANG VĂN ĐÔNG

7264 3703252398

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HƯƠNG NHANG THẢO MỘC 

BUDDHA KING Thành phố Dĩ An ĐỖ THỊ HUỆ       

7265 3703255462 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN PHƯƠNG FINAKA Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THANH PHƯƠNG

7266 3703253930

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TRUNG NGUYÊN 

BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An HỒ LỘC PHÚC

7267 3703255568 CÔNG TY TNHH TÂN THUẬN VIỆT NAM Thành phố Thuận An LÊ TRƯỜNG AN

7268 3703250922 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÔ GIA TPT Thành phố Dĩ An NGÔ TẤN PHÁT

7269 3703251002

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SỬA CHỮA HƯNG 

LONG VN Thành phố Thuận An VƯƠNG MỘC LAN

7270 3703258600

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BÌNH MINH 

VIỆT NAM Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN BÌNH

7271 3703252599

CÔNG TY TNHH  NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN ẨM THỰC TRƯỜNG 

THỊNH Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN DIỆP PHƯỚC

7272 3703252609 CÔNG TY CỔ PHẦN PTNC Thành phố Thuận An BÙI ĐĂNG NAM 

7273 3703259682 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỊNH NGUYÊN (VIỆT NAM) Thành phố Thuận An TRẦN VŨ LÊN

7274 3703259731 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG PHÁT Thành phố Dĩ An VŨ VĂN QUYẾT

7275 3703259749

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH PHÁT Huyện Bắc Tân Uyên ĐÀO THỊ NẾT

7276 3703259756 CÔNG TY TNHH MTV SXTM GỖ MỘC NGHIỆP PHI LONG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ HỒNG

7277 3703259883 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KHUÔN MẪU KHANG HUY Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

7278 3703259876 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM VẠN XUÂN THÀNH Huyện Bắc Tân Uyên PHẠM BÁ ĐẠO

7279 3703259643 CÔNG TY TNHH NGŨ KIM PHÁT TIẾN AN Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ MINH THI



7280 3703259869 CÔNG TY TNHH J-TATTOO Huyện Bắc Tân Uyên MAI HỒ TÂN

7281 3703251570 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ÁNH NGỌC MAI Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ THANH THÙY

7282 3703251612 CÔNG TY TNHH  DẦU ĐIỀU MỘC ĐỨC Huyện Phú Giáo PHAN THỊ THÙY LINH

7283 3703251926 CÔNG TY TNHH THÀNH ÂN VIỆT NAM Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN THÀNH

7284 3703260215 CÔNG TY TNHH TM DV GỖ TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐẠI MỘC THUỶ Thành phố Thuận An TRẦN HOÀNG QUỐC THẠCH 

7285 3703260198 CÔNG TY TNHH  DANH KHÁNH Thành phố Dĩ An PHẠM THÀNH DANH

7286 3703254123 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GỖ TẤN TÀI Thành phố Tân Uyên TRƯƠNG TẤN TÀI

7287 3703258953 CÔNG TY TNHH SX & TM NGỌC QUỲNH ANH Thành phố Thủ Dầu Một ĐINH THỊ THANH HUYỀN

7288 3703261868 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO THỊNH KHANG Thành phố Thuận An THIỀU ĐÌNH LÂM

7289 3703261924 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SX VĨNH KIM Thành phố Thuận An LÊ THỊ HỒNG GẤM               

7290 3703259516

CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA CÔNG SẢN XUẤT 

THÀNH CÔNG Thành Phố Bến Cát LÊ CÔNG TRUNG 

7291 3703259562 CÔNG TY TNHH SX TM DV AN PHONG Thành phố Thủ Dầu Một HỒ HOÀI PHƯƠNG

7292 3703256346 CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG NOVILAND VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN LÊ LỆ HẰNG     

7293 3703257276 CÔNG TY TNHH VIỆN ĐÀO TẠO DOANH NHÂN - VPCA Thành phố Thủ Dầu Một VŨ ĐĂNG KHUÊ      

7294 3703262445 CÔNG TY TNHH TM DV QUANG HOÀNG PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN QUANG TỚI

7295 3703249726 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ILA.TV Thành phố Tân Uyên BÙI ANH TUẤN

7296 3703249733 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THUẬN XANH Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN THỊ HƯƠNG

7297 3703263544 CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚC DECOR Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN TRỌNG HIẾU

7298 3703262438 CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV BẢO CHÂU Thành phố Thuận An LÊ THỊ HÀ

7299 3703249613 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHO BÃI HOÀNG OANH Thành phố Thuận An TRẦN THỊ THU HUYỀN

7300 3703249846 CÔNG TY TNHH TM-DV TỔNG HỢP PHƯƠNG VY Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG THỊ TRÚC PHƯƠNG

7301 3703256466 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VẬN TẢI HUI BAO VN Thành Phố Bến Cát TỐNG ĐÌNH HUY

7302 3703256970

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ THANH PHONG Thành phố Thuận An HỒ THANH PHÔNG

7303 3703257043 CÔNG TY TNHH PALLET MINH THÀNH Thành phố Dĩ An NGÔ NGỌC THÀNH

7304 3703242657 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TÍN ĐỨC Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN QUỐC VIỆT 



7305 3703243019 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TRỌNG MUỘN Thành phố Dĩ An NGUYỄN TRỌNG MUỘN

7306 3703254067 CÔNG TY TNHH TMDV KIẾN PHÁT VN Huyện Bắc Tân Uyên VÕ THỊ THÚY VY

7307 3703254074

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NAM PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN VƯƠNG QUỐC NAM

7308 3703256868 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN BẢO HƯNG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THANH LIÊM

7309 3703257928 CÔNG TY TNHH SẮT THÉP PHÚ LỘC PHÁT Thành Phố Bến Cát ĐẶNG VĂN DƯƠNG

7310 3703251524 CÔNG TY TNHH THIÊN LONG ĐẠI THỊNH Thành phố Tân Uyên NGUYỄN DU THIÊN LONG

7311 3703257727 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XỬ LÝ BẢO DIỆP Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ NGA

7312 3703253137 CÔNG TY TNHH LONG THIÊN HÒA Thành phố Thuận An NGUYỄN THÀNH THIÊN LÝ

7313 3703252694

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO BIẾN ĐỔI QUY 

TRÌNH XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU Thành phố Dĩ An PHẠM HOÀNG PHÚC

7314 3703252687 CÔNG TY TNHH TM DV NGUYỄN TUYẾN PHÁT Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VĂN TUYỄN

7315 3703260430 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO IN ẤN HÓA CHẤT THẾ HOA Thành phố Dĩ An NGUYỄN THẾ HOA

7316 3703260977

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 

TÂN TOÀN PHÁT Thành phố Tân Uyên ĐOÀN THỊ  NGỌC HÂN

7317 3703261392 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI AN HÒA PHÁT Huyện Bàu Bàng CHÂU TRỌNG NHÂN

7318 3703261427 CÔNG TY TNHH XUÂN NGỌC TM Thành phố Thủ Dầu Một LÂM HÁN TÙNG

7319 3703261138 CÔNG TY TNHH VIỆT Á FOOD Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH THỊ TƯỜNG VÂN  

7320 3703261360

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA NGŨ KIM LEOPARD (VIỆT 

NAM) Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO

7321 3703250312 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN HUYỀN THỊNH Thành phố Tân Uyên NGUYỄN TRỌNG TÂN

7322 3703257808 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỨA CAO MINH Thành phố Tân Uyên HỨA CAO MINH

7323 3703261233 CÔNG TY TNHH THỦY SINH VÀNG Thành phố Thuận An NGUYỄN HOÀNG LỘC

7324 3703261561 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TOÀN CẦU LEAD Thành phố Dĩ An NGUYỄN HOÀNG TÂM   

7325 3703261272 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MỸ TRINH Thành phố Tân Uyên TRẦN THỊ MỸ TRINH 

7326 3703261498 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ CỦA MỊ Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ SƠN NỮ

7327 3703262117 CÔNG TY TNHH TMDV VÀ VẬN CHUYỂN VÂN LÊ Thành phố Dĩ An LÊ THỊ HỒNG VÂN

7328 3703261850 CÔNG TY TNHH TMDV ẨM THỰC RỒNG XANH Thành phố Thuận An NGUYỄN TRỌNG NAM

7329 3703261875 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUY LINH Huyện Bắc Tân Uyên LÊ MẠNH HIỀN



7330 3703261995 CÔNG TY TNHH TM - DV GIÀ THỊ Huyện Bắc Tân Uyên TRẦN THỊ GIÀU

7331 3703261988 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ÁNH VŨ Thành phố Thuận An VŨ THỊ ÁNH

7332 3703262188 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÀO GIA THỊNH Thành phố Thuận An LÊ VĂN TRUNG

7333 3703247969 CÔNG TY TNHH PGI AUTO COMPONENT (KUNSHAN) Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐÌNH HOẠT

7334 3703261321 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN DƯƠNG

7335 3703249821 CÔNG TY TNHH HẢI ĐỨC PHÚ Thành phố Dĩ An LÝ THÀNH HÀ

7336 3703263375

CÔNG TY TNHH TMDV QUẢNG CÁO TỔ CHỨC SỰ KIỆN HÙNG 

EVENT Thành phố Tân Uyên ĐỖ VĂN HÙNG

7337 3703263368 CÔNG TY TNHH  NGỌC PHÁT TH Thành phố Dĩ An NGUYỄN THANH CƯỜNG

7338 3703261508 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẢO LONG ASIA Thành phố Tân Uyên TRẦN VIỆT HƯNG

7339 3703261642 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TIAN FU Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ SON

7340 3703263664 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ST Thành phố Thuận An PHẠM VĂN SỬ

7341 3703250030 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯNG TUẤN PHÁT Thành phố Dĩ An HÁN NGỌC HƯNG

7342 3703249885

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP KIM 

THOA Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ KIM THOA 

7343 3703263336 CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN NGÀNH GỖ HOA MỸ Thành phố Tân Uyên VI THỊ MẾN 

7344 3703263738 CÔNG TY TNHH THÉP DISEN Thành phố Thuận An TRỊNH ĐÌNH LONG

7345 3703260007

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ MÁY MÓC LƯU 

CƯỜNG Thành phố Tân Uyên TRẦN LƯU CƯỜNG              

7346 3703259996 CÔNG TY TNHH  ĐIỆN NHÀ XƯỞNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN HOÀNG LONG

7347 3703260222 CÔNG TY TNHH DỆT GANG TAY CÔNG ANH Thành phố Thuận An TÔ THỊ SỢI

7348 3703251644 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẤT THIÊN NAM Thành phố Thuận An TRẦN VĂN LONG

7349 3703252038 CÔNG TY TNHH NGŨ KIM BẢO PHONG Thành phố Tân Uyên CHƯỚNG SỈ KHỀN

7350 3703253320 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT IN ẤN VĂN GIANG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VĂN GIANG

7351 3703253539 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH VÂN TRƯỜNG Thành phố Dĩ An LÊ VĂN HẠNH

7352 3703256113 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI VĨNH THÀNH Thành Phố Bến Cát PHÀNG MẰN ÔI

7353 3703249589 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẮC KHÁNH AN Huyện Bàu Bàng THÁI THỊ KIM HỒNG

7354 3703250136 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MEDIA AND ENTERTAIMENT BIG SKY Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH CHÂU HẢI



7355 3703250175 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH Thành phố Dĩ An TRẦN THANH TUẤN

7356 3703257935 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ KHÍ NGỌC SINH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một HỒ NGỌC SINH

7357 3703259153 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG MINH TOÀN THẮNG Thành phố Tân Uyên VŨ ĐỨC TOÀN

7358 3703253497 CÔNG TY TNHH 1 TV LÊ NGUYỄN 3S Thành phố Dĩ An NGUYỄN THANH TUẤN

7359 3703254028 CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA Ô TÔ GIA LỘC Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN LÂM

7360 3703260367 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LOGISTIC A&T Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TRỌNG TUÂN

7361 3703256378 CÔNG TY TNHH TMDV MAY THIÊN PHƯỚC Thành Phố Bến Cát LÊ HỮU HỠ

7362 3703251161 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐINH NGHIÊM Thành phố Tân Uyên VŨ ĐÌNH KHUNG

7363 3703251242

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

SANWA Thành phố Dĩ An PHẠM NHƯ THỊNH

7364 3703251690 CÔNG TY TNHH TMDV VIỆC LÀM HỮU NGHỊ Thành phố Tân Uyên SÙNG MÍ CÁY

7365 3703251764 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGŨ KIM PHAN MINH Thành phố Thủ Dầu Một PHAN MINH TIẾN  

7366 3703251718

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ ĐÀO 

TẠO TNL Thành phố Thủ Dầu Một BÙI THỊ LOAN

7367 3703261586 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NGŨ KIM MINH LÂM Thành phố Tân Uyên TRẦN THỊ THU HIẾU               

7368 3703261177 CÔNG TY TNHH MTV BẠT VIỆT Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ

7369 3703261515 CÔNG TY TNHH XIN YI YUAN VIỆT NAM Thành phố Thuận An VÕ THỊ CẨM TÂN

7370 3703261184 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ PHAN NHÂM Thành phố Thuận An PHAN THỊ NHÂM 

7371 3703261240 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ HUIRUI Thành phố Tân Uyên TRẦN CHÍ LINH

7372 3703261579

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NAM HÀ 

VIỆT NAM Thành phố Tân Uyên VŨ NAM HÀ

7373 3703262170

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC TRIỂN LÃM QUỐC TẾ XÂY DỰNG VN 

BUILD Thành phố Tân Uyên BÙI THỊ TRÚC OANH

7374 3703262029 CÔNG TY TNHH DĨ AN FOUNTAIN Thành phố Dĩ An NGUYỄN PHAN HOÀNG ĐỨC NGỌC 

7375 3703262149 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TCX Thành phố Dĩ An NGUYỄN XUÂN CHIẾN

7376 3703261949 CÔNG TY TNHH TM - DV VĂN NHÍ Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN VĂN NHÍ	

7377 3703262043 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC KIM NGÂN PHÁT 2 Thành phố Tân Uyên KHUẤT THỊ THANH VÂN  

7378 3703262011 CÔNG TY TNHH TM - DV MỘNG LÝ Huyện Bắc Tân Uyên LÝ MỘNG HẰNG

7379 3703251309 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MINH UY Thành phố Thủ Dầu Một TÔ THỊ VIỆT MỸ

7380 3703251316

CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG CƠ KHÍ 

BÁCH KHOA Thành Phố Bến Cát VÕ THANH ĐIỀN



7381 3703251884 CÔNG TY TNHH HOÀNG TÍN PHÁT Huyện Bắc Tân Uyên VÀNG THỊ DẦU

7382 3703251919 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CƠ KHÍ THIẾT BỊ TÂN TIẾN PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN THƯƠNG

7383 3703263551

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐÔNG 

PHƯƠNG Thành Phố Bến Cát NGUYỄN ĐỨC ĐÔN

7384 3703250665 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG MAI HOA Thành phố Thuận An NGUYỄN VÕ XUÂN LAN

7385 3703263110 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ PHẠM RIL Thành phố Thuận An PHẠM THỊ RIL 

7386 3703263713 CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG OANH PHƯƠNG Thành phố Tân Uyên TÔN NỮ THỦY TIÊN

7387 3703263921 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỨC THÙY Thành phố Thuận An PHẠM ĐỨC THÙY

7388 3703263840 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ JUDA VIỆT NAM Thành phố Thuận An TRẦN THỊ CẨM NHUNG

7389 3703263745 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ XUÂN HẢI Thành phố Thuận An NGUYỄN LẬP XUÂN          

7390 3703263720

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

GIA PHÁT ĐẠT Huyện Bắc Tân Uyên BÙI VĂN NHÀN

7391 3703263706

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 

CONTROL CENTRAL SERVICES COKAKAN Thành phố Thuận An LÊ BÁ PHÚC

7392 3703264026

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐỨC THÀNH 

ĐẠT Huyện Bắc Tân Uyên BÙI VĂN THỦ

7393 3703263953 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ KIM NGÂN Huyện Phú Giáo TRẦN THỊ MAI LAN

7394 3703263946 CÔNG TY TNHH GIA VINH PHÁT Huyện Bắc Tân Uyên CAO XUÂN KIÊN

7395 3703260335

CÔNG TY TNHH TM&DV XNK THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CÔNG NGHIỆP 

VÒNG BI SƠN ĐÔNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN TÔN

7396 3703261970 CÔNG TY TNHH TM DV DƯƠNG TRUNG NAM Thành phố Tân Uyên DƯƠNG VĂN TRUNG

7397 3703252542 CÔNG TY TNHH TMDV PHÁT TRIỂN ĐỈNH CAO Huyện Phú Giáo NGUYỄN THỊ TRÚC LINH

7398 3703252422 CÔNG TY TNHH BẮC TÂN UYÊN Huyện Bắc Tân Uyên ĐÀO XUÂN KHẮNG

7399 3703254691 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SHINESTAR Thành phố Thủ Dầu Một LÝ A GIỐNG 

7400 3703255543 CÔNG TY TNHH NGỌC NHIÊN PHÚ Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ QUÝ

7401 3703251362 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ HOÀNG QUÂN SG Thành Phố Bến Cát TRẦN MẠNH QUÂN   

7402 3703251323 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY MÓC BẢO KHÔI Thành phố Thủ Dầu Một HÀ THANH HOẠT

7403 3703251771

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN 

BẢO Thành Phố Bến Cát HUỲNH THỊ LỆ CẢM

7404 3703256018 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN TRƯỜNG     



7405 3703250552

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP PC 

PHƯƠNG CHÂU Thành phố Tân Uyên NGUYỄN NGỌC CHÂU

7406 3703253793 CÔNG TY TNHH MTV AN PHÁT VN Thành phố Thuận An HOA XUÂN AN 

7407 3703253680 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GỖ HAI HAI Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HỒNG NHANH

7408 3703253708 CÔNG TY TNHH SX-TM HẢI CƯỜNG PHÁT Thành phố Thuận An PHAN THANH HẢI  

7409 3703254892 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG HỢP NHẤT Thành Phố Bến Cát TRẢO VĂN HOAN

7410 3703254892 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG HỢP NHẤT Thành Phố Bến Cát PHẠM ĐẠI LÂM

7411 3703254892 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG HỢP NHẤT Thành Phố Bến Cát PHAN THÚC ĐỊNH

7412 3703260286 CÔNG TY TNHH TM DV NTK. CHI Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ KIM CHI

7413 3703260279 CÔNG TY TNHH GLORY MATERIAL Thành phố Thuận An NGÔ NGỌC THIỆN

7414 3703260293 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN NGUYÊN HỒNG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN HỒNG THAO

7415 3703260744 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ L.T. NGUYÊN Thành phố Thuận An LÊ TÚ NGUYÊN 

7416 3703260751 CÔNG TY TNHH INOX GIA ANH BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An ĐÀM QUỐC MẠNH

7417 3703260769 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CHÍ THIỆN Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN DANH

7418 3703259379

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY 

DỰNG BẢO ANH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM VĂN BỀN

7419 3703252341 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP KIM KIM LONG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THÙY LINH

7420 3703252334 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯỚC HUY VINA Thành phố Tân Uyên HỒ PHƯỚC HUY

7421 3703261480 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ THỊNH Thành phố Thuận An ĐOÀN THỊ THANH MAI

7422 3703261635 CÔNG TY TNHH TM DV GIẢI PHÁP THI CÔNG CCCONS Thành phố Thuận An HÀ NGUYỄN MAI CHI

7423 3703262910 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HOÀNG GIA VNP Thành phố Dĩ An LẠI VĂN HÙNG

7424 3703262526 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KIM LÝ Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN THỊ KIM LÝ

7425 3703263061 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH KHÁNH THÀNH Thành phố Thuận An NGUYỄN PHƯƠNG KHANH

7426 3703263015 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM DEEPWATER Huyện Bắc Tân Uyên TRẦN TIẾN HOAN

7427 3703263086 CÔNG TY TNHH SX TM VÀ XNK BALO TÚI XÁCH BÉ YÊU Thành phố Dĩ An ĐỖ KIM ĐOÀN

7428 3703263103 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ LƯƠNG HUỆ 79 Thành phố Thuận An LƯƠNG THỊ HUỆ

7429 3703258569 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI QUÂN PHẠM Thành phố Thuận An PHẠM NGỌC QUÂN

7430 3703263262 CÔNG TY TNHH ANNA LUXURY Thành phố Thuận An NGUYỄN ÁNH NGUYỆT    

7431 3703263304 CÔNG TY TNHH B.A.P GARDEN Thành phố Dĩ An NGUYỄN QUÝ ĐĂNG      



7432 3703252415

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DẦU NHỚT VIỆT MỸ 

PETRO Thành phố Dĩ An MAI CHẤN BA

7433 3703252447 CÔNG TY TNHH ECOTEX Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ KIỀU    

7434 3703263569 CÔNG TY TNHH TM VT CS PHẾ LIỆU ĐẠI DƯƠNG Huyện Bàu Bàng NGUYỄN THỊ NGỌC THẮM

7435 3703263449 CÔNG TY TNHH XIE HUA SHENG Thành phố Thuận An LÊ TRỌNG MINH

7436 3703263424 CÔNG TY TNHH D-FURNITURE Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN HẢI

7437 3703263505 CÔNG TY TNHH SX TM GIA CÔNG THUẬN TIẾN Thành phố Tân Uyên ĐẶNG THỊ GẤM

7438 3703263907 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI QUÊ TÔI Thành phố Tân Uyên PHAN KỲ TRUNG

7439 3703261843 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC NANO DH Thành phố Dĩ An DƯƠNG THỊ BÍCH HỢP

7440 3703262533

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP TOÀN 

CẦU B.H Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THẾ BẮC

7441 3703252849 CÔNG TY TNHH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU P.K.D Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN BEO

7442 3703255920 CÔNG TY TNHH HUY THẮNG PHÁT Thành phố Tân Uyên HOÀNG ĐỨC THẮNG

7443 3703256191 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH THUẬN THẢO PHÁT Thành phố Tân Uyên ĐẶNG QUỐC CƯỜNG

7444 3703256184

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH GIẢI 

TRÍ D&B Thành phố Thuận An PHẠM THỊ NGỌC LAN

7445 3703256145 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CƠ KHÍ XÂY DỰNG QUỐC BẢO Thành phố Dĩ An NGUYỄN THẾ ĐẠI 

7446 3703254758 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XE NÂNG TRUNG VIỆT Thành phố Tân Uyên VŨ NGỌC HOÀNG ANH

7447 3703259259 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỢI HÂN Thành phố Tân Uyên TRẦN THỊ YẾN NHI

7448 3703259234 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN - THANG MÁY QUANG ANH Thành phố Tân Uyên PHẠM ĐÌNH THẮNG

7449 3703255039 CÔNG TY TNHH MỘC SÂM VN Thành phố Tân Uyên NGUYỄN QUỐC TUẤN

7450 3703255215

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT KIM 

CƯƠNG Thành phố Tân Uyên ĐÀO THỊ MỸ HIỆP          

7451 3703260381 CÔNG TY TNHH NGÔ TÚ QUỲNH Thành phố Dĩ An NGÔ QUANG LÂM 

7452 3703260529 CÔNG TY TNHH ĐẠT TẤN PHÁT AUTOMATIC Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VĂN ĐẠT

7453 3703260208 CÔNG TY TNHH CHÍ KIÊN AN NHIÊN Thành phố Tân Uyên PHẠM VŨ LINH     

7454 3703260159 CÔNG TY TNHH MTV TỔNG HỢP THUẬN TIẾN Thành phố Thuận An ĐẶNG THỊ HỒNG NGÁT 

7455 3703260399 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NTT NGUYỄN DƯƠNG 80 Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 

7456 3703260550 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PHƯỚC HÒA Huyện Phú Giáo BÙI THỊ TUYẾT MINH



7457 3703253835 CÔNG TY TNHH SONG MÃ CROPSIENCE Thành phố Thủ Dầu Một PHAN PHONG PHÚ

7458 3703253828 CÔNG TY TNHH TMDV KHẢI THẮNG Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THU HƯỜNG 

7459 3703261681 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM REDTREE Huyện Bắc Tân Uyên LÊ PHI HÙNG

7460 3703261667 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GỖ HÀ PHÁT Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THÀNH SƠN

7461 3703262325 CÔNG TY TNHH YUANTUNG Thành Phố Bến Cát HÀ VĂN TÌNH

7462 3703262558 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG TB THỊNH VƯỢNG Thành phố Thủ Dầu Một ĐỚI SỸ BÌNH

7463 3703262565 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG NAM TRAVEL Thành Phố Bến Cát LÊ ĐÌNH NAM  

7464 3703263008 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LƯỚI ĐIỆN BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một LAI XUÂN NGHĨA

7465 3703263008 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LƯỚI ĐIỆN BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một ĐOÀN VĂN ÁNH

7466 3703263230 CÔNG TY TNHH ẤN VŨ Thành phố Thủ Dầu Một VÒNG MỸ DẾNH

7467 3703263248 CÔNG TY TNHH TM DV TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐỨC THÀNH

7468 3703263343 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI NHẤT PHONG PHÁT Thành phố Dĩ An HOÀNG VĂN CHỈNH

7469 3703263350 CÔNG TY TNHH MAY MẶC BIỂN NIỀM TIN Thành phố Dĩ An TRẦN NGỌC THƯƠNG

7470 3703263590 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỨC KIM PHÁT Thành Phố Bến Cát TỐNG THỊ THANH THỦY

7471 3703262822

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRƯỜNG THỊNH Huyện Bắc Tân Uyên HUỲNH THỊ HÒ

7472 3703262861

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT CƠ 

KHÍ THIÊN HOÀ PHÁT Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ TUYẾT

7473 3703262237 CÔNG TY TNHH ALPHA NGỌC BÌNH Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG NGỌC HÂN

7474 3703264266 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM CHÍN SÁU Thành phố Thuận An PHẠM MINH QUỐC VŨ

7475 3703264121

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

LƯỚI LỘC PHÁT Thành phố Tân Uyên NGUYỄN TẤN LỘC

7476 3703253401 CÔNG TY TNHH SẢN XUÂT TỔNG HỢP TÂN TIẾN Huyện Phú Giáo ĐẶNG VĂN LỘC

7477 3703254099 CÔNG TY TNHH MINH NHẬT PHÁT RICE Thành phố Tân Uyên NGUYỄN ĐÌNH TƯƠI       

7478 3703249959 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC ĐỨC PHÁT Thành phố Dĩ An ĐOÀN THỊ HỒNG THẮM

7479 3703252775

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN 

TRUNG Thành phố Thuận An NGUYỄN CHÍ TRUNG

7480 3703252895

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THĂNG LONG 

VN Thành phố Tân Uyên PHẠM THĂNG LONG          

7481 3703252944 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QING XIAN Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THANH HIẾU                   



7482 3703253031 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PLAY SPACE Thành phố Dĩ An NGUYỄN HOÀNG LONG        

7483 3703254733 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ SỰ KIỆN KIẾN GỖ Thành phố Dĩ An LÊ VŨ HOÀNG

7484 3703250111 CÔNG TY TNHH NHA KHOA KHÁ TÂM Thành phố Thủ Dầu Một ĐINH THỊ XUÂN THẢO

7485 3703251436 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI THẢO NGUYÊN Thành phố Tân Uyên THÁI THẢO NGUYÊN

7486 3703251845 CÔNG TY TNHH MINH NAM MẪN Thành phố Thuận An TRẦN VĂN MINH

7487 3703251796 CÔNG TY TNHH TM XE MÁY ĐIỆN HOA VIỆT Thành Phố Bến Cát LẠI THỊ THÊM

7488 3703256307 CÔNG TY TNHH PHÁT NGỌC HƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG

7489 3703256473 CÔNG TY TNHH MJ INTERNATIONAL Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ HỒNG SON

7490 3703257188 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỢI CARBON FUXING VIỆT NAM Thành phố Tân Uyên CHỀ A SÁM

7491 3703257011 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC QUỐC TUẤN VN Thành phố Tân Uyên TRƯƠNG QUỐC TUẤN

7492 3703257205 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LAMCO Thành phố Dĩ An LÂM TIẾN SỸ

7493 3703257075 CÔNG TY TNHH HỒNG RẠNG Thành phố Thuận An CÀ THÁI HUYỀN

7494 3703257195 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TÀI LỘC Thành phố Dĩ An TRẦN VIỆT QUANG

7495 3703252045 CÔNG TY TNHH STAR THIÊN PHÚ Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN DUY QUỐC 

7496 3703252091 CÔNG TY TNHH MTV HÙNG BÁCH ENERGY Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN HÙNG

7497 3703256642 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG WORKING Thành phố Tân Uyên PHẠM HOÀNG VŨ

7498 3703257565 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ LN TECH Thành phố Dĩ An LÊ THỊ MỘNG DUNG     

7499 3703257357 CÔNG TY TNHH DỆT MAY YI CHANG VIỆT NAM Thành phố Tân Uyên DIỆP THỊ MỘNG KIỀU

7500 3703258216 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XANH GIA PHÚC PLASTIC Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ THU

7501 3703258199

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  MỘT THÀNH VIÊN RỪNG 

HOA LÂM Thành phố Dĩ An NGUYỄN MINH ĐẠT

7502 3703258015 CÔNG TY TNHH KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG NGUYỄN HÙNG Thành phố Dĩ An ĐINH THỊ NGUYỆT

7503 3703258181 CÔNG TY TNHH TM XNK CÔNG NGHỆ XANH Huyện Bắc Tân Uyên HOÀNG THỊ THI

7504 3703258304

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - TM&DV NỘI THẤT PHƯƠNG PHÁT 

HOME Thành phố Dĩ An TRẦN HUY PHƯỢNG

7505 3703258294 CÔNG TY TNHH VAN WELL Thành phố Thuận An TRẦN THỊ THU HƯƠNG

7506 3703258664 CÔNG TY TNHH TÂN DANH NGUYÊN Thành phố Thủ Dầu Một LÝ HỒNG THÁI 

7507 3703258872 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SILVERSKY Thành phố Thủ Dầu Một ĐOÀN CÔNG THỜI 

7508 3703240314 CÔNG TY TNHH TMDV ĐĂNG ĐẠI KHOA Thành phố Thuận An CAO ĐĂNG KHOA

7509 3703238428 CÔNG TY TNHH TMDV HẢI TIÊN HOÀNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN ÚT



7510 3703234014 CÔNG TY TNHH TMDV SẢN XUẤT CỬU LONG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THANH TÚ

7511 3703231327 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHÚC QUANG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ XUYẾN

7512 3703231398 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NHÀ VƯỜN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN PHƯỚC LÂM

7513 3703229303 CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN QUÝ PHƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ TRÚC LINH

7514 3703233620 CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN HIẾU VN Huyện Dầu Tiếng TRẦN QUỐC HUY

7515 3703230595 CÔNG TY TNHH YUE CHANG LIAN Thành phố Dĩ An AN THỊ ÁNH

7516 3703231165 CÔNG TY TNHH TMDV NGUYỄN HƯƠNG VN Thành phố Tân Uyên NGUYỄN HÀ TRANG

7517 3703232722 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ LÊ LONG HẢI Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VĂN PHÚC

7518 3703235138 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT PHÚ HƯNG PG Huyện Phú Giáo NGUYỄN THỊ KIM LOAN

7519 3703238192 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HESHENG (VIỆT NAM) Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ ĐÔNG  

7520 3703234896 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ ĐỨC PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một TRỊNH VĂN THÁI

7521 3703238121 CÔNG TY TNHH TUỆ PHÚC SINH Thành phố Dĩ An VŨ THỊ HỒNG NHUNG

7522 3703240441 CÔNG TY TNHH TMDV DUY KIÊN AN Thành phố Thuận An NGUYỄN DUY KIÊN

7523 3703235233 CÔNG TY TNHH GOLD LABEL VIỆT NAM Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ BIÊN

7524 3703240579 CÔNG TY TNHH TMDV SUMI FOODS Thành phố Thuận An HỒ HOÀNG DIỄM

7525 3703235353 CÔNG TY TNHH SX TM XNK VĨNH THUẬN Huyện Bàu Bàng LÊ MINH TRÍ 

7526 3703239982 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NAM PHÚ VY Thành phố Thuận An VÕ THỊ HOA NƯƠNG

7527 3703259971 CÔNG TY TNHH MAY MẶC LÊ ANH PHÁT Thành phố Thuận An LÊ THANH TUYỀN

7528 3700670118 CÔNG TY TNHH TMDV KHÁNH HỘI Thành phố Tân Uyên HOÀNG TIẾN DŨNG

7529 3700840433 CÔNG TY TNHH VIỆT LỢI Thành phố Tân Uyên LƯƠNG PHÚ KHÔN

7530 3703260102 CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA Ô TÔ THANH VINH Thành phố Dĩ An TRẦN THỤY HỒNG HUẾ

7531 0318732189 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VY PHONG Thành phố Dĩ An NGUYỄN TẤN HÙNG

7532 3703260060 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MÃNH HÀ Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN MÃNH

7533 3703260800 CÔNG TY TNHH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP BÀU BÀNG Huyện Bàu Bàng LÊ THỊ NHUNG

7534 3703260014 CÔNG TY TNHH TÂM LONG PHÁT 79 LOGISTICS Thành phố Dĩ An PHAN TẤN LONG  

7535 3703260085 CÔNG TY TNHH AE VP ENERGY Thành phố Thuận An NGUYỄN QUANG TRÍ

7536 3703260127

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THỊNH PHÁT Thành phố Tân Uyên TRƯƠNG THANH VŨ       

7537 3700722687 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MỘC SINH Thành phố Dĩ An VÕ ĐÌNH BẢO CHÍNH

7538 3703260039 CÔNG TY TNHH MTV BẢO HÂN EXPRESS Huyện Bắc Tân Uyên THẠCH NGỌC HOÀNG BẢO

7539 3703260046 CÔNG TY TNHH HD MRO Thành phố Dĩ An HOÀNG THỊ HƯƠNG



7540 3703140616 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÁ NƯỚNG BÁ ĐẠO Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN PHI

7541 3703141779

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT 

SƠN KHẢI PHÁT Thành Phố Bến Cát TRƯƠNG VĂN KHẢI 

7542 3703141049 CÔNG TY TNHH TM DV HIỆU GIA PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN NGỌC HIỆU

7543 3703139353 CÔNG TY TNHH THÊU HẢI NGUYÊN Thành Phố Bến Cát LÊ VĂN HẢI

7544 3703132189 CÔNG TY CỔ PHẦN FR.MBM Thành phố Thủ Dầu Một VÕ THỊ HƯƠNG

7545 3703138342 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM THUẬN Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ HÒA

7546 3703136899 CÔNG TY TNHH NGŨ KIM TÂN HIỆP Thành phố Tân Uyên TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA       

7547 3703131523 CÔNG TY TNHH TM DV GỖ TRANG TRÍ NỘI THẤT LÂM THỦY Thành Phố Bến Cát LÊ THỊ HIẾU                                       

7548 3703132439

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TÂN 

LẬP THÀNH Thành phố Thủ Dầu Một LÝ THÍN PHỐC         

7549 3703131749 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ KHÍ MINH TRÂM Thành Phố Bến Cát LÊ HIẾU

7550 3703134330 CÔNG TY TNHH DING DANG FLOWERS Thành phố Thủ Dầu Một ĐINH QUANG VŨ

7551 3703134813 CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU ĐÓNG GÓI LICTION VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG VĂN NGUYÊN

7552 3703136137 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THIỆN Ý Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM NGỌC TUYÊN

7553 3703135380 CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ - VỆ SĨ HOÀNG ANH Thành phố Dĩ An BÙI THỊ HUYỀN TRANG   

7554 3703139184

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NGUYÊN PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN TUẤN THANH

7555 3703131428

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH TỔNG 

HỢP PHƯỚC HƯNG Huyện Bắc Tân Uyên NGÔ THANH SANG

7556 3703132855 CÔNG TY TNHH HỢP MẬU Huyện Bắc Tân Uyên HỒ THỊ DIỄM PHƯƠNG

7557 3703132453 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TUẤN VIỆT

7558 3703133062 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KHUÔN MẪU KIM THỊNH Thành phố Tân Uyên MAI VĂN THẮNG

7559 3703134154

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ 

THÀNH DANH Thành Phố Bến Cát NGUYỄN MINH VƯƠNG

7560 3703170106 CÔNG TY TNHH TM DV MTV MAI LAN ANH Thành phố Thủ Dầu Một LÂM HOÀNG MAI

7561 3703165466 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH ĐIỆN MÁY HUY HOÀNG Thành Phố Bến Cát NGUYỄN VĂN HOÀNG      

7562 3703164920 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TRƯƠNG HUỲNH Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG HUỲNH- NGỌC QUANG

7563 3703167495 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KANGLEFU VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ NHƯ HẢO

7564 3703161567 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN NGUYỆT Thành phố Thuận An ĐOÀN THỊ ANH NGUYỆT



7565 3703163606

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH 

AN Thành Phố Bến Cát NGUYỄN DUY KHÁNH

7566 3703158934

CÔNG TY TNHH TM DV CƠ KHÍ XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI 

THẤT LỘC PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một DANH ÚT

7567 3703167086 CÔNG TY TNHH SX TM DV XÂY DỰNG QUỐC TOÀN Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VĂN TOÀN

7568 3703161599 CÔNG TY TNHH BKH MECHANICAL Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN QUỐC TUẤN

7569 3703166981 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG VÀNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ BÍCH TRẦM

7570 3703160482 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀ HÀNG HEO MẸT Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THỊ MỴ NƯƠNG

7571 3703162539 CÔNG TY TNHH KÍNH PHƯƠNG NAM VIỆT NAM Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN THỊ DƯƠNG

7572 3702915229 CÔNG TY TNHH BẢO BẢO STORE Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ LY

7573 3702910407 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LVT Thị xã Bến Cát VĂN ĐỨC LỘC	

7574 3702907309 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ PHÁT TÀI Thành Phố Bến Cát PHẠM VĂN TUÂN

7575 3702901970 CÔNG TY TNHH ONG KIỀU VY Thành phố Thủ Dầu Một VŨ VIỆT THÀNH

7576 3702918967 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KD PET LIFE Thành phố Thuận An TRẦN THỊ KIM DUNG

7577 3702919128 CÔNG TY TNHH TM & DV SAFE MEDIA VN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN NGỌC

7578 3702903590 CÔNG TY TNHH PHOENIX LAND Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐAN THANH 

7579 3702925918 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ BROACH K-K VIỆT NAM Thành phố Tân Uyên NGUYỄN HUY KHANG

7580 3702905245 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN AN DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN CHUNG

7581 3702904033 CÔNG TY TNHH TM VT HẠNH NGUYÊN Thành Phố Bến Cát TRƯƠNG MINH TÂN 

7582 3702904890 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN TIẾN MẠNH Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN MẠNH

7583 3702915571 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MIH Thị xã Bến Cát NGUYỄN HOÀNG MINH

7584 3702916039

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KÍNH CƯỜNG LỰC TÂN 

TÂN THỜI Thành Phố Bến Cát PHẠM THỊ HỒNG

7585 3702919865 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LỘC TỰ Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VĂN TUẤN

7586 3702926703 CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ HELLO WORLD Thành phố Thủ Dầu Một BẰNG THỊ BẨY

7587 3702919262 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP DETAI Thành phố Thuận An HUỲNH THỊ HỒNG SƯƠNG

7588 3702912186 CÔNG TY TNHH MASSAGE HỒNG THANH PHÁT Huyện Bàu Bàng NGUYỄN BÁ THIẾT

7589 3702928161 CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ SẢN XUẤT TOZENA Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN THỊ MỸ DUNG   

7590 3702927143 CÔNG TY TNHH TM & DV NTP LOGISTICS Thị xã Bến Cát NÔNG THỊ PẢO

7591 3702911672 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN TD E&C Thành Phố Bến Cát NGUYỄN VĨNH TUẤN



7592 3702912789 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT CƠ KHÍ MINH DANH PHÁT Huyện Phú Giáo VŨ THỊ CHĂM

7593 3703007692 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN MINH QUÂN Thành Phố Bến Cát TRẦN MINH QUÂN

7594 3703003024 CÔNG TY TNHH MEDLATEC BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN TRÍ QUANG                      

7595 3703010582 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẠ THIÊN Thành phố Dĩ An HOÀNG VĂN QUYỀN

7596 3703012300 CÔNG TY TNHH OCEANS STYLE Thị xã Bến Cát VI THỊ HOA

7597 3703010656 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠI MINH SƠN Thành Phố Bến Cát TRẦN ĐẠI SƠN

7598 3703010871 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI - VẬN TẢI PHÚC PHÁT Thành Phố Bến Cát PHẠM HOÀNG KHÁ

7599 3703012011 CÔNG TY TNHH TMDV MIỀN TRUNG FOOD Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN TÂY

7600 3703008174 CÔNG TY TNHH SAIGON WORKS Thành phố Thuận An VÒNG CÚN MÙI

7601 3703006635 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI NGỌC AN Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN  THÁI DƯƠNG 

7602 3703005575 CÔNG TY TNHH SIÊU THỊ BIG PRO MART Thành phố Thuận An VÕ ĐÌNH NHÀN 

7603 3703003592 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHINH PHÁT ĐẠT Thành phố Thuận An LÊ HỮU CHINH

7604 3703002292 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY ĐẠT Thành phố Thuận An NGUYỄN QUỐC ĐÀN

7605 3703002870 CÔNG TY TNHH GỖ XIN YUAN Thành Phố Bến Cát UNG THỊ THU THẢO

7606 3703005889 CÔNG TY TNHH QUANG THỌ LC Thành phố Thuận An LÊ THỊ LỆ 

7607 3703005039 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SCT HOLDINGS Thành phố Thuận An TRẦN VÂN ANH

7608 3703005800 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TIẾN PHÁT Thành phố Thuận An PHAN VĂN MẠNH

7609 3703005448 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP TIẾN THÀNH Thành Phố Bến Cát THÓNG HỨNG SÌNH      

7610 3703006106 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CƠ KHÍ THIÊN PHÚ PHÁT Thị xã Tân Uyên TRẦN THANH TUẤN     	

7611 3703006498

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GỖ 

LONG THÀNH PHÁT Thành phố Tân Uyên LÊ ĐĂNG LONG   	

7612 3703006603 CÔNG TY TNHH TMDV KEN HOTEL BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An MAI NGUYỄN HỒNG QUÂN

7613 3703006120 CÔNG TY TNHH SX TM & DV HOÀNG GIA Huyện Phú Giáo ĐOÀN MINH TÀI  

7614 3703001154 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN GIA VŨ Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG        

7615 3703010208

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 

HỒNG CƯỜNG PHÁT Thành phố Tân Uyên HUỲNH THÚY NGHIỆM

7616 3703012741 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM LỘC PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG THỊ NGUYÊN THẢO        



7617 3703008544 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HKT Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM VĂN KHANG

7618 3703011956 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẮNG MENTOR Huyện Bàu Bàng VÕ QUYẾT THẮNG              

7619 3703011755 CÔNG TY TNHH  TM THIẾT BỊ THẨM MỸ-Y KHOA THỊNH ĐỨC Huyện Bàu Bàng TRỊNH NGỌC QUỲNH

7620 3703011970 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LT SKIN PRETTY Thành phố Thuận An ĐÀO THỊ TRÚC LAN

7621 3703011434 CÔNG TY TNHH MTV TM DV VẬN TẢI NTB Thành Phố Bến Cát NGUYỄN VĂN TẤN  

7622 3703009202

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 

THUẬN THIÊN AN Thành phố Thuận An TRẦN VĂN SANG

7623 3703009160 CÔNG TY TNHH TÔN SẮT NGỌC HIỀN Thành phố Dĩ An TRẦN MINH HIẾU

7624 3703011120 CÔNG TY TNHH  SIÊU THỊ NHANH.COM.VN Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THỊ DIỆU THUÝ

7625 3703010857 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÔNG BÉ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN PHÚ QUÍ

7626 3703041598 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG XÂY DỰNG THÁI THIÊN ÂN Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN THÁI HOÀNG

7627 3703047617 CÔNG TY TNHH NGUYỄN CHÍ TRINH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN CHÍ TRINH

7628 3703031945 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM SÔNG BÉ Thành phố Thuận An DƯƠNG THỊ NHUNG

7629 3703031536 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GỖ VŨ PHONG Thành Phố Bến Cát PHẠM QUỐC LINH 

7630 3703046250 CÔNG TY CP  ĐẦU TƯ AN ĐIỀN PHÁT Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THIẾT THỀM

7631 3703029209 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GIA DỤNG PHÚ LỘC Thành phố Thuận An HUỲNH THỊ BÍCH TRÂM 

7632 3703032836 CÔNG TY TNHH BD OIL & CHEM VINA Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ ÁNH LINH

7633 3703033212 CÔNG TY TNHH MAY H&K VIỆT NAM Thành phố Thuận An TRẦN VĨNH THỤY DIỄM QUỲNH

7634 3703039542 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI THÁI GIA Thành phố Dĩ An THÁI DOÃN SƠN

7635 3703041622 CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA FAMILY Thành phố Tân Uyên LÊ ĐÌNH HUY

7636 3703040241 CÔNG TY TNHH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH TÂM Thành phố Thuận An TRẦN THỊ KIM NGÂN 

7637 3703044207 CÔNG TY TNHH SX TM DV TOÀN THẮNG Thành phố Thủ Dầu Một CAO VĂN TOÀN

7638 3703027191 CÔNG TY TNHH  MỸ ZY Thành phố Dĩ An THÒONG MỸ ZY

7639 3703048603 CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ LƯU TRÚ THÀNH PHỤNG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN  THÀNH PHỤNG

7640 3703048748 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI PHẠM GIA AN Thành phố Thuận An PHẠM THỊ THUÝ LIỄU 

7641 3703030490 CÔNG TY TNHH KHOA KỸ ZHUOYUE Thành phố Thuận An LÊ THỊ PHƯƠNG

7642 3703035594 CÔNG TY CỔ PHẦN YOUNG BLOOD GUITARS Thành phố Thuận An NGUYỄN THẾ HUY

7643 3703035851 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI GIA ANH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ BÍCH HUYỀN



7644 3703048339 CÔNG TY TNHH TM SẢN XUẤT ĐẠI PHÚ LỢI Thành phố Thuận An LƯƠNG VĂN TOÀN

7645 3703048265 CÔNG TY TNHH XD - TM ĐỨC HƯNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN HƯNG

7646 3703038267 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DINGXIN Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ HỒNG CHI

7647 3703047279 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC DÂN Thành phố Thuận An HỒ THỊ THÌN

7648 3703044655 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WEPLANT Thành phố Dĩ An TRỊNH THỊ THU HOÀI

7649 3703028928 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG LAO ĐỘNG FAST Thành Phố Bến Cát HOÀNG MINH NGHIỆP

7650 3703047889 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT LAM THY Thành phố Thuận An DƯƠNG TRƯỜNG SƠN

7651 3703048593 CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ NGUYỄN SANG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN  VĂN SANG

7652 3703038732 CÔNG TY TNHH GÀ NƯỚNG ĐẤT SÉT TÂY GÀ Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG CHÍ TÂM

7653 3703040280

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - ĐẦU TƯ HẠ TẦNG 

BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

7654 3703028445 CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH MINH AN PHÁT Thị xã Tân Uyên PHẠM HUỲNH THANH THÙY 

7655 3703047254 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SUN.RISE VIỆT NAM Thành phố Thuận An TRƯƠNG ANH MINH

7656 3703047511 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GỖ BÌNH AN PHÁT Thị xã Tân Uyên HỒ VĂN BÌNH

7657 3703087264

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHOÁNG SẢN VÀ VẬN TẢI 

HOÀNG HÀ Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN DŨNG        

7658 3703087377 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ THANH VÂN Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ THANH VÂN

7659 3703087779 CÔNG TY TNHH KAN THOR Thành phố Thủ Dầu Một LỒ VẢY KỊT

7660 3703086937 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG HỒNG ĐỨC PHÁT Thành phố Dĩ An HOÀNG THANH NGA

7661 3703089335 CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN DỊCH VỤ AN TOÀN BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN HUỲNH GIAO

7662 3703090041 CÔNG TY TNHH BLOODY CHUNKS RECORDS Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN TRUNG

7663 3703087169 CÔNG TY TNHH AN TIẾN VƯỢNG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN PHẠM VIỆT ANH 

7664 3703090147 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THE SUN HOLDING Thành phố Thuận An  LÊ MINH PHƯƠNG 

7665 3703090348 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP BẢO TRÂN Thành phố Thủ Dầu Một NGÔ VĂN AN

7666 3703087433

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐẠI PHÁT 

VINH Thành phố Thuận An NGUYỄN PHÁT VINH



7667 3703086447 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN VĂN VUI Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN VUI    

7668 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG THUẬN Thành phố Dĩ An NGUYỄN MINH TRIẾT

7669 3703087602

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẤY 

THÀNH LINH Thành phố Tân Uyên LÊ THÀNH LINH

7670 CÔNG TY TNHH GỖ QUỐC TẾ HOẰNG PHONG Thành phố Dĩ An LÂM THÊM

7671 3700394115 CÔNG TY TNHH GIÀY THANH BÌNH Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐỨC THUẤN

7672 3700594530 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TOÀN PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM VĂN MẠNH

7673 CÔNG TY TNHH THÁI PHONG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ MINH TÂM

7674 3700767198 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ TRỌNG NGA Thành phố Thuận An ĐOÀN VĂN TRỌNG

7675 3700337195 CÔNG TY TNHH TẤN QUANG Thị xã Tân Uyên ĐINH THỊ TẶNG

7676 3700696807 CÔNG TY TNHH HUY HÙNG. Thành phố Thuận An NGUYỄN THANH VIỆT

7677 3700711639 CÔNG TY TNHH HẢI DUY Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN ĐỨC	

7678 3700565402 CÔNG TY TNHH DỆT MAY HẠNH PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN ĐỨC

7679

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HỮU NGHỊ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN VÀNG

7680 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THANH VỌNG

7681 3700392887

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG 

HƯNG. Thành phố Thuận An NGUYỄN BÁ QUANG

7682 3703096741 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI WICKER Thành phố Tân Uyên TRẦN NGỌC PHƯƠNG

7683 3700735534 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI TUẤN MINH Thành phố Dĩ An LÊ TUẤN ĐÔNG

7684 3700755114 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MẶT TRỜI MỚI Thành phố Dĩ An BÙI HỮU TRỮ

7685 3700341258 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN RẠNG ĐÔNG Thành phố Dĩ An CAO VĂN HIỂN

7686 3700757496 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT HÀ BÌNH Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH LONG HOÀNG

7687 3700704712 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI CƠ MINH Thị xã Tân Uyên TIÊU NGUYÊN HỮU

7688 3700624538 CÔNG TY TNHH TÂN VIỆT TÂN Thành phố Thủ Dầu Một HỨA TƯỜNG KHÁNH

7689 0317506483 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH LỢI THANH Thành phố Dĩ An NGUYỄN THANH PHÚC

7690 3703128094 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN TRUNG NGUYÊN Huyện Phú Giáo TRẦN HỒNG TÚ

7691 3703126812 CÔNG TY TNHH MTV THU MUA PHẾ LIỆU HỒNG ĐỨC PHÁT Thành phố Tân Uyên NGUYỄN HỒNG ĐỨC

7692 3703128834 CÔNG TY TNHH LÃO LU ĐẠI GẤU Thành phố Thuận An LÝ CẮM DIN

7693 3703125784 CÔNG TY TNHH MUREUNG VIỆT NAM Thành phố Thuận An PHAN THÀNH ĐƯỢC



7694 3703127950 CÔNG TY TNHH TM DV HỮU HÀ Thành phố Thuận An VŨ CÔNG DUẬT

7695 3703126932 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI NGÂN LONG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN ANH DUY

7696 3703128665 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG ĐẠT LỢI Thành phố Tân Uyên HUỲNH THỊ BÍCH PHƯỢNG

7697 3703130079 CÔNG TY TNHH DV BĐS ĐẤT VIỆT Thành phố Dĩ An TRẦN TRUYỀN HẬU

7698 3703151713 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGUYỄN VĂN Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN HẢI

7699 3703157419 CÔNG TY TNHH TRÍ LÂM VIỆT NAM Thành Phố Bến Cát TRẦN THỊ BÍCH VIỆT

7700 3703156937 CÔNG TY TNHH TN - DV MAY HOA ĐÀO Thành phố Thủ Dầu Một ĐÀO THỊ HOA

7701 3703156983 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÀNH Thành phố Tân Uyên TRẦN THỊ ÁNH

7702 3703155588 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TÂN ĐẠI HỒNG Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO   

7703 3703150678 CÔNG TY TNHH TM DV HỒ QUỐC Thành phố Thuận An ĐỖ QUỐC TRỌNG

7704 3703150484 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TRẦN HÙNG PHÁT Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN CHUNG

7705 3703150660 CÔNG TY CỔ PHẦN SXTM & DV GIA BẢO Thành phố Tân Uyên NGÔ GIA BẢO

7706 3703153527 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HĐ Thành phố Thuận An NGUYỄN HỮU ĐĂNG HẢI

7707 3703152386

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH 

GIA PHÚC Huyện Bàu Bàng CHÂU THÀNH TUẤN

7708 3703155690 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG TDQ Thành phố Thuận An TRẦN TRỌNG DUY

7709 3703151230 CÔNG TY TNHH BẢO ANH INVESTMENT Thành phố Tân Uyên LÊ TRUNG DŨNG

7710 3703155362

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIỆM VÀNG KIM HOÀNG 

JEWELRY Thành phố Dĩ An HUỲNH THỊ THI

7711 3703155429 CÔNG TY TNHH ABM DRIVES EASTERN Thành phố Thuận An TÔ THỊ THU THẢO    

7712 3703155429 CÔNG TY TNHH ABM DRIVES EASTERN Thành phố Thuận An TỐNG NGỌC VĂN         

7713 3703154055 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯỜNG MINH Thành Phố Bến Cát LÊ THỊ XUÂN OANH

7714 3703153887 CÔNG TY TNHH HY PHÁT WOOD Thành phố Thuận An LÝ CỌC KHÌN

7715 3702616973 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI YIN ZHI CAI Thành phố Thủ Dầu Một HỒ CHẮN SỀNH

7716 3702615088 CÔNG TY TNHH KINH DOANH XĂNG DẦU HỮU THẮNG Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN ĐÙNG

7717 3702607418

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NĂNG 

LƯỢNG SÁCH VIỆT Thành phố Thuận An MAI ĐẠI DIỆU

7718 3702608281 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀN KHANG Thành phố Thuận An PHAN THỊ THÚY HẰNG 

7719 3702609101 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG TOÀN THẮNG Thành phố Thuận An NGUYỄN VIẾT THẮNG   

7720 3702609623 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẬN TẢI TRƯỜNG THỊNH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH THỊ SANG



7721 3702607873 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VẬN TẢI ANH KHOA Thành phố Thuận An LÊ VĂN CHÍNH

7722 3702611975 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ NGHỈ LOAN THÀNH Thị xã Tân Uyên TỐNG HỒNG LOAN

7723 3702612400 CÔNG TY TNHH VĂN THỊ HỒNG NHUNG Thị xã Tân Uyên VĂN THỊ HỒNG NHUNG    

7724 3702612626 CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT ĐỨC ANH Thị xã Tân Uyên VŨ THỊ THẠO   

7725 3702608411 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC ĐẠT PHÁT Thị xã Bến Cát HUỲNH THỊ LAN PHƯƠNG   

7726 3702616797 CÔNG TY TNHH  DASHUN GLOBAL. Thị xã Bến Cát QUÁCH BÍCH DANH                                       

7727 3702616772

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN LIỆU & PHỤ GIA 

SUMIMOTO Thành phố Thủ Dầu Một BÙI ĐÌNH TRÁNG

7728 3702614285 CÔNG TY TNHH HÓA SINH HTC Thành phố Thủ Dầu Một VÕ NGỌC VUI    

7729 3702618755

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY 

DỰNG THIÊN PHÚC Thành phố Thuận An PHÙNG THIÊN TRÚC

7730 3702613556 CÔNG TY TNHH MTV KIM HUYỀN VŨ Thành Phố Bến Cát TRẦN THỊ HẰNG

7731 3702615923 CÔNG TY TNHH OLYMPIA DIEP Thành phố Thuận An HỒ QUANG CẢNH

7732 3702618441 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN THIÊN HƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN NGỌC LAN HƯƠNG

7733 3702608355 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NGUYÊN THÔNG ĐẠT Thành phố Dĩ An TRẦN PHI HÙNG

7734 3702616003 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KIÊN ĐẠT THÀNH Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG

7735 3702609126 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VITECO Thành phố Thuận An NGUYỄN CÔNG BẢO   

7736 3702610139 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHL Thành phố Dĩ An TRẦN MINH PHỤNG

7737 3702607658 CÔNG TY TNHH MAFUCO Thành phố Thuận An DÍN TẨU SÁNG 

7738 3702610650

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ BAO BÌ MINH KHÔI Thị xã Tân Uyên TRẦN HẢI LONG    

7739 3702610594 CÔNG TY TNHH SẮT THÉP BẢO LONG Thành phố Dĩ An TRỊNH MINH THUẤN

7740 3702611735 CÔNG TY TNHH PP THIÊN THUỶ Thành phố Dĩ An ĐINH THỊ THUỶ  

7741 3702615680 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VIETSTAR Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ LOAN 

7742 3702617222 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH HOÀNG PHONG Thành phố Dĩ An PHẠM BÙI MI NI



7743 3702617656 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUANG PHÚC VINA Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HOÀNG NHIỆM

7744 3702607753 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG AN DI Thành phố Dĩ An PHAN VĂN TRƯỜNG

7745 3702606541 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ MỸ XUÂN Thành phố Thủ Dầu Một LÊ ĐÌNH CHIẾN

7746 0305478792

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TAIPEI FUBON - CHI NHÁNH BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Thuận An CHEN HUNG TU

7747 3702606936

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH 

THANH BÌNH Thành phố Dĩ An PHAN THANH BÌNH   

7748 3702611774 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN NHƯ QUỲNH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH           

7749 3702617776 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LIÊN KẾT HÀNG HOÁ Thành phố Thuận An LÊ NGỌC PHƯƠNG NAM

7750 3702612986 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐỊA ỐC VÀ XÂY DỰNG AN ĐỨC Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐẠI VIỆT

7751 3702612337 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIA PHONG PHÁT Thành Phố Bến Cát NGUYỄN GIA PHONG

7752 3702610322 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TIẾN THÀNH         

7753 3702614863 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÍ Huyện Bàu Bàng NGUYỄN VĂN BẾN

7754 3702618762 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN I&P Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HOÀN KHẢI

7755 3702650854 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN XUẤT KHẨU GỖ PHONG VÂN Thị xã Bến Cát NGÔ VĂN PHONG

7756 3702650477 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ GIẢI KHÁT ĐỒNG QUÊ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN BÌNH

7757 3702645879 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CETUS Thành phố Thủ Dầu Một QUANG THỤC ANH

7758 3702643335 CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU – XÂY DỰNG LÝ TƯỞNG Huyện Dầu Tiếng LÊ MINH TƯỞNG 

7759 3702650244 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG LAI Thành phố Dĩ An ĐÀO BÁ LAI

7760 3702650029 CÔNG TY TNHH TM DV CƠ KHÍ TRƯỜNG PHÁT Thành phố Thuận An VÕ TỪ THIỆN  

7761 3702645251

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG ÁNH 

PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN NGỌC ÁNH

7762 3702644674 CÔNG TY TNHH NHẬT TIẾN PHÁT PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một LƯU PHƯỚC NHẬT

7763 3702647354

CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI 

THẤT ĐỨC THÀNH Thành phố Dĩ An ĐỖ ĐỨC THÀNH

7764 3702641659 CÔNG TY TNHH TM DV QUANG ĐẠT Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐÌNH QUANG

7765 3702646449 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG LAI Huyện Bắc Tân Uyên VÕ TẤN LAI



7766 3702644240 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC TÀI ĐỨC VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VÕ NHƯ

7767 3702650607 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HAI LU Thị xã Tân Uyên NGUYỄN HỮU TRÌNH

7768 3702650847

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG 

SẢN DONALD TRUMP Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN MINH

7769 3702649577 CÔNG TY TNHH NGHỊ CAMBRIDGE Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ NGỌC LINH

7770 3702647636 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG PHÁT Thành phố Thuận An PHẠM VĂN THẠCH

7771 3702644096 CÔNG TY TNHH PAUL CRYPTO Thành phố Thủ Dầu Một CHU QUỐC PHONG

7772 3702646833 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ CÔNG TÂM Thành phố Dĩ An LÊ THỊ NGỌC HÀ

7773 3702644360

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN 

VINH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THU HÀ

7774 3702645269 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH NGUYÊN PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NINH HỶ DÌN

7775 3702644057 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ MQ Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG VĂN LUÂN

7776 3702644868 CÔNG TY TNHH MAY MẶC TUẤN VỸ Thành phố Dĩ An LỮ VĂN NHÂN

7777 3702641419 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NAM ANH Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN HOÀI                      

7778 3702642331 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XANH BÌNH DƯƠNG Huyện Dầu Tiếng TỪ HOÀNG LÝ

7779 0314920470 CÔNG TY TNHH CHENG YI Thành phố Dĩ An LƯƠNG THỊ CẨM XUYẾN

7780 3702646350 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THANH NHÀN Thành phố Thủ Dầu Một ĐẬU THANH NHÀN

7781 3702642892 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH HOÀNG LONG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ MINH SƠN

7782 3702644191

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG SONG 

ANH PHÁT Huyện Bàu Bàng KHÚC THẾ ANH

7783 3702651872 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ASJJ Huyện Dầu Tiếng LÊ HOÀNG KIM

7784 3702652643 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BẢO THỊNH Thành Phố Bến Cát HUỲNH THỊ LỆ QUYÊN

7785 3702646960 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÀI TÂN AN Thị xã Bến Cát NGUYỄN TRÍ TÀI

7786 3702650484 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CTB Thành phố Dĩ An NGUYỄN THÀNH TÍN

7787 3702651495

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LP NGỌC 

LONG Thành phố Dĩ An VŨ HỒNG PHƯƠNG

7788 3702640951 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC TÂM QUANG Thành phố Dĩ An HOÀNG DANH QUANG

7789 3702650893 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AUTO ANH DŨNG Huyện Dầu Tiếng TRẦN THỊ KIM PHỤNG

7790 3702643279 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 3A Thành phố Thuận An NGUYỄN BỮU LỘC



7791 3702647548 CÔNG TY TNHH VNUS CUSTOM HOME Thành phố Dĩ An NGÔ MINH ĐỨC

7792 3702652280 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỮU THIÊN MINH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HỮU PHONG

7793 3702652192 CÔNG TY TNHH DV-TM-SX GỖ MẠNH HÙNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN HOÀI NAM 

7794 3702652146

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

QUẢNG CÁO NHÂN HẠNH Thành phố Thuận An TRẦN VĂN HẠNH

7795 3702646865 CÔNG TY TNHH HÙNG CƯỜNG PHÚ TÂN Thành phố Thủ Dầu Một ĐÀO VIẾT PHƯƠNG

7796 3702651801 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRUNG TÍN MẠNH Thành phố Thủ Dầu Một LÊ ĐÌNH CƯỜNG     

7797 3702652499 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KẾT CẤU THÉP CHÁNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An TRẦN NGỌC DIỆU HIẾU

7798 3702647298 CÔNG TY TNHH XD PHÚ HÙNG Thành phố Tân Uyên LÊ VĂN QUANG

7799 3702652097

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG 

MINH Thành phố Thuận An PHẠM HOÀNG MINH

7800 3702651537

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM BẢO 

ANH Thành phố Thuận An ĐẶNG ÂU THỤY UYÊN TÂM

7801 3702648823

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ KHÁNH VŨ Thành phố Dĩ An VŨ THỊ PHƯƠNG THÙY

7802 3702642684 CÔNG TY TNHH MTV TRẦN GIA PHÁT Huyện Bàu Bàng TRẦN NGỌC CHỨC

7803 3702649792 CÔNG TY TNHH MTV TM DV THẢO NHI Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ THU VÂN

7804 3702776832 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐAN NHI Huyện Bàu Bàng TRỊNH VĂN TÂM

7805 3702782931 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LONG PHÚ THỊNH Thành phố Dĩ An PHAN CÔNG TRƯỜNG

7806 3702772330 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHÀ-XƯỞNG VIỆT Thị xã Tân Uyên TÔ TUẤN LINH

7807 3702773077 CÔNG TY TNHH CÂY XANH VĂN KHÁNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN KHÁNG

7808 3702775807 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOANG LE MMO Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HOÀI TRUNG

7809 3702777473 CÔNG TY TNHH NHỰA NHUẬN HỒNG Thành phố Thuận An HỒ THỊ THỤC NHI

7810 3702780878 CÔNG TY TNHH VIỆT THÀNH TƯƠNG Thành phố Thuận An HOÀNG THÙY DƯƠNG

7811 3702773655 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC PHÚC AN KHANG Thành phố Thủ Dầu Một HỒ VĂN HÙNG

7812 3702777265

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN SONG PHÁT 

LAND Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THỊ THỦY

7813 3702775204 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SGC Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN DƯỢC 

7814 3702778188

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC CÁT TƯỜNG BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG THỊ HẢI



7815 3702778075

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀNG BẠC VÀ DỊCH VỤ CẦM ĐỒ 

KIM THÀNH TIẾN Thị xã Bến Cát BỒ HOÀNG MY    

7816 3702777995

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HOÀNG 

NAM Thành phố Tân Uyên HOÀNG VĂN SỬ

7817 3702778727 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG THIÊN QUỐC Thành phố Thuận An TRẦN ĐĂNG TUẤN

7818 3702779537 CÔNG TY TNHH SMART VISION Thành phố Thuận An PHẠM VĂN THÔNG       

7819 3702773461 CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ ZHUO YUN Thành phố Thuận An CHẨU THỊ MAI

7820 3702778639 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HỮU TUẤN Thị xã Bến Cát NGUYỄN HỮU TUẤN

7821 3702779350

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG SỬA CHỮA THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHƯỚC LÊ Thành phố Thủ Dầu Một LÊ HỮU PHƯỚC

7822 3702782145 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN NGÀN PHỐ Thành phố Thuận An NGUYỄN KÍNH DÂNG

7823 3702774384 CÔNG TY TNHH TM DV THỂ THAO TRUNG KIÊN Thành phố Thuận An NGUYỄN TRUNG KIÊN

7824 3702773020 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TAI YANG VIỆT NAM Thành phố Thuận An VÒNG MỸ LINH

7825 3702772972 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ KTS Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG ĐỨC KÍNH

7826 3702780701

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HOÀNG THUỲ DƯƠNG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN XUÂN THUỲ

7827 3702769338 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THANH LONG Thành phố Thuận An LÊ ĐÌNH DƯƠNG

7828 3702781102 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI AN PHƯỚC Thành phố Thuận An NGUYỄN  MẠNH  HẬU

7829 3702780081 CÔNG TY TNHH TM DV KIM HƯNG PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐÌNH NHỎ

7830 3702779512 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU GIA HƯNG PHÁT Thành phố Dĩ An   NGUYỄN GIA HƯỞNG 

7831 3702773609 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ KHÍ MINH KHÔI Thị xã Tân Uyên ĐẶNG THÀNH CHUNG

7832 3702776007 CÔNG TY TNHH TMDV KỸ THUẬT TUẤN PHÁT Thành phố Dĩ An PHẠM THỌ TUẤN

7833 3702775892 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT KHANG PRO Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ THU TRANG

7834 3702782459 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ ANH KHOA Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HỒNG MAI

7835 3702783406

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẢI PHÁP QUẢNG CÁO KIM 

CƯƠNG Thành phố Dĩ An PHẠM LÊ HOÀNG LỘC

7836 3702782924 CÔNG TY TNHH TÔN SẮT THÉP HÒA BÌNH Thành phố Dĩ An NGUYỄN THANH HIỀN

7837 3702783124 CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP SƠN VINH Thị xã Tân Uyên ĐINH THỊ MỸ



7838 3702783727 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐOÀN HỒNG LOAN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ LOAN

7839 3702782402

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC 

ĐIỀN PHÚ PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG THỊ CẨM TIÊN

7840 3702772323 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ PHÚ THẠNH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VĂN PHƯƠNG

7841 3702776399 CÔNG TY TNHH TM KIM THỤY PHONG VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một ĐINH NGUYỄN THẢO TRÚC

7842 3702780412

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN HƯNG 

THỊNH KHANG Thành phố Dĩ An NGUYỄN MAI HƯƠNG 

7843 3702780959 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRANG TRÍ NỘI THẤT THÀNH LIÊM Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THANH LIÊM 

7844 3702783967 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VẠN PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM TẤN CƯỜNG 

7845 3702775500 CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIA NGUYỄN Thành phố Thủ Dầu Một NHÂM TÂN HÙNG

7846 3702777970

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG 

CHAI NGỌC TUẤN Thị xã Tân Uyên LÊ VĂN NGỌC

7847 3702774874 CÔNG TY TNHH  ẮC QUY ANH VŨ Thành phố Thuận An PHẠM BÁ HOÀNG VŨ

7848 3702774440

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NĂNG 

LƯỢNG SẠCH VIỆT NAM Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN CHÍNH

7849 3702777956 CÔNG TY TNHH MTV BẤT ĐỘNG SẢN ĐÌNH NGUYÊN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐÌNH SÁU 

7850 3702775437 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC NGHIỆP NGẠO TƯỜNG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ

7851 3702779897 CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NÉT MỘC LAND Thành phố Thuận An NGUYỄN NGỌC HƯNG

7852 3702692300 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẠI TIẾN PHÁT Thị xã Bến Cát LÊ THỊ HIỀN 

7853 3702692357 CÔNG TY TNHH  XNK QUỐC TẾ DƯỢC ECOLIFE VIỆT NAM Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN NĂM

7854 0315219998

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG THÁI NGỌC 

HUY Thành phố Thuận An LƯƠNG VĂN TRANH

7855 3702691032 CÔNG TY TNHH CẮT MAY HOÀNG ANH PHÁT Thành phố Thuận An TRẦN VĂN HIẾU 

7856 3702689280 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐÔNG THỊNH HUY Thành phố Dĩ An THÀNH QUANG MINH

7857 0315198508

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN 

NGUYỄN KHÔI Thị xã Bến Cát NGUYỄN SƯ HOÀI ANH TÀI



7858 3702688826 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG LONG Thành phố Thuận An PHU NHỤC KÍU

7859 3702688304 CÔNG TY TNHH MAY KIM XUYẾN VIỆT NAM Thành phố Thuận An ĐẶNG KIM XUYẾN

7860 3702689587 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BDHOUSE Thành phố Thủ Dầu Một TRỊNH THÁI HUY

7861 3702690695 CÔNG TY TNHH XƯỞNG TIỆN GỖ NỘI THẤT HẬU GIANG Thành phố Thuận An VÕ VĂN NHẪN

7862 3702689509 CÔNG TY TNHH LITTLE SUN ABRASIVE VIỆT NAM Thành phố Dĩ An ĐINH THỊ HOÀI LINH

7863 3702692205 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN TRỊNH GIA Thành phố Thuận An TRẦN VĂN HẢI

7864 3702691177 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠI HẢI MINH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN MINH TUẤN

7865 3702691508 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC Thành phố Thuận An HOÀNG XUÂN PHÚC

7866 3702693128 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - ĐỊA ỐC NGÂN LONG Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ THU 

7867 3702692195 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ NAM TIẾN Thị xã Bến Cát LÊ TƯ TIẾN

7868 3702699095 CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ THU HẰNG Thị xã Tân Uyên TRẦN  THU HẰNG

7869 3702700583 CÔNG TY TNHH KD-TM MINH HUY Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN THÁM

7870 3702697877 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SẢN XUẤT MINH TUẤN Thành phố Thủ Dầu Một VÕ VĂN DŨNG

7871 3702700329 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM NGUYỄN Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN CƯƠNG

7872 3702689749

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ANH MINH Thành phố Dĩ An PHẠM ĐỨC KHẢI

7873 3702688008 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NT Thành phố Thuận An THẠCH PHI NA

7874 3702688262 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THÉP THIÊN AN PHÚ Huyện Bắc Tân Uyên ĐỖ NGỌC CHUYỂN   

7875 3702691459

CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KHC BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một PHAN TIẾN DŨNG

7876 3702692276 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC AN THẠNH PHÚ Thành phố Thuận An HUỲNH VĂN TÀI

7877 3702697027 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DU TÍN MỚI Thành phố Thủ Dầu Một TRỊNH VĂN LỢI 

7878 3702695090 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GỖ MỸ NGHỆ TUẤN ĐIỆP Thị xã Tân Uyên TÀO THỊ HỒNG THẮM

7879 3702695534 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG SƠN PHÚC Thành phố Dĩ An PHẠM TÂM PHÚC	

7880 3702695703 CÔNG TY TNHH GỖ XNK QUỐC TẾ ÂU MỸ Thị xã Tân Uyên LÝ NGỌC ANH



7881 3702698694

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO GIÁO DỤC QUỐC TẾ 

IELTS VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THANH HOÀ

7882 3702689298

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ECO 

BAZAN VIỆT NAM Thành phố Thuận An PHÙNG THỊ NGỌC LĨNH

7883 3702689298

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ECO 

BAZAN VIỆT NAM Thành phố Thuận An HOÀNG ĐỨC TRÍ

7884 3702693752 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÁN MDF ĐẠT THUẬN Thị xã Tân Uyên PHÓ THU NGUYỆT

7885 3702695005 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK GỖ TIẾN THÀNH ĐẠT Thị xã Tân Uyên LÊ THỊ HỒNG NGÀN

7886 3702694146 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỨC TRỌNG Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ ĐỨC TRỌNG

7887 3702692251

CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN VIỆT 

NAM Thành phố Dĩ An LÊ KHẮC CHÂU

7888 3702693093

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỘI THẤT 

TRƯỜNG PHÁT Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN TRƯỞNG

7889 3702693791 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH ĐẠI LỘC PHÁT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

7890 3702694770 CÔNG TY TNHH HOÀNG KIM LOTUS Thành phố Thuận An TRẦN THỊ SEN

7891 3702695608 CÔNG TY TNHH TH TECH Thành phố Thuận An DƯƠNG THANH TÙNG

7892 3702693079 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GREAT WALL Thành phố Tân Uyên ĐINH MINH HIỂN

7893 3702696489 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHONG Thành phố Dĩ An ĐỖ NGỌC KHÁNH

7894 3702698292

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

TRIỀU LONG Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH VĂN ÚT EM

7895 3702695686 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÚC MINH KHANG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN PHÚC LỘC

7896 0315240492 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TỔNG HỢP CPT Thành phố Thuận An AN NGỌC DƯƠNG

7897 3702700142

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÀ PHÊ VÙNG NHIỆT 

ĐỚI Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THU BẢY

7898 3702698969 CÔNG TY TNHH MASSAGE HOÀNG GIA Thành phố Thuận An ĐỖ VIẾT DƯƠNG

7899 3702692477 CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỮU GIA PHÁT Huyện Bắc Tân Uyên THÁI HỮU HOAN

7900 3702691314 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FOCUS BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An HOÀNG VĂN HIỂN

7901 3702699401 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THƯƠNG MẠI HAPPY NEST Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ HẰNG



7902 3702700544 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG YORI Thị xã Bến Cát MAI XUÂN CÔNG

7903 3702692798

CÔNG TY TNHH DƯỢC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ NHÀN

7904 3702700181 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIA CÁT Thành phố Thủ Dầu Một VƯƠNG THẾ HUỲNH

7905 3702714794 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DŨNG CƯỜNG Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN HỮU TÀI

7906 3702714025

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VŨ 

ĐỒNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THI KIM YẾN

7907 0315370526

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOA 

THẠCH THẢO Thị xã Tân Uyên HÀ THỊ NHƯ QUỲNH

7908 3702716424 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NEW ASIAN Thành phố Thuận An NGUYỄN CÔNG ĐỊNH 

7909 3702717467 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG VIỆT ANH Thành phố Dĩ An PHẠM NHƯ TUYẾT 

7910 3702716248 CÔNG TY TNHH LONG BẢO THIÊN Thành phố Thuận An TRƯƠNG BẢO THIỆN

7911 3702721135 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ - GIẢI KHÁT LỐI XƯA Thị xã Tân Uyên VÕ TUẤN KIỆT

7912 3702717643 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV Ô TÔ GIA PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG HOÀNG GIANG

7913 3702720491 CÔNG TY TNHH HỢP XUYÊN Thị xã Bến Cát TRẦN QUỐC PHONG 

7914 3702720646 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN ĐỨC PHÁT Thị xã Tân Uyên LÊ CÔNG ĐỨC

7915 3702720195 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ALUGOS Thành phố Tân Uyên LÊ TRUNG NHẬT

7916 3702719802 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU IN Á THÁI VIỆT NAM Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA

7917 3702718213 CÔNG TY TNHH TTL TRUE COFFEE Thành phố Thủ Dầu Một CAM YẾN THẢO

7918 3702722812

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHO THUÊ LƯU TRÚ 

NGUYỄN ĐỨC CHI Thị xã Tân Uyên NGUYỄN ĐỨC CHI

7919 3702723566 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RUBBER VIWON Thành phố Thuận An HOÀNG THỊ MAI

7920 3702723735

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ XÂY DỰNG AN 

PHÚ PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN MẠNH DŨNG

7921 3702722876 CÔNG TY TNHH HÂN ÍCH Thành phố Thuận An TRẦN ANH PHƯỚC

7922 3702723365 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ACON Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN THIẾT

7923 3702723220

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI KIM 

MINH Thành phố Thủ Dầu Một TRÌNH MINH HUY

7924 3702720212 CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN - TRUYỀN THÔNG - QUẢNG CÁO SEE Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN QUỐC DŨNG

7925 3702713159 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỖ NGUYỄN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HỮU NGHIÊM



7926 3702718911 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT RUI HAN HARDWARE Thị xã Tân Uyên LÊ THỊ ĐẨM   

7927 3702714642 CÔNG TY TNHH MTV KIM HOÀNG LÂM Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ KIM TIỀN

7928 3702716417 CÔNG TY TNHH A.H PHAN Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

7929 3702720727 CÔNG TY TNHH GỖ VĨNH NGUYÊN Huyện Bàu Bàng TRẦN NGỌC NGUYÊN

7930 3702717530 CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ TUỆ SAN Thành phố Tân Uyên LÂM HỮU NGHỊ

7931 3702722001

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GỖ XÂY DỰNG PHƯƠNG 

ĐÔNG Thành phố Dĩ An ĐINH XUÂN TÙNG

7932 3702718238 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NAM TIẾN Thành phố Thuận An TRẦN CƯỜNG

7933 3702722668 CÔNG TY TNHH MTV KIM PHONG HOÀNG Thành phố Tân Uyên NGÔ TUẤN VĂN

7934 3702721079 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ ĐIỆN LẠNH ĐĂNG QUANG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THẢO

7935 3702721505 CÔNG TY TNHH HOÀNG SƠN AUTO Thành phố Dĩ An HOÀNG VIẾT SƠN

7936 3702721505 CÔNG TY TNHH HOÀNG SƠN AUTO Thành phố Dĩ An HOÀNG XUÂN AN

7937 3702723608 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI ĐĂNG Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN HÂN

7938 3702714988 CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA ĐẠI PHÁT ĐẠT Thành phố Thuận An MẠC NHÌ TẦY

7939 3702722675 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG LỈNH Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN XUÂN LỈNH

7940 3702722403 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LỮ DŨNG Thị xã Tân Uyên VÕ VIẾT LỮ

7941 3702719471 CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ NGUYỄN ĐỨC SINH Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐỨC SINH

7942 3702719231 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỮU CƯỜNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN CỮU CƯỜNG

7943 3702717932 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BA ĐÔ Huyện Dầu Tiếng TRẦN HOÀNG MINH

7944 3702718710

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG LẨU NƯỚNG 

VÀ HẦM RƯỢU HÀN QUỐC Thành Phố Bến Cát TRẦN XUÂN HÙNG

7945 3702721720 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT QUỐC LONG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VĂN QUỐC

7946 3702716865 CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ HÀ Thị xã Tân Uyên HÀ TRỌNG CHƯƠNG

7947 3702715389 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHUNG HẬU Thị xã Tân Uyên CHU LAN PHƯƠNG

7948 3702713543 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KHAI THÁC ĐÁ XÂY DỰNG ANPEX Thị xã Tân Uyên DƯƠNG THỊ THÚY HIỀN 

7949 3702713134 CÔNG TY TNHH ĐỔI MỚI MAY MẶC VIỆT NAM Thành phố Thuận An NGUYỄN THIỆN PHÚC 

7950 3702714240

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHƯƠNG 

TUYỀN Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ TUYỀN

7951 3702714628 CÔNG TY TNHH MTV TRỊNH TUẤN KIỆT Thành Phố Bến Cát TRỊNH VĂN TUẤN



7952 0315349690 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÍCH NHẠN Thành phố Dĩ An PHAN THỊ THU KHUYÊN

7953 3702713335 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM QUỐC MOTOR Thị xã Bến Cát NGUYỄN ĐÌNH DẢN

7954 3702715371 CÔNG TY TNHH KIM FENG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ TRANG

7955 3702715364 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CƠ KHÍ TOÀN THỊNH Thành phố Tân Uyên LÊ VĂN HÙNG

7956 3702716022 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH LỘC LỘC PHÁT Thành phố Dĩ An VÕ THANH  TOÀN

7957 3702716512 CÔNG TY TNHH MTV SƠN MÀI ĐỊNH HÒA Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG HOÀN NGUYÊN

7958 3702715798

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT MỸ PHẨM 

KIM NGÂN HOA Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN HOÀNG NGỌC

7959 3703084591 CÔNG TY TNHH MTV NHỰA TÍN HƯNG Thành phố Dĩ An TRẦN TRỌNG BÌNH

7960 3703086736 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÕ THỊ NGỌC MY Thành phố Thuận An VÕ THỊ NGỌC MY

7961 3703086574 CÔNG TY TNHH TRẦN HUỆ HUỆ Thành phố Thuận An TRẦN THỊ HUỆ  

7962 3703081865 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN ĐA ĐA Thành phố Thuận An LÊ PHƯỚC TUẤN ANH  

7963 3703086334 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN MINH TÙNG Thành phố Thuận An NGUYỄN MINH TÙNG

7964 3703085771 CÔNG TY CỔ PHẦN GARAGE TÂM ANH Thành phố Thuận An LÊ VĂN TIẾN

7965 3703083622

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON 

HẢI ĐĂNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HỮU THỨC 

7966 3703086567

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỘC PHÁT 

PHÁT Thành phố Thuận An PHAN VĂN MẠNH

7967 3703086454 CÔNG TY TNHH NGUYỄN THỊ KIM HUỆ Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ KIM HUỆ

7968 3703081985 CÔNG TY TNHH VIET SOURCING Thành phố Dĩ An TRẦN KHÁNH

7969 3703083686

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TIẾN ĐẠT PHÁT BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Tân Uyên NGÔ TIẾN SỸ

7970 3703081664

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC NHÂN 

LINH Thành phố Thuận An NGUYỄN THÀNH TÂM

7971 3703081953 CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP NAM HƯNG TRẦN Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

7972 3703083171 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG YOU ZE Thành phố Thủ Dầu Một LÃ MAI THU THỦY

7973 3703085394 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA AT Thành phố Dĩ An ĐINH VẠN ANH

7974 3703084104 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANA HOTEL Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THANH QUÝ



7975 3703083968

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THIÊN 

LONG Thị xã Tân Uyên CHU VĂN SÁU

7976 3703082058 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LM SAO VIỆT Thành phố Thuận An TRẦN THỊ DIỄM

7977 3703085700 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI JIA HUA VIỆT NAM Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ NGUYỆT

7978 3703085757 CÔNG TY TNHH MTV CẮT MAY PHẠM GIA Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM VĂN VŨ

7979 3703111301 CÔNG TY TNHH SMILE SLM Thành phố Tân Uyên NGUYỄN TẤN PHÁT

7980 3703107111

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH GIA 

FOAM Thành phố Tân Uyên HUỲNH CÔNG HÒA

7981 3703110040 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG HUY THẮNG Thành Phố Bến Cát PHAN VĂN THẮNG 

7982 3703110153 CÔNG TY TNHH TM DV NGUỒN NHÂN LỰC SHINKAIDAN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ MINH

7983 3703110851

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN 

LAO ĐỘNG DC I Thành phố Thuận An CAO TỪ ĐƠN

7984 3703111044

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TRẦN 

NGUYỄN Thành phố Dĩ An TRẦN XUÂN HÙNG

7985 3703110467 CÔNG TY TNHH LV AUTO Thành phố Thuận An LƯU KIM VŨ

7986 3703110139 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NAM CÁT TƯỜNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ MAI

7987 3703111453 CÔNG TY TNHH KIM THỊNH PHÁT GROUP Huyện Bàu Bàng PHẠM HÀO

7988 3703108362 CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH BD Thành phố Dĩ An HUỲNH THỊ TRÚC  

7989 3703110756 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT SONG ẤN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TRUNG KIÊN

7990 3703111781 CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ NGỌC GIÀU Thành phố Tân Uyên PHAN XUÂN HOÀNG

7991 3703113122 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ QUẢNG CÁO SỰ KIỆN HOÀNG PHÚ Thành phố Thuận An NGUYỄN HỒNG CHI

7992 3703143977 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BINHA VIỆT NAM Thành phố Thuận An LÌU XUÂN MAI

7993 3703148414 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KIMSAN METAL Huyện Bàu Bàng NGÔ MINH HÒA        

7994 3703147065 CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG MÁY MÓC THIẾT BỊ KIM MỸ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ MI NI

7995 3703144970

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MACHINERY 

GOLF Thành Phố Bến Cát PHẠM HOÀNG TÂM

7996 3703147403 CÔNG TY CỔ PHẦN UBERGAS Thành phố Dĩ An ĐINH HUY LONG

7997 3703146720 CÔNG TY TNHH VLXD TRANG TRÍ NỘI THẤT THƯỞNG MINH Thành Phố Bến Cát TRẦN GIA BẢO



7998 3703148340 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THÔNG MINH FANGYAN Huyện Bàu Bàng ĐỖ THỊ NHƯ QUỲNH

7999 3703144240 CÔNG TY TNHH MTV HÓA CHẤT ĐIỀN HƯNG 2 Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ CẨM HÀ	

8000 3703145364 CÔNG TY TNHH ARIES LOGISTICS Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN NGUYỄN TUỆ NHƯ

8001 3703146689

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT CAO 

LUẬT Thành phố Thuận An NGUYỄN CAO LUẬT

8002 3703142927 CÔNG TY TNHH THIỆN THANH TOÀN Thành phố Thuận An NGUYỄN NGỌC HẢI

8003 3703149545 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT XÂY DỰNG QUỐC BẢO Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN QUỐC BẢO

8004 3703142726 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP CHÁNH NGHĨA Thành phố Thủ Dầu Một LÝ THỊ MỸ NHUNG 

8005 3703145607 CÔNG TY TNHH XIN WD Thành phố Tân Uyên VÕ THỊ CẨM THU

8006 3703146262 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN PHƯỚC LONG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN HÙNG

8007 3703148213 CÔNG TY TNHH NHỰA KỸ THUẬT TRUNG LIÊN Thành phố Tân Uyên CHỐNG NHỘC KÍU

8008 3703080325

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA KIỂNG MINH 

CHÂU Thành phố Thủ Dầu Một ĐÀO QUỐC THÔNG

8009 3703075910 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THIÊN PHÚC HÂN Huyện Bàu Bàng DƯƠNG XUÂN MINH 

8010 3703075484 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ÂN LỘC PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH LÊ – DƯƠNG KHÁNH

8011 3703076294 CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH HỒNG SEN BẢO Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ MINH CHÂU 

8012 3703078125 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ẨM THỰC BẰNG LĂNG Huyện Dầu Tiếng LÊ THÁI SƠN 

8013 3703075597 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG LAO ĐỘNG THÀNH NĂNG PHÁT HKL Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ MỸ DUNG

8014 0317413091

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NỘI THẤT 

MIỀN NAM Thành phố Tân Uyên HỒ THỊ HỒNG PHƯỢNG 

8015 3703081015 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT HUCO VIỆT NAM Thành phố Dĩ An TÀO QUỐC HUY

8016 3703080212

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GỖ KHANG 

THỊNH I Thành phố Tân Uyên HOÀNG THỊ PHONG

8017 3703078580 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ QUỲNH HƯƠNG PHÁT Thành phố Dĩ An PHẠM THANH HIỀN

8018 3703079143 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI SURU Thị xã Bến Cát NGUYỄN THUẬN PHÁT

8019 3703080734 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ NHỨT HƯƠNG Thành phố Thuận An VƯƠNG QUẾ HƯƠNG 

8020 3703081181 CÔNG TY TNHH NGÀNH GIẤY NGHI HƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ ĐÔNG



8021 3703077805

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUỒN NHÂN LỰC 

ASEAN Thành phố Thủ Dầu Một VÕ THỊ KIM HƯƠNG      

8022 3703078647

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NỘI THẤT TÂM HOÀNG 

AN Thành phố Thuận An TRÌNH VĂN TÂM

8023 3703079961

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP 

ĐỒNG TÂM Thành phố Thuận An NGÔ THANH HOA

8024 3703080942 CÔNG TY TNHH TMDV ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HƯNG GIA PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HUY VŨ

8025 3703080124 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THÁI VƯƠNG FUNDS Thành phố Thủ Dầu Một PHAN THÁI VƯƠNG

8026 3703119050 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KNT Thành phố Thủ Dầu Một LÒ VĂN CHIỂN

8027 3703122568 CÔNG TY TNHH NAM FARE Thành Phố Bến Cát NGUYỄN SỸ CÔNG

8028 3703119452 CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẮT THÉP CC Thành phố Thuận An TRIỆU PHƯỚC VINH

8029 3703121878 CÔNG TY TNHH DUY KHÔI B-A Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN    

8030 3703118875

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHÚ 

NGHĨA Thị xã Bến Cát KHUẤT QUANG TRƯỜNG

8031 3703121405 CÔNG TY TNHH EPOXY ETP Thành phố Dĩ An LÊ NGỌC TUẤN

8032 3703123970

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VTN 

GLOBAL Thành phố Dĩ An NGUYỄN XUÂN TÙNG

8033 3703121476 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HD VIỆT NAM Thành Phố Bến Cát PHAN VĂN DŨNG

8034 3703121469 CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM SONG DƯƠNG Thành phố Thuận An LÊ VĂN GIANG

8035 3703119318 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN GỖ THANH THANH Thành phố Dĩ An VÕ THỊ THANH

8036 3703122896 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PALLET GỖ HẢI TÂM Thành phố Tân Uyên DƯƠNG THẾ HẢI

8037 3703123924 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DẦU BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG THỊ NGỌC HÀ

8038 3703073871 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT NGŨ KIM Y3T Thành phố Thủ Dầu Một LÝ PHƯỢNG ÁNH

8039 3703072162 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIẾN BÌNH MINH Thành phố Thuận An GIANG THANH BÌNH

8040 3703072116 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI PHÚ MỸ Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HẢO

8041 3703072155 CÔNG TY TNHH TM NỘI THẤT VƯƠNG PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG ĐÌNH VƯƠNG

8042 3703073423 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TAM GIANG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ CẨM ANH

8043 3703071137 CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ SUNSET Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG THỊ THẮM



8044 3703071881 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT BẢO PHÚC Huyện Dầu Tiếng VŨ THỊ LỆ THỦY    

8045 3703070158 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỘC TRUNG SƠN Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH THỊ HẰNG  

8046 3703075156 CÔNG TY CỔ PHẦN ANOTECH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An HOÀNG CHÍ CÔNG

8047 3703074498 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG MAY MẶC MINH HƯNG Thành phố Dĩ An CHIẾNG LỶ CỎNG

8048 3703071546 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀNG BẠC KIM HOÀNG LÊ Thành phố Thủ Dầu Một LÊ LAM ANH HUÂN

8049 3703071754 CÔNG TY TNHH LIN - SAN PRECISION Thành phố Thuận An PHAN THANH NHẢ

8050 3703069219 CÔNG TY TNHH HOÀNG NGUYÊN BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An BÙI HUY HOÀNG

8051 3703069219 CÔNG TY TNHH HOÀNG NGUYÊN BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An TRẦN PHÚC NGUYÊN

8052 3703070221 CÔNG TY TNHH MOCTRA SKIN Thị xã Bến Cát HUỲNH TRỌNG HIỀN 

8053 3703075117 CÔNG TY TNHH DU LỊCH - VẬN TẢI TRÍ TUỆ Thị xã Bến Cát HỒ HỮU BẢO NHẬT

8054 3703072807 CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ HUỲNH HUỆ Thị xã Tân Uyên HUỲNH THỊ NGỌC HUỆ

8055 3703070503 CÔNG TY TNHH GIA VỊ SEN XANH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THÚY LOAN        

8056 3703071521 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG T&D Thị xã Tân Uyên TRỊNH DUY DƯƠNG

8057 3703071472 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP AN LỘC PHÁT Huyện Bàu Bàng NGUYỄN THỊ THANH HOA

8058 3703072003 CÔNG TY TNHH MOVEO LAND Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN KẾ CỬU

8059 3703101166 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á CHÂU FLEXO Thành phố Tân Uyên LÊ THỊ THU HÀ

8060 3703105883 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỚC TÙNG Thành phố Thủ Dầu Một BÙI THANH TÙNG

8061 3703101367 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA HẰNG Thành phố Thủ Dầu Một KIÊN THỊ NGỌC TIỀN 

8062 3703099090 CÔNG TY TNHH THÉP CHUYÊN GIA Thành phố Thuận An TRẦN THỊ NGỌC NGUYÊN

8063 3703105530 CÔNG TY CỔ PHẦN DV TM Ô TÔ VIỆT THẮNG Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THỊ THANH LONG

8064 3703103371 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI KS METAL Huyện Bàu Bàng NGÔ MINH HÒA        

8065 3703102956 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NHƯ Ý Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ MẬN

8066 3703097537 CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ TẤM CÁM Thành phố Thuận An VY XUÂN VỴ

8067 3703097897 CÔNG TY TNHH MTV MINH CƯỜNG THỊNH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VÕ CƯỜNG

8068 3703097978 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ GIA PHÁT Thành phố Thuận An LÊ THỊ THU NGA

8069 3703097488 CÔNG TY TNHH MTV TM DV VẬN TẢI DƯƠNG LONG Thành phố Dĩ An VŨ NGUYỄN QUỲNH PHƯƠNG

8070 3703099559 CÔNG TY TNHH CAO SU HỒNG ANH Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG THỊ CẨM HỒNG  

8071 3703199666 CÔNG TY TNHH SX TM DV CƠ KHÍ MINH VƯƠNG Thành phố Thuận An PHAN MINH VƯƠNG

8072 3703218340

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

QUANG PHÁT Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THÀNH CÔNG



8073 3703199560 CÔNG TY TNHH TRUE MOTOSYS VIỆT NAM Thành phố Tân Uyên TRƯƠNG QUỐC HOÀN

8074 3703196094 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GỖ HÙNG PHÁT Thành Phố Bến Cát  NGUYỄN LẸ

8075 0318324278 CÔNG TY CỔ PHẦN FASTENERS VIỆT NAM Thành phố Thuận An LÊ THỊ MINH NGUYỆT

8076 3703217964 CÔNG TY TNHH GIÁ TRỊ XÂY DỰNG MÁC Thành phố Thuận An TRẦN MINH PHỤNG

8077 3703219880 CÔNG TY TNHH THE SOR VIỆT NAM Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ QUỲNH NGA

8078 3703204732

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU LÊ 

NINH Thành Phố Bến Cát HOÀNG THỊ TÍNH

8079 3703218950 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TV BẰNG PHƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ YẾN NHI

8080 3703198327 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU CÔNG NGHỆ LONG SHEN Thành phố Tân Uyên PHẠM LÊ NHẬT Ý

8081 3703208543 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI FOAM ĐÔNG SƠN Huyện Phú Giáo TRẦN THỊ HƯỜNG

8082 3703202735 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MTCONS Thành phố Thủ Dầu Một LÊ DOÃN ANH

8083 3703205599 CÔNG TY TNHH GARAGE THÀNH LỄ Thành phố Tân Uyên TRẦN NGỌC THÀNH

8084 3703210422 CÔNG TY TNHH YUANCHAN TEXTILE Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

8085 3703199183 CÔNG TY TNHH ADVANCER OUTDOOR VIETNAM Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN HUY NGỌC

8086 3703199842 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGŨ KIM LÝ ĐẠT Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

8087 3703218936 CÔNG TY TNHH NGỌC GIA THIÊN Thành phố Thủ Dầu Một TÔ NGỌC PHƯƠNG HÂN

8088 3703221375

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG 

NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE Thành Phố Bến Cát PHẠM THANH HÙNG

8089 3703221375

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG 

NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE Thành Phố Bến Cát NGÔ CHÍ THẮNG

8090 3703215854 CÔNG TY TNHH TM DV TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO LÁI XE S&T Thành phố Dĩ An VÕ THÀNH CHÂU

8091 3703200015

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, MUA 

BÁN VẬT LIỆU NAM ÍCH Thành phố Thuận An AN THỊ ÁNH

8092 3703207155

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC CAMERA 

TRỌNG TÍN Thành phố Thủ Dầu Một DI ĐỖ TRỌNG

8093 3703221368

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

BIWASE Thành phố Thủ Dầu Một DƯƠNG HOÀNG SƠN

8094 3703221368

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

BIWASE Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐỨC TOÀN



8095 3703208046 CÔNG TY TNHH GAME MYMY Thành phố Thủ Dầu Một HỒ TRUNG TRÍ

8096 3703213832 CÔNG TY TNHH XƯỞNG SẢN XUẤT ĐẬU HỦ SẠCH PHÚ CHÁNH Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG THỊ TÚ

8097 3703217146 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM BỐN MÙA Thành phố Thủ Dầu Một BAN MỸ YẾN

8098 3703197570 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A4U Thành phố Tân Uyên TỐNG THỊ HUYỀN TRANG

8099 3703204355 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NUTRI RIGHT Thành phố Thuận An LÊ TẤN PHƯỚC

8100 3703227497

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ TIỀN 

PHONG Thành phố Thủ Dầu Một LIÊU MINH TUẤN

8101 0318487427 CÔNG TY TNHH DC LASER Thành phố Thuận An ĐOÀN THỊ CHI

8102 3703215910 CÔNG TY TNHH FUGALO Thành phố Dĩ An NGUYỄN KỸ PHI

8103 3703198912

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI GIANG 

PHÁT Thành phố Tân Uyên ĐINH HỮU NGHĨA

8104 3703197242 CÔNG TY TNHH  SX TM DV DƯƠNG PHÚC Thành phố Dĩ An HÀ VĂN THƯỜNG

8105 3703197210 CÔNG TY TNHH JIANING E-COMMERCE Thành phố Dĩ An NGHIÊM ĐỨC THẮNG       

8106 3703217548 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ THƯƠNG MẠI XIN HONG RONG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

8107 3703195894 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TNT TIẾN PHÁT Thành Phố Bến Cát TRỊNH MINH HIẾU

8108 3703202580 CÔNG TY TNHH BÚN THỊT BÀNH THỊ Thành phố Thuận An LÊ THỊ NGỌC ÁNH

8109 3703216343 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH NHẬT BD Thành Phố Bến Cát NGUYỄN VĂN NHƯƠNG

8110 3703211761 CÔNG TY TNHH SX TM DV ÁNH SƯƠNG Thành phố Dĩ An PHAN THỊ SƯƠNG

8111 3703212772

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HOÀNG ÂN PHÁT Thành Phố Bến Cát NGUYỄN VŨ HÀO

8112 3703206137 CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẮT THÉP HỒNG NHUNG Thành phố Thuận An TRƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG

8113 3703220678 CÔNG TY TNHH TM SX XNK HƯNG GIA PHÁT Huyện Bắc Tân Uyên HOÀNG TOÀN

8114 3703224175 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG XUÂN TIẾN Thành phố Thuận An NGUYỄN XUÂN TIẾN

8115 3703191018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KINH DOANH BAO BÌ VÀ 

HÓA CHẤT LONG THÀNH Thành phố Thủ Dầu Một MẠC VĂN ÁI

8116 3703200907 CÔNG TY TNHH XNK LONG THỊNH HOÀNG Huyện Bàu Bàng LÊ THỊ HỒNG VÂN

8117 3703212187 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI HAOHAN Thành phố Thuận An HỒ THỊ TUYẾT

8118 3703197789

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUY TRÌ VÀ CUNG CẤP 

CÂY CẢNH TÂY ĐÔ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN ĐẠO



8119 3703194996

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HOÀNG VÀ 

CỘNG SỰ Thành phố Thủ Dầu Một LÊ MẠNH HOÀNG 

8120 3703223365 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ IPVN Thành phố Thuận An ĐỖ THỊ THU HIỀN

8121 3703194107 CÔNG TY TNHH YM BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN NGÂN HÀ

8122 3703225556 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HOÀ HỢP Thành phố Thuận An PHẠM QUANG TRƯỜNG

8123 3703220734 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SENLOCK. Thành phố Dĩ An LÊ VĂN TRÌNH

8124 3703219954 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM MINH TÍNH PHÁT Thành phố Thuận An TRẦN ĐỨC TÍNH

8125 3703202534 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁI NI TÙNG Thành phố Thuận An PHẠM THỊ SINH

8126 3703196376 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY MÓC TÂN THẮNG VIỆT NAM Thành Phố Bến Cát TĂNG THỊ PHƯƠNG

8127 3703201989 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ANH ĐẠI AN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN XUÂN TÀI

8128 3703211088 CÔNG TY TNHH TECHNMORE VIỆT NAM Thành Phố Bến Cát CAO VĂN TRUNG

8129 3703210937 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHƯ Ý BÌNH DƯƠNG Huyện Bàu Bàng ĐỖ XUÂN LỘC

8130 3703225732 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIẾN DUY AN Thành phố Dĩ An VŨ VĂN KIÊN

8131 3703224344 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TRỌNG THIỆN Thành phố Thuận An BÙI TRỌNG THIỆN

8132 3703204997 CÔNG TY TNHH AUSEN WOOD PRODUCTS Thành phố Thủ Dầu Một WU CHUANMING

8133 3703216431 CÔNG TY TNHH NGUYỄN SƠN NGỌC Thành phố Tân Uyên NGUYỄN MINH ÁNH

8134 3703196739

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH TỔNG HỢP THẢO 

HOÀNG PHÚC Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG

8135 3703216921 CÔNG TY TNHH NGŨ KIM LAN HUI Thành phố Thuận An TRẦN NGỌC DIỄM  

8136 3703202439 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VĨNH THÁI Thành Phố Bến Cát LÙ SẦU YẾN

8137 3703200544 CÔNG TY TNHH MTV SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP CÔNG DANH Thành phố Tân Uyên ĐỖ VĂN CÔNG

8138 3703220413

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MÔI TRƯỜNG BÌNH 

DƯƠNG XANH Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ MINH CƯỜNG

8139 3703216696

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG NHÀ SANG 

VIỆT Thành phố Dĩ An HUỲNH THỊ MỸ THU 

8140 3703203954 CÔNG TY TNHH TMDV VIỆT HỒ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HOÀNG ANH

8141 3703220082 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HOÀN HẢO Thành phố Thủ Dầu Một MAI XUÂN HẢO     



8142 3703194379 CÔNG TY TNHH  MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA TRẦN Thành phố Tân Uyên TRẦN  THỊ KIM HOA

8143 3703214000 CÔNG TY TNHH Ô TÔ CƯỜNG THỊNH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN THỊNH

8144 3703217347 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TMDV HUỲNH VĂN Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH VĂN NGỘ

8145 3703220903

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NHẤT TÂM 

CERAMICS Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG VIỄN KIỀU

8146 3703205655 CÔNG TY TNHH PHẾ LIỆU HỒNG CHÂU Thành phố Thuận An NGUYỄN BÌNH NAM

8147 3703225203 CÔNG TY TNHH JUN JUN HUI Thành Phố Bến Cát PHAN THỊ TUYẾN

8148 3703225362 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GỖ LỘC PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN KIM TOÀN  

8149 3703194562 CÔNG TY TNHH KIẾN HÙNG PHONG Thành phố Thuận An VƯƠNG KIẾN PHONG

8150 3703196143

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KĨ THUẬT UY LONG 

PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN PHI TRUNG

8151 3703224739 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SUNRAY HARDWARE Thành phố Tân Uyên VŨ THỊ HOA

8152 3703227024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỐNG NHẤT Thành phố Dĩ An VŨ MẠNH KHA

8153 3703228878 CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHÚC PHƯỚC Thành phố Tân Uyên LÝ CÔNG LUẬN

8154 3703185938

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO TƯ VẤN PHONG THỦY - THIẾT KẾ - 

XÂY DỰNG - MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI PHÚ ĐẶNG CÁT Thành phố Thủ Dầu Một HỒ TẤN LỢI

8155 3703186427 CÔNG TY TNHH MTV TM-DV HOÀNG NGÂN PHÁT Thành Phố Bến Cát NGUYỄN HOÀNG VIỆT

8156 3703183183 CÔNG TY TNHH IN VÀ BAO BÌ SHENG YE VIỆT NAM Thành phố Thuận An DƯƠNG NGỌC AN

8157 3703187734 CÔNG TY TNHH TMDV CHÂU ÂU HEALTHY FOOD Thành Phố Bến Cát VÕ PHẠM THANH NHÃ 

8158 3703185092 CÔNG TY TNHH XD ĐẠI BÀNG PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN DUY VẬN

8159 3703186875 CÔNG TY TNHH BUSINESS CONNECTIONS VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG NGỌC THÙY DƯƠNG

8160 3703187685 CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG NGUYÊN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ HẠNH NHIÊN

8161 3703190078 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ FOAM Thành phố Tân Uyên BAO THỊ THU TRANG

8162 3703189185 CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN NHANH (VIỆT NAM) Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ MAI

8163 3703182951 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU HOA 79 Thành phố Dĩ An BÙI THỊ HƯỜNG

8164 3703182165 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DAKCA Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN NGỌC CHÂU

8165 3703182831 CÔNG TY TNHH XNK TM KHẢI HUY Thành phố Thuận An HOÀNG MẠNH SINH  

8166 3703181940

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẮT THÉP VIỆT HƯNG 

PHÁT Thị xã Bến Cát NGUYỄN BÁ THUẬN



8167 3700881133

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ MỚI 

ĐẠI NAM Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH UY DŨNG

8168 3703179691 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG MỚI NEWTECH Thành phố Thủ Dầu Một HỒ MINH NGỌC

8169 3703178828 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP EAST DK Thành phố Dĩ An ĐINH BẠT KIỀU

8170 3703178842

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

NGUYỄN TÌNH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN XUÂN TÌNH 

8171 3703179194 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN HỒNG ÂN Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐÌNH TÂN

8172 3703179028 CÔNG TY TNHH NINH GIA PHÚ Thành phố Dĩ An NINH THỊ CHIÊU

8173 3703265037 CÔNG TY TNHH MTV TIÊN LONG CHÂU Thành phố Thuận An NGÔ NGỌC MY 

8174 3703265566 CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ KHÁNH THỊNH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một CAO VĂN KHÁNH

8175 3703265823 CÔNG TY TNHH TMDV TỔNG HỢP TÂN LIÊN HƯNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THẾ QUYỀN

8176 3703265051

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP CỬU 

LONG Thành phố Thuận An ĐOÀN THỊ THÙY DƯƠNG 

8177 3703265284 CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THÀNH SÔNG Thành phố Thuận An PHAN THÀNH SÔNG

8178 3703265855

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU HỒNG PHÁT YUXIN LABEL Thành phố Thuận An HOÀNG THỊ HỒNG

8179 3703265887 CÔNG TY TNHH  VẬT TƯ Y TẾ MINH KHÔI Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐỨC LƯƠNG

8180 3703265245 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GH VĂN GIANG Thành phố Tân Uyên PHẠM VĂN GIANG

8181 3703266224 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI Ý THIÊN Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN TIẾN PHÒNG

8182 3703266249 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MỐT VIỆT Thành Phố Bến Cát NGUYỄN TÙNG DƯƠNG

8183 3703266217 CÔNG TY TNHH HANARIES Thành phố Thủ Dầu Một BÙI THỊ TRÂM ANH 

8184 3703267387 CÔNG TY TNHH SƠN HLP Huyện Bàu Bàng MAI THỊ PHƯƠNG

8185 3703265397 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI HUA CHENG VIỆT NAM Thành phố Tân Uyên TRIỆU THỊ ÁI VY 

8186 3703266866 CÔNG TY TNHH BKLASER GLOBAL Thành phố Thuận An LƯƠNG THỊ THU HƯỜNG

8187 3703266739 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU BAO BÌ NHẤT PHONG VIỆT NAM Thành phố Tân Uyên NGUYỄN HOÀNG HIỆP   

8188 3703266697 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIA CÔNG HOA LONG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THU HỒNG HOA

8189 3703265559 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HAOYANG VIỆT NAM Thành Phố Bến Cát PHẠM THỊ PHƯỢNG

8190 3703266471 CÔNG TY CỔ PHẦN APEXSCHOOL Thành phố Dĩ An LƯU VŨ ANH     



8191 3703267080 CÔNG TY TNHH MTV TỔNG HỢP NAM ANH Thành phố Dĩ An NGUYỄN THANH TÚ

8192 3703265238 CÔNG TY TNHH TM DV ĐỖ THÀNH PHÁT Huyện Bắc Tân Uyên ĐỔ VĂN ÚT EM

8193 3703265527 CÔNG TY TNHH PHÁT DUY TÂN Thành phố Tân Uyên NGUYỄN DUY TÂN

8194 3703266760 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CƠ KHÍ HOÀNG GIA PHÁT Thành phố Dĩ An ĐỖ THỊ YÊN

8195 3703265735 CÔNG TY TNHH TM - DV - SX GIA KHANG Thành Phố Bến Cát ĐÀO THỊ LÝ

8196 3703265686 CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ DUY CƯỜNG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN BÁ CƯỜNG

8197 3703266802 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK ASION Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN THẾ BẢO       

8198 3703265414 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC VĂN THANH Thành phố Thuận An LÊ NGUYỄN NGỌC THANH 

8199 3703265774 CÔNG TY TNHH BỐC XẾP PHÚ THÀNH ĐẠT Thành phố Dĩ An VÕ QUANG PHÚ

8200 3703267186 CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN ĐƯỜNG BẢO PHÁT Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN

8201 3703266753 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TÀI BẢO Huyện Bắc Tân Uyên TRẦN THỊ THỎA  

8202 3703266305 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY MẶC TÍN NGHĨA Thành phố Tân Uyên KIỀU THỊ TƯỜNG VY

8203 3703265326

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

ĐÔNG ANH Thành phố Thuận An THÁI VĂN NHÀNH

8204 3703265291 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI QUANG DŨNG Thành phố Dĩ An ĐINH VĂN DŨNG

8205 3703264795 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHONG KÝ Thành phố Dĩ An VÕ THỊ MỘNG KIỀU 

8206 3703265372 CÔNG TY TNHH LEONARDO S.P.A Thành phố Dĩ An ĐẶNG THANH HẢI

8207 3703267355

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GỖ VĨNH 

PHÚC Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ TÂM    

8208 3703264587 CÔNG TY TNHH MAY MẶC SHM Thành phố Thuận An LÊ THỊ THU

8209 3703267027 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HT TRANSPORT Thành phố Thuận An TRẦN TRUNG HIẾU

8210 3703267002 CÔNG TY TNHH MTV HIỀN CÁT TƯỜNG Thành phố Dĩ An THI VĂN HIỀN 

8211 3703267411 CÔNG TY TNHH HUY HUY HOÀNG VN Thành Phố Bến Cát PHAN HỒNG NAM

8212 3703265904 CÔNG TY TNHH MTV GỖ MINH TRƯỜNG Thành phố Tân Uyên ĐỖ THỊ NGỌC ẨN

8213 3703264890 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH ĐAN PHÁT Thành phố Thuận An TRẦN THỊ HẠNH

8214 3703266922 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NEW MONDAY Thành phố Tân Uyên TRẦN NGỌC VINH  

8215 3703274433 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯỜNG DŨNG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VĂN DŨNG

8216 3703285795 CÔNG TY TNHH THUẬN LỢI ĐẠT VIỆT NAM Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ BÍCH

8217 3703265446 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT NGUYỄN TÚ Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN THANH TÚ      

8218 3703265196 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH KIẾN QUANG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN QUỐC CƯỜNG



8219 3703265171

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HỒNG 

THANH Thành phố Thuận An NGUYỄN HỒNG THANH

8220 3703264837 CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THƯƠNG MẠI KIM PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ GÁI 

8221 3703265598 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG PHÚ QUÝ Thành Phố Bến Cát TRẦN VĂN QUÝ

8222 3703265661

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI TRINH NHƯ 

VINA Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ HUỲNH NHƯ  

8223 3703265654 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA MAY MẮN Thành phố Thuận An NGUYỄN HOÀN TOÀN

8224 3703265679 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM MỸ LIÊN Thành phố Dĩ An LÂM THỊ MỸ LIÊN

8225 3703265799 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÔNG NHUẬN Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HIẾU

8226 3703265929 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MP CORP VIỆT NAM Thành phố Tân Uyên LÊ THỊ MINH LOAN

8227 3703265478 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẾP VUI NGŨ PHÚC Huyện Bắc Tân Uyên LÊ PHAN DIỆP TRINH

8228 3703265816 CÔNG TY TNHH ĐÚC YUSHENG VIỆT NAM Thành phố Thuận An TẰNG CỎNG LÌN

8229 3703265710 CÔNG TY TNHH KHÁNH HOÀN FLOWER Thành phố Dĩ An LẠI THỊ THUÝ NGA

8230 3703266175 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VLXD MẠNH HÙNG Thành Phố Bến Cát LÊ THỊ VÂN

8231 3703266256 CÔNG TY TNHH SX TM NỘI THẤT ĐÔ MY Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN PHÚC DÂNG

8232 3703266263 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHỞI SÂM VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG VĂN HOẰNG

8233 3703266094 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG RẠNG ĐÔNG Huyện Dầu Tiếng PHẠM VĂN RẠNG

8234 3703265950 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HOÀ PHÁT CONTRUSTION Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN KHẮC HOÀ

8235 3703266954 CÔNG TY TNHH TMDV TỔNG HỢP HOÀNG TRƯỜNG Thành phố Dĩ An HOÀNG THỊ TRƯỜNG

8236 3703266538

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP THƯƠNG MẠI NGỌC 

ĐẠT Thành phố Tân Uyên PHẠM NGỌC ĐẠT

8237 3703266513 CÔNG TY TNHH  KDDV ĐT NGUYỄN NHƯ Ý Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ NHƯ Ý  

8238 3703306364 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU CÔNG NGHỆ YUXIN VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một K' TẦNG NHÌ PHÚC

8239 3703266746 CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ VÀ LỐP XE VĂN TÌNH Huyện Phú Giáo DƯƠNG VĂN TÌNH

8240 3703266489 CÔNG TY TNHH  TMDV - ĐIỆN LẠNH HIẾU THẢO Thành phố Thuận An PHAN VĂN HIẾU

8241 3703264805 CÔNG TY TNHH NGŨ KIM YẾN MINH Thành phố Dĩ An PHÚN A CƯỜNG 

8242 3703265277 CÔNG TY TNHH TM TỔNG HỢP HÒA HẠ Thành phố Thuận An TRẦN THỊ THỦY 

8243 3703264925 CÔNG TY TNHH TM TÍN DÂN Thành phố Thuận An ĐỖ THẾ DÂN

8244 3703265125 CÔNG TY TNHH XU LONG VIỆT NAM Thành phố Thuận An PHẠM THANH TÙNG

8245 3703270132 CÔNG TY TNHH SX LÂM THÁI HUY Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ DIỄM CHÂU



8246 3703267394 CÔNG TY TNHH TMDV ANH ANH TUẤN SÀI GÒN Thành Phố Bến Cát PHAN ANH TUẤN

8247 3703264900 CÔNG TY TNHH SOLN Thành phố Thuận An NGÔ QUỐC HÙNG

8248 3703267203 CÔNG TY TNHH PETRO BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN NGỌC SANH

8249 3703272563 CÔNG TY TNHH SX TM VÀ DV SƠN NGUYỄN Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ KIM SƠN

8250 3703264851 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỆT MAY BONITA Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ NGUYỆT

8251 3703264812 CÔNG TY TNHH ZENTA BÌNH DƯƠNG Thành phố Tân Uyên HỒ MẠNH TOẢN

8252 3703267210 CÔNG TY TNHH MÁY MÓC ĐẠI CƯỜNG THỊNH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN

8253 3703303878 CÔNG TY TNHH PHI LỢI NHUẬN TIẾP BƯỚC CHO EM Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG THỊ KHÁNH

8254 3703273133 CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI PHƯƠNG QUANG Thành phố Tân Uyên TÔ PHƯƠNG QUANG

8255 3703296490 CÔNG TY TNHH NAM LONG TECH Thành phố Thuận An NGUYỄN ÍCH TÚ

8256 3703271256 CÔNG TY TNHH UNIPOS Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH

8257 3703302271 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ TM CẨM LỆ Thành phố Thuận An HỨA THỊ CẨM LỆ

8258 3703301775 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HƠI HÀ NỘI HÀNG BIA 3A Thành phố Thuận An DƯƠNG HUY BÌNH

8259 3703301824 CÔNG TY TNHH MTV PNT Thành phố Dĩ An VÕ MINH TIẾN

8260 3703265492 CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOA ĐẠT Thành phố Thuận An PHẠM VĂN UÔL

8261 3703265703 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KIM FENG Thành phố Tân Uyên PHAN THỊ KIM CƯƠNG

8262 3703266295 CÔNG TY TNHH MAY MẶC DUY BẢO PHÁT VIỆT NAM Thành phố Dĩ An ĐINH THỊ DƯƠNG

8263 3703265830 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY MÓC QUANG PHONG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN DUY CƯỜNG

8264 3703265911 CÔNG TY TNHH THIÊN PHÁT ĐẠT BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An TRẦN VĂN CƯỜNG

8265 3703264788

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MINH TUẤN Thành phố Tân Uyên HUỲNH THỊ NHUẬN

8266 3703265090

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VẬN TẢI ÔTÔ 

PHÚC KHANG Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐĂNG QUẾ

8267 3703266344 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN RENEW Thành phố Thuận An NGUYỄN THẾ DŨNG 

8268 3703266376 CÔNG TY TNHH SÂM THỊNH Thành phố Thuận An ĐÀO VĂN TÀI

8269 3703266545 CÔNG TY TNHH HANERTO VN Thành phố Thuận An CẤN ĐỨC NAM

8270 3703266496 CÔNG TY TNHH KHÁNH BÌNH VN Thành phố Tân Uyên LÊ THỊ NHUNG           

8271 3703266390 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TƯỜNG HÂN Thành phố Tân Uyên CAO NGỌC CƯỜNG

8272 3703267108 CÔNG TY TNHH QUỐC HƯNG AUTO DETAILING Thành phố Thủ Dầu Một LU QUỐC TUẤN

8273 3703266577 CÔNG TY TNHH DV UNICOME Thành phố Dĩ An VƯƠNG MẠNH QUÂN

8274 3703265862 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN KIM TRÂN Thành phố Thuận An KIM THỊ BẢO TRÂN

8275 3703266961 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHỤNG PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ LOAN 



8276 3703265943 CÔNG TY TNHH NGỰ CHI HUY Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN NGỌC NGA

8277 3703266457 CÔNG TY TNHH NHỰA ĐẠI CHUNG Thành phố Tân Uyên HOÀNG THỊ NGỌC HIỀN 

8278 3703267267

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH 

HOÀNG PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ NGUYỆT ÁNH

8279 3703301736 CÔNG TY TNHH NAM CHÂM KHẢI AN VIỆT NAM Thành phố Tân Uyên THẠCH THỊ THÙY TRANG

8280 3703264876

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN NAM TRƯỜNG 

PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN HỮU SÁU

8281 3703267323 CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH MINH Huyện Bắc Tân Uyên VŨ VĂN CÔNG

8282 3703267330 CÔNG TY TNHH NGŨ KIM HỒNG TÀI Thành phố Thuận An LÊ THỊ BÉ HAI

8283 3703267034 CÔNG TY TNHH ERTIS GLOBAL ENERGY SERVICE Thành phố Dĩ An NGUYỄN NGỌC THỊNH

8284 3703265421 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DV MAI NGÂN Thành phố Tân Uyên LÊ THỊ DANH

8285 3703267073 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC HÀ DĨ AN Thành phố Dĩ An DƯƠNG THỊ HƯƠNG THU

8286 3703264844

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH THƯƠNG 

MẠI - DỊCH VỤ BÌNH AN Thành phố Thuận An PHẠM VĂN BÌNH

8287 3703273126 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIỆP LIÊN Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ LIÊN

8288 3703267404 CÔNG TY TNHH TMDV CƠ KHÍ XÂY DỰNG TUẤN ANH VINA Huyện Dầu Tiếng VÕ VĂN TUẤN

8289 3703267147 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI ĐỨC PHÁT Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN THỊ HIỀN  

8290 3703301750 CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚC KHANG II Thành phố Thuận An BIỆN VĂN DUY

8291 3703301849 CÔNG TY TNHH DV TM BÌNH NGỌC LINH Thành phố Tân Uyên DƯƠNG THỊ NGỌC LINH

8292 3703301863

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG 

TOÀN TOÀN PHÁT Thành phố Dĩ An TRẦN HUY TOÀN

8293 3703301768 CÔNG TY TNHH TM DV TT THANH PHONG Thành phố Tân Uyên VƯƠNG THANH PHONG

8294 3703265213 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BÌNH MINH LÊN Thành phố Thuận An TRẦN VĂN BÌNH    

8295 3703264869 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH TUYẾT Thành phố Dĩ An LÊ THỊ TUYẾT

8296 3703264770

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIA CÔNG ĐÓNG GÓI ÉP BỊCH 

TRỌNG ĐỨC SEAFOOD Thành phố Thuận An NGUYỄN PHÚ QUỐC

8297 3703265541 CÔNG TY TNHH TMDV MINH HƯNG THỊNH Thành phố Thuận An LÊ VĂN TIẾN

8298 3703266993 CÔNG TY TNHH DVTM TỔNG HỢP ĐẠI LAM ĐIỀN Thành phố Tân Uyên LÊ TRƯƠNG TRƯỜNG THUẬN                

8299 3703267154 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NHẬT ANH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ TUYẾT

8300 3703266672 CÔNG TY TNHH MTV TM DV KỸ THUẬT CNC ĐỨC TOÀN Thành phố Dĩ An HÀ VĂN TUYÊN

8301 3703265968 CÔNG TY CỔ PHẦN  LEVA DÂN CHỦ Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VĂN HẢI ANH

8302 3703266055 CÔNG TY TNHH SX TM DV HOA THÁI Thành phố Thủ Dầu Một BÙI NGỌC VY



8303 3703265982 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN IN ẤN TRƯỜNG SINH Huyện Bàu Bàng NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

8304 3703266288

CÔNG TY TNHH THƯƠNG PHÁT TRIỂN MẠI DỊCH VỤ DŨNG 

PHẠM Huyện Bàu Bàng PHẠM VĂN DŨNG

8305 3703266023 CÔNG TY TNHH HAZTEK VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một CÚN A DÌN

8306 3703266150 CÔNG TY TNHH MOKKA Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN KHÁNH NHUNG

8307 3703266048 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ VẬN HÀNH PVN Thành phố Thủ Dầu Một PHAN VĂN NHÂN   

8308 3703265975 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ - VỆ SĨ HOA PHƯỢNG TSL Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VĂN LONG

8309 3703266087 CÔNG TY TNHH MTV CHONMANI Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN DUY TÂN

8310 3703266721 CÔNG TY TNHH TM DV GIAO NHẬN VẬN TẢI AN NHIÊN Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ MINH HẰNG

8311 3703265647 CÔNG TY TNHH DANON FOODS EXPORTS Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ NHỊ

8312 3703266707 CÔNG TY TNHH TMDV VẬT TƯ Y TẾ THIẾT BỊ NGUYỄN HIỀN Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ HIỀN	

8313 3703266351 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HAO YU MOTOR Thành phố Tân Uyên LÊ HỮU THÌN     

8314 3703266714

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VĨNH HUÊ Thành phố Thuận An PHẠM NGỌC SÁU

8315 3703266520 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HOÀNG KHANG Thành phố Dĩ An HOÀNG VAN THĂNG

8316 3703266665 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN HƯNG QUANG Thành phố Thuận An LÊ BÍCH HẠNH

8317 3703266619 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ NGỌC QUYÊN LILINA Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ CÚC QUYÊN

8318 3703266383 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP BINH KIỀU Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ CHÒN 

8319 3703266400 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÀN CẮT THĂNG LONG 1 Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐỨC LUÂN

8320 3703266506 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH THỦY BD Thành phố Thuận An NÔNG THỊ THANH THỦY

8321 3703266778 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TUẤN KIỆT Thành phố Dĩ An LÊ KIỀU HƯNG

8322 3703266834 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT VĨNH PHÚC Thành phố Tân Uyên ĐOÀN VĂN QUÝ

8323 3703266633 CÔNG TY TNHH THKL Thành phố Tân Uyên TRƯƠNG MINH KẾT

8324 3703266792 CÔNG TY TNHH VLXD NỘI THẤT CVC Huyện Phú Giáo LÊ THANH ĐIỀN

8325 3703267235

CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ TRƯỜNG THỊNH 

PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một ĐÀO TRƯỜNG MẪN

8326 3703266601 CÔNG TY TNHH DONEX BD Thành phố Tân Uyên TRỊNH VĂN THANH



8327 3703265340 CÔNG TY TNHH TMDV XUẤT NHẬP KHẨU AOBURYAR BD II Thành phố Thuận An DƯƠNG THỊ TUYẾT MAI

8328 3703266464

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG 

BÌNH AN Thành phố Tân Uyên NGUYỄN XUÂN AN

8329 3703266432 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ROSA VINA Thành phố Thuận An ĐẶNG THỊ  TRIỀU

8330 3703267274 CÔNG TY TNHH SỐ ĐẸP PHONG THUỶ VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HỮU BẰNG       

8331 3703266591 CÔNG TY TNHH YURONG Thành phố Thuận An NGUYỄN HỒNG NHUNG

8332 3703266312 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ LỘC PHÁT TÀI Thành phố Thuận An VŨ TIẾN TẠI

8333 3703267122 CÔNG TY TNHH GREEN HOUSE BÌNH DƯƠNG Thành Phố Bến Cát LÊ TRỌNG CÔNG

8334 3703266785 CÔNG TY TNHH TMDV PHÁT TRIỂN VĨNH HÒA Huyện Phú Giáo DƯƠNG THỊ THANH

8335 3703265460 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ VÕ TỐ Thành phố Thuận An VÕ VĂN TỐ

8336 3703267193 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HOA SEN BẾN CÁT Thành Phố Bến Cát ĐOÀN NGỌC THUẬN

8337 3703265118 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM DV TỔNG HỢP LIÊN HOA Thành phố Thuận An TRẦN THỊ BÍCH LIÊN 

8338 3703265333 CÔNG TY TNHH TM VLXD PHÁT TRIỂN THUẬN XANH Huyện Bắc Tân Uyên TRƯƠNG NGỌC TRANG

8339 3703265076 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VIỆT HÙNG Thành phố Tân Uyên TRỊNH THỊ NGỌC QUÝ

8340 3703273140 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ HÒA HẠNH Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ HẠNH

8341 3703272066 CÔNG TY TNHH HẠNH NGUYÊN FASHION Huyện Bắc Tân Uyên THÁI THỊ HỒNG HẠNH

8342 3703276705 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN TMDV TGC Thành phố Tân Uyên NGUYỄN DOÃN MINH

8343 3703301782 CÔNG TY TNHH GAME GIẢI TRÍ KIỀU NHƯ Thành phố Thuận An ĐỖ ANH TÚ

8344 3703301461 CÔNG TY TNHH TRỊNH NGỌC ÁNH Thành phố Dĩ An TRỊNH THỊ QUỲNH ÁNH   

8345 3703301454 CÔNG TY TNHH TM TH THANH THỦY Thành phố Thuận An PHẠM THỊ THANH THỦY

8346 3703265848

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGỌC 

THƯ Thành phố Tân Uyên LÊ TRẦN NGỌC THƯ

8347 3703265894 CÔNG TY TNHH TMDV NGÂN GIA PHÁT Thành phố Dĩ An LÊ VĂN DÒNG

8348 3703265781 CÔNG TY TNHH KINNH DOANH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀ TÂY Thành phố Thuận An NGUYỄN HÀ TÂY

8349 3703265767

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỬA CHỮA Ô TÔ MINH 

PHONG Thành phố Dĩ An TRẦN MINH PHONG. 

8350 3703265485 CÔNG TY TNHH PHÚC LỘC KÝ Thành phố Tân Uyên TRẦN CÚN KÍU

8351 3703265728 CÔNG TY TNHH THU GOM RÁC THẢI CÔNG NGHIỆP HOA PHÁT Thành phố Dĩ An HÀ THỊ HOA

8352 3703266143

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO GIÁO DỤC 

PHƯƠNG ĐÔNG Thành phố Thủ Dầu Một VŨ NGỌC QUẾ



8353 3703265252

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MAY 

MẶC KHÁNH LÊ Thành phố Thuận An LÊ THANH TÂN

8354 3703265693

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SẮT THÉP VÀ VLXD 

ĐỒNG PHƯƠNG Huyện Bắc Tân Uyên ĐÀO QUANG LIÊM

8355 3703265809 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ YONGZE Thành phố Tân Uyên NGUYỄN TUẤN VŨ

8356 3703265407 CÔNG TY TNHH JWT GREEN ENERGY VIỆT NAM Thành phố Thuận An CHÂU DẬU PHÓNG

8357 3703266062 CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG NAM TRẦN Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VĂN NAM

8358 3703266584 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG XUÂN VŨ Thành phố Dĩ An NGUYỄN HOÀNG XUÂN VŨ             

8359 3703301888 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ KHO VẬN ĐỒNG HÀNH Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ KIM THOA

8360 3703265453 CÔNG TY TNHH MTV DUYÊN VINH HẢI Thành phố Thuận An THẠCH THỊ KIM THÀNH 

8361 3703266111 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ WEBSITE TYU Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG THỊ NGỌC UYÊN                              

8362 3703266016 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG A.I Thành phố Thủ Dầu Một VÕ CÔNG DANH

8363 3703266009 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ TNU Thành phố Thủ Dầu Một VŨ DUY TÂM                     

8364 3703266104 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHƯ Ý NGỌC Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THỊ NGỌC BÍCH

8365 3703265083 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TMDV HOÀI ĐỨC Huyện Bắc Tân Uyên PHẠM VĂN DƯƠNG

8366 3703265189 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT AN BÌNH FOOD Thành phố Thuận An TRẦN HỮU THUẦN

8367 3703266182 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỒNG NGHĨA Thành Phố Bến Cát QUANG THỊ HỒNG

8368 3703266986 CÔNG TY TNHH HỮU THIỆN TÂM Thành phố Dĩ An VÕ THỊ ÁNH TUYẾT

8369 3703266337 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT NAM VIỆT DECOR Thành phố Thuận An ĐẶNG SỬ NAM

8370 3703266270 CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ PHÚ THẢO Huyện Bắc Tân Uyên LÊ TRƯỜNG XUÂN

8371 3703266425 CÔNG TY TNHH MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ ĐỈNH VIỆT Thành phố Tân Uyên NGÔ THẾ BÃO 

8372 3703265132 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG PHÁT ĐẠT VIỆT NAM Thành phố Tân Uyên TRẦN THỊ KIỂN TIÊN

8373 3703266168 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN PHƯỚC KIM NGUYỄN Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ KIM PHƯỚC

8374 3703266908 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG SANG Huyện Bắc Tân Uyên TẨN CHỈN PHÀ

8375 3703266626 CÔNG TY TNHH CITY CENMET BD Thành phố Thuận An KIỂU NHƯ QUỲNH

8376 3703266841

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT ANH 

DƯƠNG PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN TUẤN



8377 3703266947 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI BUÔN PHƯƠNG Huyện Bắc Tân Uyên TRẦN THỊ LAM PHƯƠNG

8378 3703267348 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PAM VIỆT ANH Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ HƯƠNG     

8379 3703301729 CÔNG TY TNHH FU YUAN Thành phố Tân Uyên LƯU HUYỀN TRÂN

8380 3703265742 CÔNG TY TNHH KINH DOANH ĐẦU TƯ ĐV PHƯỚC Thành phố Dĩ An ĐẶNG VĂN PHƯỚC 

8381 3703266979 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁCH SẠN HOÀNG MAI Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ THÚY

8382 3703265157 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐÌNH PHƯƠNG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG

8383 3703267242 CÔNG TY TNHH TG TRƯỜNG THỊNH AN Thành Phố Bến Cát NGUYỄN VĂN HẢI

8384 3703266552 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG KIỀU Thành phố Dĩ An HỒ HOÀNG KIỀU

8385 3703266640 CÔNG TY TNHH KE YI Thành phố Thuận An PHẠM LÊ TỶ PHÚ

8386 3703266859 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT GỖ THÔNG MINH Huyện Phú Giáo VĂN TẤN THÀNH

8387 3703267281 CÔNG TY TNHH TH-BEAUTY Thành phố Thủ Dầu Một THÁI BÁ PHƯỚC

8388 3703265301 CÔNG TY TNHH HI ADS DECOR Thành phố Tân Uyên LƯƠNG THỊ HƯƠNG

8389 3703265301 CÔNG TY TNHH HI ADS DECOR Thành phố Tân Uyên BÙI NGUYÊN KHAI

8390 3703264918

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐẠT 

PHÁT ANH Thành phố Thuận An ĐẶNG QUỐC ĐẠT

8391 3703265439 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN NINH 24/7 Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN NHẬT

8392 3703267115 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÔ PHƯƠNG Thành Phố Bến Cát TÔ MINH PHƯƠNG

8393 3703306300 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN ẤN HOÀNG THƯ Thành phố Dĩ An PHAN VĂN NHẬT HOÀNG

8394 3703265164 CÔNG TY TNHH DI PHƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

8395 3703265319 CÔNG TY TNHH BLUEFIRE CATERING VN Thành phố Thuận An TRẦN TẤN ĐẠT

8396 3703265100 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÁ CHẤT DỊ SÂM Thành phố Tân Uyên LÊ THỊ HỒNG NHỊ

8397 3703267228 CÔNG TY TNHH GREENCHOICE QT Thành Phố Bến Cát NGUYỄN VĂN THÊM

8398 3703301856 CÔNG TY TNHH MTV AN KIẾN HUY Thành phố Dĩ An HUỲNH QUỐC HUY

8399 3703301831 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TIẾN LỢI GROUP Thành phố Dĩ An TRẦN TRỌNG LỢI

8400 3703261836 CÔNG TY TNHH TM DV ĐÈN TRƯỜNG THỊNH Thành phố Thuận An PHẠM LÊ DUNG

8401 3703262082 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG ĐẠI PHÁT TÀI Thành phố Tân Uyên ĐÀO THỊ MY

8402 3703262163

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK 

THANH THANH TÂM Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU



8403 3703262420

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ 

NHẤT ĐÔNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ BẢO VY

8404 3703262269 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CƯỜNG ĐÔNG Thành phố Thủ Dầu Một CHỀ A MÙI

8405 3703262484 CÔNG TY TNHH TAIWAN OOLONG CHA Thành phố Thủ Dầu Một VÕ TRẦN NGỌC HUYỀN

8406 3703262244 CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU CHÍ HÙNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ HẠNH

8407 3703262967 CÔNG TY TNHH TM - DV TRƯƠNG THỊ Huyện Bắc Tân Uyên TRƯƠNG THỊ CÀNH

8408 3703262452 CÔNG TY TNHH MTV HAWKER.VN Thành Phố Bến Cát ĐINH VĂN QUÍ

8409 3703261258 CÔNG TY TNHH  XÂY LẮP CÔNG TRÌNH 79 Thành phố Dĩ An PHAN VĂN TRÌNH

8410 3703262773 CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ XDCOMPUTER Thành phố Thuận An VŨ XUÂN THÀNH

8411 3703262477 CÔNG TY TNHH VINCHA Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐĂNG VIÊN

8412 3703262692 CÔNG TY TNHH MAY MẶC THÀNH LỘC PHÁT Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VĂN TOÁN

8413 3703262621

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SỐ NỘI THẤT VÀ QUẢNG CÁO CƠ 

KHÍ LAN THIÊN Thành phố Dĩ An PHẠM MINH ĐÀN

8414 3703260896 CÔNG TY TNHH TM - DV TƠ THỊ Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN THỊ MINH TƠ

8415 3703263657 CÔNG TY TNHH TMDV CHÂU ÂU AUTO Thành Phố Bến Cát VÕ PHẠM THANH NHÃ

8416 3703254116 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI NAM Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG THỊ YẾN THANH

8417 3703254275 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HOÀNG TÂM AN Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ VINH       

8418 3703263600 CÔNG TY TNHH MTV JIALI Thành Phố Bến Cát BÙI THỊ NGA

8419 3703263777 CÔNG TY TNHH TMDV VÀ QUẢNG CÁO ĐỒNG TÂM Thành phố Tân Uyên NGUYỄN NGỌC THỊNH

8420 3703263784 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BẮC BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An TRẦN ANH TUẤN

8421 3703263689

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

LÊ HOÀNG Thành phố Tân Uyên LÊ MƯỜI

8422 3703263939 CÔNG TY TNHH ẨM THỰC NINI BIỂN NGỌC Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN PHÚ ĐỨC

8423 3703263819 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VẠN CÁT GROUP Thành phố Dĩ An TRƯƠNG THỊ BÍCH VÂN

8424 3703263801 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH DỊCH VỤ NGUYỄN LỆ Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ NGỌC LỆ

8425 3703263826

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ 

HAPPY Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN

8426 3703263791 CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA NGUYỄN GIA Thành phố Dĩ An NGUYỄN HOÀNG NHẬT

8427 3703264202

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG AN GIA 

DECOR Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN LÝ

8428 3703250295 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN AN HUY PHÁT Thành phố Dĩ An BÙI VĂN LÊN



8429 3703257974 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HOÀNG VŨ Thành phố Dĩ An PHẠM ĐẠT HÙNG            

8430 3703257519 CÔNG TY TNHH LONG TUYẾN PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN THẾ THĂNG

8431 3703257572 CÔNG TY TNHH TM - DV - CƠ KHÍ T&B Thành phố Thuận An LƯƠNG VĂN THÀNH

8432 3703259308 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU SUỐI GIỮA Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ MINH HẢI

8433 3703257798 CÔNG TY TNHH VPS GLOBAL DIGITAL Thành phố Thuận An NGUYỄN NGỌC NGHĨA

8434 3703252704 CÔNG TY TNHH ĐẠI HƯNG VINH Thành phố Thuận An LÝ HẰNG NI 

8435 3703256875 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ANH MINH VN Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ PHƯƠNG

8436 3703256931 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG YÊN THÀNH Huyện Bàu Bàng LÊ THỊ HẰNG UYÊN

8437 3703256882

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HIRUN VIỆT 

NAM Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

8438 3703257332 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NƯỚC NGỌT HOÀNG KIM Thành phố Thủ Dầu Một HỨA VĂN ĐẠT

8439 3703257639 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUANG HUY COMPUTER Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN HUY   

8440 3703257484 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DIỆP HẢI Thành phố Tân Uyên DIỆP HẢI

8441 3703257766 CÔNG TY TNHH SILVER WOOD Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN CHỨC HƯNG

8442 3703257452

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGỌC 

DIỄM Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM

8443 3703257886 CÔNG TY TNHH MÁI XẾP MÁI HIÊN HOÀNG GIANG Thành phố Dĩ An BẠCH ĐÌNH GIANG

8444 3703258174 CÔNG TY TNHH GỖ BẮC BĂNG DƯƠNG Thành phố Tân Uyên LÊ THỊ DUNG 

8445 3703259611 CÔNG TY TNHH VIVU GLOBAL Thành phố Dĩ An CHẾ MINH SƠN

8446 3703254490 CÔNG TY TNHH TM DV LƯ CÁT CÁT Thành phố Tân Uyên LƯ QUẢNG ĐẠT    

8447 3703257847 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH MỸ CHI Thành phố Tân Uyên HUỲNH THỊ MỸ CHI

8448 3703257607 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ÁNH LTK Thành phố Tân Uyên LA THỊ KIM ÁNH 

8449 3703259548 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KĐT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ TUYẾT

8450 3703260303 CÔNG TY TNHH THỊNH HUY VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một CAO NHUẬN MINH

8451 3703260342 CÔNG TY TNHH J K MART Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ DIỆU HUYỀN  

8452 3703256138 CÔNG TY TNHH TRẦU CAU LẠP XƯỞNG EM GÁI NHỎ Thành phố Thuận An ĐOÀN THỊ DỢN

8453 3703257692 CÔNG TY TNHH MTV TM DV GIA HƯNG Huyện Bàu Bàng VÕ THỊ NGỌC VÂN

8454 3703261346 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT NGA Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ NGA

8455 3703254846 CÔNG TY TNHH MAY MẶC HƯƠNG NGỌC PHÁT Thành phố Thuận An PHẠM THỊ HƯƠNG

8456 3703262614 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV XÂY DỰNG TÀI LỘC VN Thành Phố Bến Cát ĐINH VĂN LỘC



8457 3703262597 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BỐN HẢI Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN HÍM LẢY   

8458 3703259890 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ MINH DANH Huyện Phú Giáo BÙI ANH DŨNG

8459 3703263671 CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN GIÁO DỤC TRÍ DŨNG Thành phố Thuận An ĐÀO VĂN LANH

8460 3703252623 CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM THẢO NA Thành phố Tân Uyên BÙI THỊ THANH

8461 3703252648 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÙNG QUYẾT BD Thành phố Dĩ An PHÙNG VĂN QUYẾT

8462 3703252888 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LỘC HƯNG PHÁT VIỆT NAM Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ NGỌC SÁNG    

8463 3703252912

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THUẬN AN 

PHÁT BD Thành phố Tân Uyên TRẦN THỊ THU VÂN          

8464 3703252831 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH NAM Thành phố Dĩ An NGUYỄN TRỌNG TIỆP

8465 3703253088 CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ IELTS NGỌC BÍCH Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐÌNH LÃM

8466 3703250418 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẢO NAM BÌNH DƯƠNG Thành phố Tân Uyên VÒNG VÀ TRIN

8467 3703250626 CÔNG TY TNHH MYCHANG Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN MINH HÙNG

8468 3703257879 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MÁY MÓC LÊ TƯƠNG LAI Thành phố Tân Uyên LÊ TƯƠNG LAI       

8469 3703257614 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TỔNG HỢP NGỌC BÌNH Huyện Bắc Tân Uyên TRƯƠNG THỊ ÁNH NGUYỆT

8470 3703258103 CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ VÀ HÓA CHẤT HÀ VIÊN Thành phố Thuận An HÀ THỊ VIÊN

8471 3703260021 CÔNG TY TNHH MỘC DƯƠNG VIỆT NAM Thành phố Tân Uyên TRẦN NGỌC YẾN

8472 3703261219

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ SAO 

VÀNG Thành phố Thuận An ĐINH NGỌC PHIỀN

8473 3703261152 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MAI THẢO VÂN Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ VÂN

8474 3703258167 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THANH NAM PHÁT Thành phố Tân Uyên NGUYỄN NỮ NGŨ ĐẶNG

8475 3703259675 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ B.I.S VINA Thành phố Dĩ An PHẠM MINH HOÀNG

8476 3703259724 CÔNG TY TNHH TM DV XNK MINH ĐỘ Thành phố Dĩ An DƯƠNG MINH ĐỘ

8477 3703257491 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀN THÀNH PHÁT Thành phố Thuận An LÊ XUÂN THÀNH

8478 3703258512 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI JUN YANG Thành Phố Bến Cát VẦY ỬNG MÙI                    

8479 3703257526 CÔNG TY TNHH IN ẤN XUÂN TUYỀN Thành phố Tân Uyên TRẦN THỊ BÍCH TUYỀN



8480 3703257558 CÔNG TY TNHH ĐẠT VĂN THÔNG Thành phố Thuận An HOÀNG VĂN THỐNG

8481 3703257653 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MHT Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THÚY HIỀN

8482 3703255769 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOÀNG NGUYÊN SA Thành phố Thuận An NGUYỄN HOÀNG THU TRÀ

8483 3703257780 CÔNG TY TNHH GIÀY VƯỢNG PHÁT Thành Phố Bến Cát TRẦN THỊ THU

8484 3703261297 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LINH SAN Thành Phố Bến Cát PHẠM NHƯ TƯỞNG

8485 3703241854 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ HAI THẮNG Thành phố Dĩ An TRẦN MẠNH HÀ

8486 3703248049 CÔNG TY TNHH DỆT MAY NGHĨA KHÁNH Thành phố Tân Uyên LÊ TUYẾT NHI

8487 3703249483 CÔNG TY TNHH TÍCH HỢP HỆ THỐNG ITECH BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một VĂN THÀNH DANH

8488 3703257910 CÔNG TY TNHH BẢO BÌNH TATTOO Thành phố Tân Uyên TRƯƠNG VĂN BÌNH 

8489 3703257678 CÔNG TY TNHH ACCOUNTING TACCO Thành phố Dĩ An BÙI THỊ KIM PHƯỢNG

8490 3703243795 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TIFFANY Thành phố Thuận An TRẦN THỊ THU VÂN

8491 3703260712 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MAVIO VN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐỨC MẠNH

8492 3703249973 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH TRĂNG Thành phố Thuận An ĐỖ HUY CƯỜNG

8493 3703256699 CÔNG TY TNHH TM&DV CƠ KHÍ CÔNG TRÌNH BẢO SƠN Thành phố Dĩ An NGUYỄN HOÀNG OANH

8494 3703249596 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MỸ NGHỆ HẠNH TRANG Thành Phố Bến Cát TRỊNH THỊ MỶ TRUNG

8495 3703250513 CÔNG TY TNHH  SGN MIỀN NAM Huyện Bàu Bàng NGUYỄN TẤN LỢI

8496 3703258865 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HOTEL TÂN QUÝ ĐÔ Thành phố Thủ Dầu Một VŨ VĂN TUẤN    

8497 3703250087 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG TIẾN PHÁT Huyện Bàu Bàng PHẠM YẾN LIÊM

8498 3703250778 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG XÂY DỰNG LÝ HUỲNH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN HUỲNH

8499 3703249370 CÔNG TY TNHH TMDV MAY MẶC TUẤN TÚ Thành phố Tân Uyên TRẦN MINH NGỌC

8500 3703255208 CÔNG TY TNHH TM DV XD QUANG ĐỊNH Thành phố Tân Uyên VŨ DOÃN QUANG

8501 3703255487 CÔNG TY TNHH HOUSE BLLUE Thành phố Thủ Dầu Một LÊ CHÂU LỊCH

8502 3703255504 CÔNG TY TNHH  VIỄN THÔNG HUY HOÀNG PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một DƯƠNG HUY HOÀNG

8503 3703250697 CÔNG TY TNHH MTV BẢO NGỌC FEFE Thành phố Dĩ An TẠ DUY THẮNG

8504 3703251517 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THIẾT BỊ MẠNG LƯỚI ĐIỆN LÊ GIA Thành phố Tân Uyên LÊ THỊ HỒNG ĐÀO

8505 3703250746 CÔNG TY TNHH HIỆP THÀNH PHÁT BÌNH DƯƠNG Thành Phố Bến Cát PHẠM VIỆT HÙNG



8506 3703250753 CÔNG TY TNHH THANH NGÂN GIA PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THANH NGÂN

8507 3703258738 CÔNG TY TNHH NGŨ KIM THIÊN LỘC PHÁT Thành phố Tân Uyên NGUYỄN GIA TUẤN

8508 3703251147 CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY VÀ XÂY DỰNG 123 Thành phố Dĩ An TRẦN VÂN ANH

8509 3703250009 CÔNG TY TNHH TMDV SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ ĐÔNG PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN TUỆ

8510 3703250947

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ PHỤ TÙNG Ô TÔ VIẾT 

THẮNG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VIẾT THẮNG           

8511 3703258960 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BOREAL ASIAN (VIỆT NAM) Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ TRANG

8512 3703249980 CÔNG TY TNHH MỘC YOGA TRAINING CENTER Thành phố Thuận An NGUYỄN BẢO NGỌC

8513 3703252158

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO TRUNG CHÂU VIỆT 

NAM. Huyện Dầu Tiếng TRẦN THỊ CẨM GIANG

8514 3703252207 CÔNG TY TNHH TARKETT HỒNG KÔNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ CẨM TIÊN

8515 3703252133 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MEI LI Thành phố Tân Uyên NGUYỄN MỸ LỆ

8516 3703256459 CÔNG TY TNHH MỘC HUYNH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một VƯƠNG HUYỀN HUYNH 

8517 3703261547 CÔNG TY TNHH NHÃ KỲ KSTORE Thành phố Dĩ An BÙI BÁ KIÊN

8518 3703262893 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỲNH NHƯ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ

8519 3703251595

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KINH DOANH THANH 

BÌNH Thành phố Thuận An TRẦN CÔNG QUYỀN

8520 3703251637 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH - XÂY DỰNG NAM LÂM Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN KIỆM

8521 3703251683 CÔNG TY TNHH MTV VIỆT TOÀN PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN SỸ VIỆT 

8522 3703249860 CÔNG TY TNHH TM XNK THÀNH THÀNH CÔNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THÀNH CÔNG

8523 3703254317

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIA TUẤN 

BD Thành phố Tân Uyên NGUYỄN GIA TUẤN          

8524 3703258632 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẮT THÉP PHÁT ĐẠT Thành phố Thuận An ĐẶNG THỊ Á ÂU  

8525 3703258625 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT MỘC HUY Thành phố Thuận An LÊ THỊ ĐÈO

8526 3703258618

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ NGỌC THẢO BÌNH 

DƯƠNG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO

8527 3703250672 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THUẬN PHONG Thành phố Tân Uyên TRỊNH THỊ GIỚI

8528 3703250496 CÔNG TY TNHH PHÚ HÒA B Thành phố Thủ Dầu Một NGÔ THỊ XUÂN QUỲNH

8529 3703252655 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUANG VIỄN Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ BÍCH NHƯ

8530 3703248024 CÔNG TY TNHH N.H.O MEDIA Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN NHỚ



8531 3703250055

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI DU LỊCH 

PHƯƠNG NGỌC Thành phố Thủ Dầu Một NGÔ VĂN BÉ

8532 3703256586 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP HƯƠNG PHÁT Thành phố Tân Uyên PHẠM THỊ CẨM HƯƠNG

8533 3703261699 CÔNG TY TNHH TM&DV HỢP THUẬN Thành phố Dĩ An VÒNG VĨNH LÌN

8534 3703262678 CÔNG TY TNHH TMDV BHLĐ VÀ PCCC KHOA YẾN Thành phố Tân Uyên NGUYỄN KHẮC ĐẠT

8535 3703246281

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ KHÍ ĐINH 

NGUYỄN Thành phố Dĩ An NGUYỄN NGỌC THANH TUYỀN

8536 3703249684 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HS Thành phố Thuận An NGUYỄN HOÀNG SƠN

8537 3703250129

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

TRỌNG PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÀNH LONG

8538 3703252172 CÔNG TY TNHH GỖ NGỌC TUYẾT NHUNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN XUÂN HẢO

8539 3703252140 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CELLGROUP Thành phố Thủ Dầu Một CÙ HUY VƯƠNG

8540 3703252221 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT HUY HÙNG Thành Phố Bến Cát PHAN VĂN HÙNG

8541 3703253521 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG CƯƠNG Thành phố Thuận An TRẦN VĂN CƯƠNG

8542 3703252165 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN SƠN THỊNH Thành Phố Bến Cát LÊ NHO SANG

8543 3703253948 CÔNG TY TNHH PHAN TRANG EXPRESS Thành phố Dĩ An PHAN THỊ TRANG

8544 3703249500 CÔNG TY TNHH  CÔNG NGHỆ YINGTIAN Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ HÀ THU

8545 3703249927

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ VÀ VẬN CHUYỂN DƯƠNG 

THIÊN Thành phố Thuận An NGUYỄN NGỌC ANH

8546 3703249902 CÔNG TY TNHH TMDV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN THẮNG Thành phố Thuận An TRẦN XUÂN TIẾN

8547 3703250802

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỒNG 

LỢI Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HUỆ

8548 3703253218

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN MÁY PHÚC MINH 

KHANG Thành Phố Bến Cát PHẠM QUANG LỢI

8549 3703259114 CÔNG TY TNHH TM DV XÂY DỰNG LÊ NGUYÊN Thành phố Dĩ An ĐẶNG THỊ BÍCH THẢO

8550 3703259160 CÔNG TY TNHH MTV TM DV NGỌC LINH PHƯỚC Thành phố Thuận An ĐÀO THỊ LINH

8551 3703250986 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM DV TRẦN XUÂN Thành Phố Bến Cát TRẦN THỊ XUÂN

8552 3703252574

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH HÓA TỔNG HỢP 

TRƯỜNG PHÁT Thành phố Tân Uyên TRẦN ANH VŨ

8553 3703258671

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

HÀ ĐÔNG Thành phố Tân Uyên MAI ĐOÀN THANH THÚY             

8554 3703263174 CÔNG TY TNHH TM - DV MTV TÚ ANH Huyện Bắc Tân Uyên HỨA TÚ ANH



8555 3703254927 CÔNG TY TNHH MTV VIDAR Thành Phố Bến Cát NGUYỄN HOÀNG PHI

8556 3703253602 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN NHẬT CƯỜNG Thành phố Thuận An HOÀNG NHẬT CƯỜNG

8557 3703250714 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BÉ NHỎ Thành Phố Bến Cát PHẠM HOÀI ÂN

8558 3703255896 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG THẮNG Thành phố Dĩ An LÊ QUANG THẮNG

8559 3703252119 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TLM FAS Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ THANH

8560 3703251676 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CAO HƯNG Thành phố Thuận An VÀY BẨU MÙI

8561 3703251972 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG CƠ GIỚI MẠNH DŨNG Thành phố Dĩ An LƯỜNG KHẮC DŨNG

8562 3703252990 CÔNG TY TNHH THIÊN LÝ PHÁT Thành phố Thuận An LỮ THỊ LÝ

8563 3703250961 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG AN VN Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

8564 3703251179 CÔNG TY TNHH XE MÁY NAM THÀNH ĐÔ Thành phố Thuận An LÊ VĂN NAM

8565 3703254109

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG- THƯƠNG MẠI PHƯƠNG HOÀNG 

NAM Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN MINH

8566 3703254236 CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV PHONG VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một VÕ HOÀI SƠN

8567 3703249701 CÔNG TY TNHH TƯ NHÂN CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ GLIFE Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ CẨM TIÊN

8568 3703249677 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÂN LƯỢNG Thành Phố Bến Cát TRẦN VĂN LƯỢNG

8569 3703252743 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THI CÔNG NỘI THẤT TRƯỜNG GIANG Thành phố Thuận An LƯU THỊ BÍCH LIỄU

8570 3703252616 CÔNG TY TNHH TMDV ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HỮU PHÁT VN Thành phố Tân Uyên LÊ VĂN NĂM         

8571 3703253761 CÔNG TY TNHH VT CHARGING BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN TRẦN CHÚC THƯ

8572 3703251066 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ VITECH Thành phố Dĩ An VÕ THỊ PHƯƠNG TRÚC

8573 3703256995 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀI VĂN Thành phố Thuận An DƯƠNG VĂN HOÀI

8574 3703262131

CÔNG TY TNHH DV NHÀ HÀNG ĂN UỐNG NĂM THỊNH PHÁT 

VIỆT SING Thành phố Thuận An TRẦN HỒNG QUÂN

8575 3703262131

CÔNG TY TNHH DV NHÀ HÀNG ĂN UỐNG NĂM THỊNH PHÁT 

VIỆT SING Thành phố Thuận An HỒ VĂN CHỈNH

8576 3703261956 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUÂN LÊ Thành phố Thuận An LÊ HỮU MINH XUÂN

8577 3703262540 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ABCONS Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ YẾN NHI



8578 3703262727 CÔNG TY TNHH BẢO VỆ ĐẠI MINH LONG 24H Thành phố Thuận An LÊ THỊ HƯỜNG

8579 3703262741 CÔNG TY TNHH TM DV DIỆP VĂN LÂM Huyện Phú Giáo DIỆP VĂN THỐNG EM

8580 3703262759 CÔNG TY TNHH  SX TM DV TRƯỜNG LONG Thành phố Thuận An VÒNG VÀ MẤU

8581 3703262766 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI THẾ THẮNG Thành phố Dĩ An LÝ THẾ THẮNG

8582 3703262798 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XD&TV T-T Thành phố Thuận An VÕ TÁ TRƯỜNG

8583 3703262808

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VẬN TẢI KHA 

TRƯỜNG PHÁT Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THANH KHA

8584 3703251073 CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV DU LỊCH AN PHÁT Thành phố Tân Uyên HOÀNG THỊ QUYẾT

8585 3703251549 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG LÂM NGHIỆP BÀ ÉN Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN THỊ TÁM

8586 3703251429 CÔNG TY TNHH TTC ENERGY Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ MỸ PHƯƠNG

8587 3703260247 CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI GIA BẢO Thành phố Thuận An TSẦN NGỌC MAI

8588 3703260261 CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ BÁCH KHOA Thành phố Tân Uyên CHU VĂN CHÍ 

8589 3703251281

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ XÂY DỰNG NAM 

THUẬN PHÁT Thành phố Thuận An PHẠM THỊ THỤY

8590 3703256233

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

THIỆU ĐỈNH TÂN Thành phố Thuận An PHỒNG SỲ SẾNH 

8591 3703263488 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU CHENG AN Thành phố Dĩ An PHAN THỊ KIM AN

8592 3703263512 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ POWERLONG Thành phố Tân Uyên HOÀNG THỊ HƯƠNG

8593 3703257445 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỖ ĐẮC Thành phố Tân Uyên ĐỖ HỮU ĐẮC

8594 3703257371 CÔNG TY CỔ PHẦN BỒN NƯỚC BÌNH MINH SÀI GÒN Thành phố Dĩ An LÊ HÙNG VƯƠNG

8595 3703257389 CÔNG TY TNHH THUẬN HÒA NAM Thành phố Tân Uyên HOÀNG VĂN HÒA

8596 3703255857 CÔNG TY TNHH MAY MẶC KIM LONG PHÁT Thành phố Dĩ An TSỀNH NHỊT MÚI

8597 3703255737 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUÂN HY TRƯỜNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN XUÂN PHÁT

8598 3703255656 CÔNG TY TNHH MTV SẮT THÉP HỮU TÂM Thành phố Thuận An BÙI HỮU TAM

8599 3703255825 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT QUYẾT VĂN Thành phố Thuận An VÕ VĂN QUYẾT

8600 3703258978 CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ S.VAN CLINIC Thành phố Thủ Dầu Một MỴ VĂN TUẤN

8601 3703258713 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM PHÁT HẠNH Thành phố Thuận An LÊ THỊ HẠNH

8602 3703251394 CÔNG TY TNHH NGỌC TÂM NHIÊN Thành Phố Bến Cát NGUYỄN NGỌC DUNG

8603 3703249451 CÔNG TY TNHH SX TM DV MAY MẶC BHLĐ ĐẠI AN Huyện Bàu Bàng VÕ THỊ ANH THI

8604 3703257685 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI HOÀNG INDUSTRIAL Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN LƯƠNG CHIẾN

8605 3703253715 CÔNG TY TNHH DVTM SẮT THÉP ĐẠI NHẤT Thành phố Tân Uyên NGUYỄN TRỌNG TÂM



8606 3703254797

CÔNG TY TNHH MTV TRANG TRÍ - XÂY DỰNG - MỸ THUẬT HỒ 

KIÊN Thành phố Thuận An HỒ NGHĨA KIỆN

8607 3703254860 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI STC THU TRANG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ THU TRANG

8608 3703250351 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP BẠCH TUYẾT Thành phố Dĩ An PHẠM THỊ TUYẾT

8609 3703260889 CÔNG TY TNHH GỖ VÀ NỘI THẤT TIẾN LÊ Huyện Bắc Tân Uyên LÊ THỊ TIẾN

8610 3703258819

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP VIỆT AN 

PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THẢO

8611 3703254042 CÔNG TY TNHH KIM PHÁT PRIORITY Thành phố Tân Uyên NGUYỄN CÔNG HÁT        

8612 3703253507 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUNG BẢO Thành phố Tân Uyên CHU THỊ MINH 

8613 3703260649 CÔNG TY TNHH CÔ TẤM RETAIL Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ BÍCH

8614 3703262501 CÔNG TY TNHH HOME HARDWARE Thành phố Tân Uyên TRẦN ANH LONG

8615 3703262332 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ANH TUẤN AUTO Thành phố Dĩ An TRỊNH ANH TUẤN

8616 3703255864 CÔNG TY TNHH VIỆN ĐÀO TẠO PHÁP CHẾ & QUẢN TRỊ Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN PHƯƠNG HỒNG TIẾN 

8617 3703255670 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TÚ KHANH Thành phố Dĩ An NGUYỄN QUỐC VIỆT

8618 3703259844 CÔNG TY TNHH TMDV ANH ANH BÌNH DƯƠNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN KHOA

8619 3703258417 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÊ TÔNG BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ SỸ NAM

8620 3703253190 CÔNG TY TNHH SOLAR T&P Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG VĂN PHƯỢNG

8621 3703261064 CÔNG TY TNHH SX TM CAO SU THUẬN TIẾN Thành phố Thuận An TRẦN THANH TIẾN

8622 3703253803 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TICHTAC Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THANH TÂN

8623 3703253867 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG LAO ĐỘNG ĐẠI THIÊN PHÚC Thành Phố Bến Cát TỪ THỊ DUYÊN

8624 3703263456 CÔNG TY TNHH TMDV HOÁ CHẤT VÀ PHẾ LIỆU QUANG TUẤN Thành phố Tân Uyên NGUYỄN ĐÌNH THI  

8625 3703263495 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LÊ PHÚC Thành phố Thuận An LÊ VĂN QUANG

8626 3703264139 CÔNG TY TNHH CHÂU ÁNH Thành phố Thuận An ĐOÀN CÔNG SƠN

8627 3703263470 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM GRAYTREE Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN KHOA ĐIỀM

8628 3703263960 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG MINH DANH VĨNH Thành phố Tân Uyên CHÍ SAU NÌM

8629 3703264040 CÔNG TY TNHH CHÍNH HỮU FURNITURE Thành phố Tân Uyên NGUYỄN CHÍNH HỮU

8630 3703253377 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO TẠO VƯƠNG GIA Thành phố Thuận An VƯƠNG GIA PHÁT

8631 3703264097 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ẨM THỰC CÁNH ĐỒNG Thành phố Tân Uyên LÊ THỊ MỸ NHÂN

8632 3703263985 CÔNG TY TNHH TM-DV TD&DƯƠNG Thành phố Tân Uyên HOÀNG THỊ THÙY DUYÊN

8633 3703264227

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TRẦN 

HOÀNG Thành phố Tân Uyên TRẦN THẾ SƠN



8634 3703264065 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ H.V. TUẤN Thành phố Thuận An HỒNG VĂN TUẤN 

8635 3703264114 CÔNG TY TNHH Ô TÔ THÁI CÔNG Thành phố Dĩ An THÁI CÔNG HÓA

8636 3703264273 CÔNG TY TNHH TMDV NTH BÌNH DƯƠNG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ HẬU 

8637 3703258287 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHIÊN XANH Thành phố Thuận An TRƯƠNG VĂN TRƯỜNG

8638 3703258463 CÔNG TY TNHH NHA KHOA THUẬN AN Thành phố Thuận An NGUYỄN GIA TÀI

8639 3703262075 CÔNG TY TNHH TM DV ĐẠT PHÁT QUANG Thành phố Thuận An VÕ TIẾN ĐẠT

8640 3703254356 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU AN HUY Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ HẰNG

8641 3703258336 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ HƯỜM Thành phố Tân Uyên LÊ THỊ HỒNG HƯỜM

8642 3703258255 CÔNG TY TNHH VAST CASTLE (VIỆT NAM) Thành phố Thuận An ĐẶNG THỊ ÁNH HỒNG

8643 3703258248 CÔNG TY CỔ PHẦN TRẠM ĐIỆN XANH VN Thành phố Dĩ An THẠCH THỊ NGỌC HẠNH

8644 3703258248 CÔNG TY CỔ PHẦN TRẠM ĐIỆN XANH VN Thành phố Dĩ An NGUYỄN HOÀNG NAM

8645 3703253024 CÔNG TY TNHH SX-TM-DV ĐỨC HẬU PHÁT Thành phố Dĩ An TRẦN ĐĂNG HẬU

8646 3703253698

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

PHÚC KHANG Thành phố Dĩ An CHAU THANH PHÚC

8647 3703252486 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LẬP THÔNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ LAN

8648 3703254363 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BTCONS Thành phố Dĩ An BÙI CHÍ TÂM

8649 3703249532

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU TƯ TMDV THỰC 

PHẨM THANH HOÀI Thành phố Thủ Dầu Một PHAN HOÀI THANH

8650 3703251235 CÔNG TY TNHH TM XNK TAVINA Thành phố Dĩ An NGUYỄN TẤN ĐẠT

8651 3703255286

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÁN 

NGỮ QUỐC TẾ MNT Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ TRANG

8652 3703255247

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP TRƯƠNG 

HOA LIÊN Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ HIẾU            

8653 3703251098

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

GOLDEN LS Thành phố Dĩ An ĐẶNG THỊ HUỆ

8654 3703257131 CÔNG TY TNHH  KINH DOANH THỰC PHẨM TÍN NGHĨA Thành phố Thuận An PHẠM VĂN TÙNG

8655 3703261120

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ PHI LONG Thành phố Tân Uyên MAI TRUNG HIẾU

8656 3703261025 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIAO NHẬN BLUE WHALES Thành phố Dĩ An TRẦN PHƯỚC HIỀN

8657 3703258329 CÔNG TY TNHH TIỆM VÀNG NHỰT THỢ KIM HOÀN Thành phố Tân Uyên PHẠM MINH NHỰT

8658 3703258689 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NGUYÊN THAO Thành phố Tân Uyên VŨ THỊ BÍCH THU

8659 3703255494 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TÍN KHẢI Thành Phố Bến Cát TRƯƠNG HOÀNG HOA



8660 3703253257 CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI KT Huyện Bàu Bàng NGUYỄN XUÂN TÀI       

8661 3703255913 CÔNG TY TNHH DU LỊCH BUNNY Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ TƯỜNG DUY

8662 3703261402 CÔNG TY TNHH MTV BIANCO Thành Phố Bến Cát ĐÀM VĂN BÌNH

8663 3703255423 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC TRANG SỨC KIM THÀNH DIỄN III Thành phố Thuận An VÕ VĂN BÌNH

8664 3703260409 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCFA Thành phố Dĩ An NGUYỄN MINH HIẾU

8665 3703260494 CÔNG TY TNHH KIM MỸ SAIFFUL Thành phố Thuận An ĐỖ THỊ KIM MỸ

8666 3703263865 CÔNG TY TNHH TUỆ TÂM ĐỨC Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ THANH TÂM

8667 3703249878 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÌNH THỊ Thành phố Thuận An BÙI THỊ DUNG

8668 3703249892 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỀN PHÁT GROUP Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN ƯỚC  

8669 3703264185

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TOÀN PHÁT Thành phố Thuận An DƯƠNG NGHĨA KHỞI

8670 3703263978 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SUNNY VN Thành phố Tân Uyên HẢNG THỊ SÚ

8671 3703264604

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV TƯ VẤN & CUNG ỨNG GIẢI PHÁP 

TOÀN DIỆN - CRAZY EQ Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THỊ THÚY AN

8672 3703264234 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ INDUSTRIAL YUANMING Thành phố Tân Uyên THÁI NGỌC NHANH

8673 3703264160 CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẮT THÉP TÂN THỊNH PHÁT Thành phố Tân Uyên TRẦN QUANG TIẾN

8674 3703259530 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ VỆ SỸ TRUNG KIÊN Thành phố Dĩ An DƯƠNG VĂN TRỌNG

8675 3703254388 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SONG PHÚ VINH Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN ĐIỀU

8676 3703253553 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH QUỐC DŨNG Thành Phố Bến Cát UNG QUỐC DŨNG

8677 3703256120

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ 

BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NÔNG THỊ THU

8678 3703258382

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÔN THÉP NGUYỄN 

KHIÊM Thành Phố Bến Cát NGUYỄN TRỌNG KHIÊM

8679 3703255705 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHẠM THÀNH PHÁT Thành phố Dĩ An PHẠM THÀNH LUÂN

8680 3703250601 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SẢN XUẤT YS Thành phố Dĩ An NGUYỄN THANH YÊN

8681 3703251059 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CUCARROT Thành phố Dĩ An ĐÀO QUỐC DŨNG

8682 3703251267 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG PHÚC LAND Thành phố Dĩ An PHẠM BẢO CHIÊU

8683 3703251404 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GCR Thành Phố Bến Cát NGUYỄN ĐỨC THUẦN



8684 3703252052 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN THẢO LƯƠNG Thành Phố Bến Cát TRỊNH DƯƠNG HOÀNG

8685 3703255695 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH HIỀN ĐỨC Thành phố Thuận An MAI NGUYỄN HẠO THIÊN

8686 3703253627 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GỖ ĐẶNG VĂN SƠN Thành phố Tân Uyên ĐẶNG VĂN SƠN

8687 3703258079 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ NAM QUANG Thành phố Dĩ An NGUYỄN PHẠM THÁI HẰNG

8688 3703258086 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CT LOGISTICS Thành phố Thuận An NGUYỄN DUY CƯƠNG

8689 3703257999 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TOÀN PHÁT VN Thành phố Thuận An ĐÕ VĂN  THANNH

8690 3703258128 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK HIỆP PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐỨC HIỆP

8691 3703258054

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI SỬA CHỮA 

QUANG SANG Thành phố Dĩ An HÀ QUANG SANG 

8692 3703261314 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ EARTH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN NGUYÊN

8693 3703261385 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHÁT MINH HUY Huyện Bàu Bàng NGUYỄN VĂN HIẾU

8694 3703256402 CÔNG TY TNHH OLEVS VIỆT NAM Thành phố Dĩ An VÕ DUY TÂN

8695 3703262607 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU TKL Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VĂN TUYẾN

8696 3703262653 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT GEWS Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VŨ NHẬT TRƯỜNG

8697 3703262999 CÔNG TY TNHH BAO BÌ MANGOSTEEN Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN ANH BẢO

8698 3703249405 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SECO LAND Thành phố Thuận An ĐẶNG VĂN TRÌNH

8699 3703260092 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM LẾN Thành phố Thuận An NGUYỄN KIM LẾN

8700 3703259410 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯỚC DI Thành phố Thủ Dầu Một TIẾT CẨM TÚ

8701 3703263382

CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI & MUA BÁN TỔNG HỢP PHỤ 

TÙNG OTO HUY LONG Thành phố Thuận An NGUYỄN NGỌC HUY

8702 3703255984 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUÂN HIỆP NPC Thành phố Dĩ An NGUYỄN XUÂN HIỆP               

8703 3703254476 CÔNG TY TNHH Ô TÔ NĂM ĐƯỢC Thành phố Tân Uyên VŨ VĂN ĐƯỢC 

8704 3703255060 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO METAL DRAKE Thành phố Tân Uyên NGUYỄN HOÀNG THAO

8705 3703259185 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN BÌNH DƯƠNG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ HOA

8706 3703259178 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GỖ THÔNG MINH Huyện Phú Giáo VŨ XUÂN NAM

8707 3703256000 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TỔNG HỢP QUỐC THIÊN Thành phố Tân Uyên HOÀNG VĂN CƯỜNG           

8708 3703250023 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC KIM THÀNH NHẬT Thành phố Tân Uyên PHẠM QUỐC NHẬT

8709 3703250256 CÔNG TY TNHH ĐẠI THUẬN PHÁT.TL Thành phố Dĩ An NGUYỄN SONG THUẬN

8710 3703254772 CÔNG TY TNHH TM DV DÊ NÚI THẢO NGUYÊN Thành phố Dĩ An NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG ANH 

8711 3703255367 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG TRANG PHÁT TÀI Thành Phố Bến Cát TRỊNH PHÁT 



8712 3703264001 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THU VIỆT Thành phố Dĩ An LA THỊ THU

8713 3703263054 CÔNG TY TNHH QUỐC OANH Thành phố Tân Uyên LÊ VĂN OANH

8714 3703263093 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHƯƠNG NHÃ Thành phố Thuận An NGUYỄN THANH NHÃ

8715 3703263625 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ DU LỊCH DANH NHÂN Huyện Bàu Bàng PHẠM DANH TRUNG 

8716 3703263992 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC RẠNG ĐÔNG Thành phố Tân Uyên TRƯƠNG ÁNH TẤT

8717 3703264033 CÔNG TY TNHH SX TM DV BỒN NƯỚC HOA SEN MIỀN NAM Thành phố Dĩ An HÀ VĂN TỰ

8718 3703263463 CÔNG TY TNHH TM DV SẢN XUẤT GỖ THÀNH CÔNG DANH Thành phố Dĩ An NGUYỄN PHI CÔNG

8719 3703259918 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG DỊCH VỤ HOÀNG THÔNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐỨC THÔNG  

8720 3703255021 CÔNG TY TNHH THU MUA PHẾ LIỆU KIÊN CHÂU Thành phố Thuận An LÊ THỊ CHÂU

8721 3703255448 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG LẬP Thành Phố Bến Cát TRẦN VĂN HIỀN

8722 3703253641 CÔNG TY TNHH MTV TMDV QUANG HẢI Thành phố Thuận An ĐINH TUẤN ANH

8723 3703249571 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ROME Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ CẨM TIÊN

8724 3703250383 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH VĨNH KHÁNH Thành phố Dĩ An TẠ NGỌC BÍCH 

8725 3703255871 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÉP ĐÔNG DŨNG TĐ Thành phố Thuận An NGUYỄN XUÂN DŨNG

8726 3703252013 CÔNG TY TNHH SX TM GIA UY Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN LƯỢM 

8727 3703253472 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANACO Thành phố Thuận An NGUYỄN NGỌC THIÊN KIM

8728 3703255712 CÔNG TY TNHH MTV TÂM THÀNH PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN THÀNH TÂM

8729 3703255014 CÔNG TY TNHH TMDV MINH UYÊN Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN ĐỊNH

8730 3703255800 CÔNG TY TNHH DV HIỀN THẠCH Thành phố Thuận An THẠCH HIỀN

8731 3703258544 CÔNG TY TNHH BAO BÌ GREAT PRODUCT VIỆT NAM Thành Phố Bến Cát TRẦN THỊ MỸ LINH

8732 3703259604 CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI NGUYỄN LINH Thành phố Thuận An NGUYỄN CHÍ LINH    

8733 3703259026 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DÂN PHONG Thành phố Tân Uyên NGÔ TUẤN VĂN

8734 3703261353 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN TÀI Huyện Dầu Tiếng LÊ THỊ HƯƠNG

8735 3703261593 CÔNG TY TNHH SX TM THANH TUẤN DMC Thành phố Thuận An HOÀNG QUANG TUẤN

8736 3703258505

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT 

ĐẠI KINH NAM Thành phố Thuận An LÊ ĐÌNH HƯNG

8737 3703257117 CÔNG TY TNHH TM DV KT NAM HẢI PHÁT Thành phố Dĩ An HỒ TÚ NAM



8738 3703257477 CÔNG TY CỔ PHẦN LỐP XE FRIENDS Thành phố Dĩ An VÕ TRẦN CHI

8739 3703262646 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỰC HÀNH Thành phố Thuận An ĐINH VĂN HÀNH                 

8740 3703263618 CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH BD Thành Phố Bến Cát MAI ĐỨC DUY

8741 3703259523

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG 

TẤN TÀI Thành phố Tân Uyên THIỀU VĂN TÚ       

8742 3703260575 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT THÁI DƯƠNG.VN Thành Phố Bến Cát TRẦN ĐÌNH HẠNH

8743 3703250369 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG KHẢI HOÀNG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN TƯỜNG DUY

8744 3703250305

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP THỊNH ĐÔ 

VIỆT NAM Thành phố Thuận An SÚ TÚ MẠNH PHI

8745 3703264354 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN AN THỊNH PHÁT Thành phố Thuận An VŨ NGUYÊN BÌNH

8746 3703255790 CÔNG TY TNHH VÁN ÉP AN ĐẠI PHÁT Thành phố Thuận An LƯU ĐÌNH AN

8747 3703262942 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI ANH NAM PHÁT Thành phố Thuận An LÊ BÁ TUẤN ANH

8748 3703264241 CÔNG TY TNHH MTV DV IG GROUP Huyện Bắc Tân Uyên PHẠM MAI DUY

8749 3703252380 CÔNG TY TNHH DAI MEI Thành phố Tân Uyên TRỊNH VĂN LỢI

8750 3703253063 CÔNG TY CỔ PHẦN TOP ECOGOOD Thành phố Thuận An PHAN THỊ BÍCH NGỌC

8751 3703264932 CÔNG TY TNHH TMDV XUÂN NGHỊ BD Thành phố Thủ Dầu Một BÙI XUÂN NGHỊ

8752 3703264153 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY MIỀN BẮC Thành phố Thuận An PHẠM VĂN CHINH  

8753 3703264467 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HAI BẢY CHÍN Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HẠNH

8754 3703256667 CÔNG TY TNHH HUA RUN VIỆT NAM Thành phố Tân Uyên GIẮN TRÂN DIỆU 

8755 3703253955 CÔNG TY TNHH TMDV DU LỊCH NGỌC ANH Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ NGỌC KA   

8756 3703256762 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ALIPAY Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THƯƠNG TRÀ

8757 3703256836 CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP 247 Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM HOÀNG SƠN

8758 3703256794 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TỔNG HỢP KHANG ĐẠT Thành phố Thuận An HOÀNG VĂN DŨNG

8759 3703249691 CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHƯ TUẤN Thành phố Thuận An LÊ LƯƠNG NHƯ TUẤN

8760 3703249807

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 

QUANG ĐẠO Thành phố Dĩ An BÙI QUANG ĐẠO

8761 3703256064

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO NGÔ HỒNG 

GIA Thành phố Tân Uyên NGÔ HỒNG PHONG

8762 3703259033 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG GTP Thành phố Thuận An VƯƠNG GIA PHÁT

8763 3703259900 CÔNG TY TNHH TVL TÂM ĐỨC Thành phố Dĩ An VÕ THANH DŨNG

8764 3703259788 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐĂNG CAO Thành phố Tân Uyên BÙI THỊ MÙA



8765 3703259805 CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT ANH NHẬT Thành phố Thuận An ĐẶNG THỊ TUYẾT NHUNG 

8766 3703259763 CÔNG TY TNHH MTV TM KỸ THUẬT QUÝ BÌNH PHÁT Thành phố Tân Uyên PHẠM VĂN QUÍ

8767 3703259668

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỊNH TIẾN 

PHÁT Huyện Bắc Tân Uyên LÊ HỮU VĨNH

8768 3703259851 CÔNG TY TNHH TV TK XD NAM ANH Thành phố Thuận An HÀ VĂN DŨNG   

8769 3703254412 CÔNG TY TNHH THIÊN ĐƯỜNG PARADISE CLUB Thành phố Thuận An VÕ VĂN KHOA

8770 3703259040 CÔNG TY TNHH TM-DV KIÊN TÂM PHÁT Thành phố Thuận An DIỆP MINH TIẾN 

8771 3703260913 CÔNG TY TNHH TM DV CAMERA ALPHA Huyện Phú Giáo ĐỖ THỊ THU PHƯƠNG

8772 3703261113 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT QUỐC HUY Huyện Dầu Tiếng DƯƠNG QUANG QUỐC HUY

8773 3703261603

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TIẾN ĐẠT Thành phố Thuận An LÊ TRƯƠNG CHÍ THIỆN

8774 3703257597

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ MINH CHÂU Thành phố Tân Uyên PHẠM NGỌC MINH CHÂU

8775 3703258135

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BAO BÌ MINH 

THIỆN Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ DIỄM CHÂU

8776 3703263079 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BA HUỲNH Thành phố Thuận An HUỲNH QUỐC DŨNG

8777 3703263022 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM PHƯƠNG THẢO Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HẠNH

8778 3703262036 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY MÓC VĨNH KỲ Thành phố Thuận An LÊ HỮU SOẠN

8779 3703258047 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGA NGUYÊN Thành phố Tân Uyên NGÔ THỊ ÁNH NGUYỆT 

8780 3703259001

CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI & MUA BÁN TỔNG HỢP PHỤ 

TÙNG OTO FURNITURE Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG NGỌC THANH

8781 3703262981

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGŨ KIM AN 

THỊNH Thành phố Thuận An LÊ VĂN LƯƠNG

8782 3703251027 CÔNG TY TNHH SENDLONG VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG QUỐC VIỆT

8783 3703251203 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ SẮT THÉP QUỐC HUỲNH Thành phố Tân Uyên HUỲNH QUỐC ĐẦY

8784 3703251115 CÔNG TY TNHH TM DV GỖ QUỲNH MỘC PHÁT Thành phố Tân Uyên LÊ THỊ CẨM QUỲNH     

8785 3703264379 CÔNG TY TNHH LÔ TÔ PHƯƠNG NAM Thành phố Dĩ An THÁI VŨ LÂM

8786 3703264107 CÔNG TY TNHH TMDV SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ LÂM THAO Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ LIÊN   

8787 3703264724 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH HÀ PHÁT Thành phố Tân Uyên NGÔ ĐỨC THÀNH



8788 3703265012 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 379 Thành phố Thủ Dầu Một TĂNG VĂN THÍCH

8789 3703264971 CÔNG TY TNHH QUÁN ĂN BÌNH DÂN 605 Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG TRÍ NHUẬN

8790 3703264957 CÔNG TY TNHH VIVANT VN Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN TUẤN ANH

8791 3703264964 CÔNG TY TNHH DAM BEST VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một ĐÀM THỊ NƯƠNG

8792 3703264749 CÔNG TY TNHH VLXD BÌNH DƯƠNG Huyện Bắc Tân Uyên TRƯƠNG THẾ NGỌC

8793 3703264594 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HẢI TRANG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ HẢI

8794 3703264474 CÔNG TY TNHH TS - NUTRIOIL Thành phố Dĩ An HOÀNG TÚ SƯƠNG

8795 3703264499

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THANH 

PHÁT Thành phố Tân Uyên PHẠM THANH TẠO

8796 3703264058 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HẠO NHIÊN Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN TIẾN  

8797 3703264548 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC KHANH Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN KHANH

8798 3703264386 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH HOÀNG SINH Thành phố Dĩ An TRẦN NGUYÊN HOÀNG

8799 3703264178

CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ THÀNH ĐẠT Thành phố Thuận An NGUYỄN THÀNH ĐẠT

8800 3703261000 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP TUYÊN HUỆ Thành phố Thuận An NGÂN THỊ HUỆ

8801 3703258431

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG 

BGHCONS Thành phố Thuận An ĐỖ THỊ THÚY NGA

8802 3703259273 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THÁI BẢO Thành phố Dĩ An PHAN THÁI BẢO

8803 3703259298 CÔNG TY TNHH THANH LOAN BD Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THANH LOAN

8804 3703256071 CÔNG TY TNHH TBS TOWER Thành phố Dĩ An LÂM THỊ MAI                 

8805 3703258262 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA HẢI ĐƯỜNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG

8806 3703258833 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG TOÀN CẦU Thành phố Thuận An LÊ TÔN MINH THẮNG

8807 3703258657 CÔNG TY TNHH THUẬN ĐẠI PHÁT DDC Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÀNH DIỆP

8808 3703260254

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DV THIÊN 

BẢO PHÁT Thành phố Dĩ An VÕ ĐÌNH BIN

8809 3703260504 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN NAM VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một ĐOÀN VĂN AN

8810 3703260511 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẤN HƯNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

8811 3703260416 CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT KT ĐẠI CÁT BÌNH DƯƠNG Thành phố Tân Uyên HÀ VĂN KÍNH

8812 3703260568 CÔNG TY TNHH YẾN SÀO HỮU TRÁC Thành Phố Bến Cát TRẦN HỮU TRÁC

8813 3703260688 CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH PHỤNG Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ THỊ PHỤNG



8814 3703259499 CÔNG TY TNHH SPECIAL EQUIPMENT Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ THANH TRÚC

8815 3703250633 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN SUNRISE LAND Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ NGÂN

8816 3703250827 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO THT Thành phố Thuận An THÁI HOÀI THANH

8817 3703256427 CÔNG TY TNHH TM VẬT LIÊU XÂY DỰNG TỔNG HỢP HOUSE Thành phố Thuận An NGUYỄN THANH TÂM

8818 3703256314 CÔNG TY TNHH HOÀNG HÀ HOLDINGS Thành phố Thủ Dầu Một VÒNG LƯƠNG THẮNG        

8819 3703255279 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ LỘC ĐIỀN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THANH LỘC

8820 3703261748 CÔNG TY TNHH TIKTOKSHOP VN Thành phố Dĩ An PHAN ANH TUẤN 

8821 3703258424 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ HIẾU MINH Thành phố Tân Uyên HUỲNH THỊ THU HIỀN          

8822 3703251348

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI KHẢ NGUYÊN 

THÀNH Huyện Dầu Tiếng TRẦN VĂN TÂM

8823 3703261917 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ASIA SHIMAKYU Thành phố Tân Uyên MAI VĂN HÙNG

8824 3703262389 CÔNG TY TNHH TM DV ĐỖ NGUYỄN LOGISTICS Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ KIM CHI

8825 3703262124 CÔNG TY TNHH SX TM DV SƠN THÀNH NHÂN Thành phố Dĩ An NGUYỄN CHÍ CÔNG

8826 3703262318 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HƯNG PHÁT BÌNH DƯƠNG Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ THƯ

8827 3703264019 CÔNG TY TNHH HT AUTO BÌNH DƯƠNG Thành phố Tân Uyên ĐẶNG MINH KHÁNH

8828 3703261307 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BANCA Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HẢI LÂM

8829 3703251700 CÔNG TY TNHH KAIDI VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một VÕ QUỐC TIẾN

8830 3703263167 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN HỒ 868 Thành phố Thuận An HỒ VĂN HẬN

8831 3703264989 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MINH PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VIỆT ĐỨC

8832 3703254652 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM GREENSKY Thành phố Thủ Dầu Một LÙ VĂN ANH

8833 3703254620 CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA ANH KHANG Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH THANH TÚ

8834 3703264410 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NHẤT LONG Thành phố Thuận An PHẠM VĂN CU EM           

8835 3703264361 CÔNG TY TNHH KIM NGÂN BEAUTY SPA Thành phố Dĩ An LÊ THỊ KIM NGÂN

8836 3703264442 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠT Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐẮC ĐẠT 

8837 3703264393

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH THANH 

PHONG Thành phố Thuận An HỒ THANH PHONG

8838 3703264347 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CẨM QUỲNH Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ CẨM QUỲNH

8839 3703264509 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH TIỀN BD Thành phố Thuận An NGUYỄN MINH TIẾN



8840 3703264481 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM PHÁT CHƯƠNG Thành phố Thuận An DƯƠNG MINH PHÚ

8841 3703264403 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG H CỘNG Thành phố Thuận An VŨ VĂN HƯNG        

8842 3703264403 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG H CỘNG Thành phố Thuận An ĐỖ ĐÌNH HƯNG        

8843 3703264555 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CƠM ÁNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HƯƠNG

8844 3703264516 CÔNG TY TNHH VINKOREA BEAUTY Thành phố Thủ Đức ĐOÀN THỊ VÂN HUYỀN

8845 3703260776 CÔNG TY TNHH GỖ GREEN ENERGY THÁI BÌNH DƯƠNG Huyện Phú Giáo NGUYỄN  THỊ HẢI YẾN

8846 3703250707 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DUY THIỆN Thành Phố Bến Cát NGUYỄN VĂN THIỆN

8847 3703250954

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT TRẦN PHÁT 

ĐẠI Thành phố Tân Uyên TRẦN QUANG BỒI

8848 3703250915 CÔNG TY TNHH MINH KHÔI TELEPHONE Thành phố Tân Uyên TRẦN NGỌC TUẤN

8849 3703256949 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TỔNG HỢP NHUẬN PHÁT Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ TÚ TRINH            

8850 3703257621 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUỲNH ANH LPG Thành phố Thuận An VŨ XUÂN QUYỀN

8851 3703258142 CÔNG TY TNHH DAIMEI VIỆT NAM Thành phố Tân Uyên TRẦN THANH MAI

8852 3703254878 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ GỖ MINH THANH Thành phố Dĩ An NGUYỄN HOÀNG THỤ

8853 3703254765 CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM TRÍ ĐỨC Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ KIM HUYỀN

8854 3703259435

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU MINH KHOA 47 Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN HIẾU

8855 3703256593 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG CHI Thành phố Tân Uyên PHAN THỊ LY

8856 3703258784 CÔNG TY TNHH TMDV ĐẦU TƯ BAO BÌ NHỰA TRƯỜNG HẢI Thành phố Tân Uyên LƯƠNG THỊ CẨM LINH

8857 3703258752

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINH HƯNG 

PHÁT Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ THU THỦY

8858 3703260328 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC CHÍ Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THÀNH CHÍ

8859 3703260631 CÔNG TY TNHH SX TM VÀ XNK NHƯ QUỲNH Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VĂN LUYỆN

8860 3703260656 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ GAME ĐẠI PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ MỸ LỆ	

8861 3703260663 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH LINH Thành phố Thủ Dầu Một TRIỆU THỊ ÁI LINH



8862 3703260624 CÔNG TY TNHH BÍCH TRÂM FOODS Thành Phố Bến Cát PHẠM BÍCH TRÂM

8863 3703259717

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SIÊU THỊ ĐỒNG GIÁ 

VIỆT NAM Thành phố Thuận An HOÀNG THỊ THU THỦY

8864 3703259509 CÔNG TY TNHH FUMA FOOD (VIỆT NAM) Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ BÍCH QUYÊN

8865 3703260141 CÔNG TY TNHH TM TỔNG HỢP HUỲNH SA Thành phố Thuận An LƯU HUỲNH HỒNG LỤA 

8866 3703260455 CÔNG TY TNHH TMDV MỸ LAN NGUYỄN Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

8867 3703260582 CÔNG TY TNHH BAOXU Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ HÀ

8868 3703256096 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN STELLAREAL Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN HOÀNG QUỐC HẢI

8869 3703261804 CÔNG TY TNHH VF NEWCITY Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THANH THƯƠNG

8870 3703261811 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP N.VTC Thành phố Dĩ An NGUYỄN VŨ TƯ CHUNG

8871 3703262413 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN Thành phố Thủ Dầu Một HỒ ĐỨC BÁCH

8872 3703262974 CÔNG TY TNHH COZY415 Thành phố Thuận An VƯƠNG THỊ KIM NHUNG

8873 3703262974 CÔNG TY TNHH COZY415 Thành phố Thuận An VÕ CÔNG TRƯỜNG

8874 3703263216 CÔNG TY TNHH HUỲNH HUY VƯƠNG Thành Phố Bến Cát HUỲNH BÁ HUY

8875 3703253458 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NỘI THẤT GỖ QUYẾT THẮNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ TUYẾT HỒNG  

8876 3703262734 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG ĐỨC Huyện Bắc Tân Uyên BÙI THẾ HIỆP

8877 3703263199

CÔNG TY TNHH KINH DOANH & PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGUYỄN 

HOÀI Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ HOÀI

8878 3703263135 CÔNG TY TNHH TM - DV ANH NGUYỄN Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN MINH ANH

8879 3703263287 CÔNG TY TNHH XE NÂNG HELI Thành phố Thuận An TRẦN LỶ MÙI

8880 3703263142 CÔNG TY TNHH SX TM XÂY DỰNG HẢI MINH QUÂN MIỀN NAM Thành phố Dĩ An BÙI VẠN QUỐC CÔNG

8881 3703263209 CÔNG TY TNHH MTV ĐOÀN CHIẾC Huyện Bắc Tân Uyên ĐOÀN THỊ CHIẾC

8882 3703263128 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÒA LỘC A7 Huyện Phú Giáo KIM NHỰT KHANG

8883 3703263255 CÔNG TY TNHH PHẠM GIA CHI BẢO Thành phố Tân Uyên PHẠM THANH LIÊM    

8884 3703263294 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH T.T 77 Thành phố Thuận An HUỲNH THU THỦY

8885 3703261787 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LÊ ÁNH Thành phố Dĩ An LÊ VĂN ÁNH

8886 3703261762 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH PHÚ QUÝ Thành phố Thuận An PHẠM TUẤN ĐẠT



8887 3703263576

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VÀ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 

HỒNG DANH Thành phố Thủ Dầu Một ĐẶNG HỒNG MINH

8888 3703261191 CÔNG TY TNHH THẬP TOÀN MỸ Thành phố Thuận An TRẦN THỊ HỒNG HẠNH 

8889 3703261709

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 

VĨNH THỊNH Thành phố Tân Uyên TRẦN VĂN DUẨN

8890 3703261963 CÔNG TY TNHH SX-TM PHÚC BẢO BÌNH Thành phố Dĩ An NGUYỄN KHẮC HIẾU

8891 3703264435 CÔNG TY TNHH ẨM THỰC HÀNG ĂN ĐẰNG NỚ Thành phố Thuận An DANH THỊ BÍCH HIỀN

8892 3703259241 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÂN KHANG Thành phố Tân Uyên VÕ THỊ CẨM TIÊN 

8893 3703264763 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GỖ NGỌC CHÂU Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ THU THÚY

8894 3703264682 CÔNG TY TNHH TMDV VÕ PHÁT TÀI Thành phố Tân Uyên VÕ THỊ ỰNG

8895 3703264530 CÔNG TY TNHH TMDV QUYẾT TÂM VINA Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VĂN TÝ

8896 3703264756 CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG TÀI PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN ĐỨC TÀI

8897 3703256240 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRẦN THUẦN Thành phố Tân Uyên TRẦN QUANG THUẦN

8898 3703264562 CÔNG TY TNHH TM DV KHÔI THỊNH PHÁT Thành phố Thuận An TRẦN QUANG NHUẬN

8899 3703264523

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUỐC 

NGUYỄN Thành phố Thuận An NGUYỄN QUỐC DƯỠNG

8900 3703264643 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TMDV LÊ HÀ BC Thành phố Thuận An LÊ THỊ NGỌC HÀ

8901 3703261226 CÔNG TY TNHH TMDV BÙI VĂN Thành phố Tân Uyên HÀ VĂN LINH

8902 3703261610 CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỄN PHÁT Thành phố Dĩ An ĐỖ VĂN VIỄN

8903 3703262815

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐỨC THÀNH 

CÔNG Thành phố Dĩ An ĐÀO VĂN LÙNG

8904 3703264668 CÔNG TY TNHH HE SOURCERITE Thành phố Thuận An DIỆP MỸ YẾN

8905 3703264731 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM NGUYỄN Thành phố Thuận An TRẦN THỊ HƯƠNG                      

8906 3703264629 CÔNG TY TNHH GỖ KHỞI THẮNG Thành phố Tân Uyên LÊ THỊ THẢO

8907 3703251154 CÔNG TY TNHH HOÀNH VŨ VIỆT NAM Thành phố Thuận An TRẦN THÚY LIỂU

8908 3703258720 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SAO VIỆT Thành phố Dĩ An TRẦN ĐỨC TIẾN        

8909 3703255511 CÔNG TY TNHH DAVIWORLDFOODS Thành phố Thuận An LÊ CAO NGỌC YÊN

8910 3703255550 CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HOÀNG GIA DP 2 Thành phố Dĩ An CAO VĂN BÌNH



8911 3703259795 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NTN NGÂN Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ NGÂN

8912 3703249620 CÔNG TY CỔ PHẦN DOUBLE EAGLE Thành phố Thuận An ĐINH THỊ THU THẢO

8913 3703250062 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HONG CAI Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ DIỆU LÝ 

8914 3703257290 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GỖ MỘC SÂM VN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ HIẾU

8915 3703257029

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT IN ẤN BAO BÌ TRÍ 

THIỆN Thành phố Tân Uyên PHẠM QUỲNH NHƯ

8916 3703257773 CÔNG TY TNHH NAM LONG IVG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TRƯỜNG AN

8917 3703259837 CÔNG TY TNHH TM DV TỔNG HỢP KIM PHÁT TIẾN Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

8918 3703256723

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI NAM PHÁT 

GOODS Thành phố Dĩ An VÕ VĂN HÓA

8919 3703261089 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG LONG CITI Thành phố Thuận An VÕ NHẬT QUANG

8920 3703260991 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ CẨM ANH Thành phố Tân Uyên NGÔ THỊ CẨM ANH              

8921 3703251556 CÔNG TY TNHH XD - TM TRẦN GIA Thành phố Thuận An TRẦN VĂN GIÁP

8922 3703251820 CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN VÕ Thành phố Tân Uyên TRẦN THANH CHƯƠNG

8923 3703251669 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRANG TRÍ VĨNH GIA Thành phố Tân Uyên LƯƠNG LỆ VINH           

8924 3703252662 CÔNG TY TNHH JJ NEW Thành phố Tân Uyên PHÙNG HẢI LƯU

8925 3703253296 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KHUÔN MẪU HƯNG THỊNH PHÁT Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN

8926 3703250150 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÚY DUY Thành Phố Bến Cát TRẦN THỊ THUÝ DUY

8927 3703249941 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SHENGHE VIỆT NAM Huyện Bắc Tân Uyên BÀN THỊ HƯƠNG

8928 3703256554 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM NGỌC THÀNH Thành phố Tân Uyên ĐẶNG XUÂN HỶ

8929 3703256709 CÔNG TY TNHH MTV NGỌC THÙY LINH Thành phố Thuận An BÙI QUANG HẢI

8930 3703256674 CÔNG TY TNHH SX DV TM NHẬT NGUYÊN Huyện Phú Giáo NGUYỄN VĂN NGỌ

8931 3703250721 CÔNG TY TNHH TAN HENG LIANG Huyện Bắc Tân Uyên PHÓNG CẮM VÀ

8932 3703251041 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP DUY NGUYÊN PHÁT Thành phố Dĩ An VÕ THỊ NGỌC LAN

8933 3703253169 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM BLUESTAR Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THÁI SƠN

8934 3703251789

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN 

GIÁO DỤC TRẦN QUANG KHẢI Thành Phố Bến Cát TRẦN TIẾN ĐÔNG

8935 3703252292 CÔNG TY TNHH BIG CAOLE VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một CAO TRUNG DŨNG

8936 3703252292 CÔNG TY TNHH BIG CAOLE VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một LÊ NGỌC NHI

8937 3703253909 CÔNG TY TNHH PRECIV Thành phố Tân Uyên VÕ XUÂN SƠN



8938 3703255945 CÔNG TY TNHH MÃN ĐÌNH TƯƠNG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ NHÍ

8939 3703256219 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 10 GIỜ Thành phố Dĩ An DƯƠNG QUỐC HUY

8940 3703256297 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÝ THANH Thành phố Thủ Dầu Một LÝ VĂN THƯỞNG

8941 3703251411 CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP THÁI BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An LÊ THỊ KIM LOAN 

8942 3703250094

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG CHÂU 

THÀNH ĐẠT Huyện Bàu Bàng TRẦN TIẾN ĐẠT

8943 3703254532 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC CÔNG BẰNG Thành phố Tân Uyên ĐẶNG LÊ CÔNG BẰNG

8944 3703254571

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ HOÀNG 

OANH Thành phố Dĩ An LÊ THỊ HOÀNG OANH 

8945 3703254589 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GỖ VĂN PHÚC Thành phố Tân Uyên PÁ VĂN PHÚC

8946 3703254638 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI THANH BÌNH Thành phố Tân Uyên TRỊNH HỮU CHUNG

8947 3703254613 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BÁCH TOÀN PHÁT Thành phố Dĩ An VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO

8948 0318703244 CÔNG TY TNHH MTV NAM CƯỜNG PHÁT Thành phố Thuận An HÀ DUYÊN NAM

8949 3703252084 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN THANH VŨ Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG THANH DỦ

8950 3703253183 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẤT MINH QUÂN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN LỊCH

8951 3703256610 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG GỖ NGUYỄN VŨ Thành phố Tân Uyên TRẦN VĂN HOÀNG

8952 3703253338 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI RIOS VIỆT NAM Thành phố Dĩ An LÊ ÁNH PHÚC

8953 3703251838 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM ALAISHY Thành phố Thuận An TẠ THỊ NHƯ THỦY

8954 3703256025 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI MINH TIẾN PHÁT Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN ĐÔNG

8955 3703254973 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP AN PHÚ QUÝ Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ KIM HOÀNG

8956 3703251997 CÔNG TY TNHH TM DV THÁI KIM Thành phố Thuận An THÁI KIM CƠ

8957 3703251933 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ DOANH PHÁT Thành phố Dĩ An DOANH THÚY THANH

8958 3703241702 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CORE MEDIA Thành Phố Bến Cát KHỔNG MINH QUỐC

8959 3703252327

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LẮP ĐẶT ĐIỆN CƠ 

VIỆT THÀNH Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ NHUNG

8960 3703251813 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TẤN GIA PHÚC Thành phố Dĩ An HUỲNH TẤN PHÚC

8961 3703251965 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIÊN HOÀNG PHÁT VN Thành phố Tân Uyên DƯƠNG VĂN TUẤN

8962 3703252366 CÔNG TY TNHH SX TM DV KIM HƯƠNG Thành phố Thuận An TRẦN THỊ THU HƯƠNG



8963 3703252359 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ANH THƯ BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN HÙNG

8964 3703251901 CÔNG TY TNHH KINH DOANH XÂY DỰNG THANH SANG Thành phố Dĩ An LÊ TRẠCH NHO

8965 3703252373 CÔNG TY TNHH NGŨ KIM SƯƠNG THỊNH VIỆT NAM Thành phố Thuận An TÀI BẢO XUÂN

8966 3703252969

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THÀNH AN 

PHÁT Thành phố Dĩ An PHẠM VĂN THÀNH

8967 3703253049

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG ĐẠI PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ TÚ TRINH

8968 3703253144

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 115 HOÀNG LINH 

HOME CARE Thành phố Dĩ An HOÀNG VĂN LINH

8969 3703254684 CÔNG TY TNHH CV ALIPAY Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN NHỰT HUY

8970 3703254606

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KỸ THUẬT NGỌC HƯNG 

PHÁT Thành phố Tân Uyên HOÀNG NGỌC HƯNG

8971 3703254645

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIA CÔNG XUẤT NHẬP KHẨU 

THẮNG MỸ Thành phố Tân Uyên PHẠM THỊ HÀ

8972 3703253105 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GỖ HUI XIANG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN NGỌC NHƯ

8973 3703250898

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỄN CƯỜNG 

GROUP Thành phố Thuận An NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

8974 3703250993 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT TIẾN NGUYÊN Thành phố Tân Uyên NGUYỄN XUÂN TIẾN

8975 3703254331 CÔNG TY TNHH RICH CONSULTING DEVELOPMENT Thành Phố Bến Cát LÊ THỊ NHÂM

8976 3703254677 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NAM Á Thành Phố Bến Cát VŨ THỊ KIỀU NHI                          

8977 3703250739 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KINH DOANH GIANG TÂY Thành phố Thủ Dầu Một DƯƠNG THỊ TIẾN

8978 3703251080 CÔNG TY TNHH MTV THUẬN LÂM Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ NGỌC

8979 3703242086 CÔNG TY TNHH TMDV HƯNG THUẬN VIỆT Thành phố Thuận An ĐỖ VIỆT HƯNG

8980 3703252006 CÔNG TY TNHH NỒI HƠI CƠ NHIỆT HÀO HOÀI NAM Thành phố Thuận An TRẦN XUÂN HOÀI

8981 3703253659

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI NGUYỄN 

HẰNG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG

8982 3703253306 CÔNG TY TNHH TMDV NHẬT LAM Thành phố Tân Uyên TRƯƠNG NHẬT LAM

8983 3703254204 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LION GLORY Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÁI CHÂU

8984 3703254282 CÔNG TY TNHH TRUYỀN DẪN QUANG HỌC FIBERWIT LINK Thành phố Tân Uyên TRƯƠNG THỊ TRÚC LINH

8985 3703254010 CÔNG TY TNHH CP THÀNH ÂN VIỆT NAM Thành phố Dĩ An VÕ THỊ NGA

8986 3703254162 CÔNG TY CỔ PHẦN AN DƯƠNG PLUS Thành phố Thủ Dầu Một ĐỖ NGUYỄN MINH QUÂN



8987 3703243266 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG TÍN GROUP Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ NHÀN

8988 3703252285 CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯƠNG LOGISTICS VN Thành Phố Bến Cát LÊ THỊ THÚY OANH

8989 3703244823 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ SONG HÀNH Thành phố Tân Uyên TRẦN LINH CHI

8990 3703250584 CÔNG TY TNHH GỖ TỶ HẰNG Thành phố Tân Uyên TRẦN THỊ MINH THƯ  

8991 3703250792 CÔNG TY TNHH KATEF Thành phố Dĩ An BÙI SƠN THỦY

8992 3703254557 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG HÙNG KIÊN Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN LIỀN

8993 3703249469 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHÁNH THÀNH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN NHẬT KHÁNH

8994 3703249476 CÔNG TY TNHH TMDV SẢN XUẤT HỒNG QUANG Thành Phố Bến Cát MAI PHƯƠNG TIẾN

8995 3703254003 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HAIDU Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

8996 3703246644 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM MAI II Thành phố Dĩ An ĐOÀN THANH MỸ

8997 3703255046 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BOLIN Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG

8998 3703254324 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG LOGISTICS Thành phố Thuận An PHẠM THỊ THU HIỀN

8999 3703251852 CÔNG TY TNHH NGŨ KIM DŨNG HƯNG Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ MỘNG LÀNH

9000 3703251450 CÔNG TY TNHH MAY MẶC THANH TOÀN PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN CHÍ THANH

9001 3703244421

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN 

ĐẮC LỢI Thành phố Tân Uyên TRẦN THU QUỲNH

9002 3703250217 CÔNG TY TNHH THI CÔNG XÂY DỰNG KIM LỘC PHÁT Thành phố Dĩ An PHAN THANH PHƯƠNG

9003 3703249853 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẠI HẢI LONG Thành phố Thuận An NGUYỄN XUÂN QUÂN

9004 3703255536 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NỘI THẤT XUÂN HỒNG Thành phố Thuận An MẠC SĨ QUANG

9005 0318715137 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP OCEAN Thành phố Thuận An VÕ HIẾU NHÂN

9006 3703249490 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO MẠNH HÀ Thành Phố Bến Cát ĐÀO MẠNH HÀ

9007 3703250182 CÔNG TY TNHH THẢO MỘC KHÁNH AN Thành phố Thuận An NGUYỄN AN KHÁNH

9008 3703247528 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG SUZHOU U-AIR Thành phố Thủ Dầu Một NGÔ THANH TOẠI  

9009 3703251108 CÔNG TY TNHH SX DV TM HOÀ PHÁT Huyện Bắc Tân Uyên ĐÀO BÁ HOÀ

9010 3703247951 CÔNG TY TNHH SKECHERS SARL Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐÌNH HOẠT

9011 3703250591 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚ ĐẠI PHONG Huyện Bắc Tân Uyên TRẦN THỊ THU VÂN

9012 3703253112 CÔNG TY TNHH  BT HOME VN Thành phố Dĩ An NGUYỄN MẠNH QUÝ 



9013 3703253176 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH SẠCH 24H Thành Phố Bến Cát MAI VĂN LƯƠNG

9014 3703254395 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG CHIÊU Thành phố Tân Uyên NGUYỄN NGỌC HỒNG CHÂU

9015 3703254518 CÔNG TY TNHH TMDV MỘC GIA PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM VĂN HÙNG

9016 3703254719 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG MỚI CL Thành phố Thủ Dầu Một VÒNG NHỌC DẾNH  

9017 3703254564

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ XÂY DỰNG CƯỜNG 

PHÁT Thành phố Thuận An PHẠM VĂN CƯƠNG

9018 3703254451 CÔNG TY TNHH TMDV CHÂU NGỌC NGUYỄN Thành phố Dĩ An NGUYỄN NGỌC CHÂU

9019 3703254469 CÔNG TY TNHH SX-TM-DV GỖ QUAN ĐỒNG Huyện Phú Giáo NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH

9020 3703254405 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LÝ QUỐC BẢO Thành phố Tân Uyên LÝ QUỐC BẢO

9021 3703253923

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 

DONGLE Thành phố Dĩ An LÊ TUẤN ĐÔNG

9022 3703254941 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM HỢP Thành phố Thủ Dầu Một MAI THỊ CHÍN

9023 3703254726 CÔNG TY TNHH LÊ XUÂN TRƯỜNG 2 Thành phố Thuận An TẠ THỊ HẰNG

9024 3703254444 CÔNG TY TNHH TMDV BĂNG CHÂU Thành phố Dĩ An DƯƠNG THỊ BĂNG CHÂU

9025 3703254437 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC ĐẠI VIỆT Thành phố Dĩ An ĐỖ VIẾT CHUNG 

9026 3703254194

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT PHÚC 

THỊNH CONS Huyện Bàu Bàng LAI KIM HOA

9027 3703253987 CÔNG TY TNHH TẤM PANEL CÁCH NHIỆT KIM HẢI Thành phố Tân Uyên MAI VĂN TUẤN   

9028 3703255744 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP DGP Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN NHƯ BỘ

9029 3703253200 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỒNG NGHỊ Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THẢO LINH

9030 3703256522

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TƯỜNG 

DUY Thành phố Tân Uyên NGUYỄN TƯỜNG DUY

9031 3703256804 CÔNG TY TNHH  LONG BÌNH GAS Thành phố Thuận An LÊ THỊ TUYẾT NHƯ        

9032 3703249638 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THƯƠNG MẠI BÌNH MINH Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THANH TÙNG   

9033 3703250760 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐẦU TƯ NAM PHÚC Huyện Bàu Bàng NGUYỄN THỊ HỒNG TRIỆU   

9034 3703250760 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐẦU TƯ NAM PHÚC Huyện Bàu Bàng NGUYỄN VĂN MỘC TRỰC

9035 3703255889 CÔNG TY TNHH THE EMERALD GOLF VIEW HOTEL Thành phố Thuận An PHẠM THỊ HUỲNH NHƯ

9036 3703256152 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ T.L.H Thành phố Thuận An LÊ THỊ THU HƯƠNG

9037 3703255938 CÔNG TY TNHH THỪA PHÁT LUẬN Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ ÂN



9038 3703252782 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ ANH DŨNG VN Thành phố Tân Uyên ĐÀO ANH DŨNG

9039 3703252863 CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN THÚY Thành phố Dĩ An TRẦN THỊ THÚY

9040 3703253070

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG QUANG 

PHÚC Thành phố Tân Uyên BÙI VĂN TUYỀN

9041 3703252824 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ NGUYỆT NHI Thành phố Thuận An ĐÀO CƯ TUẤN

9042 3703251355 CÔNG TY TNHH BAO BÌ ĐÓNG GÓI ĐẠI NHÂN PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HOÀN NHÂN

9043 3703250016 CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG AN PHÁT LOGISTICS Thành phố Dĩ An VŨ DUY KHÁNH

9044 3703256032

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY MẶC VÀ PHỤ KIỆN 

JMA Thành phố Tân Uyên HỒ THỊ THANH THÚY          

9045 3703249740 CÔNG TY TNHH DENIM GARMENT Thành phố Thuận An HÀ THỊ LIỄU 

9046 3703249645 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÌNH LUẬT VINA Thành phố Tân Uyên PHAN ĐÌNH LUẬT

9047 3703253419 CÔNG TY TNHH TMDV NHÀ HÀNG LÚA VÀNG Thành phố Thuận An TRƯƠNG MINH NGHĨA

9048 3703251468

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY MẶC 

BÌNH AN PHÁT Thành phố Thuận An ĐẶNG THỊ THANH MAI

9049 3703251891 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG PHÚC LÂM Thành phố Thuận An HỒ QUANG LONG

9050 3703252581 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT NHỰA SĨ NGUYỄN Thành phố Thuận An NGUYỄN CHÍ SĨ

9051 3703252768 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGỌC PHÚ Thành phố Thuận An HOÀNG THỊ PHƯỢNG

9052 3703257149 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐÔNG AN TÂY Thành phố Thủ Dầu Một VŨ HOÀI TRANG

9053 3703250104 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠN BẢO Huyện Dầu Tiếng PHẠN THỊ TUYỂN

9054 3703256226 CÔNG TY TNHH IN LỤA TRIỆU PHÚC Thành phố Thuận An TRIỆU TRỌNG THỦY

9055 3703256258 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG HOÀNG NAM Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN LỢI

9056 3703254839 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀI ANH HN Thành phố Tân Uyên PHẠM THANH HOÀI

9057 3703254821 CÔNG TY TNHH DUY TRINH PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN DUY TRINH

9058 3703255053 CÔNG TY TNHH TMDV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAM BÌNH DƯƠNG Thành phố Tân Uyên THÁI VĂN NHÀNH          

9059 3703255092 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG HIỆP PHÁT XANH Thành phố Thuận An HOÀNG MINH TUẤN

9060 3703250337 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ONL Thành phố Thuận An PHAN TẤN LỘC



9061 3703249966 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HỒNG LỢI Thành phố Tân Uyên PHÚN CỎNG DẾNH

9062 3703249934 CÔNG TY TNHH GỖ DIỆP PHONG Thành phố Tân Uyên TRƯƠNG THỊ DIỆP

9063 3703250270 CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHỤC NHÀ MÌNH (HOME UNIFORM) Thành phố Dĩ An NGUYỄN MINH HOÀNG

9064 3703253352 CÔNG TY TNHH TT&MP KỲ QUANG Thành phố Thuận An NGUYỄN KỲ QUANG

9065 3703253546 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ALEX COMPONENT VN Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ KIM UYÊN

9066 3703253560 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PNT CONSTRUCTION Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG THỊ QUỲNH NHƯ

9067 3703251443 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HONG WANG Thành phố Tân Uyên PHẠM THỊ THẮM

9068 3703255180 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÂN NGUYÊN Thành phố Tân Uyên ĐẶNG HÙNG

9069 3703255166 CÔNG TY TNHH TM THANH PHONG Thành phố Tân Uyên ĐẶNG THANH PHONG

9070 3703255078 CÔNG TY TNHH HẠ THIÊN Thành phố Dĩ An VŨ PHƯƠNG THẢO 

9071 3703255261 CÔNG TY TNHH TMDV BÁCH HÓA TỔNG HỢP KIM SANG Thành phố Tân Uyên PHẠM KIM SANG         

9072 3703253345 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN ÁNH SAO KIM Thành phố Tân Uyên LƯƠNG HỒ DIỆP

9073 3703253634 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN HƯNG PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN THƯ        

9074 3703256561 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MỘC THỊNH PHÁT Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VĂN TÍNH

9075 3703256434 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MỸ PHẨM NGỌC QUÂN Thành phố Thuận An ĐINH NGỌC QUÂN

9076 3703252077 CÔNG TY TNHH AN SERENA VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ BÍCH TRÂM

9077 3703250288 CÔNG TY TNHH KIÊN CƯỜNG PHÁT GLOBAL Thành phố Dĩ An HÀN SÓNG HỒNG

9078 3703250390 CÔNG TY TNHH KINH DOANH ĐẦU TƯ NAM LẠC Thành phố Dĩ An LÊ TẤN LẠC

9079 3703250841 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ PHÚC LỰC Thành phố Thuận An LÊ VĂN LỰC

9080 3703253673 CÔNG TY TNHH TM MINH PHÁT VN Thành phố Tân Uyên NGUYỄN THỊ HỒNG CHI

9081 3703256850 CÔNG TY TNHH Y TẾ VIÊN MÃN Thành phố Thủ Dầu Một BÙI QUỐC TIẾN

9082 3703257036 CÔNG TY TNHH THIÊN NHIÊN VIỆT TW Thành phố Dĩ An LƯU VĂN ÚY

9083 3703257156 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VINA ESTEC Thành phố Thuận An TỪ TRUNG KIỆN

9084 3703257163 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍ TRIỂN BD Thành phố Dĩ An NGUYỄN CHÍ TRIỂN

9085 3703251757 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HIỆP YẾN Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ PHI YẾN

9086 3703251757 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HIỆP YẾN Thành Phố Bến Cát TỪ VĂN HIỆP



9087 3703252528 CÔNG TY TNHH VISADFOOD Thành phố Thuận An NGUYỄN MINH VƯƠNG

9088 3703252567 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG XUÂN VINA Thành phố Tân Uyên LÊ HOÀNG XUÂN

9089 3703253289 CÔNG TY TNHH TM DV PHÁT TRIỂN ĐẠI PHÚC Thành phố Thuận An VÕ ĐẠI PHÚC

9090 3703253313 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN ĐỒNG VIỆT NAM Huyện Phú Giáo NGUYỄN HÀ THANH

9091 3703255416 CÔNG TY TNHH NGỌC THANH BD Thành phố Thủ Dầu Một LÊ PHÚC NGUYÊN

9092 3703255102

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HÙNG TRƯỜNG 

THỊNH Thành phố Thuận An PHAN TUẤN ANH

9093 3703255222 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG VÁN ÉP NGUYỄN VŨ Thành phố Tân Uyên NGUYỄN TRỌNG VŨ

9094 3703255430 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THIẾT KẾ XÂY DỰNG HỮU TRÍ Huyện Bắc Tân Uyên BÙI HỮU TRÍ

9095 3703256353

CÔNG TY TNHH MTV HỆ THỐNG GIÁO DỤC HIKAMON THEO 

PHƯƠNG PHÁP NHẬT BẢN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

9096 3703254229 CÔNG TY TNHH  CUNG ỨNG LAO ĐỘNG GIA THỊNH PHÁT Huyện Bắc Tân Uyên BÙI THỊ LAN

9097 3703256057 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XNK VIỆT Á Thành phố Thuận An CHU VĂN VIỆT

9098 3703256498 CÔNG TY TNHH NGỌC THANH COFFEE MILK TEA Huyện Bàu Bàng NGUYỄN THỊ THANH

9099 3703256441 CÔNG TY TNHH NHA KHOA TÂM AN DENTAL CLINIC Thành phố Thuận An NGUYỄN ANH TUẤN

9100 3703250400 CÔNG TY TNHH MARIS BD Thành phố Thuận An NGUYỄN NAM TRUNG

9101 3703250432 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC HUMA Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ MAI

9102 3703253754 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NỘI THẤT THIÊN Ý Thành phố Dĩ An CAO HỮU AN

9103 3703253722 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GỖ VŨ NGỌC TUẤN Thành phố Tân Uyên VŨ NGỌC TUẤN

9104 3703254081 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SEN VIỆT Thành phố Thuận An NGUYỄN THÀNH THẢO

9105 3703253779 CÔNG TY TNHH THỂ THAO GIẢI TRÍ L-KING Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

9106 3703252260 CÔNG TY TNHH TMDV TỔNG HỢP BÁCH AN Thành phố Thủ Dầu Một HOÀNG THỊ HOA

9107 3703252246 CÔNG TY TNHH TMDV PHÁT TÂM Thành phố Thủ Dầu Một LÝ VĂN TOÀN

9108 3703251531 CÔNG TY TNHH MTV MINH TÂM BD Thành phố Dĩ An HÀ ANH TÂM

9109 3703252711 CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ TRUYỀN THÔNG HAL MEDIA Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN NGỌC HOÀNG ANH

9110 3703256360 CÔNG TY TNHH TM DV TẤN TẤN PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN XUÂN TUYẾN

9111 3703256508

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÚ CƯỜNG 

FURNITURE Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VĂN CƯỜNG 

9112 3703254035 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ YUFU Thành phố Dĩ An CHIẾNG SINH LẦY

9113 3703251228 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MỚI KIM PHÚ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN TRANG                   



9114 3703257068 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TMDV HUỲNH HÀO Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VĂN HUỲNH  

9115 3702764562 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN ĐẠI PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

9116 3702763061 CÔNG TY TNHH MINH NGUYỄN ME Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÀNH MINH

9117 3702766016 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI LAM THÂM Thành phố Tân Uyên VÕ HOÀNG DUY

9118 3702758135 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SỐ 1 BÌNH DƯƠNG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THÀNH HƯNG

9119 3702762244 CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC ĐẤT ĐỎ Thành phố Dĩ An PHAN LÊ QUANG TUYẾN

9120 3702759996

CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THIÊN ĐỨC Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN	

9121 3702763495

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TRƯỜNG 

THIÊN PHƯỚC Thành phố Dĩ An VÕ VĂN TÒNG                

9122 3702767161 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ PHÁT TRIỂN HẢI LONG Thành phố Thuận An LÊ TUẤN ANH

9123 3702771182 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT PHÁT VIỆT NAM Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN TIẾN ĐẠT

9124 3702770615 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẮT MAY XIU HUA Thành phố Thuận An TRẦN CHỨC VĂN

9125 3702765118 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGÂN MỸ Thành phố Thủ Dầu Một LƯƠNG MỸ NGÂN

9126 3702770213

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ HOÀNG 

BẢO NGUYÊN Thị xã Tân Uyên HOÀNG ĐÌNH DŨNG         

9127 3702764971 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GỖ MINH TIẾN PHÁT Thị xã Tân Uyên ĐÀOTIẾN ĐOÀN

9128 3702770911 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC KHANH Thị xã Bến Cát LÊ QUỐC KHÁNH

9129 3702767080 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LÒ HƠI TÂN TIẾN NHẤT (BOILER) Thành phố Thuận An HOÀNG VĂN GIANG

9130 3702767355 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HƯNG KHÔI Thành Phố Bến Cát PHẠM DUY ĐA

9131 3702761307 CÔNG TY TNHH MTV SỬA CHỮA Ô TÔ DŨNG TÂM Thị xã Tân Uyên LÂM BÌNH TÂM 

9132 3702759925 CÔNG TY TNHH NHUẬN HỒ Thị xã Tân Uyên HỒ VŨ NHUẬN

9133 3702763248 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HUYỀN PHÁT Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ PHƯỢNG          

9134 3702762974 CÔNG TY TNHH EAGLE TRANS Thành phố Thuận An PHAN VĂN TỒN

9135 3702762371 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BFL VIỆT NAM Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ LAN

9136 3702767958

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC 

HOÀNG GIA Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÀNH VINH

9137 3702768172 CÔNG TY TNHH NƯỚC UỐNG NGUYỄN GIA Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ THANH THUÝ



9138 3702768542

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN 

ĐỊA ỐC ĐẤT MIỀN ĐÔNG Thành phố Thuận An VŨ ĐỨC DUY

9139 3702760776 CÔNG TY TNHH SX - TM - DV GỖ THỊNH PHÁT Huyện Bàu Bàng NGUYỄN THÀNH LONG

9140 3702768951 CÔNG TY TNHH WIDECOR Thành phố Thuận An PHẠM ĐÀM QUỐC THẮNG

9141 3702770372 CÔNG TY TNHH VLXD TÂN NAM PHÁT Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN NAM

9142 3702766432

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỰ PHONG Thành phố Thuận An VÕ THỊ NGỌC TRINH

9143 3702765365

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SẮT THÉP HOÀNG 

LÂM Thị xã Bến Cát LÊ VĂN LÂM

9144 3702769031 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỘC HƯNG THỊNH Thành phố Dĩ An LÊ TRỌNG NHÂN

9145 3702767299 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ HẢI ĐĂNG Thành phố Dĩ An TRỊNH  VĂN TRỌNG

9146 3702800475 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NỘI THẤT TÂN THÀNH Thành phố Dĩ An NGUYỄN DUY TRÚC

9147 3702805378 CÔNG TY TNHH  AKATAIYO BẾN CÁT Thành Phố Bến Cát TRẦN VĂN TẤN

9148 3702807086 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ WEB - SEO AN NHIÊN Thành phố Thuận An ĐOÀN TRÀ MY

9149 3702807167 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI TAXI AN TOÀN PHÁT Thị xã Tân Uyên LÊ XUÂN TOÀN

9150 3702801327 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG PHƯỢNG HOÀNG Thị xã Bến Cát TRẦN VĂN PHƯƠNG

9151 3702800115 CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LẠNH MINH KHANG Thành Phố Bến Cát PHẠM THỊ HUYỀN

9152 3702805240

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LÂM TRUNG DƯƠNG 999 - CLB 

DIAMOND Thành phố Thuận An NGUYỄN THANH TÂM

9153 3702803941

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

UYÊN VY Thành phố Thuận An TRẦN THỊ CẨM VÂN   

9154 3702803483 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MỸ THUẬT QUỐC HƯNG Thành phố Dĩ An TRẦN QUỐC HƯNG

9155 3702802426 CÔNG TY TNHH XD CƠ KHÍ VĂN MINH Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN MINH

9156 3702805498 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN LAN ANH Thành phố Dĩ An HOÀNG VĂN DŨNG

9157 3702797624

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ GIÁO DỤC BÌNH 

DƯƠNG Thành Phố Bến Cát VŨ THỊ QUỲNH CHI

9158 3702797021 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHAN ANH Thành phố Thủ Dầu Một ĐÀO THANH XUÂN

9159 3702799734 CÔNG TY TNHH TRÒ CHƠI GAME BẮN CÁ HỒNG TÙNG Thành phố Thuận An LÊ HỒNG TÙNG

9160 3702798868 CÔNG TY TNHH GAS LỘC PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN NGỌC CHUNG

9161 3702799364 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT CAO CẤP QUỐC TẾ Thành phố Dĩ An LÊ QUANG HÒA



9162 3702798508 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HOA SỮA Thành phố Dĩ An NGUYỄN XUÂN RỤ

9163 3702802962 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VẬN TẢI ANH PHÁT Huyện Bàu Bàng TRẦN VĂN THÔNG

9164 3702806614 CÔNG TY TNHH ỐNG HÚT SHP Thành phố Dĩ An CAO MINH ĐỨC

9165 3702796204 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐỒNG HIỆP PHÁT Thành phố Thuận An CHU VĂN DŨNG

9166 3702799685 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ONE X Thành phố Thuận An HỒ VĂN VŨ

9167 3702800436 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG NƯỚNG ĐIỂM HẸN Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH TỰA    

9168 3702803980

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ THUỐC 

THÚ Y DUY KHANG Huyện Bàu Bàng NGUYỄN HỮU DUY 

9169 3702808403 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - PHÁT TRIỂN VIỆT THÁI Thành phố Thuận An NGUYỄN THỊ NGA

9170 3702808315 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGHĨA QUÂN Thành phố Dĩ An ĐẶNG NGỌC QUÂN

9171 3702808844 CÔNG TY TNHH XE NÂNG GIA HƯNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THANH BÌNH

9172 3702805586 CÔNG TY TNHH TM & DV XÂY DỰNG BÌNH NGUYÊN Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM VĂN THÊM

9173 3702806935 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC MINH PHÁT 69 Thành phố Dĩ An ĐỖ VĂN TÙNG

9174 3702806170 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG THÀNH Thành phố Dĩ An ĐẶNG TRUNG THÀNH

9175 3702808033 CÔNG TY TNHH KIN ĐẠT Thành phố Thuận An HỒ HỮU TRUNG

9176 3702803677 CÔNG TY TNHH MTV UYÊN THÔNG Thành phố Thủ Dầu Một PHAN HOÀNG ÂN

9177 3702797455 CÔNG TY TNHH NÉT BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An VI THỊ SIM

9178 3702801694 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA HUỆ Thành phố Thuận An ĐÀO THỊ RỌT THI

9179 3702799999 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH LONG NHẬT Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐÌNH LONG   

9180 3702797399 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SDL Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN SƠN

9181 3702800281

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĂN UỐNG CƠM NIÊU MẸ 

NẤU Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ NHƯ NAM

9182 3702802698 CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV XD PT ĐỊA ỐC LỘC ĐẠI PHÚC Thành phố Thủ Dầu Một LÊ HOÀNG NHÂN

9183 3702806149 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐỒNG TÍN THÀNH Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐÌNH QUÝ

9184 3702803606

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHẦN CỨNG MÁY MÓC CÔNG 

NGHIỆP TRƯỜNG HƯNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÚY HỒNG

9185 3702797416 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ E & U Thành phố Thuận An QUAN TUYẾT LOAN

9186 3702801655 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ QUỐC TẾ BKT Thị xã Bến Cát LÊ NHẬT HUY



9187 3702851462 CÔNG TY TNHH HOAN LINH Thành phố Dĩ An NGUYỄN QUỐC HOAN

9188 3702851381 CÔNG TY TNHH MAY MẶC BẢO PHÁT Thị xã Bến Cát NGỌ THỊ UYÊN

9189 3702853565 CÔNG TY TNHH TM MẠNH PHÁT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN MẠNH

9190 3702856132 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ACT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ MỸ LỆ 

9191 3702854375 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU GIÁ SỈ TRUNG SƠN Thành phố Thuận An MAI THÙY DƯƠNG

9192 3702846173

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HẢI 

PHONG Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN SỸ

9193 3702856333

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN NGỌC 

UY Thị xã Tân Uyên HỒ KHẮC QUYỀN

9194 3702854689 CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ TƯ TRANG Thị xã Bến Cát NGUYỄN VŨ LINH

9195 3702852480 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG MẠCH TIẾN PHÁT Thành phố Dĩ An MẠCH VĂN PHÁP

9196 3702852547 CÔNG TY TNHH PALLET GỖ - NHỰA GIA HÂN Thành phố Thủ Dầu Một LÊ MỘNG TRINH

9197 3702852385 CÔNG TY TNHH CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG PHƯỢNG NGHI Thị xã Tân Uyên ĐỖ VĂN KIẾN              

9198 3702849086 CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE THE MOON Thành phố Thuận An PHẠM HỮU SƠN

9199 3702849720 CÔNG TY TNHH SONG KIỆT TÍN NGHĨA Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN VĂN KIỆT

9200 3702847402 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SHINEE Thành phố Dĩ An PHÙNG HỌC SANG

9201 3702848413 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KHÁNH QUỲNH Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VĂN HƯNG 

9202 3702847473 CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯỜNG TÂM SÀI GÒN Huyện Bắc Tân Uyên TRẦN QUỐC CƯỜNG

9203 3702855315 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DPC Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

9204 3702848822 CÔNG TY TNHH QUÁN ĂN TÂN UYÊN Thị xã Tân Uyên VÒONG LÝ BÌNH

9205 3702849826 CÔNG TY TNHH MTV ĐÀO TẠO & SÁT HẠCH LÁI XE THIÊN HOÀN Thị xã Bến Cát PHẠM VŨ CƯỜNG

9206 3702849706 CÔNG TY TNHH SONG KIỆT NGỌC PHÁT Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN VĂN KIỆT

9207 3702849657

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VLXD XÂY DỰNG MINH 

HƯNG Thành phố Dĩ An LÊ QUỐC KHÁNH

9208 3702845758 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIBO Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN HOÀN

9209 3702846977 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINTALAND Thành phố Thủ Dầu Một VŨ ĐỨC THÀNH

9210 3702848910 CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM TRUNG KIÊN Thành phố Dĩ An BÙI TRUNG KIÊN 

9211 3702849696 CÔNG TY TNHH SONG KIỆT TÂM PHÁT Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN KIỆT

9212 3702848050 CÔNG TY TNHH MTV ỨC HƯNG Thành phố Thủ Dầu Một THÓNG HẾNH LỘC

9213 3702847843 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN THIÊN LONG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG



9214 3702849713 CÔNG TY TNHH SONG KIỆT NGỌC ĐẠI Thị xã Bến Cát NGUYỄN VĂN KIỆT

9215 3702853999 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ỐNG GIÓ ĐẠI TỈNH Thành phố Thuận An ĐINH QUỐC TỈNH

9216 3702854008 CÔNG TY TNHH MTV MYEONG DONG Thành phố Thủ Dầu Một ĐINH THỊ DUNG                   

9217 0316113144 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN GIA KHANG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ QUỐC HƯNG

9218 3702851511 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CƯỜNG THỊNH Thành phố Dĩ An HOÀNG VŨ ANH THƯ         

9219 3702851039 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢO HẢO Huyện Bàu Bàng HOÀNG THẾ NHÂN      

9220 3702853981 CÔNG TY TNHH ĐIỆN QUÂN Thị xã Tân Uyên LÊ VĂN QUÂN

9221 3702851173

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI 

QUANG Thành phố Thủ Dầu Một BÙI XUÂN QUANG 

9222 3702852642 CÔNG TY TNHH NICE HOUSE STEEL Thành Phố Bến Cát TRẦN NGỌC ĐĂNG

9223 3702857150 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH THÀNH Thị xã Bến Cát TẰNG HOÀ THÀNH

9224 3702851945 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN L&Y Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN

9225 3702853621 CÔNG TY TNHH BAO BÌ QUẢNG NINH Thành phố Dĩ An ĐÀO QUẢNG NINH

9226 3702853741 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG ĐẠI VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN ĐỨC LONG

9227 0316123664 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚ ĐÔNG Thành phố Dĩ An NGÔ QUANG PHÚC

9228 3702851832 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CỬA VIỆT Thành phố Thủ Dầu Một DƯƠNG VĂN THÁI

9229 3702850613 CÔNG TY TNHH SONG KIỆT AN PHÁT Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN VĂN KIỆT

9230 3702950181 CÔNG TY TNHH ĐT ÁNH DƯƠNG Thành phố Tân Uyên TRẦN KIM ĐÔNG

9231 3702949468

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HỮU 

PHÚC PHÚ THỌ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HỮU CHUNG

9232 3702944798 CÔNG TY TNHH MAY GIA CÔNG HOÀNG PHÁT Thị xã Tân Uyên NGÔ THỊ HUẾ

9233 3702947037 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KIM HOÀNG PHÁT Thành Phố Bến Cát HỒ TRỌNG THẾ   

9234 3702939364 CÔNG TY TNHH TM DV HÀO HIỆP Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÀNH PHỤNG

9235 3702947083 CÔNG TY TNHH THIÊN AN KON TUM Thành phố Thuận An  HÀ HƯƠNG DUNG

9236 3702947816 CÔNG TY TNHH VĨNH PHONG THÁI Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THÀNH TÂM

9237 3702950093

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 

HOÀNG PHÚC Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN TRỌNG PHÁP

9238 3702949316 CÔNG TY TNHH GỖ BÁCH THÀNH Thành phố Tân Uyên PHẠM THỤY QUỲNH NHƯ



9239 3702952799 CÔNG TY TNHH MTV BẤT ĐỘNG SẢN HOÀI MINH Thị xã Bến Cát PHẠM MINH HOÀI

9240 3702949789 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HÓA LÂM THAO Thành phố Thuận An NGUYỄN ĐỨC THAO

9241 3702947541 CÔNG TY TNHH MTV DV&TM THIÊN THANH Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

9242 3702952037 CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI BÁNH Thành Phố Bến Cát PHẠM VĂN KHANG

9243 3702951410

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ - VỆ SĨ KIÊN LONG TRƯỜNG 

HẢI Thành Phố Bến Cát VÕ VĂN LUÂN

9244 3702952157 CÔNG TY TNHH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG HƯNG THỊNH Thành phố Dĩ An NGUYỂN VĂN HẢI

9245 3702951160 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRUYỀN THANH Thành phố Dĩ An TRẦN CÔNG THANH       

9246 3702950304 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU PHÁT MINH ĐẠT Huyện Phú Giáo NGUYỄN THỊ LINH

9247 3702951731 CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ QUỐC VINH Thị xã Tân Uyên TRẦN QUỐCVINH   

9248 3702953545 CÔNG TY TNHH HEALTHY KOREA Thành phố Thủ Dầu Một TRƯƠNG THỊ TRÀ

9249 3702948591 CÔNG TY TNHH TM DV MINH ANH PHÁT MPA Thành phố Thuận An NGUYỄN XUÂN HUY

9250 3702951837 CÔNG TY CỔ PHẦN VENEER LONG PHỤNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN CÔNG HẬU

9251 3702951837 CÔNG TY CỔ PHẦN VENEER LONG PHỤNG Thành phố Dĩ An VÕ THỊ KIM PHỤNG

9252 3702951636 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VI TÍNH NHÂN TÂM Thị xã Bến Cát TRẦN QUANG LÂM

9253 3702951114 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY MẶC NGỌC HƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG

9254 3702950368 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG LAO ĐỘNG BA MIỀN 24H Thị xã Tân Uyên NGUYỄN MINH CẢNH

9255 3702974993 CÔNG TY TNHH NINH VỸ TƯỜNG Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN ĐIỆP

9256 3702978571 CÔNG TY TNHH GỖ VÁN HOÀNG PHÚC LÂM Thành phố Tân Uyên NGUYỄN PHÚC THỊNH 

9257 3702973157 CÔNG TY TNHH JT TECH VNI Thành phố Dĩ An NGUYỄN HOÀNG GIANG

9258 3702974866 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG DUY TRÂM Thành phố Thuận An TRẦN VĂN HOÀNG	

9259 3702974841 CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV GIA KHANG Thành Phố Bến Cát LÊ HỮU CÔNG

9260 3702979737 CÔNG TY TNHH FURNITURE CONTROL Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN HA	

9261 3702978444 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG NHẤT HUY BD Thành phố Thuận An BÙI THI ANH

9262 3702975669 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ SÂN VƯỜN ANH THƯ THƯ Thành phố Thủ Dầu Một CAO VĂN VINH 

9263 3702979889 CÔNG TY TNHH BAO BÌ THIÊN TƯỜNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ VĂN TÙNG  

9264 3702975299

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯƠNG 

THIÊN LONG Thị xã Tân Uyên DƯƠNG TIỂU LONG

9265 3702975186 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIỆP LỰC VN Thành phố Thuận An LÝ BÉ NGỌC



9266 3702976510

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN QUỐC 

TẾ ĐÔNG NAM 789 Thành Phố Bến Cát TRẦN THỊ TIỆP

9267 3702976687 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TÂN VŨ TIẾN Thành phố Dĩ An NGUYỄN HUY TIẾN

9268 3702976380 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN NGUYỆT HẰNG Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ NGUYỆT

9269 3702975764 CÔNG TY TNHH TRINH BÌNH THỊNH Thành Phố Bến Cát MAI VĂN PHƯỚC

9270 3702976870 CÔNG TY TNHH HOÀI BÃO NGUYỄN GIA Thị xã Tân Uyên THÂN THỊ CẢNH THƠI 

9271 3702976528

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KIM NGÂN Thị xã Tân Uyên THƯỢNG THỊ KIM NGÂN

9272 3702973333 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TÂN DIÊN PHÁT Huyện Bắc Tân Uyên CAO ĐÌNH TƯ

9273 3702975309 CÔNG TY TNHH SX - TM - DV TUỆ LINH Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN TUỆ

9274 3702977264 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP WINSSTEEL Thành phố Thuận An TRỊNH XUÂN THẮNG 

9275 3702976736 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ OLSHIRO Thành phố Thủ Dầu Một HUỲNH ĐỨC TÀI

9276 3702979141 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI PHẠM GIA PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HẰNG 

9277 3702978525 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOTALIGHT Thành phố Thủ Dầu Một LÝ NGỌC ÁNH  

9278 3702978490 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ ĐỒNG ĐỨC Thị xã Tân Uyên NGÔ VĂN CẢNH

9279 3702973598 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ARIS GROUP Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN VÕ NHƯ

9280 3702979254

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRUNG ĐỨC Thành Phố Bến Cát TỐNG THỊ KIM THOA

9281 3702979102 CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ THÚY PHƯỢNG Thị xã Tân Uyên NGUYỄN HỒNG THUÝ PHƯỢNG              

9282 3702978998 CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ VÕ SỈ MƯỜI Thị xã Tân Uyên VÕ SỈ MƯỜI              

9283 3702979127 CÔNG TY TNHH MTV HONG YU Thành phố Thủ Dầu Một HỒ MỸ LÌN 

9284 3702973485 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ INOX GIÁP NAM PHÁT Thành phố Thuận An TIÊU VĂN GIÁP

9285 0316812375 CÔNG TY TNHH IWG VIỆT NAM Thành phố Thuận An HOÀNG THỊ MAI XUÂN

9286 3702981119 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỐ 16 Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN THỊ THANH TÂM

9287 3702981045

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHẾ BIẾN GỖ QUEEN 

FURNITURE Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN HIẾU

9288 3702977539 CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN HOLDINGS Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN NGỌC TRÍ

9289 3702980098 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG PHÁT VINA Thành phố Thủ Dầu Một ĐOÀN PHÚC  

9290 3702976292 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ Thành phố Tân Uyên PHẠM DUY ĐỨC 



9291 3703043404 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG HIỆU VẠN TÍN Thành phố Thuận An LÊ NGỌC MINH

9292 3703043348 CÔNG TY TNHH TM DV CÁCH MỸ Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ANH TUẤN

9293 3703045384 CÔNG TY TNHH SX TM DV LAN NGUYỄN Thành phố Thuận An NGUYỄN NGỌC LAN

9294 3703044609 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIA CÔNG CƠ KHÍ HÙNG PHÁT Thị xã Tân Uyên PHẠM VĂN HÙNG

9295 3703025275 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIÒ CHẢ THỰC PHẨM HÙNG PHÁT Thành phố Thuận An VŨ VĂN HÙNG  

9296 3703024426 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THƯƠNG TUẤN Thị xã Bến Cát PHẠM THỊ NGỌC THƯƠNG

9297 3703037182 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THÀNH DANH Thành phố Thuận An NGUYỄN CHÍ TRUNG

9298 3703042129 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BỐC XẾP ÁNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một Y BLEK AYŨN

9299 3703029801 CÔNG TY TNHH GREEN TECH 24H Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VINH QUANG

9300 3703030797 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC ANH KIỆT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN NGỌC ANH

9301 3703043676 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG LAO ĐỘNG TOÀN TRÍ Thị xã Bến Cát NGUYỄN THỊ SIẾU ÊN	

9302 3703042601

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT DI 

HƯNG Thành phố Thuận An NGÔ HOÀNG NHẬT KHA

9303 3703045271 CÔNG TY TNHH BỐC XẾP ĐÀO VĂN Thành phố Thuận An ĐÀO VĂN HỐT

9304 3703045289 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM THUẬN PHÚC Thành phố Thủ Dầu Một ĐÀO MẠNH HÀ

9305 3703043161 CÔNG TY TNHH NGŨ KIM LIÊN ANH Thành phố Thuận An LEE, JUI-CHENG

9306 3703049501 CÔNG TY TNHH SƠN LỘC HÂN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THÀNH TRUNG

9307 3703049558

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NỘI THẤT GOLDEN 

HOUSE Thành phố Tân Uyên PHAN THỊ THÙY MAI

9308 3703047751 CÔNG TY CỔ PHẦN VCOM SAMETEL Thành phố Dĩ An TRẦN NGỌC MAI     

9309 3703041358

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG HS 

SYSTEM Thành phố Thủ Dầu Một VƯƠNG THỊ THU HÀ

9310 3703039077 CÔNG TY CỔ PHẦN INTERNATIONAL STREET FOOD Thành Phố Bến Cát HOÀNG HẢI HÀ

9311 3703038450 CÔNG TY TNHH BIS VN Thị xã Bến Cát THÁI KHÁNH LINH

9312 3703047663 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO UP-SPRING Thành Phố Bến Cát LÊ THỊ NGỌC THÚY

9313 3703048561 CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ LƯU TRÚ HỮU NGHĨA Thị xã Tân Uyên NGUYỄN  HỮU NGHĨA   

9314 3703030860 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - XÂY DỰNG ĐẠI PHÚC VINH Thành phố Thuận An ĐỖ THÀNH TRUNG              

9315 3703045024 CÔNG TY TNHH WEI DA SHEN VN Thành phố Thuận An TRƯƠNG HỒNG THẢO

9316 3703048272 CÔNG TY TNHH SOFA THĂNG LONG Thị xã Bến Cát THỊNH THĂNG LONG



9317 3703038404

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIET - 

SMART Thị xã Bến Cát TRẦN MINH THẮNG

9318 3703035932 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH CẢNH Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN CẢNH		

9319 3703046116 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH BC - EXPRESS Thành Phố Bến Cát NGUYỄN KHÁNH TÂN

9320 3703051405 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỒNG ĐOÀN Thành phố Thủ Dầu Một ĐOÀN ÁNH HỒNG

9321 3703039599

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XUẤT NHẬP KHẨU NAM 

HƯNG Thành phố Tân Uyên NGUYỄN TRỌNG THẮNG

9322 3703025412 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN ÂN Thành Phố Bến Cát TRẦN KIỀU DIỄM

9323 3703045962 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT KHIẾT HOA Thành phố Tân Uyên HUỲNH THỊ THU TRANG

9324 3703040587 CÔNG TY TNHH LẨU BÒ MINH CHÂU 16 Thành phố Dĩ An TÔN THẤT PHƯƠNG

9325 3703044976

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM 

HOÀNG PHÁT Thị xã Bến Cát BÙI QUANG HOÀNG

9326 3703034495 CÔNG TY TNHH BĐS ĐẠI PHÁT GROUP Thành phố Thuận An TRẦN HỮU HỘP

9327 3702840728 CÔNG TY TNHH KHẮC DẤU ĐỨC TOÀN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN ĐỨC TOÀN

9328 3702841584 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT SƠN QUÂN Thành phố Thuận An VƯƠNG XUÂN SƠN

9329 3702834530 CÔNG TY TNHH IND LEADER Thị xã Tân Uyên PHAN THỊ NGỌC THIÊN

9330 3702842475

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG 

NAM VIỆT Thành phố Dĩ An NGUYỄN SĨ CƯỜNG         

9331 3702843133 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIETLAND Thành phố Thuận An TRƯƠNG ĐỨC KÍNH

9332 3702841087 CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH DCP Thị xã Bến Cát NGUYỄN MINH THỊNH

9333 3702837901 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ ĐỨC PHÁT ĐẠT BD Thành Phố Bến Cát QUAN THỊ NGỌC LOAN

9334 3801215958 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI TRÍ PHÚ Huyện Bắc Tân Uyên NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

9335 3702840541 CÔNG TY TNHH SONG KIỆT BÌNH DƯƠNG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN KIỆT

9336 3702841954 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH TÂM Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN XUÂN ÁNH NGỌC    

9337 3702841457 CÔNG TY TNHH GAME MINH LONG PHÁT Thành phố Thuận An TRẦN THỊ CẨM THÚY

9338 3702842348 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LOGISTICS TÂN THÀNH Thành phố Thủ Dầu Một PHAN HỮU PHƯỚC

9339 3702843126 CÔNG TY TNHH NHỰA HOÀNG KIM Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN THỊ KIM QUÝ

9340 3702845148 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KIM THỦY Thành phố Thủ Dầu Một ĐOÀN THỊ KHOẮN

9341 3702845500 CÔNG TY TNHH SONG KIỆT LỘC PHÁT Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN VĂN KIỆT



9342 3702844218 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TÂN ĐẠI HOÀNG GIA Thành phố Thuận An NGUYỄN THÀNH LÂM

9343 3702835566 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHỰA THÀNH TÍN Thành phố Dĩ An DƯƠNG THUỲ GIANG

9344 3702840252 CÔNG TY TNHH ẨM THỰC ÁNH HÀO QUANG Thành phố Dĩ An LÊ ĐỨC HÀO

9345 3702845476 CÔNG TY TNHH SONG KIỆT LỘC TIẾN Huyện Dầu Tiếng NGUYỄN VĂN KIỆT

9346 3702842789 CÔNG TY TNHH SX TM & DV CSZ-OCEAN Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN THÀNH 

9347 3702838006 CÔNG TY TNHH GIẤY NHẤT TÂM Thành phố Tân Uyên PHÙNG VĂN THANH

9348 3702834523 CÔNG TY TNHH SX TM XNK FRESS Thành phố Dĩ An PHAN THI PHƯƠNG TRANG	

9349 3702834805 CÔNG TY TNHH MTV TIÊU TÀ ĐÙNG Thành phố Thủ Dầu Một LÊ NGỌC VŨ

9350 3702835333 CÔNG TY TNHH HOA TƯƠI LÊ LẮM Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN VỦ HẢI

9351 3702842027 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TAI YOU Thành phố Thủ Dầu Một CÚN TRUYỀN KIM PHỤNG

9352 3702841760 CÔNG TY TNHH TMDV H-MINH PHÁT Thành Phố Bến Cát HÀ THỊ NGỌ

9353 3702843630 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO MINH ANH Huyện Bàu Bàng NGUYỄN THỊ PHONG LAN

9354 3702844306 CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ BẢO KHÁNH Thành phố Thủ Dầu Một VƯƠNG BẢO VINH

9355 0316081492 CÔNG TY TNHH HBHOME Thành phố Tân Uyên ĐÀO VĂN TOÀN

9356 3702843302 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI THẢO LAM Thành phố Dĩ An NGUYỄN VĂN TIẾP

9357 3702843158 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG THUẬN GIAO Thành phố Thuận An LƯƠNG VIẾT TOÀN

9358 3702844352 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM SƠN Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN SƠN

9359 3702845839 CÔNG TY TNHH HÀ TRỌNG CHƯƠNG Thị xã Tân Uyên HÀ TRỌNG CHƯƠNG             

9360 3702835439 CÔNG TY TNHH FU ZHEN VN Thành Phố Bến Cát NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM

9361 3702834516 CÔNG TY TNHH NGOẠI NGỮ KIẾN VĂN Thành phố Tân Uyên PHẠM THỊ KIM CÚC

9362 3702838077 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KSB Thành phố Thuận An PHAN HUY CƯỜNG

9363 3702837274 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN AN HÒA PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một HỒ THÚY VÂN

9364 3702839401 CÔNG TY TNHH MUA BÁN GIA CẦM NGỌC ANH Thành phố Thuận An LÊ NGỌC ANH

9365 3702836841 CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI PHÚ MỸ NHÂN Thành phố Thủ Dầu Một BÙI QUANG VŨ LINH

9366 3702836626 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XING LONG Thị xã Tân Uyên LÊ ĐẢNG

9367 3702839088 CÔNG TY TNHH TRỊNH THÀNH VĂN TIẾN Thành phố Thủ Dầu Một TRỊNH VĂN THÀNH

9368 3702837517 CÔNG TY TNHH KHOA PHÁT KHÁNH Thành phố Thuận An HUỲNH VĂN MOL

9369 3702836714 CÔNG TY TNHH GAME KHẢI KHẢI Thành phố Thủ Dầu Một VÕ ĐÔNG SƠ

9370 3702835301

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯỚC 

THỊNH Thị xã Bến Cát NGUYỄN MẬU DUYÊN

9371 3702834322 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAVISTAR Thành phố Dĩ An TÚ TUẤN HƯNG



9372 3702837281

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU KIM 

ĐỒNG Thành phố Dĩ An LÊ MINH TUẤN

9373 3702836898 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NÂNG HẠ HOÀNG GIA PHÁT Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN HÙNG

9374 3702870930 CÔNG TY TNHH TM DV PINK HOUSE Thị xã Bến Cát TRẦN THỊ HỒNG

9375 3702871229 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỦ ĐỨC BÌNH DƯƠNG Thành phố Thuận An LÊ ĐỨC

9376 3702873321 CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU THƯƠNG MẠI GIA CÔNG SƠN AFF Thành phố Tân Uyên NGUYỄN VĂN NGỌC

9377 3702872575 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THẢO PHÚC KHANG Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HỒNG MAI

9378 3702873554

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC & NHÂN LỰC 

QUỐC TẾ TÀI NĂNG VIỆT SHINKAIZEN Thành phố Thuận An TRẦN ĐỨC ANH

9379 3702875142 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VŨ HÀ Thị xã Tân Uyên NGUYỄN XUÂN LỈNH

9380 3702874903 CÔNG TY TNHH MAY MẶC HIẾU HIỆP PHÁT Thành phố Dĩ An HUỲNH THU THẢO

9381 3702875713 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT Ô TÔ TÂN VINH HỘI Thành phố Thủ Dầu Một LÊ THỊ THU THÚY

9382 3702872536 CÔNG TY TNHH THÀNH NHÂN PHÁT Thành phố Thuận An PHẠM VĂN LÂM

9383 3702873579 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MỦ CAO SU LỐP KUMHO VIỆT NAM Huyện Bàu Bàng NGUYỄN ANH TÚ

9384 3702872247 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ TÂM NGỌC PHÁT Thành phố Thuận An DƯƠNG THỊ MẾN

9385 3702871412 CÔNG TY TNHH  TÔN THÉP KIM NGÂN Thành phố Tân Uyên TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG

9386 3702874886 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN HÒA BÌNH 68 Thành phố Dĩ An BÙI BÁ GIÁNG

9387 3702873441 CÔNG TY TNHH  CÀ PHÊ SÂN VƯỜN LONG PHỤNG Thị xã Tân Uyên LÊ THỊ LOAN 

9388 3702870715 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HOẰNG CƠ Thành phố Thủ Dầu Một ĐÀO THỊ NGỌC MỸ

9389 3702874678 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VẠN XUÂN Thành phố Thuận An TRẦN THỊ KIM THOA

9390 3702874597 CÔNG TY TNHH  MINH QUÂN INSECTS Thành phố Thuận An LÊ THỊ THUỲ TRANG

9391 3702873177 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI THẢO HOÀNG Thị xã Bến Cát HOÀNG VĂN THẢO

9392 3702877781 CÔNG TY TNHH ĐT & PT DŨNG PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN VĂN HỒNG

9393 3702877125 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HTD VIỆT NAM Thành phố Tân Uyên NGUYỄN PHAN ĐÍNH

9394 3702873089 CÔNG TY TNHH MAY MẶC INTERLINK VINA Thị xã Bến Cát HỒ THỊ KIM THI

9395 3702873970 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN QUYẾT THẮNG GROUP Thành phố Thuận An MAI CHÍ TRỰC

9396 3702877809 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬN TẢI ĐỨC PHƯỚC Huyện Bàu Bàng TRẦN ĐỨC PHƯỚC 



9397 3702878175 CÔNG TY TNHH AE SOLUTION Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN ĐĂNG KHUÊ

9398 3702874491 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ÚT SANG Huyện Bàu Bàng NGUYỄN BẬT QUỐC CÔNG

9399 3702870994 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC 78 & 79 Thành phố Thủ Dầu Một PHAN NGỌC HUY

9400 3702876280

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG QUANG MINH 

ARC Thành phố Thủ Dầu Một VŨ THẾ QUANG

9401 3702876481 CÔNG TY TNHH PHÚC THẮNG PHÁT Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ NHẬT TRANG

9402 3702876026 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ CHỒN THUẦN VIỆT Thành phố Dĩ An TRẦN VĂN PHỤNG

9403 3702877703 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT CUP INTERNATIONAL Thành phố Thủ Dầu Một NGUYỄN HUỲNH ĐẠT

9404 3702877887 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CAO NGUYÊN XANH 68 Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ ĐÀN

9405 3702877397 CÔNG TY TNHH LONG PHÁT VƯƠNG Thành phố Thuận An NGUYỄN  THANH  MINH

9406 3702877975 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH THẢO Thành phố Thuận An HUỲNH VĂN HANH

9407 3702877453 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐỨC PHÚC Thành phố Thủ Dầu Một TRẦN HOÀNG TRỌNG

9408 3702877439 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY THÀNH PHÁT Huyện Phú Giáo NGUYỄN LINH SANG

9409 3702877340

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀNG BẠC VÀ DỊCH VỤ CẦM ĐỒ 

KIM MINH Thị xã Tân Uyên NGUYỄN THỊ HOA 

9410 3702878217 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIÊN ANH PHÁT Thành phố Dĩ An TRẦN HƯNG ĐẠO

9411 0316250292 CÔNG TY TNHH VIEWSTAR VIETNAM Thị xã Tân Uyên QUÁCH THỊ MỘNG HUYỀN

9412 3703032498 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HANTRO VINA Thành phố Dĩ An TRƯƠNG ĐỨC TRỌNG

9413 3703034015 CÔNG TY TNHH MAY MẶC THE BLUE Thị xã Tân Uyên LÊ THỊ THỦY 

9414 3703031913 CÔNG TY TNHH GỖ GIA THUẬN PHÁT Thị xã Tân Uyên NGUYỄN CẢNH MINH

9415 3703024183 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT PHÚ HÀO ĐẠI PHÁT Thành phố Dĩ An LÊ KHẮC THẠCH

9416 3703031342 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH NGUYÊN KHÔI Thành phố Dĩ An NGUYỄN KHÔI NGUYÊN

9417 3703026938 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ IN ẤN NGUYỄN VĂN Thị xã Tân Uyên NGUYỄN VĂN MUÔI             

9418 3703035393 CÔNG TY TNHH NHA KHOA BẾN THÀNH DENTAL CLINIC Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM THỊ YẾN	          

9419 3703031511 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH NEWTIME Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ YẾN NHI

9420 3703033396 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG DÊ ĐỒNG HƯƠNG Thị xã Tân Uyên PHAN LÂM NHUẬN

9421 3703032096 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PLC-SOLUTION Thành phố Dĩ An VŨ THỊ HOÀI



9422 3703035146 CÔNG TY TNHH DP HUFADA Thành phố Thuận An NGUYỄN VĂN HÙNG

9423 3703029569 CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT NACO Thành phố Dĩ An NGUYỄN THỊ HUYỀN  

9424 3703040097 CÔNG TY TNHH DV TM VẬN TẢI THIÊN KIM PHÁT Thành phố Thủ Dầu Một BÙI THỊ THU OANH

9425 3703041887 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI BÍCH TRÂM Thành Phố Bến Cát PHẠM NGỌC QUYỀN    

9426 3703037288 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ CAO VITECH39 Thị xã Bến Cát  ĐẶNG DOÃN XUÂN

9427 3703040428 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠI MÃ Thành phố Thủ Dầu Một PHẠM NHẤT THIÊN	



PHỤ LỤC I: DANH SÁCH DOANH NGHIỆP RÀ SOÁT, CẬP NHẬT THÔNG TIN LÀM SẠCH DỮ LIỆU

(Kèm Công văn số        /STC-ĐKKD ngày    tháng    năm 2025 của Sở Tài chính)











































































































































GIANG VĂN ĐÔNG TỨC: GIANG VĂN LỘC

































ĐỖ QUÝ HAI                                           























NGUYỄN THANH DANH                      























































HOÀNG XUÂN PHƯƠNG                           













































































HOÀNG SỸ LOAN ( HOÀNG THÀNH PHỤNG)













































CÔNG TY TNHH THƯỜNG NHẬT ĐĐ: Ô. NGUYỄN KIM TOẢN































































NGUYỄN TIẾN THÀNH                            



















































































































NGUYỄN NHẬT HOÀNG XUÂN BẢO NGỌC





















































NGUYỄN NHẬT DƯƠNG                      



















NGUYỄN THỊ PHƯƠNG - HỒNG HẠNH







TRẦN MẠNH QUỐC DŨNG                   













NGUYỄN NGỌC NGUYỆT ÁNH            



































NGUYỄN HOÀNG HẠNH NGUYÊN         



























NGUYỄN PHAN HOÀNG ĐỨC NGỌC 









NGUYỄN THỊ THANH HIẾU                   





















QUÁCH BÍCH DANH                                       















































LÊ TRƯƠNG TRƯỜNG THUẬN                







TRƯƠNG THỊ NGỌC UYÊN                              









































































NGUYỄN HỒNG THUÝ PHƯỢNG              
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